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“Sabbadanam dhammadanam jỉnatỉ. ” 
Pháp-thi là cao thượng hơn các loại thi. 


NÈN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

QUYỂN X 


PHÁP-HẠNH THIÈN-TUỆ 


Dhammapaụnakara 
Món Quà Pháp 


c \ 

Mục lục 

V_ ) 







Tất cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravãda là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phật-gỉáo Nguyên- 
thủy Theravãda về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 



Tẩt cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tẩm lòng chân 
thành tôn kỉnh và tri ân sâu sắc của tất 
cả chúng con. 
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NHÀ XUẤT BẢN TỒN GIÁO - 2018 



Lời Nói Đầu 

(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bổ sung) 

Tái bản lần thứ nhạt “Quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ” có 
sửa và bố sung, sắp xếp phần nội dung, đế giúp cho độc giả dễ 
hiêu. 

Pháp-Hành Thiền-Tuệ này được là đề tài sâu sắc trong 
Phật-giáo, bần sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt từ các nguồn 
tài liệu trình bày trong quyến pháp-hành thiền-định này, giúp 
cho độc giả hiếu biết một phần cơ bản của pháp-hành thiền- 
tuệ. 

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyến Pháp- 
Hạnh Thiền-Tuệ lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả 
năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! 
Bần sư tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chi còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. Kinh 
mong các bậc thiện-tri có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 
Kinh xin quý vị xem soạn phâm này như là của chung mà 
môi người trong chúng ta ai cũng có bôn phận đóng góp, đê 
cho soạn phắm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiến hoá, sự an-lạc cho phần đông. ” 

Bần sư chân thành biết ơn quý vị. 


PL. 2562 /DL. 2018 
Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tỳ-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpandita) 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Pãọamagathã 

Tilokekagarutn Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ẵyunopariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Ẵdimajjhantakalyãnam, 

Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Tassa sãvakasatnghahca, 
puhhakkhettatn anuttaratn. 
Arahattapriyosãnam, 
gacchãmỉ saranam aham. 

Buddham Dhammahca Samghahca, 
abhỉvandỉya sãdamm. 
Mũlabuddhasãsanan ’ tỉ, 

Ayam gantho mayã kato. 



Kệ Đảnh Lề Tam-Bảo 


Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât tam-giới, 

Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát kho. 

Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo”. 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 

NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

(MŨLABUDDHASÃSANA) 

QUYỂN X 

PHÁP-HẠNH THIỀN-TUỆ 
(VIPASSANÃBHÃVANÃ) 


Soạn giả: Tỳ-khim Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 


Lời Nói Đâu 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyến. Mỗi chương được khái 
quát như sau: 

1- Chương p Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Satngha). 

2- Chương U: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguụa). 

- Ân-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 

- Ân-Đức Tăng-bảo (Sarỵighaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tisarana) 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasaraụa). 

- Qưy-y Pháp-bảo (Dhammasarana). 

- Qưy-y Tăng-bảo (Samghasamna). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahaịịhasĩla). 

- Giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bat-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VII: Phước-Thỉện (Puũũa-Kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Punnakriyãvatthu). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 
-30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãmmĩ). 

9- Chương IX: Phảp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 

1- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương 
là chương I và chương II 
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2 - Quyên II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gôm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển III: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Punna-Kusala) có 1 
chương là chương VII 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1. 

7 - Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật (Pãramĩ) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thỉền-Định 

(Samãthabhãvanã) 

10- Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ 

(Vipassanãbhãvanã) 

Quyển IX: Phảp-Hành Thiền-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyển. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo gồm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phật-gỉáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kỉnh là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2 - Chương II: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương IIP Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Sarnghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉsarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, người ẩy kỉnh xin làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) 

Các hàng thanh-văn biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phấm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tãng. 

- Đổi với hàng tại gia là cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upãsikã) cần phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahatịhasĩla). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-dỉ, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bổn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bất-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thỉện-nghỉệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VII: Phước-Thiện (Puhha-kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (PuMakriyãvatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đế trở thành 
tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc cao (tihetuka-ukkaịtha- 
kusalakamma) đế cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

-30pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 phảp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giảc, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phật 
Độc-Giác có thế có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 

* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-vãn đệ-tử ẩy đều cần phải tạo đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ẩy đến hầu 
đảnh lễĐức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thảnh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bẩt- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đức-Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như ý nguyện trong tiền-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VHP Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nen-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyên: 

* Trong quyển VI: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 1, 

trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bo-thỉ 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuẩt-gia ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc ẩy, cho nên, 3 phảp-hạnh ba-la-mật gồm có 9 tích. 

* Trong quyển VII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

2, trình bày 1 pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 

bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật 

• • • • ^ • 

Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ẩy, cho nên, có 3 tích. 

* Trong quyển VIII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

3, trình bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh- 
tẩn ba-la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, phảp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc 
được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy, 
cho nên, 6phảp-hạnh ba-la-mật gồm có 18 tích. 

9- Chương IX: Phảp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 

Pháp-hành thiền có 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thiền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sẳc-giới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, 5 phép thần- 
thông thế gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 

Nếu hành-giả chứng đẳc 5 bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, sau khi hành- 
giả chết, chỉ có bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới 
có quyền ưu tiên cho quả táỉ-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
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vị phạm-thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiền 
vô-sẳc-giới quả-tâm ẩy. Các bậc thiền thiện-tãm bậc 
thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosỉkamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành phảp- 
hành thiền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nền tảng hỗ-trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cánh Nỉết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Quyển IX: Pháp-Hành Thỉền-Định (Samathabhãvanã) 
là pháp-hành có trong Phật-giáo và có ngoài Phật-giáo. 

Pháp-hành thỉền-định gồm có 40 đề-mục thiền-định: 

Trong 40 đề-mục thỉền-định, mà mỗi đề-mục thỉền- 
định được giảng giải phương pháp thực-hành từ giai 
đoạn ban đầu cho đến giai đoạn cuối dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tãm, tùy theo mỗi đề-mục thiền-định ấy. 

Và đặc biệt còn trình bày phương pháp luyện tập 5 
phép-thần-thông tam-giới (lokiya-abhihhã) đối vóà hành- 
giả đã chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Nếu hành-gỉả nào chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ 
thiện-tãm gìn giữ cho tới lúc lâm chung. Sau khi hành- 
giả ẩy chết, chắc chắn sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc 
thiền sẳc-giới thiện-tãm cho quả táỉ-sỉnh trong 16 tầng 
trời sẳc-giới phạm-thiên. 
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Nêu hành-giả nào có khả năng chứng đăc đên 4 bậc 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm. Sau khi hành-giả ẩy chết, 
vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh trong 4 tầng trời vô-sẳc-giới 
phạm-thiên. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo, quyến II: Quy-Y Tam-Bảo, quyến III: Pháp-Hành- 
Giới, quyến IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, quyến V: 
Phước-Thiện, quyến VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1, 
quyến VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2, quyến 
VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3, quyên IX: 
Pháp-Hành Thiền-Định đã được trình bày xong, tiếp 
theo quyến X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ sẽ được trình bày 
trong quyển này. 

* Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ 

Trong khoảng thời gian chưa có Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Gỉác xuất hiện trên thế gian, thì chỉ có pháp-hành 
thỉển-định mà không có pháp-hành thỉền-tuệ, mãi cho 
đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, khi 

ẩy, mới có pháp-hành thỉền-tuệ. 

Thật vậy, khỉ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian đồng thời pháp-hành thỉền-tuệ cũng xuất hiện cùng 
một lúc. 

Pháp-hành thỉền-tuệ đặc biệt như thế nào? 

Trong thờỉ-kỳ Đức-Phật Gotama chưa xuất hiện trên 
thế gian, các hành-giả là bậc thiện-tri thực-hành pháp- 
hành-giới, giữ gìn giới cho được trong sạch và trọn vẹn, 
tạo dục-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong kiếp hiện- 
tại và vô sổ kiếp vị-lai, trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi 
người hoặc 6 cõi trời dục-giới. 
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Nêu hành-giả nào là hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) nương nhờ nơi giới trong sạch và trọn vẹn, 
thực-hành pháp-hành thỉền-định, có khả năng chứng 
đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm, hành-giả hưởng an-lạc khi nhập bậc thiền 
trong kiếp hiện-tại. Sau khi hành-giả ẩy chết, chắc chắn 
chỉ có vô-sắc-giới thỉện-nghỉệp trong bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm tột đỉnh cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikãla) có phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền 
quả-tâm gọi là vô-sẳc-giới tái-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) 
làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Phỉ-tưởng-phỉ-phi-tưởng-xứ-thiên 
tột đỉnh có tuối thọ 84.000 đại-kiếp trái đất lâu dài nhất 
trong tam-giới. 

Vị phạm-thiên hưởng sự an-lạc trên tầng trời này cho 
đến khi hết tuoi thọ, rồi dục-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau xuống cõi thiện dục-giới là cõi người 
hoặc cõi trời dục-gỉới. 

Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành-giới tạo dục- 
giới thiện-nghiệp, thực-hành phảp-hành thỉền-định dù 
đã tạo được 5 sắc-giới thiện-nghiệp và 4 vô-sẳc-giới 
thiện-nghiệp vẫn còn luấn quấn trong vòng tử sinh luân- 
hồỉ trong ba giới bổn loài, chưa giải thoát kho tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành như thể nào? 

Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, Đức-Phật 
thuyết dạy pháp-hành tứ-nỉệm-xứ trong bài kỉnh Đạỉ- 
nỉệm-xứ (Mahãsatipaịthãnasutta), đó là con đường duy 
nhất dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát kho tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 
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Tứ-nỉệm-xứ có 4 pháp: 

- Thân nỉệm-xứ: Thân là đổi-tượng của chánh-niệm 
và trỉ-tuệ tỉnh-giác. Đối-tượng thân thuộc về sắc-pháp. 

- Thọ nỉệnt-xứ: Thọ là đốỉ-tượng của chánh-niệm và 
trỉ-tuệ tỉnh-gỉác. Đốỉ-tượng thọ thuộc về danh-pháp. 

- Tâm nỉệm-xứ: Tâm là đoi-tượng của chánh-niệm và 
trỉ-tuệ tỉnh-giác. Đổi-tượng tâm thuộc về danh-pháp. 

- Pháp nỉệm-xứ: Pháp là đoi-tượng của chánh-niệm và 
trỉ-tuệ tỉnh-giác. Đối-tượng pháp thuộc về sắc-pháp, 
danh-pháp. 

Thân, thọ, tâm, pháp hoặc sẳc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp, không phải là chế-định-pháp. 

* Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành có đổỉ-tượng 
thiền-tuệ đó là sẳc-pháp, danh-pháp trong bài kinh Đạỉ- 
tứ-niệm-xứ, thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadham- 
ma), không phải là chế-định-pháp (pahhattidhamma). 

Như vậy, pháp-hành tứ-nỉệm-xứ với pháp-hành 
thỉền-tuệ chỉ có khác nhau về danh từ mà thôi, còn phần 
đổi-tượng là hoàn toàn giong nhau. 

Đốỉ-tượng thỉền-tuệ đó là sẳc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có thật-tánh 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp; có sự sinh, sự diệt 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp; cỏ 3 trạng-tháỉ- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giớỉ. 

Còn chế-định-pháp (pahhattidhamma) là pháp do 
danh từ ngôn ngữ chế định, sự-thật của chế-định-pháp 
do danh từ ngôn ngữ chế định, nên không cỏ thật-tánh, 
không có sự sinh, sự diệt, nên không có 3 trạng-tháỉ 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-phảp, danh-phảp tam-giới. 
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Cho nên, chê-định-pháp (pannattidhamma) không 
phải là đổỉ-tượng thiền-tuệ. 

Trước khỉ thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, hành-gỉả 
nên học hỏi hiếu rõ, phân biệt rõ đoỉ-tượng thuộc về 
chế-định-pháp với đoi-tượng thuộc về chân-nghĩa-pháp, 
bởi vì đốỉ-tượng thuộc về chế-định-pháp không có thật- 
tánh, không có sự sinh, sự diệt; không cỏ 3 trạng-thái- 
chung: Trạng-tháỉ vô-thưòng, trạng-thái khố, trạng-thái 
vô-ngã, không thế làm đoi-tượng thiền-tuệ được. 

Chỉ có đổỉ-tượng thuộc về chân-nghĩa-pháp mới có 
thật-tánh rõ ràng, có sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, 
danh-pháp; có 3 trạng-tháỉ-chung : Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
danh-pháp mà thôi, nên làm đối-tượng thỉền-tuệ được. 

Hành-giả cần phải hiểu rõ “yonỉsomanasỉkãra ”bởi 
vì đó là pháp hỗ trợ trực tiếp cho pháp-hành thiền-tuệ 
được phát triển. 

* Yonisomanasikãra nghĩa là gì? 

Yoniso +manasi+kãra: 

- Yoniso: với trỉ-tuệ, 

- manasi: trong tâm, 

- kãra: nghĩa là sự hiếu biết. 

Yonỉsomanasỉkãra nghĩa là sự hiểu biết ở trong tâm 
với tri-tuệ hiếu biết đúng 4 trạng-thái của tất cả mọi sẳc- 
pháp, danh-phảp tam-giới là: 

- sẳc-pháp, danh-pháp cỏ trạng-tháỉ vô-thường 
(anicca) thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là vô-thường (anicca). 

- sẳc-pháp, danh-pháp cỏ trạng-tháỉ khổ (dukkha) thì 
trỉ-tuệ hiếu biết đúng là kho (dukkha). 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anattã) 
thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là vô-ngã (anattã). 
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- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái bât-tịnh (asubha) 
thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là bẩt-tịnh (asubha). 

Yonisomanasikãra nghĩa là sự hiểu biết ở trong tâm 
với trỉ-tuệ hiếu biết đúng 4 trạng-thái: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bẩt- 
tịnh trong tẩt cả mọi sẳc-phảp, danh-pháp tam-giới, làm 
nhân-duyên phát sinh chánh-niệm và trí-tuệ tỉnh-giác, 
hỗ trợ cho hành-gỉả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Hành-giả là hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) 
thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ có đổi-tượng thiền-tuệ 
là sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ phát sinh 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp; thay 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
giới; thay rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung : Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-phảp, 
danh-pháp tam-giới; dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đẳc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niầ- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn 
dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

* Ayonisomanasikãra nghĩa là gì? 

Trái nghĩa với yonỉsomanasỉkãra là ayonisomanasikãra 

Ayonỉso + manasi + kãra: 

- Ayoniso: do si-mê, 

- manasi: trong tâm, 

- kãra: nghĩa là sự biết. 

Ayonỉsomanasỉkãra nghĩa là sự biết ở trong tâm do 
si-mê biết sai lầm 4 trạng-thái của tất cả mọi sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới là: 
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- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-thường (anicca) 
thì do si-mê biết sai lầm cho là thường (nicca). 

- sẳc-phảp, danh-pháp có trạng-thái khổ (dukkha) thì 
do si-mê biết sai lầm cho là lạc (sukha). 

- sẳc-pháp, danh-pháp cỏ trạng-thái vô-ngã (anattã) 
thì do si-mê biết sai lầm cho là ngã (attã). 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ bẩt-tịnh (asubha) 
thì do si-mê biết sai lầm cho là tịnh (subha). 

Ayonisomanasikãra nghĩa là sự biết ở trong tâm do 
sỉ-mê biết sai lầm trong tất cả mọi sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-giới cho rằng: Thường, lạc, ngã, tịnh, nên làm 
nhân-duyên phát sinh pháp đảo-điên (vipallãsa). 

* Pháp đảo-đỉên (vipallãsa) 

Thật-tánh của tất cả mọi sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
giới có 4 trạng-thái: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
kho, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bẩt-tịnh, thì pháp 
đảo-điên do si-mê biết sai lầm đảo ngược lại cho là: 

thường, lạc, ngã, tịnh. 

Pháp đảo-điên (vipallãsa) cỏ 3 loại: 

1- Tưởng đảo-điên (sahhãvipallãsa): Tưởng sai lầm 
nơi sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới cho là: thường, lạc, 
ngã, tịnh. 

2- Tâm đảo-đìên (cittavỉpallãsa): Tâm biết sai lầm 
nơi sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới cho là: thường, lạc, 
ngã, tịnh. 

3- Tà-kìến đảo-đìên (dụthivipallãsa): Tà-kỉến thấy 
sai lầm nơi sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ cho là: 
Thường, lạc, ngã, tịnh. 

Như vậy, 3 pháp đảo-đỉên nhân với 4 điều sai lầm 
(thường, lạc, ngã, tịnh) thành 12 pháp đảo-đỉên. 
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12 pháp đảo-đỉên này làm nhân-duyên phát sinh mọi 
tham-ái, mọi phiền-não tùy theo mỗi đoi-tượng làm che 
phủ thật-tánh của tất cả mọi sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, nên chỉ có yonỉsomanasỉkãra hiếu biết ở trong tâm 
với trỉ-tuệ biết đúng 4 trạng-thái: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khô, trạng-thải vô-ngã, trạng-thái bẩt-tịnh 
trong tất cả mọi sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, mới ngăn 
chặn được 12 pháp đảo-điên này mà thôi. 

Pháp-hành thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế. 

Tứ Thánh-đế đó là 4 sự-thật chân-lỷ mà chư bậc 
Thảnh-nhân đã chứng ngộ: 

- Khổ Thánh-đế đó là sắc-pháp, danh-pháp là pháp 
nên biết bằng trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới và là pháp đã 
được biết bằng trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đế đó là tham-áỉ là pháp 
nên diệt bằng trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới và là pháp đã 
được diệt bằng trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới. 

- Diệt khổ Thánh-đế đó là Nỉết-bàn là pháp nên 
chứng ngộ bằng trí-tuệ thiền-tuệ tam-gỉới và là pháp đã 
được chứng ngộ bằng tri-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đế đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo là pháp nên tiến hành bằng tri-tuệ 
thiền-tuệ tam-giới và là pháp đã được tiến hành bằng 
trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới. 

Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ này được giảng 
giải về các đoi-tượng thiền-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), trình 
bày phương pháp thực-hành phảp-hành thiền-tuệ từ khi 
bắt đầu thực-hành cho đến cuối, theo tuần tự trải qua 16 
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loại tri-tuệ thiên-tuệ, từ trỉ-tuệ thứ nhât đên trỉ-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 13 thuộc về trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới 
(lokiyavipassanã). 

Tiếp theo 2 tri-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam-giới thứ 14 và 

thứ 15, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niểt-bàn. 

Cuối cùng, trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 16 quán-triệt mỗi 
Thánh-đạo, mỗi Thánh-quả và Niết-bàn, phiền-não đã 
diệt tận được và phiền-não chưa diệt được. 

Thực hành pháp-hành thiền-tuệ 

- Hành-gỉả phàm-nhân nào thuộc hạng người tam- 
nhãn (tihetukapuggala) đã từng tỉch-lũy đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật, từ vô so kiếp quá-khứ, có 5 phảp- 
chủ (indriya): Tỉn-pháp-chủ, tẩn-phảp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ. 

Kiếp hỉện-tại hành-giả ẩy là người cỏ pháp-hành-giới 
trong sạch làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành 
pháp-hành thỉền-tuệ, có khả năng phát sinh tri-tuệ 
thiền-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại tri-tuệ thiền-tuệ 
lần thứ nhất, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đếy theo Đức- 
Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thảnh-đạo, Nhập-lưu Thảnh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà- 
kỉến (dụthỉ) và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã), không còn dư sót, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Hành-gỉả bậc Thánh Nhập-lưu nào có đầy đủ 10 
phảp-hạnh ba-la-mật, đặc biệt có 5 pháp-chủ: tỉn-pháp- 
chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ có nhiều năng thì Bậc Thánh Nhập-lưu ấy 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng phát 
sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại trỉ-tuệ 
thiền-tuệ lần thứ nhì, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y 
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theo Đức-Phật, chứng đăc Nhât-lai Thánh-đạo, Nhât-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não 
là sân loại thô (dosa) không còn dư sót, trở thành bậc 

Thánh Nhẩt-lai. 

- Hành-gỉả bậc Thánh Nhất-lai nào cỏ đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật, đặc biệt có 5 pháp-chủ: Tỉn-pháp- 
chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ có nhiều năng lực thì Bậc Thánh Nhất-lai ấy 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ có khả năng 
phát sinh tri-tuệ thiền-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại 
trỉ-tuệ thiền-tuệ lần thứ ba, chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Bẩt-lai Thánh- 
đạo, Bất-laỉ Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiền-não là sân loại vỉ-tế (dosa) không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Bất-lai. 

- Hành-gỉả bậc Thánh Bẩt-laỉ nào có đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật, đặc biệt có 5 pháp-chủ: Tỉn-pháp- 
chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ có nhiều năng lực thì Bậc Thánh Bẩt-laỉ ẩy 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ có khả năng 
phát sinh tri-tuệ thiền-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại 
trỉ-tuệ thiền-tuệ lần thứ tư, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh- 
đế y theo Đức-Phật, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha) ngã-mạn 
(mãna), buồn-chán (thina), phóng-tâm (uddhacca), 
không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ (ahỉrỉka), không biết ghê-sợ 
tội-lỗi (anottappa) không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Mỗi bậc Thánh-nhần có khả năng giảm dần kiếp tái 
sinh như sau: 
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* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chêt, tuyệt đôi không 
còn tái-sinh trong 4 cõi ác-giới, mà chỉ có đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ táỉ- 
sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là 
paịisandhicitta: Tái-sinh-tâm làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp 
sau trong cõi thiện-giới là cõi người, hoặc cõi trời dục- 
gỉớỉ nhiều nhất 7 kiếp mà thôi. Đen kiếp thứ 7 , bậc 
Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khỉ bậc Thánh Nhẩt-laỉ chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là patisandhỉ- 
cỉtta: Tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện-giới là cõi người, hoặc cõi trời dục-giớỉ 1 kiếp 
nữa mà thôi. Trong kiếp ẩy, bậc Thánh Nhẩt-lai chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

* Sau khỉ bậc Thánh Bẩt-lai chết, không còn táỉ-sỉnh 
trở lại cõi dục-gỉớỉ, mà chỉ có sẳc-giới thiện-nghiệp 
trong bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm nào cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có bậc thiền 
sẳc-gỉới quả-tâm ẩy gọi là paịisandhicitta: sẳc-giới tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sẳc-giới phạm-thiên tương 
xứng với bậc thiền sẳc-giới quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên 
Bẩt-lai ẩy chắc chắn trở thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sẳc-giới phạm-thiên 
ẩy, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán, ngay kiếp hỉện-tại đến khi 
hết tuoi thọ, đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Như vậy, pháp-hành thỉên-tuệ chỉ có trong Phật-gỉáo 
mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo, hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) có 
pháp-hành giới trong sạch làm nền tảng, làm nơi nương 
nhờ, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉới. 

Quyển X: Phảp-Hành Thỉền-Tuệ này, bần sư đã cổ 

gắng hết sức mình sưu tầm, gom nhặt nhiều nguồn tài 
liệu từ Tam-tạng PãỊi, Chú-giải PãỊi, đặc biệt từ bộ 
Vỉsuddhỉmagga, Visuddhimaggamahãtikã, toàn bộ sách 
giáo khoa Paramatthajotika của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Saddhammajotika, giảng giải về bộ môn Abhidhamma, 
hiện đang sử dụng giảng dạy trong phân khoa 
Abhidhammajotikavijjãlaya của trường đại-học Mahã- 
cuỊãlongkornrãjavijjãlaya tại Bangkok, Thái-lan. 

Trong quyển sách “Pháp-Hành Thiền-Tuệ ’’ này, bần 
sư đã cổ gang sưu tầm, gom nhặt những nguồn tài liệu 
có liên quan đến pháp-hành thiền-tuệ chỉ được bẩy 
nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiếu rõ về pháp-hành thiền-tuệ, song vì khả 
năng cỏ hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những 
điều sơ suất, thậm chỉ còn có chỗ sai ngoài khả năng 
hiếu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh mong 
chư bậc thiện-trỉ có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ chân tình. 

Kỉnh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là của chung 
mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bon phận đóng 
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góp xây dựng, đê cho soạn phâm này được hoàn hảo, 
hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an- 
lạc cho phần đông chúng ta. 

Bần sư kỉnh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trỉ, và kỉnh xỉn quỷ 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bần sư. 

Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ tái bản lần thứ 

nhất cỏ chỉnh sửa và bo sung được hoàn thành do nhờ 
có nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara Sãmanera 
xem bản thảo, Dhammanandã upãsikã đã tận tâm xem 
kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyến sách; các 
thỉ-chủ trong nước và ngoài nước có đức-tin trong sạch 
lo ẩn hành và đã được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép 
tái bản ẩn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (tỳ- 
khuru Hộ-Phảp) thành kỉnh dâng phần pháp thỉ thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsa- 
rakkhitamahãthera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài 
Trưởng-lão Hộ-Gỉác (chùa Từ-Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Nhan (chùa Thiền-Lâm, Huế) cùng chư Đạỉ- 
Trưởng-lão khác đã dày công đem Phật-gỉáo Nguyên- 
thủy (Theravãda) về truyền bá trên quê hương Việt-Nam 
thân yêu, và xỉn kỉnh dâng phần phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, nước 
Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ con về pháp- 
học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 
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Idatn no natỉnain hotu, sukhita hontu ĩiatayo. 

Phước-thiện pháp-thi thanh cao này, xỉn hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, cầu mong 
quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này đế 
thoát khỏi cảnh khố, được an-lạc lâu dài. 

Imarn punnãbhãgam mãtãpitu-ãcariya-nãti- 
mittãnan ceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepi te 
punnapattini laddhãna sukhitã hontu, dukkhã muccantu 
sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên trong các cõi trời dục-gỉớỉ, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sẳc-giới, ... Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận 
phần phước-thiện phảp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh kho, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadãnam ãsavakkhayãvaham hotu. 

Phước-thỉện phảp-thỉ thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não trầm-luân, 
giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát kho sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thỉ thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
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hội cho quả tải-sinh trong 4 cõi ác-gỉới: địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước-thiện 
thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cõi thiện-giới: cõi người, các cõi trời dục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ, lẳng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trỉ, cố gắng tinh-tẩn thực-hành theo lời giáo-huẩn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, đế mong sớm 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong diệt tận mọi 
phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liền phát sinh đạỉ-thiện- 
tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thảnh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cổ gắng tỉnh-tẩn thực- 
hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, đế mong chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi 
tham-ải, trở thành bậc Thánh A-ra-hản sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh quy-y Tam-bảo: 
quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, quy- 
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y nơi Đức-Tăng-bảo, và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thỉện thanh cao này, cầu 
mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được thiện nhân sâu sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thi thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù cho được thành tựu quả-báu ở cõi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đầy đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù cho được thành tựu quả-báu ở cõi 
trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đầy đủ trong 
cõi trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ cỏ cầu mong sớm thành tựu quả-báu chứng ngộ 
Nỉết-bàn (Nibbãnasampatti) mà thôi, đế mong giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Icchỉtarn patthitam amhaìỴi, 

khippameva samỉjjhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 

Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 


PL. 2562/DL. 2018 

Rừng Núi Viên Không 
Xã Tóc Tiên, Huyện Tan Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 




MỤC LỤC 

• • 


KỆ LỄ BÁI TAM-BẢO 
LỜI NÓI ĐẦU 
MỤC LỤC 

CHƯƠNG IX 
PHÁP-HÀNH THIỀN 

PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 

* Định nghĩa Vipassanã.2 

- Sắc-pháp, danh-pháp là những pháp nào?.4 

- Paramatthadhamma: chân-nghĩa-pháp.5 

- Chế-định-pháp là những pháp nào?.6 

- Pannattidhamma với paramatthadhamma.10 

* Đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ.14 

- Lộ-trình-tâm có 6 loại.15 

- Ngũ-niôn lộ-trình-tâm.15 

► Đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm.17 

- Ý-môn lộ-trình-tâm.18 

I- Tadanuvattikamanodvãravĩthicitta như thế nào?.19 

• Phân biệt đối-tượng paramattha và pannatti.20 

1- Nhãn-môn lộ-trình-tâm với 4 ý-môn lộ-trình-tâm...20 

- Đồ biếu aĩĩtaggahanavĩthicitta.21 

- Đồ biểu samũhaggahanavĩthicitta.21 

- Đồ biểu atthaggahanavĩthicitta.22 

- Đồ biếu nãmaggahanavĩthicitta.23 

2- Nhĩ-môn lộ-trình-tâm với 4 ý-môn lộ-trình-tâm.24 

3- 4-5-Tỷ-môn lộ-trình-tâm, thiệt-môn lộ-trình-tâm, 

thân-môn lộ-trình-tâm với 4 ý-môn lộ-trình-tâm..30 

II- Suddhamanodvãravĩthicitta có dục-giới 

tác-hành-tâm đơn thuần như thế nào?.31 

- Đối-tượng paramatthadhamma.32 

- Đồ biểu 4 ý-môn lộ-trình-tâm đơn thuần.33 

- Đối-tượng pannattidhamma.33 

- Đồ biểu 4 ý-môn lộ-trình-tâm đơn thuần.35 

























2 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


- Sự-thật trong đời có 2 sự-thật hiện hữu.35 

1- Paramatthasacca: Sự-thật chân-nghĩa-pháp.35 

2- Sammutisacca; Sự-thật ngôn-ngữ chế-định.36 

- Tâm phát sinh do nhân-duyên.38 

- sắc-pháp, danh-pháp trong 6 vatthurũpa.39 

- Nhân-duyên phát sinh mỗi tâm.42 

* sắc-pháp, danh-pháp.45 

1- Rũpadhamma; sắc-pháp.45 

► Phận-sự của sắc-pháp.46 

2- Nãmadhamma; Danh-pháp.47 

2.1- Citta: Tâm.47 

2.2- Cetasika: Tâm-sở.48 

► Phận-sự của danh-pháp.50 

- Phân biệt sắc-pháp, danh-pháp theo vatthurũpa.51 

- Nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, danh-pháp.53 

- Nhân-duyên phát sinh danh-pháp.53 

► Danh-pháp phát sinh do nương nhờ sắc-pháp.54 

- Sắc-pháp phát sinh do nương nhờ danh-pháp.56 

► Nhân-duyên phát sinh 4 oai-nghi.57 

- Vai trò quan trọng của danh-pháp, sắc-pháp.59 

- Phiền-não nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp.61 

1- Tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi sắc-pháp, danh-pháp... 61 

2- Tham-ái nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp.65 

3- Ngã-mạn nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp.66 

- Tà-kiến thấy sai tự làm kh ổ mình, khổ người.67 

- Chánh-kiến-thiền-tuệ không làm 

khổ mình, khố người.68 

- sắc-pháp, danh-pháp làm đối-tượng thiền-tuệ.69 

- sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại.71 

- Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp.72 

1- Sự sinh, sự diệt của danh-pháp.73 

2- Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp.74 

* Trạng-thái-chung, trạng-thái-riêng.78 

- Ba trạng-thái-chung.79 

1- Trạng-thái vô-thường.79 




































MỤC LỤC 


3 


2- Trạng-thái khổ.80 

3- Trạng-thái vô-ngã.82 

- Sự liên quan giữa 3 trạng-thái-chung.84 

- Quan niệm vô-thuờng, khố, vô-ngã theo đời.85 

- Trạng-thái chi tiết của 3 trạng-thái-chung.87 

- Pháp che án 3 trạng-thái-chung.91 

• Vô-minh trong pháp paticcasamuppãda.92 

• Thời kỳ Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện.94 

• Phuơng pháp diệt vô-minh.96 

1 - Giai đoạn ngăn ngừa vô-minh, 

cho mi nh phát sinh bằng cách nào?.96 

► Ayonisomanasikãra là thế nào?.98 

► Yonisomanasikãra là thế nào?.98 

► Phuơng pháp ngăn ngừa vô-minh, 

cho minh phát sinh.99 

2- Giai đoạn diệt tận vô-mi nh bằng cách nào?.99 

- Ba pháp che phủ 3 trạng-thái-chung, 

- phuơng pháp diệt 3 pháp che phủ.101 

- Phưong pháp làm cho trạng-thái vô-thường hiện rõ ..103 

- Phưong pháp làm cho trạng-thái khố hiện rõ.107 

- Phưong pháp làm cho trạng-thái vô-ngã hiện rõ.112 

- Giảng giải về tâm, phận-sự, đối-tuợng.113 

* Tứ Thánh-Đe (Ariyasacca).115 

- Kinh Chuyển-Pháp-Luân đầu tiên...^.117 

- Tìm hiểu thật-tánh của tứ Thánh-đế.120 

- Tam-tuệ-luân (tiparivatta).121 

1- Saccanãna; Trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế.122 

► Bát-chánh-đạo theo tam-giới và siêu-tam-giới.129 

2- Kiccanãna; Trí-tuệ-hành phận-sự trong tứ Thánh-đế.. 134 

3- Katanãna; Trí-tuệ-thành hoàn thành xong 

phận-sự trong tứ Thánh-đế.137 

► Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luân.140 

► 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận đuợc 3 loại tham-ái.141 

- Tứ Thánh-đế trong Phật-giáo.142 

- Nhân-quả liên quan của tứ Thánh-đế.148 
































4 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


* Pháp-hành tứ-niệm-xứ.150 

- Đối-tượng tứ-niệm-xứ với đối-tượng thiền-tuệ.151 

- Giảng giải theo Chú-giải.152 

- Đối-tượng tứ-niệm-xứ.155 

1- Thân niệm-xứ.156 

2- Thọ niệm-xứ.156 

3- Tâm niệm-xứ.157 

4- Pháp niệm-xứ.158 

4.1- Nĩvaranapabba: 5 pháp-chướng-ngại.158 

4.2- Khandhapabba: Ngũ-uẩn chấp-thủ.160 

4.3- Ãyatanapabba; Thập-nhị-xứ.160 

4.4- Bojjhangapabba; Thất-giác-chi.162 

4.5- Saccapabba; Tứ Thánh-đế.163 

- Đối-tượng tứ-niệm-xứ.165 

- Nhận xét về đối-tượng hơi thở vào, 

hơi thở ra trong thân niệm-xứ.171 

- Nhân-duyên sinh-diệt của sắc-pháp, danh-pháp.175 

- Nhận xét về đoạn chót của mỗi đối-tượng.176 

- Hành-giả thích hợp với đối-tượng tứ-niệm-xứ.182 

► Tích Suvannakãrattheravatthu.184 

• • 

► Tích Aniccalakkhanavatthu.188 

► Tích Dukkhalakkhanavatthu.189 

► Tích Anattalakkhanavatthu.190 

- Không ai biết được nghiệp tiềm tàng của mình.191 

► Tích CũỊapanthakattheravatthu.192 

- Pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ.200 

- Nhận xét về 21 đối-tượng trong tứ-niệm-xứ.203 

* Iriyãpathapabba: Đối-tượng tứ-oai-nghi.204 

► Đối-tượng tứ-oai-nghi, bài kinh Mahãsatipatthãnasutta206 

► Nhận xét về đối-tượng tứ-oai-nghi.214 

• Tứ-oai-nghi là nơi nương nhò của tà-kiến.215 

• Tứ-oai-nghi là nơi nương nhờ của chánh-kiến.216 

• Tứ-oai-nghi là đối-tượng thiền-tuệ.218 

► Mahãbhũtarũpa: sắc-tứ-đại.219 

► Tâm phát sinh tứ-oai-nghi.220 




































MỤC LỤC 


5 


1- Phần pháp-học tứ-oai-nghi.221 

• Nhân-duyên phát sinh tứ-oai-nghi.222 

• Phân biệt đối-tượng tứ-oai-nghi thuộc về 

chế-định-pháp, chân-nghĩa-pháp.230 

- Tứ-oai-nghi thuộc về chế-định-pháp.231 

- Tứ-oai-nghi thuộc về chân-nghĩa-pháp.232 

2- Phần pháp-hành tứ-oai-nghi.237 

2.1- Đối-tuợng oai-nghi đi.238 

2.2- Đối-tuợng oai-nghi đứng.241 

2.3- Đối-tuợng oai-nghi ngồi.244 

2.4- Đối-tuợng oai-nghi nằm.246 

• Tứ oai-nghi với oai-nghi phụ.249 

• Thay đổi oai-nghi.250 

* Chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác.254 

- Nhân-duyên phát sinh chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác.259 

• Ý nghĩa yonisomanasikãra.260 

• Tính chất đặc biệt của yonisomanasikãra.260 

• Ý nghĩa ayonisomanasikãra.261 

* Pháp-hành trung-đạo (majjhimãpatipadã).264 

- Bắt đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo.266 

- Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành tứ-niệm-xứ.267 

- Pháp-hành trung-đạo có 2 giai đoạn.268 

- Thực-hành pháp-hành trung-đạo.270 

► Thực-hành không đúng theo pháp-hành trung-đạo ...270 

► Thực-hà nh đúng theo pháp-hành trung-đạo.272 

* Pháp-hành giói-định-tuệ. 276 

1- Ba pháp-hành thuộc về tam-giới thực-hành thế nào?..276 

► 7 pháp visuddhi. 283 

► Phuơng-pháp thực-hành pháp-hành thiền-tuệ.288 

2- Phần giới, phần thiền-định, phần thiền-tuệ 

thuộc về siêu tam-giới nhu thế nào?.288 

* Trí-tuệ thiền-tuệ có 16 loại.291 

- Trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới.291 

- Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới.292 

































6 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


1- Trí-tuệ thứ nhất Nãmarũpaparicchedanãna.293 

- Attãnuditthi: Tà-kiến theo chấp-ngã.296 

- Ditthivisuddhi: Chánh-kiến-thanh-tịnh.297 

- Vai trò của trí-tuệ thứ nhất.299 

2- Trí-tuệ thứ nhì Nãmarũpapaccayapariggahanãna.302 

- Nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 303 

► Nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp.303 

► Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp.304 

► Sắc-pháp có 4 nhân-duyên.307 

► Sắc-pháp phát sinh do tâm.308 

- Diệt 16 điều hoài-nghi...311 

- Quả của 2 trí-tuệ đầu của pháp-hành thiền-tuệ.313 

- Tiểu-nhập-luu CũỊasotãpanna.314 

3- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 Sammasananãna.315 

- Phuong pháp thực-hành đối-tuợng thiền-tuệ 

ngũ-uẩn theo 11 loại.317 

- Phuong pháp thực-hành đối-tuợng thiền-tuệ 

ngũ-uẩn theo 40 trạng-thái.320 

- Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên.325 

- Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ.330 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 Sammasananãna 

thấy rõ sự diệt.330 

- Phuong pháp diệt ditthi, mãna, nikanti.334 

- Phân biệt chua diệt và đã diệt ditthi, mãna, nikanti....335 

- Tu duy ngăn cản ditthi, mãna, nikanti.336 

- Nguyên nhân làm cho trí-tuệ thiền-tuệ 

không phát triển?.340 

- Pháp-hỗ-trợ 5 pháp-chủ có 5 pháp.340 

4- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 Udayabbayãnupassanãnãna ....341 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 phát sinh nhu thế nào?.342 

- Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 

của danh-pháp theo sát-na.346 

- Sắc-pháp có 4 Lakkhanarũpa.347 

- Sự sinh, sự diệt của ngũ-uẩn.349 

- Sự sinh, sự diệt của tứ-oai-nghi.352 
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- Trạng-thái-chung SamaMalakkhana.353 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 có 2 loại.354 

1- Taruna udayabbayãnupassanãnãna.354 

► 10 pháp bẩn của trí-tuệ thiền-tuệ...357 

• Giảng giải 10 pháp bấn của trí-tuệ thiền-tuệ.358 

• Tích Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera.369 

• Không nhận thức được pháp bấn của thiền-tuệ.374 

• Nhận thức được pháp bẩn của thiền-tuệ.375 

2- Balava Udayabbayãnupassanãnãna.379 

- Tính chất đặc biệt của Udayabbayãnupassanãnãna.379 

- Ba gút mắt thực-hành pháp-hành thiền-tuệ.380 

1 - Gút mắt thứ nhất về pháp-học 

của pháp-hành thiền-tuệ.380 

2- Gút mắt thứ nhì về thực-hành 

pháp-hành thiền-tuệ.381 

3- Gút mắt thứ ba ở giai đoạn trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 ..383 

5- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 Bhaủgãnupassanãnãna.385 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 phát sinh như thế nào?.386 

- Mahãvipassanã có 18 đại trí-tuệ thiền-tuệ.389 

- Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5.392 

- Quả báu của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5.395 

6- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 Bhayatupatthãnanãna.397 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 Bhayatupatthãnanãna 

phát sinh như thế nào?.398 

- Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6.400 

- Pháp đáng ki nh sợ của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6.401 

7- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 Ãdĩnavãnupassanãnãna.404 

- Tính chất của Ãdĩnavãnupassanãnãna.404 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 như thế nao?.406 

- Đối-tượng kinh sợ và an-tịnh.408 

- Đối-tượng khổ và an-lạc.410 

- Đối-tượng pháp-hữu-vi và Niết-bàn.412 

- Thực-hà nh 10 loại trí-tuệ thiền-tuệ.414 

8- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 Nibbidãnupassanãnãna.415 

- Bảy pháp anupassanã.418 
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- Ba loại trí-tuệ thiền-tuệ.420 

9- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 Muncitukamyatãnãna.423 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 phát sinh nhu thế nào?.424 

r r 


- Tính chât của Muncitukamyatanana nhu thê nào? ....427 

10- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 Patisaủkhãnupassanãnãna ...429 
• • • • 


- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 thấy rõ, biết rõ 

trở lại đầy đủ 53 trạng-thái chi-tiết.430 

11- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 Saủkhãrupekkhãnãna.436 

- Pháp-hữu-vi là hoàn toàn không.438 

- Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11.442 

- Ba trí-tuệ thiền-tuệ cùng mục đích.445 

- Tính chất của Saủkhãrupekkhãnãna.446 

- Nguyên nh ân của mỗi pháp-hành.447 

- 7 nhóm thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 

4 Thánh-quả.452 

- Đối-tuợng trước Thánh-đạo lộ-trình-tâm.454 

12- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 Saccãnulomanãna.455 

- Bậc Thảnh Nhập-lưu (Sotãpanna).458 

- Tính chất đặc biệt trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12.462 

13- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 GotrabhuMna.464 

- Anulomanãna và gotrabhunãna.468 

14- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 14 Magganãna.471 

15- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 15 Phalanãna.471 

- Giảng giải .473 

► Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 14 Magganãna.473 

• Thánh-đạo-tâm phát sinh đối với hành-giả.476 

► Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 15 Phalanãna.478 

• 4 Thánh-quả-tuệ (Phalanãna).479 

• GotrabhuMna với Magganãna.481 

• Magganãna với Phalanãna.482 

16- Trí-tuệ-thứ 16 Paccavekkhananãna.484 

- Ví dụ 16 loại trí-tuệ thiền-tuệ.486 

- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadãgãmĩ).491 

- Bậc Thánh Bất-lai (Anãgãmĩ).494 

- Bậc Thả nh A-ra-hán (Arahanta).497 


































MỤC LỤC 


9 


- Bậc Thảnh-nhân (Ariyapuggala).501 

- Bậc Thánh Nhập-lưu.501 

- Bậc Thảnh Nhập-lưu đặc biệt.502 

- Bậc Thánh Nhất-lai.503 

- Bậc Thảnh Bất-lai.503 

- Bậc Thảnh Bất-lai có 5 hạng.504 

- Bậc Thảnh A-ra-hán.505 

- 16 trí-tuệ thiền-tuệ liên quan với 5 pháp Visuddhi.506 

- 16 trí-tuệ thiền-tuệ liên quan với 3 pháp Parinnã.508 

- 16 trí-tuệ thiền-tuệ liên quan với 3 pháp Pahãna.508 

- Bốn Thánh-đạo-tuệ (Magganãna).509 

- 3 loại tham-ái (tanhã).509 

- 4 pháp trầm-luân (ãsava).511 

- 10 loại phiền-não (kilesa).512 

- 12 bất-thiện-tâm (akusalacitta).513 

- 14 bất-thiện-tâm-sở (akusalacetasika).513 

- Quả báu của pháp-hành thiền-tuệ.515 

- Thiện-tâm và quả-tâm.516 

- Nhập Thánh-quả hưởng an-lạc Niết-bàn.520 

- Phương pháp nhập Thánh-quả.521 

- Niết-bàn là đối-tuợng của Thánh-quả lộ-trình-tâm.523 

- Phương pháp xả Thánh-quả lộ-trình-tâm.524 

- Nhập diệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti).525 

- Phuơng pháp nhập diệt-thọ-tuởng.526 

- Nhập diệt-thọ-tuởng cần phải có đầy đủ 5 chi-pháp .526 

-GÌaithÌch..’. '...526 

1- Hai năng lực.526 

2- Khả năng chế ngự 3 pháp-hành.527 

3- 16 pháp-hành thiền-tuệ.527 

4- Chín pháp-hành thiền-định.528 

5- Năm pháp thuần thục.528 

- Nhập diệt-thọ-tưởng nh ờ 2 năng lực.529 

A - Bậc Thảnh Bất-lai nhập diệt-thọ-tưởng.529 

- Bốn phận-sự truớc khi nhập diệt-thọ-tuởng.530 

B- Bậc Thảnh A-ra-hán nhập diệt-thọ-tuởng.533 
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- Người chết khác với bậc Thảnh nhập diệt-thọ-tưởng..534 

- Tóm lược kết-quả của pháp-hành thiền-tuệ.535 

- 7 nhóm thánh nhân theo 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả...537 

- Pháp-hành thiền-định và pháp-hành thiền-tuệ.538 

- Điểm khác biệt giữa thiền-định với thiền-tuệ.539 

* Nghi thức thọ pháp-hành thiền-tuệ.552 

1- Nghi thức sám hối.552 

2- Lễ thọ tam-quy và chánh-mạng đệ bát-giới.553 

► Nhận xét về giới ãjĩvatthamakasĩla.558 

3- Lễ hiến dâng sinh-mạng.562 


ĐOẠN KẾT 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 











Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

PHÁP-HÀNH-THIÈN-TUỆ 

(VIPASSANÃBHÃVANÃ) 

Chương IX: Bhãvanã: Pháp-hành thiền của bộ Nền- 
Tảng Phật-Giáo có 2 quyển: 

- Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định đã được trình 
bày xong, tiếp theo: 

- Quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

* Pháp-hành thỉền-tuệ (Vipassanãbhãvanã) là pháp- 
hành chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có 
ngoài Phật-giáo. Pháp-hành thiền-tuệ có từ khi Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian, và giáo pháp của Đức-Phật còn 
đang lưu truyền trên thế gian, do nhờ các hàng thanh-văn 
đệ-tử trí-tuệ của Đức-Phật, đã cố gắng tinh-tấn theo học 
pháp-học Phật-giáo và theo thực-hành pháp-hành Phật- 
giáo, nhất là thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Theo các Chú-giải, Phật-giáo chỉ được tồn tại trên thế 
gian khoảng 5.000 năm mà thôi, đến nay thời gian đã trải 
qua 2.562 năm, Phật-giáo chỉ còn 2.438 năm. 

Giáo pháp của Đức-Phật sẽ bị suy đồi, bị tiêu hoại dần 
dần theo thời gian, bởi vì các hàng thanh-văn đệ-tử không 
có khả năng trí-tuệ giữ gìn duy trì pháp-học Phật-giáo, 
pháp-hành Phật-giáo nữa, cho nên, pháp-hành thiền-tuệ 
(vipassanãbhãvanã) sẽ bị suy đồi, sẽ bị tiêu hoại trước. 
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Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niểt-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là 
bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-ỉai, bậc Thánh 
Bẩt-laỉ, bậc Thánh A-ra-hán cao-thượng trong Phật-giáo. 

Vì vậy, pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành vô cùng vi- 
tế, sâu sắc, khó hiểu về phần pháp-học lại càng khó 
thực-hành đúng về phần pháp-hành thiền-tuệ. 

Sở dĩ phần pháp-học của pháp-hành thỉền-tuệ khó 
hiếu, là vì những danh từ ngôn-ngữ chế-định (vijjamãna- 
pahhatti) sẳc-pháp, danh-pháp có thật-tánh-pháp. Song thật- 
tánh-pháp (sabhãvadhamma) của sắc-pháp, của danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
hoàn toàn không phải là danh từ ngôn-ngữ chế-định. 

Phần pháp-học này cốt yếu là để hiểu biết, phân biệt 
trạng-thái, tỉnh chất của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp, 
cho nên phần phảp-học này là điều thiết yếu đầu tiên đối 
với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Phần thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ lại càng khó 
hon, bởi vì các đoỉ-tượng của pháp-hành thiền-tuệ là 
sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp hoặc 
thật-tánh-pháp (sabhãvadhamma), hoàn toàn không phải 
là danh từ ngôn-ngữ chế-định. 

Định Nghĩa Vipassanã 

“Rũpãdi ãrammanesu pahhattiyã ca nỉccasukha atta- 
subhasannãya ca visesena nãmarũpabhãvena vã 
aniccãdi ãkãrena vã passatĩhi vipassanã. ” 

Định nghĩa có 2 phần: 

- Phần đầu là: 

“Rũpãdi ãrammanesu pannattiyã vỉsesena nãmarũpa- 
bhãvena passatĩhi vipassanã. ” 



Định Nghĩa Vipassana 
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Trí-tuệ đặc biệt nào thây rõ, biêt rõ các đôi-tượng 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tiếp xúc nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ỷ đều là sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), thoát ra khỏi 2 loại 
chế-định-pháp (pannattidhamma): Ý-nghĩa chế-định 
(atthapannatti) và danh-từ chế-định (saddapanhatti). 

Trí-tuệ ấy gọi là trỉ-tuệ thỉền-tuệ (vipassanãnãna) có 
chi pháp là tri-tuệ tãm-sở đong sinh với 4 đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ hoặc 4 đại-duy-tác-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

- Phần sau là: 

“Rũpãdi ãrammanesu nicca-sukha-atta-subha-sahhãya 
vỉsesena aniccãdi ãkãrena passatĩhi vipassanã. ” 

Tri-tuệ đặc biệt nào thấy rõ, biết rõ các đối-tượng 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tiếp xúc nhãn, nhĩ, tỷ 
thiệt, thân, ỷ đều là sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp sinh rồi diệt liên tục không ngừng, hiện rõ 
trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khổ, trạng-tháỉ vô- 
ngã, trạng-tháỉ bẩt-tịnh, nên diệt được tưởng đảo-điên 
(sanhãvipallãsa), tâm đảo-điên (cỉttavỉpallãsa), tà-kiến 
đảo-điên (ditthỉvỉpallãsa), cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Trí-tuệ ẩy gọi là trí-tuệ thỉền-tuệ (vipassanãhãna) có 
chi pháp là tri-tuệ tâm-sở đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ hoặc 4 đại-duy-tác-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

Hoặc 

“Pahcakkhandhesu vividhena aniccãdi ãkãrena 
passatĩhi vipassanã. ” 

Trỉ-tuệ đặc biệt nào thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn: sẳc-uẩn, 
thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn sinh rồi diệt, có 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, 
trạng-thái bất-tịnh. 
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Trỉ-tuệ ẩy gọi là trí-tuệ thỉền-tuệ (vipassanãnãna), có 
chi pháp là tri-tuệ tãm-sở đong sinh với 4 đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ hoặc 4 đại-duy-tác-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

Phần giảng giải 

sắc-pháp, danh-pháp là những pháp nào? 

* sẳc-pháp: Rũpadhamma là pháp bị huỷ hoại do sự 
nóng, sự lạnh, sự đói, sự khát, v.v... sẳc-pháp có 28pháp. 

Mỗi người bình thường không bệnh tật có đầy đủ 27 
sắc-pháp. 

- Nếu là người nam thì trừ sẳc-nữ-tỉnh. 

- Neu là người nữ thì trừ sẳc-nam-tỉnh. 

- Nếu người nào bị mù mắt, bị tai điếc, v.v... thì trừ 
sắc-pháp liên quan đến bệnh tật của người ấy. 

sẳc-pháp là sắc-uẩn (rũpakkhandha). 

* Danh-pháp: Nãmadhamma là pháp hướng tâm biết 
các đối-tượng. Danh-pháp đó là tâm với tâm-sở. 

- Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở. 

- Tâm có 89 hoặc 121 tâm thuộc về thức-uẩn. 

- Tâm-sở có 52 tâm-sở YỚi 4 trạng-thái: 

- Đong sinh với tâm (ekuppãda). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đồng đoỉ-tượng với tâm (ekãlambana). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm thuộc về thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm thuộc về tưởng-uẩn. 

- 50 tâm-sở (trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng 
sinh với tâm thuộc về hành-uẩn. 



Định Nghĩa Vipassana 
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Như vậy, mỗi tâm nào phát sinh, chắc chắn có một số 
tâm-sở đồng sinh, đồng diệt, đồng đoỉ-tượng, đồng nơi 
sinh với tâm ấy. 

Trong mỗi tâm đều có đầy đủ 4 uẩn: 

- Thọ tâm-sở (vedanãcetasika) đồng sinh với tâm 
thuộc về thọ-uấn (vedanãkkhandha). 

- Tưởng tâm-sở (sahhãcetasika) đồng sinh với tâm 
thuộc về tưởng-uấn (sahnãkkhandha). 

- Số tâm-sở còn lại (trừ thọ và tưởng tâm-sở) đồng 
sinh với tâm thuộc về hành-uấn (sahkhãrakkhandha). 

- Tâm (cỉtta) ấy thuộc về thức-uẩn (vihnãnakkhandha). 

* Vatthurũpa sắc-pháp là nơi sinh của tâm với tầm-sở 
thuộc về sẳc-uẩn. 

sẳc-pháp, danh-pháp, ngũ-uẩn đều thuộc về chân- 
nghĩa-pháp, là đoi-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

* Paramatthadhamma: Chân-nghĩa-pháp là pháp chân- 
thật, có thật-tánh bất biến thể theo thời gian và không 
gian, nghĩa là chân-nghĩa-pháp nào đã phát sinh trong 
thời quá-khứ như thế nào thì chân-nghĩa-pháp ẩy đang 
phát sinh trong thời hiện-tại và sẽ phát sinh trong thời 
vị-lai cũng như thế ấy, thật-tánh không hề biến thể. 

Chân-nghĩa-pháp nào phát sinh nơi chúng-sinh này, ở 
nơi này nhu thế nào, thì chân-nghĩa-pháp ẩy phát sinh 
nơi chúng-sinh kia, ở nơi kia cũng nhu thế ấy, thật-tánh 
không hề biến thể. 

Paramatthadhamma: Chân-nghĩa-pháp có 4 pháp: 

1- Citta: Tâm có trạng-tháỉ biết đối-tưọng. Tâm gồm 
có 89 hoặc 121 tâm. 

2- Cetasika: Tâm-sở có trạng-thái luôn luôn nương 
nhờ nơi tâm với 4 trạng-thái: Đồng sinh với tâm, đồng 
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diệt với tâm, đồng đối-tượng với tâm, đồng nơi sinh với 
tâm. Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở. 

Tâm và tâm-sở thuộc về danh-pháp. 

3- Rũpadhamma: sẳc-pháp có trạng-tháỉ bị huỷ hoại 
bởi sự nóng, sự lạnh, sự đói, sự khát, v.v... sẳc-pháp 
gồm có 28 sẳc-pháp. 

Tâm, tãm-sở, sẳc-pháp đều thuộc về pháp hữu-vi 
(sahkhatadhamma). 

4- Nibbãna: Niết-bàn có trạng-tháỉ tịch tịnh, vẳng 
lặng mọi phiền-não và ngũ-uấn, an-lạc tuyệt đoi. 

Nỉết-Bàn là pháp vô-vi (asahkhatadhamma) thuộc về 
danh-pháp đặc biệt, hoàn toàn khác với danh-pháp: 
Tâm và tâm-sở. 

* Chế-định-pháp là những pháp nào ? 

Pannattidhamma: Chế-định-pháp là danh từ ngôn- 
ngữ do con nguời chế định, đặt ra để gọi, diễn tả cho 
nguời khác hiểu biết đuợc. 

Chế-định-pháp cần phải nuơng nhờ nơi chân-nghĩa-pháp, 
để chế định ra ỷ nghĩa, hình dạng, ... rồi chế định đặt ra 
danh từ ngôn-ngữ gọi ý nghĩa, hình dạng,... ẩy. 

Panĩiattỉdhamma: Chể-định-pháp có 2 pháp: 

- Atthapahhatti: Ỷ nghĩa, hình dạng, ... chế định. 

- Saddapahhatti: Danh từ ngôn-ngữ chế-định. 

1- Atthapannatti: Ỷ nghĩa, hình dạng, ... chế định cho 
biết đuợc sự khác biệt của mỗi pháp, mỗi đối-tuợng, có 
rất nhiều loại. Ví dụ: 

- Nuơng nhờ nơi tứ-đạỉ (đất, nước, lửa, gió) kết dính 
liền lại với nhau trở thảnh khối có hình dạng khác nhau 
nhu: Mặt đất bằng, núi cao, sông dài, biến rộng, v.v... 
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2- Saddapannattí: Danh từ ngôn-ngữ chê-định đặt ra 
danh từ ngôn-ngữ gọi, diễn tả làm cho người nghe biết 
được ý nghĩa, hình dạng của atthapanũatti ấy và hiểu 
biết được ý nghĩa của atthapannatti ấy. 

Mỗi ngôn ngữ có danh từ nói, gọi khác nhau, nếu biết 
ngôn ngữ thì hiểu được ý nghĩa của atthapannatti ấy. 

Saddapannatti hoặc nãmapahhatti^‘^ 

Saddapannatti hoặc nãmapannatti có 6 loại: 

1- Vijjamãnapahnatti. 

2- Avijjamãnapahhatti. 

3- Vijjamãnena avijjamãnapanhatti. 

4- Avijjamãnena vijjamãnapannatti. 

5- Vijjamãnena vijjamãnapannatti. 

6- Avijjamãnena avijjamãnapannatti. 

Giáng giải 

1- Vijjamãnapannattỉ là danh từ ngôn-ngữ chế-định- 
pháp (nãmapahhatti) có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) làm nền tảng. 

Paramatthadhamma: Chân-nghĩa-pháp có 4 pháp là: 

- Cỉtta: Tâm có 89 hoặc 121 tâm. 

• 

- Cetasika: Tâm-sở có 52 tâm-sở. 

- Rũpadhamma: sẳc-pháp có 28 sắc-pháp. 

- Nỉbbãna: Niết-bàn có 2 hoặc 3 loại^^^. 

Như vậy, danh từ ngôn-ngữ gọi citta: Tâm, cetasika: 
Tãm-sở, rũpadhamma: sắc-pháp, Nibbãna: Niết-bàn 
không phải là chân-nghĩa-pháp, mà chỉ là chế-định-pháp 
thuộc về vijjamãnapannatti mà thôi. 

' Nên xem quyển “Tim Hiểu Pháp-Hành Thiền-Tuệ” phần chế-định-pháp, 
cùng soạn giả, để hiểu rõ. 

^ Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển I: “Tam-Bảo”, trang 311. 
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Vậy, citta: Tâm, cetasika: Tâm-sở, rũpadhamma: 
sẳc-pháp, Nibbãna: Nỉết-bàn là thật-tánh chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) như thế nào? 

- Trạng-tháỉ biết đổỉ-tượng là thật-tánh chân-nghĩa- 
pháp của citta: Tâm. 

- Trạng-tháỉ đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, 
đồng đổỉ-tượng với tâm, đồng nơi sinh với tâm, hoặc 
trạng-thái của mỗi tâm-sở là thật-tánh chân-nghĩa-phảp 
của cetasỉka: Tâm-sở. 

- Trạng-thái huỷ hoại bởi sự nóng, sự lạnh, sự đói, sự 
khát, v.v... là thật-tánh chãn-nghĩa-pháp của rũpa- 
dhamma: sẳc-pháp. 

- Trạng-tháỉ tịch tịnh, vắng lặng mọi phiền-não và 
ngũ-uấn, an-lạc tuyệt đổi là thật-tánh chân-nghĩa-pháp 
của Nỉbbãna: Niết-bàn. 

Như vậy, thật-tánh của mỗi chân-nghĩa-pháp không 
phải là danh từ ngôn-ngữ chế-định mà là trạng-thái của 
mỗi chân-nghĩa-pháp. 

Để phân biệt sự khác nhau của mỗi chân-nghĩa-pháp, 
cần phải học hỏi 4 pháp trong lakkhanacatukka: Lakkhana, 
rasa, paccupaịthãna, padatthãna của mỗi chân-nghĩa-pháp. 

2- Avỉjjamãnapannattỉ là danh từ ngôn-ngữ chế-định- 
pháp không có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng. 

Ví dụ: Mặt đất, cái nhà, chiếc xe, con người, người 
nam, người nữ, con voi, v.v...là những danh từ ngôn-ngữ 
không có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng. 

3- Vijjamãnena avỉjjamãnapannattỉ là danh từ ngôn- 
ngữ chế-định-pháp có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
làm nền tảng với pháp không có thật-tánh của chân- 
nghĩa-pháp làm nền tảng. 
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Ví dụ: ChaỊabhiMo, tevijjo, patisambhidappatto, 
sotãpanno, V.V.... những danh từ ngôn-ngữ PãỊi này ám 
chỉ rằng: ChaỊabhinnapuggaỉa, tevijjapuggala, patisam- 
bhidappattapuggala, sotãpannapuggala. 

- ChaỊabhinnapuggala: Bậc Thảnh A-ra-hán chứng 
đắc lục-thông (6 abhihhãcitta). 

- Tevỉjjapuggala: Bậc Thánh A-ra-hán chứng đẳc 
tam-minh (3 vijjãhãna). 

- Paịisambhidappattapuggala: Bậc Thánh A-ra-hản 
chứng đắc tứ-tuệ patisambhidã (4 patisambhidãnãna). 

- Sotãpannapuggala: Bậc Thánh-Nhập-hm (Sotãpatti- 
phalacitta), v.v... 

Những danh từ ngôn-ngữ PãỊi chế-định-pháp cha- 
Ịabhihno, v.v... này có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
làm nền tảng với puggala (người) không có thật-tánh 
của chãn-nghĩa-pháp làm nền tảng, nên gọi là vijja- 
mãnena avijjamãnapahhatti. 

4- Avijjamãnena vijjamãnapannatti là danh từ ngôn- 
ngữ chế-định-pháp không có thật-tánh của chân-nghĩa- 
pháp làm nền tảng với pháp có thật-tánh của chân-nghĩa- 
pháp làm nền tảng. 

Ví dụ: Itthỉsaddo: Âm thanh đàn bà, suvaụnavanụo: 
Màu vàng, pupphagandho: Mùi hương hoa, v.v... 

Danh từ ngôn-ngữ PãỊi gọi Itthi: Đàn bà, suvaụụa: 
Vàng, puppha: Cái hoa, ... là những danh từ ngôn-ngữ 
PãỊi không có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền 
tảng; với danh từ ngôn-ngữ PãỊi gọi saddo: Âm thanh, 
vaụụo: Màu sắc, gandho: Mùi hương,... là những danh 
từ ngôn-ngữ PãỊi có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm 
nền tảng, nên gọi là avijjamãnena vijjamãnapahhatti. 

5- Vijjamãnena vijjamãnapannatti là danh từ ngôn- 
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ngữ chê-định-pháp có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
làm nền tảng với pháp có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
làm nền tảng. 

Ví dụ: Cakkhuvinnãna: Nhãn-thức-tâm là thức-tâm 
phát sinh do nương nhờ nhãn-tịnh-sẳc, cakkhusamphassa: 
Nhãn xúc ìkxúc tâm-sở đồng sinh với nhãn-thức-tâm, v.v... 

Danh từ ngôn-ngữ PãỊi gọi cakkhu đó là cakkhu- 
pasãda: Nhãn-tịnh-sẳc, vinnãna đó là citta: Tâm; phassa 
đó là phassacetasỉka: Xúc tâm-sở, ... đều là những danh 
từ ngôn-ngữ PãỊi có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm 
nền tảng, nên gọi là vijjamãnena vijjamãnapannatti. 

6- Avijjamãnena avijjamãnapannatti là danh từ 
ngôn-ngữ chế-định-pháp không có thật-tánh của chân- 
nghĩa-pháp làm nền tảng với pháp không có thật-tánh 
của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng. 

Ví dụ: Rãjaputto: Hoàng tử của Đức vua, setthỉ- 
bhariyã: Phu nhân của phú hộ, jetthabhaginĩ: Chị cả, 
v.v... Những danh từ ngôn-ngữ PãỊi gọi Rãja: Đức vua, 
putto: Hoàng tử; seịthi: Phú hộ, bhariyã: Phu nhân; 
jettha: Lón, cả, bhagỉnĩ: Chị, v.v... đều là những danh từ 
ngôn-ngữ PãỊi không có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
làm nền tảng, nên gọi là avijjamãnena avijjamãna- 
pahhatti. 

Pannattidhamma vói paramatthadhamma 

* PaMattỉdhamma: Chể-định-pháp luôn luôn nuơng 
nhờ nơi chân-nghĩa-pháp để chế định ra danh từ ngôn- 
ngữ gọi, nói chuyện, v.v... 

* Paramatthadhamma: Chân-nghĩa-pháp nuơng nhờ 
chể-định-pháp (pannattidhamma) đế hiếu biết, phân biệt 
trạng-thái của mỗi chân-nghĩa-pháp. 
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Trong mỗi đối-tượng có thể phân biệt về chể-định- 
pháp và chân-nghĩa-pháp. 

Ví dụ: “Con người’’ được phân biệt về chế-định- 
pháp và chân-nghĩa-pháp như sau: 

* Pannattidhamma; Chế-định-pháp 

- Danh từ ngôn-ngữ gọi “con người” thuộc về 
saddapannatti hoặc nãmapannatti. 

- Hình dạng toàn thân thể con người thuộc về 
atthapanhatti, thuộc về panhattidhamma: Chế-định-pháp. 

* Paramatthadhamma; Chân-nghĩa-pháp 

-“Con người” có đủ ngũ-uân (sắc-uẩn, thọ-uẩn, 
tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn), có 2 pháp là sẳc-pháp 
và danh-pháp. 

-“Con người” có đầy đủ 6 thức (nhãn-thức-tâm, nhĩ- 
thức-tâm, tỷ-thức-tâm, thiệt-thức-tâm, thân-thức-tâm, ỷ- 
thức-tâm). 

-“Con người” có đầy đủ 6 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp), v.v... thuộc về chân-nghĩa-pháp. 

- Tất cả ý nghĩa, hình dạng của các pháp có sinh mạng 
và không có sinh mạng, ... thuộc về atthapahhatti. 

- Tất cả danh từ của các loại ngôn ngữ đều thuộc về 
saddapahhatti hoặc nãmapahhatti. 

- Tất cả thật-tánh của sắc-pháp và danh-pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp không hiện 
rõ do nguyên nhân nào? 

Thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp vốn có thật hiển nhiên, nghĩa là sắc-pháp, 
danh-pháp có sự sinh, sự diệt, có trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã, trạng-thải-bẩt-tịnh. 
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Thế mà, khi hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ 
không thấy rõ, biết rõ được thật-tánh của sẳc-pháp, của 
danh-pháp; không thấy rõ, biết rõ được sự sinh, sự diệt 
của sẳc-pháp, của danh-pháp; không thấy rõ, biết rõ 
được trạng-thái vô-thưòng, trạng-thái kho, trạng-thái vô- 
ngã, trạng-thải-bẩt-tịnh của sẳc-pháp, của danh-pháp, 
bởi vì vô-mỉnh (avijjã) che phủ thật-tánh của sẳc-pháp, 
của danh-pháp, do tham-áỉ (tanhã) lôi cuốn theo đổỉ- 
tượng ngũ dục: sẳc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xủc-dục, nên say mê trong các đối-tượng ấy. 

Vì vậy, hành-giả biết sai, thấy sai, tưởng sai chấp lầm 
đảo ngược với thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp, 
nên gọi là vipallãsa: Pháp-đảo-điên như sau: 

- Saũũãvipallãsa: Tưởng đảo-điên tưởng sai, chấp lầm 
noi sẳc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Cittavipallãsa: Tâm đảo-đỉên biết sai, chấp lầm nơi 
sẳc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Ditthivỉpallãsa: Tà-kỉển đảo-đỉên thẩy sai, chấp lầm 
nơi sẳc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Do 3 pháp-đảo-điên nên tưởng sai chấp lầm, biết sai 
chấp lầm, thay sai chấp lầm nơi sẳc-pháp, danh-pháp 
cho là thường (nicca), nhưng thật-tánh của sẳc-pháp, 
của danh-pháp có trạng-thái vô-thường (anicca). 

- Do 3 pháp-đảo-điên nên tưởng sai chấp lầm, biết sai 
chấp lầm, thấy sai chấp lầm nơi sẳc-pháp, danh-pháp 
cho là lạc (sukha), nhưng thật-tánh của sẳc-pháp, của 
danh-pháp có trạng-thái khố (dukkha). 

- Do 3 pháp-đảo-điên nên tưởng sai chấp lầm, biết sai 
chấp lầm, thay sai chấp lầm nơi sẳc-pháp, danh-pháp 
cho là ngã (atta), nhưng thật-tánh của sẳc-pháp, của 
danh-phảp có trạng-thái vô-ngã (anattã). 
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- Do 3 pháp-đảo-điên nên tưởng sai châp lâm, biêt 
sai chẩp lầm, thấy sai chấp lầm nơi sẳc-pháp, danh- 
pháp cho là tịnh (subha), nhưng thật-tánh của sẳc-pháp, 
của danh-pháp có trạng-tháỉ bất-tịnh (asubha). 

- Do 3 pháp-đảo-điên nên tưởng sai chấp lầm, biết sai 
chấp lầm, thay sai chấp lầm nơi sẳc-pháp, danh-pháp 
cho là thường, lạc, ngã, tịnh; làm cho chúng-sinh say 
mê trong sắc-pháp, danh-pháp, ngũ-uẩn bên trong của 
mình, và ngũ-uẩn bên ngoài mình, của người khác; nên 
không thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, của danh- 
pháp có trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-tháỉ 
vô-ngã, trạng-thái bẩt-tịnh. 

Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành mà hành-giả thực- 
hành để phát sinh trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ đúng theo 
thật-tánh hiến nhiên của sẳc-pháp, của danh-pháp có sự 
sinh, sự diệt liên tục không ngừng, có trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thải vô-ngã, trạng-thái- 
bẩt-tịnh của sắc-pháp, của danh-pháp, mới diệt được 3 
pháp-đảo-điên là tưởng đảo-điên, tâm đảo-điên, tà-kiến 
đảo-điên nơi sắc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, 
ngã, tịnh, diệt vô-minh (avijjã) che phủ thật-tánh của 
sẳc-pháp, của danh-pháp, diệt tham-áỉ (tanhã) trong các 
đoi-tượng ngũ dục. 

Pháp-hành thỉền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, để phát sinh trí- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thải vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
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còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, rôi tịch diệt 
Niểt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-gỉới. 

* Đối-Tượng Của Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Đối-tượng của pháp-hành thỉền-tuệ có 6 loại: 

1- Rũpãrammana: Đối-tượng sẳc đó là các hình dạng. 

2- Saddãrammana: Đổi-tượng thanh đó là các 
âm thanh. 

3- Gandhãrammana: Đoi-tượng hương đó là các mùi 
hương. 

4- Rasãrammaụa: Đổi-tượng vị đó là các thứ vị. 

5- Photthabbãrammana: Đổi-tượng xúc đó là cứng 
mềm, nóng lạnh, ... 

6- Dhammãrammana: Đối-tượng pháp đó là 81 tam- 
giới-tâm (trừ 8 siêu-tam-giới-tâm), 52 tâm-sở, 5 tịnh- 
sẳc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn, (trừ chế-định-pháp). 

Trong 6 đối-tượng này có 5 đối-tượng là đổỉ-tượng 
sắc, đối-tượng thanh, đối-tượng hương, đối-tượng vị, 
đối-tượng xúc thuộc về sẳc-pháp. 

Đốỉ-tượng pháp thuộc về sắc-pháp, danh-pháp. 

Đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp của pháp-hành thỉền- 
tuệ chỉ thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
mà thôi, không phải là chế-định-pháp (pahhattidhamma). 

- 6 đốỉ-tượng của pháp-hành thiền-tuệ là đối-tượng 
của 6 lộ-trình-tâm (vĩthỉcỉtta) phát sinh do nương nhờ 
nơi 6 môn (dvãra). 

Dvãra: Môn (cửa) có 6 môn: 

1- Cakkhudvãra: Nhãn-môn đó là cakkhupasãda: Nhãn- 
tịnh-sẳc. 

2- Sotadvãra: Nhĩ-môn đó là sotapasãda: Nhĩ-tịnh-sắc. 
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5- Ghãnadvãm: Tỷ-môn đó là ghãnapasãda: Tỷ-tịnh-săc. 

4- dỉvhãdvãra: Thỉệt-môn đó là jỉvhãpasãda: Thỉệt-tịnh-sẳc. 

5- Kãyadvãra: Thân-môn đó là kãyapasãda: Thân-tịnh-sẳc. 

6- Manodvãra: Ỷ-môn đó là 19 bhavangacitta: Hộ- 

kiếp-tâm. 

6 môn là 6 cửa vào ra của 6 loại lộ-trình-tâm. 

Lộ-trình-tâm có 6 loại: 

1- Cakkhudvãravĩthicitta: Nhãn-môn lộ-trình-tâm. 

2- Sotadvãravĩthỉcỉtta: Nhĩ-môn lộ-trình-tâm. 

3- Ghãnadvãravĩthicitta: Tỷ-môn lộ-trình-tâm. 

4- divhãdvãravĩthicitta: Thiệt-môn lộ-trình-tâm. 

5- Kãyadvãravĩthicitta: Thân-môn lộ-trình-tâm. 

6- Manodvãravĩthicitta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm. 

Mỗi lộ-trình-tâm phát sinh, gồm có một số tâm, mỗi 
tâm nào sinh làm phận sự của tâm ấy, rồi diệt theo tuần tự 
trong lộ-trình-tâm ấy. 

Pancadvãravĩthicitta; Ngũ-môn lộ-trình-tâm 

Ngũ-môn lộ-trình-tâm có 5 lộ-trình-tâm: 

* Cakkhudvãravĩthìcỉtta: Nhãn-môn lộ-trình-tâm tiếp 
xúc với đoi-tượng sắc hiện-tại (rũpãrammana) rõ ràng, 
gồm có các tâm sinh làm phận sự rồi diệt theo tuần tự 
trải qua đủ 17 sát-na-tâm sinh rồi diệt trong nhãn-môn 

lộ-trình-tâm nhu sau: 

• 

- Bhavangacỉtta: Hộ-kỉểp-tâm là quả-tâm làm phận 
sự bảo hộ giữ gìn kiếp của mỗi chúng-sinh, có đổi-tượng 
cũ từ kiếp truớc. (viết tắt bha) 

Cakkhudvãravĩthicitta; Nhãn-môn lộ-trình-tâm 

1- Atĩtabhavangacỉtta: Hộ-kỉểp-tâm quá-khứ là hộ- 
kiếp-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm vẫn còn giữ đổi-tượng 
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CŨ kiêp trước, dù có đôi-tượng săc mới hiện-tại xuât 
hiện, (viết tắt atĩ) 

2- Bhavangacalanacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm rung động là 
hộ-kiếp-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm bị rung động, khi có 
đoỉ-tượng sẳc mới hiện-tại xuất hiện, (viết tắt na) 

3- Bhavangupacchedacỉtía: Hộ-kiểp-tâm bị cắt đứt 
phát sinh 1 sát-na-tâm, do đoi-tượng sắc mới hiện tại có 
năng lực làm cho hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt cùng với đối- 
tuợng cũ kiếp truớc, để cho ngũ-môn hướng-tâm tiếp 
nhận đoỉ-tượng sắc mới hiện-tại ấy. (viết tắt da) 

4- Pancadvãravajjanacỉtta: Ngũ-môn hướng-tâm phát 
si nh 1 sát-na-tâm làm phận sự tiếp nhận 5 đối-tuợng mới 
hiện-tại (sắc, thanh, huơng, vị, xúc), (viết tắt pan) 

Trong nhãn-môn lộ-trình-tâm này, ngũ-môn hướng- 
tâm chỉ tiếp nhận đối-tượng sắc mới hiện-tại mà thôi. 

5- Cakkhuvinnãnacừta: Nhãn-thức-tâm phát sinh 1 

sát-na-tâm làm phận sự nhìn thấy đoi-tượng sắc hiện-tại. 
(viết tắt cak) 

6- Sampatỉcchanacỉtta: Tỉểp-nhận-tâm phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự tiếp nhận đoi-tượng sắc hiện-tại 
từ nhãn-thức-tâm. (viết tắt sam). 

7- Sanãranacitta: Suy-xét-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm 
làm phận sự suy xét đổi-tượng sắc tốt hoặc xẩu. (viết tắt san) 

8- Votthabbanacỉtta: Xảc-định-tâm, đó là ỷ-môn 
hướng-tâm (manodvãravajjanacitta) phát sinh 1 sát-na- 
tâm làm phận sự xác-định đối-tuợng của bẩt-thiện-tâm 
hoặc đại-thiện-tãm hoặc đại-duy-tác-tâm, tuỳ theo trình 
độ hiểu biết của chúng-sinh ấy. (viết tắt vot) 

9- 15- davanacỉtta: Tác-hành-tâm đó là bẩt-thỉện-tâm 
hoặc đại-thỉện-tâm hoặc đại-duy-tảc-tâm phát sinh liên 
tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm làm phận sự tạo bẩt- 
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thiện-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp tuỳ theo trình độ 
hiếu biết của chúng-sinh, hoặc đại-duy-tảc-tâm đoi với 
bậc Thánh A-ra-hán không thành đại-thiện-nghiệp, bẩt- 
thiện-nghiệp nào cả. (viết tắt ja) 

16-17- Tadãlambanacỉtta: Tỉểp-đổỉ-tượng-tâm thuộc 
về quả-tâm đặc biệt phát sinh 2 sát-na-tâm làm phận sự 
tiếp đổi-tượng sắc hiện-tại từ tác-hành-tâm còn thừa 2 
sát-na-tâm hết tuổi thọ 17 sát-na-tâm của đổỉ-tượng sắc 
hiện-tại, đế chấm dứt nhãn-môn lộ-trình-tâm. (viết tắt ta) 

- Bhavaủgacitta: Hộ-kiểp-tâm sau phát sinh có đối- 
tuợng cũ từ kiếp truớc, đồng thời chấm dứt nhãn-môn 
lộ-trình-tâm. 

Đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm 


Đổi-tượng cũ 
kiếp trước 


Đổi-tượng sắc hiện tại mới 


Đổi-tượng cũ 
kiếp trước 



Tương tự như vậy, nhĩ-mân lộ-trình-tâm, tỷ-môn lộ- 
trình-tâm, thiệt-môn lộ-trình-tâm, thân-môn lộ-trình-tâm 
có sự diễn tiến lộ-trình-tâm có phần giống như nhãn- 
môn lộ-trình-tâm, nhưng mỗi lộ-trình-tâm chỉ có khác 
nhau về thức tâm và đổi-tượng như sau: 

- Nếu ngũ-môn hướng-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự tiếp nhận đoỉ-tượng âm thanh hiện-tại thì nhĩ- 
thức-tâm phát sinh làm phận sự nghe âm thanh trong 
nhĩ-môn lộ-trình-tâm. 

- Nếu ngũ-môn hướng-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự tiếp nhận đoi-tượng hương hiện-tại thì tỷ-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự ngửi mùi hương trong tỷ-môn 
lộ-trình-tâm. 
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- Nêu ngũ-môn-hướng-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự tiếp nhận đoỉ-tượng vị hiện-tại thì thiệt-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự nếm vị trong thiệt-môn lộ-trình-tâm. 

- Nếu ngũ-môn-hướng-tãm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự tiếp nhận đoỉ-tượng xúc nóng lạnh,... hiện-tại 
thì thân-thức-tâm phát sinh làm phận sự xúc giác nóng 
lạnh,... trong thân-môn lộ-trình-tâm. 

Ngũ môn lộ-trình-tâm chỉ có thể nhận biết 5 đối-tượng 
sẳc-pháp: Sắc, thanh, hương, vị, xúc hiện-tại thuộc về 
chân-nghĩa-phảp (paramatthadhamma) mà thôi. 

Ngũ-môn lộ-trình-tãm hoàn toàn không thể nhận biết 
đoi-tượng chế-định-pháp (pannattidhamma). 

Manodvãravĩthicitta; Ý-môn lộ-trình-tâm 

Ỷ-môn lộ-trình-tâm là lộ-trình-tâm phát sinh liên tục 
trong ý-môn lộ-trình-tâm, có khả năng biết đoi-tượng 
chãn-nghĩa-pháp hoặc đổỉ-tượng chế-định-pháp. 

- Nếu khi nào ỷ-môn lộ-trình-tâm biết đổi-tượng chân- 
nghĩa-pháp thì khi ẩy không biết đoi-tượng chế-định-pháp. 

- Nếu khi nào ỷ-môn lộ-trình-tâm biết đổỉ-tượng chể- 
định-pháp (pannattidhamma) thì khi ẩy không biết đoi- 
tượng chãn-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Ý-môn lộ-trình-tâm có 2 loại: 

1- Kãmajavanamanodvãravĩthỉcỉtta: Ỷ-môn lộ-trình- 
tâm cỏ dục-giới tác-hành-tâm. 

2- Appanãịavanamanodvãravĩthicitta: Ỷ-môn-lộ-trình- 
tâm có sẳc-gỉới, vô-sẳc-giới, siêu-tam-giới tác-hành-tâm. 

Trong phần này chỉ đề cập đến ỷ-môn lộ-trình-tâm có 
dục-gỉớỉ tác-hành-tâm mà thôi, đế phân biệt đoỉ-tượng 
paramatthadhamma với đoỉ-tượngpannattidhamma. 
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Ý-môn lộ-trình-tâm dục-giới tác-hành-tâm có 2 loại: 

1- Tadanuvattikamanodvãravĩthicitta hoặc anubandhaka- 
manodvãravĩthỉcỉtta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm có dục-gỉớỉ tác- 
hành-tâm luôn luôn phát sinh theo sau ngũ-môn lộ-trình- 
tâm. Ỷ-môn lộ-trình-tâm này không thế một mình đom 
phương phát sinh được. 

2- Suddhamanodvãravĩthỉcitta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm cỏ 
dục-gỉớỉ tác-hành-tâm đơn thuần phát sinh, không tuỳ 
thuộc vào ngũ-môn lộ-trình-tâm. 

Giảng giải 

I- Tadanuvattỉkamanodvãravĩthỉcỉtta như thế nào? 

Tadanuvattikamanodvãravĩthicitta là ỷ-môn lộ-trình-tãm 
có dục-gỉới tác-hành-tâm phát sinh liền tiếp theo sau 
ngũ-môn lộ-trình-tâm chấm dứt, theo định luật tự nhiên. 

Sau khỉ ngũ-môn lộ-trình-tãm chấm dứt, liền tiếp theo 
ỷ-môn lộ-trình-tâm này có dục-gỉớỉ tác-hành-tâm phát 
sinh theo tuần tự 4 ý-môn lộ-trình-tâm làm phận sự biết 
đoỉ-tượng paramatthadhamma quá-khứ từ ngũ-môn lộ- 
trình-tâm, và tiếp theo biết đoỉ-tượng pannattidhamma 
từ đoi-tượngparamatthadhamma quá-khứ ấy. 

Tadanuvattỉkamanodvãravĩthỉcitta có 4 ỷ-môn lộ- 
trình-tâm nhu sau: 

1- Atĩtaggahaụavĩthicitta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm tiếp 
nhận đổi-tượng quá-khứ, phát sinh liền sau ngũ-môn lộ- 
trình-tâm, làm phận sự biết đối-tượng chân-nghĩa-pháp 
quá-khứ từ ngũ-môn lộ-trình-tâm, tiếp theo: 

2- Samũhaggahaạavĩthỉcitta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm 
liên kết phát sinh sau lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta 
làm phận sự liên kết lại các phần của đổỉ-tượng quả-khứ 
ẩy được ghi nhớ trong tâm. 
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Hai ỷ-môn lộ-trình-tâm này có đôi-tượng chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) quá-khứ. 

3- Atíhaggahanavĩthỉcỉtta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm biếtỷ- 
nghĩa, hình dạng phát sinh sau lộ-trình-tâm samũhag- 
gahanavĩthicitta, làm phận sự biết atthapahhatti: Ý-nghĩa, 
hình dạng, v.v... che định từ đổi-tượng của ỷ-môn lộ- 
trình-tâm liên kết ghi nhớ trong tâm. 

4- Nãmaggahaụavĩthicitta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm biết 
danh từ, ngôn-ngữ chế-định, phát sinh sau lộ-trình-tâm 
atthaggahanavĩthicitta, làm phận sự biết nãmapanhatti: 
Danh từ, ngôn-ngữ chế-định, gọi danh từ (tên) của attha- 
pannatti ẩy. 

Hai ỷ-môn lộ-trình-tâm này có đổi-tượng chế-định-pháp. 

Phân biệt đối-tượng paramattha và pahhatti 

Theo định luật tự nhiên hễ sau khi ngũ-môn lộ-trình- 
tâm chấm dứt là liền theo sau có 4 ý-môn lộ-trình-tâm 
tuần tự phát sinh làm phận sự biết đoi-tượng chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) và tiếp theo biết đoi- 
tượng chế-định-pháp (pannattidhamma) từ ngũ-môn lộ- 
trình-tâm ấy. Ví dụ: 

1- Nhãn-môn lộ-trình-tâm vói 4 ý-môn lộ-trình-tâm 

Khi có đổi-tượng sắc mới hỉện-tại (rũpãrammana) rõ 
ràng tiếp xúc với nhãn-môn thì nhãn-môn lộ-trình-tâm 
(cakkhudvãravĩthicitta) có đối-tuợng sắc-pháp hiện-tại: 

Đồ biểu nhãn-môn lô-trình-tâm 


Đổi-tượng cũ Đổi-tượng sắc hiện-tại mới Đối-tượng cũ 

kiếp trước kiếp trước 



1 2 3| 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 l?! 



atĩYna Yda 

pađ^al^ai^ai^otX jaJMa Yia YjaJụa jMa Jụa Yta jOa ' 

ohalDha) 



Nhãn-môn lộ-trình-tâm 
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Mỗi nhãn-môn lộ-trình-tâm có khả năng thấy và biết 
được đoỉ-tượng sắc hiện-tại điểm nào, phần nào, rồi 
chấm dứt, liền tiếp theo ỷ-môn ỉộ-trình-tâm: 

1- Atĩtaggahanavĩthicitta: Ý-môn lộ-trình-tâm tiếp 
nhận đoỉ-tượng sắc quá-khứ ẩy phát sinh liền sau nhãn- 
môn lộ-trình-tâm như sau: 

Đồ biểu atĩtaggahanavĩthicitta 


Đối-tượng cũ 
kiếp trước 


Đối-tượng sắc quá khứ mới 


Đối-tượng cũ 
kiếp trước 


bhaìbha 

'na Y da Ym^ j a Y j 

bh^hặ 


Atĩtaggahanavĩthicitta 



Y-môn lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta phát sinh 
làm phận sự biết đổi-tượng sẳc quá-khứ điểm ấy, phần 
ấy của nhãn-môn lộ-trình-tâm. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu nhãn-môn lộ-trình-tâm 
thấy và biết đổỉ-tượng sắc hiện-tại vừa chấm dứt thì 
cũng liền có bấy nhiêu lộ-trình-tâm atĩtaggahana- 
vĩthicitta phát sinh biết đổi-tượng sắc quá-khứ của nhãn- 
môn lộ-trình-tâm. 

Sau khi ỷ-môn lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta vừa 
chấm dứt, liền tiếp theo ý-môn lộ-trình-tâm: 

2- Samũhaggahaụavĩthicitta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm liên 
kết phát sinh liền sau lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthi- 
citta như sau: 


Đồ biểu samuhaggahaụavithicitta 


Đổi-tượng cũ Đối-tượng sắc quá khứ mới Đối-tượng cũ 

kiếp trước kiếp trước 



Samuhaggahanavithicitta 
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Y-môn lộ-trình-tâm samũhaggahanavĩthỉcỉtta phát 
sinh làm phận sự liên kết lại các phần của đối-tượng sắc 
quá-khứ của lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta, rồi ghi 
nhớ trong tâm. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu lộ-trình-tâm atĩtaggahana- 
vĩthicitta biết đoi-tượng sắc quá-khứ thì cũng có bấy 
nhiêu lộ-trình-tâm samũhaggahanavĩthỉcỉtta liên kết lại 
các phần của lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta. 

Hai ỷ-môn lộ-trình-tâm này biết đối-tượng sắc quá- 
khứ chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Sau khi lộ-trình-tâm samũhaggahanavĩthicỉtta chấm 
dứt, liền tiếp theo ỷ-mônlộ-trình-tâm: 

3- Atthaggahanavĩthicỉtta: Ỷ-môn-lộ-trình-tâm biết ý 
nghĩa, hình dạng, phát sinh sau lộ-trình-tâm samũhag- 
gahanavĩthicitta như sau: 

Đồ biểu atthaggahanavĩthicitta 

Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc quá khứ mới Đối-tượng cũ 

kiếp trước kiếp trước 


(ph^h^ 

rnaYdaYni^jaỴ^jaYjaYjaỴja^a^aỴta J ta) 



Atthaggahanavĩthicitta 



Y-môn lộ-trình-tâm atthaggahanavĩthicitta làm phận 
sự biết atthapannatti: Ý nghĩa, hình dạng, v.v... chế định 
từ đoỉ-tượng sắc quá-khứ của ỷ-môn lộ-trình-tâm 
samũhaggahaụavĩthicitta liên kết lại với nhau, rồi ghi 
nhớ trong tâm, có khái niệm về ý nghĩa, hình dạng nào 
đó như hình dạng con người, chiếc xe, v.v... mà chưa có 
danh từ ngôn-ngữ chế định gọi. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu lộ-trình-tâm samũhagga- 
hanavĩthicitta liên kết lại các đổỉ-tượng sắc quá-khứ thì 
cũng có bấy nhiêu lộ-trình-tâm atthaggahanavĩthicitta 
biết ỷ nghĩa, hình dạng, v.v... 
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4- Nãmaggahanavĩthỉcitía: Ỷ-môn lộ-trình-tâm biết 
danh từ, ngôn-ngữ chế-định, phát sinh sau lộ-trình-tâm 
atthaggahanavĩthicitta như sau: 

Đồ biểu nãmaggahanavĩthicitta 

Đối-tượng cũ Đối-tượng sấc quá khứ mới Đối-tượng cũ 

kiếp trước kiếp trước 



Y-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavĩthicitta làm phận 
sự biết nãmapannatti: Danh từ, ngôn ngữ, chế định gọi 
tên của atthapahhatti ý nghĩa, hình dạng ấy, như hình 
dạng con người, chiếc xe, v.v... được gọi là “con người, 
chiếc xe, v.v...” 

Như vậy, nếu có bao nhiêu lộ-trình-tâm atthag- 
gahanavĩthỉcỉtta biết atthapanhatti thì cũng có bấy nhiêu 
lộ-trình-tâm nãmaggahanavĩthicitta biết nãmapahhatti: 
Danh từ, ngôn ngữ, chế định gọi tên. 

Hai ỷ-môn lộ-trình-tâm này biết đối-tượng chế-định-pháp. 

Tóm lược nhãn-môn lộ-trình-tâm với 4 ỷ-môn lộ- 
trình-tâm theo sau, phân biệt đổi-tượng chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) và đổi-tượng chế-định-pháp 
(panhattidhamma) như sau: 

Ví du : Đổi-tượng sắc (rũpãrammana) hình dạng được 
chế định ra tiếng Việt gọi là “con người 

Khi đổỉ-tượng sắc hiện-tạỉ (rũpãrammana) rõ ràng 
hình dạng tiếp xúc với nhãn-môn, sự diễn tiến qua nhãn- 
môn lộ-trình-tâm và 4 ỷ-môn lộ-trình-tâm như sau: 

- Nhãn-môn lộ-trình-tãm (cakkhudvãravĩthỉcỉtta) phát sinh 
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thấy và biết đổỉ-tượng sắc hình dạng hỉện-tạỉ, thuộc về 
đối-tượng sẳc-phápparamatthadhamma hiện-tại, tiếp theo: 

- Ỷ-môn lộ-trình-tâm atĩtaggahaụavĩthỉcỉtta phát sinh 
liền sau nhãn-môn lộ-trình-tâm, làm phận sự tiếp nhận 
đoỉ-tượng sắc quá-khứ ẩy từ nhãn-môn lộ-trình-tâm, 
thuộc về đoi-tượng sẳc-pháp paramatthadhamma quá- 
khứ, tiếp theo: 

- Ỷ-môn lộ-trình-tâm samũhaggahanavĩthỉcỉtta phát 
sinh liền sau ỷ-môn lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta, 
làm phận sự liên kết lại các phần của đổỉ-tượng sắc quá- 
khứ ẩy, thuộc về đổi-tượng sẳc-pháp paramattha- 
dhamma quá-khứ, tiếp theo: 

- Ỷ-môn lộ-trình-tâm atthaggahanavĩthicitta phát sinh 
liền sau ỷ-môn lộ-trình-tâm samũhaggahaụavĩthicitta, 
làm phận sự biết atthapahhatti, hình dạng con nguời, 
thuộc về đoi-tượngpahhattidhamma, tiếp theo: 

- Ỷ-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavĩthicitta phát sinh 
liền sau ỷ-môn lộ-trình-tâm atthaggahanavĩthicitta, làm 
phận sự biết nãmapahhatti, gọi danh từ ngôn-ngữ tiếng 
Việt hình dạng con nguời ấy là “con người” thuộc về 
đoi-tượng pahhattidhamma. 

2- Nhĩ-môn lộ-trình-tâm vói 4 ý-môn lộ-trình-tâm 

Khi có đổi-tượng âm thanh mới hiện-tại (saddãrammana) 
rõ ràng tiếp xúc với nhĩ-mân thì nhĩ-mân lộ-trình-tâm 
(sotadvãravĩthicitta) có đoỉ-tượng sẳc-phảp hiện-tại nhu sau: 


Đô biêu sotadvaravithicitta 

Đối-tượng cũ Đối-tượng thanh hiện tại mới Đối-tượng cũ 

kiếp trước kiếp trước 
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Mỗi nhĩ-môn lộ-trình-tâm có khả năng nghe và biết 
được đổỉ-tượng âm thanh hiện-tại âm thanh nào, rồi 
chấm dứt, liền tiếp theo ỷ-môn lộ-trình-tâm: 

1- Atĩtaggahanavĩthicitta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm tiếp 
nhận đoỉ-tượng âm thanh quá-khứ ẩy phát sinh liền sau 
nhĩ-môn lộ-trình-tâm như sau: 

Đồ biểu atĩtaggahanavĩthicitta 

Đổi-tượng cũ Đối-tượng thanh quá khứ mới Đổi-tượng cũ 



Y-môn lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta phát sinh 
làm phận sự biết đoỉ-tượng âm thanh quá-khứ ấy, của 
nhĩ-môn lộ-trình-tâm. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu nhĩ-môn lộ-trình-tâm nghe 
và biết đổi-tượng âm thanh hiện-tại vừa chấm dứt thì 
cũng liền có bấy nhiêu lộ-trình-tâm atĩtaggahana- 
vĩthicitta phát sinh biết đoỉ-tượng âm thanh quá-khứ của 
nhĩ-môn lộ-trình-tâm. 

Sau khi ỷ-môn lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta vừa 
chấm dứt, liền tiếp theoý-wổn ỉộ-trình-tâm: 

2- Samũhaggahaụavĩthicitta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm liên kết 
phát sinh liền sau lộ-trình-tâm aũtaggahanavĩthicitta như sau: 

Đồ biểu samũhaggahaụavĩthicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng thanh quá khứ mới 

kiếp trước 


Đối-tượng cũ 
kiếp trước 



Samuhaggahanavithicitta 
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Y-môn lộ-trình-tâm samũhaggahanavĩthicitta phát 
sinh làm phận sự liên kết các đổi-tượng âm thanh quá- 
khứ của lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta lại với nhau, 
rồi ghi nhớ trong tâm. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu lộ-trình-tâm atĩtaggahana- 
vĩthicitta biết đổi-tượng âm thanh quả-khứ thì cũng có bấy 
nhiêu lộ-trình-tâm samũhaggahanavĩthicỉtta liên kết lại 
các âm thanh của lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta. 

Hai ý-môn lộ-trình-tâm này có đối-tượng âm thanh 
quá-khứ chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Sau khi lộ-trình-tâm samũhaggahanavĩthỉcỉtta chấm 
dứt, liền tiếp theo ỷ-môn lộ-trình-tâm: 

3- Nãmaggahanavĩthicitta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm biết 
danh từ, ngôn-ngữ chế-định, phát sinh sau lộ-trình-tâm 
samũhaggahaụavĩthicitta như sau: 

Đồ biểu nãmaggahanavĩthicitta 


Đổi-tượng cũ Đối-tượng thanh quá khứ mới Đổi-tượng cũ 

kiếp trước kiếp trước 



Y-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavĩthỉcỉtta làm phận 
sự biết nãmapahnatti: Danh từ, ngôn ngữ, chế định ra 
tiếng Việt gọi là “Con người ” mà chưa biết ý nghĩa, hình 
dạng con người như thế nào. 

Như vậy, nếu có bao rửiiêu lộ-trình-tâm samũhaggahana- 
vĩthicitta liên kết các âm thanh lại thì cũng có bấy nhiêu 
lộ-trình-tâm nãmaggahanavĩthicitta biết nãma-panhatti, 
danh từ, ngôn ngữ, chế định. 
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Sau khi ỷ-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavĩthicitta 
biết nãmapannatti chấm dứt, liền tiếp theo ỷ-môn lộ- 
trình-tâm: 

4- Atthaggahanavĩthicỉtta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm biết ỷ 
nghĩa, hình dạng, phát sinh sau lộ-trình-tâm nãmag- 
gahanavĩthicitta nhu sau: 

Đồ biểu atthaggahanavĩthicỉtta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng thanh quả khứ mới Đối-tượng cũ 

kiếp trước kiếp trước 


(bhầSa 

ĩiaY daYmmT J aY J a Y J a Y J aỴ J a Yj a Y J aY ta Y ta 



Atthaggahanavĩthicitta 



Y-môn lộ-trình-tâm atthaggahanavĩthicitta làm phận sự 
biết atthapahhatti: Ỷ nghĩa, hình dạng chế định ẩy gọi nãma- 
pahhatti: Danh từ, ngôn ngữ tiếng Việt gọi là “Con người”. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu lộ-trình-tâm nãmag- 
gahanavĩthicitta biết nãmapahnatti: Danh từ, ngôn-ngữ 
chế-định thì cũng có bẩy nhiêu atthaggahanavĩthicitta 
biết atthapahhatti, ý nghĩa, hình dạng. 

Hai ý-môn lộ-trình-tâm này có đối-tượng chế-định-pháp. 

Tóm lược nhĩ-môn lộ-trình-tâm với 4 ỷ-môn lộ-trình- 
tâm theo sau, phân biệt đổỉ-tượng chân-nghĩa-pháp và 
đổi-tượng chế-định-pháp như sau: 

Vi dụ : Đổỉ-tượng âm thanh (saddãrammana) được 
chế định ra tiếng PãỊi gọi là “Bud-dho ”. 

Khi đổi-tượng âm thanh hỉện-tại (saddãrammana) rõ 
ràng gồm có 2 âm: “Bud” và “dho ” tiếp xúc với nhĩ- 
môn, sự diễn tiến qua nhĩ-môn lộ-trình-tâm và 4 ỷ-môn 
lộ-trình-tâm như sau: 

1-Nhĩ-môn lộ-trình-tãm (sotadvãravĩthỉcỉtta) thứ nhất 
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phát sinh nghe và biết đối-tượng âm thanh hỉện-tạỉ 1 âm 
“Bud ” với nhĩ-môn lộ-trình-tâm thứ nhất, bởi vì mỗi 
nhĩ-môn lộ-trình-tâm chỉ nghe và biết được mỗi âm mà 
thôi, thuộc về đoỉ-tượng sẳc-pháp paramatthadhamma 
hiện-tại, tiếp theo: 

- Ỷ-môn lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthỉcỉtta thứ nhất 
phát sinh liền sau nhĩ-môn lộ-trình-tâm, làm phận sự tiếp 
nhận đoi-tượng âm thanh quá-khứ gồm có 1 âm 
“Bud”ấy từ nhĩ-môn lộ-trình-tâm thứ nhất, thuộc về đổỉ- 
tượng sẳc-phápparamatthadhamma quá-khứ, tiếp theo: 

- Ỷ-môn lộ-trình-tâm samũhaggahanavĩthỉcỉtta thứ 
nhất phát sinh liền sau ỷ-môn lộ-trình-tâm atĩtaggahana- 
vĩthicitta, làm phận sự liên kết ghi nhớ 1 âm “Bud ” của 
đoi-tượng âm thanh quá-khứ ẩy, thuộc về đoi-tượng sẳc- 
phápparamatthadhamma quá-khứ, tiếp theo: 

- Ỷ-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavĩthicitta thứ nhất 
phát sinh liền sau ỷ-môn lộ-trình-tâm samũhaggahana- 
vĩthicitta, làm phận sự biết nãmapahhatti, danh từ ngôn- 
ngữ chế định ra tiếng PãỊi gọi là ‘ Bud ’ mà chưa biết ý 
nghĩa như thế nào, thuộc về đổi-tượngpahhattidhamma. 

- Ỷ-môn lộ-trình-tâm atthaggahanavĩthỉcỉtta thứ nhất 
phát sinh liền sau ỷ-môn lộ-trình-tâm nãmaggahana- 
vĩthicitta, làm phận sự biết atthapahhatti, ỷ nghĩa 
“Bud”. Tiếp theo nhĩ-môn lộ-trình-tâm thứ nhì là: 

2- Nhĩ-môn lộ-trình-tâm (sotadvãravĩthỉcỉtta) thứ nhì 
phát sinh nghe và biết đoỉ-tượng âm thanh hiện-tại 1 âm 
“dho ” với nhĩ-môn lộ-trình-tâm thứ nhì thuộc về đổi- 
tượng sẳc-phápparamatthadhamma hiện-tại, tiếp theo: 

- Ỷ-môn lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta thứ nhì 
phát sinh liền sau nhĩ-môn lộ-trình-tâm, làm phận sự tiếp 
nhận đổi-tượng âm thanh quá-khứ gồm có 1 âm 
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“dho ”ây từ nhĩ-môn lộ-trình-tâm thứ nhì, thuộc vê đôi- 
tượng sẳc-phápparamatthadhamma quá-khứ, tiếp theo: 

- Ỷ-môn lộ-trình-tâm samũhaggahanavĩthicitta thứ 
nhì phát sinh liền sau ỷ-môn lộ-trình-tâm atĩtaggahana- 
vĩthỉcitta, làm phận sự liên kết âm “Bud ” với âm “dho ” 
của đoi-tượng âm thanh quá-khứ ẩy, thuộc về đổỉ-tượng 
sẳc-phápparamatthadhamma quá-khứ, tiếp theo: 

- Ỷ-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavĩthỉcỉtta thứ nhì 
phát sinh liền sau ỷ-môn lộ-trình-tâm samũhaggahana- 
vĩthicitta, làm phận sự biết nãmapannatti, danh từ ngôn- 
ngữ chế định ra tiếng PãỊi gọi là “Bud+dho ” mà chua biết 
ý nghĩa nhu thế nào, thuộc về đoi-tượngpannattidhamma. 

- Ỷ-môn lộ-trình-tâm atthaggahanavĩthicitta thứ nhì 
phát sinh liền sau ỷ-môn lộ-trình-tâm nãmaggahana- 
vĩthicitta, làm phận sự biết atthapannatti, ý nghĩa 
“Buddho ”nghĩa là Đức-Phật tự mình chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng- 
sinh, gọi là Đức-Phật-Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc Thánh-đạo nào, Thánh-quả ẩy và 
Niết-bàn tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ: Tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hạng Thánh 
Thanh-văn đệ-tử ấy. 

Danh từ PãỊi gọi ‘Buddho ’ thuộc về đổỉ-tượng 
pannattidhamma. 

Truờng họp ỷ-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavĩthi- 
citta làm phận sự biết nãmapannatti, danh từ ngôn-ngữ 
chế định ra tiếng PãỊi gọi là ‘ Buddho ”. Nếu không hiểu 
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ý nghĩa thì ỷ-môn lộ-trình-tâm atthaggahanavithicitta 
không phát sinh lên được. 

3-4-5-Tỷ-môn lộ-trình-tâm, thỉệt-môn lộ-trình-tâm, 
thân-môn lộ-trình-tâm với 4 ỷ-môn lộ-trình-tãm, sự 
diễn tiến qua các lộ-trình-tâm tương tự như trường họp 
nhãn-môn lộ-trình-tâm. 

- Khi tỷ-môn lộ-trình-tâm ngửi và biết đối-tượng 
hương, thuộc về sẳc-pháp paramatthadhamma hiện-tại. 

- Khi thiệt môn-lộ-trình-tâm nếm và biết đối-tượng vị, 
thuộc về sẳc-pháp paramatthadhamma hiện-tại. 

- Khi thân-môn lộ-trình-tâm xúc giác và biết đối- 
tượng xúc (đất, lửa, gió), thuộc về sẳc-pháp paramattha- 
dhamma hiện-tại. 

Mỗi lộ-trình-tâm chấm dứt, liền theo sau có 4 ỷ-môn 
lộ-trình-tâm tuần tự phát sinh làm phận sự biết đổi- 
tượng chân-nghĩa-pháp và tiếp theo biết đoi-tượng chế- 
định-pháp từ tỷ-môn-lộ-trình-tâm, thiệt-môn-lộ-trình- 
tâm, thân-môn-lộ-trình-tâm ấy. 

1- Ỷ-môn lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta 

- Ngửi và biết đối-tượng hương, thuộc về sắc-pháp 
paramatthadhamma quá-khứ. 

- Nếm và biết đối-tượng vị, thuộc về sắc-pháp 
paramatthadhamma quá-khứ. 

- Xúc giác và biết đối-tượng xúc (đất, lửa, gió) thuộc 
ve sẳc-pháp paramatthadhamma quá-khứ. 

2- Ỷ-môn lộ-trình-tâm samũhaggahanavĩthỉcỉtta 

- Liên kết lại các phần hương từ ỷ-môn lộ-trình-tâm 
atĩtaggahanavĩthicitta thuộc về sẳc-pháp paramattha- 
dhamma quá-khứ. 
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- Liên kêt lại các phân vị từ ỷ-môn lộ-trình-tâm 
atĩtaggahanavĩthicitta, thuộc về sẳc-pháp paramattha- 
dhamma quá-khứ. 

- Liên kết lại các phần xúc từ ý-môn lộ-trình-tâm 
atĩtaggahanavĩthicitta thuộc về sẳc-pháp paramattha- 
dhamma quá-khứ. 

Hai ỷ-môn lộ-trình-tâm atĩtaggahanavĩthicitta và 
samũhaggahanavĩthicitta có đoỉ-tượng sẳc-pháp para- 
matthadhamma quá-khứ. 

3- Ỷ-môn lộ-trình-tâm atthaggahanavĩthỉcỉtta biết đối- 
tuợng atthapannatti, ỷ nghĩa chế định từ lộ-trình-tâm 
samũhaggahanavĩthicitta, liên kết lại các phần ở trong 
tâm, chưa có danh từ ngôn-ngữ gọi. 

4- Ý-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavĩthỉcitta biết 
đối-tuợng nãmapanhatti, danh từ ngôn-ngữ chế định gọi 
atthapahhatti, ý nghĩa của đoi-tượng liên kết lại ẩy. 

Hai ỷ-môn lộ-trình-tâm atthaggahanavĩthicitta và 
nãmaggahanavĩthicitta có đoỉ-tượngpannattidhamma. 

II- Suddhamanodvãravĩthicitta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm 
có dục-giới tác-hành-tâm đơn thuần như thế nào? 

Ỷ-môn lộ-trình-tâm có dục-gỉớỉ tác-hành-tâm đơn 
thuần là ý-môn lộ-trình-tâm phát sinh không tuỳ thuộc 
vào ngũ-môn lộ-trình-tâm. 

Ỷ-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần này có khả năng rộng 
lớn nhận biết đuợc 6 đoỉ-tượng: sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp trong 3 thời 
(tekãlika): Quá-khứ, hiện-tại, vị-lai; và đổỉ-tượng Niết- 
bàn, đoi-tượng chế-định-pháp thuộc về đối-tuợng ngoài 
3 thời (kãlavimutta). (khôngphải quá-khứ, hiện-tại, vị-lai). 

Ỷ-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần rất đặc biệt, do nhiều 
nguyên nhân nhu sau: 
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- Đã từng biêt 6 đôỉ-tượng. 

- Đã từng có 6 đối-tượng trong tầm, nên đối-tượng ấy 
hiện rõ trong ý-môn lộ-trình-tâm-đơn-thuần. 

Do đó, ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần không tuỳ thuộc 
vào ngũ-môn lộ-trình-tâm. 

Ỷ-môn lộ-trình-tăm đcm-thuần có nhiều loại, trong 
phần này chỉ đề cập đến kãmajavanamanodvãravĩthi- 
citta: Ỷ-môn lộ-trình-tâm có dục-giới tác-hành-tâm. 

* Đối-tượng paramatthadhamma 

- Nếu có 7 trong 6 đổỉ-tượng thuộc về paramattha- 
dhamma thật rõ ràng nhất hiện rõ trong tâm thì ý-môn lộ- 
trình-tâm đơn-thuần có 12 sát-na-tâm sinh rồi diệt theo 
tuần tự nhu sau: 

- Bhavangacỉtta: Hộ-kiếp-tâm là quả tâm làm phận 
sự bảo hộ giữ gìn kiếp của mỗi chúng-sinh, có đổi-tượng 
cũ từ kiếp truớc. (viết tắt bha) 

7- Bhavaủgacalanacitta: Hộ-kỉểp-tâm rung động 
phát sinh 1 sát-na-tâm, khi có 1 trong 6 đối-tuợng mới 
hiện rõ ràng trong tâm, làm cho hộ-kiếp-tâm rung động, 
nhưng vẫn còn giữ đổỉ-tượng cũ kiếp trước, (viết tắt na) 

2- Bhavangupacchedacỉtta: Hộ-kỉểp-tâm bị cắt đứt 
phát sinh 1 sát-na-tâm, do đối-tuợng mới có năng lực 
làm cho hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt cùng với đối-tuợng cũ 
kiếp truớc, để cho ỷ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tuợng 
mới ấy. (viết tắt da) 

3- Manodvãravajjanacitta: Ý-môn-hướng-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm tiếp nhận đối-tuợng mới ấy, xác định 
đối-tuợng của bất-thiện-tãm, hoặc của đại-thiện-tâm, 
hoặc của đại-duy-tác-tâm, theo trình độ hiểu biết của 
chúng-sinh ấy. (viết tắt ma) 
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4-10- Javanacỉtta: Tác-hành-tâm đó là bât-thiện-tâm 
hoặc đại-thiện-tâm hoặc đại-duy-tảc-tâm phát sinh liên 
tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm làm phận sự tạo bẩt- 
thiện-nghiệp hoặc dục-giới thiện-nghiệp tuỳ theo trình 
độ hiếu biết của chúng-sinh, hoặc đại-duy-tác-tâm đổi 
với bậc Thánh A-ra-hán không thành thiện-nghiệp, bẩt- 
thiện-nghiệp nào cả. (viết tắt ja) 

11-12- Tadãlambanacỉtta: Tỉểp-đổỉ-tượng-tâm thuộc 
về quả-tâm đặc biệt phát sinh 2 sát-na-tâm làm phận sự 
tiếp đoi-tượng từ tác-hành-tâm, đế chấm dứt ý-môn lộ- 
trình-tâm. (viết tắt ta) 

- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm phát sinh có đối-tuợng 
cũ từ kiếp truớc, đồng thời chấm dứt ý-môn lộ-trình-tâm. 

Mỗi ỷ-môn lộ-trình-tâm đcm-thuần chỉ có thể biết một 
đối-tuợng nào trong 6 đối-tuợng mà thôi, và có thể diễn 
tiến liên tục vô số ý-mân lộ-trình-tâm, để biết rõ đối- 
tuợng ấy, rồi sang đối-tuợng khác tuỳ theo nhân-duyên. 

Đồ biểu ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần 

(đổỉ-tượng paramatthadhamma) 


Đối-tượng cũ 1 trong 6 đối-tượng paramattha Đối-tượng cũ 

kiếp trước kiếp trước 


Ốha^ha' 

na Yda j(maYja Yja Ya jMa Ya Ya ^a Yta Yta 

3haYhaj 


Ý-môĩi lộ-trình-tâm đơn thuần 



* Đối-tượng paũũattidhamma 

- Nếu có đổỉ-tượng chế-định-pháp (pahhattidhamma) 
hiện rõ trong tâm thì ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuẩn chỉ 
có 10 sát-na-tâm sinh rồi diệt theo tuần tự (trừ 2 sát-na- 
tâm tadãlambanacitta) như sau: 
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- Bhavangacỉtta: Hộ-kiêp-tâm là quả-tâm làm phận 
sự giữ gìn kiếp của mỗi chúng-sinh, có đoi-tượng cũ từ 
kiếp trước, (viết tắt bha) 

1- Bhavangacalanacỉtta: Hộ-kiếp-tâm rung động 
phát sinh 1 sát-na-tâm, khi có đối-tượng mới hiện rõ 
ràng trong tâm, làm cho hộ-kiếp-tâm rung động, nhưng 
vẫn cỏn giữ đoi-tượng cũ kiếp trước, (viết tắt na) 

2- Bhavangupacchedacỉtía: Hộ-kiểp-tâm bị cắt đứt 
phát sinh 1 sát-na-tâm, do đối-tượng mới có năng lực 
làm cho hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt cùng với đối-tượng cũ 
kiếp trước, để cho ý-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
mới ấy. (viết tắt da) 

3- Manodvãravạịịanacừta: Ỷ-môn-hướng-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm tiếp nhận đối-tượng mới ấy, xác định 
đối-tượng của bẩt-thiện-tâm, hoặc của đại-thiện-tâm, 
hoặc của đại-duy-tác-tâm, theo trình độ hiểu biết của 
chúng-sinh ấy. (viết tắt ma) 

4- 10- davanacỉtta: Tác-hành-tâm đó là bẩt-thỉện-tâm 
hoặc đại-thỉện-tâm hoặc đại-duy-tác-tâm phát sinh liên 
tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm làm phận sự tạo bẩt- 
thiện-nghiệp hoặc dục-giới thiện-nghiệp tuỳ theo trình 
độ hiếu biết của chúng-sinh, hoặc đại-duy-tác-tâm đổi 
với bậc Thánh A-ra-hán không thành thiện-nghiệp, bẩt- 
thiện-nghiệp nào cả. (viết tắt ja) 

- Bhavaitgacỉtía: Hộ-kỉếp-tâm phát sinh có đối-tượng 
cũ từ kiếp trước, đồng thời chấm dứt ý-môn lộ-trình-tâm. 
(viết tắt bha) 

Mỗi ỷ-môn lộ-trình-tâm đcm-thuần chỉ có thể biết một 
đối-tượng nào mà thôi, và có thể diễn tiến liên tục vô số 
ý-môn lộ-trình-tâm, để biết rõ đối-tượng ấy, rồi sang đối- 
tượng khác tuỳ theo nhân-duyên. 
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Đồ biểu ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần 

(đổỉ-tượng pannattidhamma) 


Đổi-tượng cũ 
kiếp trước 


Đối-tượng pannatti 


Đối-tượng cũ 
kiếp trước 



Trong đời sống con người có 2 sự-thật hiện hữu là: 

- Paramatthasacca: Sự-thật chân-nghĩa-pháp. 

- Sammutisacca: Sự-thật ngôn-ngữ chế-định. 

1- Paramatthasacca: Sự-thật chân-nghĩa-pháp có 4 

pháp là: 

1- Citta: Tâm có trạng-tháỉ biết đốỉ-tượng. 

2- Cetasỉka: Tâm-sở có 4 trạng-thái: 

- Đồng sinh với tâm (ekuppãda). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đồng đoi-tượng với tâm (ekãlambana). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

3- Rũpadhamma: sẳc-pháp có trạng-thái huỷ hoại do 
nóng lạnh, đói khát, v.v... 

4- Nỉbbãna: Nỉết-bàn có trạng-tháỉ tịch tịnh, vẳng 
lặng mọi phiền-não, ngũ-uấn. 


Paramatthadhamma: Chân-nghĩa-pháp có 4 pháp chia 
ra 2 loại: 

1- Sankhatadhamma: Pháp-hữu-vi có 3 pháp là citta: 
Tâm, cetasỉka: Tâm-sở, rũpadhamma: sẳc-pháp là pháp 
được cấu tạo do 4 nhân-duyên là kamma; nghiệp, citta: 
Tâm, utu: Thờỉ-tỉết, ãhãra: Vật-thực, có thật-tánh-pháp, 
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CÓ Sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp. 

2- Asankhatadhamma: Pháp-vô-vi có 1 pháp là 
nibbãna: Niết-bàn là pháp có thật-tánh-pháp thuộc về 
pháp-vô-ngã (anattã), không bị cấu tạo bởi 4 nhân-duyên 
là kamma: Nghiệp, cỉtta: Tâm, utu: Thời-tiết, ãhãra: 
Vật-thực, không có sự sinh, sự diệt, không có 3 trạng- 
thái- chung: Trạng-thái vô-thuờng, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã. 

Sự-thật chân-nghĩa-pháp hoàn toàn không phải là 
danh từ ngôn-ngữ chế-định, còn danh từ ngôn-ngữ PãỊi 
gọi là “citta, cetasika, rũpadhamma, Nibbãna ” mà Đức- 
Phật chế định để thuyết giảng, thuộc về vijjamãna- 
pannatti là danh từ ngôn-ngữ chế-định-pháp (nãmapan- 
nattỉ) có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng. 

Khi Đức-Phật sử dụng sự-thật ngôn-ngữ chế-định này 
để thuyết pháp tế độ chúng-sinh hiểu biết rõ đuợc chánh- 
pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành đúng theo chánh-pháp 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

2- Sammutisacca: Sự-thật ngôn-ngữ chế-định có 2 

pháp chính là: 

1- Atthapahhatti: Ỷ nghĩa, hình dạng, ... chế-định. 

2- SaddapaMatti: Danh từ ngôn-ngữ chể-định. 

Hai chế-định-pháp (pahhattidhamma) này gọi là sự- 
thật, bởi vì mỗi dân tộc, mỗi đất nuớc thuờng chế định, 
đặt ra danh từ ngôn-ngữ riêng, từ nguời xua đuợc luu 
truyền lại cho đến ngày nay. Mọi nguời đã có quy uớc 
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với nhau cho là lời nói thật (saccavaca), đó là sự-thật 
theo danh từ ngôn-ngữ chế-định ở trong đời. 

Ví dụ: Hình dáng toàn thân màu xám có 4 chân, 2 cái 
sừng đang đi ăn cỏ, mà mọi nguời đã có quy uớc với 
nhau gọi là “con trâu 

Nếu nguời nào có tác-ý nói dối, nói sai sự-thật với 
những điều đã thấy, đã nghe, đã biết, ... để lừa dối nguời 
khác nói rằng: “Con bò ” thì nguời ấy đã nói dối, nói sai 
sự-thật, nói không đúng sự-thật, phạm điều-giới nói-dối 
(musãvãda). 

Sự-thật trong đời đối với các hạng nguời nhu sau: 

- Trong đời đối với hạng người phàm-nhân bình 
thuờng, theo thói quen chỉ biết sự-thật ngôn-ngữ chế-định 
(sammutisacca) mà thôi, nghĩa là biết mọi đối-tuợng 
thuộc về chế-định-pháp. Còn sự-thật chân-nghĩa-pháp 
tuy có hiện hữu nhung không biết đuợc, bởi vì vô-mỉnh 
(avijjã) che phủ thật-tánh của các pháp ẩy, nên không 
thấy rõ, không biết rõ đuợc các đối-tuợng chân-nghĩa-phảp. 

Cho nên, hạng người phàm-nhần có tà-kiến thấy sai, 
chấp lầm cho là ta, của ta, người, của người, v.v... 

- Đối với các hành-gỉả khi đang thực-hành đúng 
pháp-hành thiền-tuệ, nếu khi nào trỉ-tuệ thiền-tuệ phát 
sinh thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-phảp, của danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp thì ngay khi ấy, hành-giả 
có thế thấy rõ, biết rõ đuợc sự-thật chãn-nghĩa-pháp. 

Nếu khi hành-giả nghỉ không thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ hoặc thực-hành không đúng pháp-hành thỉền- 
tuệ thì chỉ biết sự-thật ngôn-ngữ chế-định mà thôi. 

- Đối với 4 bậc Thảnh-nhân đã từng thấy rõ, từng biết 
rõ sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramatthasacca), đã chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, đã chứng đắc Thánh-đạo, 
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Thánh-quả và Niêt-bàn, đã trở thảnh bậc Thánh-nhân là 
bậc Thánh Nhập-lưu, hoặc bậc Thánh Nhẩt-lai, hoặc bậc 
Thánh Bẩt-lai, hoặc bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong cuộc sống hằng ngày, 4 bậc Thánh-nhân ấy 
thấy rõ, biết rõ đủ 2 sự-thật; Sự-thật chân-nghĩa-pháp 
và sự-thật ngôn-ngữ chế-định, dù tiếp xúc các đoỉ-tượng 
chế-định-pháp, vẫn không bao giờ có tà-kiến thấy sai, 
chấp lầm rằng: “Ta, người, chúng-sỉnh, v.v...” nữa, bởi 
vì ngay khi chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo-tuệ đã diệt 
tận được sakkãyadiịthi: Tà-kiến trong ngũ-uấn, nghĩa là 
bậc Thánh Nhập-lim không còn 4 tham-tâm hợp với tà- 
kiến (diịthigatasampayutta) nữa. 

Thật ra, khi nào tâm biết đổỉ-tượng chể-định-pháp thì 
khi ấy tâm không thế biết đoi-tượng chân-nghĩa-phảp, bởi 
vì mỗi tâm chỉ có thể biết một đối-tượng duy nhất mà thôi. 
Và trái lại, khi nào tâm biết đoi-tượng chân-nghĩa-pháp 
thì khi ấy tâm không biết đối tượng chế-định-phảp. 

- Khi nào tâm có khái niệm về atthapannattỉ: Ỷ nghĩa, 
hình dạng, v.v... và còn biết nãmapannatti: Danh từ 
ngôn-ngữ chế-định gọi atthapannatti ấy, thì khi ấy, tâm 
hoàn toàn không biết đối-tượng chân-nghĩa-pháp. 

Tâm phát sinh do nhân-duyên 

Tâm (citta) có 6 loại phát sinh do nương nhờ nơi 6 
ãrãmmana (đoỉ-tượng) tiếp xúc với 6 vatthurũpa (nơi 
sinh của tâm và tâm-sở). 

Citta: Tâm, gồm có 89 (hoặc 121) tâm chia ra 6 loại: 

1- Cakkhuvinnanacitta: Nhãn-thức-tãm có 2 tâm. 

2- Sotavinnanacitta: Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm. 

3- Ghãnavinnanacỉtta: Tỷ-thức-tâm có 2 tâm. 

4- divhãvinnanacitta: Thiêt-thức-tâm có 2 tâm. 
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5- Kãyavinnanacỉtta: Thân-thức-tâm có 2 tâm. 

6- Manovinnanacitta: Ỷ-thức-tâm có 75 tâm (trừ 4 vô 
sắc-giới quả tâm không nương nhờ nơi vatthurũpa). 

Ãrãmmana: Đối-tượng thiền-tuệ có 6 loại: 

1- Rũpãrammana: Đổi-tượng sắc, hình dạng. 

2- Saddãrammana: Đốỉ-tượng thanh, âm thanh. 

3- Gandhãrammana: Đốỉ-tượng hương, mùi hương. 

4- Rasãrammana: Đổi-tượng vị, các vị. 

5- Phoịịhabbãrammana: Đổi-tượng xúc, cứng mềm, 
nóng lạnh, ... 

6- Dhammãrammaụa: Đổi-tượng pháp đó là tâm, tâm- 
sở, 5 tịnh sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn (trừ chế-định-phảp 
không phải là đoỉ-tượng thiền-tuệ). 

Vatthurũpa: Nơi sinh của tâm và tâm-sở có 6 loại: 

1- Cakkhuvatthu đó là cakkhupasãda (nhãn-tịnh-sẳc). 

2- Sotavatthu đó là sotapasãda (nhĩ-tịnh-sẳc). 

3- Ghãnavatthu đó là ghãnapasãda (tỷ-tịnh-sẳc). 

4- divhãvatthu đó là jivhãpasãda (thiệt-tịnh-sẳc). 

5- Kãyavatthu đó là kãyapasãda (thân-tịnh-sẳc). 

6- Hadayavatthu đó là hadayarũpa (sẳc-pháp là nơi 
sinh của ỷ-thức-tâm). 

sắc-pháp, danh-pháp trong 6 vatthurũpa 

Mỗi tâm với tâm-sở phát sinh do nương nhờ mỗi đổỉ- 
tượng tiếp xúc với mỗi vatthurũpa, phân biệt sẳc-pháp, 
danh-pháp theo mỗi tâm, mỗi đối-tượng với mỗi 
vatthurũpa như sau: 

1- Cakkhuvinnanacitta: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm 

^ r r ĩ 

phát sinh do nương nhờ đổi-tượng sắc, hình dạng, tiếp 
xúc với cakkhuvatthu (nhãn-tịnh-sẳc): 
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* Ruparammana và cakkhupasada thuộc về sắc-pháp. 

* Cakkhuvinhanacỉtta thuộc về danh-pháp. 

2- Sotavinnanacitta: Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm phát sinh 
do nương nhờ đoi-tượng thanh, âm thanh, tiếp xúc với 
sotavatthu (nhĩ-tịnh-sẳc): 

* Saddãrammana và sotapasãda thuộc về sẳc-pháp. 

* Sotavỉnnanacỉtta thuộc về danh-pháp. 

3- Ghãnavỉĩinanacỉtta: Tỷ-thức-tâm cỏ 2 tâm phát 
sinh do nương nhờ đoi-tượng hương, mùi hương tiếp xúc 
với ghãnavatthu (tỷ-tịnh-sẳc): 

* Gandhãrammana và ghãnapasãda thuộc về sắc-pháp. 

* Ghãnavinnanacitta thuộc về danh-pháp. 

4- Mvhãvinnanacitta: Thiệt-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do nương nhờ đoi-tượng vị, các vị tiếp xúc với 
jivhãvatthu (tỷ-tịnh-sẳc): 

* Rasãrammana và jỉvhãpasãda thuộc về sắc-pháp. 

* divhãvinnanacitta thuộc về danh-pháp. 

5- Kãyavỉnnanacỉtta: Thân-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do nương nhờ đoỉ-tượng xúc, cứng mềm, nóng lạnh, 
tiếp xúc với kãyavatthu (thân-tịnh-sẳc): 

* Photthabbãrammana và kãỵapasãda thuộc về sắc-pháp. 

* Kãyavinnanacitta thuộc về danh-pháp. 

6- Manovinnaụacừta: Ỷ-thức-tâm cỏ 75 tâm (trừ 4 
vô-sẳc-giới quả-tâm không nương nhờ nơi vatthurũpa) 
phát sinh do nương nhờ đổi-tượng pháp, tiếp xúc với 
hadayavatthurũpa (sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm). 

* Dhammãrammana và hadayavatthurũpa thuộc về 

sẳc-pháp, danh-pháp. 

* Manovỉnnanacỉtta thuộc về danh-pháp. 
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#2 • 2 • 

Giảng giai 

Tâm với tâm-sở nương nhờ nơi 6 vatthurũpa, phát 
sinh có 85 với 52 tâm-sở tuỳ theo mỗi tâm, cũng 
ví như mặt đất là nơi nương nhờ của tất cả các loài sinh 
vật có sự sống gồm có con người, các loài động vật, thực 
vật, cây cỏ, v.v... phát sinh và tăng trưởng, có sự sinh và 
sự diệt tuỳ theo nhân-duyên của mỗi vật. 

Cũng như vậy, mỗi tâm với tâm-sở nương nhờ nơi 6 
vatthurũpa, phát sinh tuỳ theo nhân-duyên của mỗi tâm. 

Tâm nào hội đủ nhân-duyên thì tâm ấy phát sinh, nếu 
thiếu nhân-duyên thì tâm ấy không thể phát sinh được. 

Những pháp làm nhân-duyên cho tâm với tâm-sở nương 
nhờ 6 vatthurũpa phát sinh có 3 nhân-duyên chỉnh là: 

1- Atĩtakamma: Nghiệp quá-khứ. 

2- Vatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của tâm, tâm-sở. 

3- Ẫrammana: Đổi-tượng. 

Nếu khi hội đủ 3 nhân-duyên này thì tâm với tâm-sở 
nương nhờ vatthurũpa ấy phát sinh. 

Như vậy, 6 vatthurũpa này chỉ có đối với chúng-sinh 
trong cõi pancavokãrabhũmi, cõi chúng-sinh có ngũ- 
uắn: sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn 
mà thôi. Còn đối với chư Phạm-thiên ở trong cõi trời vô- 
sẳc-giới, catuvokãrabhũmi, chư Phạm-thiên này chỉ có 
tứ-uân: Thọ-uân, tưởng-uân, hành-uân, thức-uân mà 
thôi, không có sắc-uẩn, nên không có 6 vatthurũpa. 

Nhân-duyên chính để phát sinh tâm với tâm-sở nơi 
chư Phạm-thiên trong cõi trời vô-sắc-giới, chỉ có 2 nhân- 
duyên mà thôi là: 


* Tâm gồm có 89-4= 85 tâm, trừ 4 arũpavipãkacitta: vô-sắc-giới-quả-tâm, 
bởi vì chư Phạm-thiên ở trong cõi vô-sắc-giới chỉ có 4 uấn, không có sắc- 
uân, nên không có 6 vatthurũpa. 
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1- Atitakamma: Nghiệp quá-khứ. 

2- Ẫrammana: Đổi-tượng. 

Nhân-duyên phát sinh mỗi tâm 

Theo bộ Abhỉdhammatthasangaha: Vi-Dỉệu-Pháp-Yểu 
Nghĩa giảng giải rằng: 

* Cakkhuvinnãnacitta: Nhãn-thức-tãm với 7 tâm-sở 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Cakkhuvatthu đó là cakkhupasãda (nhãn-tịnh-sắc) 
tốt (mắt không bị mù). 

2- Đốỉ-tượng sắc (rũpãrammana) hình dạng rõ ràng 
tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc. 

3- Ánh sáng đủ nhìn thấy. 

4- Pahcadvãravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp 
nhận đoỉ-tượng sắc. 

Nấu khi hội đầy đủ 4 nhân-duyên này thì cakkhu- 
vỉnnãnacitta: Nhãn-thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm 
phận sự thấy đoỉ-tượng sắc ẩy. 

Nhãn-thức-tâm có 2 tâm: 

- Nhãn-thức-tâm là quả-tâm của bẩt-thỉện-nghiệp, 
nhìn thấy đối-tượng sắc xấu, không đáng hài lòng. 

- Nhãn-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp, 
nhìn thấy đối-tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 

* Sotaviũnãnacitta: Nhĩ-thức-tâm với 7 tâm-sở phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Sotavatthu đó là sotapasãda (nhĩ-tịnh-sắc) tốt (tai 
không bị điếc). 

2- Đối-tượng âm thanh (saddãrammana) âm thanh rõ 
ràng tiếp xúc với nhĩ-tịnh-sắc. 

3- Khoảng trổng không gian không bị vật cản. 
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4- Pancadvaravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm tiêp 
nhận đổi-tượng âm thanh. 

Nếu khi hội đầy đủ 4 nhân-duyên này thì sota- 
vỉnnãnacỉtta: Nhĩ-thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm 
phận sự nghe đoi-tượng âm thanh ấy. 

Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm: 

- Nhĩ-thức-tâm là quả-tâm của bẩt-thỉện-nghỉệp, nghe 
đối-tượng âm thanh dở, không đáng hài lòng. 

- Nhĩ-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp nghe 
đối-tượng âm thanh hay, đáng hài lòng. 

* Ghãnavinnãnacừta: Tỷ-thức-tâm với 7 tâm-sở phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Ghãnavatthu đó là ghãnapasãda (tỷ-tịnh-sắc) không 
bị bệnh. 

2- Đối-tượng hương (gandhãrammana) mùi hương rõ 
ràng tiếp xúc với tỷ-tịnh-sắc. 

3- Phong đại (gió) thoi đưa mùi hương đến mũi. 

4- Pancadvãravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp 
nhận đoỉ-tượng hương. 

Nếu khi hội đầy đủ 4 nhân-duyên này thì ghãnavin- 
nãnacỉtta: Tỷ-thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm phận 
sự ngửi đối-tượng hương ấy. 

Tỷ-thức-tâm có 2 tâm: 

- Tỷ-thức-tâm là tâm-quả của bẩt-thiện-nghiệp, ngửi 
đối-tượng hương hôi hám, không đáng hài lòng. 

- Tỷ-thức-tâm là tâm-quả của đại-thiện-nghiệp, ngửi 
đối-tượng mùi hương thơm tho, đáng hài lòng. 

* divhãvinnãnacitta: Thiệt-thức-tâm với 7 tâm-sở 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- dỉvhãvatthu đó là jivhãpasãda (thiệt-tịnh-sắc) tốt. 
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2- Đôi-tượng vị (rasarammana) vị rõ ràng tiêp xúc 
với thiệt-tịnh-sắc. 

3- Chat nước miếng. 

4- Pancadvãravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp 
nhận đoi-tượng vị. 

Nếu khi hội đầy đủ 4 nhân-duyên này thì jivhãvinnãna- 
citta: Thiệt-thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự 
nếm đối-tượng vị ấy. 

Thỉệt-thức-tâm có 2 tâm: 

- Thỉệt-thức-tâm là quả-tâm của bẩt-thỉện-nghỉệp, 
nếm đối-tượng vị dở, không đáng hài lòng. 

- Thiệt-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp, 
nếm đối-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

* Kãyavinnãnacitta: Thân-thức-tâm với 7 tâm-sở 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Kãyavatthu đó là kãyapasãda (thân-tịnh-sắc) khỏe 
mạnh (không bị bại liệt). 

2- Đối-tượng xúc (photthabbãrammana) cứng mềm, 
nóng lạnh, căng phồng, rõ ràng tiếp xúc với thân-tịnh-sắc. 

3- Địa đại cứng mềm, nóng lạnh, ... 

4- Paũcadvãravapanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp 
nhận đoi-tượng xúc. 

Nếu khi hội đầy đủ 4 nhân-duyên này thì kãyavinhãna- 
cỉtta: Thân-thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự 
xúc giác đối-tuợng xúc ấy. 

Thân-thức-tâm có 2 tâm: 

- Thân-thức-tâm là quả-tâm của bẩt-thỉện-nghiệp, xúc 
giác đối-tuợng xúc xấu, không đáng hài lòng. 

- Thân-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp, xúc 
giác đối-tuợng xúc tốt, đáng hài lòng. 
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* Manovỉnnaụacỉtta: Y-thức-tâm với sô tâm-sở tùy 
theo mỗi ý-thức-tâm phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

1- Hadayavatthu đó là hadayarũpa: sắc -pháp là nơi 
sinh của manovinnãna: Ý-thức-tâm. 

2- Đối-tượng pháp (dhammãrammana) là 1 pháp nào 
trong sổ đổi-tượng pháp (trừ chế-định-pháp), thật rõ 
ràng tiếp xúc với hadayavatthurũpa: sắc -pháp là nơi sinh 
của manovinnãna: Ý-thức-tâm. 

3- Manodvãravajjanacỉtta: Ý-môn-hướng-tâm tiếp 
nhận đoi-tượng pháp ấy. 

Nếu khi hội đầy đủ 3 nhân-duyên này thì manovih- 
hãnacitta: Ý-thức-tâm với sổ tâm-sở tuỳ theo mỗi ỷ-thức- 
tâm ấy phát sinh làm phận sự biết đoi-tượngpháp ấy. 

Ỷ-thức-tâm có 75 tâm gồm có 12 bất-thiện-tâm + 8 vô- 
nhân-tâm (trừ ra 10 thức-tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả- 
tâm + 8 đại-duy-tác-tâm +15 sắc-giới-tâm + 8 vô-sắc-giới- 
tâm (trừ 4 vô-sắc-giới-quả-tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 

* 6 vatthurũpa là nơi sinh của tâm với tãm-sở. 

* 6 dvãra là cửa để cho tâm với tâm-sở biết đổỉ-tượng 
theo 6 lộ-trình-tâm. 

Sắc-Pháp, Danh-Pháp 

Đối-tượng thỉền-tuệ đó là sắc-pháp (rũpadhamma), 
danh-pháp (nãmadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp, 
không phải là chế-định-pháp (panhattidhamma). 

1- Rũpadhamma: sắc-pháp 

Rũpadhamma: sẳc-pháp là pháp có trạng-thái bị huỷ 
hoại do nóng, lạnh, đói, khát, ... (ruppanaỉakkhanam). 

Rũpadhamma: sẳc-pháp gồm có 28 sắc-pháp, phân 
chia ra 2 loại: 
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- Mahãbhũtarũpa: sắc-tứ-đạỉ có 4 sắc-pháp là sắc- 
địa-đại, sẳc-thuỷ-đại, sẳc-hoả-đạỉ, sẳc-phong-đại. 

- Upãdãyarũpa: sẳc-phụ-thuộc vào sẳc-tứ-đại có 24 
sắc-pháp. 

Trong thân thể của mỗi người bình thường không bị 
bệnh tật khiếm khuyết, có đầy đủ 27 sắc-pháp: 

- Neu là người nam thì trừ ra sẳc-nữ-tính. 

- Neu là người nữ thì trừ ra sẳc-nam-tỉnh. 

- Neu người nào bị mắt mù, bị tai điếc thì người ẩy bị 
giảm so sẳc-pháp theo bệnh tật ẩy. 

Phận sự của sắc-pháp 

Rũpadhamma: sẳc-pháp có 2 phận sự: 

1- sẳc-pháp có phận sự làm đổỉ-tượng của tâm với 
tâm-sở hoặc là đối-tượng của danh-pháp. sắc -pháp 
trong thân của chúng-sinh hoàn toàn không thể biết được 
đối-tượng, cũng không có cảm giác nào cả. 

Sở dĩ, thân con người biết cảm giác nóng, lạnh, đói, khát, 
đau nhức, v.v... là do tâm với tâm-sở gọi là danh-pháp. 

Nấu thân của con người không còn tâm với tâm-sở 
nương nhờ thì trở thành tử thi không biết cảm giác nóng, 
lạnh, đói, khát, đau nhức, v.v... nào nữa. 

Thân của con người còn hơi thở vào, hơi thở ra, đi, 
đứng, ngồi, nằm, nói năng, v.v... gọi là sẳc-pháp phát 
sinh do tâm (cittajarũpa) đều do tâm chủ động. 

2- sắc-pháp đó là 6 vatthurũpa trong thân con người 
có phận sự tiếp xúc với 6 đoi-tượng, làm nơi nương nhờ 
để phát sinh tâm với tâm-sở hoặc danh-pháp. 

Thật vậy, mắt đó là (cakkhupasãdarũpa: Nhãn-tịnh- 
sẳc) không thể nhìn thấy đối-tượng sắc, hình dạng nào 
cả, mà nhãn-tịnh-sẳc tốt là nơi tiếp xúc của đổi-tượng 
sẳc, hình dạng, làm nơi nương nhờ để phát sinh nhãn- 
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thức-tâm. Chính nhãn-thức-tãm mới có khả năng làm 
phận sự nhìn thay đổi-tượng sắc, hình dạng ấy mà thôi. 

Cũng như vậy, nhĩ-tịnh-sẳc, tỷ-tịnh-sẳc, thỉệt-tịnh- 
sẳc, thân-tịnh-sẳc, hadayavatthurũpa sẳc-pháp là nơi 
sinh của manovinnãna: Ý-thức-tâm, chỉ là những nơi tiếp 
xúc của đối-tượng riêng biệt của mỗi vatthurũpa mà thôi. 

2- Nãmadhamma: Danh-pháp 

Nãmadhamma: Danh-pháp là pháp có trạng-thái 
hướng tâm biết đối-tượng (nãmanalakkhanam). 

Nãmadhamma: Danh-pháp đó là cỉtta: Tâm và 
cetasỉka: Tâm-sở. 

- Cỉtta: Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Cetasỉka: Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở. 

2.1- Cìtta: Tâm có ữạng-thái biết đối-tượng (ãrammanam 
cintetĩhi cittam). 

Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm, phân chia theo cõi giới. 

- Dục-gỉới-tâm gồm có 54 tâm. 

- sẳc-giới-tâm gồm có 15 tâm. 

- Vô-sẳc-giới-tâm gồm có 12 tâm. 

- Siêu-tam-giới-tâm gồm có 8 hoặc 40 tâm. 

* Dục-giói-tâm gồm có 54 tâm như sau: 

- Bất-thỉện-tâm có 12 tâm. 

- Vô-nhân-tâm có 18 tâm. 

- Đại-thiện-tâm có 8 tâm. 

- Đại-quả-tâm có 8 tâm. 

- Đại-duy-tác-tâm có 8 tâm. 

* sắc-giói-tâm gồm có 15 tâm: 

- sẳc-gỉớỉ-thỉện-tâm có 5 tâm. 

- sẳc-gỉới-quả-tâm có 5 tâm. 

- sẳc-gỉới-duy-tác-tâm có 5 tâm. 
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* Vô-sắc-giói-tâm gồm có 12 tâm: 

- Vô-sẳc-giới-thỉện-tâm cỏ 4 tâm. 

- Vô-sẳc-giới-quả-tâm có 4 tâm. 

- Vô-sẳc-giới-duy-tảc-tâm có 4 tâm. 

* Siêu-tam-giói tâm gồm có 8 hoặc 40 tâm. 

- Siêu-tam-giới-thiện-tâm đó là Thảnh-đạo-tâm có 4 
hoặc 20 tâm. 

- Siêu-tam-giới-quả-tâm đó là Thánh-quả-tâm có 4 
hoặc 20 tâm. 

Đối-tượng thỉền-tuệ chỉ có 81 tam-gỉớỉ-tâm mà thôi, 
bởi vì tam-giới-tâm này thuộc về khố Thánh-đế là pháp 
nên biết (parinheyyadhamma). Còn 8 hoặc 40 siêu-tam- 
giới-tâm không phải đối-tượng thiền-tuệ, bởi vì không 
phải là pháp nên biết. 

2.2- Cetasika: Tâm-sở luôn luôn nuong nhờ nơi tâm, 
không thể tách rời khỏi tâm với 4 trạng-thái: 

- Đồng sinh với tâm (ekuppãda), khi tâm nào sinh thì 
ắt có số tâm-sở đồng sinh với tâm ấy. 

- Đồng diệt với tâm (ekanỉrodha), khi tâm nào diệt thì 
ắt có số tâm-sở đồng diệt với tâm ấy. 

- Đồng đổi-tượng với tâm (ekãlambana), khi tâm nào 
biết đối-tuợng nào thì ắt có số tâm-sở đồng biết đối- 
tuợng ấy với tâm ấy. 

- Đồng vatthurũpa nơi sinh với tâm (ekavatthuka), khi 
tâm nào nuơng nhờ vatthurũpa nào sinh thì ắt có số tâm- 
sở đồng nuơng nhờ vatthurũpa ấy sinh với tâm ấy. 

Cetasỉka: Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở, đuợc phân loại 
nhu sau*^^^: 


' Tim hiểu chi tiết trong quyển Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc sống. 
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- Sabbacitíasãdharanacetasika: Đông-sinh toàn-tâm 
tâm-sở, có 7 tâm-sở. 

7 tâm-sở này đồng sinh với tất cả 89 hoặc 121 tâm. 

- Pakỉnnakacetasỉka: Đồng-sinh tùy-tâm tâm-sở, có 6 
tâm-sở. 

6 tâm-sở này đồng sinh tuỳ theo tâm, rải rác trong một 
số tâm, trừ 7Ỡ thức-tâm (2 nhãn-thức-tâm, 2 nhĩ-thức-tâm, 
2 tỷ-thức-tâm, 2 thiệt-thức-tâm, 2 thân-thức-tâm). 

- Akusalacetasika: Bất-thiện tâm-sở có 14 tâm-sở. 

14 tâm-sở đồng sinh rải rác trong 12 bất-thiện-tâm. 

- Sobhaụasãdhamụacetasika: Đồng-sỉnh toàn-tâm 
tịnh-hảo tâm-sở, có 19 tâm-sở. 

19 tâm-sở này đồng sinh với tất cả 59 hoặc 91 tịnh- 
hảo-tâm. 

- Vỉratĩcetasỉka: Chế-ngự-tâm-sở, có 3 tâm-sở. 

3 tâm-sở này chỉ phát sinh riêng rẽ từng mỗi tâm-sở với 
8 dục-giới thiện-tâm; nhưng 3 tâm-sở này chắc chắn 
đồng sinh cùng một lúc với 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

Như vậy, 3 chể-ngự-tâm-sở này đồng sinh với 16 
hoặc 48 tâm. 

- Appamannãcetasika: Vô-lượng tâm-sở, có 2 tâm-sở. 

2 tâm-sở này chỉ sinh riêng rẽ từng mỗi tâm-sở với 8 

dục-giới thiện-tâm, 8 dục-giới duy-tác-tâm, 12 sắc-giới- 
tâm trừ ra 3 đệ ngũ thiền sẳc-giới-tâm. 

Như vậy, vô-lượng-tâm-sở đồng sinh với 28 tâm. 

- Paũnỉndriyacetasika: Tuệ-chủ tâm-sở, có 1 tâm-sở. 

Tuệ-chủ tâm-sở (trỉ-tuệ tâm-sở) đồng sinh với 4 dục- 
giới thiện-tãm hợp với trỉ-tuệ, 4 dục-giới quả-tâm hợp 
với trỉ-tuệ, 4 dục-gỉớỉ duy-tác-tâm hợp với trỉ-tuệ, 15 sẳc- 
giới-tâm, 12 vô-sẳc-gỉới-tâm, 8 hoặc 40 siêu-tam-giới tâm. 
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Như vậy, tuệ-chủ tâm-sở (tri-tuệ tâm-sở) này đông 
sinh với 47 hoặc 79 tâm. 

Phận sự của danh-pháp 

Danh-pháp có 2 phận sự: 

1- Danh-pháp làm phận sự chủ thể biết đối-tượng: 

- Nhãn-thức-tâm nương nhờ cakkhuvatthurũpa làm 
phận sự nhìn thấy đối-tượng sắc, hình dạng. 

- Nhĩ-thức-tâm nương nhờ sotavatthurũpa làm phận 
sự nghe đối-tượng thanh, các loại âm thanh. 

- Tỷ-thức-tâm nương nhờ ghãnavatthurũpa làm phận 
sự ngửi đối-tượng hương, các thứ mùi. 

- Thiệt-thức-tâm nương nhờ jivhãvatthurũpa làm 
phận sự nếm đối-tượng vị, các thứ vị. 

- Thân-thức-tâm nương nhờ kãyavatthurũpa làm 
phận sự xúc giác đối-tượng xúc, cứng mềm, nóng lạnh,... 

- Ỷ-thức-tâm nương nhờ hadayavatthurũpa làm phận 
sự biết các đoi-tượng pháp: Tâm, tâm-sở, 5 tịnh-sẳc, 16 
sắc vi-tế, Niểt-bàn và chế-định-pháp. 

2- Danh-pháp làm phận sự đổỉ-tượng của pháp-hành 
thiền-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có chánh- 
niệm, trỉ-tuệ tỉnh-gỉảc thấy rõ, biết rõ đoi-tượng danh- 
pháp đúng theo thật-tánh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp. 

Danh-pháp là đổi-tượng thỉền-tuệ đó là 81 tam-giới- 
tâm, 52 tâm-sở. 

* Nỉết-bàn thuộc về pháp-vô-vi (asankhatadhamma) 
không bị cấu tạo bởi 4 nhân-duyên: Nghiệp, tâm, thời 
tiết, vật thực; cũng thuộc về danh-pháp, nhưng thuộc loại 
danh-pháp đặc biệt chỉ làm đổi tượng của siêu-tam-giới- 
tâm mà thôi. 
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Danh-pháp Nỉết-bàn chỉ là đổỉ-tượng sỉêu-tam-gỉớỉ 
của 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả- 
tâm mà thôi. 

Phân biệt sắc-pháp, danh-pháp theo vatthurũpa 

sắc-pháp và danh-pháp phát sinh do nương nhờ nơi 
mỗi vatthurũpa như sau: 

1- Cakkhuvatíhurũpa: Khi đổi-tượng rũpãrammana 
(đoi-tượng sắc) tiếp xúc với cakkhuvatthurũpa đó là 
cakkhupasãda, phát sinh tâm cakkhuvinnãnacitta: Nhãn- 
thức-tâm, có 2 tâm làm phận sự thấy đoỉ-tượng sẳc, hình 
dạng hiện-tại. 

- Cakkhuvatthurũpa đó là cakkhupasãdarũpa và rũpã- 
rammana thuộc về sắc-pháp. 

- Cakkhuvihnãnacitta thuộc về danh-pháp. 

2- Sotavatthurũpa: Khi đổi-tượng saddãrammana (đổỉ- 
tượng thanh) tiếp xúc với sotavatthurũpa đó là sotapasãda, 
phát sinh tâm sotavinnãnacitta: Nhĩ-thức-tâm, có 2 tâm làm 
phận sự nghe đoi-tượng thanh, các âm thanh hiện-tại. 

- Sotavatthurũpa đó là sotapasãdarũpa và saddãram- 
mana thuộc về sắc-pháp. 

- Sotaviũnãnacỉtta thuộc về danh-pháp. 

3- Ghãnavatthurũpa: Khi đổỉ-tượng gandhãrammana 
(đối-tượng hương) tiếp xúc với ghãnavatthurũpa đó là 
ghãnapasãda, phát sinh tâm ghãnavihhãnacitta: Tỷ-thức- 
tâm, có 2 tâm làm phận sự ngửi đoỉ-tượng hương, các 
thứ hương hiện-tại. 

- Ghãnavatthurũpa đó là ghãnapasãdarũpa và gandhã- 
rammana thuộc về sẳc-pháp. 

- Ghãnavihhãnacitta thuộc về danh-pháp. 

4- Mvhãvatthurũpa: Khi đổỉ-tượng rasãrammana 
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(đổỉ-tượng vị) tiếp xúc với jỉvhãvatthurũpa đó là jỉvhã- 
pasãda, phát sinh tâm jivhãvinnãnacitta: Thiệt-thức-tâm, có 
2 tâm làm phận sự nếm đoỉ-tượng vị, các loại vị hiện-tại. 

- divhãvatthurũpa đó là jivhãpasãdarũpa và rasãram- 
mana thuộc về sẳc-pháp. 

- dỉvhãvỉnnãnacitta thuộc về danh-pháp. 

5- Kãyavatíhurũpa: Khi đổi-tượng photthabbãram- 
mana (đối-tượng xúc) tiếp xúc với kãyavatthurũpa đó là 
kãyapasãda, phát sinh tâm kãyavỉnnãnacitta: Thân-thức- 
tâm, có 2 tâm làm phận sự xúc giác đổỉ-tượng xúc, cứng 
mềm, nóng lạnh, căng phồng hiện-tại. 

- Kãyavatthurũpa đó là kãyapasãdarũpa và phoịịhab- 
bãrammana thuộc về sắc-pháp. 

- Kãyavihhãnacitta thuộc về danh-pháp. 

5- Hadayavatíhurũpa: Khi đổi-tượng dhammãram- 
mana (đối-tượng pháp) tiếp xúc với hadayavatthurũpa 
phát sinh các tâm manovỉnnãnacỉtta: Ỷ-thức-tâm gồm có 
75 tâm (trừ ra 10 thức-tâm và 4 vô-sẳc-gỉớỉ-quả-tâm) 
làm phận sự biết các đoỉ-tượng pháp đó là tâm, tâm-sở, 
5 tịnh-sẳc, 16 sắc vi-tế trong 3 thời (quá-khứ, hiện-tại, 
vị-laỉ), Niết-bàn và chế-định-pháp ngoài 3 thời (quá- 
khứ, hiện-tại, vị-lai), bởi vì Niết-bàn, chế-định-pháp 
không có sự sinh, sự diệt. 

- Hadayavatthurũpa và rũpadhammãrammana (đổỉ- 
tượng sẳc-pháp) thuộc về sắc-pháp. 

- Nãmadhammãrammana (đổỉ-tượng danh-pháp) đó 
là tâm, tâm-sở thuộc về danh-pháp. 

- Niết-bàn thuộc về danh-pháp đặc biệt là đoỉ-tượng 
siêu-tam-giới của 8 hoặc 40 sỉêu-tam-gỉớỉ tâm. 

- Chế-định-pháp không thuộc về sẳc-pháp và danh- 
pháp nào cả. 

- Manovihhãnacitta có 75 tâm thuộc về danh-pháp. 
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Nhân-duyên phát sinh săc-pháp, danh-pháp 

Mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp phát sinh do hội đủ 
nhân-duyên, nếu thiếu nhân-duyên nào thì sắc-pháp, 
danh-pháp không thể phát sinh đuợc. 

Nhân-duyên phát sinh danh-pháp 

Nhân-duyên phát sinh danh-pháp đối với các chúng- 
sinh trong tam-giới có sự khác nhau nhu sau: 

* Danh-pháp đối với các chúng-sinh ở trong 11 cõi 
dục-giới (4 cõi ác-giới, cõi nguời, 6 cõi trời-dục-giới), 
những chúng-sinh có đầy đủ ngũ-uẩn, danh-pháp (tâm 
với tâm-sở) phát sinh cần phải nuong nhờ nơi 3 pháp: 

1- Atĩtakamma: Nghiệp quá-khứ, đó là ác-nghiệp 
hoặc dục-giới thiện-nghiệp quá-khứ. 

2- Vatthurũpa: Nơi phát sinh tâm với tâm-sở, có 6 
loại (Cakkhuvatthurũpa, Sotavatthurũpa, Ghãnavatthurũpa, 
divhãvatthurũpa, Kãyavatthurũpa, Hadayavatthurũpa). 

3- Ẫrammana: Đoi-tượng, đó là 6 đoi-tượng (đoi- 
tượng sắc, đoi-tượng thanh, đoi-tượng hương, đoỉ-tượng 
vị, đối-tượng xúc, đoi-tượng pháp). 

* Danh-pháp đối với các chu phạm-thiên ở trong 15 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Vô-tuởng-thiên), chu phạm-thiên có đủ ngũ- 
uấn, danh-pháp (tâm với tâm-sở) phát sinh cần phải 
nuơng nhờ nơi 3 pháp: 

1- Atĩtakamma: Nghiệp quá-khứ, đó là sắc-giới thiện- 
nghiệp quá-khứ. 

2- Vatthurũpa: Nơi phát sinh tâm với tâm-sở, chỉ sử 
dụng 3 loại (Cakkhuvatthurũpa, Sotavatthurũpa, Hadaya- 
vatthurũpa). 


' Mắt để nhìn Đức-Phật, tai để nghe chánh-pháp của Đức-Phật, tâm để 
hiếu biết, còn các vatthurũpa khác không sử dụng. 
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3- Arammana: Đổi-tượng, chỉ có 3 đổi-tượng (đổi-tượng 
sắc, đoỉ-tượng thanh, đoỉ-tượngpháp) mà thôi. 

* Danh-pháp đối với các chư phạm-thiên ở trong 4 
tầng trời vô-sẳc-giới, chư phạm-thiên này chỉ có 4 uấn 
là thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn mà thôi, 
không có sắc-uấn, nên danh-phảp (tâm với tâm-sở) phát 
sinh chỉ cần phải nương nhờ nơi 2 pháp mà thôi: 

1- Atĩtakamma: Nghiệp quá-khứ, đó là vô-sắc-gỉới 
thiện-nghiệp quá-khứ. 

2- Ẵrammana: Đổi-tượng chỉ có 1 đổỉ-tượngpháp. 

Danh-pháp phát sinh do nương nhờ sắc-pháp 

Danh-pháp đó là tâm với tâm-sở phát sinh do nương 
nhờ nơi sẳc-pháp đó là nương nhờ nơi ãrammaụa: Đối- 
tượng và vatthurũpa: Nơi phát sinh tâm với tâm-sở. 

Ví dụ: Cakkhuvihhãnacitta: Nhãn-thức-tâm phát sinh 
do nương nhờ nơi rũpãrammana: Đốỉ-tượng sắc tiếp 
xúc với mắt cakkhupasãdarũpa: Nhãn-tịnh-sẳc. 

Khi đổỉ-tượng sắc tiếp xúc với nhãn-tịnh-sẳc, do sự 
tiếp xúc ấy, nên phát sinh nhãn-thức-tâm làm phận sự 
thấy đổỉ-tượng sắc ấy. 

Cũng ví như “tiếng chuông” phát sinh do cái dùi 
chuông đánh đụng vào cái chuông. 

Thật ra, trong dùi chuông không có tiếng chuông, và 
trong cái chuông cũng không có tiếng chuông. Sở dĩ, tiếng 
chuông phát sinh là do dùi chuông đụng vào cái chuông. 

Cũng như vậy, khi đổỉ-tượng sắc, hình dạng tiếp xúc 
với nhãn-tịnh-sẳc, do nhờ nhân-duyên tiếp xúc ấy, nên 
phát sinh nhãn-thức-tâm là tâm phát sinh do nương nhò 
nhãn-tịnh-sẳc, nên gọi là nhãn-thức-tâm làm phận sự 
thấy đoi-tượng sắc ấy. 
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Nêu chỉ có riêng măt (nhãn-tịnh-săc) thì không thê 
nhìn thấy đối-tượng sắc được, và nếu chỉ có riêng tâm 
cũng không thể nhìn thấy đối-tượng sắc được. 

Thật vậy, khi mở mắt mà tâm chăm chú đăm chiêu 
suy nghĩ sâu sắc về điều gì thuộc nội tâm, dù mở mắt 
vẫn không thấy rõ hình ảnh gì trước mắt; hoặc chỉ có 
tâm cũng không thể thấy được đối-tượng sắc, như khi 
nham mẳt, bịt mẳt, dù tâm muốn thấy hình ảnh gì cũng 
không thể thấy được, bởi vì, cả 2 trường họp này không 
hội đủ nhân-duyên để phát sinh nhãn-thức-tâm, nên 
không thể thấy đối-tượng sắc được. 

Để thẩy đổi-tượng sắc, hình dạng, thì chỉ có tâm phát 
sinh do nương nhờ nơi mắt (nhãn-tịnh-sẳc) mà thôi, tâm ấy 
gọi là nhãn-thức-tâm làm phận sự thấy đổi-tượng sắc ấy. 

Vì vậy, mắt không thể thấy đối-tượng sắc, và tâm 
cũng không thể thấy đối-tượng sắc được, mà chỉ có 
nhãn-thức-tâm là tâm phát sinh do nương nhờ nơi 
nhãn-tịnh-sẳc, làm phận sự thấy đoi-tượng sắc, hình 
dạng mà thôi. 

Ngoài nhãn-thức-tâm ra, người nam, người nữ, chúng- 
sinh, v.v... không có khả năng thấy đoi-tượng sẳc, hình 
dạng được. 

Nhãn-thức-tâm có 2 tâm, ngoài 2 tâm này ra, không 
có tâm nào khác có khả năng làm phận sự thay đoi- 
tượng sắc được. 

Tương tự như vậy, nếu chỉ có riêng tai (nhĩ-tịnh-sắc) 
thì không thế nghe đổỉ-tượng thanh, âm thanh được, và 
nếu chỉ có riêng tâm cũng không thể nghe đổi-tượng thanh 
âm thanh được. 

Thật vậy, khi nằm ngủ say, tai không nghe biết được 
âm thanh nào, hoặc chỉ có tâm cũng không thể nghe 
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được âm thanh, như khi bịt kín 2 tai lại, dù tâm muôn 
nghe âm thanh gì cũng không thể nghe được, bởi vì, cả 2 
trường họp này không hội đủ nhân-duyên để phát sinh 
nhĩ-thức-tâm, nên không thế nghe đổi-tượng thanh được. 

Để nghe đổi-tượng thanh, âm thanh thì chỉ có tâm 
phát sinh do nương nhờ nơi tai (nhĩ-tịnh-sẳc) mà thôi, 
tâm ấy gọi là nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe đổi-tượng 
thanh ấy. 

Vì vậy, tai không thể nghe đối-tượng thanh, và tâm 
cũng không thể nghe đối-tượng tha nh được, mà chỉ có 
nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe đoi-tượng thanh, âm 
thanh mà thôi. 

Ngoài nhĩ-thức-tâm ra, người nam, người nữ, chúng- 
sinh,... không thế nghe đoỉ-tượng thanh, âm thanh được. 

Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm, ngoài 2 tâm này ra, không có 
tâm nào khác có thế làm phận sự nghe đổi-tượng thanh, 
âm thanh được. 

Người ta nói “mắt thấy, tai nghe,... ” nhưng sự thật, 
mắt không thế thay, tai không thế nghe, hoặc ta không 
thế thấy, ta không thế nghe, người không thế thấy, người 
không thế nghe, v.v... mà nên hiếu biết đúng thật-tánh 
của chân-nghĩa-phảp, chỉ có nhãn-thức-tâm làm phận 
sự thay đoi-tượng sắc, hình dạng, nhĩ-thức-tâm làm 
phận sự nghe đoi-tượng thanh, âm thanh mà thôi. 

Tương tự như vậy, 2 tỷ-thức-tâm, 2 thiệt-thức-tâm, 2 
thân-thức-tâm, 75 ỷ-thức-tâm đều làm phận sự theo khả 
năng của mỗi tâm. 

sắc-pháp phát sinh do nương nhờ danh-pháp 

sẳc-pháp trong thân thể của mỗi chúng-sinh phát sinh 
do nương nhờ nơi danh-pháp (tâm). Ví dụ: 
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Iriyapathapabba: Tứ-oai-nghi 

Trong kinh Đại-Niệm-Xứ Mahãsatipatthãnasutta/^^ 
phần Iriyãpathapabba: Phần tứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai- 
nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi nằm, và Samạịãna- 
pabba các oaỉ-nghi phụ như bước tới, bước lui, quay 
bên phải, quay bên trái, co tay, co chân, duỗi tay, duỗi 
chân, v.v... đều là những sẳc-pháp phát sinh do tâm 
(danh-pháp), gọi là (cittajarũpa). 

Nhân-duyên phát sinh 4 oai-nghi 

Trong Chú-giải bài kinh Mahãsatipatthãnasutta, phần 
Iriyãpathapabba giảng giải về nhân-duyên phát sinh 4 
oai-nghi như sau: 

4 oaỉ-nghỉ: Oaỉ-nghỉ đi, oaỉ-nghỉ đứng, oaỉ-nghỉ ngồi, 
oai-nghi nằm là sẳc-pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

1- “Oai-nghi đỉ”gọì là “thân đi” hoặc “sẳc-đi” là sẳc- 
pháp phát sinh do tâm, qua quá trình diễn biến liên tục 
do nhiều nhân-duyên như sau: 

- Tâm nghĩ “đi 

- Do tâm nghĩ đi làm cho phát sinh chất gió. 

- Chat gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân di chuyến bước đi từng bước do năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm ấy (cittakiriyavãyodhãtu- 
vipphãrena sakalakãyassa purato abhinĩhãro gamananhi 
vuccati). 

Do đó, gọi là “thân đi” hoặc “sắc-đi” là sẳc-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

2- “Oaỉ-nghỉ đứng” gọi là “thân đứng” hoặc “sẳc- 
đứng ” là sẳc-pháp phát sinh do tâm, qua quá trình diễn 
biến liên tục do nhiều nhân-duyên như sau: 


* Bộ Di. Mahavaggatthakatha, kinh Mahasatipatthanasuttavannana. 
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- Tâm nghĩ “đứng 

- Do tâm nghĩ đứng làm cho phát sinh chất gió. 

- Chat gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đến đầu đứng yên một chỗ theo 
mỗi dáng đứng, tư thế đứng yên, do năng lực của chất 
gió phát sinh do tâm ấy. 

Do đó, gọi là “thân đứng ” hoặc “sẳc-đứng ” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

3- “Oai-nghi ngồi ” gọi là “thân ngồi” hoặc “sắc- 
ngồi ” là sẳc-pháp phát sinh do tâm, qua quá trình diễn 
biến liên tục do nhiều nhân-duyên như sau: 

- Tâm nghĩ “ngồi 

- Do tâm nghĩ ngồi làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân ngồi: Thân phần trên ngồi yên, thân phần 
dưới co theo mỗi dáng ngồi, tư thế ngồi yên, do năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Do đó, gọi là “thân ngồi ” hoặc “sắc-ngồi ” là sẳc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

4- “Oaỉ-nghỉ nằm ” gọi là “thân nằm ” hoặc “sẳc-nằm^ ” 
là sẳc-pháp phát sinh do tâm, qua quá trình diễn biến 
liên tục do nhiều nhân-duyên như sau: 

- Tâm nghĩ “nằrn ”. 

- Do tâm nghĩ nằm làm cho phát sinh chất gió. 

- Chat gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân nằm ngang theo mỗi dáng nằm, mỗi tư thế 
nằm yên, do năng lực của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Do đó, gọi là “thân nằm ” hoặc “sắc-nằm ” là sẳc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

Nếu trường họp thiếu nhân-duyên nào thì sắc-đỉ, sẳc- 
đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm không thế phát sinh được. Ví 
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như người bị bại liệt, dù tâm muôn đi, muôn đứng, muôn 
ngồi, muốn nằm, v.v... với tư thế này hoặc tư thế kia 
cũng không thể đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... theo ý muốn 
của mình được, bởi vì chất gió phát sinh do tâm không 
đủ năng lực làm cho toàn thân đất, nước nặng nề cử 
động theo ỷ của họ được. 

Sở dĩ con người bình thường khỏe mạnh đi, đứng, ngồi, 
nằm, v.v... cử động được dễ dàng là do nhờ năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm có khả năng điều hoà 
được tứ đại, đất, nước, lửa, gió trong thân thể của họ. 

Đức Phật dạy: “Thân ” này ví như một chiếc xe, “tâm ” 
này ví như người lái xe. 

Chiếc xe chạy mau, chạy chậm, rẽ trái, rẽ phải, ngừng 
lại, v.v... đều do người lái xe điều khiển. 

Cũng như vậy, thân này đi, đứng, ngồi, nằm, bước 
tới, bước lui, quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, 
co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, v.v... đều do tâm 
điều khiển. 

Vì vậy, gọi là sẳc-pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

sắc-đỉ, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm, v.v... được phát 
sinh do nhiều nhân-duyên, nên là pháp-vô-ngã. 

Vai trò quan trọng của danh-pháp, sắc-pháp 

sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) có vai trò tối ư quan trọng trong 
phảp-hành thiền-tuệ, bởi vì sẳc-pháp, danh-pháp là đoỉ- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Thật vậy, phảp-hành thỉền-tuệ có 16 loại trí-tuệ thiền- 
tuệ, mà trí-tuệ đầu tiên gọi là nãmarũpapariccheda- 
hãụa: Trỉ-tuệ thấy rỗ, biết rõ, phân tích rõ thật-tánh của 
sẳc-pháp, của danh-pháp là pháp-vô-ngã, không phải 
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ta, người, người nam, người nữ, chúng-sinh này, chúng- 
sinh kia, vật này, vật kia, v.v... mà chỉ là sắc-pháp, 
danh-pháp mà thôi. 

Những tri-tuệ thỉền-tuệ tiếp theo cũng đều có sẳc- 
pháp, danh-pháp làm đối-tượng, để trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
phảp\ thấy rõ, biết rõ 5 trạng-thái chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
của danh-pháp; trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ tội 
chướng của sẳc-pháp, của danh-pháp; trí-tuệ thiền-tuệ 
nhàm chán sẳc-pháp, danh-pháp', tri-tuệ thiền-tuệ muốn 
giải thoát ra khỏi sẳc-pháp, danh-pháp, v.v... 

Cho đến tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 gọi là saccã- 
nulomahãna có khả năng buông bỏ đuợc đổi-tượng sẳc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới tiếp đến trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thứ 13 gọi \ầ gotrabhunãna tiếp nhận đoỉ-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giới, tiếp theo trí-tuệ thiền-tuệ siêu- 
tam-giới thứ 14 và 15 gọi là Magganãna và Phalahãna 
đều có đối-tuợng danh-pháp Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ. 

Vì vậy, sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
có vai trò tối u quan trọng trong pháp-hành thiền-tuệ. 

Cho nên, hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, điều truớc tiên cần phải học hỏi, 
hiểu biết rõ rành rẽ, phân biệt rõ về mỗi sẳc-pháp, mỗi 
danh-phảp nhu thế nào thuộc về chế-định-pháp (pah- 
hattidhamma) và nhu thế nào thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). Đó là điều tối u quan trọng truớc 
tiên của hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Ví dụ nhu nguời đọc sách, điều quan trọng là có chữ 
để đọc, nguời đọc cần phải học hỏi hiểu biết mỗi phụ 
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âm, mỗi nguyên âm, biết cách ráp vần thành chữ để đọc, 
rồi hiểu biết rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, mới hiểu biết 
từng đọan, hiểu đuợc giá trị quyển sách ấy. 

Cũng nhu vậy, hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, truớc tiên, hành-giả cần phải học 
hỏi, hiểu biết rõ rành rẽ, phân biệt rõ về mỗi sẳc-pháp, 
mỗi danh-pháp nhu thế nào thuộc về chế-định-pháp 
(pannattidhamma) và nhu thế nào thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma), bởi vì tất cả mọi sẳc-pháp, 
mọi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) mới là đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Đó là điều tối u quan trọng truớc tiên đối với hành-giả 
có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, để mong 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Phiền-não nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp 

Tất cả mọi phiền-não nh ất là tà-kỉến (dỉtthỉ), tham-áỉ 
(tanhã), ngã-mạn (mãna) đều nương nhờ nơi sắc-pháp, 
danh-pháp mà phát sinh. 

1- Tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi sắc-pháp, danh-pháp 

Trong đời này, một số người không gần gũi thân cận 
với chư bậc thiện-trí trong Phật-giáo, không có cơ hội 
nghe chánh-pháp, không học hỏi hiếu biết về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma), không hiếu biết về môn 
Abhidhamma: Vi-diệu-pháp, nên không hiếu biết về sẳc- 
pháp, danh-pháp, không thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
không thay rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, của 
danh-phảp là pháp-vô-ngã. 

Tà-kỉến đó là tà-kỉến tâm-sở (dỉtthỉcetasỉka) đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến (ditịhigatasampa- 
yuttarn) thấy sai, chấp lầm nơi sẳc-pháp, nơi danh-pháp 
cho là ta, là ngã. 



62 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


* Tà-kỉên thây sai, châp lâm nơi danh-pháp, nơi săc- 
pháp cho là ta, là ngã như sau: 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm thấy đổi-tượng sắc, hình 
dạng thì tà-kiến thay sai, chấp lầm nơi chủ thế “nhãn- 
thức-tâm ” cho là “ta thay ” và tà-kiến thấy sai, chấp 
lầm nơi đổi-tượng sắc ấy cho là “người này, hoặc người 
kia, hoặc chúng-sinh, hoặc vật này hoặc vật kia,...” 

- Nếu khi nhĩ-thức-tâm nghe đối-tượng thanh, âm 
thanh thì tà-kiến thay sai, chấp lầm nơi chủ thế “nhĩ- 
thức-tâm ” cho là “ta nghe” và tà-kiến thay sai, chấp 
lầm nơi đối-tượng âm thanh ấy cho là “tiếng nói người 
nam, hoặc tiếng nói người nữ, hoặc tiếng Việt, hoặc tiếng 
Anh, tiếng Pháp,... ” 

- Nếu khi tỷ-thức-tâm ngửi đổỉ-tượng hương, các 
loại mùi thì tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi chủ thế “tỷ- 
thức-tâm ” cho là “ta ngửi” và tà-kiến thấy sai, chấp 
lầm nơi đối-tượng hương ấy cho là “mùi thơm nước 
hoa, hoặc mùi hôi tử thi,...” 

- Nếu khi thỉệt-thức-tâm nếm đối-tưọng vị, các thứ vị 
thì tà-kiến thay sai, chấp lầm nơi chủ thế “thiệt-thức- 
tâm ” cho là “ta nếm ” và tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi 
đối-tượng vị ấy cho là “vị ngọt của đường, hoặc vị chua 
của chanh,...” 

- Nếu khi thân-thức-tãm tiếp xúc với đổỉ-tượng xúc, 
cứng mềm, nóng lạnh,... thì tà-kiến thay sai, chấp lầm 
nơi chủ thế “thân-thức-tâm ” cho là “ta xúc giác” và 
tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi đổi-tượng xúc ấy cho là 
“sắt cứng, vải mềm, hoặc trời nóng, trời lạnh,...” 

- Nếu Vhì ỷ-thức-tâm biết đổi-tượng sẳc-pháp, thì tà- 
kiến thay sai, chấp lầm nơi chủ thế “ỷ-thức-tâm ” cho là 
“ta biết đốỉ-tượng ẩy ”. 
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- Nêu khi ỷ-thức-tãm biêt đôi-tượng danh-phảp thì tà- 
kiến thay sai, chấp lầm nơi chủ thế “ỷ-thức-tâm ” cho là 
“ta biết các điều ẩy 

- Neu có “tham-tâm ” phát sinh thì tà-kiến thay sai, 
chấp lầm nơi tham-tâm ấy cho là “ta tham ”, ... 

- Nếu có “sân-tâm ” phát sinh thì tà-kỉến thấy sai, 
chấp lầm nơi sân-tâm ấy cho là “ta sân ”, ... 

- Nếu có “tâm-sở phóng-tâm ” phát sinh thì tà-kỉến 
thấy sai, chấp lầm nơi phóng-tâm tâm-sở ấy cho là “ta 

phóng tâm ”, v.v... 

* Tà-kỉến thấy sai, chấp lầm nơi sẳc-pháp cho là ta, 
là ngã nhu sau: 

- Nếu khi thân đi hoặc sẳc-đi thì tà-kiến thấy sai, 
chấp lầm nơi sẳc-đi ấy cho là “ta đi ”. 

- Nếu khi thân đứng hoặc sắc-đứng thì tà-kiển thấy 
sai, chấp lầm nơi sẳc-đứng ấy cho là “ta đứng”. 

- Nếu khi thân ngồi hoặc sẳc-ngồi thì tà-kỉến thấy 
sai, chấp lầm nơi sẳc-ngồi ấy cho là “ta ngồi ”. 

- Nếu khi thân nằm hoặc sắc-nằm thì tà-kỉến thấy 
sai, chẩp lầm nơi sẳc-nằm ấy cho là “ta nằm ” v.v... 

Nhu vậy, có rất nhiều “cái ta ”. 

Ta có thật hay không ? 

Đức Phật dạy rằng: 

“Sabbe dhammã anattã... ” 

Tất cả các pháp-hữu-vi, các pháp-vô-vi đều là 

pháp-vô-ngã. 

- Pháp-hữu-vi đó là sẳc-pháp, danh-pháp, ngũ-uẩn, 
12 xứ, 18 tự tánh (dhãtu), v.v... \ầpháp-vô-ngã. 

- Pháp-vô-vi đó là Niết-bàn gồm cả chể-định-pháp 
cũng là pháp-vô-ngã. 
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Thật vậy, Đức-Phật dạy: 

“Aniccã sbbe sankhãrã, dukkhãnattã ca sankhatã. 

Nibbãnanceva pannattỉ, anattã ỉtỉ nỉcchayã. 

Tẩt cả các pháp-hữu-vỉ, 

Là sẳc-phảp, danh-pháp, 

Đeu có đủ ba trạng-tháỉ, 

Vô-thường, kho, vô-ngã. 

Niết-bàn và chế-định-pháp, 

Đeu thuộc về pháp-vô-ngã. 

sẳc-pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã, không phải ta, 
không phải người, không phải người nam, không phải 
người nữ, không phải chúng-sinh, không phải ai cả,... 

Nếu có cái ta thật, có cái ngã thật thì cái ta nào, cái 
ngã nào gọi là ta thật sự ? 

Đúng theo thật-tánh của sẳc-pháp, của danh-pháp 
đều là pháp-vô-ngã, cho nên không có cái ngã, không có 
cái ta thật sự. 

Nếu không có cái ta thật, không có cải ngã thật thì 
cũng không có phương pháp diệt ngã được! 

Vậy, gọi là “cái ngã, cái ta ” do đâu mà có? 

Sở dĩ có sự chấp thủ cho là “tạ” là “ngã”, là vì có tà- 
kỉến thay sai, chấp lầm nơi sẳc-pháp, nơi danh-phảp 
cho là “ngã ” là “ta ”. 

Nhu vậy, tà-kỉến có thật sự. 

Trong bộ Abhỉdhammatthasahgaha: Bộ Vi-diệu-pháp- 
yểu-nghĩa, chương 1 Cittasahgaha và chương 2 
Cetasikasangaha trình bày phần bẩt-thiện-tâm và phần 
bẩt-thiện tâm-sở giảng giải nhu sau: 

Tà-kiến (diỊthi) đó là tà-kỉến tâm-sở (dỉtthỉcetasỉka) 


* VinayapitakapaỊi, ParivarapaỊi, Samutthanasisasankhepa, ... 
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đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kỉến (diỊthigatasam- 
payuttacitta) thấy sai, chấp lầm nơi sẳc-pháp, nơi danh- 
pháp cho là ta, là ngã, v.v... 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của mọi sẳc-pháp, 
mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngã, trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp, trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ biết rõ 3 trạng-tháỉ- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thảnh-quả, Niêt-bàn, chỉnh Nhập-lim Thánh- 
đạo-tuệ có khả năng diệt tận (samucchedappahãna) 
được 2 loại phiền-não là tà-kỉến (diịthi) và hoàỉ-nghỉ 
(vicikicchã) không còn dư sót. 

Như vậy, Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiển và hoài-nghi tâm-sở đồng sinh với 1 si-tâm 
hợp với hoài-nghi. Bậc Thánh-Nhập-lưu đã diệt tận được 
5 bất-thiện-tâm này không còn dư sót. Chỉ còn lại 7 bất- 
thiện-tâm chưa diệt được. 

Cho nên bậc Thánh Nhập-lim vĩnh viễn không còn 
thấy sai, chấp lầm nơi sẳc-pháp, nơi danh-pháp cho là 
“ngã” là “ta ”, là người, người nam, người nữ, chúng- 
sinh nào nữa. 

2- Tham-ái nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp 

Tham-áỉ (tanhã) đó là tham-tâm-sở (lobhacetasika) 
đồng sinh với 8 tham-tâm (lobhacitta) nưong nhờ nơi 
sắc-pháp, nơi danh-pháp mà phát si nh . 

Tham-tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm (lobhacitta) 
chắc chắn có si-tâm-sở (mohacetasika) nên không biết 
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chân-lý tứ Thánh-đê: Khô Thánh-đê, nhân sinh khô 
Thánh-đế, diệt kho Thánh-đế, pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ Thánh-đế; không biết thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp; không biết sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp; không biết 3 trạng-thái-chung: Trạng-tháỉ 
vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã của sắc- 
pháp, của danh-pháp; không biết sẳc-pháp, danh-pháp 
chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

Vì vậy, tham-ái hài lòng, thoả thích, say mê trong 
sẳc-pháp, danh-pháp, bởi cho là tốt đẹp, đem lại sự lợi 
ích, sự an-lạc. 

Sở dĩ tham-áỉ say mê trong sẳc-pháp, danh-pháp cho 
là tốt đẹp, đem lại sự lợi ích, sự an-lạc, là vì không có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, 
của danh-pháp là khố đế', không có trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ trạng-thái vô-thưòng, trạng-thái kho, trạng- 
thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ khi chứng 
đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ mới có khả năng diệt 
tận được tâm tham-ái không còn dư sót nữa. 

Như vậy, chỉ có bậc Thảnh A-ra-hán mới không còn 
tâm tham-ái mà thôi. 

3- Ngã-mạn nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp 

Ngã-mạn (mãna) đó là ngã-mạn tâm-sở (mãna- 
cetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến (diịthigatavippayutta). Ngã-mạn tâm-sở nương nhờ 
sắc-pháp, danh-pháp mà phát sinh tự cho là: “Ta hcm 
người, ta bằng người, ta kém thua người 

Sở dĩ tâm ngã-mạn tự cho là “ta hon người, ta bằng 
người, ta kém thua người” là vì không có trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, của danh- 
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pháp là vô-thường; không có tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp; 
không có tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-tháỉ vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ khi chứng 
đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ mới có khả năng diệt 
tận được tâm ngã-mạn không còn dư sót nữa. 

Như vậy, chỉ có bậc Thánh A-ra-hán mới không còn 
tàm ngã-mạn mà thôi. 

Tà-kiến thấy sai tự làm khổ mình, khổ ngưòi 

Tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi sẳc-pháp, danh-pháp 
cho rằng: “Ta, người, người nam, người nữ, chúng-sinh, 
vật này, vật kia, v.v...” nên tham-áỉ phát sinh, tâm ngã- 
mạn phát sinh, và các tâm phiền-não khác cũng có cơ 
hội phát sinh, tự làm khổ mình, làm khổ người, làm khổ 
mình khổ người. 

Ví dụ: Ban đêm, một người đi đường nhìn thấy lờ mờ 
sợi dây ngoằn ngoèo giống như con rắn nằm giữa 
đường, người ẩy nhìn thay sợi dây ẩy, thấy sai, chấp 
lầm, tưởng lầm cho là “con rắn độc ” nên phát sinh tâm 
sợ hãi tự làm khố mình, lại còn nói cho người khác nghe, 
làm cho người khác khố nữa. 

Cũng như vậy trong đời này, sổ người là người sỉ-mê 
bị vô-minh che phủ thật-tánh của sẳc-pháp, của danh- 
pháp, có tà-kỉến thấy sai, chấp lầm nơi sẳc-pháp, nơi 
danh-pháp cho là “ta, người, người nam, người nữ, 
chúng-sinh, vật này, vật kia, v.v...”. Vì vậy, mọi phiền- 
não có cơ hội phát sinh tự làm kho mình, làm kho người, 
làm kho mình kho người không chỉ trong kiếp hiện-tại 
mà còn nhiều kiếp vị-lai nữa. 
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Chánh-kiên-thiên-tuệ không làm khô mình, khô ngưòi 

Trong đời này, số người thường được gần gũi thân 
cận với bậc Thánh-nhân, bậc thiện-trỉ trong Phật-giáo, 
thường được lắng nghe chánh-pháp của Đức- Phật, được 
học hỏi hiếu biết về môn học abhidhamma; vi-diệu- 
pháp, hiểu biết mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp, có cơ hội 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, phát sinh trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, của danh- 
pháp, có chánh-kiến thiền-tuệ thấy đúng, biết đúng 
thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp là: 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 

- sẳc-pháp chỉ là sắc-pháp. 

- Danh-pháp nương nhờ sẳc-pháp. 

- sẳc-pháp nương nhờ danh-pháp. 

- Tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp đều là pháp- 
vô-ngã, không phải ta, không phải người, không phải 
người nam, không phải người nữ, không phải chúng- 
sinh, không phải vật này, vật kia, v.v... Tất cả các pháp 

đều là pháp-vô-ngã. 

Bậc Thánh-thanh-văn có chánh-kiển-thiền-tuệ diệt tận 
được tà-kiển theo chấp ngã (attãnuditịhi) đồng thời diệt 
được mọi tà-kiến khác, nên không bao giờ tự làm khổ 
mình, không làm khổ người, không làm khổ mình khổ 
người nữa. 

Ví dụ: Ban đêm, một người đi đường, có người nói 
cho biết có sợi dây ngoằn ngoèo nằm giữa đường, người 
ẩy tay cầm đèn chiếu ảnh sáng, nhìn thấy sợi dây ấy chỉ 
là sợi dây, không hề phát sinh tâm sợ hãi, nên không tự 
làm kho mình, không làm kho người, không làm kho 
mình kho người. 

Cũng như vậy trong đời này, bậc Thánh Thanh-văn có 
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chánh-kỉến thỉền-tuệ thấy đúng, biết đúng thật-tánh của 
sắc-pháp, của danh-pháp là: 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 

- sẳc-pháp chỉ là sẳc-pháp. 

- Danh-pháp nương nhờ sẳc-pháp. 

- sẳc-pháp nương nhờ danh-pháp. 

- Tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp đều là pháp- 
vô-ngã, nên không bao giờ tự làm kho mình, không làm 
kho người, không làm kho mình kho người nữa. 

sắc-pháp, danh-pháp làm đối-tượng thiền-tuệ 

sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp sinh 
rồi diệt liên tục không ngừng, nên có 3 thời: Quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai. 

- sẳc-pháp, danh-pháp đã diệt rồi, thuộc về quá-khứ. 

- sẳc-pháp, danh-pháp đang sinh, thuộc về hiện-tại. 

- sẳc-pháp, danh-pháp chưa sinh, thuộc về vị-lai. 

sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về thời nào làm đối-tượng 
thiền-tuệ? 

- sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ đã sinh rồi đã diệt, 
nên không thể sử dụng làm đối-tượng thiền-tuệ được, 
bởi vì tri-tuệ thiền-tuệ không thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, của danh-pháp quá-khứ ấy, và trỉ-tuệ 
thỉền-tuệ cũng không thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-tháỉ vô-ngã của sắc- 
pháp, của danh-pháp quá khứ ấy được. 

Vì vậy, sẳc-pháp, danh-phảp quá-khứ không trực tiếp 
làm đối-tượng thiền-tuệ. 

- sẳc-pháp, danh-pháp vị-laỉ chưa sinh, chưa diệt, 
nên không thể sử dụng làm đối-tượng thiền-tuệ được, 
bởi vì trí-tuệ thiền-tuệ không thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
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diệt của sãc-pháp, của danh-pháp vị-lai ây, và tri-tuệ 
thiền-tuệ cũng không thấy rõ, biết rõ trạng-tháỉ vô- 
thường, trạng-tháỉ khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc- 
pháp, của danh-pháp vị-lai ấy được. 

Vì vậy, sẳc-pháp, danh-pháp vị-lai cũng không trực 
tiếp làm đối-tượng thiền-tuệ. 

- sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại đang sinh, đang diệt, 
nên có thể sử dụng làm đoi-tượng thiền-tuệ được, bởi vì 
tri-tuệ thiền-tuệ có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại ấy, và trí-tuệ 
thiền-tuệ cũng có khả năng thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại ấy được. 

Vì vậy, chỉ có sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại trực tiếp 
làm đối-tượng thiền-tuệ mà thôi. 

Dĩ nhiên, khi tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc- 
pháp, danh-pháp hiện-tại có sự sinh, sự diệt, thấy rõ, biết 
rõ trạng-thái vô-thưòng, trạng-thái kho, trạng-thái-vô- 
ngã, thì trí-tuệ thiền-tuệ cũng có khả năng thấu triệt, 
thấu suốt được sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ cũng đã có 
sự sinh, sự diệt, cũng đã có trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khố, trạng-thái vô-ngã, cũng như sẳc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại này. 

Và trí-tuệ thỉền-tuệ cũng có khả năng thấu triệt, thấu suốt 
được sẳc-pháp, danh-pháp vị-lai cũng sẽ có sự sinh, sự diệt, 
cũng sẽ có trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng- 
thái vô-ngã, cũng như sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại này. 

sắc-pháp, danh-pháp là pháp-hữu-vi (sahkhatadhamma) 
thuộc về chãn-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mới có 
sự sinh, sự diệt, nên sắc-pháp, danh-pháp có 3 thời: 

- sẳc-pháp, danh-pháp đã diệt thuộc về quá-khứ. 
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- Săc-pháp, danh-pháp đang sinh rôi diệt thuộc vê 

hiện-tại. 

- sẳc-pháp, danh-pháp chưa sinh thuộc về vị-lai. 

Nỉết-bàn (Nỉbbãna) là pháp-vô-vỉ (asahkhatadhamma) 
tuy cũng thuộc về chân-nghĩa-pháp nhung không có sự 
sinh, sự diệt thuộc về kãlavimutti: Niết-bàn ngoài 3 thời, 
không có quá-khứ, hiện-tại, vị-lai. Và chế-định-pháp cũng 
thuộc về ngoài 3 thời, không có quá-khứ, hiện-tại, vị-lai. 

sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại 

sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại có 4 loại: 

1- Addhã paccuppanna: Kiếp hỉện-tạỉ là ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp, kế từ khi tái-sinh cho đến khi ngũ- 
uấn, sẳc-pháp, danh-pháp tan rã (chết) là khoảng thời 
gian hiện-tại của một kiếp hiện-tại. 

2- Samaya paccuppanna: Buôỉ hiện-tạỉ là ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp lúc buổi sáng, lúc buổi trua, lúc 
buổi chiều, lúc buổi tối, thời gian hiện-tại trong một buổi 
một lúc. 

3- Santati paccuppanna: Liên tục hiện-tạỉ là ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp sinh rồi diệt liên tục không ngừng 
qua các lộ-trình-tâm (vĩthicitta). 

4- Khana paccuppanna: Sát-na hỉện-tạỉ là ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp ở sát-na-trụ (thitikhana). 

Trong 4 loại hiện-tại này, addhã paccuppanna: Kiếp 
hiện-tại và samaya paccuppanna: Buoi hiện-tại, ngũ-uấn, 
sắc-pháp, danh-pháp có thời gian quá dài, nên không thể 
làm đối-tuợng thiền-tuệ đuợc, và khana paccuppanna: 
Sát-na hiện-tại là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp có thời 
gian quá ngắn, nên cũng không thể làm đối-tuợng thiền- 
tuệ đuợc. 
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Chỉ có santati paccuppanna: Liên tục hiện-tại là ngũ- 
uấn, sẳc-pháp, danh-pháp sinh rồi diệt liên tục không 
ngừng qua các lộ-trình-tâm (vĩthicitta), có thời gian không 
quá dài, cũng không quá ngắn, nên có thể làm đối-tượng 
thiền-tuệ đuợc. 

Khi trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp hỉện-tạỉ sinh rồi diệt, tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp, nên 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp. Lẽ dĩ nhiên, trỉ-tuệ thiền-tuệ hoàn toàn 
không có hoài-nghi về sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, và 
sẳc-pháp, danh-pháp vị-lai là thường, lạc, ngã nữa. 

Cho nên, chắc chắn tri-tuệ thỉền-tuệ cũng có khả 
năng thấu triệt, thấu suốt đuợc sẳc-pháp, danh-pháp 
quá-khứ đã sinh rồi đã diệt, nên đã có trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, và sẳc-pháp, 
danh-pháp vị-lai cũng sẽ sinh rồi sẽ diệt, cũng sẽ có 
trạng-thái vô-thưòng, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, 
cũng nhu sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại này. 

Danh-pháp với sẳc-pháp nuong nhờ lẫn nhau phát 
sinh nhu sau: 

- Danh-pháp phát sinh do nưomg nhờ sẳc-pháp. 

- sẳc-pháp phát sinh do nương nhờ danh-pháp. 

- Danh-pháp phát sinh do nương nhờ danh-pháp. 

Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp 

sắc-pháp, danh-pháp là pháp-hữu-vỉ (sahkhatadham- 
ma) bị cẩu tạo bởi 4 nhân-duyên: Nghiệp (kamma), tâm 
(cỉtta), thời-tiết (utu), vật-thực (ãhãra), thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), nên sẳc-pháp, danh- 
pháp có sự sinh, sự diệt liên tục không ngừng, có 3 
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ừạng-thái-chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thải khô, 
trạng-thái vô-ngã. 

Nỉbbãna: Niểt-bàn là pháp-vô-vi (asankhatadhamma) 
cũng thuộc về danh-pháp đặc biệt, hoàn toàn khác với 
danh-pháp (tâm với tâm-sở), Nỉết-bàn không bị cấu tạo 
bởi 4 nhãn-duyên: Nghiệp (kamma), tâm (citta), thờỉ-tỉết 
(utu), vật-thực (ãhãra), cũng thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). 

Nỉểt-bàn và chể-định-pháp (pahhattidhamma) đều 
không có sự sinh, sự diệt, nên không có trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã. 

Tuy nhiên Niết-bàn và chế-định-pháp vẫn thuộc về 
phảp-vô-ngẵ. 

1- Sự sinh, sự diệt của danh-pháp 

Danh-pháp là tâm với tâm-sở có sự sinh, sự diệt vô 
cùng mau lẹ, nhu Đức Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-laỉ không thấy pháp nào cỏ 
sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm!^K 

Trong bộ Chú-giải PãỊi dạy rằng: 

“Chỉ một lần búng đầu ngón tay, tâm với tâm-sở 
(danh-phảp) sinh rồi diệt 1.000 tỷ lần. 

Mỗi tâm với tâm-sở có 3 sát-na: 

1- Uppãda khana: Sát-na-sinh. 

2- Thiti khana: Sát-na-trụ. 

3- Bhahga khana: Sát-na-diệt. 

Mỗi lộ-trình-tâm (vĩthicitta) có số tâm với tâm-sở sinh 
rồi diệt theo tuần tự, chấm dứt bằng bhavahgacitta. 


* Bộ Anguttaranikaya, phần ekakanipata. 

^ Chú-giải Samyuttanikãya, Khandhavagga, Phenapindupamãsuttavannanã. 




74 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


Trong mỗi lộ-trình-tâm có các tâm với tâm-sở phát 
sinh biết đoi-tượng hiện-tại, hoặc đoi-tượng quá-khứ, 
hoặc đoỉ-tượng vị-lai, hoặc chế-định-pháp (pannatti- 
dhamma) tuần tự sinh rồi diệt liên tục từ lộ-trình-tâm 
này sang lộ-trình-tâm khác liên tục không ngừng, trong 
đời sống bình thường của mỗi chúng-sinh. 

Khi nằm ngủ say, lộ-trình-tâm không phát sinh, chỉ có 
bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm sinh rồi diệt liên tục không 
ngừng biết đối-tượng quá-khứ kiếp trước, cho đến khi 
tỉnh giấc. Cho nên, khi ngủ say không có mộng, tâm 
không biết đối-tượng trong kiếp hiện-tại. 

Mỗi tâm với tâm-sỞỴihsii sinh đều có 3 sát-na: Sát-na- 
sinh, sát-na-trụ, sát-na-diệt. 

2- Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 

Sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp chậm hơn sự sinh, sự 
diệt của danh-pháp theo sự so sánh với 3 sát-na: Sát-na- 
sinh, sảt-na-trụ, sảt-na-diệt của danh-pháp như sau: 

* Sát-na-sỉnh và sát-na-diệt của sẳc-pháp giống như 
sát-na-sinh và sát-na-diệt của danh-pháp. 

* Sát-na-trụ (thờỉ-gỉan-trụ) của sẳc-pháp có 49 sát- 
na-nhỏ lâu hơn 1 sát-na-trụ của danh-pháp. Ví dụ: 

Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvãravĩthicitta) có đổi- 
tượng sắc, hình dạng rõ ràng, gồm có 17 tâm liên tục 
sinh rồi diệt, mỗi tâm có 3 sảt-na: Sát-na-sinh, sát-na- 
trụ, sát-na-diệt. Như vậy, suốt nhãn-môn lộ-trình-tâm 
gồm có 51 sát-na-nhỏ. 

Đối-tượng sắc, hình dạng rõ ràng làm đối-tượng của 
nhãn-môn lộ-trình-tâm, có khả năng tồn tại trải qua suốt 
lộ-trình-tâm gồm có 17 tâm mà mỗi tâm có 3 sát-na: 
Sát-na-sinh, sát-na-trụ, sát-na-diệt liên tục, gồm có 51 sát- 
na-nhỏ. 
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Trong 51 sảt-na-nhỏ của đôi-tượng săc-pháp ây, có 1 
sát-na-sinh và 1 sảt-na-dỉệt, còn lại 49 sát-na-trụ (thời- 
gian-trụ) của đổi-tượng sẳc-pháp. 

Như vậy, 1 sát-na-sỉnh và 1 sát-na-diệt của sẳc-pháp 
giống với 1 sát-na-sinh và 1 sảt-na-diệt của danh-pháp, 
nhưng sát-na-trụ (thời-gian-trụ) của sẳc-pháp chậm hom 
49 sát-na-nhỏ so sánh với 1 sảt-na-trụ của tâm. 

Xem đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm có đổi-tượng sắc, 
hình dạng rõ ràng, đế có sự so sánh giữa 3 sát-na: Sát-na- 
sinh, sát-na-trụ, sát-na-diệt của danh-pháp với sắc-pháp. 

Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvãravĩthicitta) 


Đối-tượng cũ Đối-tượng cũ 

kiếp trước Đối-tiĩợng sắc-pháp kiếp trước 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 


N 

atĩ Yna YdaJmaổfcal^ar^ai^vouf ja Y j a Jụ a Y j aY j a Y ja Y j a Y ta Y ta' 

bhmbha) 

f 

Thời gian trụ của sắc-pháp lâu đến 49 sát-na nhỏ của tâm 



Sát-na-sinh của danh-pháp và sắc-pháp Sát-na-diệt cùa danh-pháp và sấc-pháp 


Giải thích : Nhãn-môn lộ-trình-tâm 

Nhãn-môn lộ-ừình-tâm gồm có những sát-na-tâm sinh 
rồi diệt theo tuần tự liên tục, có đổi-tượng sẳc rõ ràng. 
Bắt đầu từ hộ-kiếp-tâm quá-khứ thứ nhất cho đến tiếp- 
đối-tượng-tâm thứ 17\ầ chấm dứt nhãn môn lộ-trình-tâm. 

Nhãn-thức-tâm phát sinh có đối-tượng sắc rõ ràng 
tiếp xúc với nhãn-tịnh-sẳc, theo nhãn-môn lộ-trình-tâm 
sinh rồi diệt tuần tự như sau: 

- Bhavangacỉtta: Hộ-kiếp-tâm viết tắt (bha) 

1- Atĩtabhavangacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm quả-khứ vt (atĩ) 

2- Bhavahgacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động vt (na) 

3- Bhavahgupaccheda: Hộ-kiếp-tãm bị cắt đứt vt (da) 
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4- Pancadvaravajjanacỉtta: Ngũ-môn-hướng-tâm vt (pan) 


5- Cakkhuvỉnnãnacỉtta: Nhãn-thức-tâm vt (cak) 

6- Sampatỉcchanacỉtta: Tỉếp-nhận-tâm vt (sam) 

7- Santĩranacitta: Suy-xét-tãm vt (san) 

8- Votthabbanacitta: Xác-định-tâm vt (vot) 

9- 15- davanacitta: Tác-hành-tâm vt (ja) 

16-17-Tadãlambana: Tiếp-đối-tượng-tâm vt (ta) 

Bhavangacỉtta: Hộ-kiếp-tâm vt (bha) 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvaravithicitta) 

Bhavangacỉtta: Hộ-kiếp-tâm là quả-tâm có đổi-tượng 
cũ từ kiếp trước, làm phận sự giữ gìn hộ trì kiếp sống 
của mỗi kiếp chúng-sinh cho đến cuối cùng, (viết tắt bha) 

1- Aíĩtabhavangacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm quá-khứ phát 
sinh 1 sát-na-tâm vẫn còn giữ đối-tượng cũ kiếp trước, 
dù có đổi-tượng sắc mới hiện-tại xuất hiện, (viết tắt atĩ) 

2- Bhavaủgacalanacitta: Hộ-kiếp-tâm rung động phát 
sinh 1 sát-na-tâm bị rung động, khi có đổi-tượng sẳc mới 
hiện-tại xuất hiện, (viết tắt na) 

3- Bhavangupacchedacỉtía: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt 
phát sinh 1 sát-na-tâm rồi diệt cùng với đổi-tượng cũ kiếp 
trước, do đoi-tượng sắc mới hiện-tại xuất hiện, (viết tắt da) 

4- Pancadvãravajjanacỉtta: Ngũ-môn hướng-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tiếp nhận 5 đối-tuợng mới 
hiện-tại (sắc,thanh, huơng, vị, xúc), (viết tắt pan) 

(Trong nhãn-môn lộ-trình-tâm này chỉ tiếp nhận đoi- 
tượng sắc mới hiện-tại mà thôi.) 

5- Cakkhuvinnãnacitta: Nhãn-thức-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phận sự thay đoi-tượng sắc hiện-tại. (viết tắt cak) 

6- Sampatỉcchanacỉtta: Tiếp-nhận-tâm phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự tiếp nhận đoi-tượng sắc hỉện-tạỉ 
từ nhãn-thức-tâm. (viết tắt sam) 
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7- Sanũraụacỉtta: Suy-xét-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm 
làm phận sự suy xét đối-tượng sắc tốt hoặc xấu. (viết tắt san) 

8- Votthabbanacỉtta: Xảc-định-tâm, đó là ỷ-môn- 
hướng-tâm (manodvãravajjanacitta) phát sinh 1 sát-na- 
tâm làm phận sự xác định đối-tuợng của bẩt-thiện-tâm 
hoặc của đại-thiện-tâm hoặc của đại-duy-tác-tâm, tuỳ 
theo trình độ hiểu biết của chúng-sinh ấy. (viết tắt vot) 

9- 15- davanacỉtta: Tác-hành-tâm đó là bẩt-thiện-tâm, 
hoặc đại-thiện-tâm, hoặc đạỉ-duy-tác-tâm phát sinh liên 
tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm làm phận sự tạo bẩt- 
thiện-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp tuỳ theo trình độ 
hiếu biết của chúng-sinh, hoặc đại-duy-tác-tâm đổi với 
bậc Thảnh A-ra-hán không thành đại-thiện-nghiệp, bẩt- 
thiện-nghiệp nào cả. (viếtẩtja) 

16-17-Tadãlambanacỉtía: Tỉếp-đổi-tượng-tâm thuộc 
về quả-tâm đặc biệt phát sinh 2 sát-na-tâm làm phận sự 
tiếp đoi-tượng sắc hiện-tại từ tác-hành-tâm còn thừa 2 
sát-na-tâm, hết tuổi thọ 17 sát-na-tâm của đổi-tượng sẳc 
hiện-tại, đế chấm dứt nhãn-môn lộ-trình-tâm. (viết tắt ta) 

- Bhavangacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm phát sinh có đổỉ-tượng 
cũ từ kiếp trước trở lại, đồng thời chấm dứt nhãn-môn 
lộ-trình-tâm. 

Xem đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm có đổỉ-tượng 
sẳc, hình dạng rõ ràng, có đủ 17 sát-na-tâm sinh rồi diệt 
theo tuần tự thấy rằng: 

- Sát-na-sinh của atĩtabhavahgacitta thứ nhất là 1 sát- 
na-sinh chung của danh-pháp và sẳc-pháp (đoỉ-tượng sắc) 

- Sát-na-diệt của tadãlambanacitta thứ 17 cuối cùng 
là 1 sát-na-diệt chung của danh-phảp và sẳc-phảp (đổi- 
tượng sắc). 

- Thời gian sát-na-trụ của danh-pháp trong mỗi sát- 
na-tâm. 
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- Thời gian sát-na-trụ của săc-pháp băt đâu sát-na trụ 
của atĩtabhavangacitta thứ nhất cho đến sát-na trụ của 
tadãlambanacitta thứ 17 cuối cùng, gồm có 49 sát-na 
nhỏ của tâm. 

T rạng-Thái-Chung (Sãmannalakkhana) 

Tất cả mọi danh-pháp (nãmadhamma) mọi sắc-pháp 
(rũpadhamma) là pháp-hữu-vi (sankhatadhamma) thuộc 
về chân-nghĩa-pháp đều có sự sinh, sự diệt, nên hiện rõ 
3 trạng-tháỉ-chung (sãmannaỉakkhana) là: 

1- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường. 

2- Dukkhalakkhana: Trạng-thái khổ. 

3- Anattalakkhana: Trạng-thái vô-ngã. 

Trạng-Thái-Riêng (Visesalakkhana) 

Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều có 3 trạng- 
thái-chung (sãmannalakkhana). Riêng mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp đều có trạng-tháỉ-rỉêng của mỗi pháp. 

- Cỉtta: Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm cùng có một 
trạng-thái-riêng là: Ẵrammanavụãnanaỉakkhana: Trạng- 
thái biết các đổỉ-tượng. 

- Cetasìka: Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở, mỗi tâm-sở có 
mỗi trạng-thái-riêng, nên có 52 trạng-thái-riêng. 

- Rũpadhamma: sẳc-pháp gồm có 28 sắc-pháp, mỗi sắc 
pháp có mỗi trạng-thái-riêng, nên có 28 trạng-thái-riêng. 

- Nỉbbãna: Nỉết-bàn có trạng-thái-riêng là Santi- 
lakkhana: Trạng-thái làm vẳng lặng mọi phiền-não, mọi 
nỗi kho của sẳc-phảp, của danh-phảp. 

Trạng-thái-riêng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp có 
tầm quan trọng, để phân biệt sự khác nhau của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp.*^^^ 


1^*7 *^* 1 * 11*1 ^ • 

Tìm hiêu trong quyên Vi-diệu-pháp hiện thực ừong cuộc sông, cùng soạn giả. 
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Ba trạng-thái-chung (Sãmannalakkhana) 

1- Trạng-thái vô-thường (Anỉccalakkhana) 

Ý nghĩa anỉcca: 

“Anỉccam khayatthena”^‘^: Vô-thường có ỷ nghĩa 
diệt, bởi vì tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp sinh rồi 
diệt cả thảy. Hoặc 

“Hutvã abhãvaịịhena aniccã Có rồi lại không, có ỷ 
nghĩa là vô-thường. 

Anicca: Vô-thường có 3 loại: 

1- Anicca: Vô-thường 

“Sabbe sankhãrã anỉccã”: Tẩt cả các pháp-hữu-vỉ 
đều là vô-thường. 

Sahkhãrã: Pháp-hữu-vỉ đó là sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-giới, ngũ-uân, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), v.v... đều 
là vô-thường, bởi vì các pháp-hữu-vi sinh rồi diệt theo tự 
nhiên của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

2- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi tri-tuệ 
thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp liên tục không ngừng, nên hiện rõ 
ừạng-thái vô-thường của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp ấy. 

3- Aniccãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo trạng- 
thái vô-thường 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, tri-tuệ thỉền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô- 
thường, rồi dõi theo trạng-thái vô-thường, nên diệt được 
sự tưởng lầm, chấp lầm rằng: sẳc-pháp, danh-pháp là 
thường (niccasanhã). 


1 ‘lll* 

Bộ Visuddhimagga, phân Sammasananãnakathã. 
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Nêu hành-giả tiêp tục thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ danh-pháp hoặc sắc-pháp 
có trạng-thái vô-thường, rồi dõi theo trạng-tháỉ vô- 
thường của sắc-pháp hoặc danh-pháp ấy, dẫn đến chứng 
ngộ Niết-bàn gọi là amittanibbãna: Vô-hiện-tượng Niết- 
bàn, Niết-bàn không có hiện tượng cácpháp-hữu-vi. 

Hành-giả chứng ngộ amittanibbãna: Vô-hiện-tượng 
Niết-bàn do tín-pháp-chủ (saddhindriỵa) có nhiều năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại (tấn-phảp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
đỉnh-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ) hoặc do năng lực của giới 
trong sạch (sĩỉa). 

2- Trạng-thái khổ (dukkhalakkhana) 

Ý nghĩa dukkha: 

“Dukkham bhayaịịhena ”^^^khổ có ỷ nghĩa đáng kinh sợ, 
bởi vì tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp sinh rồi diệt 
liên tục không ngừng, vô-thuờng, diệt mất, nên đáng 
kinh sợ. 

“UppãdavayapatipĩỊanatthena dukkhã”: Sự sinh, sự 
diệt luôn luôn hành hạ có ỷ nghĩa là khố. 

Tính chất khổ có 3 loại: 

1- Dukkhadukkha: Khổ-thật-khổ đó là thọ-khổ (dukkha- 
vedanã) khố khó chịu đựng nối, nhu khô thân, kho tâm. 

2- Viparinãmadukkha: Bỉến-chẩt-khổ đó là thọ-lạc 
(sukhavedanã) bị vô-thuờng sinh rồi diệt làm biến chất, 
nên thọ lạc biến đổi thà nh khổ-đế. Dù khổ vẫn còn dễ 
chịu đựng đuợc. 

5- Sahkhãradukkha: Pháp-hành-khổ đó là tất cả các 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp sinh rồi diệt liên tục, 
không ngừng hà nh hạ, nên chỉ có khổ mà thôi. 


1 ‘lll* l' 

Bộ Visuddhimagga, phân Sammasananãnakathã. 
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Dukkha: Khỏ có 3 loại: 

1- Dukkha: Khổ thăn, khổ tâm 

“Sabbe sahkhãrã dukkhã”: Tẩt cả các pháp-hữu-vỉ 
đều là khổ. 

Sahkhãrã: Pháp-hữu-vỉ đó là sẳc-pháp, danh-pháp, 
ngũ-uấn, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), v.v... đều là khố, bởi 
vì sinh rồi diệt liên tục không ngừng, vô-thường luôn 
luôn hành hạ (abhinhapatipĩỊana). 

2- Dukkhaỉakkhana: Trạng-thái khổ 

Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều có trạng-thái 
vô-thuờng, nên tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp cũng 
có trạng-thái khô. 

Đức-Phật dạy trong kỉnh Anattalakkhanasutta: 

“Yadaniccarn tarn dukkharn. ” 

» » » 

Ngũ-uẩn, sẳc-pháp, danh-pháp nào có trạng-tháỉ vô- 
thường, thì ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp ẩy có trạng- 
thái khổ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi tri-tuệ 
thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp liên tục không ngừng luôn luôn 
hành hạ, nên hiện rõ trạng-thái kho của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp ấy. 

3- Dukkhãnupassanã: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ dõi theo 
trạng-thái khổ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, tri-tuệ thỉền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khổ, 
rồi dõi theo trạng-thái khố, nên diệt đuợc sự tưởng lầm, 
chẩp lầm rằng: sẳc-pháp, danh-pháp là lạc (sukhasahhã). 

Nếu hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ danh-pháp hoặc sắc-pháp 
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CÓ trạng-thái khô, rôi dõi theo trạng-tháỉ khô của danh- 
pháp hoặc sắc-pháp ấy, dẫn đến chứng ngộ Nỉết-bàn gọi 
là appanỉhỉtanibbãna: Vô-ái Niết-bàn, Niết-bàn không 
tham-ái nương nhờ. 

Hành-giả chứng ngộ appanihỉtanibbãna: Vô-áỉ Nỉểt- 
bàn do định-pháp-chủ (samãdhindriya) có nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc do năng lực của 
định (samãdhi). 

3- Trạng-thái vô-ngã (anattalakkhana) 

Ý nghĩa Anattã 

“Anattã asãrakatthena”^^\' Vô-ngã có ỷ nghĩa vô 
dụng, bởi vì không phải ta, không phải của ta, không 
chiều theo ý muốn của ta. Hoặc 

Anattã: Vô-ngã còn có 4 ý nghĩa theo Chú-giải là: 

- Avasavattanattha: Vô-ngã có ý nghĩa là không chiều 
theo ỷ muốn của một ai cả. 

- AsãmikaUha: Vô-ngã có ý nghĩa là vô chủ, không có 
ai làm chủ cả. 

- Suũnatattha: Vô-ngã có ỷ nghĩa là không, không 
phải ta, không phải của ta, không phải của ai cả. 

- Attapaịikkhepattha: Vô-ngã có ỷ nghĩa là phủ nhận 
thuyết tà-kiến chấp ngã của nhóm ngoại đạo. 

Anattã: Vô-ngã có 3 loại: 

1- Anattã: Pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải 
của ta. 

“Sabbe dhammã anattã Tất cả các pháp-hữu-vỉ và 
pháp-vô-vi đều là vô-ngã. 


1 ‘lll* l' 

Bộ Visuddhimagga, phân Sammasananãnakathã. 
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Pháp-hữu-vi (sankhatadhamma) đó là săc-phảp, 
danh-pháp tam-giới, ngũ-uấn, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), 
v.v... là các pháp bị cấu tạo bởi 4 nhân-duyên: Nghiệp, 
tâm, thời tiết, vật thực đều là pháp-vô-ngã. 

Pháp-vô-vi (asahkhatadhamma) đó là Niết-bàn và 
gom cả chế-định-phảp (pahnattidhamma) là những pháp 
không bị cấu tạo bởi 4 nhân-duyên: Nghiệp, tâm, thời 
tiết, vật thực, nên cũng là pháp-vô-ngã. 

2- Anattalakkhana: Trạng-thái vô-ngã 

Tất cả sắc-pháp, danh-pháp đều có trạng-tháỉ khổ, thì 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp cũng có trạng-thái 
vô-ngã. 

Đức-Phật dạy trong kinh Anattaỉakkhanasutta: 

“Yam dukkhatn tadanattã. ” 

• » 

Ngũ-uẩn, sẳc-pháp, danh-pháp nào cỏ trạng-thái khổ, 
thì ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp ẩy có trạng-thái vô-ngã. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi tri-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp liên tục không ngừng, không chiều 
theo ý muốn của một ai cả, nên hiện rõ trạng-thái vô- 
ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp ấy. 

3- Anattãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo trạng- 
thái khổ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, tri-tuệ thỉền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô- 
ngã, rồi dõi theo trạng-thái vô-ngã, nên diệt đuợc sự tưởng 
lầm, chấp lầm rằng: sẳc-pháp, danh-pháp là ngã (attasahhã). 

Nếu hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ danh-pháp hoặc sắc-pháp 
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CÓ trạng-thái vô-ngã, rôi dõi theo trạng-tháỉ vô-ngã của 
danh-pháp hoặc sắc-pháp ấy, dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn 
gọi là suhhatanibbãna: Chơn-không Niết-bàn, Niểt-bàn 
hoàn toàn vô-ngã, không phải ta, không phải của ta. 

Hành-giả chứng ngộ suhhatanibbãna: Chơn-không 
Niết-bàn do tuệ-pháp-chủ (pannindriya) có nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ), hoặc do năng lực của 
tri-tuệ (pannã). 

Sự liên quan giữa 3 trạng-thái-chung 

Ba trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái- 
khô, trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
có sự liên quan lẫn nhau. 

Đức-Phật dạy: 

“Yadaniccam, tam dukkham. 

Yam dukkham, tadanattã. 

Pháp nào có trạng-thái vô-thường, thì pháp ấy cỏ 
trạng-thái khổ. 

Pháp nào cỏ trạng-tháỉ khổ, thì pháp ẩy có trạng-tháỉ 
vô-ngã. 

Nhu vậy, mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp đều có 3 trạng- 
tháỉ-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng- 
thái vô-ngã. 

Thật ra, tri-tuệ thỉền-tuệ là tri-tuệ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, hoặc đại-duy-tác-tâm 
hợp với trí-tuệ, mỗi tâm ấy chỉ có khả năng thấy rõ, biết 
rõ một đối-tuợng mà thôi (một tâm không thế biết nhiều 
đổi-tượng cùng một lúc). Cho nên, 


* Samyuttanikaya, Khandhavagga, Anattalakkhanasutta. 
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- Khi nào trí-tuệ thỉên-tuệ thây rõ, biêt rõ đôỉ-tượng 
trạng-thái vô-thường (aniccalakkhana) của sẳc-pháp 
nào, của danh-pháp nào, thì khi ẩy, trạng-tháỉ khố, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp ẩy, của danh-pháp ấy 
không hiện rõ. 

- Khi nào ừi-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ đổỉ-tượng 
trạng-tháỉ khố (dukkhalakkhana) của sẳc-pháp nào, của 
danh-phảp nào, thì khi ẩy, trạng-tháỉ vô-thường, trạng- 
thái vô-ngã của sẳc-pháp ẩy, của danh-phảp ấy không 
hiện rõ. 

- Khỉ nào trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đổỉ-tượng 
trạng-thái vô-ngã (anattalakkhana) của sẳc-pháp nào, 
của danh-phảp nào, thì khi ẩy, trạng-tháỉ vô-thường, 
trạng-thái khố của sẳc-pháp ẩy, của danh-pháp ẩy không 
hiện rõ. 

Vậy, khi tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái- 
chung nào của sẳc-pháp nào, của danh-pháp nào làm 
đổỉ-tượng thiền-tuệ, thì 2 trạng-thái-chung còn lại mặc 
dù không hiện rõ, nhưng tiềm năng của trí-tuệ thiền-tuệ 
ấy vẫn có khả năng diệt được sự tưởng lầm, chấp lầm 
cho rằng: sẳc-pháp, danh-pháp là thường, lạc, ngã, bởi 
vì 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-thái vô-ngã có liên quan lẫn nhau. 

Quan niệm vô-thường, khổ, vô-ngã theo đòi 

Trong thời kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác chưa xuất 
hiện trên thế gian, hoặc đối với những người không hiểu 
biết về giáo pháp của Đức-Phật, có các quan niệm: 

- Quan niệm về vô-thường: Đối với số người, những 
gì có tính chất không được bền vững lâu dài, có rồi lại bị 
hư hại, hoặc mất đi, v.v... người ta cho là vô-thường. 
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Ví dụ: Khỉ nghe người chêt, chiêc xe bị hư, cái ly bị 
bế, xảy ra sự biến đoi, v.v... Người ta nói với nhau rằng: 
“Vô-thường! ” 

- Quan niệm về khổ: Đối với số người, khi gặp sự 
kho thân như: Bị bệnh hoạn om đau, bị tai nạn, bị đánh 
đập tàn nhẫn, bị nóng lạnh, bị đói khát, v.v... Người ta 
nói với nhau rằng: “Khổ quá! ” 

Hoặc khi gặp nỗi khổ tâm như: sầu não khóc than 
thương tiếc đến người thân đã chết, của cải tài sản bị 
mẩt, v.v... Người ta nói với nhau rằng: “Khổ quá!” 

- Quan niệm về vô-ngã: Đối với số người không từng 
học hỏi giáo-pháp của Đức-Phật, không từng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, thì không có quan niệm về 
vô-ngã, bởi vì số người ấy vốn là người thường chấp 
ngã, chấp thủ có ta. 

Dù cho số người ấy có quan niệm về vô-thường, quan 
niệm về khổ cũng chỉ là một cách thô thiển mà thôi. 

Thật vậy, một người sống qua bấy nhiêu năm, rồi mới 
chết, một chiếc xe chạy qua thời gian, rồi mới bị hư, một 
cái ly đã sử dụng qua, rồi mới bị bể, v.v... 

Như vậy, quan niệm về vô-thường đối với họ chờ có 
thời gian. 

Và quan niệm về khổ đối với họ phải chờ có bệnh 
hoạn ốm đau, bị tai nạn thương tích, v.v... 

Trong Phật-giáo, hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama, nếu hành-giả nào là hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) có đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, có đủ 
5 pháp-chủ: Tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-phảp-chủ, có duyên lành lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi hành-giả ấy thực- 
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hành pháp-hành thiên-tuệ có khả năng phát sinh tri-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới, cho đến trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 gọi 
là uddayabbayãnupassanãnãụa: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
pháp hiện tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của mỗi sẳc- 
pháp hiện-tại ấy, mỗi danh-pháp hỉện-tạỉ ấy, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng 
đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Thật ra, thật-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp; 
sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp; 3 
trạng-tháỉ chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thải vô-ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam- 
giới vẫn luôn luôn hiện hữu, nhung không có một ai có 
khả năng chỉ dạy cho biết, cho thấy, mãi cho đến khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, Đức- 
Phật Gotama mới thuyết pháp, giảng dạy các pháp ấy, 
để tế độ chúng-sinh có duyên lành nên tế độ. 

Trạng-thái chi tiết của 3 trạng-thái-chung 

Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về pháp- 
hữu-vi đều có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-tháỉ khổ, trạng-tháỉ vô-ngã. 

Trong mỗi trạng-thái-chung của sắc-pháp, của danh- 
pháp ấy có nhiều trạng-thái chi-tiết đuợc trình bày trong 
bộ Vìsuddhìmagga phần Maggãmagganãnadassana- 
visuddhi nhu sau: 
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1- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường 

Trạng-thái vô-thường có 10 trạng-thái chi tiết: 

1- Aniccato: Với trạng-thảỉ vô-thường. 

2- Palokato: Với trạng-thái tiêu diệt. 

3- Calato: Với trạng-thái biến đối. 

4- Pabhanguto: Với trạng-thải tan rã. 

5- Addhuvato: Với trạng-thái không bền vững. 

6- Viparinãmadhammato: Với trạng-thái biến đổi là 
thường. 

7- Asãrakato: Với trạng-tháỉ vô dụng, không cốt lõi. 

8- Vibhavato: Với trạng-thái bị suy. 

9- Sahkhatato: Với trạng-thái bị cẩu tạo. 

10- Maranadhammato: Với trạng-thái diệt, chết là 
thường. 

10 trạng-thái chi tiết của trạng-tháỉ vô-thường cũng 
là đối-tượng của trỉ-tuệ thiền-tuệ aniccãnupassanã. Mỗi 
trạng-thái chi tiết phát sinh tuỳ theo năng lực tri-tuệ 
thiền-tuệ của mỗi hành-giả. 

2- Dukkhalakkhana; Trạng-tháỉ khổ 

Trạng-thái khổ có 25 trạng-thái chi-tiết: 

1- Dukkhato: Với trạng-tháỉ khổ khó chịu. 

2- Rogato: Với trạng-thải khố như bệnh tật. 

3- Ganặato: Với trạng-thái kho như ung nhọt. 

4- Sallato: Với trạng-thái kho như mũi tên độc. 

5- Aghato: Với trạng-thái kho bất hạnh. 

6- Ẵbãdhato: Với trạng-thái kho như om đau. 

7- ĩtito: Với trạng-thái kho suy đồi. 

8- Upaddavato: Với trạng-thái kho tai nạn. 

9- Bhayato: Với trạng-thái khố đáng kinh sợ. 

10- Upasaggato: Với trạng-thải kho cản trở. 

11- Atãnato: Với trạng-thải khô không có nơi bảo hộ. 
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12- Alenato: Với trạng-thái khô không có nơi ân náu. 

13- Asaraụato: Với trạng-thái kho vì không có nơi 
nương nhờ. 

14- Ẵdĩnavato: Với trạng-thái kho vì tội chướng. 

15- Aghamũlato: Với trạng-thái nguồn gốc của khố. 

16- Vadhakato: Với trạng-thái kho như kẻ sát hại. 

1 7- Sãsavato: Với trạng-thái kho do phiền-não trầm-luân 

18- Mãrãmisato: Với trạng-thái kho như mồi của Ma. 

19- Jãtidhammato: Với trạng-thái kho sinh là thường. 

20- darãdhammato: Với trạng-thái kho già là thường. 

21- Byãdhidhammato: Với trạng-thải khố bệnh là thường. 

22- Sokadhammato: Với trạng-thái kho sầu não là thường. 

23- Paridevadhammato: Với trạng-thái khố than khóc 
là thường. 

24- Upãyãsadhammato: Với trạng-thái nỗi thong kho 
cùng cực. 

25- Sarnkilesikadhammato: Với trạng-thái kho bị ổ 
nhiễm bởi phiền-não. 

25 trạng-tháỉ chỉ-tỉết của trạng-tháỉ khổ cũng là đối- 
tượng của trỉ-tuệ thiền-tuệ dukkhãnupassanã. Mỗi trạng- 
thải chi tiết phát sinh tuỳ theo năng lực tri-tuệ thiền-tuệ 
của mỗi hành-giả. 

3- Anattalakkhana: Trạng-thái vô-ngã 

Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chi-tiết: 

1- Anattato: Với trạng-thái vô-ngã, không phải ta. 

2- Parato: Với trạng-thái khác lạ (khôngphải ta). 

3- Rittato: Với trạng-thái rỗng không, không có thường, 
lạc, ngã. 

4- Tucchato: Với trạng-thái không có thật là ta. 

5- Sunhato: Với trạng-thái hoàn toàn không phải ta, 
không phải của ta. 
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5 trạng-thái chi-tiêt của trạng-thảỉ vô-ngã cũng là 
đối-tượng của trỉ-tuệ thiền-tuệ anattãnupassanã. Mỗi 
trạng-thái chi tiết phát sinh tuỳ theo năng lực trỉ-tuệ 
thiền-tuệ của mỗi hành-giả. 

Như vậy, 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của 
danh-pháp được phân loại ra trạng-thái chi tiết gồm có 
40 trạng-tháỉ chi-tiết, mà mỗi loại trạng-thái chi-tiết 
của sẳc-pháp, của danh-pháp này được hiện rõ đối với 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, tuỳ theo 10 
pháp-hạnh ba-la-mật, tuỳ theo năng lực của 5 pháp- 
chủ: Tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ và tuỳ theo năng lực của phảp- 
hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ 
của mỗi hành-gỉả. 

Mỗi loại trạng-tháỉ chi-tiết ấy đều có khả năng dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân 
trong Phật-gỉáo như sau: 

- Nếu hành-giả có tin-pháp-chủ có nhiều năng lực hon 
4 pháp-chủ còn lại (tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), và có pháp-hành giới có nhiều 
năng lực thì trạng-thái vô-thường hiện rõ, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọiphiền-não không còn 
dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán trong Phật-giáo. 

Hành-giả ứở thành Thánh-nhân bậc nào tuỳ theo 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật, và năng lực của 5 pháp-chủ của hành-giả. 

- Nếu hành-giả có định-pháp-chủ có nhiều năng lực 
hon 4 pháp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, tuệ pháp-chủ) và có pháp-hành thiền- 
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định có nhiều năng lực thì trạng-tháỉ khổ hiện rõ, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán trong Phật-giáo. 

Hành-giả ữở thành Thảnh-nhân bậc nào tuỳ theo 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật, và năng lực của 5 pháp-chủ của hành-giả. 

- Nếu hành-giả có tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực 
hon 4 pháp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ) và có pháp-hành thiền- 
tuệ có nhiều năng lực thì trạng-thái vô-ngã hiện rõ, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán trong Phật-giáo. 

Hành-giả ứở thành Thánh-nhân bậc nào tuỳ theo 10 pháp 
hạnh ba-la-mật, và năng lực của 5 pháp-chủ của hành-giả. 

Bốn bậc Thánh-nhân 

Trong Phật-giáo có 4 bậc Thánh-nhân: 

1- Bậc Thánh Nhập-hm (Sotãpanna). 

2- Bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadãgãmĩ). 

3- Bậc Thảnh Bẩt-lai (Anãgãmĩ). 

4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta). 

Pháp che án 3 trạng-thái-chung 

Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp là pháp-hữu-vỉ 
(sahkhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat- 
thadhamma) có những sự thật hiển nhiên nhu sau: 

- Thật-tánh của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

- sẳc-pháp, danh-pháp có sự sinh, sự diệt. 

- sẳc-pháp, danh-pháp có 3 trạng-thái-chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã. 

Đó là thật-tánh hiển nhiên của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp. 
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Vân : - Do nguyên nhân nào che phủ thật-tánh của 
sẳc-pháp, của danh-pháp? 

- Do pháp nào che phủ thật-tánh của sẳc-pháp, của 
danh-pháp? 

* Nguyên nhân che phủ thật-tánh 

Đáp : - Do vô-mỉnh (avijjã) là nguyên nhân che phủ 
thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp. 

Vô-mỉnh đó là sỉ-tâm-sở (mohacetasỉka) sỉ-mê đồng 
sinh với 12 bẩt-thiện-tâm làm cho tâm si-mê toi tăm, như 
màn vô-minh che phủ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi 
danh-pháp. Cho nên, thật-tánh hiến nhiên của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-pháp không hiện rõ. 

- Do tà-kỉến (diịthi) đó là tà-kỉến tâm-sở (dỉtthỉ- 
cetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thấy 
sai, chấp lầm nơi danh-pháp, nơi sẳc-pháp cho là ta, 

người, người nam, người nữ, chúng-sinh, v.v... 

- Do chấp thủ theo danh từ ngôn-ngữ chể-định được 
lưu truyền từ ngàn xưa cho đến ngày nay, trở thành thói 
quen, nên chỉ có biết sự-thật ngôn-ngữ chế-định-pháp 
(panhattidhamma) theo đời mà thôi, không biết đến sự 
thật chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Đó là những nguyên nhân che phủ thật-tánh hiển 
nhiên của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-pháp. Nguyên nhân 
chỉnh là vô-mỉnh đó là si-tâm-sở (mohacetasika). 

Vô-minh trong pháp paticcasamuppãda 

Trong pháp patỉccasamuppãda: Thập-nhị-nhân-sinh 
có 12 pháp theo nhân quả liên hoàn: 

“Avijjãpaccayã sahkhãrã,...” 

“Do vô-minh làm duyên, nên các pháp-hành sinh,...” 
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Hay các pháp-hành phát sinh do vô-minh làm duyên. 

- Vô-mỉnh (avỉjjã) đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) 
đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm. 

- Các pháp-hành (sahkhãrã) đó là tác-ỷ tâm-sở 
(cetanãcetasika) đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm, với 8 
dục-giới thiện-tâm, với 5 sắc-giới thiện-tâm, với 4 vô- 
sắc-giới thiện-tâm. 

Tác-ý tâm-sở đồng sinh với bẩt-thiện-tâm và các tam- 
giới thiện-tâm này phát sinh do vô-minh làm duyên. 

Hay nói cách khác, vô-minh làm nhân phát sinh, các 
pháp-hành (sahkhãrã) ấy là quả (quả của vô-minh). 

Không biết pháp nào gọi là vô-minh ? 

Không biết 8 pháp gọi là vô minh, 8 pháp đó là: 

1- Dukkhe anãnam: Không biết ngũ-uẩn chẩp-thủ, hoặc 
sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới là kho Thánh-đế. 

2- Dukkhasamudaye anãnatn: Không biết tham-ái là 
nhân sinh khô Thánh-đê. 

3- Dukkhanỉrodhe anãnam: Không biết Nỉết-bàn là 
pháp diệt kho Thánh-đế. 

4- Dukkhanirodhagãminĩpaịipadãya anãnarn: Không 
biết pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ Niết- 
bàn, diệt khổ Thánh-để. 

5- Pubbante anãnam: Không biết ngũ-uẩn, 12 xứ, 18 
tự-tánh (dhãtu) trong quá-khứ. 

6- Aparante anãnam: Không biết ngũ-uẩn, 12 xứ, 18 
tự-tánh (dhãtu) trong vị-lai. 

7- Pubbantãparante anãnam: Không biết ngũ-uẩn, 12 
xứ, 18 tự-tánh (dhãtu) trong quá-khứ và trong vị-lai. 

8- Idappaccayatãpaịiccasamuppannesu dhammesu 
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anãnam: Không biết sắc-pháp, danh-pháp phát sinh 
trong thập-nhị-duyên-sỉnh (paịiccasamuppãda) theo 12 
pháp nhân-quả liên-hoàn với nhau như sau: 

“Avijjãpaccayã sahkhãrã, 

Sahkhãrãpaccayã vinnãnatn, v.v... 

- Các pháp-hành đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 
bẩt-thiện-tâm, 17 thiện-tâm trong tam-giới phát sinh do 
vô-minh làm duyên. 

-19 quả-tâm làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau phát sinh 
do các pháp-hành trên làm duyên, v.v... 

Nhân và quả liên-hoàn trong thập-nhị-duyên-sỉnh, 
không thuần là nhân, không thuần là quả, mỗi pháp là 
quả của pháp trước, rồi làm nhân của pháp sau tiếp diễn 
liên hoàn với nhau như vậy^^\ 

Như vậy, vô-minh không biết 8 pháp này, ngoài ra, 
vô-minh có thể biết các pháp khác, hoặc các bộ môn 
khác trong đời, nhưng không trực tiếp hỗ trợ cho chúng- 
sinh giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Thòi-kỳ Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện 

Trong thời-kỳ Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác chưa 
xuất hiện trên thế gian, toàn thể chúng-sinh trong tam- 
giới bị vô-mỉnh che phủ thật-tánh của mọi sẳc-pháp, 
mọi danh-pháp, không có một sa-môn, bà-la-môn, đạo- 
sư nào có khả năng biết đến thật-tánh của sẳc-pháp, của 
danh-pháp, bởi vì vô-minh che phủ, nên toàn thể chúng- 
sinh trong tam-giới đắm chìm trong biển khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Đốn thời kỳ Đức-Bồ-tát Sìddhattha sinh ra đời tại 
khu vườn Lumbĩnĩ, vào ngày rằm tháng tư. 


' Tim hiểu rõ trong quyển Tim Hiểu Pháp-Hành Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 
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35 năm sau, Đức-Bô-tát Sỉddhattha ngự đi đên ngôi 
tại cội Đại-Bồ-đề tại khu rừng Uruvelã, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ với đối-tuợng thiền-tuệ là thập-nhị- 
duyên-sinh và thập-nhị-nhân-diệt, theo chiều thuận và 
nghịch, trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh, thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận vô-mỉnh, tham-ái, mọi phiền-não trầm-luân 
không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật- 
Chánh-Đẳng-Gỉác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama, vào canh chót đêm rằm tháng tu, tại 
khu rừng Uruvelã, tròn đúng 35 tuổi. 

Đức-Phật thuyết dạy chánh-pháp tế độ chúng-sinh có 
duyên lành nên tế độ. Neu những chúng-sinh nào thuộc 
về hạng nguời tam-nhân (tihetukapuggala), đã tích-lũy 
đầy đủ 7 ớ pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ, 
có đủ 5 pháp-chủ (indriya): Tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-phảp-chủ, thì 
những chúng sinh ấy có duyên lảnh lắng nghe ch ánh - 
pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ diệt đuợc vô-minh tối 
tăm, thấy rõ, biết rõ thật-tánh của mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp đuợc hiển nhiên hiện rõ; trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp, dẫn đên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế 
y theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo nào, Thánh-quả 
ẩy tuỳ theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 



96 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


pháp-chủ (indriya): Tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi hành- 
giả như sau: 

- Có số chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là 
tà-kiến (diịịhi) và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã), trở thành bậc 

Thánh Nhập-lưu. 

- Có số chứng đắc đến Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

- Có số chứng đắc đến Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bất-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại vi-tế, trở thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

- Có số chứng đắc đến Ả-ra-hán Thánh-đạo, Ả-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là tham (lobha), si (moha), ngã-mạn (mãna), 
buồn-chán (thĩna), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ (ahỉỉka), không biết ghê-sợ tội-lỗỉ 
(anottappa) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán cao thượng. 

Phương pháp diệt vô-minh 

Diệt vô-minh có 2 giai đọan: 

- Giai đọan ngăn ngừa vô-minh, cho minh phát sinh. 

- Giai đọan diệt tận được vô-minh. 

1- Giai đọan ngăn ngừa vô-minh, cho minh phát 
sinh bằng cách nào? 

- Vô-minh (avijjã) đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) 
đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm. 

-Minh (vỉjjã) đó là tri-tuệ tâm-sở (pannãcetasika) 
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đồng sinh với 4 dục-gỉớỉ thỉện-tâm hợp với tri-tuệ, 4 
dục-giới quả-tâm hợp với trỉ-tuệ, 4 dục-giới duy-tác-tâm 
hợp với trỉ-tuệ, 15 sẳc-giới-tâm, 12 vô-sắc-giới-tãm, 8 
hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, gồm có 47 hoặc 79 tâm. 

Mohacetasika: Si tâm-sở có 4 đặc tính riêng biệt: 

1- Anãnalakkhano: Si tâm-sở có trạng-thái không biết 
thật-tánh của sẳc-pháp, của danh-phảp, hoặc không biết 
chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

2- Ẵrammanasabhãvacchãdanaraso: Si tâm-sở cỏ 

» 

phận sự che phủ thật-tánh của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

3- Andhakãrapaccupaịịhãno: Si tâm-sở làm cho tâm 
toi tăm là quả hiện hữu. 

4- Ayonỉsomanasỉkãrapadatthãno: Biết sai lầm trong 
tâm với si-tâm không đúng với 4 trạng-thái của sẳc-pháp, 
của danh-pháp là nguyên nhân gần phát sinh si tâm-sở. 

Pannãcetasika: Trí-tuệ tâm-sở có 4 đặc tính riêng biệt: 

1- Yathãbhũtapaịivedhalakkhanã: Trỉ-tuệ tâm-sở có 
trạng-thái thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, của 
danh-pháp, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

2- Visayobhãsanarasã: Trỉ-tuệ tâm-sở có phận sự làm 
rõ ràng thật-tánh các sẳc-pháp, các danh-pháp. 

3- Asammohapaccupaịịhãnã: Trỉ-tuệ tâm-sở không mê 
muội, tâm sáng suốt là quả hiện hữu. 

4- Yonisomanasikãrapadatthãnã: Hiểu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ đúng với 4 trạng-thái của sẳc-pháp, của danh- 
pháp là nguyên nhân gần phát sinh tri-tuệ tâm-sở. 

Như vậy, sỉ tâm-sở phát sinh do nguyên nhân gần là 
ayonisomanasikãra và trí-tuệ tâm-sở phát sinh do 
nguyên nhân gần \à yonisomanasikãra. 
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Ayonisomanasỉkara là như thê nào? 

Ayonỉsomanasỉkãra biết sai lầm trong tâm với sỉ-tâm 
không đúng 4 trạng-thái của sẳc-pháp, của danh-pháp 
như sau: 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ vô-thường 
(anicca), thì sỉ-tâm biết sai lầm cho là thường (nicca). 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ khổ (dukkha), 
thì si-tâm biết sai lầm cho là lạc (sukha). 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anattã), 
thì si-tâm biết sai lầm cho là ngã (attã). 

- sẳc-pháp, danh-pháp cỏ trạng-tháỉ bẩt-tịnh (asubha), 
thì si-tâm biết sai lầm cho rằng: Tịnh, tốt đẹp (subha). 

Do ayonỉsomanasỉkãra biết sai lầm trong tâm cho là 
thường, lạc, ngã, tịnh như vậy, nên sỉ tâm-sở (moha- 
cetasika), gọi là vô-minh (avijjã), phát sinh làm che phủ 
thật-tánh của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

Yonỉsomanasikãra là như thể nào? 

Yonỉsomanasỉkãra hiểu biết trong tâm với tri-tuệ 
đúng 4 trạng-thái của sẳc-pháp, của danh-pháp như sau: 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ vô-thường 
(anicca) thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là vô-thường (anỉcca). 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khổ (dukkha), 
thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là khố (dukkha). 

- sẳc-pháp, danh-pháp cỏ trạng-thái vô-ngã (anattã), 
thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là vô-ngã (anattã). 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ bẩt-tịnh (asubha), 
thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là bất tịnh (asubha). 

Do yonisomanasikãra hiểu biết trong tâm với trí-tuệ 
đúng 4 trạng-thái: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
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trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bât-tịnh của săc-pháp, của 
danh-pháp như vậy, nên trỉ-tuệ tâm-sở (pannãcetasika), 
gọi là minh (vijjã) phát sinh làm hiện rõ thật-tảnh hiến 
nhiên của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

Phương pháp ngăn ngừa vô minh, cho min h phát sinh 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ luôn luôn có 
yonìsomanasìkãra hiếu biết đúng trong tâm với trỉ-tuệ 
đúng 4 trạng-thái: Trạng-thái vô-thưòng, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bẩt-tịnh của sẳc-pháp, của 
danh-phảp, nên ngăn ngừa được vô-mỉnh không phát 
sinh, đồng thời làm nguyên nhân gần phát sinh trí-tuệ 
thiền-tuệ (vipassananã), gọi là minh (vijjã) làm hiện rõ 
thật-tánh hiển nhiên của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới là: 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ trạng-thái-riêng 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh hiển nhiên 
của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sình, sự diệt 
của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thảỉ kho, trạng-thái vô-ngã, 
của sẳc-pháp, của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-để. 

2- Giai đọan diệt tận vô-mỉnh bằng cách nào? 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
yonisomanasikãra hiếu biết đúng trong tâm với tri-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 4 trạng-thái: Trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái 
bẩt-tịnh của sẳc-pháp, của danh-pháp tam-giới làm 
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nguyên nhân gần phát sinh tri-tuệ thỉền-tuệ tam-giới 
(lokiyavipassanã) cho đến phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ 
siêu-tam-giới (lokittaravipassanã) chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thảnh-quả- 
tâm và Niết-bàn. 

4 Thánh-đạo-tuệ (Maggaũãụa) trong 4 Thánh-đạo- 
tâm có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, nên diệt tận 
được vô-minh đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh 
với 12 bẩt-thiện-tâm theo khả năng của mỗi Thánh-đạo- 
tuệ như sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được vô-minh đó là si tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tâm họp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp với hoài- 
nghi, gồm có 5 sỉ-tâm-sở trong 5 bẩt-thiện-tâm không 
còn dư sót. 

2- Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được vô-minh đó là si tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến loại thô trong cõi 
dục-giới, với 2 sân-tâm loại thô không còn dư sót. 

3- Bất-laỉ Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
vô-minh đó là si tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến loại vi-tế trong cõi dục- 
giới, với 2 sân-tâm loại vi-tế không còn dư sót. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được vô-minh đó là si tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến và 1 sỉ-tãm hợp 
với phóng-tâm, gồm có 5 si tâm-sở trong 5 bẩt-thiện- 
tâm còn lại không còn dư sót. 

Bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn không còn vô-minh 
và cũng không còn tham-ái, phiền-não nào nữa. 
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* Ba pháp che phủ 3 trạng-thái-chung, 
phương pháp diệt 3 pháp che phủ 

Ba trạng-tháỉ-chung của sắc-pháp, của danh-pháp là: 

1- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường. 

2- Dukkhalakkhana: Trạng-tháỉ khô. 

3- Anattalakkhana: Trạng-thái vô-ngã. 

Ba trạng-tháỉ-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới là sự thật hiển nhiên. Sở dĩ 3 trạng-thái-chung này 
không hiện rõ là vì bị che phủ bởi 3 pháp đó là: 

1- Santati: Dòng sinh diệt liên tục vô cùng mau lẹ làm 
che phủ trạng-tháỉ vô-thường không hiện rõ. 

2- Iriyãpatha: Các oaỉ-nghỉ thay đổi làm che phủ 
trạng-tháỉ khố không hiện rõ. 

3- Ghana: Ngã-tưởng đồng-nhẩt làm che phủ trạng- 
tháỉ vô-ngã không hiện rõ. 

Giảng giải 

1- Santati: Dòng sinh diệt liên tục vô cùng mau lẹ làm 
che phủ trạng-thái vô-thường không hiện rõ như thế nào? 

Đức-Phật dạy: 

“Sabbe sahkhãrã aniccã. ” 

Tất cả các pháp-hữu-vỉ đều cỏ trạng-tháỉ vô-thường. 

Pháp-hữu-vi đó là sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, ngũ- 
uẩn, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), v.v... đều có trạng-thái vô- 
thường, bởi vì mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp sinh rồi diệt 
liên tục không ngừng vô cùng mau lẹ, có rồi lại không. 

Như vậy, trạng-tháỉ vô-thường của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới là sự thật hiển nhiên, do nguyên 
nhân nào làm cho trạng-thái vô-thường không hiện rõ? 



102 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


Trong bộ Visuddhimagga, Thanh-Tịnh-đạo giải răng: 

“Aniccalakkhanam tãva udayabbayãnam amanasikãrã 
santatỉyã paticchannattã na upatthãtỉ. 

Trước hết, trạng-tháỉ vô-thường không hiện rõ, vì 
dòng sinh diệt liên tục (santati) vô cùng mau lẹ của danh- 
pháp, sẳc-pháp tam-giới, làm che phủ trạng-thái vô- 
thường, do không có trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp tam-giới. 

Dòng sinh diệt liên tục (santatỉ) che phủ trạng-thái 
vô-thường như thế nào? 

Ví dụ thô thiển dễ hiểu để so sánh như: 

- Khi ta thấy những hình ảnh trên màn hình chiếu 
phim, cứ 1 giây đồng hồ có khoảng 24 tấm hình liên tục 
quay nhanh qua máy chiếu phim, ta thấy hình ảnh những 
tài tử diễn viên có những cử chỉ, hành động, lời nói tự 
nhiên bình thường. Ta không thể thấy từng tấm phim 
cách khoảng nhau và cũng không nghe từng tiếng nói 
cách khoảng nhau. 

Đó là sự liên tục của cuộn phim quay nhanh. 

- Khi ta thấy bỏng đèn đang cháy sáng, cứ mỗi giây 
đồng hồ có khoảng 50-60 lần dòng điện tắt rồi cháy 
sáng liên tục không ngừng trong suốt thời gian bóng đèn 
cháy sáng. Ta không thể thấy bóng đèn cháy sáng rồi tắt 
liên tục. 

Đó là sự liên tục của dòng điện tắt rồi cháy sáng. 

Còn sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới thì vô cùng mau lẹ phi thường. 

Trong Chú-giải giảng giải rằng: 


* Bộ Visuddhimagga, phần Patipadananadassanavisuddhiniddesa. 
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“Ekaccharakkhane kotisatasahassasankha uppạịitva 
nirujjhati. 

“Chỉ một lần búng đầu ngón tay, tâm với tâm-sở 
(danh-phảp) sinh rồi diệt liên tục 1.000 tỷ lần. ” 

Như vậy, chỉ có ừỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayã- 
nupassanãnãna sắc bén nhanh nhạy có khả năng thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp 
tam-giới hiện-tại mà thôi. 

Nếu không có trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
nupassanãũãna thì không thấy rõ, biết rõ được sự sinh, 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, 
nên chắc chắn không thể cắt đứt santati: Dòng sinh diệt 
liên tục của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Vì vậy, hành-giả không thể thấy rõ, biết rõ trạng-tháỉ 
vô-thường của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Sở dĩ, hành-giả không thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại 
là vì dòng sinh diệt liên tục vô cùng mau lẹ của sắc- 
pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, làm che phủ 
trạng-thảỉ vô-thường của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới hiện-tại. 

Phương pháp làm cho trạng-thái vô-thường hiện rõ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi tri- 
tuệ thiền-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayãnupassanãũãna 
phát sinh sắc bén nh anh nhạy thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, mới 
có khả năng cắt đứt dòng sinh diệt liên tục vô cùng mau 
lẹ của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, thì sự 


* Bộ Sam. Khandhavaggatthakatha, Kinh Phenapindupamasuttavannana 
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thật hiên nhiên trạng-thảỉ vô-thường của sãc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới hiện rõ. 

Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 

“Udayabbayampana pariggahetvã santatiyã vikopitãya 
anỉccalakkhanam yathãvasarasato upatthãti. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, khi trỉ-tuệ 
thiền-tuệ phát sinh, thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sẳc-phảp, của danh-phảp tam-giới hiện-tại, mới có khả 
năng cắt đứt dòng sinh diệt liên tục của sẳc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. Khi ẩy, trạng-thái vô- 
thường của sẳc-pháp, của danh-pháp hiến nhiên hiện rõ 
sự thật của nó. 

Tri-tuệ thiền-tuệ nào có khả năng thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp? 

Trong 16 loại tri-tuệ thiền-tuệ theo tuần tự của pháp- 
hành thiền-tuệ, thì đến tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 gọi là 
udayabbayãnupassanãnãna có khả năng thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của sắc-pháp của danh-pháp tam-giới 
hiện-tại. 

Thật vậy, trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna này là trí-tuệ thiền-tuệ bắt đầu thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới 
hiện-tại là: 

- Danh-pháp nào sinh, do nhân-duyên nào sinh, 

- Danh-pháp ẩy diệt, do nhân-duyên ẩy diệt. 

- sẳc-pháp nào sinh, do nhân-duyên nào sinh, 

- sắc-pháp ẩy diệt, do nhân-duyên ẩy diệt. 

Cho nên trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ tư udayabbayãnupas- 
sanãhãna này chính thức được gọi là trí-tuệ thiền-tuệ. 


* Bộ Visuddhimagga, phần Patipadananadassanavisuddhiniddesa. 
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bởi vì trí-tuệ thỉên-tuệ thứ tư udayabbayãnupassanãnãna 
có khả năng cắt đứt dòng sinh diệt liên tục (santati) mau 
lẹ không ngừng của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới 
hiện-tại, nên hiện rõ trạng-thái vô-thường của sắc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại. 

Như vậy, sự thật trạng-tháỉ vô-thường của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới hiện-tại được hiển nhiên hiện rõ. 

Thật ra, không chỉ trạng-tháỉ vô-thường của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới hiện-tại được hiển nhiên hiện rõ, 
mà còn trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới hiện-tại cũng được hiển nhiên hiện 
rõ, bởi vì 3 trạng-thái-chung này có sự liên quan với nhau. 

Bắt đầu từ tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna này cho đến trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 12 gọi là 
saccãnulomanãna đều có khả năng thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện- 
tại, nên hiện rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái-vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới 
hiện-tại, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 

Nấu hành-giả nào là hạng người tam-nhân (tỉhetuka- 
puggala) thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng 
phát sinh đến trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, 
thì hành-giả ấy thật là cao quý. 

Như trong Dhammapadagãthã, Đức-Phật dạy rằng: 

“Yo ca vassasatam jĩve, apassam udaybbayam. 

Ekãham jĩvitam seyyo, passato udaybbayam. 

Người nào dù sống đến trăm năm, 

Mà không có tri-tuệ thiền-tuệ, 

Không thấy sự sinh và sự diệt. 


* Dhammapadagatha thứ 113. 
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Không băng hành-giả sông một ngày, 

Có trỉ-tuệ thiền-tuệ phát sinh, 

Thấy rõ sự sinh và sự diệt, 

Của sẳc-pháp danh-phảp hiện-tại, 

Cuộc đời cao quỷ biết dường nào! 

2- Irỉyãpatha: Các oaỉ-nghỉ thay đồi làm che phủ 
trạng-tháỉ khố không hiện rõ như thế nào? 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbe sahkhãrã dukkhã. ” 

Tất cả các pháp-hữu-vỉ đều có trạng-thái khổ. 

Pháp-hữu-vỉ đó là sắc-pháp, danh-pháp, ngũ-uẩn, 12 
xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), ... đều có trạng-thái khổ. 

Như vậy, trạng-tháỉ khổ của sắc-pháp, của danh-pháp 
là sự thật hiển nhiên, do nguyên nhân nào làm cho trạng- 
thái khổ không hiện rõ? 

Trong bộ Visuddhimagga Thanh-Tịnh-Đạo giải rằng: 

“Dukkhalakkhanam abhinhasampatipĩỊanassa 
amanasikãrã ỉrỉyãpathehỉ paticchannattã na upatthãtỉ. 

Trạng-thái khổ không hiện rõ, vì các oai-nghỉ thay 
đoi che phủ, do không có trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt, trạng-thái vô-thường của sẳc-pháp, các 
oai-nghi luôn luôn hành hạ. 

Các oaỉ-nghỉ làm che phủ trạng-tháỉ khổ không hiện 
rõ như thế nào? 

Tứ-oaỉ-nghỉ: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi- 
ngồi, oai-nghi nằm và các oai-nghi phụ là bước tới 
trước, bước lui sau, quay bên phải, quay bên trái, co tay 
vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, v.v... 


* Bộ Visuddhimagga, phần Patipadananadassanavisuddhiniddesa. 
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Tứ-oai-nghi và các oai-nghi phụ thuộc về sắc-pháp 
phát sinh do tâm (cừtạịarũpa), có sự sinh, sự diệt liên 
tục không ngừng, có trạng-thái vô-thường luôn luôn 
hành hạ các oai-nghi, nên oai-nghi có trạng-thái khổ. 

Thế mà mỗi khi có oai-nghi nào phát sinh khổ, theo 
thói quen liền thay đổi từ oai-nghi cũ ấy sang oai-nghi 
mới ngay, mà không có trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của oai-nghi cũ ấy, nên không có trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái kho của oai-nghi cũ ấy. 

Vì vậy, oai-nghi mới làm che phủ trạng-tháỉ khổ của 
oai-nghi cũ. 

Phương pháp làm cho trạng-thái khổ hiện rõ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước khi 
thay đổi mỗi oai-nghi, cần phải có tri-tuệ thiền-tuệ biết 
rõ nguyên nhân chính đáng, đó là sự khổ bắt buộc phải 
thay đổi từ oai-nghi cũ sang oai-nghi mới. 

Khi thay đổi oai-nghi, hành-giả có trỉ-tuệ thiền-tuệ 
theo dõi nhất cử nhất động từ oai-nghi cũ sang oai-nghi 
mới, trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
các sắc-pháp oai-nghi cũ ấy, nên hiện rõ trạng-thái vô- 
thường luôn luôn hành hạ các oai-nghi cũ ấy. 

Vì vậy, trạng-tháỉ khổ của sắc-pháp các oai-nghi ấy 
hiện rõ. 

Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 

“AbhinhapatisampatipĩỊanam manasikatvã iriyãpathe 
ugghãtỉte dukkhalakkhanam yathãvasarasato upatthãtỉ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, khỉ tri-tuệ 
thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-phảp 
oai-nghi ấy, nên hiện rõ trạng-thái vô-thường luôn luôn 


* Bộ Visuddhimagga, phần Patipadananadassanavisuddhiniddesa. 




108 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


hành hạ oai-nghi ây, nên diệt được các oai-nghi che phủ 
trạng-thái khổ. 

Khi ẩy, trạng-thái khố của sẳc-pháp oai-nghi ẩy hiến 
nhiên hiện rõ sự thật của nó. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna phát sinh 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp oai- 
nghi, mỗi danh-pháp hiện-tại, hiện rõ trạng-thái vô- 
thường luôn luôn hành hạ, nên trạng-tháỉ khổ của sắc- 
pháp oai-nghi, của danh-pháp biết oai-nghi ấy hiển nhiên 
hiện rõ sự thật của nó. 

3- Ghana: Ngã-tưởng đồng-nhẩt làm che phủ trạng- 
tháỉ vô-ngã không hiện rõ như thế nào? 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbe dhammã anattã. ” 

Tất cả các pháp đều có trạng-tháỉ vô-ngã. 

Dhammã đó là pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp, 
ngũ-uẩn, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), v.v... đều có trạng- 
thái vô-ngã, bởi vì các pháp-hữu-vi ấy đều có trạng-thái 
vô-thưòng, trạng-thái kho, nên có trạng-thái vô-ngã. 

Nhu vậy, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh- 
pháp là sự thật hiển nhiên, do nguyên nhân nào trạng- 
tháỉ vô-ngã không hiện rõ? 

Trong bộ Visuddhimagga Thanh-Tịnh-Đạo giải rằng: 

“Anattalakkhanam nãnãdhãtuvỉnỉbhogassa amanasi- 
kãrã ghanena patỉcchannattã na upatthãti. 

Trạng-tháỉ vô-ngã không hiện rõ, vì ngã-tưởng đồng- 
nhất che phủ, do không có tri-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết 
rõ, phân tích rõ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
pháp riêng biệt với nhau. 


* Bộ Visuddhimagga, phần Patipadananadassanavisuddhiniddesa. 
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Ngã-tưởng đông-nhât che phủ trạng-thải vô-ngã của 
sẳc-pháp, của danh-pháp, như thế nào? 

Ghana: Ngã-tưởng đồng-nhẩt có 3 loại: 

1- Samũhaghana: Ngã-tưởng đồng-nhẩt tổng-họp là 
gom mọi danh-pháp và mọi sắc-pháp lại cho là ta. 

2- Kiccaghana: Ngã-tưởng đồng-nhẩtphận sự là gom 
mọi phận sự của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp lại cho là ta. 

3- Ẵrammanaghana: Ngã-tưởng đồng-nhẩt đổỉ-tượng 
là gom mọi đối-tượng lại cho là ta. 

Sự thật theo chãn-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
thì mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp được phân biệt như sau: 

* Danh-pháp (nãmadhamma) đó là tâm với tâm-sở: 

- Tâm (citta) gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Tâm-sở (cetasika) gồm có 52 tâm-sở. 

* sắc-pháp (rũpadhamma) gồm có 28 sắc-pháp. 

- Mỗi tâm, tâm-sở đều có trạng thái riêng, có phận sự 
riêng, có đối-tượng riêng. 

- Mỗi sắc-pháp có trạng thái riêng, v.v... 

Thế mà, ngã-tưởng đồng-nhất do tà-kiến thấy sai chấp 
lầm noi mọi sẳc-phảp, mọi danh-phảp gom lại cho là ta 
theo 3 loại ngã-tưởng đồng-nhẩt: Ngã-tưởng đồng-nhẩt 
tông-hợp, ngã-tưởng đồng-nhẩt phận sự, ngã-tưởng 
đồng-nhất đổi-tượng, nên che phủ trạng-tháỉ vô-ngã của 
sẳc-pháp, của danh-pháp như sau: 

1- Samũhaghana: Ngã-tưởng đồng-nhẩt tổng-hợp là 
gom mọi danh-pháp và mọi sẳc-pháp lại cho là ta như 
thế nào? 

Ví dụ: Sở dĩ gọi là “chiếc xe ” là vì có các bộ phận 
được lắp ráp lại với nhau. Neu tháo rời mỗi bộ phận ra 
riêng rẽ thì không còn thấy chiếc xe nữa. 
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Gọi là “ngôi nhà ” vì được xây bằng cát, xi-măng cốt 
sắt. Neu phá vỡ ra thành mả nh vụn thì không còn thấy 
ngôi nhà nữa, như thế nào 

Cũng như vậy, sở dĩ gọi là “con người ” gọi là ta là vì 
có ngũ-uấn: sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, 
thức-uẩn nưong nhờ, liên kết lại lẫn nhau. Neu có trí-tuệ 
phân tích ra mỗi uẩn riêng rẽ thì không có uẩn nào gọi là 
con người cũng không gọi là ta nữa. 

Ngũ-uẩn có 5 uẩn: 

- sẳc-uẩn đó là 28 sắc-pháp. 

- Thọ-uẩn đó là thọ tâm-sở đồng sinh với tâm. 

- Tưởng-uấn đó là tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm. 

- Hành-uấn đó là 5Ớ tãm-sở còn lại (trừ thọ tâm-sở và 
tưởng tâm-sở) đồng sinh với tâm. 

- Thức-uân đó là tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

Trong 5 uẩn này: 

- Phần sẳc-uẩn thuộc về sắc-pháp gọi là thân người. 

- Phần thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn gồm 
có 4 uẩn này thuộc về danh-pháp (tâm với tâm-sở) luôn 
luôn nương nhờ lẫn nhau, không thể tách rời được. 

Tuy nhiên, trong trường-họp khi con người hết tuổi 
thọ (chết), thì 4 danh-uấn (tâm với tâm-sở) tách rời ra 
khỏi sẳc-uẩn (thân). Khi ấy, thân trở thảnh tử thi rồi theo 
thời gian sẽ trở thảnh bột. 


2- Kiccaghana: Ngã-tưởng đông-nhât phận sự là gom 
mọi phận sự của mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp lại cho là 
ta như thế nào? 


Theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), mỗi tâm 


với tâm-sở có môi phận sự như sau: 

- Cakkhuvỉnnãna: Nhãn-thức-tãm có 2 tâm làm phận 
sự thấy đối-tượng sắc. 
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- Sotavỉnnana: Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm làm phận sự 
nghe đối-tượng tha nh . 

- Ghãnavinnãna: Tỷ-thức-tâm có 2 tâm làm phận sự 
ngửi đối-tượng hương. 

- divhãvỉnnãna: Thỉệt-thức-tâm có 2 tâm làm 
nếm đối-tượng vị. 

- Kãyavinnãna: Thân-thức-tâm có 2 tâm làm phận sự 
xúc-giác đối-tượng xúc. 

- ManoviMãna: Ỷ-thức-tâm có 19 tâm (trừ 10 thức- 
tâm) làm phận sự biết đối-tượng pháp. 

Thế mà, ngã-tưởng đồng-nhẩt phận sự cho là ta thấy, 
ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc-gỉác, ta biết, nên che phủ 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

3- Ẫrammanaghana: Ngã-tưởng đồng-nhẩt đổỉ-tượng 
là gom mọi đoỉ-tượng lại cho là ta như thế nào? 

Theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), đối-tượng 
có 6 loại, mỗi đối-tượng được biết bằng mỗi loại tâm 
riêng biệt như sau: 

- Đổỉ-tượng sắc được thấy bằng nhãn-thức-tâm. 

- Đổỉ-tượng thanh được nghe bằng nhĩ-thức-tâm. 

- Đổỉ-tượng hương được ngửi bằng tỷ-thức-tâm. 

- Đối-tượng vị được nếm bằng thiệt-thức-tâm. 

- Đổi-tượng xúc được xúc-giác bằng thân-thức-tâm. 

- Đối-tượng pháp được thấy bằng ỷ-thức-tâm. 

Sáu loại đối-tượng này vốn thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), thế mà, ngã-tưởng đồng-nhẩt đoi- 
tượng cho là ta biết các đoi-tượng ẩy theo chế-định-pháp 
(pannattidhamma), nên che phủ trạng-thái vô-ngã của 
sẳc-pháp, của danh-pháp. 
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Phương pháp làm cho trạng-thái vô-ngã hiện rõ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi tri- 
tuệ thiền-tuệ thứ 4 phát sinh gọi là uddayabbayãnupassanã- 
nãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ thật-tánh của 
mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp, thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 

“Nãnãdhãtuyo vinibbhujitvã ghanavinibbhoge kate 
anattalakkhanam yathãvasarasato upaỊỊhãtỉ. 

Hành-gỉả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, khỉ tri-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân-tỉch, phân-biệt rõ thật- 
tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-phảp khác nhau, nên 
ngã-tưởng đồng-nhẩt bị tách rời ra từng mỗi tâm khác 
nhau, phận sự của mỗi tâm khác nhau, mỗi tâm biết mỗi 
đổi-tượng khác nhau, nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp, 
nên trạng-tháỉ vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-phảp 
hiến nhiên hiện rõ sự thật của nó. 

Trạng-tháỉ-chung của sắc-pháp, của danh-pháp có 3 là: 

- Trạng-thái vô-thường (aniccalakkhana). 

- Trạng-thái khổ (dukkhalakkhana). 

- Trạng-thái vô-ngã (anattalakkhana). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi tri- 
tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp hiện-tại, nên hiện rõ trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khô, trạng-thái vô-ngã. 


* Bộ Visuddhimagga, phần Patipadananadassanavisuddhiniddesa. 
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Thật ra, trong 5 trạng-thái-chung này, trỉ-tuệ thỉên- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna thấy rõ, biết rõ 1 
trạng-thái-chung nào của sẳc-pháp nào, danh-pháp nào 
hiện rõ, 2 trạng-thái-chung kia không hiện rõ. 

Tuy 2 trạng-tháỉ-chung kia không hiện rõ, nhưng chắc 
chắn tiềm năng của trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 uddayabbayã- 
nupassanãnãna này cũng có khả năng diệt được 3 pháp- 
đảo-điên (vỉpallãsa), bởi vì 3 trạng-thái-chung có sự 
liên quan lẫn nhau. 

- Nếu khi tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ trạng- 
tháỉ vô-thường của sắc-pháp, của danh-pháp thì diệt 
được tưởng-đảo-điên, tâm-đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên 
cho rằng: sẳc-pháp, danh-pháp là thường (nicca). 

- Nếu khi tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ trạng- 
thái khổ của sắc-pháp, của danh-pháp thì diệt được 
tưởng-đảo-điên, tâm-đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên cho rằng: 
sẳc-pháp, danh-pháp là lạc (sukha). 

- Nếu khi tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp thì diệt được 
tưởng-đảo-điên, tâm-đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên cho rằng: 
sẳc-phảp, danh-pháp là ngã (attã). 

Do sự liên quan của 3 trạng-thái-chung, nên trạng- 
thái-chung nào hiện rõ đều có khả năng diệt được tưởng- 
đảo-điên, tâm-đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên cho rằng: sẳc- 
pháp, danh-phảp là thường, lạc, ngã. 

Giảng giải về tâm, phận sự, đối-tượng 

Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm chia ra làm 6 loại tâm 
có 14 phận sự biết 6 đối-tượng như sau: 

- Nhãn-thức-tãm có 2 tâm chỉ có 1 phận sự thấy 1 
đối-tượng sắc hiện-tại, các hình dạng mà thôi. 
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Ngoài ra, nhãn-thức-tâm không có phận sự biêt các 
đối-tượng khác. 

- Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm chỉ có 1 phận sự nghe 1 đổỉ- 
đoi-tượng thanh hỉện-tại, các âm tha nh mà thôi. 

Ngoài ra, nhĩ-thức-tâm không có phận sự biết các đối- 
tượng khác. 

- Tỷ-thức-tâm có 2 tâm chỉ có 1 phận sự ngửi 1 đổỉ- 
tượng hương hiện-tại, các loại mùi hưong mà thôi. 

Ngoài ra, tỷ-thức-tâm không có phận sự biết các đối- 
tượng khác. 

- Thỉệt-thức-tâm có 2 tâm chỉ có 1 phận sự nếm 1 đối- 
tượng vị hiện-tại, các thứ vị mà thôi. 

Ngoài ra, thiệt-thức-tâm không có phận sự biết các 
đối-tượng khác. 

- Thân-thức-tâm có 2 tâm chỉ có 1 phận sự xúc giác 1 đổi- 
tượng xúc hiện-tại, cứng mềm, nóng lạnh, v.v... mà thôi. 

Ngoài ra, thân-thức-tâm không có phận sự biết các 
đối-tượng khác. 

- Ỷ-thức-tâm gồm có 79 hoặc 111 tâm (trừ 10 thức-tâm) 
có nhiều phận sự biết cả 6 đổi-tượng (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp) trong quá-khứ, hiện-tại, vị-laỉ, đặc biệt biết 
đổi-tượng siêu-tam-giới Niết-bàn, và chế-định-pháp nữa. 

(Tìm hiểu rõ 14 phận sự của mỗi tâm trong bộ Abhi- 
dhammatthasaủgaha: Vi-diệu-pháp yếu-nghĩa, trong 
chương 3, phần Pakinakasaốgaha.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, cốt để phát 
sinh trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, của danh-pháp, để thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 
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Tri-tuệ thỉền-tuệ phát sinh theo tuần tự từ tri-tuệ 
thiền-tuệ tam-giới (lokiyavipassanã) đến trí-tuệ thiền-tuệ 
sỉêu-tam-giới (lokuttaravỉpassanã) trải qua 16 loại trí- 
tuệ thiền-tuệ. 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayãnunupassanã- 
nãna mới có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, nên hiện rõ 3 
trạng-tháỉ-chung : Trạng-thái vô-thưòng, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, bắt đầu 
chính thức gọi là tri-tuệ thỉền-tuệ (vipassanãnãna). 

Đen tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhunãna có 
đối-tuợng Niết-bàn sỉêu-tam-gỉới, tiếp theo trí-tuệ thiền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi là Magganãna chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ. 


Tứ Thánh-Đê (Ariyasacca) 

Tứ Thánh-đế (ariyasacca) đó là 4 sự-thật chân-lý 
của bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

1- Khổ Thánh-đế (dukkha ariyasacca) là sự-thật 
chân-lỷ của bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là ngủ- 
uân chẩp-thủ, hoặc sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

2- Nhân sinh khổ Thảnh-đế (dukkhasamudaya ariya- 
sacca) là sự-thật chân-lỷ của bậc Thảnh-nhân đã chứng 
ngộ, đó là 3 loại tham-ải: 

- Dục-ái (kãmatanhã) là tham-áỉ trong 6 đối-tuợng: 
sắc-ái, thanh-ái, huơng-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái. 

- Hữu-ái (bhavatanhã) là tham-áỉ trong 6 đối-tuợng 
(sắc-ái, thanh-ái, huong-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) họp với 
thường-kỉến, và tham-ái trong thiền sắc-giới-tâm, thiền 
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vô-sãc-giới-tâm, tâng-trời sãc-giới phạm-thiên, tâng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên. 

- Phi-hữu-ải (vibhãvatanhã) là tham-áỉ trong 6 đối- 
tượng (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) 
họp với đọan-kiến. 

3- Diệt khổ Thánh-đế (dukkhanỉrodha arỉyasacca) là 
sự-thật chân-lỷ của bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là 
Niết-bàn, pháp diệt tham-ái, diệt kho táỉ-sỉnh kiếp sau. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đế (dukkha- 
nirodhagaminĩpaịipadã ariyasacca) là sự-thật chân-lỷ của 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là Thánh-đạo hợp đủ 8 
chánh: Chánh-kiển, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-nỉệm, chánh-định. 

Tứ Thánh-đế là sự-thật chân-lý là nền tảng căn bản 
trong giáo pháp của chư Phật-Chánh-Đẳng-Gỉác quá- 
khứ, hiện-tại và vị-lai. 

Thật vậy, trong 9 ân-Đức-Phật, Đức-Thể-Tôn có ãn- 
đức Sammãsambuddha: Đức-Phật Chánh-Đắng-Giảc 
tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật 
(vãsanã) đã tích lũy từ vô số kiếp quá-khứ, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác độc nhất vô nhị. 

Và ân-đức Buddha: Đức-Phật tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh. 
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Đức-Phật thuyết pháp tế độ những chúng-sinh có 
duyên lành nên tế độ. Những chúng-sinh ấy thuộc về 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) đã từng tích-lũy 
10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ, kiếp 
hiện-tại là nguời có giới-hạnh trong sạch, có duyên lảnh 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ cũng dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, 
cũng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niểt-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân nào tuỳ theo năng lực của 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tấn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
của mỗi bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử ấy. 

Kỉnh Chuyển-Pháp-luân đầu tiên 

Sau khi trở thả nh Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama vào canh chót đêm rằm 
tháng tư tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelã (nay 
gọi Buddhagayã, nước Ân-độ). 

Đúng 2 tháng sau, Đức-Phật Gotama từ khu rừng 
Uruvelã ngự đến khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ, có nhóm 5 tỳ-khuu 
trú tại nơi ấy, vào ngày rằm tháng 6 (âm lịch), Đức-Phật 
Gotama thuyết giảng bài kinh Dhammacakkappavattana- 
sutta: Kinh Chưyển-Pháp-Luân^^^ lần đầu tiên, để tế độ 
nhóm 5 tỳ-khuu: Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Kondahha, Ngài 
Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assaji. 

Nội dung cốt lõi toàn bài kỉnh Chuyển-Pháp-Luân 
này, Đức-Phật đề cập đến tứ Thánh-đế. Trong bài kinh 
này, có một đọan Đức-Phật khẳng định truyền dạy toàn 
cõi thế giới chúng-sinh rằng: 


Xem ý nghĩa bài kinh ừong quyên LTam-bảo, phân Đức-Pháp, cùng soạn giả. 
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“Yavakivanca me bhikkhave, imesu catusu ariỵa- 
saccesu evam tỉparỉvaịtam dvãdasãkãram yathãbhũtam 
nãnadassanam na suvisuddham ahosi, neva tãvãham 
bhikkhave, sadevake loke samãrake sabrahmake sassa- 
manabrahmaniyã pajãya sadevamanussãya anuttaram 
sammãsambodhirỵi abhisambuddho ’ti paccannãsim. 

“Yato ca kho me bhikkhave, imesu catũsu ariya- 
saccesu evam tỉparỉvattarn dvãdasãkãram yathãbhũtam 
nãnadassanam suvỉsuddhatn ahosi, athãham bhikkhave, 
sadevake loke samãrake sabrahmake sassamana- 
brahmaniyã pajãya sadevamanussãya anuttaram sammã- 
sambodhim abhisambuddho ’ti paccannãsim. 

Nãnanca pana me dassanam udapãdĩ, akuppã me 
vỉmuttỉ, ayamantỉmã jãtỉ, natthỉ dãnỉ punabbhavo. 

Ý nghĩa: - “Này chư tỳ-khưu! Khỉ nào tri-tuệ thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ thật-tảnh của tứ Thánh-đế theo tam-tuệ- 
luân (trỉ-tuệ-học, trỉ-tuệ-hành, trỉ-tuệ-thành) thành 12 
loại tri-tuệ hoàn toàn trong sáng thanh-tịnh chưa phát 
sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khim! Khi ẩy, Như-Lai vẫn chưa truyền 
dạy rằng: “Như-Lai chứng đắc thành Đức-Phật-Chánh- 
Đắng-Gỉác vô thượng trong toàn cõi-giới chúng-sinh 
nhân-loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, ma- 
vương, phạm-thiên cả thảy. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo tam-tuệ-luân 
(trỉ-tuệ-học, trí-tuệ-hành, trỉ-tuệ-thành) thành 12 loại 
trỉ-tuệ hoàn toàn trong sáng thanh-tịnh đã phát sinh đến 
với Như-Lai. 


* Bộ Samyuttanikaya, Mahavaggasamyutta, kinh Dhammacakkappavattasutta. 
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- Này chư tỳ-khim! Khi ây, Như-Lai dõng dạc khăng 
định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác vô thượng trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh nhân-loại, vua chúa, sa-môn, bà-la- 
môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên cả thảy. ” 

Tri-tuệ quán triệt đã phát sinh đến với Như-Lai, biết 
rõ rằng: “Ả-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải thoát của Như- 
Lai không bao giờ bị mất, kiếp này là kiếp chót, chắc 
chắn không còn táỉ-sỉnh kiếp sau nữa. ” 

Khi Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
Pháp-Luân xong, nh ỏm 5 tỳ-khưu phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn của Đức-Phật, cùng 
toàn thể chu thiên từ mặt đất, 6 cõi trời dục-giới, cho đến 
chu phạm-thiên 15 cõi trời sắc-giới, phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ đồng thanh tán duơng ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isỉpatana, gần kinh thành Bãrãụasĩ, chưa từng có sa- 
môn, bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên hay bất 
cứ ai trong đời này có thế thuyết giảng như vậy được. ” 

Khi ấy, Ngài Đại Trưởng-lão Kondanna là vị thanh- 
văn đệ-tử phát sinh pháp-nhãn (dhammacakkhu) chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên y theo Đức-Phật, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lim là bậc 
Thánh Thanh-văn đầu tiên trong giảo pháp của Đức- 
Phật Gotama, cùng với 180 triệu chư-thiên, phạm-thiên 
cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả bậc nào tuỳ theo 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và năng lực 5 pháp-chủ: Tỉn-pháp- 
chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của mỗi vị. 
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Như vậy, tứ Thánh-đế là sự-thật chân-lỷ có tầm quan 
trọng lớn không chỉ đối với chư Phật-Chảnh-Đẳng- 
Giác, mà còn các hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật nữa, bởi vì, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác đều phải chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, rồi 
mới chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Và để trở thành bậc Thánh Thanh-văn-giác đệ-tử của 
Đức-Phật bậc nào cũng phải chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, rồi mới chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận tham-ái, phiền-não, trở thành Thánh- 
nhân bậc nào, hoàn toàn tuỳ thuộc vào năng lực của 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và năng lực của 5 pháp-chủ của 
mỗi vị Thánh Thanh-vãn ấy. 

Tìm hiểu thật-tánh của tứ Thánh-đế 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo giảng giải 
16 thật-tánh của tứ Thánh-đế^^^ như sau: 

1- Khổ Thánh-đế (dukkha arỉỵasacca) đó là ngũ- 
uấn-chẩp-thủ, hoặc sẳc-pháp, danh-pháp trong tam- 
giới, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh khô là luôn luôn hành hạ. 

- Thật-tánh khổ là do nhân-duỵên cẩu tạo. 

- Thật-tánh kho làm nóng nảy. 

- Thật-tánh kho là do luôn luôn biến đối. 

2- Nhân sinh khổ Thánh-đế (dukkhasamudaya arỉya- 
sacca) đó là 3 loại tham-ái, là nhân sinh kho Thánh-đế, 
có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh làm nhân sinh khổ-để. 

- Thật-tánh làm cho phát sinh khổ-đế. 

- Thật-tánh ràng buộc trong kho-đế, không thoát ra 
khỏi khố-đế được. 


1 • 111 * • 1 * 1 * 

Bộ Visuddhimagga, phân PariMãdikiccakathã. 
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- Thật-tánh dính măc trong khô-đê. 

3- Diệt khổ Thánh-đế (dukkhanỉrodha ariyasacca) đó 
là Niết-bàn, là pháp diệt khổ Thánh-đế, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh giải thoát khổ Thánh-để. 

- Thật-tánh không bị ràng buộc trong khô Thánh-đế. 

- Thật-tánh không bị nhân-duyên nào cẩu tạo. 

- Thật-tánh không còn tử sinh luân-hồi. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đế (dukkha- 
nirodhagaminĩ paịipadã ariyasacca) đó là pháp-hành 
bảt-chánh-đạo: Chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, 
chánh-định, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Niểt-bàn. 

- Thật-tánh là pháp-hành chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

- Thật-tảnh là pháp-hành giải thoát kho tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bon loài. 

- Thật-tảnh là pháp-hành dẫn đầu làm phận sự: Biết 
khô Thánh-đế, diệt tham-ái, nhân sinh kho Thánh-đế, 
chứng ngộ Niết-bàn, diệt khô Thánh-đế. 

Tất cả 16 thật-tánh của tứ Thánh-đế này đồng thảnh 
tựu cùng một lúc trong 4 Thánh-đạo-tâm. 

Tam-tuệ-luân (Tiparivatta) 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Yato ca kho me bhikkhave, imesu catũsu ariya- 
saccesu evam tiparivattam dvãdasãkãram yathãbhũtam 
nãnadassanam suvỉsuddham ahosi, athãharn bhikkhave, 

sadevake loke samãrake sabrahmake sassamana- 

» 

brahmaniyã pajãya sadevamanussãya anuttararn 
sammãsambodhirn abhisambuddho ’tipaccannãsirn... ” 

Này chư tỳ-khưuỉ Khi nào tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tảnh của tứ Thánh-đế theo tam-tuệ-luân 
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(trỉ-tuệ-học, trí-tuệ-hành, tri-tuệ-thành) thành 12 loại 
tri-tuệ hoàn toàn trong sáng thanh-tịnh đã phát sinh đến 
với Như-Lai... ” 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ẩy, Như-Lai dõng dạc khẳng 
định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác vô thượng trong toàn cõi 
giới chúng-sinh nhân loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, 
chư-thiên, ma-vưong, phạm-thiên cả thảy 

Tứ Thánh-đế theo tam-tuệ-luân là thế nào? 

Tam-tuệ-luân đó là 3 loại trí-tuệ luân chuyển theo 
tuần tự trong tứ Thánh-đế là: 

1- Saccanãna: Trỉ-tuệ-học trong tứ Thánh-để. 

2- Kiccanãna: Trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế. 

3- Katanãna: Trỉ-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
trong tứ Thánh-để. 

Giảng giải 

1- Saccanãna: Trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, điều truớc 
tiên cần phải học về phần pháp-học của tứ Thánh-đế, đó 
là 4 trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế cho hiểu rõ các chi 
pháp của mỗi Thánh-đế nhu sau: 

1,1- Trí-tuệ-học trong khổ Thánh-đế 

Tri-tuệ-học trong khổ Thánh-đế đó là học về ngũ-uẩn 
chẩp-thủ (pancupadãnakkhandha) nghĩa là ngũ-uấn là đối- 
tuợng của 4 pháp-chẩp-thủ (tham-dục chẩp-thủ, tà-kiến 
chẩp-thủ, pháp-thường-hành chẩp-thủ, ngã-kiến chẩp-thủ). 

Ngũ-uẩn chấp-thủ có 5 uẩn là: 

1- sẳc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sẳc-pháp là đối-tuợng 
của pháp-chấp-thủ. 
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2- Thọ-uẩn chẩp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 
81 tam-gỉớỉ-tâm là đối-tượng của pháp-chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẩn chẩp-thủ đó là tưởng tâm-sở đồng sinh 
với 81 tâm tam-gỉớỉ là đối-tượng của pháp-chấp-thủ. 

4- Hành-uẩn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (trừ ra thọ và 
tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm là đối- 
tượng của pháp-chấp-thủ. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm là đối- 
tượng của pháp-chấp-thủ. 

* Mỗi tâm phát sinh chắc chắn có một sổ tâm-sở đồng 
sinh với tâm ẩy, nên có 4 uấn phát sinh : 

- Tâm ấy thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về 
tưởng-uẩn. 

- Số tâm-sở còn lại đồng sinh với tâm ấy thuộc về 
hành-uẩn. 

- Và vatthurũpa là nơi sinh của tâm với tâm-sở ấy 

thuộc về sẳc-uẩn. 

* Đối với tất cả chúng-sinh trong 11 cõi dục-gỉớỉ và 
chu phạm-thiên trú trong 15 tầng trời sẳc-giới phạm- 
thiên (trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tuởng-thiên) 
đều có đủ ngũ-uân. 

* Đối với tất cả chu phạm-thiên trong 4 tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên chỉ có 4 danh-uấn mà thôi, không 
có sắc-uẩn. 

* Đối với tất cả chu phạm-thiên trong tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên chỉ có 1 uấn là sẳc-uấn 
mà thôi. 

Ngũ-uẩn chấp-thủ: 

- sẳc-uấn chấp thủ thuộc về sẳc-pháp. 
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- Thọ-uân châp-thủ, tưởng-uân châp-thủ, hành-uân 
chẩp-thủ, thức-uấn chẩp-thủ thuộc về danh-pháp. 

Như vậy, ngũ-uẩn chẩp-thủ hoặc sẳc-pháp danh-pháp 
trong tam-gỉới là khô Thánh-đê mà bậc Thánh-nhân đã 
chứng ngộ. 

1,2- Trí-tuệ-học trong nhân sinh khổ Thánh-đế 

Tri-tuệ-học trong nhân sình khổ Thánh-đế đó là học 
về các loại tham-ái. 

Tham-ái có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 108 loại. 

* Tham-áỉ có 3 loại là: 

1- Kãmatanhã: Dục-ái là tham-áỉ trong 6 đối-tượng: 
sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái. 

2- Bhavatanhã: Hữu-ái là tham-áỉ trong 6 đối-tượng 
(sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) họp với 
thường-kiến và tham-ái trong thiền sắc-giới-tâm, thiền vô- 
sắc-giới-tâm, trong cõi trời sắc-giới phạm-thiên, cõi trời- 
vô-sắc-giới phạm-thiên. 

3- Vỉbhavatanhã: Phỉ-hữu-áỉ là tham-áỉ trong 6 đối- 
tượng (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) 
họp với đọan-kiến. 

* Tham-áì có 6 loại là: 

- Rũpatanhã: sẳc-ái là tham-ái trong đối-tượng sẳc. 

- Saddatanhã: Thanh-áỉ là tham-áỉ ừong đối-tượng thanh. 

- Gandhatanhã: Hương-ái là tham-ái trong đối-tượng 
hương. 

- Rasatanhã: Vị-ái là tham-ái trong đối-tượng vị. 

- Photthabbatanhã: Xúc-ái là tham-ái trong đối-tượng 

xúc. 

- Dhammatanhã: Pháp-ái là tham-áỉ trong đối-tượng 
pháp. 
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* Tham-áỉ có 18 loại là 3 loại tham-ải nhân với 6 đôi- 
tượng thành 18 loại tham-ái. 

* Tham-ái có 54 loại là 18 loại tham-ái nhân với 3 thời: 

- Thời quá-khứ có 18 loại tham-ái. 

- Thời hiện-tại có 18 loại tham-ái. 

- Thời vị-lai có 18 loại tham-ái. 

Trong 3 thời gồm có 54 loại tham-áỉ. 

* Tham-ái có 108 loại là 54 loại tham-ái nhân với 2 bên: 

- Bên trong của mì nh có 54 loại tham-ái. 

- Bên ngoài mì nh , của người khác, vật khác có 54 loại 
tham-ái. 

Hai bên gồm có 108 loại tham-áỉ. 

Các loại tham-áỉ đều thuộc về nhân sinh khổ Thánh- 
đế mà bậc Thá nh - nh ân đã chứng ngộ. 

1.3- Trí-tuệ-học trong diệt khổ Thánh-đế 

Tri-tuệ-học trong diệt khổ Thánh-đế đó là học về các 
loại Niết-bàn. 

* Niết-bàn có 2 loại: 

ỉ- Sa upãdisesanibbãna: Hữu-dư Niểt-bàn là Nỉết- 
bàn đối với chư bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, còn gọi là 
phiền-não Niết-bàn (kilesaparỉnibbãna), nhưng ngũ-uấn 
vẫn còn tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 

2- Anupãdisesanibbãna: Vô-dư Nỉết-bàn là Nỉết-bàn 
đối với chư bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót', đến lúc hết tuối thọ, 
bậc Thảnh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, còn gọi là ngũ- 
uấn Niết-bàn (khandhaparinibbãna), giải thoát khố tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Niêt-bàn có 3 loại: 

1- Anỉmỉttanibbãna: Vô-hỉện-tượng Nỉểt-bàn là Nỉết- 
bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
danh-pháp hoặc sẳc-pháp, hiện rõ trạng-tháỉ vô-thường 
(aniccalakkhana) hơn trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, 
do năng lực của tín-pháp-chủ (sadhindriya) hơn 4 pháp- 
chủ còn lại (tẩn-phảp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-phảp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ). Hoặc do năng lực của giới (sĩla), 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. Nỉết-bàn ấy gọi là 
Animỉttanibbãna: Vô-hiện-tượng Niết-bàn, là Niết-bàn 
không có hiện tượng của các pháp-hữu-vi. 

2- Appanihỉtanỉbbãna: Vô-áỉ-Niết-bàn là Nỉết-bàn 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có tri- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh- 
pháp hoặc sẳc-pháp, hiện rõ trạng-tháỉ khố (dukkha- 
lakkhana) hơn trạng-thái vô-thường, trạng-thái vô-ngã, 
do năng lực của định-pháp-chủ (samãdhindriya) hon 4 
pháp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ). Hoặc do năng lực của định 
(samãdhỉ) dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. Nỉết-bàn 
ấy gọi là Appanihitanibbãna: Vô-ải-Niết-bàn, là Niết- 
bàn không có tham-ái nương nhờ. 

3- Suĩinatanỉbbãna: Chơn-không-Niểt-bàn là Nỉết- 
bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
danh-pháp hoặc sẳc-pháp, hiện rõ trạng-tháỉ vô-ngã 
(anattalakkhana) hơn trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, do năng lực của tuệ-pháp-chủ (panhindriya) hơn 4 
pháp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
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phảp-chủ, định-pháp-chủ). Hoặc do năng lực của tuệ 
(pannã), dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. Nỉết-bàn ấy gọi 
là Suũũatanibbãna: Chơn-không-Nỉết-bàn, là Niết-bàn 
hoàn toàn vô-ngã, không phải ta, không phải của ta. 

Những Niết-bàn này đều thuộc về diệt khổ Thánh-đế 
mà bậc Thánh- nh ân đã chứng ngộ. 

1,4- Trí-tuệ-hoc trong pháp-hành dẫn đến diệt khổ 
Thánli-để 

Tri-tuệ-học trong pháp-hành dẫn đến diệt khổ 
Thánh-đế đó là học về pháp-hành bát-chánh-đạo. 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh: 

1- Sammãditthi: Chánh-kỉển là trí-tuệ chân-chính, trí- 
tuệ thiền-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 

2- Sammãsaúkappa: Chánh-tư-duy là tu duy chân- 
chính, có 3 pháp: 

- Tư duy thoát ra khỏi ngũ-dục (sẳc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục). 

- Tư duy không làm kho mình, kho người. 

- Tư duy không làm hại mình, hại người. 

3- Sammãvãcã: Chánh-ngữ là lời nói chân-chính, có 4 

- Không nói dổi. 

- Không nói lời chia rẽ. 

- Không nói lời thô tục. 

- Không nói lời vô ích. 

4- Sammãkammanta: Chánh-nghỉệp là nghề nghiệp 
chân-chính, có 3 điều: 

- Không sát sinh. 

- Không trộm cắp. 

- Không tà dâm. 
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5- Sammã ãjĩva: Chánh-mạng là nuôi mạng chân- 
chảnh là tránh xa cách sống tà-mạng do thân hành ác- 
nghiệp, do khẩu nói ác-nghiệp. 

6- Sammãvãyãma: Chánh-tỉnh-tẩn là tinh-tấn chân 
chính, có 4 pháp: 

- Tinh-tẩn ngăn ác pháp chưa sinh, không cho sinh. 

- Tinh-tẩn diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm cho thiện pháp chưa sinh, được phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. 

7- Sammãsati: Chánh-niệm là niệm chân chính, có 4 
pháp-hành tứ-niệm-xứ: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đổi-tượng của chánh-niệm. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đoỉ-tượng của chánh-niệm. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đoi-tượng của chánh-niệm. 

- Pháp niệm-xứ: Tháp là đoỉ-tượng của chánh-niệm. 

8- Sammãsamãdhì: Chánh-định là định-tâm chân- 
chính trong 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 
Thánh-quả-tâm thuộc về siêu-tam-giới-tâm có đối-tuợng 
Niết-bàn sỉêu-tam-gỉới. 

Bát-chánh-đạo đó là 8 loại tâm-sở: 

• 

- Chánh-kiến có chi pháp là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy có chi pháp là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ có chi pháp là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chảnh-nghiệp có chi pháp là chánh-nghiệp tâm-sở. 

- Chánh-mạng có chi pháp là chảnh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tẩn có chi pháp là tinh-tẩn tâm-sở. 

- Chảnh-niệm có chi pháp là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định có chi pháp là nhất-tâm tâm-sở. 

8 loại tâm-sở này gọi là bát-chánh-đạo chỉ cùng đồng 
sinh với 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm mà thôi, bởi vì trong 
bát-chánh-đạo có 3 chế-ngự-tâm-sở (viraticetasika): 
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Chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng thuộc vê loại 
niyata ekatocetasỉka, 3 tãm-sở co định chỉ cùng đồng 
sinh với 8 hoặc 40 sỉêu-tam-gỉớỉ-tâm có đối-tượng Niết- 
bàn siêu-tam-giới mà thôi. 

Tuy nhiên chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng là 
3 chế-ngự-tâm-sở thuộc về loại aniyatayogĩcetasika: 
Bẩt-định-tâm-sở còn thuộc loại nãnãkadãci: Mỗi tâm-sở 
riêng rẽ đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi vì mỗi tâm- 
sở này có mỗi đối tuợng khác nhau. 

Bát-chánh-đạo theo tam-giói và siêu-tam-giói 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh mà mỗi chánh có nhiều 
loại, phân biệt bát-chánh-đạo tam-giới và bát-chánh-đạo 
siêu-tam-giới nhu sau: 

* Chánh-kỉến (sammãdỉtthỉ) là trí-tuệ chân chính thấy 
đúng, biết đúng, có 5 loại: 

1- Kammassatã sammãdiưhi: Chánh-kiển sở-nghỉệp 
là trí-tuệ thấy đúng, biết đúng thiện-nghiệp và ác-nghiệp 
mà ta đã tạo rồi là thuộc của riêng ta, chỉ có ta là nguời 
thừa huởng quả an-lạc của thiện-nghiệp và chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy mà thôi. 

2- Vỉpassanã sammãdụthỉ: Chánh-kỉến thỉền-tuệ là 
trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới (lokiyavipassanã) thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, nên 
hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khô, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 

3- Magga sammãdụthi: Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ là 
trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới ậokuttaravipassanã) chứng 
đắc Thánh-đạo-tuệ có đối-tuợng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

4- Phala sammãdụthi: Chánh-kiến Thánh-quả-tuệ là 
trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới (lokuttaravỉpassanã) chứng 
đắc Thánh-quả-tuệ có đối-tuợng Niết-bàn sỉêu-tam-giới. 
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5- Paccavekkhanã sammãditthi: Chánh-kiên quản- 

triệt là trí-tuệ quán-triệt Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 

bàn đã chứng ngộ, phiền-não nào đã bị diệt tận được và 

phiền-não nào chưa bị diệt tận được. 

^ • • • • 

Trong 5 loại chánh-kiến này, chánh-kỉến sở-nghiệp, 
chánh-kiến thiền-tuệ, và chánh-kiến quán-triệt thuộc về 
tam-giới. 

Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ và chánh-kỉển Thánh-quả- 
tuệ thuộc về siêu-tam-giới. 

Chánh-kỉến đó là tuệ-chủ tâm-sở (pannỉndrỉya- 
cetasika) đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, 4 
đại-dưy-tảc-tâm hợp với trỉ-tuệ, 5 sắc-giới thiện-tâm, 5 
sắc-giới duy-tác-tâm, 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm, 4 vô-sẳc- 
giới dưy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi tuệ-chủ tâm-sở (tri-tuệ tâm-sở) đồng sinh 
với tam-giởi-tâm ấy thì chánh-kiến thuộc về tam-giới. 

- Nếu khi tuệ-chủ-tâm-sở (tri-tuệ tâm-sở) đồng sinh 
với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
kiến thuộc về sỉêu-tam-giới. 

* Chánh-tư-duy (sammãsahkappa) là tu-duy chân- 
chính, có 3 điều: 

1- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ-dục. 

2- Tư-duy không làm khố mình, kho người. 

3- Tư-duy không làm hại mình, hại người. 

Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở (vỉtakka- 
cetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tảc- 
tâm, đệ nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm, đệ nhất thiền sẳc- 
giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm. 

- Nấu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với tam-gỉớỉ- 
tâm ấy thì chánh-tư-duy thuộc về tam-giới. 

- Nếu khi hướng-tãm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
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đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-tư-duy thuộc vê 
sỉêu-tam-gỉớỉ. 

* Chánh-ngữ (Sammãvãcã) là lời nói chân-chính, 
có 3 loại: 

1- Kathã sammãvãcã: Chánh-ngữ lời-nói là lời nói 
hay, nói thật, lời nói chân-chính đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến cho người nghe. 

2- Cetanã sammãvãcã: Chánh-ngữ tác-ỷ là tác-ý 
thiện-tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nóỉ-dổỉ, mà nói lời chơn-thật. 

- Tránh xa lời nói chia-rẽ, mà nói lời hòa-hợp. 

- Tránh xa lời thô-tục, mà nói lời dịu dàng dễ nghe. 

- Tránh xa lời vô-ỉch, mà nói lời hữu-ỉch. 

3- Virati sammãvãcã: Chánh-ngữ chế-ngự, là chánh- 
ngữ tâm-sở tránh xa tà-ngữ, khi đang thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-ngữ này, chánh-ngữ lời-nói và 
chánh-ngữ tác-ỷ thuộc về tam-giới. 

Chánh-ngữ chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm thuộc về siêu-tam-giới. 

Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở (sammãvãcã- 
cetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với tam-gỉớỉ- 
tâm ấy thì chánh-ngữ thuộc về tam-gỉớỉ. 

- Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-ngữ thuộc về 
sỉêu-tam-giớỉ. 

* Chánh-nghỉệp (sammãkammanta) là nghề nghiệp 
chân-chính, có 3 loại: 
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1- Kiriyã sammãkammanta: Chánh-nghiệp hành-động, 
là hành động đại-thiện-nghiệp đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc lâu dài đến cho mọi người. 

2- Cetanã sammãkammanta: Chánh-nghiệp tác-ỷ là 
tác-ý thiện-tâm tránh xa tà-nghiệp: 

- Tránh xa sự sát-sinh. 

• 

- Tránh xa sự trộm-cắp. 

- Tránh xa sự tà-dâm. 

3- Vỉratỉ sammãkammanta: Chánh-nghỉệp chế-ngự, là 
chánh-nghiệp tâm-sở tránh xa tà-nghiệp, khi đang thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-nghiệp này, chánh-nghiệp hành- 
động và chánh-nghiệp tác-ỷ thuộc về tam-giới. 

- Chánh-nghỉệp chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm thuộc về sỉêu-tam-gỉới. 

Chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm-sở (sammã- 
kammantacetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thảnh-quả-tâm. 

- Nếu khi chánh-nghỉệp tâm-sở đồng sinh với tam- 
giớỉ-tâm ấy thì chánh-nghiệp thuộc về tam-giới. 

- Nếu khi chánh-nghỉệp tãm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thảnh-quả-tâm thì chánh-nghiệp thuộc về 
sỉêu-tam-gỉớỉ. 

* Chánh-mạng (sammã ãjĩva) là nuôi mạng chân- 
chính, có 2 loại: 

1- Viriya sammã ãjĩva: Chánh-mạng tinh-tẩn, là tinh- 
tấn nuôi mạng chân-chính, từ bỏ cách sống tà-mạng do 
thân hành ác-nghiệp, khẩu nói ác-nghiệp. 

2- Virati sammã ãjĩva: Chánh-mạng chể-ngự, là 
chánh-mạng tâm-sở tránh xa cách sống tà-mạng, khi 
đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 
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Trong 2 loại chánh-mạng này, chảnh-mạng tinh-tân 
thuộc về tam-giới. 

Chảnh-mạng chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm thuộc về siêu-tam-giới. 

Chánh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở (sammã ãjĩva) 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm. 

- Neu khi chảnh-mạng tăm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ấy thì chánh-mạng thuộc về tam-giới. 

- Neu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-mạng thuộc về 
siêu-tam-giới. 

* Chánh-tỉnh-tẩn (sammãvãyãma) là tinh-tấn chân- 
chính, có 4 điều: 

- Tinh-tẩn ngăn ác pháp chưa sinh, không cho sinh. 

- Tỉnh-tấn diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm cho thiện pháp chưa sinh, được phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. 

Chánh-tinh-tẩn đó là tinh-tấn tâm-sở (viriyacetasika) 

đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 5 sẳc- 
giới thiện-tâm, 5 sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 vô-sẳc-giới 
thiện-tãm, 4 vô-sấc-giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm, 
4 Thánh-quả-tâm. 

- Neu khi tinh-tẩn tâm-sở đồng sinh với tam-giới-tâm 
ấy thì chánh-tinh-tẩn thuộc về tam-giới. 

- Neu khi tinh-tẩn tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-tinh-tẩn thuộc về 
siêu-tam-giới. 

* Chánh-niệm (sammãsatỉ) là niệm chân-chính trong 
4 pháp-hành tứ-niệm-xứ: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đoi-tượng của chánh-niệm. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đoi-tượng của chánh-niệm. 
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- Tâm niệm-xứ: Tãm là đôi-tượng của chánh-niệm. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đoi-tượng của chánh-niệm. 

Chánh-nỉệm đó là niệm- âm-sở (satỉcetasỉka) đồng sinh 
với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 5 sẳc-giới thiện- 
tâm, 5 sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm, 4 vổ- 
sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 Thảnh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với tam-gỉớỉ-tâm ấy 
thì chánh-niệm thuộc về tam-giới. 

- Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-niệm thuộc về siêu-tam-giới. 

* Chánh-định (sammãsamãdhi) là định chân-chính 
trong 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh- 
quả-tâm có đối-tuợng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Chánh-định đó là nhẩt-tâm tâm-sở (ekaggatãcetasika) 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 5 sẳc-giới 
thiện-tâm, 5 sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 vô-sẳc-giới thiện- 
tâm, 4 vô-sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 hoặc 20 Thảnh-đạo- 
tâm, 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi nhẩt-tãm tâm-sở đồng sinh với tam-gỉớỉ- 
tâm ấy thì chánh-định thuộc về tam-giới. 

- Nếu khi nhẩt-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
định thuộc về siêu-tam-giới. 

Đó là 4 tri-tuệ-học trong tứ Thánh-để thuộc về pháp- 
học Phật-gỉáo (pariyattisãsana). 

2- Kiccanãna: Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế 

Sau khi học hỏi, hiểu rõ trí-tuệ-học trong tứ Thánh- 
đế xong thuộc về phần pháp-học Phật-giáo, luân chuyển 
sang trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế thuộc về 
phần pháp-hành Phật-giáo. 
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Hành-giả băt đâu thực-hành pháp-hành thiên-tuệ là 
thực-hành theo trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế. 

Tri-tuệ-hành phận sự trong mỗi Thánh-đế khác nhau 
nhu sau: 

- Trỉ-tuệ-hành phận sự nên biết khổ Thánh-đế. 

- Trỉ-tuệ-hành phận sự nên diệt nhân sinh kho- 
Thánh-đế. 

- Trỉ-tuệ-hành phận sự nên chứng-ngộ diệt khố 
Thánh đế. 

- Tri-tuệ-hành phận sự nên tỉến-hành pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ Thánh-để. 

2.1- Trí-tuệ-hành phận sự trong khổ Thánh-đế 

Khổ Thánh-đế (dukkha arỉyasacca) đó là ngũ-uẩn 
chẩp-thủ hoặc sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới là 
pháp mà hành-giả có tri-tuệ-hành phận sự nên biết 
(parinneyyarn) khố-đế với trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới thay 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp ẩy là khố-đế (không 
phải nên diệt, nên chứng ngộ, nên tiến hành). 

2.2- Trí-tuệ-hành phận sự trong nhân sinh khổ Thánh-đế 

Nhân sinh khổ Thánh-đế (dukkhasamudaya arỉya- 
sacca) đó là tham-ái, là pháp mà hành-giả có tri-tuệ- 
hành phận sự nên dỉệế‘^ (pahãtabbam) nhân sinh khổ 


' Diệt tham-áì có 5 cách: 

- Vikkhambhanappahãna: Diệt bằng cách chế ngự tham-ái do năng lực của 

bậc thiền. 

- Tadangappahãna: Diệt-từng-thời tham-ái do năng lực của trí-tuệ thiền-tuệ 
Tam-giới. 

- Samucchedappahãna: Diệt tận được tham-ái do năng lực của Thánh-đạo-tuệ. 

- Patippassadhippahãna: Diệt bằng cách làm vắng-lặng tham-ái do năng lực 
của Thánh-quả-tuệ. 

- Nissaranappahãna: Diệt khỏi tham-ái do năng lực của đối-tượng Niết-bàn. 
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Thánh-đế với ừỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới diệt từng thời tham- 
ái (khôngphải nên biết, nên chứng ngộ, nên tiến hành). 

2.3- Trí-tuệ-hành phận sự trong diệt khổ Thánh-đế 

Diệt khổ Thánh-đế (dukkhanirodha ariyasacca) đó là 
Niểt-bàn, là pháp mà hành-giả có trí-tuệ-hành phận sự 
nên chứng ngộ (sacchikãtabbam) diệt kho-đế với trỉ-tuệ 
thiền-tuệ tam-giới chứng ngộ từng-thờỉ Niết-bàn^‘^(không 
phải nên biết, nên diệt, nên tiến hành). 

2.4- Trí-tuệ-hành phận sự trong pháp-hành dẫn đến 
diệt khổ Thánh-đế 

Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đế (dukkhanirodha- 
gaminĩ paịipadã ariyasacca) đó là pháp-hành bát- 
chánh-đạo, là pháp mà hành-giả có trí-tuệ-hành phận 
sự nên tiến hành (bhãvetabbatn) pháp-hành dẫn đến 
diệt kho Thánh-đế với trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới đang 
tiến hành pháp-hành bát-chánh-đạo (khôngphải nên biết, 
nên diệt, nên chứng ngộ). 

Trong 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để này, 
thì trỉ-tuệ-hành phận sự nên biết kho Thánh-đế là chính, 
đóng vai trò quan trọng trong pháp-hành thiền-tuệ. 

Thật vậy, - khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, nếu có trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ sắc- 


* Nirodho nibbãnam Niết-bàn có nghĩa là diệt, có 5 loại: 

- Vikkhambhananibbãna: Diệt bằng cách chế ngự phiền-não do năng lực của 
bậc thiền. 

- Tadanganibbãna: Diệt-từng-thời phiền-não do năng lực của trí-tuệ thiền-tuệ 

tam giới. 

- Samucchedanibbãna: Diệt tận được phiền-não do năng lực của Thánh-đạo-tuệ. 

- Patippassadhinibbãna: Diệt bằng cách làm vắng lặng phiền-não do năng lực 

của Thánh-quả tuệ. 

- Nissarananibbãna: Diệt khỏi phiền-não do năng lực của đối-tượng Niết-bàn. 
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pháp hoặc danh-phảp là khô-đê thì đó là tri-tuệ-hành 
phận sự nên biết kho-đế. 

- Khi trỉ-tuệ-hành phận sự nên biết khổ-đế ẩy, thì 
tham-ảỉ không thể nương nhờ nơi sắc-pháp ấy hoặc 
danh-pháp ấy mà phát sinh, nghĩa là diệt tham-ái, đó là 
trỉ-tuệ-hành phận sự nên diệt-từng-thời (tadahgappahãna) 
tham-ái, nhân sinh kho-đế. 

- Khi trỉ-tuệ-hành phận sự nên diệt từng-thời 
(tadahgappahãna) tham-ái, nhân-sinh kho Thảnh-đế, thì 
đó là tri-tuệ-hành phận sự nên chứng ngộ từng-thời 
(tadahganibbãna) Niết-bàn, diệt kho-đế. 

- Khi trỉ-tuệ-hành phận sự nên biết khổ-để, trỉ-tuệ- 
hành phận sự nên diệt từng-thời tham-ái, nhân-sinh kho 
Thánh-đế, trỉ-tuệ-hành phận sự nên chứng ngộ từng-thời 
Niết-bàn, diệt kho Thánh-đế, đó là trỉ-tuệ-hành phận sự 
nên tiến hành pháp-hành dẫn đến diệt khố-đế. 

Như vậy, 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ để này, thì 
trỉ-tuệ-hành phận sự nên biết kho-đế là chính, đồng thời 
trỉ-tuệ-hành phận sự nên diệt từng-thời nhân sinh khô- 
đế, trỉ-tuệ-hành phận sự nên chứng ngộ từng-thời diệt 
khô-đế, tri-tuệ-hành phận sự nên tiến hành pháp-hành 
dẫn đến diệt-đế cũng thành tựu cùng một lúc không 
trước không sau. 

Bốn trí-tuệ-hành phận sự trong tứ để này thuộc về 

pháp-hành Phật-giáo (patipattisãsana). 

3- Kataííãna: Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận- 
sự trong tứ Thánh-đế 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi có 4 tri- 
tuệ-hành phận sự tứ đế với trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới đã 
hoàn thành xong phận sự tứ đế, thì được luân chuyến 
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đến 4 trí-tuệ-thành phận sự tứ Thánh-đế với tri-tuệ thiền- 
tuệ siêu-tam-giới đã hoàn thành xong phận sự tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

- Khi ấy, khổ Thánh-đế đó là sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-gỉới là pháp mà trí-tuệ-hành phận sự nên biết 
(parinheyyam) sắc-pháp danh-pháp tam-giới là khố-đế 
với trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới, rồi được luân chuyến đến 
trỉ-tuệ-thành phận sự đã biết xong (parinnãtam) khố 

Thánh-đế với Thánh-đạo-tuệ thuộc về tri-tuệ thiền-tuệ 

• • • • • 

siêu-tam-giới có đoi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

- Cũng đồng thời, nhân-sỉnh khổ Thánh-đế đó là tham- 
áỉ là pháp mà trí-tuệ-hành phận sự nên diệt 
(pahãtabbam) tham-áỉ, nhân sinh khố-đế với trỉ-tuệ 
thiền-tuệ tam-giới, rồi được luân chuyển đến trí-tuệ- 
thành phận sự đã diệt xong (pahĩnam) nhãn sinh khổ 

Thánh-đế với Thánh-đạo-tuệ thuộc về trỉ-tuệ thiền-tuệ 

• • • • • 

siêu-tam-giới cỏ đổỉ-tượng Niết-bàn sỉêu-tam-giới. 

- Cũng đồng thời, diệt khổ Thánh-đế đó là Niết-bàn 
là pháp mà trí-tuệ-hành phận sự nên chứng ngộ 
(sacchikãtabbam) Niết-bàn từng-thời là diệt khỗ-đế 
với trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới, rồi được luân chuyến đến 
trí-tuệ-thành phận sự đã chứng ngộ xong (sacchỉkatam) 
Nỉết-bàn, diệt khổ Thảnh-đế với Thánh-đạo-tuệ thuộc 
về trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới cỏ đoi-tượng Niết-bàn 
siêu-tam-giới. 

- Cũng đồng thời, pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh- 
đế đó là bát-chánh-đạo là pháp mà trí-tuệ-hành phận 
sự nên tiến hành (bhãvetabbam) bát-chánh-đạo, pháp- 
hành dẫn đến diệt khố-đế, với trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới, 
rồi được luân chuyển đến trí-tuệ-thành phận sự đã tiến 
hành xong (bhãvỉtarỵi) pháp-hành dân đến diệt khố 
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Thánh-đê với Thánh-đạo-tuệ thuộc vê tri-tuệ thiên-tuệ 

• • • • • 

sỉêu-tam-gỉớỉ có đổỉ-tượng Niết-bàn siêu tam-giới, đã 
hoàn thành 4 phận sự là: 

- Khổ Thánh-để là pháp nên biết, thì đã biết xong. 

- Nhân sinh kho Thánh-đế là pháp nên diệt, thì đã 
diệt xong. 

- Diệt kho Thánh-đế là pháp nên chứng ngộ, thì đã 
chứng ngộ xong. 

- Phảp-hành dẫn đến diệt kho Thánh-đế là pháp nên 
tiến hành, thì đã tiến hành xong. 

Trong 4 trỉ-tuệ-thành đã hoàn thành xong 4 phận sự 
trong tứ Thánh-đế, thì tri-tuệ-thành phận sự đã tiến 
hành xong pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến diệt khổ 
Thánh-đế là chỉnh yếu, còn lại 3 tri-tuệ-thành phận sự 
trong mỗi Thánh-đế kia cũng đã hoàn thành xong mỗi 
phận sự đồng thời cùng một lúc không trước, không sau. 

4 tri-tuệ-thành hoàn thành xong 4 phận sự trong tứ 
Thánh-đế thuộc về Pháp-thành Phật-giáo (pativedha- 
sãsana). 

Trong Visuddhimagga có ví dụ rằng: Một đèn dầu 
thắp sáng trong đêm tối có 4 sự việc xảy ra cùng một 
lúc, không trước không sau: 

- Ánh sáng tỏa ra. 

- Bóng tối biển mất. 

- Dầu hao dần. 

- Tim cháy dần. 

4 sự việc này xảy ra đồng thời cùng một lúc, không 
trước không sau. 

Cũng như vậy, 4 trí-tuệ-hành phận sự, và 4 trỉ-tuệ- 
thành đã hoàn thành xong phận sự trong tứ Thánh-đế 
đồng thời, cùng một lúc, không trước không sau. 
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Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luân 

Quan hệ từ quả đến nhân, từ nhân đến quả 

4 trí-tuệ-thành trong tứ Thánh-đế chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, đó là kết quả của 4 trỉ-tuệ-hành phận sự đã 
hoàn thành xong trong tứ Thánh-đế. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế đã thực- 
hành đúng theo phận sự trong mỗi Thánh-đế, đó là kết 
quả của 4 trỉ-tuệ-học trong tứ Thánh-đế đã hiếu biết rõ 
mỗi chi pháp của mỗi Thánh-đế. 

Nhu vậy, 4 trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế hiểu biết 
rõ các chi pháp của mỗi Thánh-đế làm nền tảng cơ bản, 
làm nhân phát sinh dẫn đến quả là 4 trí-tuệ-hành phận 
sự trong tứ Thánh-đế đúng theo phận sự của mỗi 
Thánh-đế. 

4 tri-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế đã hoàn 
thành xong làm nhân phát sinh dẫn đến quả là 4 trí-tuệ- 
thành trong tứ Thánh-đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận được mọi tham-ải, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, phạm hạnh cao 
thuợng đã hoàn thảnh xong, kiếp này là kiếp chót, không 
còn tái-sinh kiếp nào nữa, chắc chắn sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành 

Trong 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế ở 
giai đọan đầu, thì trỉ-tuệ-hành phận sự nên biết sẳc- 
pháp, danh-phảp tam-giới là khố-đế với tri-tuệ thiền-tuệ 
tam-giới, đóng vai trò chính yếu, còn 3 trí-tuệ-hành phận 
sự của mỗi Thánh-đế kia cũng đuợc thành tựu đồng thời 
cùng một lúc, không truớc không sau. 
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Trong 4 trỉ-tuệ-thành đã hoàn thành phận sự trong 
tứ Thánh-đế ở giai đọan cuối, thì trí-tuệ-thành đã hoàn 
thành xong phận sự đã tiến hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo dân đến diệt khố Thánh-đế với 4 Thánh- 
đạo-tuệ thuộc về trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới có đổi- 
tượng Niết-bàn siêu-tam-giới đóng vai trò chính yếu, 
còn 3 trí-tuệ-thành phận sự của mỗi Thánh-đế kia cũng 
đuợc thành tựu đồng thời cùng một lúc, không truớc 
không sau. 

Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 3 loại tham-ái 

• • • • • • 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 2 loại tham-ái là vibhavataụhã: Tham-ái họp với 
đọan-kiến, và bhavatanhã: Tham-ái hợp với thường- 
kiến, trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến (còn lại 4 tham- 
tâm không họp với tà-kiến, thì chưa diệt được). 

2- Nhất-laỉ-Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
1 loại tham-ái là kãmatanhã: Tham-ái trong 5 đổi- 
tượng ngũ-dục (sẳc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xúc-dục) loại thô ở cõi dục-giới, trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến (còn 5 đối-tượng ngũ-dục loại vi- 
tế chưa diệt được). 

3- Bất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 1 
loại tham-ái là kãmatanhã: Tham-ái trong 5 đổi-tượng 
ngũ-dục vi-tế ở cõi dục-giới, trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến (còn tham-ái trong các bậc thiền sắc- 
giới-tâm, các bậc thiền vô-sắc-giới-tâm, trong tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên, tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
thì chưa diệt được). 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 1 loại tham-ải là bhavatanhã: Tham-ái trong các 
bậc thiền sắc-giới duy-tác-tâm, các bậc thiền vô-sắc-giới 
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duy-tảc-tâm, các tầng trời sắc-giới phạm-thỉên, các tầng 
trời vô-sẳc-giới phạm-thiên trong 4 tham-tâm không hợp 
với tà-kiến không còn dư sót. 

Như vậy, bậc Thánh A-ra-hán có khả năng đặc biệt diệt 
tận được hoàn toàn mọi tham-ái không còn dư sót nữa. 

Tứ Thánh-đế trong Phật-giáo 

Tứ Thánh-đế là sự-thật chân-lý của chư bậc Thánh- 
nhân đã chứng ngộ, là chánh-pháp cốt lõi căn bản trọng 
yếu trong giáo pháp của chư Phật quá-khứ, Đức-Phật 
hiện-tại và chư Phật vị-lai. 

Tứ Thánh-đế: 

1- Dukkha ariyasacca: Khổ Thánh-để, đó là ngũ-uẩn 
chấp thủ hoặc sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

Trong giáo pháp của Đức-Phật, tất cả mọi sẳc-pháp, 
mọi danh-pháp trong cõi dục-giới, cõi sắc-giới, và danh- 
pháp trong cõi vô-sắc-giới, đúng theo sự-thật chân-lý thì 
chỉ có dukkhasacca: Khồ-đế mà thôi, không có pháp 
nào gọi là lạc-đế cả. 

Tuy trong thọ tâm-sở (vedanãcetasika) có sukha- 
vedanã: Thọ lạc, nhưng sukhavedanã: Thọ-lạc ẩy gọi là 
vỉparìnãmadukkha: Biến-chẩt-khố, bởi vì thọ-lạc (sukha- 
vedanã) sinh rồi diệt vô-thường làm biến chất, luôn luôn 
hành hạ, nên chỉ là khồ-đế mà thôi. 

Thọ lạc dù là khổ vẫn còn dễ chịu đựng. 

Như vậy, tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp thuộc 
về pháp-hữu-vi đúng theo sự-thật chân-lý thì chỉ có khồ- 
đế mà thôi, không có lạc-đế. 

Nếu có lạc (sukha) thì lạc ấy gọi là sukhavỉpallãsa: 
Lạc-đảo-đỉên do tưởng-đảo-điên (sanhãvipallãsa), tâm-đảo- 
điên (cittavipallãsa), tà-kiến-đảo-điên (ditthivipallãsa). 
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Tât cả mọi săc-phảp, mọi danh-pháp trong tam-giới 
thuộc về pháp-hữu-vi đều sinh rồi diệt, nên có 4 trạng- 
thái: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã, trạng-thái bẩt-tịnh, nhung do tưởng-đảo-điên, 
tâm-đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên tuởng sai, biết sai, thấy 
sai, chấp lầm cho sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới là 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

Đúng theo sự-thật chân-lý thì tất cả mọi sẳc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới thuộc về pháp-hữu-vi chỉ 
là dukkhasacca: Khô-đế mà thôi, không có lạc-đế nào cả. 

2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh khổ 
Thánh-đế đó là tanhã: Tham-áỉ. 

Tham-áì là nhân sinh khổ trong kiếp hiện-tại và 
kiếp vị-lai. 

* Tham-ái là nhân sinh khổ trong kiếp hiện-tại 

- Nếu tâm tham-áỉ muốn đuợc điều gì đó, vật gì đó, ... 
mà không đuợc thoả mãn như ý, thì sân-tâm phát sinh 
không vừa lòng, làm cho khỗ-tâm. 

- Nếu tâm tham-áỉ muốn được điều gì đó, vật gì đó, 
... mà được thoả mãn như ý, thì tham-tâm phát sinh chấp 
thủ cho là của ta, cũng làm nhân phát sinh tâm lo lắng, 
giữ gìn, tâm sầu não khổ-tâm. 

Đức-Phật dạy trong Dhammapadagãthã câu kệ: 

“Tanhãya jãyati soko, tanhãya jãyatĩ bhayam. 

Tanhãya vỉppamuttassa, natthỉ soko kuto bhayam. 

Sự sầu não phát sinh do tham-áỉ, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-ải, 

Bậc Thảnh A-ra-hán diệt tham-ái, 

Không còn sầu não, từ đâu có lo sợ? 


^ Bộ Dhammapadagatha thứ 216. 
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* Tham-ái là nhân sinh khô trong kiêp vị-lai 

Tất cả mọi chúng-sinh nào hễ còn tham-áỉ là còn 
phải tái-sinh kiếp sau, các chúng-sinh ấy gồm có cả 3 
bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lim, bậc Thánh 
Nhẩt-laỉ, bậc Thánh Bẩt-lai, bởi vì 3 bậc Thánh-nhân 
này vẫn còn một ít tham-áỉ. 

Nếu chúng-sinh còn có tham-áỉ thì sau khi chết, tham- 
ái sẽ dẫn dắt nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau (tanhã 
ponobbhavikã), kiếp sau nhu thế nào hoàn toàn tuỳ thuộc 
vào nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh ấy. 

- Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu có ác-nghiệp nào có 
cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau thì sinh vào 1 trong 4 
cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu có đạỉ-thỉện-nghỉệp 
nào có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau thì đầu thai làm 
người trong cõi nguời hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, huởng quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy, rồi chuyển kiếp sang cõi-giới khác, tuỳ 
theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

- Hành-giả nào đã chứng đắc đuợc bậc thỉền-sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm nào giữ gìn cho đến lúc lâm chung, sau khi 
hành-giả ấy chết, chắc chắn sắc-giới thiện-nghiệp cho 
quả táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên tuơng xứng với bậc thiền 
sẳc-giới quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên huởng quả an-lạc 
cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
ấy, rồi chuyển kiếp sang cõi-giới khác, tuỳ theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 
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- Hành-giả nào đã chứng đắc đến bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vô- 
sẳc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên, tưong xứng với bậc thiền vô-sẳc-giới quả-tâm ấy. 
Vị phạm-thiên hưởng quả an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ 
tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi chuyển kiếp 
sang cõi-giới khác, tuỳ theo nghiệp và quả của nghiệp 
của vị phạm-thiên ấy. 

Ba bậc Thánh hữu học (Sekha ariya) 

* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, không còn tái- 
sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, mà chỉ có đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi 
người hoặc hóa-sinh làm vị thỉên-nam hoặc vị thỉên-nữ 
trên cõi trời dục-giới, nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 
Đen kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh-Nhẩt-laỉ chết, đạỉ-thiện-nghiệp 
cho quả tái sinh kiếp sau làm người trong cõi người hoặc 
hóa-sinh làm vị thỉên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc 
Thánh Nhẩt-lai chắc chắn sẽ trở thà nh bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh-Bẩt-laỉ chết, không còn tái-sinh 
trở lại cõi dục-giới, mà chỉ có sẳc-giới thiện-nghiệp 
trong bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm nào cho quả tái-sinh 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sẳc-giới phạm- 
thiên tương xứng với bậc thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy. 

Vị phạm-thỉên Bẩt-laỉ ẩy chắc chắn sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời 
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sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi tham-ái 
• • • • • 

không còn dư sót, nên ngay kiếp hiện-tại đến khi hết tuổi 
thọ, bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Dukkhanirodha ariyasacca: Diệt khổ Thánh-đế 
đó ìàNiết-bàn. 

Niết-bàn là pháp diệt nhân sinh khổ Thánh-đế và 
cũng là pháp diệt quả khổ Thánh-đế. 

- Diệt nhân sinh khổ Thánh-đế 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, gọi là phỉền-não Nỉết-bàn 
(kỉlesaparìnibbãna), nghĩa là mọi tham-ái, mọi phiền- 
não đã bị diệt tận rồi, mọi phiền-não vĩnh viễn không 
còn phát sinh nữa. 

Như vậy, Nỉết-bàn là pháp diệt nhân sinh khổ Thánh-để. 

- Diệt quả khổ Thánh-đế 

Chư Thảnh A-ra-hán đã diệt tận mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót nữa, đến khi hết tuổi thọ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới, gọi là ngũ-uẩn Niết-bàn (khandhapari- 
nỉbbãna) nghĩa là sau khi tịch diệt Niết-bàn rồi, không 
còn tái-sinh kiếp nào nữa. 

Như vậy, Niết-bàn là pháp diệt quả khổ Thánh-đế. 

4- Dukkhanirodhagaminĩpatipadã ariyasacca: Pháp- 
hành dẫn đến diệt kho Thánh-đế đó là pháp-hành bát- 
chánh-đạo. 
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Bát-chảnh-đạo có 8 chánh: Chánh-kiên, chánh-tư- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh- 
tẩn, chánh-niệm, chánh-định, đó là 8 tâm-sở: 

- Chánh-kiến đó là trỉ-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm-sở. 

- Chánh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tẩn đó là tinh-tẩn tâm-sở. 

- Chánh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhẩt-tâm tâm-sở. 

5 

8 tâm-sở này gọi là bát-chánh-đạo cùng với 28 tâm- 
sở khác gồm có 5Ố tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niết-bàn siêu- 
tam-giới. 

Tuy nhiên, trong 8 tăm-sở này có 3 tâm-sở là chảnh- 
ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở 
thuộc về anỉyatayogĩcetasỉka: Bất-định tâm-sở thuộc về 
loại nãnãkadãcicetasika: Mỗi bẩt-định tâm-sở riêng rẽ 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi vì mỗi tâm-sở này có 
mỗi đoi-tượng khác nhau. 

Trong bát-chánh-đạo gồm có 8 chánh đó là 8 tâm-sở, 
trong 8 tâm-sở này có 3 tâm-sở là chánh-ngữ tâm-sở, 
chánh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở thuộc về 
niyata ekatocetasika chắc chắn đồng sinh với nhau trong 
4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có đối-tuợng 
Niết-bàn hoàn thảnh xong 4 phận sự: 

- Khổ Thánh-để là pháp nên biết, thì Thánh-đạo-tuệ 
đã biết xong. 

- Nhân sinh khổ Thánh-đế là pháp nên diệt, thì 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt xong. 
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- Diệt khô Thánh-đê là pháp nên chứng ngộ, thì 
Thánh-đạo-tuệ đã chứng ngộ xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đế là pháp nên 
tiến hành, thì Thánh-đạo-tuệ đã tiến hành xong. 

Do đó, bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ Niết-bàn, diệt khổ Thánh-đế. 

Tứ Thánh-đế là nền tảng căn bản, là cốt lõi chính 
yếu trong giáo pháp của chư Phật Chánh-Đẳng-Gỉác 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai, bởi vì hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, ban đầu dù có những đối-tuợng thiền-tuệ 
khác nhau nhu thân, thọ, tâm, pháp, sẳc-pháp, danh- 
pháp, ngũ-uấn, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), v.v... đến giai 
đọan cuối, cũng đều dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, rồi mới chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn. 

Cho nên, tứ Thánh-đế là sự-thật chân-lý của chu bậc 
Thánh-nhân, là căn bản cốt yếu trong giáo pháp của 
chư Phật quả-khứ, hiện-tại, vị-lai. 

Nhân-quả liên quan của tứ Thánh-đế 

Chân-lý tứ Thánh-đế có nhân-quả liên quan với nhau: 

- Khổ Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chẩp-thủ hoặc sẳc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới, là quả của nhân sinh 
khổ Thánh-đế. 

- Nhân sinh khổ Thánh-đế đó là tham-áỉ, là nhân 

dẫn dắt tái-sinh kiếp sau (taụhã ponobbhavikã). 

- Diệt khổ Thánh-đế đó là Nỉết-bàn không thuộc về 
quả của một nhân nào cả, bởi vì, Niểt-bàn là pháp-vô-vi 
(asankhatadhamma) hoàn toàn không có một nhân- 
duyên nào cấu tạo. 
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- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đế đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ 
Niết-bàn, diệt khổ Thánh-đế. 

Như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khố Thảnh-đế, không phải 
là nhân phát sinh Niết-bàn, và diệt kho Thánh-đế đó là 
Niết-bàn cũng không phải là quả của pháp-hành dẫn đến 
diệt kho Thánh-đế, mà Niết-bàn chỉ là đoỉ-tượng siêu- 
tam-giới của pháp-hành bát-chánh-đạo trong 4 Thánh- 
đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm mà thôi. 

Ví dụ nôm na rằng: “Con đường dẫn đến kỉnh đô. ” 

- Con đường ví như bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ Thánh-đế. 

- Kỉnh đô ví như Niểt-bàn là pháp diệt khổ Thánh-đế. 

Con đường dẫn đến kinh đô, chứ không phải là nhân 
phát sinh kinh đô. 

Cũng như vậy, pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đế 
đó là pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn, chứ không phải là nhân phát sinh 
Nỉết-bàn. 
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Pháp-Hành Tứ-Niệm-Xứ 

Trong kinh Mahãsatỉpatthãnasutta: Kinh Đại-niệm- 
xứ, Đức-Phật thuyết giảng rằng: 

“Ekãyano ayam bhỉkkhave maggo ” 

- Này chư tỳ-khưu! Đạo này là con đường duy nhất, 
đế dẫn đến sự thanh-tịnh hoàn toàn trong sạch khỏi mọi 
phiền-não ô nhiễm trong tâm của Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, Đức-Phật Độc-Giác, chư Thánh Thanh-văn-giác; 
đế diệt sự sầu não, khóc than; đế diệt sự kho tâm, kho 
thân; đế chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả; đế 
chứng ngộ Niết-bàn. 

Đạo duy nhất này là pháp-hành tứ-nỉệm-xứ. 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu hoặc hành-giả trong 
Phật-giáo này: 

1- Hành-giả có tâm tỉnh-tẩn không ngừng, có chánh- 
niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, 
biết rõ thân trong phần than niệm-xứ, để diệt tham- 
tâm hài lòng, và diệt săn-tăm không hài lòng trong ngũ- 
uấn chấp-thủ này. 

2- Hành-giả có tâm tỉnh-tẩn không ngừng, có chánh- 
niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, 
biết rõ các thọ trong phần thọ niệm-xứ, để diệt tham- 
tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng trong ngũ- 
uấn chẩp-thủ này. 

3- Hành-giả có tâm tinh-tẩn không ngừng, cỏ chánh- 
niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, 
biết rõ tâm trong phần tâm niệm-xứ, để diệt tham-tâm 
hài lòng, và diệt sãn-tãm không hài lòng trong ngũ-uấn 
chẩp-thủ này. 

* Dĩghanikãya, Mahãvagga, Kinh Mahãsatipatthãnasutta. 
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4- Là hành-giả có tâm tinh-tân không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác thay 
rõ, biết rõ các pháp trong phần pháp nỉệm-xứ, để diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uân chẩp-thủ này,...” 

Tứ niệm-xứ 

1- Thân nỉệm-xứ (kãyãnupassanãsatipatthãna): Thân 
(kãya) là đối-tượng của chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác. 

2- Thọ nỉệm-xứ (vedanãnupassanãsatipaịthãna): Thọ 
(vedanã) là đối-tượng của chảnh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác. 

3- Tâm niệm-xứ (cittãnupassanãsatipatthãna): Tâm 
(citta) là đối-tượng của chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác. 

4- Pháp nỉệm-xứ (dhammãnupassanãsatipaịthãna): 
Pháp (dhamma) là đối-tượng của chánh-niệm, tri-tuệ 
tỉnh-giác. 

* Thân, thọ, tâm, pháp là đối-tượng của pháp-hành 
tứ niệm-xứ. 

Đối-tượng tứ niệm-xứ vói đối-tượns thiền-tuệ 

Đối-tượng tứ nỉệm-xứ với đốỉ-tượng thiền-tuệ chỉ khác 
nhau về danh từ gọi, còn giống nhau về thật-tánh-pháp. 

- Thân thuộc về sắc-pháp cũng là đổỉ-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ. 

- Thọ thuộc về danh-pháp cũng là đổỉ-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ. 

- Tâm thuộc về danh-pháp cũng là đổi-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ. 

- Pháp thuộc về sắc-pháp, danh-pháp cũng là đổỉ- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 
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Giảng giải theo Chú-giải 

Trong đọan kinh có những câu: 

“Ẵtãpĩ sampạịãno satimã vineyya loke abhijjhã 
domanassarỵi. ” 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ nỉệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ có các chi pháp quan trọng: 

* Ẫtãpĩ: Thiêu đốt mọi phiền-não đó là pháp-tỉnh-tẩn: 

- Tỉnh-tấn ngăn ác-pháp không cho phát sinh. 

- Tinh-tẩn diệt ác-pháp đã phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm cho thiện-phảp phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm tăng trưởng thiện-phảp đã phát sinh. 

* Satimã: Chánh-niệm trực nhận trực tiếp đối-tuợng 
thân, thọ, tâm, pháp. Chánh-niệm có 4 pháp là: 

- Nỉệm-thân: Thân là đổỉ-tượng của chánh-nỉệm. 

- Nỉệm-thọ: Thọ là đoỉ-tượng của chánh-niệm. 

- Niệm-tâm: Tâm là đoỉ-tượng của chánh-niệm. 

- Niệm-pháp: Pháp là đổi-tượng của chánh-niệm. 

* Sampaỳãno: Tri-tuệ tỉnh-gỉác trực giác ngay đối- 
tuợng mà chánh-niệm đã trực nhận. Trí-tuệ tỉnh-giác 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của thân, thọ, tâm, pháp hoặc 
sẳc-pháp, danh-pháp đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). 

* Vineyya: Ngăn chặn, diệt-từng-thời (tadahgap- 
pahãna) hoặc chế-ngự (vikkhambhanappahãna). 

* Abhỉjjhã: Tham-tâm hài lòng trong đối-tuợng thân, 
thọ, tâm, pháp. 

* Domanassam: Sân-tâm không hài lòng, bởi vì tham- 
tâm hài lòng trong đối-tuợng thân, thọ, tâm, pháp không 
đuợc nhu ý, nên phát sinh sân-tâm không hài lòng. 

* Kãye kãyãnupassĩ viharati, 
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* Vedanãsu vedanãnupassĩ viharati, 

* Citte cittãnupassĩ viharati, 

* Dhammesu dhammãnupassĩ viharati. 

* Kãye kãyãnupassĩ viharati. 

Hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ, dõi theo toàn thân trong thân niệm-xứ. 

* Vedanãsu vedanãnupassĩ viharati. 

Hành-giả có chánh-nỉệm, trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ, dõi theo các thọ trong thọ niệm-xứ. 

* Citte cittãnupassĩ viharati. 

Hành-gỉả có chánh-niệm, tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ, dõi theo tâm trong tâm nỉệm-xứ. 

* Dhammesu dhammãnupassĩ viharati. 

Hành-gỉả có chánh-niệm, tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ, dõi theo các pháp trong pháp nỉệm-xứ. 

Hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ-tỉnh-giác dõi theo 
đối-tượng niệm-xứ nào trong cùng niệm-xứ ẩy riêng 
biệt, không nên lẫn lộn sang đoi-tượng niệm-xứ khác. 

Như Chú-giải kinh Tứ-niệm-xứ giảng giải rằng: 

“Hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ thiền-tuệ chỉ nên 
dõi theo đoi-tượng toàn thân trong than niệm-xứ mà 
thôi, không nên lẫn lộn với nỉệm-xứ khác. 

Khi nào hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ thiền-tuệ dõi 
theo đổi-tượng toàn thân trong thân niệm-xứ, khi ấy 
không nên dõi theo đoi-tượng các thọ hoặc đổỉ-tượng 
tâm hoặc đổỉ-tượng các pháp trong thân niệm-xứ. ” 

Như vậy, 

- Khi hành-giả có chánh-niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ chỉ 
nên dõi theo đoi-tượng toàn thân trong thân niệm-xứ, 
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không nên lân lộn trong thọ nỉệm-xứ, trong tâm nỉệm- 
xứ, trong pháp nỉệm-xứ. 

- Khi hành-giả có chánh-niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ chỉ 
nên dõi theo đổi-tượng các thọ trong thọ nỉệm-xứ, 
không nên lẫn lộn trong thân nỉệm-xứ, trong tâm nỉệm- 
xứ, trong pháp niệm-xứ. 

- Khi hành-giả có chánh-niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ chỉ 
nên dõi theo đổi-tượng tâm trong tâm nỉệm-xứ, không 
nên lẫn lộn trong thân nỉệm-xứ, trong thọ nỉệm-xứ, 
trong pháp niệm-xứ. 

- Khi hành-giả có chánh-niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ chỉ 
nên dõi theo đoi-tượng các pháp trong pháp nỉệm-xứ, 
không nên lẫn lộn trong thân nỉệm-xứ, trong thọ nỉệm- 
xứ, trong tâm niệm-xứ. 

Ví dụ: 

Một đất nước có kinh-thành, cung điện của Đức-vua ở 
trung tâm, có 4 con đường từ 4 hướng: Đông, Tây, Nam, 
Bắc đều dẫn đến cung điện của Đức-vua. 

- Dãn chúng ở hướng Đông, đi đến chầu Đức-vua 
bằng con đường từ hướng Đông. 

- Dân chúng ở hướng Tây, đi đến chầu Đức-vua bằng 
con đường từ hướng Tây. 

- Dân chúng ở hướng Nam, đi đến chầu Đức-vua 
bằng con đường từ hướng Nam. 

- Dân chúng ở hướng Bắc, đi đến chầu Đức-vua bằng 
con đường từ hướng Bắc. 

Dân chúng ở hướng nào đi đến chầu Đức-vua bằng 
con đường riêng của hướng ấy. Cũng như vậy, 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có ch ánh - 
niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đối-tượng toàn 
thân trong thân nỉệm-xứ có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng- 
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thải-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng- 
thái vô-ngã của sẳc-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đoỉ-tượng các 
thọ trong thọ nỉệm-xứ có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng- 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng- 
thải vô-ngã của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có ch ánh - 
niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đối-tượng tâm 
trong tâm niệm-xứ có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thái- 
chung: Trạng-thảỉ vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đoỉ-tượng các 
pháp trong pháp nỉệm-xứ có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng- 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Đối-tượng tứ niệm-xứ 

1- Thân nỉệm-xứ gồm có 14 đối-tượng. 

2- Thọ niệm-xứ có 1 đối-tượng chia ra làm 9 loại thọ. 

3- Tâm niệm-xứ có 1 đối-tượng chia ra làm 16 loại tâm. 

4- Pháp niệm-xứ gồm có 5 đối-tượng. 

Như vậy, đổỉ-tượng tứ niệm-xứ gồm có 21 đối-tượng. 
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1- Thân niệm-xứ gôm có 14 phân (pabba) 

- Niệm hơi thở vào, hơi thở ra, 

- Niệm tứ-oaỉ-nghỉ: Đi, đứng, ngồi, nằm. 

- Niệm các oai-nghi-phụ: Đi tới trước, đi lui sau, 
quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, co chân vào, 
duỗi tay ra, duỗi chân ra, ... 

- Niệm 32 thế trọc (trược) trong thân: Tóc, lông, 
móng, răng, da, ... 

- Niệm tứ-đại: Địa-đại (đất), thuỷ-đại (nước), hoả-đại 
(lửa), phong-đại (gió). 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa 
đã trải qua 1-2-3 ngày. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
bị quạ, diều, chó rừng, ... can xé ăn thịt. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương dính máu và thịt, có gân ràng rịt. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thỉ bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương dính máu, thịt rã rời. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, chỉ 
còn bộ xương khô, không còn máu và thịt nữa. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
địa, chỉ còn bộ xương rã rời, rải rác mọi nơi. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, chỉ 
còn bộ xương màu trắng. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn đong xương trắng. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, chỉ 
còn bột xương trắng. 

14 đối-bĩợng của than nỉệm-xứ thuộc về sắc-pháp. 

2- Thọ niệm-xứ có 1 đối-tượng thọ chia ra làm 9 loại thọ 

- Sukhavedanã: Tho lac. 
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- Dukkhavedana: Thọ khô. 

- Adukkhamasukhavedanã: Thọ không khổ không lạc. 

- Sãmisasukhavedanã: Thọ lạc nương nhờ ngũ-dục. 

- Nỉrãmỉsasukhavedanã: Thọ lạc không nương nhờ 
ngũ-dục. 

- Sãmỉsadukkhavedanã: Thọ kho nương nhờ ngũ-dục. 

- Nirãmisadukkhavedanã: Thọ khố không nương nhờ 
ngũ-dục. 

- Sãmisa adukkhamasukhavedanã: Thọ không kho 
không lạc nương nhờ ngũ-dục. 

- Nirãmisa adukkhamasukhavedanã: Thọ không khô 
không lạc không nương nhờ ngũ-dục. 

Một đối-tượne của thọ niệm-xứ chia ra làm 9 loại thọ 

• • • • • • 

thuộc về danh-pháp. 

3- Tâm niệm-xứ có 1 đối-tượng tâm chia ra làm 16 loại tâm 

- Sarãgacitta: Tâm có tham đó là 8 tham-tâm. 

- Vĩtarãgacitta: Tâm không có tham đó là ngoài 8 
tham-tâm ra, các tam-giới-tâm còn lại đều là tâm không 
có tham. 

- Sadosacitta: Tâm có sân đó là 2 sân-tâm. 

- Vĩtadosacitta: Tâm không có sân đó là ngoài 2 sân- 
tâm ra, các tam-giới-tâm còn lại đều là tâm không có sân. 

- Samohacitta: Tâm có si đó là 72 bất-thiện-tâm có si- 
tâm-sở đồng sinh. 

- Vĩtamohacitta: Tâm không có si đó là ngoài 12 bất- 
thiện-tâm ra, các tam-gỉớỉ-tâm còn lại đều tâm không có si. 

- Samkhittacitta: Tâm buồn-chán, buồn-ngủ đó là 4 
tham-tâm cần tác-động và 1 sân-tâm cần tác động, gồm 
có 5 bẩt-thiện-tâm cần tác-động. 

- Vikkhittacitta: Tâm phóng-tâm đó là sỉ-tâm hợp với 
phóng-tâm tâm-sở và phóng-tâm tâm-sở đồng sinh với 
12 bẩt-thỉện-tâm. 
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- Mahaggatacitta: Tâm bậc cao đó là 75 săc-gỉớỉ-tâm 
Yầ 12 vô-sẳc-giới-tâm. 

- Amahaggatacitta: Tâm không phải bậc cao đó là 54 
dục-giới-tâm. 

- Sa uttaracitta: Tâm có tâm cao hom đó là dục-giới- 
tâm, sẳc-giới-tâm. 

- Anuttaracitta: Tâm không có tâm cao hom đó là vổ- 
sẳc-giới-tâm. 

- Samãhitacitta: Tâm có định đó là tâm cận-định, tâm 
an-định. 

- Asamãhitacitta: Tâm không có định đó là tâm không 
có cận-định, tâm không có an-định. 

- Vỉmuttacỉtta: Tâm thoát khỏi phiền-não bằng cách 
diệt từng-thời (tadahgappahãna) và diệt bằng cách chế- 
ngự (vikkhambhanappahãna) đó là tam-giới thiện-tâm. 

- Avỉmuttacỉtta: Tâm không thoát khỏi phiền-não, đó là 
bẩt-thiện-tâm, tam-gỉớỉ quả-tâm. 

Một đối-tượng của tâm niệm-xứ chia ra làm 16 loại 
tâm thuộc về danh-pháp. 

4- Pháp niệm-xứ gồm có 5 đối-tượng 

- Nĩvaranapabba: Năm pháp-chưómg-ngại. 

- Khandhapabba: Ngũ-uấn chẩp-thủ. 

- Ẫyatanapabba: Thập-nhị-xứ. 

- Bojjhahgapabba: Thẩt-giác-chi. 

- Saccapabba: Tứ Thánh-đế. 

4,1- Nĩvaranapabba; 5 pháp-chướng-ngại 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-định hoặc thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, ban đầu thuờng gặp các pháp 
chuớng ngại làm cản trở mọi thiện-pháp không phát 
triển đuợc. 
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Năm pháp-chướng-ngại (nivarana) là: 

- Kãmacchanda: Tham-dục trong ngũ-dục^^^ là pháp- 
chướng-ngại đó là tham tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm. 

- Byãpãda: Sân-hận là pháp-chướng-ngại đó là sân- 
tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm. 

- Thinamiddha: Buồn-chán, buồn-ngủ là pháp-chướng- 
ngại đó là buồn-chản tâm-sở và buồn-ngủ tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm và 1 sân-tâm cần tác động. 

- Uddhaccakukkucca: Phóng-tâm, hổỉ-hận là pháp- 
chướng-ngại đó là phóng-tâm tâm-sở đồng sinh với 12 
bất-thiện-tâm và hổi-hận tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm. 

- Vicikicchã: Hoài-nghi là pháp-chướng-ngại đó là 
hoài-nghi tâm-sở đồng sinh với sỉ-tâm họp với hoài-nghi. 

Năm pháp-chướng-ngại của pháp niệm-xứ này thuộc 

về danh-pháp. 

Năm pháp-chướng-ngại này trực tiếp làm chướng ngại 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, nhưng 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ thì 5 
pháp-chướng-ngại này là đối-tượng của phảp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ, khi pháp-chướng-ngại nào phát 
sinh, hành-giả có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đối-tượng 
pháp-chướng-ngại ẩy thuộc về danh-pháp có sự sinh, 
sự diệt, có 3 trạng-tháỉ-chung : Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-tháỉ vô-ngã của danh-pháp ẩy, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn được. 

Cho nên, 5 pháp-chướng-ngại là 1 trong 5 đối-tượng 
của phần pháp-niệm-xứ. 


1 1 1 “1 
Ngũ dục: săc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục. 
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4.2- Khandhapabba; Ngũ-uẩn chấp-thủ 

Ngũ-uẩn chẩp-thủ (pancupadãnakkhandha) nghĩa là 
ngũ-uấn là đối-tượng của 4 phảp-chẩp-thủ (tham-dục 
chẩp-thủ, tà-kiến chấp-thủ, pháp-thường-hành chẩp-thủ, 
ngã-kiến chẩp-thủ, do tham tâm-sở và tà-kiến tâm-sở). 

Ngũ-uẩn chấp-thủ có 5 uẩn là: 

- sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp là đối-tượng 
của pháp-chấp-thủ. 

- Thọ-uấn chẩp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 81 
tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp-chấp-thủ. 

- Tưởng-uấn chẩp-thủ đó là tưởng tâm-sở đồng sinh 
với 81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp-chấp-thủ. 

- Hành-uấn chẩp-thủ đó là 50 tâm-sở (trừ thọ tãm-sở 
và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm là đối- 
tượng của pháp-chấp-thủ. 

- Thức-uân chẩp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm là đối 
tượng của pháp-chấp-thủ. 

Ngũ-uẩn chẩp-thủ của pháp niệm-xứ thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp. 

4.3- Ãyatanapabba: Thập-nhị-xứ 

Thập nhị xứ có 12 xứ chia ra 2 bên: 

Bên trong có 6 xứ và bên ngoài có 6 xứ như sau: 

* 6 xứ bên trong; 

- Cakkhãỵatana: Nhãn-xứ đó là nhãn-tịnh-sẳc làm 
duyên cho tâm với tâm-sở phát sinh. 

- Sotãyatana: Nhĩ-xứ đó là nhĩ-tịnh-sẳc làm duyên 
cho tâm với tâm-sở phát sinh. 

- Ghãnãyatana: Tỷ-xứ đó là tỷ-tịnh-sẳc làm duyên 
cho tâm với tâm-sở phát sinh. 
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- divhãyatana: Thiệt-xứ đó là thiệt-tịnh-săc làm duyên 
cho tâm với tâm-sở phát sinh. 

- Kayãyatana: Thân-xứ đó là thân-tịnh-sẳc làm duyên 
cho tâm với tâm-sở phát sinh. 

- Manãyatana: Ỷ-xứ đó là tất cả tâm làm duyên cho 
tâm với tâm-sở phát sinh. 

* 6 xứ bên ngoài 

- Rũpãyatana: sắc-xứ làm duyên cho tâm với tâm-sở 
phát sinh. 

- Saddãyatana: Thanh-xứ làm duyên cho tâm với tâm- 
sở phát sinh. 

- Gandhãyatana: Hương-xứ làm duyên cho tâm với 
tâm-sở phát sinh. 

- Rasãyatana: Vị-xứ làm duyên cho tâm với tâm-sở 
phát sinh. 

- Phoịthabbãyatana: Xúc-xứ làm duyên cho tâm với 
tâm-sở phát sinh. 

- Dhammãyatana: Pháp-xứ đó là 52 tâm-sở, 16 sẳc- 
pháp vi-tế, Niết-bàn làm duyên cho tâm với tâm-sở phát sinh. 

Khi 6 xứ bên trong tiếp xúc với 6 xứ bên ngoài, phát 
sinh 6 lộ-trình-tâm, nên tâm với tâm-sở phát sinh: 

- Khi nhãn-xứ tiếp xúc với sẳc-xứ, nên phát sinh 
nhãn-môn lộ-trình-tâm. 

- Khi nhĩ-xứ tiếp xúc với thanh-xứ, nên phát sinh nhĩ- 
môn lộ-trình-tâm. 

- Khi tỷ-xứ tiếp xúc với hương-xứ, nên phát sinh tỷ- 
môn lộ-trình-tâm. 

- Khi thỉệt-xứ tiếp xúc với vị-xứ, nên phát sinh thỉệt- 
môn lộ-trình-tâm. 

- Khi thân-xứ tiếp xúc với xúc-xứ, nên phát sinh thân- 
môn lộ-trình-tâm. 
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- Khi ỷ-xứ tiêp XÚC với pháp-xứ, nên phát sinh ỷ-môn 
lộ-trình-tâm. 

Thập-nhị-xứ của phần pháp niệm-xứ thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp. 

4,4- Bojjhangapabba: Thất-giác-chi 

Thẩt-giác-chi có 7 giác-chi, là 7 pháp làm nhân-duyên 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả. 

Thất-giác-chi có 7 pháp 

1- Satisambojjhanga: Pháp niệm giác-chi làm nhân- 
duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi pháp là niệm tâm-sở 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thỉền-tâm (appanặịavanacỉtta). 

2- Dhammavicayasambojjhanga: Pháp phân-tỉch giảc- 
chi làm nhân-duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi pháp là tri- 
tuệ tâm-sở đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, 
4 đại-duy-tác-tâm hợp với trỉ-tuệ, 26 tác-hành-thiền-tâm. 

3- Vĩriyasambojjhanga: Pháp tinh-tẩn giác-chi làm 
nhân-duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi pháp là tinh-tẩn tâm-sở 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 26 tác- 
hành-thiền-tâm. 

4- Pĩtisambojjhahga: Pháp hỷ giảc-chi làm nhân- 
duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, có chi pháp là hỷ tâm-sở đồng 


* 26 Appanãjavanacitta: 26 tác-hành-thiền-tâm đó là 5 sắc-giới thiện-tâm + 5 
Sắc-giới duy-tác-tâm+ 4 vô-sắc-giới thiện-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm+ 4 
Thárửi-đạo-tâm+ 4 Thánh-quả-tâm. 
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sinh với 4 đại-thiện-tâm đông sinh với hỷ, 4 đại-duy-tác- 
tâm đồng sinh với hỷ, 3 sẳc-giới thiện-tâm, 3 sắc-giới 
duy-tác-tâm. 

5- Passaddhisambojjhahga: Pháp an-tịnh gỉác-chi 
làm nhân-duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, có chi pháp là an-tịnh 
tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 
26 tác-hành-thiền-tâm. 

- Samãdhisambojjhanga: Pháp định-giác-chi làm 
nhân-duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đẳc 
4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi pháp là nhất-tâm tâm- 
sở đồng sinh với 8 đạỉ-thiện-tâm, 8 đạỉ-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thiền-tâm. 

- Upekkhãsambojjhahga: Pháp xả-giác-chi làm nhân- 
duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi pháp là trung-dung 
tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 
26 tác-hành-thiền-tâm. 

Thất-gỉác-chỉ của phần pháp niệm-xứ thuộc về 

danh-pháp. 

4,5- Saccapabba: Tứ Thánh-đế 

Tứ Thánh- đế là sự-thật chân-lý của bậc Thá nh - nh ân 
đã chứng ngộ đã chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn. 

1- Dukkha ariyasacca: Khổ Thánh-đế là sự-thật chân- 
lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

- Tái-sinh kiếp sau là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu 
não, khóc than, kho thân, khố tâm, kho cùng cực. 

- Phải gần gũi, thân cận với người không yêu thương 
là khô. 
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- Phải xa lìa người yêu thương là khô. 

- Mong muốn đừng có sinh, có già, cỏ bệnh, có chết, 
... mà không thế nào được như ỷ là kho. 

Tóm lại, chẩp-thủ trong ngũ-uẩn do tham muốn và tà- 
kiến là kho. 

2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh khổ Thánh- 
đế là sự-thật chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng 
ngộ, đó là tham-ái dắt dẫn tái-sinh kiếp sau họp với 
tham muốn, hài lòng, say mê trong các đoi-tượng, đắm 
say trong kiếp song. Nhân sinh kho Thánh-đế ẩy là: 

- Dục-áỉ (kãmatanhã) là tham-ái trong 6 đổỉ-tượng ái 
(sẳc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ải). 

- Hữu-ái (bhavatanhã) là tham-áỉ trong 6 đổi-tượng ái 
hợp với thường-kỉến, và tham-áỉ trong bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm, bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, trong cõi sẳc- 
giới phạm-thiên, cõi vô-sẳc-giới phạm-thiên. 

- Phỉ-hữu-áỉ (vỉbhavatanhã) là tham-ái trong 6 đổỉ- 
tượng ái hợp với đọan-kỉến. 

3- Dukkhanirodha arỉyasacca: Diệt khổ Thánh-đế là 
sự-thật chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, 
đó là Niết-bàn là pháp diệt tận mọi say mê do tham-ái ẩy 
không còn dư sót bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, xả ly, từ bỏ 
chấp-thủ trong ngũ-uấn, giải thoát kho, không còn luyến 
ái, không còn dính mắc nữa. 

4- Dukkhanirodhagãminĩpaịipadã ariyasacca: Pháp- 
hành dân đến diệt khố Thánh-đế là sự-thật chân-lý của 
chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là Thánh-đạo hợp 
đủ 8 chánh: Chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, 
chánh-định. 
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Đối-tượng tứ-niệm-xứ 

- Thân nỉệm-xứ có 14 đổi-tượng. 

- Thọ-niệm-xứ có 1 đoỉ-tượng chia ra làm 9 loại thọ. 

- Tâm niệm-xứ có 1 đoi-tượng chia ra làm 16 loại tâm. 

- Pháp niệm-xứ có 5 đổi-tượng. 

Như vậy, tứ-niệm-xứ gồm có 27 đối-tượng của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc đổi-tượng của pháp-hành thiền- 
tuệ, mà mỗi đối-tượng có đọan kết đều tương tự chỉ có 
khác da nh từ gọi của mỗi phần mà thôi. 

* Thân niệm-xứ có đọan kết như sau: 

“Iti - ajjhattarn vã kãye kãyãnupassĩ viharati, 

- Bahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati, 

- Ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. 

- Samudayadhammãnupassĩ vã kãyasmirn vỉharatỉ 

- Vayadhammãnupassĩ vã kãyasmitn viharati, 

- Samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati, 

- Atthi kãyo ’ti vã panassa sati paccupaịthitã hoti, 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 
anissito ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 

Evarnpi kho bhikkhave, bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
Viharati. ” 

* Thọ niệm-xứ có đọan kết như sau: 

“Iti - ajjhattarn vã vedanãsu vedanãnupassĩ viharati, 

- Bahiddhã vã vedanãsu vedanãnupassĩ viharati, 

- Ajjhattabahiddhã vã vedanãsu vedanãnupassĩ 
viharati. 

- Samudayadhammãnupassĩ vã vedanãsu viharati, 

- Vayadhammãnupassĩ vã vedanãsu viharati, 

- Samudayavayadhammãnupassĩ vã vedanãsu viharati, 

- Atthi vedanã ti vã panassa sati paccupaịthitã hoti 
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yavadeva nanamattaya patỉssatỉmattaya. 
anissito ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 

Evampi kho bhikkhave, bhỉkkhu vedanãsu 
vedanãnupassĩ viharati. ” 

* Tâm niệm-xứ có đọan kết như sau: 

“Iti - ajjhattam vã citte cittãnupassĩ viharati, 

- Bahiddhã vã citte cittãnupassĩ viharati, 

- Ajjhattabahiddhã vã citte cittãnupassĩ viharati. 

- Samudayadhammãnupassĩ vã cittasmim viharati, 

- Vayadhammãnupassĩ vã cittasmim viharati, 

- Samudayavayadhammãnupassĩ vã cittasmim viharati, 

- Atthi cỉttan 'ti vãpanassa sati paccupaịthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 
anissito ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 

Evam pi kho bhikkhave, bhikkhu citte cỉttãnupassĩ 
Viharati. ” 

* Pháp niệm-xứ có đọan kết như sau: 

“Iti - ajjhattam vã dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati, 

- Bahiddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati, 

- Ajjhattabahiddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati. 

- Samudayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati, 

- Vayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati, 

- Samudayavayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati 

- Atthi dhammã ti vãpanassa satipaccupaịthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya paịissatimattãya. 
anissito ca viharati, na ca kỉnci loke upãdiyati. 

Evam pi kho bhikkhave, bhikkhu dhammesu 
dhammãnupassĩ viharati. ” 
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Y nghĩa 

* Thân niệm-xứ có đọan kết như sau: 

Như vậy, hành-giả có chảnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thay rõ, biết rõ toàn thân trong thân 
niệm-xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác 

thường dõi theo thay rõ, biết rõ toàn thân trong thân 
niệm-xứ bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-gỉác 

thường dõi theo thay rõ, biết rõ toàn thân trong thân 
nỉệm-xứ khi thì bên trong của mình, khi thì bên ngoài 
mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác 

thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sỉnh do 
nhân-dưyên nào sinh trong thân. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-gỉác 

thường dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-tháỉ-diệt do nhân- 
dưyên ẩy diệt trong thân. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-tháỉ-sỉnh do nhân-dưyên 
nào sinh, trạng-tháỉ-dỉệt do nhân-dưyên ẩy diệt trong thân. 

Chánh-niệm của hành-giả trực nhận rằng: “Chỉ là 
thân mà thôi”. Đoi-tượng hiện-tại chỉ đế phát triển 
chánh-niệm, chỉ đê phát triên trỉ-tuệ tỉnh-giảc mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kiến nương nhờ 
(nơi đổỉ-tượng và chủ thế), không có chẩp-thủ nào (ta và 
của ta) trong ngũ-uấn này. 

- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, gọi là tỳ-khưu hoặc 
hành-giả có chánh-niệm trực nhận, tri-tuệ tỉnh-giảc trực 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong 
thân nỉệm-xứ. 
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* Thọ niệm-xứ có đọan kêt như sau: 

Như vậy, hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thay rõ, biết rõ các thọ trong thọ nỉệm- 
xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ các thọ trong thọ nỉệm-xứ bên 
ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thay rõ, biết rõ các thọ trong thọ nỉệm-xứ khi thì 
bên trong của mình, khi thì bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chảnh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-tháỉ sinh do nhân- 
dưyên nào sinh trong các thọ. 

Hoặc hành-giả có chảnh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-thái-diệt do nhân-dưyên 
ẩy diệt trong các thọ. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sỉnh do 
nhân-dưyên nào sinh, trạng-thái-diệt do nhân-dưyên ấy 
diệt trong các thọ. 

Chánh-nỉệm của hành-giả trực nhận rằng: “Chỉ là 
thọ mà thôi”. Đổỉ-tượng hiện-tại chỉ đế phát triến 
chánh-niệm, chỉ đế phát triến trỉ-tuệ tỉnh-giảc mà thôi. 

Hành-giả không có tham-áỉ và tà-kỉển nương nhờ 
(nơi đổỉ-tượng và chủ thế), không có chẩp-thủ nào (ta và 
của ta) trong ngũ-uấn này. 

- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, gọi là tỳ-khim hoặc hành- 
giả có chánh-niệm trực nhận, trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác 
thường dõi theo thay rõ, biết rõ các thọ trong thọ nỉệm-xứ. 



Pháp-Hành Tứ-Niệm-Xứ 


169 


* Tâm niệm-xứ có đọan kêt như sau: 

Như vậy, hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-gỉảc 
thường dõi theo thay rõ, biết rõ tâm trong tâm nỉệm-xứ 
bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-gỉảc thường 
dõi theo thay rõ, biết rõ tâm trong tâm nỉệm-xứ bên 
ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thay rõ, biết rõ tâm trong tâm niệm-xứ khi thì bên 
trong của mình, khi thì bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sỉnh do 
nhân-dưyên nào sinh trong tâm. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-thái-dỉệt do nhân-dưyên 
ẩy diệt trong tâm. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-tháỉ sinh do nhân- 
dưyên nào sinh, trạng-thái-diệt do nhân-dưyên ẩy diệt 
trong tâm. 

Chánh-nỉệm của hành-giả trực nhận rằng: “Chỉ là 
tâm mà thôi”. Đổi-tượng hiện-tạỉ chỉ đế phát triển 
chánh-niệm, chỉ đế phát triến trỉ-tuệ tỉnh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-áỉ và tà-kiến nương nhờ 
(nơi đổi-tượng và chủ thế), không có chẩp-thủ nào (ta và 
của ta) trong ngũ-uấn này. 

- Này chư tỳ-khim! Như vậy, gọi là tỳ-khim hoặc hành- 
giả có chánh-niệm trực nhận, trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác 
thường dõi theo thay rõ, biết rõ tâm trong tâm nỉệm-xứ. 
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* Pháp niệm-xứ có đọan kêt như sau: 

Như vậy, hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp trong pháp 
niệm-xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thay rõ, biết rõ các pháp trong pháp nỉệm-xứ 
bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác 

thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp trong pháp 
nỉệm-xứ khi thì bên trong của mình, khi thì bên ngoài 
mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác 

thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sỉnh do 
nhân-dưyên nào sinh trong các pháp. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-thái-diệt do nhân-dưyên 
ẩy diệt trong các pháp. 

Hoặc hành-giả có chảnh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác 

thường dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-thái-sinh do 
nhân-dưyên nào sinh, trạng-thái-diệt do nhân-dưyên ẩy 
diệt trong các pháp. 

Chánh-niệm của hành-giả trực nhận rằng: “Chỉ là 
pháp mà thôi”. Đối-tượng hỉện-tạỉ chỉ đế phát triển 
chánh-niệm, chỉ đế phát triến trỉ-tuệ tỉnh-giảc mà thôi. 

Hành-giả không cỏ tham-áỉ và tà-kỉển nương nhờ 
(nơi đổi-tượng và chủ thế), không có chẩp-thủ nào (ta và 
của ta) trong ngũ-uấn này. 

- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, gọi là tỳ-khưu hoặc 
hành-giả có chánh-niệm trực nhận, tri-tuệ tỉnh-giảc trực 
giác thường dõi theo thay rõ, biết rõ các pháp trong 
pháp niệm-xứ. 
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Nhận xét về đối-tượng hoi thở vào, hoi thở ra trong thân- 

niệm-xứ 

é 

Ẵnãpãnapabba: Đổi-tượng hơi thở vào, hơi thở ra 
vốn là đề-mục thiền-định gọi là ãnãpãnassatì, còn gọi là 
assãsapassãsa: Hơi thở vào, hơi thở ra. 

Theo bộ Chú-giải Unh Mahãsatipatthãnasutta- 

vannanã giảng giải về ãnãpãnapabba: Đoi-tượng hơi 
thở vào, hơi thở ra có trong thân-niệm-xứ, bởi vì hơi thở 
vào, hơi thở ra luôn luôn nuơng nhờ nơi thân. 

Hành-giả thực-hành ãnãpãnapabba: Đổi-tượng hơi 
thở vào, hơi thở ra có 2 giai đọan: 

1- Giai đọan đầu: Hành-gỉả thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thiền-định ãnãpãnassati: Niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra cho đến khi chứng đắc 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm^^^ truớc. 

2- Giai đọan chót: Sau khi xả thiền sắc-giới với đề- 
mục thiền-định ãnãpãnassati ra, lấy bậc thiền ấy làm nền 
tảng, làm đối-tượng của pháp-hành tứ-nỉệm-xứ (thuộc 
về phần niệm tâm) hoặc làm đổì-tượng của pháp-hành- 
thỉền-tuệ (danh-pháp). 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ 
(niệm tâm) hoặc thực-hành phảp-hành thiền-tuệ bằng 
các cách nhu sau: 

* Hơi thở vào, hơi thở ra^^^ tiếp xúc nơi thân (kãya), là 
đốỉ-tượng xúc (phong-đại) (vãyophoịthabbãrammana) 
thuộc về sẳc-pháp làm đốỉ-tượng thiền-tuệ, và dục-gỉớỉ 


* Dĩ. Mahãvaggatthakathã. Kinh Mahãsatipatthãnasuttavannanã. 

^ Chứng đắc đến bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào cũng được. 

^ Hơi thở vào, hơi thở ra tiếp xúc với thân làm đối-tượng thiền-tuệ là đối- 
tượng xúc (phong-đại), không phải là hơi thở vào, hơi thở ra dài hoặc 
ngắn như pháp-hành thiền-định. 
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đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ biêt đôi-tượng xúc ây thuộc 
về danh-pháp. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ có ch ánh - 
niệm trực nhận, trí-tuệ tỉnh-giác trực giác với đối-tượng 
xúc (phong-đại) (hơi thở vào, hơi thở ra) thuộc về sắc- 
pháp ẩy, khi trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sẳc-pháp hiện-tại ẩy, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khô, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp ấy, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niểt-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

* Cách nỉệm-thọ: Chỉ thiền lạc (sukha) (hoặc chỉ-thiền 
xả upekkhã) trong bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm của đề- 
mục thiền-định ãnãpãnassatỉ. 

Thọ lạc thuộc về danh-pháp làm đổỉ-tượng thiền-tuệ, 
và bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm nuơng nhờ hadaya- 
vatthurũpa là nơi sinh của ỷ-thức-tâm thuộc về sắc-pháp. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ có chánh- 
niệm trực nhận, trí-tuệ tỉnh-giác trực giác với đổi-tượng 
thọ lạc thuộc về danh-pháp, khi trỉ-tuệ thiền-tuệ phát 
sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh-pháp hiện- 
tại ấy, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-tháỉ vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của danh- 
pháp, sắc-pháp ấy, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Cách nìệm-tâm: Bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm của 
đề-mục thiền-định ãnãpãnassati. 

sắc-giới thiện-tâm thuộc về danh-pháp làm đối-tượng 
thiền-tuệ, và sẳc-giới thiện-tâm nuơng nhờ hadayavatthu- 
rũpa là nơi sinh của ỷ-thức-tâm thuộc về sắc-pháp. 
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- Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉên-ttíệ có chánh- 
niệm trực nhận, trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác với đoỉ-tượng 
sắc-gỉới thiện-tâm thuộc về danh-pháp, khi trỉ-tuệ thiền- 
tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh- 
pháp hiện-tại ấy, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thải vô-ngã 
của danh-pháp, sắc-pháp ấy, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Giảng giải 

Đọan kết của ãnãpãnapabbavannanã theo Chú-giải 
PãỊi bài kinh Mahãsatipaịthãnasuttavannanã như sau: 

Itỉ - ajjhatam vã’ti evam attano vã assãsapassãsa- 
kãye kãyãnupassĩ viharati. 

- Bahỉddhã vã ’ti parassa assãsapassãsakãye ... 

- Ajjhattabahỉddhã vã* ti kãlena attano, kãlena 
parassa assãsapassãsakãye... 

- Atthi kãyo*ti vã panassã’ ti kãyo atthi, na satto, na 
puggalo, na itthĩ, na puriso, na attã, na attaniyam, nã ’ham, 
na mama, na koci, na kassacĩti evamassa sa ti 
paccupatịhitã hoti. 

Ý nghĩa 

Iti - ajjhatatn vã: Tỳ-khưu, hành-giả có chánh-niệm 
trực nhận, tri-tuệ tỉnh-giác trực giác dõi theo thấy rõ, 
biết rõ toàn thân trong phần hơi thở vào, hơi thở ra bên 
trong của mình. 

- Bahiddhã vã: Hoặc tỳ-khưu, hành-giả có chánh- 
niệm trực nhận, tri-tuệ tỉnh-giác trực giác dõi theo thấy 
rõ, biết rõ toàn thân trong phần hơi thở vào, hơi thở ra 
bên ngoài mình, của người khác, của chúng-sinh khác. 
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- Ajjhattabahỉddhã vã: Hoặc tỳ-khưu, hành-giả có 
chánh-niệm trực nhận, trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác dõi theo 
thấy rõ, biết rõ toàn thân trong phần hơi thở vào, hơi thở 
ra khi thì bên trong của mình, khi thì bên ngoài mình, 
của người khác, của chúng-sinh khác, v.v... 

- Atthỉ kãyo: Chỉ là thân mà thôi, trong phần này là 
hơi thở vào, hơi thở ra thuộc về sắc-pháp phát sinh do 
tâm (cittajarũpa) là pháp vô-ngã, không phải chúng-sinh 
(na satto), không phải người (na puggalo), không phải 
người nữ (na itthĩ), không phải người nam (na puriso), 
không phải ngã (na attã), không phải thuộc về ngã (na 
attaniyam), không phải ta (nã’ham), không phải của ta 
(na mama), không phải ai (na koci), không phải của ai 
(na kassaci), v.v... 

- Anỉssỉto ca vỉharati: Hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ 
tỉnh-giác hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh, không có tà- 
kiến và tham-ái nưong nhờ nơi hơi thở vào, hơi thở ra ẩy. 

- Na ca kỉỉícỉ loke upãdĩyatì: Tâm không còn chấp-thủ 
do tà-kiến và tham-áỉ cho rằng: “Ta, của ta ” nào trong 
ngũ-uan này nữa (đó là tâm của bậc Thánh A-ra-hán). 

Như vậy, đổi-tượng hơi thở vào, hơi thở ra trong 
phần thân niệm-xứ này có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Nhập-ỉưu Thảnh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả; Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả; Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả, đến 
A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Còn lại 20 đổỉ-tượng của tứ-niệm-xứ cũng có ý nghĩa 
tương tự như phần hơi thở vào, hơi thở ra, song mỗi phần 
chỉ có khác đối-tượng riêng biệt mà thôi. 

Như vậy, 21 đổi-tượng của pháp-hành tứ-nỉệm-xứ mà 
hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc thực-hành 
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pháp-hành thiên-tuệ với đôi-tượng nào trong 21 đôi-tượng 
ấy cũng đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán như nhau cả thảy. 

Nhân-duyên sinh-diệt của sắc-pháp, của danh-pháp 

* sắc-pháp sinh do 5 nhân-duyên-sinh 

- sẳc-pháp sinh do vô-minh sinh. 

- sẳc-pháp sinh do tham-ái sinh. 

- sẳc-pháp sinh do nghiệp sinh. 

- sẳc-pháp sinh do vật-thực sinh. 

- Trạng-tháỉ-sỉnh của sẳc-pháp. 

* sắc-pháp diệt do 5 nhân-duyên-diệt 

- sẳc-pháp diệt do vô-mỉnh diệt. 

- sẳc-pháp diệt do tham-áỉ diệt. 

- sẳc-pháp diệt do nghiệp diệt. 

- sẳc-pháp diệt do vật-thực diệt. 

- Trạng-tháỉ-dỉệt của sẳc-pháp. 

* Danh-pháp sinh do 5 nhân-duyên-sinh 

- Danh-pháp sinh do vô-mỉnh sinh. 

- Danh-pháp sinh do tham-ái sinh. 

- Danh-pháp sinh do nghiệp sinh. 

- Danh-pháp sinh do sắc-pháp, danh-pháp sinh. 

- Trạng-tháì-sình của danh-pháp. 

* Danh-pháp diệt do 5 nhân-duyên-diệt 

- Danh-pháp diệt do vô-mỉnh diệt. 

- Danh-pháp diệt do tham-áỉ diệt. 

- Danh-pháp diệt do nghiệp diệt. 

- Danh-pháp diệt do sắc-pháp, danh-pháp diệt. 

- Trạng-tháỉ-dỉệt của danh-pháp. 
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Nhận xét về đọan chót của mỗi đối-tượng 

Tứ-nỉệm-xứ gồm có tất cả 21 đổỉ-tượng của pháp- 
hành tứ-nỉệm-xứ hoặc pháp-hành thỉền-tuệ, mà đọan kết 
của mỗi phần trong tứ-niệm-xứ đều có: 

Iti - ạịịhatam vã... đổi-tượng bên trong của mình như 
“hơi thở vào, hơi thở ra bên trong của mình; hoặc 4 oai- 
nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai- 
nghi nằm bên trong của mình; hoặc thân hoặc thọ, hoặc 
tâm, hoặc pháp bên trong của mình; v.v...” 

Điều ấy là dễ hiểu, không có gì đáng thắc mắc. 

- Bahiddhã vã ... đổỉ-tượng bên ngoài mình, của 
người khác, của chúng-sinh khác như “hơi thở vào, hơi 
thở ra bên ngoài mình, của người khác; hoặc 4 oaỉ-nghỉ: 
Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi nằm 
bên ngoài mình, của người khác, của chúng-sinh khác; 
hoặc thân hoặc thọ, hoặc tâm, hoặc pháp bên ngoài 
mình, của người khác, của chúng-sinh khác; v.v... ” 

Điều ẩy nên hiểu như thế nào? 

Thật ra, đọan kết của mỗi đổỉ-tượng trong tứ-niệm-xứ 
là kết quả đã trải qua quá trình thực-hành pháp-hành tứ- 
nỉệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ đã có khả năng phát 
sinh trí-tuệ thiền-tuệ theo tuần tự từ bậc thấp cho đến 
bậc cao, trải qua 16 loại trỉ-tuệ thiền-tuệ, từ trỉ-tuệ thiền- 
tuệ tam-giới cho đến trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới: 

- Khi trí-tuệ thứ nhất phát sinh gọi là nãmarũpa- 
parỉcchedanãna: Trí-tuệ thay rõ, biết rõ, phân biệt rõ 
thật-tánh của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-phảp bên trong của 
mình đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
đều là pháp-vô-ngã (không phải ta, không phải người, 
không phải người nam, không phải người nữ, v.v...), có 
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chánh-kiên thiên-tuệ (vipassanãsammã-ditthi), đạt đên 
phảp-thanh-tịnh thứ 3 gọi là ditthivisuddhi: Chánh- 
kiến thanh-tịnh, nên diệt-từng-thời (tadangappahãna) 
được tà-kiến (chưa diệt tận được tà-kiến). 

- Trí-tuệ thứ nhì phát sinh gọi là nãmarũpapaccaya- 
pariggahanãna: Trí-tuệ thay rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp bên trong của mình với 
paccakkhanãna: Trỉ-tuệ trực-tiếp thay rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp bên trong 
của mình (ajjhatta) như thế nào, và với anumãnaũãna: 
Tri-tuệ giản-tiếp biết rõ nhân-duyên-sinh của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-pháp bên ngoài mình, (bahiddhã) của 
người khác, của chúng-sinh khác cũng như thế ấy. 

Cho nên, trí-tuệ thứ nhì này đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 4 gọi là kankhãvitaranavisuddhi: Trỉ-tuệ thoát-ly hoài- 
nghi thanh-tịnh, nên diệt-từng-thời (tadahgappahãna) 
được hoài-nghi (chưa diệt tận được hoài-nghi). 

Như vậy, hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
* khi tri-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedahãna phát 
sinh, thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của danh- 
pháp, đạt đến ditthivisuddhi: Chánh-kiến thanh-tịnh, nên 
diệt-từng-thời được tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, hành-giả có chánh-kiến thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã, không phải ta, không 
phải người, không phải người nam, không phải người 
nữ, không phải chúng-sinh, không phải vật này, vật kia, 
v.v... mà trí-tuệ này chỉ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc- 
pháp, của danh-pháp mà thôi. 

Tiếp theo * khi tri-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccaya- 
parỉggahanãna phát sinh, thấy rõ, biết rõ nhân-duyên- 
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sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, đạt đến kankhã- 
vỉtaranavỉsuddhi: Trỉ-tuệ thoát-ly hoài-nghi thanh-tịnh, 
nên dỉệt-từng-thời được hoàỉ-nghi với paccakkhanãna: 
Tri-tuệ trực-tiếp thay rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh của 
mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-pháp bên trong của mình 
(ajjhatta) như thế nào, và với anumãnanãụa: Tri-tuệ 
gỉán-tiếp biết rõ nhân-duyên-sinh của mỗi sẳc-pháp, mỗi 
danh-pháp bên ngoài mình (bahiddhã), của người khác, 
của chúng-sinh khác, của tất cả mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp hiện-tại, quá-khứ, vị-lai cũng như thế ẩy. 

Cho nên, hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, khi trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedanãna phát 
sinh diệt-từng-thời được tà-kiến, đến khi tri-tuệ thứ nhì 
nãmarũpapaccayapariggahahãna phát sinh diệt-từng- 
thờỉ được hoài-nghi. 

Với 2 loại tri-tuệ đầu trong 16 loại tri-tuệ thiền-tuệ, 
hành-giả có khả năng diệt-từng-thời được tà-kiến và hoài- 
nghi, nên hành-giả được gọi là cũỊasotãpanna: Tiểu- 
nhập-lưu. (chưa phải là bậc Thánh Nhập-lưu, bởi vì bậc 
Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được tà-kiến và hoài-nghi). 

* Atthi kãyo: Chỉ là thân mà thôi. Thân thuộc về sắc- 
pháp là pháp-vô-ngã. 

* Anissito ca viharati: Hành-giả đang tiến triễn đúng 
theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ, 
có chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác hoàn toàn trong sạch 
thanh-tịnh, nên không có tà-kiến và tham-ái nương nhờ 
nơi chủ thế và đối-tượng danh-pháp hoặc sẳc-pháp ẩy. 

* Na ca kihci loke upãdĩyati: Tâm của hành-giả 
không còn chấp-thủ do tà-kiến và tham-áỉ cho rằng: 
''Ta, của ta, ...” nào trong ngũ-uẩn này nữa. 

Đó là tâm của bậc Thánh A-ra-hán. 
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Tóm lại, tứ-nỉệm-xứ gồm có 21 đối-tượng của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ: 

- Thân-niệm-xứ có 14 đối-tượng, thân thuộc về sắc- 
pháp là đối-tượng của chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác. 

- Thọ-nỉệm-xứ có 1 đối-tượng chia ra làm 9 loại thọ, 
thọ thuộc về danh-pháp là đối-tuợng của chánh-niệm, 
trỉ-tuệ tỉnh-giác. 

- Tâm-niệm-xứ có 1 đối-tuợng chia ra làm 16 loại 
tâm, tâm thuộc về danh-pháp là đối-tuợng của chánh- 
niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác. 

- Pháp-niệm-xứ có 5 đối-tuợng, pháp thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp là đối-tuợng của chánh-niệm, trỉ-tuệ 
tỉnh-giác. 

Nhu vậy, tứ-nỉệm-xứ gồm có 21 đối-tuợng, mà mỗi 
đối-tuợng đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lưu Thánh-quả; Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả; 
Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả; A-ra-hán Thảnh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả, và Niết-bàn. 

Hành-giả trở thảnh Thánh-nhân bậc nào hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): Tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-phảp-chủ của hành-giả. 

Đổi-tượng thân, thọ, tâm, pháp của pháp-hành tứ- 
niệm-xứỷ nghĩa như thế nào? 

rT»i y^l A • 9 • —1 * * ■> • 9 • w 

Theo Chú-giai PaỊi giảng giải răng: 

* Kãyo Va atthi: Thân chỉ là sắc-thăn mà thôi, sắc- 
thân thuộc về sẳc-pháp là pháp-vô-ngã (anattã) nghĩa 
là na satto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: 
Không phải là người, na itthĩ: Không phải là người nữ, 
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na puriso: Không phải là người nam, na attã: Không 
phải là ngã, na attaniyam: Không phải thuộc về ngã, 
nã 'ham: Không phải là ta, na mama: Không phải là của 
ta, na kocỉ: Không phải là ai cả, na kassaci: Không phải 
thuộc về của ai cả,... 

* Vedanã’va atthi: Thọ chỉ là thọ mà thôi. Thọ thuộc 
về danh-pháp là pháp-vô-ngã (anattã) nghĩa là na 
satto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na itthĩ: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na attã: Không phải là 
ngã, na attaniyam: Không phải thuộc về ngã, nã’ham: 
Không phải là ta, na mama: Không phải là của ta, na 
koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không phải thuộc 
về của ai cả, ... 

* Cỉttam Va atthỉ: Tâm chỉ là tâm mà thôi. Tâm thuộc 
về danh-pháp là pháp-vô-ngã (anattã) nghĩa là na 
satto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na itthĩ: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na attã: Không phải là 
ngã, na attaniyam: Không phải thuộc về ngã, nã’ham: 
Không phải là ta, na mama: Không phải là của ta, na 
koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không phải thuộc 
về của ai cả,... 

* Dhammo^va atthi: Pháp chỉ là pháp mà thôi. Pháp 
thuộc về sắc-pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã (anattã) 
nghĩa là na satto: Không phải là chúng-sinh, na 
puggalo: Không phải là người, na itthĩ: Không phải là 
người nữ, na puriso: Không phải là người nam, na attã: 
Không phải là ngã, na attaniyam: Không phải thuộc về 
ngã, nã'ham: Không phải là ta, na mama: Không phải là 
của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không 
phải thuộc về của ai cả,... 
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- Nêu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân niệm- 
xứ là sắc-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), thì hành-giả không biết đến chế-định-pháp 
(pannattidhamma) nghĩa là không biết ta đi, ... người, 
người nam, người nữ, v.v... mà chỉ thấy rõ, biết rõ toàn 
thân di chuyển, ... là sẳc-pháp hiện hữu mà thôi. 

- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ các thọ trong thọ-niệm-xứ là 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), thì hành-giả không còn biết đến chế-định-pháp 
(pannattidhamma) nghĩa là không biết ta khô,... người 
kho, người nam khố, người nữ khố, v.v... mà chỉ thấy rõ, 
biết rõ thọ khổ, ... là danh-pháp hiện hữu mà thôi. 

- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ, có chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh- 
giác thấy rõ, biết rõ tâm trong tâm-nỉệm-xứ là danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
thì hành-giả không biết đến chế-định-pháp (pannatti- 
dhamma) nghĩa là không biết ta biết, người biết, người 
nam biết, người nữ biết, v.v... mà chỉ thấy rõ, biết rõ tâm 
biết là danh-pháp hiện hữu mà thôi. 

- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ, có chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh- 
giác thấy rõ, biết rõ pháp trong pháp-nỉệm-xứ là sẳc- 
pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), thì hành-giả không biết đến chế-định-pháp 
(panhattidhamma) nghĩa là không biết ta, người, người 
nam, người nữ, V. V... mà chỉ thấy rõ, biết rõ pháp là sẳc- 
pháp, danh-pháp hiện hữu mà thôi. 
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Hành-giả thích họp vói đôi-tượng tứ-niệm-xứ 

Trong pháp-hành thỉền-định, hành-giả được phân loại 
theo 6 loại bản-tính: Tỉnh-tham, tỉnh-sân, tỉnh-sỉ, tỉnh- 
suy-dỉễn, tỉnh-tỉn, tính-giác. 

Trong pháp-hành thỉền-tuệ, hành-giả được phân loại 
theo 2 loại bản-tính, có 4 hạng hành-giả: 

1- Hành-giả có bản-tỉnh tham-ái, trỉ-tuệ kém. 

2- Hành-giả có bản-tỉnh tham-ái, trỉ-tuệ nhiều. 

3- Hành-giả có bản-tỉnh tà-kiến, trỉ-tuệ kém. 

4- Hành-giả có bản-tỉnh tà-kiến, trỉ-tuệ nhiều. 

Nếu hành-giả biết chọn đổỉ-tượng tứ-niệm-xứ hoặc 
đổỉ-tượng thiền-tuệ phù họp với bản-tỉnh và trỉ-tuệ của 
mình thì việc thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ, trong giai đọan ban đầu rất thuận 
lợi cho sự phát triển trí-tuệ thiền-tuệ. 

Đốn giai đọan giữa và giai đọan cuối, đổỉ-tượng thiền 
tuệ ban đầu có thể thay đổi tuỳ theo phước duyên mà 
hành-giả đã từng tạo trong những tiền-kiếp và các pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

Trong Chú-giải kinh Đại-niệm-xứ giảng giải rằng: 

1- Nếu hành-giả có bản-tính tham-áỉ, trỉ-tuệ kém thì 
nên thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thiền-tuệ với đoỉ-tượng thân-niệm-xứ thuộc về sắc-pháp 
thô. Khi chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác dễ thấy rõ, biết rõ 
toàn thân này là bẩt-tịnh, nên diệt được tham-áỉ nương 
nhờ nơi thân này cho là “tịnh, xinh đẹp ”. 

2- Nếu hành-giả có bản-tính tham-áỉ, trí-tuệ nhiều 

thì nên thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ với đổi-tượng trong thọ-niệm-xứ thuộc 
về danh-pháp. Khi chảnh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giảc dễ thấy 
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rõ, biêt rõ các thọ này là khô, nên diệt được tham-ảỉ 
nương nhờ nơi các thọ này cho là “lạc 

3- Nếu hành-giả có bản-tính tà-kỉến, trỉ-tuệ kém thì 
nên thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thiền-tuệ với đoi-tượng trong tâm-niệm-xứ thuộc về 
danh-pháp. Khi chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác dễ thay rõ, 
biết rõ tâm này là vô-thường, nên diệt được tà-kỉến 
nương nhờ nơi tâm này cho là “thường ”. 

4- Nếu hành-gỉả có bản-tính tà-kỉến, trỉ-tuệ nhiều thì 
nên thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thiền-tuệ với đổi-tượng trong pháp-nỉệm-xứ thuộc về 
sẳc-pháp, danh-pháp vỉ-tế. Khỉ chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh- 
giác dễ thay rõ, biết rõ các pháp này là vô-ngã, nên diệt 
được tà-kiến nương nhờ nơi các pháp này cho là “ngã 

Bốn đối-tượng trong tứ-niệm-xứ: Thân là bẩt-tịnh, 
thọ là kho, tâm là vô-thường, pháp là vô-ngã, đó chỉ là 
đề cập đến tính chất đặc biệt của mỗi đối-tượng mà thôi, 
nhưng thực ra, 4 đoi-tượng tứ-niệm-xứ: Thân, thọ, tâm, 
pháp đều có sự sinh, sự diệt, đều có trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải kho, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái- 
bẩt-tịnh, đều có khả năng diệt được 3 pháp-đảo-điên là 
tưởng điên-đảo, tâm điên-đảo, tà-kiến điên-đảo cho 
thân, thọ, tâm, pháp là tịnh, lạc, thường, ngã. 

Vấn : Hành-gỉả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ có nên lựa chọn đoỉ-tượng tứ- 
niệm-xứ hoặc đoỉ-tượng thiền-tuệ hay không? 

Đáp : Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ, nếu lựa chọn được đoỉ-tượng 
tứ-niệm-xứ hoặc đoi-tượng thiền-tuệ phù hợp với bản- 
tỉnh và trỉ-tuệ của mình thì pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ chắc chan sẽ được thuận lợi, được 
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phát triển tốt, tri-tuệ thiền-tuệ sẽ phát sinh, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niểt-bàn. 

Nhưng sự thật, hành-giả không có khả năng biết lựa 
chọn được đối-tượng tứ-niệm-xứ hoặc đối-tượng thiền- 
tuệ nào phù họp với bản-tính và trí-tuệ của mình, thậm chí 
ngay vị thiền sư cũng không biết nữa, huống gì đệ-tử. 

Trích dẫn những tích như sau: 

* Tích Suvannakãrattheravatthuỉ^^ đệ-tử của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta được tóm lược như sau: 

Người con trai của người thợ vàng còn trẻ xuất gia trở 
thành tỳ-khưu, là đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta, Ngài nghĩ rằng: “Người trai trẻ thường có 
tham-ái”, nên Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy đệ-tử với 
đề-mục thiền-định asubha: Bất tịnh, để diệt tham-ải, 
nhưng đề-mục thiền-định này không phù họp với bản- 
tính và trí-tuệ của vị tỳ-khưu trẻ. 

Thật vậy, vị tỳ-khưu trẻ đi vào rừng cố gắng tinh-tấn 
không ngừng suốt 4 tháng mà vẫn không phát sinh 
nimitta nào cả. Vị tỳ-khưu trở về đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta, thầy tế độ, trình bạch về pháp- 
hành của mình như vậy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nghĩ rằng: “Vị tỳ-khưu 
trẻ này thuộc về sự tế độ của Đức-Phật 

Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão dẫn người đệ-tử đến 
hầu đả nh lễ Đức-Thế-Tôn, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con dạy đề-mục thiền-định 
cho vị tỳ-khưu trẻ này, vị tỳ-khưu này đã thực-hành 
pháp-hành thiền-định suốt 4 thảng mà vẫn không thế 


* Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, Tích Suvannakarattheravatthu. 
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phát sinh nimitta nào, nên con nghĩ răng: Vị tỳ-khim này 
thuộc sự tế độ của Đức-Thế-Tôn, nên con dẫn vị tỳ-khưu 
này đến hầu Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này Sãriputta! Con dạy đề-mục thiền-định nào cho 
đệ-tử của con vậy? 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, con dạy đề-mục thỉền-định 
asubha: Bất tịnh cho đệ-tử của con. 

- Này Sãriputta! Con không có trỉ-tuệ đặc biệt 
ãsayãnusayanãna: Trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ bản-tỉnh co 
hữu và mọi phiền-não ngẩm ngầm của chúng-sinh, nên 
con dạy đề-mục thiền-định không phù hợp với đệ-tử. 

- Này Sãriputta! Con nên trở về, người đệ-tử ở lại. 

Đức-Thế-Tôn suy xét thấy vị tỳ-khuu trẻ xuất thân từ 
gia đình nguời thợ vàng, và tiền-kiếp suốt 500 kiếp đều 
sinh trong gia đình thợ vàng, y cũng là nguời thợ làm 
vàng giỏi khéo tay, nên quen thấy vàng, cho nên đề-mục 
thiền-định asubha: Bất tịnh là đề-mục thiền-định không 
phù họp với tỳ-khưu trẻ này. 

Đức-Thế-Tôn hóa ra một đóa hoa sen hồng bằng gang 
tay thật là xinh đẹp ban cho tỳ-khưu trẻ với lời truyền 
dạy rằng: 

- Này tỳ-khưu! Con hãy đem đóa hoa sen này cẳm trên 
gò đất đằng sau tăng xá, roi ngoi thực-hành pháp-hành 
thiền-định, hướng tâm đến đóa hoa sen ấy bằng cách niệm 
thầm trong tâm rằng: “Lohitakarn,... Lohitakatn,... 
Lohitakam,... Màu đỏ,... Màu đỏ,... Màu đỏ,... 

Khi đón nhận đóa hoa sen từ trên tay của Đức-Phật, vị 
tỳ-khưu trẻ cảm nhận vô cùng hoan hỷ, vâng theo lời 
dạy của Đức-Phật, vị tỳ-khưu trẻ đi đến sau tăng xá, cắm 
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đóa hoa sen trên gò đất, rồi ngồi thực-hành pháp-hành 
thiền-định, hướng tâm đến đóa hoa sen ấy bằng cách 
niệm thầm trong tâm rằng: 

“Lohitakam,... Lohitakam,... Lohitakam,... Màu đỏ,... 
Màu đỏ,... Màu đỏ,... 

Vị tỳ-khưu trẻ chế ngự được 5 pháp-chướng-ngại, nên 
đổi-tượng uggahanimitta phát sinh, rồi tiếp theo đoỉ- 
tượng paịibhãganimitta phát sinh, chứng đắc đệ nhất 
thiền sẳc-giới thiện-tâm, rồi tiếp tục chứng đắc đệ nhị thiền 
sẳc-giới thiện-tâm, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền sẳc-giới 
thiện-tâm cuối cùng tại nơi ấy, chưa thay đổi chỗ ngồi. 

Đức-Phật dõi theo biết rõ vị tỳ-khưu trẻ này đã chứng 
đắc các bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm rồi. Ngài suy xét 
rằng: “Tỳ-khưu ấy có khả năng tự mình chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và 
Niểt-bàn hay không? ” 

Biết rõ tỳ-khưu ấy không có khả năng, nên Đức-Phật 
biến đóa hoa sen ấy cho héo tàn, các cá nh sen rơi rụng 
xuống đất. 

Vị tỳ-khưu xả thiền ra, ngồi thấy đóa sen héo tàn như 
vậy, nên nghĩ rằng: “Đóa hoa sen nở thật là xỉnh đẹp 
vừa mới đây, nay đóa hoa sen bị hẻo tàn, các cánh sen 
rơi rụng cả, đến nhuỵ sen cũng không còn, nay chỉ còn 
trơ trọi gương sen mà thôi. Sự già của đóa hoa sen như 
thế nào, rồi sự già ẩy chắc chắn cũng sẽ xảy đến trong 
thân của ta. Các pháp-hữu-vi thật là vô-thường! ” 

Vị tỳ-khưu bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
trỉ-tuệ thỉền-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ toàn thân đó là 
sẳc-pháp có sự sinh, sự diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thái- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 
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Khi ây, dõi theo biêt tâm của vị tỳ-khưu đã phát sinh 
trí-tuệ thiền-tuệ rồi, nên Đức-Phật từ Gandhakuti phóng hào 
quang như ngự đến trước mặt thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Ucchinda sinehamattano, 

kumudam sãradikamva pãninã. 

Santimaggameva brũhaya, 

Nibbãnam Sugatena desitarn. 

- Này tỳ-khưu! Con hãy nên diệt tận tâm tham-ái say 
mê trong thân của con bằng A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ, 
như người cắt đứt đóa hoa sen trắng trong mùa sãrada 
tháng 10 bằng lưỡi dao sắc bén. 

Con hãy nên tiến hành pháp-hành bát-chánh-đạo 
chứng ngộ Niết-bàn mà Như-Lai đã thuyết giảng. 

Sau khi lắng nghe bài kệ xong, vị tỳ-khưu liền chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi phiền- 
não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

1- Indrỉyaparoparỉyattaũãụa: Trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ 
5 phảp-chủ: Tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già dặn hoặc non yếu 
của mỗi chúng-sinh. 

2- Ẫsayãnusayanãụa: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ bản- 
tỉnh cổ hữu, thiện-nghiệp, bất-thiện-nghiệp, và mọi 
phiền-não ngấm ngầm của mỗi chúng-sinh. 

Ngoài Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác ra, các bậc Thánh 
Thanh-văn đệ-tử không có một vị nào có 2 loại trí-tuệ 
đặc biệt này, dù Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta là bậc 
Thánh Tối-thượng-Thanh-văn-giác có trí-tuệ siêu-việt 
cũng không có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này. 


* Dhammapadagatha thứ 285. 
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Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt 
này, nên mỗi khi Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
nào, chắc chắn chúng-sinh ấy được sự lợi ích, sự tiến 
hóa sự an-lạc lâu dài. 

* Tich Anỉccalakkhanavatthu^^^ 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana 
gần kinh thảnh Sãvatthĩ. Khi ấy, 500 vị tỳ-khưu đến hầu 
đả nh lễ Đức-Phật, kính xin đề-mục-thiền. 

Đức-Phật suy xét rằng: “Đề mục thiền nào là pháp- 
hành phù hợp với nhóm tỳ-khim này? ” 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa thường hay thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của ngũ-uẩn, 
đặc biệt quan tâm đến trạng-thái vô-thường, nên Đức- 
Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khim! Tất cả các pháp-hữu-vi trong tam- 
giới: Dục-giới, sẳc-giới, vô-sắc-giới đều có sự sinh, sự 
diệt là vô-thường, có nghĩa là có rồi không có. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Sabbe sahkhãrã aniccã ’ti, yadã pahhãya passati. 

Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyã. ” 

Tất cả các pháp-hữu-vỉ đều là vô-thường. 

Khi nào trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ trạng-thái vô-thường. 

Khi thay rõ như vậy, trỉ-tuệ thiền-tuệ nhàm chán kho 

trong ngũ-uẩn này. 

Hành-giả chứng ngộ kho Thánh-đế đã biết, nhân sinh 

kho Thảnh-đế đã diệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh trong sạch này. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Aniccalakkhanavatthu. 
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Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng xong bài kệ, 
tất cả nhóm 500 tỳ-khuu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
liền chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thảnh 
A-ra-hán cả thảy. 

* Tích Dukkhalakkhanavatthu^^^ 

» 

Cũng nhu truờng họp trên, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi 
chùa letavana, gần kinh thảnh Sãvatthĩ. Khi ấy, 500 vị 
tỳ-khuu đến hầu đả nh lễ Đức-Phật, kính xin đề-mục-thiền. 

Đức-Thế-Tôn suy xét rằng: “Đề-mục-thiền nào là 
pháp-hành phù hợp với nhóm tỳ-khim này? ” 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khuu này trong thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa, thuờng hay thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của ngũ-uấn, 
đặc biệt quan tâm đến trạng-thái khổ, bởi vì ngũ-uẩn 
sinh rồi diệt vô-thuờng, trạng-thái khổ luôn luôn hành 
hạ, nên Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tất cả các pháp-hữu-vỉ trong tam- 
giới: Dục-giới, sẳc-giới, vô-sẳc-giới đều có sự sinh, sự 
diệt là vô-thường, nên sự thật chỉ có khố mà thôi, có 
nghĩa là luôn luôn hành hạ. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Sabbe sahkhãrã dukkhã ’ti, yadã pahhãya passati. 

Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyã. ” 

Tất cả các pháp-hữu-vỉ đều là khổ, 

Khi nào trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ trạng-tháỉ khố, 

Khi thay rõ như vậy, trỉ-tuệ thiền-tuệ nhàm chán kho 

trong ngũ-uẩn này. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Dukkhalakkhanavatthu. 
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Hành-giả chứng ngộ khô Thánh-đê đã biêt, nhân sinh 

kho Thánh-đế đã diệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh trong sạch này. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng xong bài kệ, 
tất cả nhóm 500 tỳ-khuu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
liền chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cả thảy. 

* Tích Anattalakkhanavatthu^^^ 

» 

Cũng nhu truờng họp trên, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi 
chùa letavana, gần kinh thảnh Sãvatthĩ. Khi ấy, 500 vị 
tỳ-khuu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, kính xin đề-mục-thiền. 

Đức-Phật suy xét rằng: “Đề-mục-thỉền nào là pháp- 
hành phù hợp với nhóm tỳ-khim này? 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khuu này trong thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa thuờng hay thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của ngũ-uấn, đặc biệt 
quan tâm đến trạng-thái vô-ngã, bởi vì ngũ-uẩn sinh rồi 
diệt là vô-thường, khổ luôn luôn hành hạ, vô chủ, không 
chiều theo ý muốn của ai, nên Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tất cả ngũ-uấn này là pháp-vô- 
ngã thật sự, có nghĩa là không chiều theo ỷ muốn của ai 
cả, nên không thế muốn rằng: Xin ngũ-uấn của tôi đừng 
già, đừng bệnh, đừng chết. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Sabbe dhammã anattã 'ti, yadã pannãya passati. 

Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyã. ” 

Tất cả ngũ-uẩn này đều là vô-ngã. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, Tích Anattalakkhanavatthu. 
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Khi nào tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ trạng-thái vô-ngã, 

Khi thay rõ như vậy, trỉ-tuệ thiền-tuệ nhàm chán kho 

trong ngũ-uẩn này. 

Hành-giả chứng ngộ khô Thánh-đế đã biết, nhân sinh 

kho Thảnh-đế đã diệt, v.v... 

Đó là Thảnh-đạo thanh-tịnh trong sạch này. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng xong bài kệ, 
tất cả nhóm 500 tỳ-khuu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
liền chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế,chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cả thảy. 

Những truờng họp như vậy hầu nhu rất nhiều trong Tam- 
Tạng PãỊi và các Chú-giải PãỊi, bởi vì chỉ có Đức-Phật 
mới biết được bản-tỉnh, thiện-nghiệp, bẩt-thiện-nghiệp, 
10 pháp-hạnh ba-la-mật, 5 pháp-chủ già dặn hoặc non ym, 
mọi phiền-não ngẩm ngầm của mỗi chúng-sinh mà thôi. 

Ngoài Đức-Phật-Chánh-Đẳng-giác ra, không có một 
bậc Thánh Thanh-văn nào có khả năng biết đuợc nhu vậy. 

Không ai biết được nghiệp tiềm tàng của mình 

Kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nói chung, của mỗi 
người nói riêng là kết quả một phần nhỏ quả của nghiệp 
được biểu hiện. Còn phần lớn tất cả mọi thiện-nghiệp và 
mọi ác-nghiệp tiềm tàng trong tâm của mình được tích 
lũy từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại, tự mình không có khả năng biết được và những 
người khác cũng không thể biết rõ được. Tuy nhiên, 
duy nhất chỉ có Đức-Phật Chảnh-Đẳng-Gỉảc mới biết 
được khả năng tiềm tàng của mỗi chúng-sinh mà thôi. 

Thật vậy, Ngài Trưởng-lão CũỊapanthakatthera trong 
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tích CuỊapanthakattheravatthu '^^^được tóm lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão CũỊapanthakatthera có sư huynh 

là Ngài Trưởng-lão Mahãpanthakatthera xuất gia trước, 

đã trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

• 

về sau, Ngài Trưởng-lão Mahãpanthakatthera dẫn dắt 
người em là CũỊapanthaka xuất gia trở thành tỳ-khưu. 
Sau khi trở thành tỳ-khưu, tỳ-khim CũỊapanthaka trở 
thành tỳ-khưu kém trí nhớ. 

Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Mahãpanthakatthera dạy 
tỳ-khưu CũỊapanthaka một bài kệ gồm có 4 câu mà suốt 
4 tháng Ngài vẫn chưa học thuộc lòng được. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão Mahãpanthakatthera bảo 
với sư đệ CũỊapanthaka rằng: 

- Này CũỊapanthaka! Dường như sư đệ không có đầy 
đủ phước duyên trong Phật-giáo, cho nên một bài kệ mà 
sư đệ học suốt 4 tháng vẫn chưa thuộc lòng được. Còn 
phận sự thực-hành phạm-hạnh cao thượng đế giải thoát 
khổ làm sao được! 

Vậy, sư đệ nên rời khỏi ngôi chùa Ambavana này, trở 
về nhà trở thành cận-sự-nam tạo bồi bo thêm các pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

Nghe sư huynh của tỳ-khưu CũỊapanthaka truyền bảo 
như vậy, thật tâm của tỳ-khưu CũỊapanthaka hoàn toàn 
không muốn trở lại đời sống của người tại gia, bởi vì tỳ- 
khưu CũỊapanthaka có đức-tin trong sạch tha thiết trong 
Phật-giáo, nhưng đành phải vâng lời sư huynh. 

Hôm ấy, cận-sự-nam dĩvaka Komãrabhacca là quan 
ngự-y của Đức-vua Bimbisãra trong kinh-thành Rãjagaha 
đến ngôi chùa Ambavana đảnh lễ Đức-Phật, rồi lắng nghe 
Đức-Phật thuyết-pháp. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích CuỊapanthakattheravatthu. 
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Sau khi nghe pháp xong, cận-sự-nam Jivaka đên gặp 
Ngài Trưởng-lão Mahãpanthakatthera bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, trong ngôi chùa này có 
bao nhiêu vị tỳ-khim? 

- Này cận-sự-nam Jĩvaka! Trong chùa có 500 vị tỳ-khim. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, sáng ngày mai, con xin 
kỉnh thỉnh Đức-Phật ngự cùng với chư Đại-đức-Tăng 
gom có 500 vị đến tư thất của con, đế cho con cúng 
dường vật thực. 

- Này cận-sự-nam dĩvakaỉ Sáng ngày mai, Đức-Phật 
cùng với chư Đại-đức-Tăng gồm có 499 vị đến tư thất 
của con, trừ tỳ-khưu CũỊapanthaka ra. 

Nghe sư huynh của tỳ-khim CũỊapanthaka nói với 
cận-sự-nam Jĩvaka như vậy, thì tỳ-khim CũỊapanthaka 
không còn hy vọng ở lưu lại tại ngôi chùa Ambavana 
này được nữa. Tỳ-khưu CũỊapanthaka cảm thấy vô cùng 
khổ tâm cùng cực. 

Canh chót đêm hôm ấy, Đức-Phật xả đại-bi thiền, 
xem xét chúng-sinh nào có phước duyên nên tế độ, thì 
thấy rõ tỳ-khưu CũỊapanthaka hiện ra, Đức-Phật thấy rõ, 
biết rõ tỳ-khưu CũỊapanthaka sẽ trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán. 

Đức-Phật tế độ tỳ-khưu CũỊapanthaka 

Sáng sớm hôm ấy, Đức-Phật ngự ra trước cổng chùa 
đi kinh hành chờ gặp tỳ-khưu CũỊapanthaka. 

Cũng sáng sớm hôm ấy, tỳ-khưu CũỊapanthaka rời 
khỏi ngôi chùa Ambavana, đi trở về nhà. Nhìn thấy Đức- 
Phật tỳ-khưu CũỊapanthaka liền đến đảnh lễ dưới đôi 
bàn chân của Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 
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- Này CuỊapanthakaỉ Con đi đâu từ sáng sớm vậy? 

Tỳ-khưu CũỊapanthaka kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, sư huynh của con bảo rằng: 

“Con nên rời khỏi ngôi chùa Ambavana, trở về nhà, 

trở thành cận-sự-nam, bởi vì con là người kém trí nhớ. ” 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này CũỊapanthaka! Con là tỳ-khưu trong giáo pháp 
của Như-Lai, sư huynh bảo con rời khỏi ngôi chùa 
Ambavana, sao con không đến với Như-Lai? 

- Này CũỊapanthaka! Con hãy đến với Như-Lai. 

Đức-Phật đưa bàn tay mềm mại có dấu bánh xe sờ 
trên đầu của tỳ-khưu CũỊapanthaka, rồi dẫn đến cốc 
Gandhakuti. Đức-Phật truyền bảo tỳ-khưu CũỊapanthaka 
ngồi trước cốc Gandhakuti, ban cho một miếng vải trắng 
mới sạch sẽ phát sinh do thần thông, rồi truyền dạy rằng: 

- Này CũỊapanthaka! Con nên ngồi quay mặt về hướng 
Đông, hai tay vò miếng vải này, đồng thời niệm trong tâm 
rằng: “Rajoharanam,... Rajoharanam,... Rajoharanam, 

... Vải lau bụi dơ,... Vải lau bụi dơ,... Vải lau bụi dơ,... ” 

Khi ấy đến giờ, cận-sự-nam lĩvaka bảo gia nhân đến 
kính thỉnh Đức-Phật ngự cùng với chư Đại-đức-Tăng 
gồm có 499 vị đến tư thất của ông (không có tỳ-khưu 
CũỊapanthaka). 

Tỳ-khưu CũỊapanthaka trở thành bậc Thánh A-Ra-Hán 

Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, tỳ-khưu CũỊapanthaka 
ngồi nhìn về phía mặt trời, vò miếng vải ấy, đồng thời 
niệm trong tâm rằng: “Rajoharanarn,... Rajoharananí,... 
Rajoharanarn,...” “Vải lau bụi dơ,... Vải lau bụi dơ,... 
Vải lau bụi dơ,... ” 
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Khi vò miêng vải mới sạch sẽ ây, miêng vải ây trở 
nên dơ bẩn, tỳ-khưu CũỊapanthaka thấy miếng vải ấy dơ 
bẩn như vậy, nên nghĩ rằng: “Miếng vải mới sạch sẽ thật 
sự, nhưng khi tiếp xúc với thân thế này của ta, miếng vải 
mới sạch sẽ không còn sạch như trước nữa, nay miếng 
vải ẩy trở nên dơ bân như vậy. 

Tất cả pháp-hữu-vi đều là vô-thường nhỉ! 

Tỳ-khưu CũỊapanthaka thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, phát sinh tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp, nên hiện rõ 3 trạng- 
tháỉ-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thảỉ kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

Đức-Phật dõi theo biết rõ rằng: “Tâm của CũỊa- 
panthaka đã có trỉ-tuệ thiền-tuệ rồi”. Đức-Phật phóng 
hào quang hiện đến ngồi trước mặt tỳ-khim CũỊa- 
panthaka truyền dạy rằng: 

- Này Cũỉapanthaka! Con không chỉ biết đến miếng 
vải ẩy dơ bấn vì bụi dơ, mà con còn phải biết những bụi 
dơ đó là rãga: Tham-dục, dosa: Sân-hận, moha: Si-mê 
ngẩm ngầm ở trong tâm của con. 

Con hãy nên diệt tận tham-dục, sân-hận, si-mê không 
còn nữa. 

Đức-Phật thuyết dạy 3 bài kệ rằng: 

“Rãgo rajo na capana renu vuccati... ” 

“Doso rajo na capana renu vuccatỉ... ” 

“Moho rajo na capana renu vuccati... ” 

Ý Nghĩa 

- Bụi dơ đó là tham-dục, bụi dơ không có nghĩa là bụi 
dơ, mà bụi dơ là tên gọi của tham-dục. 

Chư tỳ-khưu đã diệt tận được bụi dơ tham-dục ẩy rồi, 
sống trong giáo-pháp của Đức-Phật không còn bụi dơ ẩy. 
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- Bụi dơ đó là sân-hận, bụi dơ không có nghĩa là bụi 
dơ, mà bụi dơ là tên gọi của sân-hận. 

Chư tỳ-khưu đã diệt tận được bụi dơ sân-hận ẩy rồi, 
sống trong giáo-pháp của Đức-Phật không còn bụi dơ ấy. 

- Bụi dơ đó là si-mê, bụi dơ không có nghĩa là bụi dơ, 
mà bụi dơ là tên gọi của si-mê. 

Chư tỳ-khưu đã diệt tận được bụi dơ si-mê ẩy rồi, 
sống trong giáo-phảp của Đức-Phật không còn bụi dơ ẩy. 

Sau khi lắng nghe 3 bài kệ xong, Ngài Trưởng-lão 
Cũịapanthaka thực-hành phảp-hành thiền-tuệ liền chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận được tham-dục, sãn- 
hận, si-mê không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cùng với tứ-tuệ-phân-tích (patisambhidã), các phép- 
thần-thông (abhỉnnã), đặc biệt thông suốt Tam-Tạng 
PãỊi (tĩnipiịakãni). 

Tại tư thất, cận-sự-nam dĩvaka Komãrabhacca đem 
dâng nước đến kính dâng lên Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền bảo cận-sự-nam dĩvaka rằng: 

- Này dĩvaka! Trong ngôi chùa Ambavana còn có tỳ- 
khưu phải không ? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Mahã- 
panthaka cho con biết không còn tỳ-khưu nào trong ngôi 
chùa Ambavana nữa. 

- Này dĩvaka! Trong ngôi chùa Ambavana vẫn còn có 
tỳ-khưu. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, cận-sự-nam 
lĩvaka bảo gia nhân rằng: 

- Này ngươi! Ngươi hãy mau lẹ đến ngôi chùa Amba- 
vana, đế biết còn có tỳ-khưu nào, hãy mau trở về báo ngay! 
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Ngài Trưởng-lão CuỊapanthaka hóa ra ngàn tỳ-khưu 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka nghĩ rằng: 
Ta sẽ hóa ra ngàn tỳ-khim mà mỗi nhóm đều làm mỗi 
công việc khác nhau như học kinh, may y, v.v... quét dọn 
sạch sẽ trong ngôi chùa Ambavana này. 

Gia nhân của ông cận-sự-nam Jĩvaka đến chùa, nhìn 
thấy nhiều vị tỳ-khưu trong ngôi chùa, nên y liền trở về 
trình cho ông chủ Jĩvaka biết trong ngôi chùa Ambavana 
có nhiều vị tỳ-khuu. 

Cận-sự-nam Jĩvaka kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trong ngôi chùa Amba- 
vana có nhiều vị tỳ-khưu. 

Đức-Phật truyền bảo rằng: 

- Này dĩvaka! Con hãy nên bảo gia nhân rằng: “Đức- 
Thế-Tôn truyền bảo tỳ-khưu tên CũỊapanthaka đến hầu 

Khi gia nhân đi đến ngôi chùa Ambavana, nói lời 
truyền bảo của Đức-Phật, thì cả ngàn vị tỳ-khuu đều 
xung tên rằng: “Tôi là tỳ-khưu CũỊapanthaka, tôi là tỳ- 
khuu CũỊapanthaka 

Nguời nhà trở về kính bạch lên Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con nghe cả ngàn vị tỳ- 
khưu đều xưng tên mình là íỳ-khưu CũỊapanthaka. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này con! Nếu như vậy thì con nghe vị tỳ-khưu nào 
xưng tên trước rằng: “Tôi là tỳ-khưu CũỊapanthaka 

Con hãy đến thỉnh vị tỳ-khưu ẩy, các vị tỳ-khưu còn 

lại sẽ đều biến mất. 

• 

Vâng lời dạy của Đức-Phật, gia nhân của cận sự nam 
Jĩvaka đến thỉnh vị tỳ-khuu xung tên truớc, các vị tỳ- 
khuu còn lại đều biến mất ngay tức khắc. 
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Ngài Trưởng-lão CuỊapanthaka thuyêt pháp 

Sau khi Đức-Phật cùng chư Đại-đức Tăng thọ thực 
xong, Đức-Phật truyền bảo cận-sự-nam Jĩvaka rằng: 

- Này Jĩvaka! Con hãy nên đón nhận bát của tỳ-khưu 
CũỊapanthaka, rồi thỉnh tỳ-khim CũỊapanthaka thuyết 
pháp và nói lời chúc phúc hoan hỷ phước-thiện bo-thỉ 
cúng dường của con hôm nay. 

Vâng lời truyền dạy của Đức-Phật, cận-sự-nam Jĩvaka 
đến nhận bát của tỳ-khưu CũỊapanthaka, rồi thỉnh Ngài 
Trưởng-lão thuyết pháp. 

Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka thuyết pháp với giọng 
hay, thông thuộc, thấu suốt Tam-Tạng PãỊi, nói lời chúc 
phúc hoan hỷ làm cho số đông phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ trong lời dạy của Ngài Trưởng-lão 
CũỊapanthaka. 

Đức-Phật ngự trở về ngôi chùa Ambavana cùng với 
nhóm chư Đại-đức-Tãng gồm có đủ 500 vị tỳ-khưu. 

Nghiệp quá-khứ của Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka 

Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka là 1 trong 80 vị Thánh 
A-ra-hán Đại-Thanh-văn, có phép thần thông biển hóa 
theo tâm xuất sắc nhất trong các hàng Thảnh Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka vốn là vị đã từng tạo 
10 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
kể từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara cho đến kiếp chót 
trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama. 

Vấn : Do nguyên nhân nào mà kiếp chót của Ngài 
Trưởng-lão CũỊapanthaka khi xuất gia trở thành tỳ- 
khưu, thì Ngài Trưởng-lão trở nên vị tỳ-khưu kém trí 
nhớ, học một bài kệ gồm có 4 câu, dù Ngài Trưởng-lão 




Pháp-Hành Tứ-Niệm-Xứ 


199 


cổ gắng tỉnh-tấn ngày đêm suốt 4 tháng vẫn không thuộc 
lòng được. Cho nên sư huynh của Ngài là Ngài Trưởng- 
lão Mahãpanthaka là bậc Thánh A-ra-hán nghĩ rằng: 

Tỳ-khưu CũỊapanthaka không có đủ phước duyên trong 
Phật-gỉáo, nên khuyên Ngài trở về nhà trở thành cận-sự- 
nam tạo bồi bo các pháp-hạnh ba-la-mật vậy? 

Đáp : Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tỉền-kỉếp của 
Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka là vị tỳ-khưu có nhiều 
trỉ-tuệ, thông suốt Tam-Tạng PãỊi. 

Khi tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão nghe vị tỳ-khưu 
học PãỊi, đọc đi đọc lại nhiều lần mà không thuộc, nên 
Ngài cười chế nhạo, làm cho vị tỳ-khưu ẩy cảm thay hô 
thẹn, rồi bỏ học thuộc lòng PãỊi. 

Do ác-nghiệp quá-khứ ẩy trong tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão cho quả, nên kiếp hiện-tại khi xuất gia trở 
thành tỳ-khim thì trở nên vị tỳ-khưu kém trí nhớ, học một 
bài kệ gồm có 4 câu, dù tỳ-khưu cố gắng tinh-tấn ngày 
đêm suốt 4 tháng vẫn không thuộc lòng được. 

Vấn Do nguyên nhân nào mà Đức-Phật ban cho tỳ- 
khưu CũỊapanthaka miếng vải mới sạch sẽ, rồi truyền 
dạy tỳ-khưu dùng 2 tay vò miếng vải ẩy, đồng thời niệm 
tưởng trong tâm rằng: “Raỳoharanarn, ...” như vậy? 

Đáp : Trong thời quá-khứ, tỉền-kỉếp của Ngài Trưởng- 
lão CũỊapanthaka là Đức-vua. Một hôm, Đức-vua ngự 
trên con voi báu đi quan sát quanh kinh-thành lúc trời 
nắng nóng, mồ hôi chảy ra trên trán. 

Đức-vua dùng khăn vải trắng mới sạch sẽ lau mồ hôi 
trên trán, làm cho chiếc khăn vải trắng ấy đã bị dơ bấn. 
Đức-vua phát sinh động tâm về vô-thường, bẩt-tịnh 
rằng: “Chiếc khăn vải trắng mới sạch sẽ khi tiếp xúc, 
lau sẳc-thân này thì không còn sạch sẽ như xưa nữa. 
Chiếc khăn bị dơ bấn, bởi vì thân thế của ta dơ bấn ”. 
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Tất cả các pháp-hữu-vỉ đều là vô-thường cả! 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ nguyên nhân quá-khứ ẩy, nên 
kiếp hiện-tại Đức-Phật ban cho tỳ-khưu CũỊapanthaka 
miếng vải trắng sạch sẽ, rồi truyền dạy Ngài Trưởng-lão 
dùng 2 tay vò miếng vải ẩy, đồng thời niệm tưởng trong 
tâm rằng: “Rajoharanam, ...” như vậy. Khi thấy miếng 
vải bị dơ mà Ngài thay rõ thân ô trọc, đó là đoi-tượng 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 

bậc Thánh A-ra-hán. 

• 

Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

1- Indrỉyaparoparỉyattaĩíãna: Trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ 
5 pháp-chủ: Tỉn-pháp-chủ, tẩn-phảp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già dặn hoặc non yếu 
của mỗi chúng-sinh. 

2- Ẫsayãnusayanãụa: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ bản- 
tỉnh cố hữu, thiện-nghiệp, bẩt-thiện-nghiệp, và mọi 
phiền-não ngẩm ngầm của mỗi chúng-sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ quá-khứ, hiện-tại và 
vị-lai của mỗi chúng-sinh, cho nên, khi Đức-Phật tế độ 
chúng-sinh nào, chắc chắn chúng-sinh ấy được sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ 

Pháp-hành tứ-nỉệm-xứ có 4 đổi-tượng là thân, thọ, 
tâm, pháp đó là sẳc-pháp, danh-pháp, là đoỉ-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ, là pháp-hành chỉ có trong Phật- 
giáo mà thôi, không có ngoài Phật-giáo, cho nên, pháp- 
hành tứ-nỉệm-xứ hoặc pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành 
duy nhất dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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vấn: Tại sao đổỉ-tượng thỉền-tuệ thuộc về chãn- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà không phải là chế- 
định-pháp (pahhattidhamma) ? 

Đáp: Chế-định-pháp (pahhattidhamma) là pháp không 
có thật-tánh, không có sự sinh, sự diệt, không có 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-thái vô-ngã, không dẫn đến chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, không chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, không giải thoát khô tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bon loài. Cho nên, đối-tượng 
thỉền-tuệ không thuộc về chế-định-pháp (pannatti- 
dhamma) được. 

* Chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) đó là sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới có thật-tánh của sẳc-pháp, 
của danh-phảp tam-giới, có sự sình, sự diệt của sẳc- 
pháp, của danh-phảp tam-giới, có 3 trạng-thái-chung: 
Trạng-thải vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, của danh-pháp tam-gỉớỉ, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thảnh A-ra- 
hán, sẽ giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
Cho nên, đối-tượng thỉền-tuệ thuộc về chân-nghĩa-pháp 
mà không phải là chế-định-pháp (pahhattidhamma) được. 


Tứ-niệm-xứ có 4 pháp: 

- Thân nỉệm-xứ: Thân là đốỉ-tượng của chánh-niệm, 
gồm có 14 đối-tượng thuộc về sẳc-pháp. 

- Thọ nỉệm-xứ: Thọ là đổi-tượng của chánh-nỉệm, có 
1 đối-tượng chia ra 9 loại thọ thuộc về danh-pháp. 

- Tâm nỉệm-xứ: Tâm là đổỉ-tượng của chánh-nỉệm, 
có 1 đối-tuợng chia ra 16 loại tâm thuộc về danh-pháp. 
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- Pháp niệm-xứ: Pháp là đôỉ-tượng của chảnh-niệm, 
gồm có 5 đối-tượng thuộc về sẳc-pháp, danh-pháp. 

Như vậy, thân, thọ, tâm, pháp gồm có 21 đối-tượng 
của pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc các sẳc-pháp, các danh- 
pháp là đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ đều thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), không phải là 
chế-định-pháp (pannattidhamma). 

Thật ra, trong 21 đổi-tượng của pháp-hành tứ-niệm- 
xứ, hoặc trong các đổi-tượng sẳc-pháp, các đổỉ-tượng 
danh-pháp của pháp-hành thiền-tuệ, hành-giả khó biết 
được đốỉ-tượng nào là đối-tượng phù họp với bản-tính 
và trí-tuệ của mình, để thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
ban đầu cho được thuận lợi, để phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ. 

Cho nên, hành-giả cần phải nên học hỏi, nghiên cứu, 
tìm hiếu rõ 21 đoỉ-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ, 
hoặc tẩt cả mọi đoi-tượng sẳc-pháp, mọi đoỉ-tượng 
danh-pháp của pháp-hành thiền-tuệ, rồi thực-hành thử 
nghiệm mỗi đối-tượng để biết kết quả ban đầu. 

Nếu hành-giả xét thấy đối-tượng ấy phù họp với bản- 
tính và trí-tuệ của mình thì tiếp tục thực-hành đối-tượng 
ấy, để dẫn đến kết quả cuối cùng theo ý nguyện mong 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Đổ thực-hành đúng theo pháp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ, hành-giả cần phải nên học hỏi, 
nghiên cứu, tìm hiểu rõ bài kinh Mahãsatipatthãnasutta 
và Chú-giải của bài kinh Mahãsatipatthãnasuttavannanã 
trong Trường-bộ-kinh (Dĩghanikãya), phần Mahãvagga- 
pãỊi và Trung-bộ-kinh (Majjhimanikãya), phần Mũla- 
pannãsapãỊi và bộ Chú-giải (Atịhakathã) của bài kinh 
Mahãsatipatthãnasutta này, đế làm nền tảng căn bản của 
pháp-hành tứ-niệm-xứ. 
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Và hành-giả còn cân phải học hỏi, nghiên cứu, tìm 
hiếu rõ bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo và bộ Visuddhi- 
maggamahãtĩkã: Thanh-tịnh-đạo Phụ-chú-giải làm nền 
tảng căn bản của pháp-hành thiền-tuệ, để hành-giả hiểu 
biết cách thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ. 

Nhận xét về 21 đối-tượng trong tứ-niệm-xứ 

Trong 21 đối-tuợng của pháp-hành tứ-niệm-xứ, đối- 
tuợng nào cũng có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn du sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hản cả thảy. 

Trong 21 đối-tuợng ấy đều là những đối-tuợng vô 
cùng vi-tế và vô cùng sâu sắc, bởi vì thật-tánh của mỗi 
đối-tuợng đều thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), không phải chế-định-pháp (pahhattidhamma). 

Danh từ ngôn-ngữ gọi mỗi đối-tuợng ấy tuy là chể- 
định-pháp (pahnattidhamma) nhung thuộc về vijjamãna- 
pahhatti: Danh từ ngôn-ngữ chế-định có thật-tánh-pháp 
hiện hữu làm nền tảng, mà thật-tánh thật sự đó là mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
hoàn toàn không phải danh từ ngôn-ngữ chế định nào cả. 

Cho nên, thân, thọ, tâm, pháp là đối-tuợng của phảp- 
hành tứ-niệm-xứ, mà thân thuộc về sắc-pháp, thọ và 
tâm thuộc về danh-pháp, còn pháp thuộc về sẳc-pháp, 
danh-pháp là đối-tuợng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Nhu vậy, đổỉ-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ và đổi- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ chỉ có khác nhau về danh 
từ ngôn-ngữ mà thôi, còn thật-tánh của đoỉ-tượng thuộc 
về chân-nghĩa-pháp là hoàn toàn giống nhau. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ chỉ có đổỉ- 
tượng là thật-tánh của sẳc-pháp, của danh-pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà thôi, bởi vì 
chỉ có đoi-tượng sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp mới có thật-tánh có sự sinh, sự diệt, có 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, 
trạng-thái vô-ngã, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Còn chế-định-pháp thuộc về danh từ ngôn ngữ thì 
hoàn toàn không có thật-tánh, không có sự sinh, sự diệt, 
không có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, nên không thế làm 
đổi-tượng của pháp-hành thiền-tuệ, cũng không thế dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, không thể chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, không thể 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Iriyãpathapabba: Đối-Tượng Tứ-Oai-Nghi 

Nếu hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ mà không có khả năng biết đuợc 
đối-tuợng nào phù họp với bản-tỉnh và tri-tuệ của mình, 
thì hành-giả nên thử lựa chọn iriyãpathapabba: Đổi- 
tượng tứ-oaỉ-nghỉ: Oaỉ-nghỉ đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngồi, oai-nghi nằm trong thãn-niệm-xứ thuộc về sẳc- 
pháp phát sinh từ tâm làm đối-tuợng, đế thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, bởi vì iriyãpathapabba là 1 trong 21 đối-tuợng của 
pháp-hành tứ-niệm-xứ có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-Đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi phiền-não, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Xét thấy iriyãpathapabba: Đối-tượng tứ-oaỉ-nghỉ: 
Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngoi, oai-nghi nằm 
trong thân-niệm-xứ thuộc về sắc-pháp phát sinh từ tâm 
là một đổỉ-tượng tương đối thô, rõ ràng hiện rõ nhiều 
trong thời hiện-tại, so với các đối-tượng tứ-niệm-xứ 
khác, bởi vì khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang 
nằm, nếu có oai-nghi phụ nào phát sinh như cử động tay, 
chân, quay bên phải, quay bên trái, v.v... thì khi ấy, oai- 
nghỉ đi, oai-nghi đứng, oaỉ-nghỉ ngồi, oai-nghi nằm 
không còn hiện hữu rõ ràng nữa. 

Iriyãpathapabba: Đổi-tượng tứ-oai-nghi: Oai-nghi 
đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oaỉ-nghỉ nằm này trong 
thân-niệm-xứ phù họp với hành-giả có bản-tỉnh tham-ái, 
trỉ-tuệ kém. 

Nếu hành-giả có bản-tính tham-ái, trỉ-tuệ kém có ý 
nguyện muốn thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ thì nên lựa chọn đối-tượng tứ-oai-nghi: 
Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi nằm, 
trong phần thân-niệm-xứ, gọi là thân đi, thân đứng, 
thân ngồi, thân nằm hoặc sẳc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, 
sẳc-nằm dùng làm đoi-tượng thiền-tuệ, lúc ban đầu thực- 
hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ. 

Trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi, tìm hiểu biết rõ 
về phần pháp-học của đổỉ-tượng tứ-oai-nghi, và phần 
pháp-hành của đoỉ-tượng tứ-oai-nghi, phương pháp 
thực-hành của mỗi oai-nghi. 

Hành-giả thử nghiệm thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ 
với đối-tượng tứ-oaỉ-nghỉ ấy, nếu xét thấy phù họp với 
bản-tỉnh và tri-tuệ của mình thì tiếp tục thực-hành đối- 
tượng ấy đế dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 




206 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


Nêu hành-giả xét thây đôi-tượng tứ-oai-nghỉ này 
không phù họp với bản-tỉnh và trỉ-tuệ của mình thì thay 
đổi đối-tượng khác. Đó là việc bình thường trong pháp- 
hành thỉền-tuệ. 

Thật ra, đối-tượng tứ-oaỉ-nghỉ là những oai-nghi bình 
thường trong đời sống hằng ngày của mỗi người, nên khi 
hành-giả sử dụng tứ-oai-nghi làm đối-tượng thiền-tuệ, 
để thực-hành pháp-hành thiền-tuệ ban đầu, đó là điều rất 
thuận lợi cho hành-giả, dù chưa dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đẳc Thánh-đạo, Thánh-quả 
nào, cũng làm nền tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh và 
tăng trưởng. 

Nấu trong những tiền kiếp của hành-giả đã từng thực- 
hành những đoi-tượng thỉền-tuệ nào khác đã thảnh thói 
quen, phù họp với bản-tính và tri-tuệ của mình thì kiếp 
hiện-tại này đến giai đọan tự động chuyển sang đổi đoi- 
tượng thiền-tuệ ẩy, đó là điều rất bình thường trong 
pháp-hành thiền-tuệ, bởi vì pháp-hành thiền-tuệ gồm tẩt 
cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-phảp tam-giới, không có sự 
phân biệt nào cả (khác với hành-giả thực-hành pháp- 
hành-thiền định bắt buộc giới hạn một so đoỉ-tượng 
thiền-định). 

Kãyãnupassanã Iriyãpathapabba 

Đối-tượng tứ-oai-nghi 

Bài kỉnh Mahãsatipatthãnasutta^^^phkn Iriyãpatha- 
pabba như sau: 

Đức-Phật thuyết giảng rằng: 

“Puna ca param bhikkhave, bhikkhu 


* Dighanikaya, MahavaggapaỊi, kinh Mahasatipatthanasutta. 
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- Gacchanto vã gacchãmĩ’tỉ pajãnãtỉ, 

- Thỉto vã thitomhĩ’ti pajãnãti, 

- Nisinno vã nisinnomhĩ’ti pajãnãti, 

- Sayãno vã sayãnomhĩ’ti pqịãnãti, 

- Yathã yathã vãpana ’ssa kãyo panihito hoti, ihi 
tathã tathã nam pajãnãti. 

Iti ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati, 

Bahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ vỉharatỉ, 
Ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati, 

Samudayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati. 
Vayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati. 
Samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim vỉharatỉ. 

“ Atthi kãyo ”ti vãpana ’ssa satipaccupaịịhitã hoti, 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. 

Anissito ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 

Evampi kho bkikhave, bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. ” 

(Iriyãpathapabbam nitịhitam.) 

Ý nghĩa 

Sau khi thuyết giảng “ãnãpãnapabba” xong, Đức- 
Phật tiếp tục thuyết giảng “Iriyãpathapabba ” rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Một đổỉ-tượng khác, 

- Khi đang đi, tỳ-khưu có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh- 
giác biêt rõ răng: Than đi hoặc săc-đi . 

- Hoặc khi đang đứng, tỳ-khưu có chánh-niệm, trỉ-tuệ 
tỉnh-giác biết rõ rằng: “Thân đứng” hoặc “sắc-đứng”. 

- Hoặc khỉ đang ngồi, tỳ-khưu cỏ chánh-niệm, tri-tuệ 
tỉnh-gỉác biết rõ rằng: “Thân ngồi” hoặc “sẳc-ngồỉ”. 

- Hoặc khỉ đang nằm, tỳ-khưu có chánh-nỉệm, trỉ-tuệ 
tỉnh-giác biết rõ rằng: “Thân nằm ” hoặc “sẳc-nằm 
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- Hoặc toàn thân của hành-giả đang ở trong tư thê 
(dáng) như thế nào, thì hành-gỉả nên có chánh-niệm, trỉ- 
tuệ tỉnh-gỉảc thay rõ, biết rõ toàn thân đang ở trong tư 
thế (dáng) như thế ẩy. 

Như vậy, hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thay rõ, biết rõ toàn thân trong thân- 
niệm-xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thay rõ, biết rõ toàn thân trong thãn-niệm-xứ 
bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thay rõ, biết rõ toàn thân trong thân-niệm-xứ, 
khi thì bên trong của mình, khi thì bên ngoài mình, của 
người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thải-sinh do nhân-dưyên 
nào sinh trong thân. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-gỉác thường 
dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-thái-diệt do nhân-dưyên 
ẩy diệt trong thân. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sinh do nhân-dưyên 
nào sinh, và trạng-thái-diệt do nhân-duyên ẩy diệt 
trong thân. 

Chảnh-niệm trực nhận, tri-tuệ tỉnh-giác trực giác của 
hành-giả biết rõ rằng: “Chỉ là thân mà thôi ”. Đổi-tượng 
hiện-tại chỉ đê phát triên chánh-niệm, chỉ đê phát triên 
trỉ-tuệ tỉnh-giác mà thôi. 

Hành-giả không cỏ tham-ái và tà-kiến nương nhờ 
(nơi đổi-tượng và chủ-thế); không có chấp-thủ nào (ta 
và của ta) trong ngũ-uấn này. 
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- Này chư tỳ-khim! Như vậy, gọi là tỳ-khim có chánh- 
niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thường dõi theo thay rõ, biết rõ 
toàn thân trong thãn-niệm-xứ. 

(Xongphần đổỉ-tượng tứ-oaỉ-nghỉ) 


#2 • 2 • 

Giảng giai 

Đọan kinh này có những động từ: 

- Gacchãmi: Theo nghĩa thường là “tôi đi ”, theo chân- 
nghĩa-pháp nghĩa là “thân đi ” hoặc “sẳc-đi 

- Thito’mhi: Theo nghĩa thường là “tôi đứng”, theo 
chân-nghĩa-pháp nghĩa là “thân đứng” hoặc “sẳc-đứng”. 

- Nisinno ’mhi: Theo nghĩa thường là “tôi ngồi ” theo 
chân-nghĩa-pháp nghĩa là “thân ngồi ” hoặc “sẳc-ngồi 

- Sayãno ’mhỉ: Theo nghĩa thường là “tôi nằm ” theo 
chân-nghĩa-pháp nghĩa là “thân nằm ” hoặc “sẳc-nằm ”. 

Phần Chú-giải iriyãpathapabba 

Phần Atthakathã (Chú-giải) của iriyãpathapabba: 

- Iti ajjhattam vã’ti evam attano vã catu iriyã- 
pathaparigganhanena kãye kãyãnupassĩ viharati... 

- Bahiddhã vã’ti parassa catu iriyãpathaparig- 
ganhanena... 

- Ajjhattabahỉddã vã ’ti kãlena attano, kãlena parassa 
vã catu iriyãpathaparigganhanena kãye kãyãnupassĩ 
viharati... 

- Samudayadhammãnupassĩ vã’ ti ãdĩsu pana “avỉjjã- 
samudayã rũpasamudayo ”ti ãdinã nayena pahcahãkãrehi 
rũpakkhandhassa samudayo ca vayo ca nĩharitabbo. 

Tanhi sandhãya idha “samudayadhammãnupassĩvã” 

tỉ ãdi vuttarn. 

» 


^ Bộ Di. Mahavaggatthakatha, kinh Mahasatipatthanasuttavannana. 
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- Atthỉ kãyo’ti vãpanassã’ ti kãyo atthi, na satto, na 
puggalo, na itthĩ, na puriso, na attã, na attaniyam, 
nã’ham, na mama, na koci, na kassacĩti evamassa sati 
paccupaịthitã hoti. 

Ý nghĩa 

- Iti ajjhattam vã: Tỳ-khưu hành-giả có chánh-niệm 
trực nhận, trí-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ toàn thân 
trong i\m\-niệm-xứ đó là tứ-oai-nghi bên trong của mình. 

- Bahiddhã vã: Hoặc tỳ-khưu hành-giả có chánh- 
niệm trực nhận, tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ 
toàn thân trong thân-niệm-xứ đó là tứ-oai-nghi bên 
ngoài mình, của người khác. 

- Ajjhattabahiddã vã: Hoặc tỳ-khưu hành-giả có 
chánh-niệm trực nhận, trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ toàn thân trong thân-niệm-xứ đó là tứ-oai- 
nghi, khi thì bên trong của mình, khi thì bên ngoài 
mình, của người khác. 

- Samudayadhammãnupassĩ vã: Hoặc hành-giả có 
chánh-niệm trực nhận, trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sinh do 5 nhân- 
duyên-sinh của tứ-oai-nghi là vô-minh, tham-ái, nghiệp, 
vật-thực, trạng-thái-sinh của tứ-oai-nghi trong thân. 

- Vayadhammãnupassĩ vã: Hoặc hành-giả có chánh- 
niệm trực nhận, trí-tuệ tỉnh-giác trực giác thường dõi 
theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-diệt do 5 nhân-duyên-diệt 
của tứ-oai-nghi là vô-minh, tham-ái, nghiệp, vật-thực, 
trạng-thái-diệt của tứ-oai-nghi trong thân. 

- Samudayavayadhammãnupassĩ vã: Hoặc hành-giả 
có chánh-niệm trực nhận, trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sinh do 5 
nhân-duyên-sinh của tứ-oai-nghi là vô-minh, tham-ái, 
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nghiệp, vật thực, trạng-thải-sinh của tứ-oaỉ-nghỉ, và 
trạng-thái-diệt do 5 nhân-duyên-diệt của tứ-oai-nghi là 
vô-minh, tham-ái, nghiệp, vật-thực, trạng-thái-diệt của 
tứ-oaỉ-nghỉ trong thân. 

- “Kãyo Va atthỉ: Thân chỉ là sắc-thân mà thôi. Thân 
thuộc về sắc-pháp là pháp-vô-ngã (anattã) nghĩa là na 
satto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na itthĩ: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na attã: Không phải 
là ngã, na attaniyam: Không phải thuộc về ngã, nã 'ham: 
Không phải là ta, na mama: Không phải là của ta, na 
koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không phải thuộc 
về của ai cả,... ” 

Chánh-nỉệm trực nhận dáng đi, tư thế đi; dáng đứng, 
tư thế đứng; dáng ngồi, tư thế ngồi; dáng nằm, tư thế 
nằm, ... 

Trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của sẳc-pháp ấy, cốt đế cho chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh- 
giảc càng phát triến và tăng trưởng (satisampajahhãnam 
vuậậhatthãya). 

- Anỉssỉto ca vỉharati: Hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ 
tỉnh-giác hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh, không có tà- 
kiến và tham-ái nương nhờ nơi sẳc-pháp 4 oai-nghi ẩy. 

- Na ca kỉĩicỉ loke upãdịyati: Tâm không còn chấp-thủ 
do tà-kiến và tham-ái cho rằng: “Ta, của ta ” nào trong 
ngũ-uấn này nữa (đó là tâm của bậc Thánh-A-ra-hán). 

Như vậy, đốỉ-tượng tứ-oaỉ-nghỉ: Oaỉ-nghỉ đi, oaỉ-nghỉ 
đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi nằm trong thân-niệm-xứ 
này có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kiến 



212 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


(diỊỊhi) và hoàỉ-nghỉ (vicikiccha) không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lim. 

- Chứng đắc đến Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân 
(dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhẩt-laỉ. 

- Chứng đắc đến Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân (dosa) 
loại vi-tế không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

- Chứng đẳc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não còn lại là 
tham (lobha), si (moha), ngã-mạn (mãna), buồn-chán 
(thĩna), phóng-tâm (uddhacca), không biết ho-thẹn tộỉ- 
lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Hành-giả trở thành Thánh-nhân bậc nào hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ: (Indriya) tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-phảp-chủ, tuệ-phảp-chủ của hành-giả. 

Đọan kết của tứ-niệm-xứ so vói trí-tuệ thiền-tuệ 

Đọan kết của đối-tượng tứ-oai-nghi có thể so sánh 
tương đương với mỗi trí-tuệ thiền-tuệ như sau: 

- Ajjhattatn vã: Hành-giả có chảnh-niệm trực nhận, 
trỉ-tuệ tỉnh-gỉác trực giác thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
(tứ-oai-nghi) bên trong của mình có thế so sánh tương 
đương với trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedahãna: 
Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của sẳc- 
pháp, của danh-pháp là pháp-vô-ngã. 

- Bahỉddhã vã, ajjhattabahỉddã vã, samudayadham- 
mãnupassĩ vã: Hành-giả có chánh-niệm trực nhận, tri- 
tuệ tỉnh-giảc trực giác thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sinh do 
nhân-dưyên-sinh của sắc-pháp phát sinh từ tâm (tứ-oai- 
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nghi) bên trong của mình (ajjhatta) như thê nào, và 
trạng-thái-sinh do nhân-duyên-sinh của sẳc-pháp phát 
sinh từ tâm (tứ-oaỉ-nghỉ) bên ngoài mình (bahiddhã), 
của người khác cũng như thế ẩy có thế so sánh tương 
đương với trí-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayaparỉggaha- 
nãna: Trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ nhân-dưyên-sinh của mỗi 
sẳc-pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-sinh bên trong 
của mình (ajjhatta) với paccakkhanãna: Tri-tuệ trực 
tiếp thay rõ, biết rõ nhân-dưyên-sinh của mỗi sẳc-pháp, 
mỗi danh-pháp bên trong của mình (ajjhatta) như thế 
nào, và với anumãnanãna: Tri-tuệ gián tiếp biết rõ 
nhân-dưyên-sinh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp bên 
ngoài mình (bahiddhã), của người khác, của chúng-sinh 
khác, cũng như thế ẩy. 

- Vayadhammãnupassĩ vã: Hành-giả có chảnh-niệm 
trực nhận, trí-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ 
trạng-thái-diệt do nhân-duyên-diệt của mỗi sẳc-pháp, 
mỗi danh-pháp, có thể so sánh tương đương với trí-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 3 sammasanaĩíãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay 
rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp diệt do nhân-dưyên-diệt 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, nên tri-tuệ 
thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải kho, trạng-thái vô-ngã của 
sẳc-pháp, của danh-phảp tam-giới. 

- Samudayavayadhammãnupassĩ vã: Hành-giả có 
chánh-niệm trực nhận, trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp và danh-pháp 
hiện-tại phát sinh từ tâm (tứ-oai-nghi), nên thấy rõ, biết 
rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại, có thể so sánh tương đương với trí-tuệ thiền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ 
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thấy rõ, biết rõ sự sình, sự diệt của sẳc-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh do nhân-duyên-diệt, 
nên thay rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại. 

- Anissito ca viharati, na ca kiũci loke upãdĩyatì: 
Tiếp theo các trí-tuệ thỉền-tuệ tam-giới tuần tự phát sinh 
không có tà-kiến và tham-ái nương nhờ nơi sẳc-pháp 
nơi danh-pháp tam-gỉớỉ, cho đến 2 tri-tuệ thỉền-tuệ 
sỉêu-tam-giới thứ 14 gọi là 4 Thánh-đạo-tuệ, và thứ 15 
gọi là 4 Thánh-quả-tuệ, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
không còn chấp thủ do tà-kiến và tham-ái nữa. 

Kãya: Thân nghĩa là gì? 

- “Kãyo\a atthỉ: Thân chỉ là sẳc-thân mà thôi. Thân 
thuộc về sẳc-pháp là pháp-vô-ngã (anattã) nghĩa là na 
satto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na itthĩ: Không phải là người nữ, na 
purỉso: Không phải là người nam, na attã: Không phải 
là ngã, na attanỉyaìn: Không phải thuộc về ngã, 
nã^hatn: Không phải là ta, na manta: Không phải là 
của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassacỉ: Không 
phải thuộc về của ai cả,... ” 

* Kãya trong phần kãyãnupassanãsatỉpatthãna: 
Thân-niệm-xứ trong kinh Mahãsatỉpatthãnasutta: Kinh 
Đại-niệm-xứ, có nghĩa là toàn thân thuộc về sẳc-pháp 
gồm có 28 sắc-pháp do tâm điều khiển mọi oai-nghi đi, 
đứng, ngồi, nằm, v.v... 

Nhận xét về đối-tượng tứ-oai-nghi 

Tứ-oai-nghi: Oaỉ-nghỉ đi, oai-nghi đứng, oaỉ-nghỉ 
ngồi, oaỉ-nghỉ nằm là những oai-nghi bình thường của 
chúng-sinh có 2 chân, 4 chân, ... 
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Đức-Phật thuyết giảng phần tứ-oai-nghi (ỉriyãpatha- 
pabba) trong thân-niệm-xứ (kãyãnupassanãsatipatthãna), 
bởi vì tứ-oai-nghi: Oaỉ-nghỉ đi, oai-nghi đứng, oaỉ-nghỉ 
ngồi, oaỉ-nghỉ nằm là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittqịa- 
rũpa) làm đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ. 

Tứ-oai-nghi là noi nương nhờ của tà-kiến 

Trong đời có số người nào không gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí trong Phật-giáo, không có cơ hội học hỏi 
nghiên cứu về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
không hiếu biết về bộ Abhỉdhammatthasangaha: Vi- 
diệu-pháp yếu nghĩa, không hiếu biết về sắc-pháp, 
danh-pháp là pháp-vô-ngã, cho nên số người ấy mỗi khi 
đi, đứng, ngồi, nằm không diệt được sự chẩp-thủ chúng- 
sinh (satũpaladdhim na pajahati) và không từ bỏ ngã- 
tưởng cho là ta (attasannam na ugghãịeti). 

Vì vậy, tứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai- 
nghi ngồi, oaỉ-nghỉ nằm là nơi nương nhờ của tà-kỉến 
phát sinh thấy sai, chấp lầm như sau: 

- Khi thân đi hoặc sẳc-đi, thì tà-kỉến thấy sai, chấp 
lầm từ sẳc-đi cho là ta đi. 

- Khi thân đứng hoặc sắc-đứng, thì tà-kỉến thấy sai, 
chấp lầm từ sẳc-đứng cho là ta đứng. 

- Khi thân ngồi hoặc sẳc-ngồi, thì tà-kỉến thấy sai, 
chấp lầm từ sẳc-ngồi cho là ta ngồi. 

- Khi thân nằm hoặc sắc-nằm, thì tà-kỉến thấy sai, 
chấp lầm từ sẳc-nằm cho là ta nằm, ... 

Khi có sắc-đỉ thì tà-kỉến nương nhờ nơi sắc-đi ấy, 
thấy sai, chấp lầm rằng: “Ta đi ”. 

Sự thật, ta đi không có mà chỉ có sắc-đi mà thôi. 



216 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


Tà-kỉên đó là tà-ìùên tâm-sở (ditthicetasika) đông sinh 
với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến (ditịhigatasampayutta). 

Sở dĩ có sự chấp thủ cho là ta đi là vì tà-kỉến tâm-sở 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thấy sai, chấp 
lầm từ sẳc-đi cho là ta đi. 

Khi có tham-tăm hợp với tà-kỉến nào phát sinh thì ắt 
hẳn có si tâm-sở đồng sinh với tham-tâm hợp với tà-kiến 
ẩy, làm che phủ thật-tánh của sắc-đỉ là sẳc-pháp phát 
sinh do tâm (cittajarũpa). 

Đúng theo thật-tánh của mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
pháp đều là pháp-vô-ngã, không có ngã. 

Như vậy, ngã không có thật thì không có phương 
pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kỉến thấy sai, chấp lầm 
nơi sẳc-pháp, nơi danh-pháp cho là ngã, là ta. 

Như vậy, ngã, ta không cỏ thật, mà chỉ cỏ tà-kỉến có 
thật mà thôi, nên chắc chắn có phương pháp diệt tà-kỉến. 

Nếu khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập- 
hm Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được tà-kỉến trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và diệt 
tận được hoàỉ-nghi trong si-tâm hợp với hoàỉ-nghỉ 
không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh 
viễn không còn có chấp ngã, chấp ta nữa. 

Tứ-oai-nghi là noi nương nhờ của chánh-kỉến 

Trong đời có số người trí thường gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí trong Phật-giáo, có cơ hội học hỏi, nghiên 
cứu về bộ Abhidhammatthasahgaha: Vi-diệu-pháp yếu- 
nghĩa, hiểu biết về sẳc-pháp, danh-pháp là pháp-vô- 
ngã. 
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Hành-giả thiện-trí có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
có giới-hạnh trong sạch thanh-tịnh, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ với đoi-tượng tứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai- 
nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi nằm. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có chánh- 
kiến khi đang đi, đang đứng, đang ngoi, đang nằm, 
diệt từng thời được tà-kiến chẩp-thủ chúng-sinh 
(satũpaladdhim pajahati) và ngăn từng thời được ngã- 
tưởng cho là ta (attasannarn ugghãteti). 

Vì vậy, tứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai- 
nghi ngồi, oai-nghi nằm là nơi nương nhờ của chánh- 
kiến phát sinh thấy đúng, biết đúng như sau: 

- Khi thân đi hoặc sẳc-đi, thì chánh-kỉến thấy đúng, 
biết đúng oai-nghi đi đó là tư thế đi, dáng đi gọi là sẳc- 
đi (khôngphải là ta đi). 

- Khi thân đứng hoặc sắc-đứng, thì chánh-kỉến thấy 
đúng, biết đúng oai-nghi đứng đó là tư thế đứng, dáng 
đứng gọi là sắc-đứng (khôngphải là ta đứng). 

- Khi thân ngồi hoặc sẳc-ngồi, thì chánh-kỉến thấy 
đúng, biết đúng oai-nghi ngồi đó là tư thế ngồi, dáng 
ngồi gọi là sắc-ngồỉ (khôngphải là ta ngồi). 

- Khi thân nằm hoặc sẳc-nằm, thì chánh-kỉến thấy 
đúng, biết đúng oai-nghi nằm đó là tư thế nằm, dáng 
nằm gọi là sắc-nằm (khôngphải là ta nằm). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ có chảnh- 
niệm trực nhận, trí-tuệ tỉnh-giác trực giác nơi đoỉ-tượng 
thiền-tuệ sẳc-đỉ đó là tư thế đi, dáng đi; sẳc-đứng đó là 
tư thế đứng, dáng đứng; sắc-ngồỉ đó là tư thế ngồi, dáng 
ngồi; sắc-nằm đó là tư thế nằm, dáng nằm; trỉ-tuệ thấy 
rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sắc- 
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nằm đúng theo chần-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
nên chánh-kiến phát sinh thấy đúng, biết đúng theo thật- 
tánh của mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp là pháp-vô-ngã. 

Chánh-kỉến-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp là pháp-vô-ngã, không 
phải là chúng-sinh (na satto), không phải là người (na 
puggalo), không phải là người nữ (na itthĩ), không phải 
là người nam (na puriso), không phải là ngã (na attã), 
không phải thuộc về ngã (na attaniyam), không phải là 
ta (nã’ham), không phải thuộc về của ta (na mama), 
không phải là ai (na koci), không phải thuộc về của ai cả 
(na kassaci), đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp là pháp- 
vô-ngã như sau: 

- sẳc-pháp nào là sẳc-pháp ẩy. 

- Danh-pháp nào là danh-phảp ấy. 

Tứ-oai-nghi là đối-tượng thiền-tuệ 

Iriyãpathapabba: Đổi-tượng tứ-oaỉ-nghỉ là 1 trong 14 
đối-tượng trong thân-niệm-xứ thuộc về sẳc-pháp phát 
sinh do tâm làm đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ. 

Tứ-oai-nghi: Oai-nghỉ đi là sẳc-đi, oai-nghỉ đứng là 
sẳc-đứng, oai-nghi ngồi là sẳc-ngồi, oai-nghi nằm là 
sẳc-nằm đều là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa) 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Thật vậy, trong Chú-giải PãỊi kinh Mahãsatipatthãna- 
suttavannanã, phần iriyãpathapabba giảng giải rằng: 

“Paramatthato hi dhãtũnam yeva gamanam, dhãtũnam 
thãnam, dhãtũnam nỉsajjam, dhãtũnam sayanam. 


* Mạiihimanikaya, Mulapannasa. kinh Mahasatipatthanasuttavannana. 
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Thật vậy, xét theo chân-nghĩa-pháp thì “oai-nghi đi ” 
chỉ là sẳc-tứ-đại mà thôi, “oai-nghi đứng” chỉ là sẳc-tứ- 
đại mà thôi, “oai-nghi ngồi” chỉ là sắc-tứ-đạỉ mà thôi, 
“oai-nghi nằm ” chỉ là sẳc-tứ-đại mà thôi. 

Như vậy, tứ-oaỉ-nghỉ: Oaỉ-nghỉ đi, oaỉ-nghỉ đứng, 
oaỉ-nghỉ ngồi, oai-nghi nằm là sẳc-pháp phát sinh do 
tâm (cittajarũpa) là pháp-vô-ngã, nên không phải là ta, 
không phải là của ta, không phải là người, không phải là 
người nam, không phải là người nữ, không phải là 
chúng-sinh nào cả. 

Mahãbhũtarũpa: sắc-tứ-đại 

1- Pathavĩdhãtu: sẳc-địa-đại là chẩt đất. 

2- Ẩpodhãtu: sắc-thuỷ-đạỉ là chất nước. 

3- Tejodhãtu: sẳc-hoả-đạỉ là chất lửa. 

4- Vãyodhãtu: sẳc-phong-đại là chất gió. 

sắc-tứ-đại là sắc-pháp căn bản chính làm nền tảng 
cho 24 sắc-pháp phụ thuộc đồng sinh với sắc-tứ-đại. 

Đổi-tượng tứ-oai-nghỉ: Oaỉ-nghỉ đi, oaỉ-nghỉ đứng, 
oai-nghi ngồi, oai-nghi nằm là sẳc-pháp toàn thân phát 
sinh do tâm, không phải một phần nào của sắc-thân. 

Rũpadhamma: sắc-pháp gồm có 28 sắc-pháp phân ra 
2 loại: 

1- Mahãbhũtarũpa: sẳc-tứ-đại có 4 sắc-pháp ìdiSẳc-địa- 
đại, sẳc-thưỷ-đạỉ, sẳc-hoả-đại, sẳc-phong-đại làm nền tảng. 

2- Upãdãyarũpa: sẳc-phụ-thuộc có 24 sắc-pháp là 
sắc-pháp phụ thuộc đồng sinh với sẳc-tứ-đại. 

Toàn thân của mỗi người bình thường gồm có 27 sắc- 
pháp đó là 4 sắc-tứ-đại và 23 sắc-phụ-thuộc. 

* Neu là người nam thì trừ ra sẳc-nữ-tỉnh. 

* Neu là người nữ thì trừ ra sẳc-nam-tỉnh. 
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Tâm phát sinh tứ-oai-nghi 

Tâm (citta) có khả năng phát sinh tứ-oai-nghi: Oaỉ- 
nghi đi là sẳc-đi, oai-nghi đứng là sẳc-đứng, oai-nghi 
ngồi là sẳc-ngồi, oai-nghi nằm là sẳc-nằm và các oai- 
nghi phụ như quay bên phải, quay bên trái, co tay, co 
chân vào, duỗi tay, duỗi chân ra, v.v... 

Tâm ấy gồm có 32 tâm, đó là 8 tham-tâm +2 sân-tâm 
+ 2 si-tâm + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 1 
tiếu-sinh-tâm + 1 ỷ-môn-hướng-tâm + đặc biệt 2 thần- 
thông-tâm. 

Ví dụ: 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do tham-tăm thì 
đi, đứng, ngồi, nằm,... với dáng điệu khoan thai, nhẹ 
nhàng đáng yêu. 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do sân-tâm thì đi, 
đứng, ngồi, nằm, ... với dáng điệu nóng nảy, vội vàng 
mạnh bạo. 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do si-tâm thì đi, 
đứng, ngồi, nằm, .. .với dáng điệu ngẩn ngơ, phóng-tâm. 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do 4 đại-thiện- 
tâm không hợp với trí-tuệ thì đi, đứng, ngồi, nằm, ... 
với dáng điệu tư thế tự nhiên, nhưng không có trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do 4 đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ thì đi, đứng, ngồi, nằm,... với dáng 
điệu tư thế tự nhiên, có trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do đạỉ-duy-tác- 
tâm, tâm của bậc Thảnh A-ra-hán thì đi, đứng, ngồi, 
nằm, ... với dáng điệu tư thế tự nhiên, dù họp với trí-tuệ, 
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dù không họp với trí-tuệ tuỳ theo đối-tượng, vẫn luôn 
luôn có trí nhớ. 

Tứ-oaỉ-nghl. Oaỉ-nghỉ đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngồi, oai-nghi nằm thuộc về sẳc-pháp phát sinh do tâm, 
nên oaỉ-nghỉ đi gọi là sẳc-đỉ, oai-nghi đứng gọi là sắc- 
đứng, oaỉ-nghỉ ngồi gọi là sẳc-ngồi, oai-nghi nằm gọi là 
sắc-nằm thuộc về sẳc-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp. 

Cho nên, mỗi oaỉ-nghỉ nào phát sinh, đối với tất cả 
mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ cũng đều do hội đủ nhân- 
duyên của nó. Neu truờng họp thiếu nhân-duyên nào thì 
oai-nghi ấy không thể phát sinh. 

1- Phần pháp-học tứ-oai-nghi 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ với đổỉ-tượng iriyã- 
pathapabba: Đổi-tượng tứ-oaỉ-nghỉ: Oaỉ-nghỉ đi là sẳc-đi, 
oai-nghi đứng là sẳc-đứng, oaỉ-nghi ngồi là sẳc-ngồi, 
oai-nghi nằm là sẳc-nằm làm đối-tuợng thiền-tuệ. 

Truớc tiên, hành-giả cần phải học hỏi, nghiên cứu, 
tìm hiếu biết rõ mỗi oaỉ-nghỉ là sẳc-pháp phát sinh do 
tâm (cittajarũpa). 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt, có ch ánh-kiến thấy 
đúng, hiểu biết đúng rằng: 

1- Oai-nghi đi gọi là thân đi hoặc sắc-đi đó là tư thế 
đi, dáng đi. 

2- Oai-nghi đứng gọi là thân đứng hoặc sắc-đứng đó 
là tư thể đứng, dáng đứng. 

3- Oai-nghi ngồi gọi là thân ngồi hoặc sắc-ngồỉ đó là 
tư thế ngồi, dáng ngồi 

4- Oaì-nghì nằm gọi là thân nằm hoặc sắc-nằm đó là 
tư thế nằm, dáng nằm. 
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Nhân-duyên phát sinh tứ-oai-nghi 

Chú-giải^^^ bài kỉnh Mahãsatipatthãnasuttavannanã, 
đối-tượng iriyãpathapabba giảng giải về oai-nghi đi, 
oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi nằm như sau: 

1- Oai-nghi đi 

- Ko gacchati ? Ai đi? 

- Kassa gamanam? Oai-nghi đi của ai? 

- Kim karanã gacchati? Oai-nghi đi phát sinh do 
nhân-duyên nào? 

Giảng giải 

- Ko gacchatĩ ti na koci satto vã puggalo vã gacchati. 

- Ai đi? Nghĩa là không phải chúng-sinh nào, hoặc 
người nào đi cả. 

- Kassa gamanan ’ti na kassaci sattassa vã 
puggalassa vã gamanam. 

- Oai-nghi đi của ai? Nghĩa là oai-nghi đi không phải 
của chúng-sinh nào hoặc người nào cả. 

- Kim kãranã gacchatĩ ti cittakiriyavãyodhãtuvipphã- 
rena gacchati. Tasmã esa evam pajãnãti. 

“Gacchãmĩhi cittam uppajjati, tam vãyam janeti, 
vãyo vinnattim janeti, cittakiriyavãyodhãtuvipphãrena 
sakala-kãyassa purato abhinĩhãro gamanam vuccati. ” 

Oai-nghi đi phát sinh do nhân-dưyên nào? Nghĩa là 
oaỉ-nghỉ đi phát sinh do chất gió chuyến động toàn thân 
do tâm. 

Hành-gỉả nên biết rõ oai-nghi đi phát sinh do tâm qua 
quá trình diễn biến qua nhiều nhân-duyên như sau: 

- Tâm nghĩ “tôi đi ”. 

* Dĩ. Mahãvaggatthakathã, M. Mũ. Mahãsatipatthãnasuttavannanã. 
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- Do tâm nghĩ đi, nên làm cho phát sinh chãt gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn thân 
chuyển động. 

- Toàn thân di chuyến bước đi mỗi tư thế đi, dáng đi 
do năng lực của chất gió phát sinh do tâm ẩy. 

Vì vậy, gọi là “thân đi” hoặc “sẳc-đi” là sắc-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
biến do nhiều nhân-dưyên liên tục nhu sau: 

2- Oai-nghi đứng 

- Ko tiỊỊhatỉ ? Ai đứng? 

- Kassa thãnam? Oaỉ-nghỉ đứng của ai? 

- Kim karanã tiịthati? Oaỉ-nghỉ đứng phát sinh do 
nhân-duyên nào? 

Giảng giải 

- Ko tỉtthatĩ ti na koci satto vã puggalo vã tiịthati. 

- Ai đứng? Nghĩa là không phải chúng-sinh nào, hoặc 
người nào đứng cả. 

- Kassa thãnan ’ti na kassaci sattassa vã puggalassa 

vã thãnam. 

• • 

- Oai-nghi đứng của ai? Nghĩa là oai-nghi đứng 
không phải của chúng-sinh nào hoặc của người nào cả. 

- Kim kãraụã titthaữ ti cittakiriyavãyodhãtuvipphã- 
rena titịhati... 

Oaỉ-nghỉ đứng phát sinh do nhân-dưyên nào? Nghĩa 
là oaỉ-nghỉ đứng phát sinh do chất gió cử động toàn 
thân do tâm. 

Hành-giả nên biết rõ oaỉ-nghỉ đứng phát sinh do tâm 
qua quá trình diễn biến qua nhiều nhân-duyên nhu sau: 
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- Tâm nghĩ “tôi đứng 

- Do tâm nghĩ đứng, nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn thân cử 
động. 

- Toàn thân từ chân đến đầu đứng yên theo môi tư 
thế đứng, dáng đứng do năng lực của chất gió phát sinh 
do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân đứng ” hoặc “sắc-đứng ” là sẳc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

Nhân-Duyên Phát Sinh Oai-Nghi Ngồi 

Oai-nghi ngồi phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
biến do nhiều nhân-duyên liên tục nhu sau: 

3- Oai-nghi ngồi 

- Ko nỉsĩdati ? Ai ngồi? 

- Kassa nisajjam ? Oai-nghi ngồi của ai? 

- Kim karanã nisĩdati? Oai-nghi ngồi phát sinh do 
nhân-duyên nào? 

Giảng giai 

- Ko nìsĩdatĩ ti na koci satto vã puggalo vã nisĩdati. 

-Ai ngồi? Nghĩa là không phải chúng sinh nào, hoặc 
người nào ngồi cả. 

- Kassa nisajjan 'ti na kassaci sattassa vã puggalassa 
vã nisajjã. 

- Oai-nghi ngồi của ai? Nghĩa là oai-nghi ngồi không 
phải của chúng sinh nào hoặc của người nào cả. 

- Kim kãranã nisĩdatĩ ti cittakiriyavãyodhãtuvipphã- 
rena nisĩdati... 

Oai-nghi ngồi phát sinh do nhân-duyên nào? Nghĩa 
là oai-nghi ngồi phát sinh do chất gió cử động toàn 
thân do tâm. 
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Hành-giả nên biết rõ oai-nghi ngồi phát sinh do tâm 
qua quá trình diễn biến qua nhiều nhân-duyên như sau: 

- Tâm nghĩ “tôi ngồi 

- Do tâm nghĩ ngồi, nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân, thân phần trên ngồi yên, thân phần 
dưới co theo mỗi tư thế ngồi, dáng ngồi do năng lực của 
chẩt gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân ngồi ” hoặc “sắc-ngồi” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

Nhân-Duyên Phát Sinh Oai-Nghi Nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
biến do nhiều nhân-duyên liên tục như sau: 

4- Oai-nghi nằm 

- Ko sayati? Ai nằm? 

- Kassa sayanam? Oaỉ-nghỉ nằm của ai? 

- Kirn karanã sayati? Oai-nghi nằm phát sinh do 
nhân-duyên nào? 

Giảng giải 

- Ko sayatĩ ti na koci satto vã puggalo vã sayatỉ. 

- Ai nằm? Nghĩa là không phải chúng sinh nào, hoặc 
người nào nằm cả. 

- Kassa sayanan 'ti na kassaci sattassa vã puggalassa 
vã sayanam. 

- Oai-nghi nằm của ai? Nghĩa là oai-nghi nằm không 
phải của chúng-sinh nào hoặc của người nào cả. 

- Kim kãraụã sayatĩ ti cittakiriyavãyodhãtuvipphã- 
rena tỉỊịhati... 

Oai-nghi nằm phát sinh do nhân-duyên nào? Nghĩa là oaỉ- 
nghi nằm phát sinh do chất gió cử động toàn thân do tâm. 
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Hành-giả nên biết rõ oaỉ-nghỉ nằm phát sinh do tâm 
qua quá trình diễn biến qua nhiều nhân-duyên như sau: 

- Tâm nghĩ “tôi nằm 

- Do tâm nghĩ nằm nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân nằm yên trên mặt phang theo mỗi tư thế 
nằm, dáng nằm do năng lực của chất gió phát sinh do 
tâm ẩy. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm ” hoặc “sắc-nằm ” là sẳc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

Sự-thật, tứ-oaì-nghì: Oai-nghi đi, oaỉ-nghỉ đứng, oai- 
nghi ngồi, oaỉ-nghỉ nằm là của tứ-đạỉ thuộc về sắc-uấn 
trong ngũ-uẩn. 

Trong Chú-giải kinh Mahãsatipatthãnasuttavannanã 
như sau: 

“Paramatthato hi dhãtũnamyeva gamanarn, dhãtũnarn 
thãnam, dhãtũnam nỉsajjarn, dhãtũnam sayanam. 

Theo sự-thật chân-nghĩa-pháp thì oai-nghi đi chỉ là 
của tứ-đại mà thôi, oai-nghi đứng cũng là của tứ-đại, 
oai-nghi ngồi cũng là của tứ-đạỉ, oaỉ-nghỉ nằm cũng là 
của tứ-đại mà thôi. 

Đức-Phật ví “sẳc-thân ” này ví như “chiếc xe ”. 

“tâm ” ví như “người lái xe ”. 

Thật vậy, sắc-thân này gồm cỏ 27 sắc-pháp hoàn 
toàn không biết 6 đoi-tượng, chỉ có thế tiếp nhận được 6 
đổỉ-tượng làm duyên để cho tâm phát sinh mà thôi. 

Chiếc xe gồm có các bộ phận ráp lại với nhau không 
thể chạy mau, chạy chậm, rẽ phải, rẽ trái, ngừng lại, 
v.v... Sở dĩ chiếc xe có thế chạy mau, chạy chậm, rẽ phải, 


* M. Mulapannasatthakatha, Sampaaíĩnapabbavannana. 
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rẽ trái, ngừng lại được, v.v... là do người tài xê lải xe 
điều khiến. 

Cũng như vậy, toàn thân này gồm có 27 sắc-pháp 
không thể đi, đứng, ngồi, nằm, quay bên phải, quay bên 
trái, co tay, co chân vào, duỗi tay, duỗi chân ra được, 

v.v... 


Sở dĩ toàn thân này có thể đi, đứng, ngồi, nằm, quay 
bên phải, quay bên trái, co tay, co chân vào, duỗi tay, 
duỗi chân ra được, v.v... là do tâm điều khiến. 

Tâm có khả năng điều khiển được thân này, khi thân 
này hội đủ nhân-duyên, nếu thiếu nhân-duyên nào thì 
tâm không thế điều khiến được. 


Ví dụ: Một người bị bệnh tê liệt, dù tâm của họ muôn 
đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... như người bình thường cũng 
không thể được, bởi vì chất gió (vãyodhãtu) phát sinh do 
tâm của họ không đủ năng lực làm cử động toàn thân có 
chẩt đất (pathavĩdhãtu) và chất nước (ãpodhãtu) nặng 
nề trong thân của họ được. 


Cũng như nếu chiếc xe bị hư một bộ phận nào thì dù 
người tài xế lái xe tài giỏi cũng không thể điều khiển 
chiếc xe chạy được theo ý của mình được. 


Vì vậy, tứ-oai-nghi: Oai-nghi đi là săc-đi, oai-nghi 
đứng là sẳc-đứng, oai-nghi ngồi là sẳc-ngồi, oai-nghi 
nằm là sẳc-nằm phát sinh do tâm (cittajarũpa) là sẳc- 
pháp thuộc về pháp-vô-ngã. 


* Đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ 
với iriyãpathapabba: Đổỉ-tượng tứ-oai-nghi: Oaỉ-nghỉ 
đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi nằm trong 
phần thãn-niệm-xứ. 


1- Oai-nghỉ đi gọi là thân đi đó là tư thế đi, dáng đi 
cũng gọi là săc-đi. 
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2- Oai-nghi đứng gọi là thân đứng đó là tư thê đứng, 
dáng đứng cũng gọi là sẳc-đứng. 

3- Oai-nghi ngồi gọi là thân ngồi đó là tư thể ngồi, 
dáng ngồi cũng gọi là sẳc-ngồi. 

4- Oaỉ-nghỉ nằm gọi là thân nằm đó là tư thế nằm, 
dáng nằm cũng gọi là sắc-nằm. 

* Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ 
với đối-tượng iriyãpathapabba: Tứ-oai-nghi: Oai-nghi 
đi gọi là sắc-đi, oai-nghi đứng gọi là sẳc-đứng, oaỉ-nghỉ 
ngồi gọi là sắc-ngồỉ, oai-nghi nằm gọi là sẳc-nằm, mà 
sẳc đi, sắc đứng, sắc ngoi, sắc nằm đều là sẳc-pháp phát 
sinh do tâm (cittajarũpa). 

1- Thế nào gọi là sắc-đi? 

* sắc-đi chính là tư thể đi, dáng đi, toàn thân di 
chuyến bước đi từng bước theo mỗi tư thế đi, mỗi dáng 
đi chuyển động một cách tự nhiên. Cho nên, sẳc-đi ở 
trong trạng-thái động. 

sắc-đỉ thuộc về sắc-pháp phát sinh do tâm làm đối- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ đó là tư thế đi, dáng đi. 

Có vô số dáng đì, nên có vô số sắc-đỉ. 

2- Thế nào gọi là sắc-đứng? 

* sẳc-đứng chính là tư thế đứng, dáng đứng, toàn 
thân đứng yên trong mỗi tư thế đứng, mỗi dáng đứng 
không cử động trong khoảnh khắc tuỳ theo nhân-duyên 
một cách tự nhiên. Cho nên, sẳc-đứng ở trong trạng-thái 
tĩnh (hiện-tại ngan ngủi tuỳ theo nhân-duyên). 

sắc-đứng thuộc về sắc-pháp phát sinh do tâm làm 
đối-tuợng của pháp-hành thiền-tuệ đó là tư thế đứng, 
dáng đứng. 

Có vô số dáng đứng, nên có vô số sắc-đứng. 
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3- Thê nào gọi là săc-ngôỉ? 

* sắc-ngồỉ chính là tư thế ngồi, dáng ngồi, toàn thân 
ngồi, thân phần trên ngồi yên, thân phần dưới co theo 
mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi không cử động trong 
khoảnh khắc tuỳ theo nhân-duyên một cách tự nhiên. Cho 
nên, sắc-ngồỉ ở trong trạng-thải tĩnh (hiện-tại ngắn ngủi 
tưỳ theo nhân-dưyên). 

sắc-ngồỉ thuộc về sắc-pháp phát sinh do tâm làm 
đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ đó là tư thế ngồi, 
dáng ngồi. 

Có vô số dáng ngồi, nên có vô số sắc-ngồỉ. 

4- Thế nào gọi là sắc-nằm? 

* sắc-nằm chính là tư thế nằm, dáng nằm, toàn thân 
nằm nghiêng, nằm ngửa theo mỗi tư thế nằm, mỗi dáng 
nằm không cử động trong khoảnh khắc tưỳ theo nhân- 
duyên một cách tự nhiên. Cho nên, sẳc-nằm ở trong 
trạng-thải tĩnh (hiện-tại ngắn ngủi tưỳ theo nhân-dưyên). 

sắc-nằm thuộc về sắc-pháp phát sinh do tâm làm đối- 
tuợng của pháp-hành thiền-tuệ đó là tư thế nằm, dáng nằm. 

Có vô số dáng nằm, nên có vô số sắc-nằm. 

Cho nên, hành-giả có chánh-kỉến thấy đúng, hiểu biết 
đúng rằng: 

* Khi đi, không phải là ta đi, cũng không phải là ai đi, 
mà sự thật đúng theo thật-tánh-pháp chỉ có “thân đi” 
hoặc “sắc-đi ” mà thôi. Đó là mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi. 

* Khi đứng, không phải là ta đứng, cũng không phải 
là ai đứng, mà sự thật đúng theo thật-tánh-pháp chỉ có 
‘‘thân đứng” hoặc “sắc-đứng” mà thôi. Đó là mỗi tư 
thế đứng, mỗi dáng đứng. 

* Khỉ ngồi, không phải là ta ngồi, cũng không phải là ai 



230 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


ngồi, mà sự thật đúng theo thật-tánh-pháp chỉ có “thân 
ngồi ” hoặc “sắc-ngồỉ ” mà thôi. Đó là mỗi tư thế ngồi, 
mỗi dáng ngồi. 

* Khi nằm, không phải là ta nằm, cũng không phải là 
ai nằm, mà sự thật đúng theo thật-tánh-pháp chỉ có 
“thân nằm ” hoặc “sẳc-nằm ” mà thôi. Đó là mỗi tư thế 
nằm, mỗi dáng nằm. 

sắc-đỉ, sắc-đứng, sắc-ngồi, sắc-nằm là sắc-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarũpa) làm đối-tượng thiền-tuệ 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Phân biệt đối-tượng tứ-oai-nghi thuộc về 

chế-định-pháp, chân-nghĩa-pháp 

Tứ-oaỉ-nghỉ: Oai-nghi đi, oaỉ-nghỉ đứng, oai-nghi 
ngồi, oai-nghi nằm là 1 trong 14 đối-tượng trong phần 
thãn-niệm-xứ thuộc về sắc-pháp là chân-nghĩa-pháp, 
nên gọi là thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân nằm hoặc 
sẳc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm là sẳc-pháp phát 
sinh do tâm. 

Nhu vậy, danh từ ngôn ngữ gọi là “thân đi, thân đứng, 
thân ngồi, thân nằm hoặc sắc-đỉ, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc- 
nằm” thuộc về chế-định-pháp loại vỉjjamãnapannattì: 
Chế-định-pháp có thật-tánh-pháp làm nền tảng. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ sử dụng 
tứ-oai-nghi làm đổi-tượng thiền-tuệ, cần phải học hỏi, 
nghiên cứu, hiểu biết rõ, phân biệt rõ tứ-oai-nghi như thế 
nào thuộc về chế-định-pháp và tứ-oai-nghi như thế nào 
thuộc về chân-nghĩa-pháp? 

Đó là điều vô cùng hệ trọng đối với hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, bởi vì đổỉ-tượng chế-định- 
pháp và đổi-tượng chân-nghĩa-pháp dẫn đến kết quả 
hoàn toàn khác nhau. 
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* Tứ-oai-nghi thuộc về chế-định-pháp 

Tứ-oaỉ-nghỉ: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oaỉ-nghỉ ngồi, 
oai-nghi nằm hoặc sắc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm 
nếu thuộc về đổi-tượng chế-định-pháp thì có 2 loại: 

- Atthapannatti: Ỷ nghĩa, hình dạng chế định. 

- NãmapaMatti: Danh từ ngôn-ngữ chế định. 

1- Atthapaiinatti: Ý nghĩa, hình dạng chế định 

Nếu hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với đổỉ- 
tượng tứ-oai-nghi đó là sẳc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc- 
nằm mà hành-giả có khái niệm về tư thế đi, dáng đi; tư 
thế đứng, dáng đứng; tư thế ngồi, dáng ngồi; tư thế nằm, 
dáng nằm ở trong tâm. 

Nhu vậy, những đối-tuợng khái niệm về tứ-oai-nghi 
ẩy thuộc về atthapannatti: Ý nghĩa, hình dáng chế định. 

2- Nãmapannatti: Danh từ ngôn-ngữ chế định 

Nấu hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ huớng 
tâm đến đổỉ-tượng khái niệm thuộc về atthapannatti: Ỷ 
nghĩa, hình dáng chế định tứ-oai-nghi ở trong tâm: 

- về tư thể đi, dáng đi ẩy, mà niệm tuởng trong tâm 
rằng: “Sẳc-đi, sẳc-đi,... ” 

- về tư thế đứng, dáng đứng ẩy, mà niệm tuởng trong 
tâm rằng; “Sẳc-đứng, sắc-đứng, ...” 

- về tư thế ngồi, dáng ngồi ẩy, mà niệm tuởng trong 
tâm rằng; “Sẳc-ngồi, sẳc-ngồi, ...” 

- về tư thể nằm, dáng nằm ẩy, mà niệm tuởng trong 
tâm rằng; “Sẳc-nằm, sẳc-nằm, ...” 

Nhu vậy, những đối-tuợng khái niệm về tứ-oaỉ-nghỉ 
ẩy thuộc về nãmapannatti: Danh từ ngôn-ngữ chế định. 
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Nêu hành-giả đang niệm tưởng đên đôi-tượng khái 
niệm về mỗi oai-nghi ở trong tâm thuộc về chế-định-pháp 
(pannattidhamma) là khái niệm về tư thế, về dáng của 
mỗi oai-nghi và danh từ ngôn-ngữ gọi sẳc-đi,... hoặc sẳc- 
đứng, ... hoặc sẳc-ngồi, ... hoặc sẳc-nằm, ... thì tâm của 
hành-giả cũng có thể định-từng-thời trong đối-tượng oai- 
nghi ấy, nhưng không phải là thực-hành pháp-hành 
thỉền-định, bởi vì tứ-oai-nghi không phải là đề-mục 
thiền-định, cũng không phải là thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, bởi vì đối-tượng mỗi oai-nghi ấy thuộc về 
chế-định-pháp (pannattidhamma), nên cũng không phải 
là đối-tượng thiền-tuệ, sẽ dẫn đến kết quả như sau: 

- Tâm không thể thấy rõ, biết rõ được thật-tánh của 
sẳc-pháp ẩy. 

- Tâm không thể thấy rõ, biết rõ được trạng-tháỉ 
riêng của mỗi sẳc-pháp ấy. 

- Tâm không thể thấy rõ, biết rõ được sự sinh, sự diệt 
của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

- Tâm không thể thấy rõ, biết rõ được 3 trạng-tháỉ 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-tháỉ kho, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

Cho nên không thể dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, không thế chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
nào, mà chỉ có được dục-giới thiện-nghỉệp mà thôi. 

* Tứ-oai-nghi thuộc về chân-nghĩa-pháp 

Tứ-oai-nghi: Oai-nghỉ đi, oai-nghi đứng, oaỉ-nghỉ ngồi, 
oaỉ-nghỉ nằm hoặc sẳc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm là 
sẳc-pháp phát sinh do tâm thuộc về chân-nghĩa-pháp là: 

- sẳc-đi đó là tư thế đi, dáng đi thuần tuý tự nhiên. 

- sẳc-đứng đó là tư thế đứng, dáng đứng thuần tuỷ 
tự nhiên. 
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- Săc-ngôi đó là tư thê ngôi, dáng ngôi thuần tuỷ 
tự nhiên. 

- sẳc-nằm đó là tư thể nằm, dáng nằm thuần tuý tự nhiên. 

Tư thế đi, dáng đi; tư thế đứng, dáng đứng; tư thế 
ngồi, dáng ngồi; tư thế nằm, dáng nằm đều là sẳc-pháp 
phát sinh do đạỉ-thiện-tâm trong sạch, không có phiền- 
não làm ô nhiễm thì tư thế đi, dáng đi, tư thế đứng, dáng 
đứng, tư thế ngồi, dáng ngồi, tư thế nằm, dáng nằm ẩy 
mới thật là thuần tuỷ tự nhiên. 

Nếu hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm trực nhận, trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác ngay đoi-tượng 
tư thế đi, dáng đi, hoặc tư thế đứng, dáng đứng, hoặc 
tư thế ngồi, dáng ngồi, hoặc tư thế nằm, dáng nằm là 
sắc-pháp phát sinh do đại-thiện-tâm trong sạch đuợc thế 
hiện toàn thân, thì đôi-tượng ấy thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) có khả năng dẫn đến kết quả 
nhu sau: 

- Trỉ-tuệ có khả năng thấy rõ, biết rõ được thật-tánh 
của sẳc-pháp, (danh-pháp). 

- Trỉ-tuệ có khả năng thấy rõ, biết rõ được trạng-thái- 
rỉêng của mỗi sẳc-pháp ẩy, (mỗi danh-pháp ẩy). 

- Tri-tuệ thiền-tuệ có khả năng thấy rõ, biết rõ được 
sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp, 

- Trí-tuệ thiền-tuệ có khả năng thấy rò, biết rõ được 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp, có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, có khả 
năng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Hành-giả có khả năng chứng đắc thành Thánh-nhân 


ll' 1* 11 1^ «+• ' 1 -+• ^ • 

Thuân tuý tự nhiên nghĩa là tư thê đi, đứng, ngôi, năm; dáng đi, đứng, ngôi, 
năm phát sinh do đại thiện-tâm trong sạch, không có phiên-não làm ô nhiêm. 
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bậc nào hoàn toàn tuỳ thuộc vào 10 phảp-hạnh ba-la- 
mật và năng lực của 5 pháp-chủ (indriya): Tỉn-pháp- 
chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của hành-giả ấy. 

Cho nên, đổỉ-tượng thỉền-tuệ sẳc-pháp, danh-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có tầm 
quan trọng thiết yếu đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, bởi vì chỉ có sẳc-phảp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-phảp mới có thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới mà thôi. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát 
sinh trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmarũpaparícchedanãna 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi 
sẳc-pháp, mỗi danh-pháp, làm nền tảng căn bản đế cho 
các trí-tuệ thiền-tuệ tiếp theo tuần tự phát sinh như sau: 

- Trỉ-tuệ thứ nhì gọi là nãmarũpapaccayapariggaha- 
nãna: Trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh mỗi 
sẳc-pháp, mỗi danh-pháp. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ ba gọi là sammasananãna: Tri- 
tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sẳc-pháp, 
mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt, nên thay rõ, biết rõ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 gọi là uddayabbayãnupassanã- 
nãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-pháp hiện-tại, do nhân- 
duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-tháỉ chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp hỉện-tạỉ. 
Tiếp theo tuần tự cho đến: 

- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 gọi là saccãnulomanãna: 
Trỉ-tuệ thiền-tuệ thuận dòng theo 8 loại trỉ-tuệ thiền-tuệ 



Đôi-Tượng Tứ-Oai-Nghi 


235 


phân trước và thuận dòng theo 3 7 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau. 

Từ trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedanãna cho đến 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna còn thuộc về 
trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới (lokiyavipassanã), bởi vì tâm 
vẫn còn là đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ và đối-tượng 
thỉền-tuệ vẫn còn là sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới có 3 
trạng-thái chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-tháỉ vô-ngã, liền tiếp theo: 

- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna: Tri-tuệ 
thiền-tuệ có đoi-tượng Nỉết-bàn, làm phận sự chuyến 
dòng từ bậc thiện-trỉphàm-nhân lên bậc Thánh-nhân, ... 

Như vậy, tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuũãụa đặc 
biệt này tuy tâm vẫn còn là đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
nhưng có đối-tượng Niết-bàn, siêu-tam-giới, liền tiếp 
theo trỉ-tuệ thiền-tuệ sỉêu-tam-giớỉ chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, đó là 2 trỉ-tuệ thiền-tuệ sỉêu-tam-gỉới là: 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ thứ 14 magganãụa: 
Thánh-đạo-tuệ trong Thánh-đạo-tâm có khả năng diệt 
tận được tham-ái, phiền-não,... và trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-giới thứ 15 phalanãna: Thánh-quả-tuệ trong 
Thánh-quả-tâm có khả năng làm vẳng lặng được tham- 
ái, phiền-não,... trở thành bậc Thánh-nhân. 

Cho nên, đốì-tượng thỉền-tuệ ấy chỉ có sắc-pháp, 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp mà thôi. 

Ngoài mọi đốỉ-tượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp ra, các đối-tượng chế-định-pháp dù là 
đối-tượng vijjamãnapahhatti: Chế-định-pháp có thật- 
tánh-phảp làm nền tảng cũng không thế làm đối-tượng 
thiền-tuệ được, bởi vì các đối-tượng nầy thuộc về chế- 
định-pháp. 
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Vì vậy, hành-giả có ý nguyện muôn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ cần phải biết 3 giai đọan: 

1- Giai đọan đầu: Hành-giả cần phải học hỏi, nghiên 
cứu, tìm hiểu rõ, phân biệt rõ tất cả mọi đối-tuợng sẳc- 
pháp, danh-pháp nhu thế nào thuộc về chân-nghĩa-pháp 
và nhu thế nào thuộc về chế-định-pháp, đó là điều tối 
quan trọng, bởi vì hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ chỉ có đoi-tượng thiền-tuệ là sẳc-pháp hoặc danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp mà thôi. 

2- Giai đọan giữa: Khi hành-giả thuộc về hạng nguời 
tam-nhân (tihetukapuggala) có giới hạnh của mình trong 
sạch và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nuơng nhờ, để 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh-niệm trực 
nhận đúng ngay đối-tuợng sẳc-pháp ẩy hoặc danh-pháp 
ấy, và trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác ngay đối-tuợng sẳc- 
pháp ẩy hoặc danh-pháp ấy, thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của sẳc-pháp ẩy hoặc của danh-pháp ấy có trạng-thái- 
riêng của mỗi sẳc-pháp ẩy hoặc của mỗi danh-pháp ấy. 

3- Giai đọan cuối: Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, làm cho phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ theo 
tuần tự thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, 
mỗi danh-pháp ky, trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khô, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-phảp ấy, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi 
phiền-não. 

Diệt tận được tham-ái, phiền-não nào do năng lực 
của mỗi Thánh-đạo-tuệ, và trở thành Thánh-nhân bậc nào 
hoàn toàn tuỳ thuộc vào 10 pháp-hạnh ba-la-mật và năng 
lực của 5 pháp-chủ: Tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hành-giả. 
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2- Phân pháp-hành tứ-oai-nghi 

Đổi-tượng tứ-oai-nghi (ỉriyãpathapabba) là 1 trong 
14 đối-tượng trong phần thân-nỉệm-xứ, cũng là 1 trong 
21 đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ. 21 đối-tượng 
của pháp-hành tứ-niệm-xứ, mà mỗi đối-tượng đều có 
khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đẳc 4 Thánh-Đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận mọi tham-ái, mọi phiền-não, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán cả thảy. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ với đổi-tượng tứ-oaỉ- 
nghi. Sau khi đã học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu rõ phần 
pháp-học tứ-oai-nghi xong rồi, để chuyển sang thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ với đối-tượng tứ-oai-nghi, hành-giả 
cần phải hội đầy đủ những điều kiện cần thiết nhu sau: 

* Truớc tiên, hành-giả là hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) đã từng tích-lũy 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật từ vô số kiếp quá-khứ, kiếp hiện-tại là nguời có 
giới-hạnh trong sạch, cần phải tìm vị Thiền sư thông 
hiểu về pháp-học Phật-giảo, có đủ kinh nghiệm về 
pháp-hành thiền-tuệ, nhất là đối-tuợng tứ-oai-nghi, rồi 
nuơng nhờ nơi vị Thiền su ấy. 

Hành-giả trực tiếp thọ giáo với vị Thiền sư, theo đúng 
nghỉ lễ thọ pháp-hành thỉền-tuế^\ để hộ trì, hỗ-trợ 
hành-giả trong khi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ và để 
cho hành-giả trình pháp-hành của mình, bởi vì khi hành- 
giả chua có khả năng nhận thức đúng hoặc sai, chua có 
kinh nghiệm về pháp-hành thiền-tuệ với đối-tuợng tứ 
oai-nghi, dễ phát sinh tâm hoài-nghi, làm trở ngại cho 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 


' Xem nghi lễ thọ “Pháp-hành thiền-tuệ” phần cuối quyển sách này. 
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Vị Thiên sư giảng giải cho hành-giả hiêu rõ phưong 
pháp thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đúng theo phảp- 
hành trung-đạo. 

* Hành-giả là người có giới-hạnh của mình trong 
sạch và trọn vẹn, để làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, để 
thực-hành pháp-hành thiền-định và thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. Neu giới của mình không được trong sạch thì 
định và tuệ không có nơi nương nhờ để phát sinh, và 
tiến triển tốt được. 

Cũng ví như không có mặt đất tốt thì cây cối không 
có nơi nương nhờ để phát sinh và tăng trưởng được, thì 
còn mong gì đến hoa và quả. 

* Hành-giả là người có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có 
chánh-kiến đúng đắn, có sự tinh-tẩn không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, để mong giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

* Hành-giả cần phải có đủ điều kiện thuận 101*^^^, tránh 
xa những điều bất lợi, để cho pháp-hành thiền-tuệ được 
phát triển tốt. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ với đối- 
tượng tứ-oaỉ-nghi: Oai-nghi đi, oaỉ-nghỉ đứng, oai-nghi 
ngồi, oai-nghi nằm, phương pháp thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ theo mỗi oai-nghi như sau: 

2,1- Đối-tượng oai-nghi đi 

Oai-nghi đi là thăn đi hoặc sắc-đi đó chính là tư thế 
đi, dáng đi toàn thân di chuyển, bước đi từng bước theo 
mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi, phát sinh do đại-thiện-tãm 
trong sạch với tư thế đi, dáng đi tự nhiên, thanh thản, 


' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành Thiền- 
Định, cùng soạn giả. 
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như đi tản bộ, không nên đi chậm quá hoặc đi mau quá, 
làm cho dáng đi mất tự nhiên, làm che phủ thật-tánh của 
sẳc-đi ẩy. 

Thật-tánh của các pháp luôn luôn ở trong trạng-thái tự 
nhiên, nên tư thế đi, dáng đi làm đối-tượng của pháp- 
hành thiền-tuệ cũng phải ở trong trạng-thái tự nhiên. 

sắc-đi ở trong trạng-thái-động thuộc về sắc-pháp phát 
sinh do tâm (cittajarũpa), làm đối-tượng của pháp-hành 
thiền-tuệ đó là mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi toàn thân di 
chuyển bước đi từng bước, từng bước một cách tự nhiên. 

* Chủ thể 

Hành-giả có chánh-nỉệm (niệm-thân) trực nhận đúng ngay 
đổi-tượng mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi, theo dõi, ghi nhớ theo 
quá trình diễn biến mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi toàn thân di 
chuyến do bước đi từng bước, từng bước một cách tự nhiên. 

Toàn thân di chuyển như thế nào? 

Ví dụ: Khi thấy chiếc xe chạy, là thấy toàn chiếc xe 
di chuyển, không phải thấy bánh xe lăn, ... 

Cũng như vậy, hành-giả có chánh-niệm trực nhận 
ngay đổi-tượng mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi, theo dõi sự 
diễn biến của mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi toàn thân di 
chuyến bước đi một cách tự nhiên. 

Hành-giả không nên chú tâm ở phần nào của thân 
như chân phải bước, chân trái bước từng bước, không 
nên có khái niệm về tư thế đi, dáng đi ở trong tâm, và 
cũng không nên niệm tưởng trong tâm rằng: “Sẳc-đi, 
sắc-đi, ...” hoặc ‘‘chân phải bước, chân trái bước,...” 

Nếu hành-giả có khái niệm về tư thế đi, dáng đi, hoặc 
niệm tưởng “sẳc-đi, sẳc-đi” hoặc “chân phải bước, 
chân trái bước, ...” ở trong tâm như vậy, thì đoi-tượng 
sắc-đi ấy trở thành đổi-tượng chế-định-pháp, không phải 
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là đốỉ-tượng chãn-nghĩa-pháp. Do đó, đối-tượng sắc-đi 
ấy không phải là đối-tượng thiền-tuệ. 

Theo chãn-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), đối- 
tượng sẳc-đi đó là tư thế đi, dáng đi hiện rõ toàn thân di 
chuyến đang bước đi. Đổi-tượng sắc-đi hiện-tại hiện rõ 
ở toàn thân (bên ngoài), không ở trong tâm tưởng. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sắc-đi ở trong tâm thì tâm 
biết đối-tượng sẳc-đi không đúng nơi vị trí, nên hành-giả 
không thể thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-đi ấy. 

Cho nên, hành-giả có chánh-niệm trực nhận đúng 
ngay đổi-tượng sẳc-đi hiện-tại trong mỗi tư thế đi, mỗi 
dáng đi hiện rõ toàn thân di chuyến đang bước đi. 

* Hành-giả có tri-tuệ tỉnh-gỉác trực giác thấy rõ, biết 
rõ mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi toàn thân di chuyển bước 
đi ẩy, mà mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi ẩy gọi là “sắc-đi ”. 

Có vô số tư thế đi, dáng đi, nên có vô số sắc-đi. 

* Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trỉ-tuệ tỉnh-gỉác trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế đi, 
mỗi dáng đi ẩy gọi là sẳc-đi đúng theo chánh-kiến thiền- 
tuệ, đồng thời có khả năng diệt được tà-kiến theo chấp 
ngã tưởng lầm là “ta đi ”. 

Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
chánh-niệm trực nhận mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi toàn 
thân di chuyến như thế nào thì tri-tuệ tỉnh-gỉác trực 
giác thay rõ, biết rõ mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi toàn thân 
di chuyển như thế ấy một cách thóang qua.^‘^ 

* Một cách thóang qua có nghĩa là không quá chú tâm đến đối-tượng 
hiện-tại ây, mà chỉ cấn có chánh-niệm trực nhận ngay đối-tượng ấy, có 
trí-tuệ-tỉnh-giác trực giác đối-tượng ấy một cách thoang qua mà thôi, nhờ 
tinh-tấn không ngừng, nên đối-tượng ấy càng lúc càng thêm rõ. Neu 
hành-giả quá chú tâm đến đối-tượng ấy thì đối-tượng ấy vượt qua lãnh 
vực chân-nghĩa-pháp, sang lĩnh vực chế-định-pháp. 
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* Hành-giả là người có tăm tỉnh-tẩn không ngừng hỗ 
trợ cho chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ không ngừng, để cho trí-tuệ thiền-tuệ 
phát triển, chánh-kỉến thỉền-tuệ càng thấy rõ, biết rõ 
“sẳc-đi ” thì đồng thời tà-kiến theo chấp ngã tưởng lầm 
rằng “ta đi ” bị lu mờ dần cho đến khi tà-kiến theo chấp 
ngã bị diệt, không phát sinh, do năng lực của trí-tuệ 
thỉền-tuệ chỉ thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi 
gọi là sắc-đi mà thôi. 

Trên đây phân tích 3 loại tâm-sở: Niệm tâm-sở 
(saticetasika) đó là chánh-nỉệm, tri-tuệ tâm-sở (pannã- 
cetasika) là trỉ-tuệ tỉnh-giác đó là chánh-kiến, tinh-tẩn 
tâm-sở (vĩriyacetasika) đó là chánh-tinh-tẩn với 3 phận 
sự khác nhau, cùng với các tâm-sở khác đồng sinh với 
đại-thỉện-tâm ấy có đoi-tượng oaỉ-nghỉ đi gọi là sắc đi 
đó là tư-thế đi, dáng đi. 

2,2- Đối-tượng oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng là thân đứng hoặc sắc-đứng đó chính 
là tư thế đứng, dáng đứng toàn thân đứng thẳng yên 

theo mỗi tư thế đứng, mỗi dáng đứng, không cử động, 
phát sinh do đại-thiện-tâm trong sạch với tư thế đứng, 
dáng đứng tự nhiên, không nên đứng dáng này dáng nọ, 
cũng không nên đứng trân người, làm cho dáng đứng 
mất tự nhiên, làm che phủ thật-tánh của sắc-đứng ấy. 

Thật-tánh của các pháp luôn luôn ở trong trạng-thái tự 
nhiên, nên tư thế đứng, dáng đứng làm đối-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ cũng phải ở trong trạng-thái tự nhiên. 

sắc-đứng ở trong trạng-thái-tình^^^ thuộc về sắc-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarũpa), làm đối-tượng của pháp- 


* Trạng-thái tĩnh có nghĩa là không cử động trong giây lát ngắn ngủi của 
mồi tư thế đứng, mồi dáng đứng là đối-tượng sắc-đứng hiện-tại. 
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hành thiền-tuệ đó là mỗi tư thế đứng, mỗi dáng đứng 
toàn thân đứng thắng yên, không cử động trong khoảnh 
khắc tuỳ theo nhân-duyên, một cách tự nhiên. 

Cho nên, sẳc-đứng hiện tại ngắn ngủi, nếu thân cử 
động thì tư thế đứng, dáng đứng biến đối khác. 

* Chủ thể 

* Hành-giả là người có chánh-niệm (niệm-thân) trực 
nhận đúng ngay đổỉ-tượng mỗi tư thế đứng, mỗi dáng 
đứng, theo dõi, ghi nhớ mỗi tư thế đứng, dáng đứng 
toàn thân đứng thắng yên, không cử động, trong khoảnh 
khắc tuỳ theo nhân-duyên, một cách tự nhiên. 

Hành-giả không nên chú tâm ở phần nào của thân như 
dưới bàn chân, không nên có khái niệm về tư thế đứng, 
dáng đứng ở trong tâm, và cũng không nên niệm tưởng 
trong tâm rằng: “Sẳc-đứng, sẳc-đứng,... ” hoặc “đứng 
à, đứng ã, ...” 

Nếu hành-giả có khái niệm về tư thế đứng, dáng 
đứng, hoặc niệm tưởng ‘‘sẳc-đứng, sẳc-đứng” hoặc 
“đứng à, đứng à” ở trong tâm như vậy, thì đối-tượng 
sẳc-đứng ấy trở thành đối-tượng chế-định-pháp, không 
phải đoỉ-tượng chân-nghĩa-pháp. Do đó, đối-tượng sắc- 
đứng ấy không phải là đối-tượng thiền-tuệ. 

Theo chân-nghĩa-pháp, đối-tượng sắc-đứng đó là tư 
thế đứng, dáng đứng hiện rõ toàn thân đứng thắng yên, 
không cử động là đổỉ-tượng sẳc-đứng hiện-tại hiện rõ ở 
toàn thân (bên ngoài), không ở trong tâm tưởng. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sẳc-đứng ở trong tâm thì tâm 
biết đối-tượng sẳc-đứng không đúng nơi vị trí, nên hành- 
giả không thể thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-đứng ấy. 

Cho nên, hành-giả có chánh-niệm trực nhận đúng 
ngay đối-tượng sẳc-đứng hiện-tại trong mỗi tư thế đứng, 



Đôi-Tượng Tứ-Oai-Nghi 


243 


mỗi dáng đứng hiện rõ toàn thân đứng thẳng yên, không 
cử động trong khoảnh khắc tuỳ theo nhân-duyên của mỗi 
tư thế đứng, mỗi dáng đứng ẩy. 

* Hành-giả là người có trí-tuệ tỉnh-gỉác trực giác thấy 
rõ, biết rõ mỗi tư thế đứng, mỗi dáng đứng toàn thân 
đứng thắng yên không cử động ẩy, mà mỗi tư thế đứng, 
mỗi dáng đứng ẩy gọi là “sắc-đứng ”. 

Có vô số tư thế đứng, dáng đứng, nên có vô số sắc-đứng. 

* Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trỉ-tuệ tỉnh-giảc trực giác thấy rõ, biết rõ tư thế đứng, 
dáng dửng ẩy gọi là sẳc-đứng đúng theo chánh-kiến 
thiền-tuệ, đồng thời có khả năng diệt được tà-kiến theo 
chấp ngã tưởng lầm là “ta đứng ”. 

Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
chánh-niệm trực nhận mỗi tư thế đứng, dáng đứng toàn 
thân đứng thắng yên, không cử động như thế nào thì trỉ- 
tuệ tỉnh-gỉác trực giác thay rõ, biết rõ mỗi tư thế đứng, 
dáng đứng toàn thân đứng thắng yên, không cử động 
như thế ẩy một cách thóang qua. 

* Hành-giả có tâm tỉnh-tẩn không ngừng hỗ trợ cho 
chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ không ngừng, để cho trí-tuệ thiền-tuệ phát 
triển, chánh-kỉến thỉền-tuệ càng thấy rõ, biết rõ ‘‘sắc- 
đứng” thì đồng thời tà-kiến theo chấp ngã tưởng lầm 
rằng “ta đứng ” bị lu mờ dần cho đến khi tà-kiến theo 
chấp ngã bị diệt, không phát sinh, do năng lực của trí- 
tuệ thỉền-tuệ, chỉ thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế đứng, mỗi 
dáng đứng gọi là sẳc-đứng mà thôi. 

Trên đây phân tích 3 loại tâm-sở: Niệm tâm-sở đó là 
chánh-nỉệm, trỉ-tuệ tâm-sở (panhãcetasika) là trỉ-tuệ 
tỉnh-giác đó là chánh-kỉến, tinh-tẩn tâm-sở (vĩriya- 
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cetasika) đó là chánh-tỉnh-tân với 3 phận sự khác nhau, 
cùng với các tâm-sở khác đồng sinh với đại-thiện-tâm 
ấy có đoỉ-tượng oaỉ-nghỉ đứng. 

2,3- Đối-tượng oai-nghi ngồi 

Oai-nghi ngồi là thân ngồi hoặc sẳc-ngỗi đó chính là 
tư thế ngồi, dáng ngồi toàn thân ngồi yên, không cử 
động, thân phần trên ngồi thẳng, thân phần dưới co theo 
mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi phát sinh do đại-thiện- 
tâm trong sạch với tư thế ngồi, dáng ngồi tự nhiên, 
không nên ngồi dáng này dáng nọ, cũng không nên ngồi 
trân người, làm cho dáng ngồi mất tự nhiên, làm che phủ 
thật-tánh của sắc-ngồi ấy. 

Thật-tánh của các pháp luôn luôn ở trong trạng-thái tự 
nhiên, nên tư thế ngồi, dáng ngồi làm đối-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ cũng phải là tự nhiên. 

sắc-ngồỉ ở trong trạng-tháỉ-tĩnh^^^ thuộc về sắc-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarũpa), làm đối-tượng của pháp- 
hành thiền-tuệ đó là mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi 
toàn thân ngồi yên, không cử động trong khoảnh khắc 
tuỳ theo nhân-duyên, một cách tự nhiên. 

Cho nên, sẳc-ngồi hiện tại ngắn ngủi, nếu thân cử 
động thì tư thế ngồi, dáng ngồi biến đối khác. 

* Chủ Thể 

* Hành-giả là người có chánh-niệm (niệm-thân) trực 
nhận đúng ngay đoỉ-tượng mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng 
ngồi, theo dõi, ghi nhớ mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi 
toàn thân ngồi yên không cử động, trong khoảnh khắc 
tuỳ theo nhân-duyên, một cách tự nhiên. 


* Trạng-thái tĩnh có nghĩa là không cử động trong giây lát ngắn ngủi của 
mồi tư thế ngồi, dáng ngồi là đối-tượng sắc-ngồi hiện-tại. 
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Hành-giả không nên chú tâm ở phần nào của thân như 
dưới mông, không nên có khái niệm về tư thế ngồi, dáng 
ngồi ở trong tâm,, và cũng không nên niệm tưởng trong 
tâm rằng: "'Sẳc-ngoi, sắc-ngồi...” hoặc ''ngồi à, ngồi à..” 

Nếu hành-giả có khái niệm về tư thế ngồi, dáng ngồi, 
hoặc niệm tưởng “sắc-ngồi, sắc-ngồi ” hoặc “ngồi à, 
ngồi à” ở trong tâm như vậy, thì đối-tượng sẳc-ngồi ấy 
trở thành đổi-tượng-chế-định-pháp, không phải đoi- 
tượng-chân-nghĩa-pháp. Do đó, đối-tượng sẳc-ngồi ấy 
không phải là đối-tượng thiền-tuệ. 

Theo chân-nghĩa-pháp, đối-tượng sẳc-ngỗi đó là tư 
thế ngồi, dáng ngồi hiện rõ toàn thân ngồi yên, không 
cử động là đoi-tượng sẳc-ngồi hiện-tạỉ hiện rõ ở toàn 
thân (bên ngoài), không ở trong tâm tưởng. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sẳc-ngồi ở trong tâm thì tâm 
biết đối-tượng sẳc-ngồi không đúng nơi vị trí, nên hành- 
giả không thể thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-ngồi ấy. 

Cho nên, hành-giả có chánh-niệm trực nhận đúng 
ngay đổỉ-tượng sẳc-ngồi hiện-tại trong mỗi tư thế ngồi, 
mỗi dáng ngồi hiện rõ toàn thân ngồi yên, không cử 
động trong khoảnh khắc tuỳ theo nhân-dưyên của mỗi tư 
thế ngồi, dáng ngồi ẩy. 

* Hành-giả là người có trí-tuệ tỉnh-giác trực giác 
thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi toàn 
thân ngồi yên không cử động ẩy, mà mỗi tư thế ngồi, 
mỗi dáng ngồi ẩy gọi là “sắc-ngồỉ ”. 

Có vô số tư thế ngồi, dáng ngồi, nên có vô số sắc-ngồỉ. 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trỉ- 
tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ tư thế ngồi, dáng 
ngồi ẩy gọi là sẳc-ngồi đúng theo chánh-kiến thiền-tuệ, 
đồng thời có khả năng diệt được tà-kiến theo chấp ngã 
tưởng lầm là “ta ngồi ”. 
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Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có 
chánh-niệm trực nhận mỗi tư thế ngồi, dáng ngồi toàn 
thân ngồi yên, không cử động như thế nào thì tri-tuệ 
tỉnh-giác trực giác thay rõ, biết rõ mỗi tư thế ngồi, mỗi 
dáng ngồi toàn thân ngồi yên không cử động như thế ẩy 
một cách thóang qua. 

* Hành-giả là người có tâm tỉnh-tấn không ngừng hỗ 
trợ cho chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-gỉảc thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ không ngừng, để cho trỉ-tuệ thiền-tuệ 
phát triển, chánh-kỉến thỉền-tuệ càng thấy rõ, biết rõ 
“sẳc-ngằi ” thì đồng thời tà-kiến theo chấp ngã tưởng 
lầm rằng “ta ngồi” bị lu mờ dần cho đến khi tà-kỉến 
theo chấp ngã bị diệt, không phát sinh, do năng lực của 
tri-tuệ thỉền-tuệ, chỉ thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế ngồi, 
mỗi dáng ngồi gọi là sắc-ngồi mà thôi. 

Trên đây phân tích 3 loại tâm-sở: Niệm tâm-sở 
(saticetasika) đó là chánh-nỉệm, tri-tuệ tâm-sở (pannã- 
cetasika) là trỉ-tuệ tỉnh-giảc đó là chánh-kỉến, tinh-tẩn 
tâm-sở (vĩrỉyacetasika) đó là chánh-tinh-tẩn với 3 phận 
sự khác nhau, cùng với các tâm-sở khác đồng sinh với 
đại-thỉện-tâm ẩy có đoỉ-tượng oai-nghi ngồi. 

2,4- Đối-tượng oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm là thân nằm hoặc sắc-nằm đó chính là 
tư thế nằm, dáng nằm toàn thân nằm yên, không cử 
động theo mỗi tư thế nằm, dáng nằm, phát sinh do đại- 
thiện-tâm trong sạch với tư thế nằm, dáng nằm tự 
nhiên, không nên nằm dáng này dáng nọ, cũng không 
nên nằm trân người, làm cho dáng nằm mất tự nhiên, 
làm che phủ thật-tánh của sẳc-nằm ấy. 

Thật-tảnh của các pháp luôn luôn ở trong trạng-thái tự 
nhiên, nên tư thế nằm, dáng nằm làm đối-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ cũng phải là tự nhiên. 
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sắc-nằm ở trong trạng-thái-tĩnh^^^ thuộc về sắc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa) làm đối-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ đó là mỗi tư thế nằm, mỗi dáng 
nằm toàn thân nằm yên không cử động trong khoảnh 
khắc tuỳ theo nhân-duyên, một cách tự nhiên. 

Cho nên, sẳc-nằm hiện tại ngắn ngủi, nếu thân cử 
động thì tư thế nằm, dáng nằm biến đối khác. 

* Chủ Thể 

* Hành-giả là nguời có chánh-niệm (niệm-thân) trực 
nhận đúng ngay đoi-tượng mỗi tư thế nằm, moi dáng 
nằm, theo dõi, ghi nhớ mỗi tư thế nằm, dáng nằm toàn 
thân nằm yên không cử động, trong khoảnh khắc tuỳ 
theo nhân-duyên, một cách tự nhiên. 

Hành-giả không nên chú tâm ở phần nào của thân nhu 
lung, mông, V.V.... không nên có khái niệm về tư thế 
nằm, dáng nằm ở trong tâm, và cũng không nên niệm 
tưởng trong tâm rằng: “Sắc-nằm, sắc-nằm,... ” hoặc 
“nằm à, nằm ã, ... ”. 

Nếu hành-giả có khải niệm về tư thế nằm, dáng nằm, 
hoặc niệm tưởng “sắc-nằm, sắc-nằm ” hoặc “nằm à, 
nằm à” ở trong tâm nhu vậy, thì đối-tuợng sẳc-nằm ấy 
trở thành đối-tượng chế-định-pháp, không phải đoi- 
tượng chân-nghĩa-pháp. Do đó, đối-tuợng sẳc-nằm ấy 
không phải là đối-tượng thiền-tuệ. 

Theo chân-nghĩa-pháp, đối tuợng sắc-nằm đó là tư 
thế nằm, dáng nằm hiện rõ toàn thân nằm yên không cử 
động là đổi-tượng sẳc-nằm hiện-tại hiện rõ ở toàn thân 
(bên ngoài), không ở trong tâm tưởng. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sẳc-nằm ở trong tâm thì tâm 

* Trạng-thái tĩnh có nghĩa là không cử động trong giây lát ngắn ngủi của 
mồi tư thế nằm, dáng nằm là đối-tượng sắc-nằm hiện-tại. 
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biết đối-tượng sắc-nằm không đúng nơi vị trí, nên hảnh- 
giả không thể thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-nằm ấy. 

Cho nên, hành-giả có chánh-niệm trực nhận đúng 
ngay đổỉ-tượng sẳc-nằm hiện-tại trong mỗi tư thế nằm, 
mỗi dáng nằm hiện rõ toàn thân nằm yên, không cử 
động trong khoảnh khắc tuỳ theo nhân-duyên của mỗi tư 
thế nằm, dáng nằm ẩy. 

* Hành-giả là người có trí-tuệ tỉnh-giác trực giác 
thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế nằm, mỗi dáng nằm toàn 
thân nằm yên, không cử động ẩy, mà mỗi tư thế nằm, 
dáng nằm ẩy gọi là “sắc-nằm 

Có vô số tư thế nằm, dáng nằm, nên có vô số sắc-nằm. 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có tri- 
tuệ tỉnh-giảc trực giác thấy rõ, biết rõ tư thế nằm, dáng 
nằm ẩy gọi là sắc-nằm đúng theo chánh-kiến thiền-tuệ, 
đồng thời có khả năng diệt được tà-kiến theo chấp ngã 
tưởng lầm là “ta nằm 

Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
chánh-nỉệm trực nhận môi tư thế nằm, môi dáng nằm 
toàn thân nằm yên, không cử động như thế nào thì tri- 
tuệ tỉnh-gỉác trực giác thay rõ, biết rõ mỗi tư thế nằm, 
mỗi dáng nằm toàn thân nằm yên, không cử động như 
thế ẩy một cách thóang qua. 

* Hành-giả là người có tâm tỉnh-tẩn không ngừng hỗ 
trợ cho chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ không ngừng, để cho trí-tuệ thiền-tuệ 
phát triển, chánh-kỉến thỉền-tuệ càng thấy rõ, biết rõ 

“sắc-nằm ” thì đồng thời tà-kiến theo chấp ngã tưởng 
lầm rằng “ta nằm ” bị lu mờ dần cho đến khi tà-kiến 
theo chấp ngã bị diệt, không phát sinh, do năng lực của 
trí-tuệ thỉền-tuệ, chỉ thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế nằm, 
mỗi dáng nằm gọi là sẳc-nằm mà thôi. 
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Trên đây phân tích 3 loại tâm-sở: Niệm tâm-sở 
(saticetasika) đó là chánh-niệm, trỉ-tuệ tâm-sở (pannã- 
cetasika) là trỉ-tuệ tỉnh-giác đó là chánh-kiến, tinh-tẩn 
tâm-sở (vĩriyacetasika) đó là chánh-tinh-tẩn với 3 phận 
sự khác nhau, cùng với các tâm-sở khác đồng sinh với 
đạỉ-thỉện-tâm ẩy có đoi-tượng oai-nghi nằm. 

Tứ oai-nghi vói oai-nghi phụ 

* Tứ oai-nghi là oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngồi, oai-nghi nằm, mà mỗi oai-nghi có vô số tư thế, vô 
số dáng tương tự nhau nên kể chung một oai-nghi ấy. Do 
đó gọi là 4 oai-nghi là 1 trong 14 đối-tượng của phần 
thân-niệm-xứ, trong pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

* Oai-nghi phụ là những oai-nghi nhỏ cử động của 
thân, khi hỗ trợ cho mỗi oai-nghi đi, oai-nghi đứng, 
oaỉ-nghỉ ngồi, oai-nghi nằm được hoàn thành, cũng có 
khi oai-nghi phụ của thân cử động đơn phương như co 
tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, v.v... 

Tứ oaỉ-nghỉ với các oaỉ-nghỉ phụ đều là sẳc-pháp 
phát sinh do tâm ((cittajarũpa) có tính hỗ trợ với nhau, 
bởi vì mỗi khi thay đổi oai-nghi nào chắc chắn cần phải 
nhờ các oaỉ-nghỉ phụ hỗ trợ, đế hoàn thành oai-nghi ẩy. 

Do đó, tứ-oai-nghi và các oaỉ-nghỉ phụ phát sinh 
nương nhờ lẫn nhau, có khi oai-nghi phụ phát sinh đơn 
thuần như co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân 
ra, v.v... thường phát sinh trong thời gian ngắn ngủi. 

Cho nên, các oai-nghi phụ có riêng một đối-tượng gọi 
là Sampạịaũnapabba trong phần thân-niệm-xứ. 

Thật ra, tứ oai-nghi với oai-nghi-phụ không hiện hữu 
cùng một lúc, nếu khi có oai-nghi-chính hiện hữu thì 
không có oai-nghi-phụ, và ngược lại, nếu khi có oai- 
nghi-phụ hiện hữu thì không có oai-nghi-chính. 
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Tứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngồi, oai-nghi nằm là sẳc-pháp phát sinh do tâm; các 
oai-nghi phụ cũng là sẳc-pháp phát sinh do tâm, cả 2 
loại oai-nghi đều là đoi-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Thay đổi oai-nghi 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với đổỉ- 
tượng tứ-oai-nghi: Oaỉ-nghỉ đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngồi, oai-nghi nằm, mỗi khi hành-giả thay đối từ oai- 
nghi cũ sang oaỉ-nghỉ mới, đó là thời điếm rất quan 
trọng, đế cho pháp-hành thiền-tuệ được tiếp tục phát 
triển hoặc bị ngừng trệ, có 2 trường họp như sau: 

- Nếu thay đổi oai-nghi không hợp pháp thì phiền-não 
dễ dàng phát sinh, làm cho pháp-hành thiền-tuệ bị ngừng 
trệ trong thời điếm ẩy. 

- Nếu thay đổi oai-nghi hợp pháp thì chánh-nỉệm, trỉ- 
tuệ tỉnh-giác tiếp tục phát triến trong thời điếm ẩy. 

Thay đổi oai-nghi không họp pháp 

- Nấu khi hành-giả đang ở oai-nghi ngồi, muốn thay 
đổi sang oai-nghi đi, để cho được thoải mái, thì oai-nghi 
đi mới phát sinh do tham-tâm, nên tâm của hành-giả đã 
bị ô nhiễm, dù cho hành-giả muốn có chảnh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-gỉác thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-đi ẩy 
không phải dễ dàng, bởi vì đại-thiện-tãm có chánh-niệm, 
trỉ-tuệ tỉnh-giác trong oai-nghi ngồi cũ đã bị gián đọan. 

- Hoặc nếu khi hành-giả đang ở oai-nghi ngồi cảm 
thấy bực mình, rồi thay đổi sang oai-nghi đi thì oai-nghi 
đi mới phát sinh do sân-tâm, nên tâm của hành-giả đã bị 
ô nhiễm, dù cho hành-giả muốn có chánh-niệm, trí-tuệ 
tỉnh-giảc thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-đi ẩy không 
phải dễ dàng, bởi vì đại-thiện-tâm có chánh-niệm, trỉ- 
tuệ tỉnh-giác ở oai-nghi ngồi cũ đã bị gián đọan. 
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- Hoặc nếu khi hành-giả đang ở oai-nghi ngồi, phóng- 
tâm phát sinh, quên mình thay đổi sang oai-nghi đi thì 
oai-nghi đi mới phát sinh do si-tâm, nên tâm của hành-giả 
đã bị ô nhiễm, dù cho hành-giả muốn có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-đi ẩy 
không phải dễ dàng, bởi vì đại-thiện-tâm có chảnh-niệm, 
tri-tuệ tinh-giác ở oai-nghi ngồi cũ đã bị gián đọan rồi. 

Thay đổi oai-nghi họp pháp 

Để thay đổi từ oai-nghi cũ sang oai-nghi mới, hành- 
giả cần phải luôn luôn có yonisomanasikãra: Hiểu biết 
ở trong tâm hợp với trỉ-tuệ hiếu biết đúng theo 4 trạng- 
tháỉ^^^của sẳc-pháp, của danh-pháp làm nền tảng, rồi 
mới thay đổi oai-nghi mới. 

Thay đổi oai-nghi mới chỉ có những truờng họp: 

- Thay đổi oai-nghi do thọ khổ bắt buộc 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với 
đối-tuợng oaỉ-nghỉ ngồi: 

- Có chánh-nỉệm (niệm-thân) trực nhận đúng ngay 
đổỉ-tượng sẳc-ngồi hiện tại trong mỗi tư thế ngồi, mỗi 
dáng ngồi, theo dõi, ghi nhớ mỗi tư thế ngồi, dáng ngồi 
toàn thân ngồi yên, không cử động, một cách tự nhiên. 

- Có tri-tuệ tình-giác trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế 
ngồi, moi dáng ngồi toàn thân ngồi yên, không cử động ẩy, 
mà mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi ẩy gọi là “sắc-ngồi ”. 

- Có tâm tinh-tẩn không ngừng hỗ trợ cho chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, để 
cho trí-tuệ thiền-tuệ phát triển, chánh-kiến thiền-tuệ 
càng thấy rõ, biết rõ “sắc-ngồi” thì đồng thời tà-kỉến 
theo chấp ngã tuởng lầm là “ta ngồi ” bị lu mờ dần cho 


•\r 1 11 *^ 1^*1 

Săc-pháp, darửi-pháp có 4 trạng-thái là vô-thường, khô, vô-ngã, bât tịnh. 
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đến khi tà-kỉến theo chấp ngã bị diệt, không phát sinh, 
do năng lực của trí-tuệ thiền-tuệ, chỉ thấy rõ, biết rõ mỗi 
tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi gọi là sẳc-ngồi mà thôi. 

Khi hành-giả thực-hành như vậy, trải qua thời gian, 
nên cảm giác thọ khố phát sinh trong sắc-ngồi ấy, cần 
phải thay đổi sang oai-nghi đi, để làm giảm bớt thọ khổ 
trong oai-nghi ngồi ấy. 

Hành-giả vẫn có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác theo 
dõi mọi sự chuyển đổi, diễn biến liên tục do nhờ các oaỉ- 
nghi phụ hỗ trợ từ oai-nghi ngồi cũ cho đến khi hoàn 
thành oaỉ-nghỉ đi mới với tư thế đi, dáng đi toàn thân di 
chuyển bước đi. 

Cho nên, tuy đối-tượng thiền-tuệ thay đổi từ oaỉ-nghỉ 
ngồi cũ sang oai-nghi đi mới, nhưng đại-thiện-tâm có 
chánh-niệm trực nhận, trí-tuệ tình-giác trực giác đoỉ- 
tượng các tư thế ẩy diễn biến từ oaỉ-nghỉ ngồi cũ, các 
oai-nghi-phụ cho đến khi hoàn thành oai-nghi đi mới một 
cách liên tục. 

Như vậy, do nhờ có yonisomanasikãra: Hiểu biết ở 
trong tâm hợp với trỉ-tuệ, hiếu biết đúng theo trạng-thái 
khô của sẳc-ngồi, khi thay đối từ oai-nghi ngồi cũ do 
nguyên nhân thọ khổ bắt buộc, nên không phát sinh sân- 
tăm không hài lòng trong oai-nghi ngồi cũ, khi thay đối 
sang oai-nghi đi mới cũng không phát sinh tham-tâm hài 
lòng trong oaỉ-nghỉ-đỉ mới, chỉ có đại-thiện-tâm có 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ tư thế đi, 
dáng đi gọi là sẳc-đi ấy mà thôi. 

- Thay đổi oai-nghi do nguyên nhân cần thiết 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với 
đối-tượng oai-nghi ngồi, có chánh-niệm (niệm-thân) 
trực nhận đúng ngay đổi-tượng mỗi tư thế ngồi, mỗi 
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dáng ngồi, toàn thân ngồi yên, không cử động, một 
cách tự nhiên; có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết 
rõ mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi toàn thân ngồi yên, 
không cử động ẩy, mà mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi ẩy 
gọi là “sắc-ngồỉ ”, V. V... 

Khi ấy, nếu cảm giác thọ khổ do tiểu tiện hoặc đại 
tiện phát sinh thì hành-giả cần phải thay đổi oai-nghi đi, 
để làm giảm nỗi khổ ấy. 

Cũng như trường họp trên, hành-giả vẫn có chánh- 
niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác theo dõi mọi sự chuyển đổi, diễn 
biến liên tục do nhờ các oai-nghi phụ hỗ trợ từ oai-nghi 
ngồi cũ cho đến khi hoàn thảnh oai-nghi đi mới với tư 
thế đi, dáng đi toàn thân di chuyến bước đi đến phòng vệ 
sinh, hành-giả ngồi xuống để giải kho ấy. 

Sau khi xong rồi, hành-giả nên tiếp tục oai-nghi đì 
hoặc oai-nghi nào thích họp với thời gian và nơi chốn. 

Cho dù thay đổi bất cứ đối-tượng oaỉ-nghỉ nào, hành- 
giả vẫn tiếp tục có chánh-niệm trực nhận đối-tượng tư thế 
ẩy, dáng ẩy, có tri-tuệ tình-gỉác trực giác tư thế ẩy, dáng 
ẩy, vẫn có tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
sẳc-pháp oai-nghi ẩy, và danh-pháp biết đổi-tượng sẳc- 
oai-nghi ẩy một cách tự nhiên và hợp với thiện-pháp. 


- Biến chuyển oai-nghi do nguyên nhân khác 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với đối- 
tượng oai-nghi ngồi, có chánh-niệm (niệm-thân) trực 
nhận đúng ngay đối-tượng mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng 
ngồi, toàn thân ngồi yên, không cử động, một cách tự 
nhiên; có trí-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi 
tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi toàn thân ngồi yên, không 
cử động ẩy, mà mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi ấy gọi là 
“sẳc-ngồi”, v.v... 
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Khi ấy, nếu bị con muỗi hoặc con kiến cắn, thì hảnh- 
giả có cảm giác ngứa khó chịu mà vẫn còn trong oai- 
nghi ngồi, đưa tay gãi cho ngứa hoặc thoa dầu chỗ đau. 

Trong trường họp ấy, hành-giả vẫn có chánh-niệm, 
tri-tuệ tỉnh-giác theo dõi sự biến chuyển cử động của 
thân thuộc về các oai-nghi phụ cũng là sẳc-pháp phát 
sinh do tâm. Sau khi xong rồi, hành-giả có chánh-niệm 
trực nhận tư thế ngồi, dáng ngồi toàn thân ngồi yên, 
không cử động, một cách tự nhiên; có tri-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi 
toàn thân ngồi yên, không cử động ẩy, mà mỗi tư thế 
ngồi, mỗi dáng ngồi ấy gọi là “sắc-ngồi ”. 

Có vô số tư thế ngồi, dáng ngồi, nên có vô số sẳc-ngồi. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có chánh- 
niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác không 
những thấy rõ, biết rõ thật-tánh của đối-tượng sẳc-phảp 
phát sinh do tâm (cittajarũpa), mà còn thấy rõ, biết rõ 
các đối-tượng sắc-pháp danh-pháp khác và đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ thật-tánh của chủ-thể danh-pháp (chánh- 
niệm và trỉ-tuệ tỉnh-giác) trực giác biết đổi-tượng sẳc- 
pháp, danh-pháp nữa, đúng theo pháp-hành thỉền-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ sử dụng 4 
oaỉ-nghỉ hoặc các oai-nghi phụ làm đối-tượng thiền-tuệ 
đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận mọi tham ái, mọi phiền-não, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Chánh-Niệm, Trí-Tuệ Tỉnh-Giác 

2 pháp chánh-niệm, tri-tuệ tình-giác (satisampajanna) 
đóng vai trò chủ-thể chính yếu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. 
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* Satỉ: Niệm là niệm tãm-sở (satỉcesỉka) đông sinh 
với 59 tâm hoặc 91 tâm đó là 8 đại-thiện-tâm + 8 đại- 
quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 15 sẳc-gỉớỉ-tâm + 12 vô- 
sẳc-gỉới-tâm + 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm (trừ 12 bẩt- 
thiện-tâm và 18 vô-nhân-tâm) ghi nhớ 6 đoỉ-tượng: sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

* Satỉ trong pháp-hành tứ-niệm-xứ gọi là sammãsatỉ: 
Chánh-niệm trong bài kinh Mahãsatipaịthãnasutta, Đức- 
Phật thuyết giảng rằng: 

“Katamã ca bhikkhave, sammãsatỉ?... ” 

- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là chánh-nỉệm? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-gỉáo này, tỳ-khưu: 

1- Là hành-gỉả cỏ tâm tỉnh-tẩn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-gỉác trực giác thay 
rõ, biết rõ toàn thân trong phần thân-nỉệm-xứ, đế diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngủ-uấn chẩp-thủ này. 

2- Là hành-giả có tâm tinh-tẩn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác thay 
rõ, biết rõ các thọ trong phần thọ-nỉệm-xứ, đế diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uấn chấp-thủ này. 

3- Là hành-gỉả cỏ tâm tỉnh-tẩn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ tâm trong phần tảm-nỉệm-xứ, đế diệt tham- 
tâm hài lòng, và diệt săn-tăm không hài lòng trong ngũ- 
uấn chấp-thủ này. 

4- Là hành-gỉả cỏ tâm tỉnh-tẩn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-gỉác trực giác thấy 
rõ, biết rõ các pháp trong phần pháp-nỉệm-xứ, đế diệt 
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tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uấn chẩp-thủ này. 

- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, gọi là chánh-niệm. 

Đổi-tượng thân, thọ, tâm, pháp của pháp-hành tứ- 
niệm-xứ có nghĩa là gì? 

\ 

Theo Chú-giai PaỊi giảng giải răng: 

* Kãyo \a atthi: Thân chỉ là sắc-thân mà thôi, sắc- 
thân thuộc về sắc-pháp là pháp-vô-ngã (anattã) nghĩa là 
na satto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na itthĩ: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na attã: Không phải 
là ngã (ta), na attanỉyarn: Không phải thuộc về ngã (ta), 
nã ’ham: Không phải là ta, na mama: Không phải thuộc 
về của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: 
Không phải thuộc về của ai cả, ... 

* Vedanã’va atthỉ: Thọ chỉ là thọ mà thôi. Thọ tâm- 
sở thuộc về danh-pháp là pháp-vô-ngã (anattã) nghĩa là 
na satto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na itthĩ: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na attã: Không phải 
là ngã (ta), na attaniyam: Không phải thuộc về ngã (ta), 
nã 'hatn: Không phải là ta, na mama: Không phải thuộc 
về của ta, na kocỉ: Không phải là ai cả, na kassaci: 
Không phải thuộc về của ai cả, ... 

* Cittam Va atthỉ: Tâm chỉ là tâm mà thôi. Tâm thuộc 
về danh-pháp là phảp-vô-ngã (anattã) nghĩa là na satto: 
Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không phải là 
người, na itthĩ: Không phải là người nữ, na puriso: 
Không phải là người nam, na attã: Không phải là ngã 
(ta), na attaniyarn: Không phải thuộc về ngã (ta), 
nã ’ham: Không phải là ta, na mama: Không phải thuộc 
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về của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: 
Không phải thuộc về của ai cả, ... 

* Dhammo^va atthỉ: Pháp chỉ là pháp mà thôi. Pháp 
thuộc về sắc-pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã (anattã) 
nghĩa là na satto: Không phải là chúng-sinh, na 
puggalo: Không phải là người, na itthĩ: Không phải là 
người nữ, na puriso: Không phải là người nam, na attã: 
Không phải là ngã (ta), na attaniyam: Không phải thuộc 
về ngã (ta), nã’ham: Không phải là ta, na mama: Không 
phải thuộc về của ta, na koci: Không phải là ai cả, na 
kassaci: Không phải thuộc về của ai cả, ... 

- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh-niệm, tri- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân-niệm- 
xứ là sắc-pháp thuộc về chãn-nghĩa-pháp thì hành-giả 
không biết đến chế-định-pháp, nghĩa là không biết ta, 
người, người nam, người nữ, v.v... mà chỉ thấy rõ, biết 
rõ sẳc-pháp mà thôi. 

- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ các thọ trong thọ-niệm-xứ 
là danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp thì hành-giả 
không biết đến chế-định-pháp, nghĩa là không biết ta, 
người, người nam, người nữ, v.v... mà chỉ thấy rõ, biết 
rõ danh-pháp mà thôi. 

- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ tâm trong tâm-niệm-xứ là 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp thì hành-giả 
không biết đến chế-định-pháp, nghĩa là không biết ta, 
người, người nam, người nữ,v.v... mà chỉ thấy rõ, biết rõ 
danh-pháp mà thôi. 
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- Nêu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ các pháp trong pháp-niệm- 
xứ là sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp thì 
hành-giả không còn biết đến chế-định-pháp, nghĩa là 
không còn biết ta, người, người nam, người nữ, v.v... 
mà chỉ thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp mà thôi. 

Sampajanna: Trí-tuệ tỉnh-giác 

Tri-tuệ đó là paỉinãcetasỉka: Tri-tuệ tâm-sở đồng 
sinh với 47 hoặc 79 tâm đó là 4 đạỉ-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ + 4 đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ + 4 đại-duy-tác- 
tâm hợp với trỉ-tuệ + 15 sẳc-giới-tâm + 12 vô-sẳc-giới- 
tâm + 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, biết 6 đổi-tượng: 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

Trí-tuệ gọi là trí-tuệ tỉnh-giác (sampajanna) đóng 
vai trò chính yếu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, của đanh-pháp đúng theo 
chân-nghĩa-pháp, bởi vì trỉ-tuệ tỉnh-giác biết rõ 4 pháp 
theo tuần tự nhu sau: 

1- Sãtthaka sampajanna: Trỉ-tuệ tỉnh-gỉác biết rõ lợi 
và bất lợi. 

2- Sappãya sampajanna: Trỉ-tuệ tỉnh-giác biết rõ 
thuận lợi và bất thuận lợi. 

3- Gocara sampajahha: Trí-tuệ tỉnh-giác biết rõ biết 
đổỉ-tượng và không biết đoi-tượng. 

4- Asammoha sampajahha: Trỉ-tuệ tỉnh-giác thấy rò, 
biết rõ thật-tảnh của sẳc-pháp, của danh-pháp đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

4 pháp trỉ-tuệ tỉnh-giác này hỗ trợ chính cho hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đuợc phát triển tốt. 
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Nhân-duyên phát s in h chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác 

Tất cả các pháp phát sinh đều do nhân-duyên, chánh- 
niệm, trỉ-tuệ tỉnh-gỉác phát sinh cũng do nhân-duyên. 

Vậy, do nhân-duyên nào để cho chánh-niệm, trỉ-tuệ 
tỉnh-giác phát sinh? 

Trong bài kỉnh Avỉjjãsutta^^^ Đức-Phật thuyết giảng 
đọan nhân quả liên hoàn tuần tự như sau: 

“Thường được gần gũi thân cận với bậc thỉện-trỉ, mới 
lẳng nghe chánh-pháp được đầy đủ. 

- Có lẳng nghe chánh-pháp được đầy đủ, mới có đức- 
tin được đầy đủ. 

- Có đức-tin được đầy đủ, mới có yonỉsomanasỉkãra 
được đầy đủ. 

- Có yonỉsomanasikãra được đầy đủ, mới có chánh- 
nỉệm, tri-tuệ tỉnh-giác được đầy đủ. 

- Có chánh-nỉệm, trỉ-tuệ tỉnh-gỉác được đầy đủ, mới 
có thu thúc giữ gìn lục căn được đầy đủ. 

- Có thu thúc, giữ gìn lục căn được đầy đủ, mới cỏ thân 
hành thiện, khấu hành thiện, ỷ hành thiện được đầy đủ. 

- Có thân hành thiện, khẩu hành thiện, ỷ hành thiện 
được đầy đủ, mới có tứ-nỉệm-xứ được đầy đủ. 

- Có tứ-nỉệm-xứ được đầy đủ, mới có thẩt-gỉác-chỉ 
được đầy đủ. 

- Có thẩt-giác-chi được đầy đủ, mới có tri-mỉnh 
(vỉjjã) Thánh-đạo-tuệ và giải-thoát (vimutti) Thánh- 
quả-tuệ được đầy đủ. ” 

Đọan kinh trên đây “có yonỉsomanasỉkãra được đầy 
đủ, mới có chánh-nỉệm, tri-tuệ tỉnh-giác được đầy đủ ”. 

Vậy, yonỉsomanasỉkãra là pháp như thể nào? 


1 “1 l' 1* l*!***® 1* 

Aủguttaranikãya, phân Dasakanipãta, kinh AvijjãsuttapãỊi. 
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Y nghĩa yonisomanasỉkara 

Yonisomanasikãra có 3 từ ghép là: 

Yoniso + manasi + kãra 

- Yoniso: Với trỉ-tuệ. 

• 

- Manasi: Trong tâm. 

- Kãra: Sự làm nghĩa là sự hiếu biết. 

Yonisomanasikãra là sự hiểu biết trong tâm với trỉ- 
tuệ hiếu biết đúng 4 trạng-thái của tất cả mọi sẳc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-gỉớỉ là: 

- sẳc-pháp, danh-phảp có trạng-thái vô-thường (anỉcca) 
thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là vô-thường (anicca). 

- sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khố (dukkha) thì 
trỉ-tuệ hiếu biết đúng là khố (dukkha). 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anattã) 
thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là vô-ngã (anattã). 

- sắc-pháp, danh-phảp có trạng-thái-bẩt-tịnh (asubha) 
thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là bẩt-tịnh (asubha). 

Yonisomanasikãra là sự hiểu biết trong tâm với trỉ- 
tuệ hiếu biết đúng 4 trạng-thái: Trạng-tháỉ vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bẩt-tịnh 
trong tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp trong tam- 
giới, làm nhân-duyên phát sinh chánh-niệm, trí-tuệ 
tỉnh-giác hỗ trợ chính cho hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Tính chất đặc biệt của yonisomanasikãra 

* Yonỉsomanasỉkãra là 1 trong 4 chi pháp để trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu, như trong bài kinh Sotãpattiyahga- 
sutta^^^ Đức-Phật dạy 4 chi pháp để trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu như sau: 


* Samyuttanikaya, MahavaggapaỊi, kinh Sotapattiyahgasutta. 
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“1- Sappurisasamseva: Sự gân gũi thân cận với bậc 
thiện-trỉ trong Phật-giáo. 

2- Saddhammassavana: Sự lẳng nghe chánh-pháp 
của bậc thiện-trỉ. 

3- Yonỉsomanasỉkãra: Sự hiểu biết trong tâm với trỉ- 
tuệ hiếu biết đúng theo 4 trạng-tháỉ của mọi sẳc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới. 

4- Dhammãnudhammapaịipatti: Sự thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ hướng đến chứng đắc 9 siêu-tam-giới- 
pháp: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 

Như vậy, muốn trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
hành-giả cần phải có đầy đủ 4 chi pháp này. 

Yonisomanasikãra là chi pháp quan trọng hỗ trợ 
thực-hành đúng theo pháp-hành thiền-tuệ, để hướng đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được 2 loại phiền-não là tà-kiến và hoài-nghi, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Yonisomanasikãra là pháp hỗ trợ hành-giả thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo (majjhimãpati-padã) 
diệt tham-tâm và sân-tâm, bởi vì nhờ yoniso- 
manasikãra nên ngăn chặn được tham-tâm và sân-tâm 
không phát sinh trong mọi đối-tượng thiền-tuệ. 

Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
với đoỉ-tượng oai-nghi ngồi, có chánh-nỉệm trực nhận 
mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi ấy, có tri-tuệ tỉnh-gỉác 
trực giác thay rõ, biết rõ mỗi tư thế ngồi, dáng ngồi ẩy 
là sắc-ngồỉ (không phải ta ngồi), nên tham-tâm không 
phát sinh. Dù khi phóng-tâm là danh-pháp phát sinh, 
nhưng sãn-tãm vẫn không phát sinh. 
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ĐÓ là do nhờ yonisomanasikãra trí-tuệ hiểu biết sắc- 
ngồi có trạng-thái vô-ngã, nên tham-tâm không phát 
sinh; dù khi phóng-tâm là danh-pháp phát sinh, cũng có 
trạng-thảỉ vô-ngã, nên sân-tâm vẫn không phát sinh. 

Cũng như trên, khi oai-nghi ngồi là sẳc-ngồi phát 
sinh thọ khố, sẳc-ngồỉ khố (khôngphải ta khổ), sân-tâm 
không hài lòng không phát sinh. 

Hành-giả cần phải thay đổi oaỉ-nghỉ ngồi cũ sang oaỉ- 
nghi đi mới là sẳc-đi, để làm giảm bớt thọ khổ của oai- 
nghi ngồi cũ. Dù khi thay đổi oai-nghi đi mới cho bớt 
khổ, tham-tâm hài lòng vẫn không phát sinh. 

Đó là do nhờ yonỉsomanasỉkãra trí-tuệ hiểu biết, dù 
thay đổi đối tượng nào chánh-niệm trí tuệ tỉnh giác vẫn 
theo dõi đối tượng ấy một cách tự nhiên. 

Cho nên, yonỉsomanasikãra trí-tuệ hiểu biết trong 
tâm với tri-tuệ hiếu biết đúng 4 trạng-thái của sẳc-phảp, 
của danh-pháp, nên hỗ trợ cho hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo diệt- 
từng-thời được tham-tâm và sân-tâm. 

* Yonisomanasikãra còn là pháp hỗ trợ cho mọi thiện 
pháp, kế từ dục-gỉớỉ thiện-pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô- 
sẳc-giới thiện-phảp cho đến siêu-tam-giới-thiện-pháp. 

Ý nghĩa ayonỉsomanasikãra 

Trái ngược với yonisomanasikãra là ayonisomanasi- 
kãra có 3 từ ghép là: 

Ayoniso + manasi + kãra 

- Ayoniso: Do si-tâm. 

- Manasi: Trong tâm. 

- Kãra: Sự làm nghĩa là sự biết. 

Ayonisomanasikãra là sự biết trong tâm do sỉ-tâm 
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biết sai lầm trong 4 trạng-thái của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới là: 

- sẳc-phảp, danh-pháp có trạng-thái vô-thường (anicca) 
thì do si-tâm biết sai lầm cho là thường (nicca). 

- sẳc-phảp, danh-pháp có trạng-thái khổ (dukkha) thì 
do si mê biết sai lầm cho là lạc (sukha). 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anattã) 
thì do sỉ-tâm biết sai lầm cho là ngã (attã). 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái-bất-tịnh (asubha) 
thì do si-tâm biết sai lầm cho là tịnh (subha). 

Ayonisomanasikãra là sự biết trong tâm do sỉ-tâm 
biết sai lầm trong 4 trạng-tháỉ của tất cả sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh, nên làm 
nhân-duyên phát sinh pháp-đảo-đỉên (vipallãsa). 

Pháp-đảo-điên có 3 loại: 

1- Tưởng-đảo-điên (saMãvipallãsa): Tưởng sai lầm nơi 
sẳc-pháp, danh-pháp cho rằng: “Thường, lạc, ngã, tịnh 

2- Tâm-đảo-đỉên (cỉttavỉpallãsa): Tâm biết sai lầm noi 
sẳc-pháp, danh-pháp cho rằng: “Thường, lạc, ngã, tịnh 

3- Tà-kiến-đảo-điên (dỉtthỉvỉpallãsa): Tà-kiến thấy sai lầm 
noi sẳc-pháp, danh-pháp cho rằng: “Thường, lạc, ngã, tịnh 

Như vậy, pháp-đảo-đỉên có 3 pháp nhân với 4 điều 
sai lầm (thường, lạc, ngã, tịnh) gồm có 12 pháp-đảo- 
điên này làm nhân-duyên phát sinh mọi tham-ái, mọi 
phiền-não tuỳ theo đối-tượng, làm che phủ mọi thật-tánh 
của sắc-pháp, của danh-pháp, nên chỉ có yonisomanasi- 
kãra, trí-tuệ hiểu biết trong tâm đúng theo 4 trạng-thải: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, 
trạng-thái bất-tịnh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp trong tam-giới, mới ngăn chặn được 12 pháp-đảo- 
điên ấy mà thôi. 
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Pháp-Hành Trung-Đạo (Majjhimapatipada) 

Pháp-hành trung-đạo là một pháp-hành chỉ có trong 
Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Trong bài Kinh Dhammacakkappavattanasuttay^ 
Kinh Chuyển-Pháp-Luân mà Đức-Phật thuyết giảng lần 
đầu tiên, để tế độ nhóm 5 tỳ-khuu: Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
KonậaMa, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahãnãma 
Ngài Assqịi tại khu rừng phóng sinh nai gọi Isipatana, 
gần kinh thành Bãranasĩ. 

Hai pháp thấp hèn 

Đức-Phật thuyết giảng rằng: 

- Này chư tỳ-khim! Có hai pháp cực đoan thuộc về 
hai biên kiến mà bậc xuất gia không nên thực-hành theo. 

Hai pháp ẩy như thế nào? 

1- Một là việc thường thụ hưởng lạc trong ngũ-dục do 
tham-tâm hợp với thường-kỉến, là pháp thấp hèn của 
hạng phàm nhân trong đời, không phải pháp-hành của 
bậc Thánh-nhân, không đem lại sự lợi ích, sự an-lạc. 

2- Hai là việc thường tự ép xác hành khổ mình do 
sân-tâm và có đọan-kỉến thuộc về phảp-hành kho-hạnh 
của ngoại đạo, không phải pháp-hành của bậc Thánh- 
nhân, không đem lại sự lợi ích, sự an-lạc. 

Pháp-hành trung-đạo (majjhimãpatipadã) 

- Này chư tỳ-khưu! Không thiên về hai pháp cực đoan 
thuộc về hai biên kiến ẩy, Như-Lai đã thực-hành theo 
pháp-hành trung-đạo, nên đã chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế bằng trỉ-tuệ siêu-tam-giới, làm cho tuệ-nhãn 
phát sinh; tri-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới phát sinh đã 


* SaiỊiyuttanikaya, MahavaggapaỊi, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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làm vẳng lặng mọi phiền-não; đã làm cho tri-tuệ sỉêu- 
việt thông-suot chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

- Này chư tỳ-khim! Như thế nào gọi là pháp-hành 
trung-đạo mà Như-Lai đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, bằng trỉ-tuệ siêu-tam-giới, làm cho tuệ-nhãn phát 
sinh; trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới phát sinh đã làm 
vẳng lặng mọi phiền-não; đã làm cho trỉ-tuệ siêu-việt 
thông-suổt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo là Thánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng là chánh-kiến, chánh- 
tư-dưy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tẩn, chảnh-nỉệm, chánh-định. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo là Thánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng này, mà Như-Lai đã 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, bằng tri-tuệ siêu-tam- 
giới, làm cho tuệ-nhãn phát sinh; trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu- 
tam-gỉới phát sinh đã làm vẳng lặng mọi phiền-não; đã 
làm cho trỉ-tuệ siêu-việt thông-suot chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 

Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng pháp-hành 
trung-đạo chính là Thánh-đạo-tâm hợp đủ 8 chánh cao 
thượng là chánh-kiến, chánh-tư-dưy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chảnh-niệm, 
chánh-định. 

Bát chánh này đó là 8 tâm-sở cùng với 28 tâm-sở khác 
đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có 
đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Thật ra, 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có 36 
tâm-sở đồng sinh. Trong 36 tâm-sở ấy có 8 tâm-sở gọi là 
bát-chánh-đạo như sau: 
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1- Tri-tuệ tâm-sở gọi là chánh-kiên. 

2- Hướng-tâm tâm-sở gọi là chánh-tư-duy. 

3- Chánh-ngữ tâm-sở gọi là chánh-ngữ. 

4- Chánh-nghiệp tâm-sở gọi là chánh-nghiệp. 

5- Chánh-mạng tâm-sở gọi là chánh-mạng. 

6- Tinh-tẩn tâm-sở gọi là chánh-tinh-tẩn. 

7- Niệm tâm-sở gọi là chánh-niệm. 

8- Nhẩt-tâm tâm-sở gọi là chánh-định. 

Tám tâm-sở này cùng với 28 tâm-sở khác đồng sinh 
với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm cùng có đổi- 
tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Phảp-hành trung-đạo đó là pháp-hành bát-chánh- 

đạo họp đủ 8 chảnh trong 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh- 
quả-tâm có đoi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh 
này không phải là pháp-hành bắt đầu thực-hành, cũng 
không phải là pháp-hành đang thực-hành, mà sự thật là 
pháp-hành đã thực-hành xong rồi, đã hoàn thành xong 
mọi phận sự tứ Thánh-đế, nên pháp-hành bát-chánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh này gọi là pháp-thành Phật-gỉáo 
(patỉvedhadhamma) là kết quả của pháp-hành Phật-giảo 
(paịipattidhamma). 

Cho nên, pháp-hành trung-đạo là pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp đủ 8 chánh ở giai đọan cuối. 

Bắt đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo 

* Giai đọan đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo, 
hành-giả cần phải bắt đầu thực-hành chánh-niệm: 
Niệm-thân, niệm-thọ, niệm-tâm, niệm-pháp, đó là thực- 
hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ. 
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Thật vậy, trong kỉnh Rahogatasutta^^^ Ngài Trưởng- 
lão Anumddha từng tư duy rằng: 

“Hành-giả nào chán nản thực-hành pháp-hành tứ- 
nỉệm-xứ, hành-giả ẩy gọi là người chán nản thực-hành 
pháp-hành bát-chánh-đạo, nên không thế dẫn đến sự 
giải thoát kho tử sinh luân-hồi. 

“Hành-giả nào cỏ tinh-tẩn thực-hành pháp-hành tứ- 
nỉệm-xứ, hành-giả ẩy gọi là người có tinh-tẩn thực- 
hành phảp-hành bát-chánh-đạo, nên có thế dẫn đến sự 
giải thoát khố tử sinh luân-hồi, ...” 

Như vậy, chánh-niệm đó là pháp-hành tứ-niệm-xứ 

là pháp-hành phần đầu dẫn đến pháp-hành cuối cùng 
là Thánh-đạo họp đủ 8 chánh: Chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chảnh- 
tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định đồng sinh trong 4 
Thảnh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đổi-tượng Niết- 
bàn siêu-tam-giới. 

Trong Chú-giải kinh Mahãsatỉpatthãnasuttavannanã 
giảng giải rằng: “Pubbabhãgasatỉpatthãnamaggo” tứ- 
niệm-xứ là pháp-hành bát-chánh-đạo phần đầu. 

Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành tứ-niệm-xứ 

Trong Chi-bộ-kinh, phần 3 chi pháp, Đức-Phật thuyết 
giảng về 3 pháp-hành (patipadã): 

1- ẴgãỊhã patipadã: Pháp-hành hưởng lạc cực đoan. 

2- Nijjhãmãpatỉpadã: Pháp-hành kho hạnh cực đoan. 

3- Majjhimãpatipadã: Pháp-hành trung-đạo. 

Đức-Phật thuyết giảng về pháp-hành trung-đạo rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo là thể nào? 

' Samyuttanikãya, bò, MahãvaggapãỊi, kinh Rahogatasutta. 
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- Này chư tỳ-khimỉ Trong Phật-giáo này, tỳ-khim: 

1- Là hành-gìả có tâm tinh-tẩn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ toàn thân trong phần thân-nỉệm-xứ, đế diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uấn chẩp-thủ này. 

2- Là hành-giả có tâm tinh-tẩn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ các thọ trong phần thọ-nỉệm-xứ, đế diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngủ-uấn chẩp-thủ này. 

3- Là hành-giả có tâm tinh-tẩn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác thay 
rõ, biết rõ tâm trong phần tâm-niệm-xứ, đế diệt tham- 
tâm hài lòng, và diệt sân-tăm không hài lòng trong ngũ- 
uấn chẩp-thủ này. 

4- Là hành-giả có tâm tinh-tẩn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác thay 
rõ, biết rõ các pháp trong phần pháp-nỉệm-xứ, đế diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tãm không hài lòng 
trong ngủ-uấn chẩp-thủ này. 

Như vậy, pháp-hành trung-đạo phần đầu chính là 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ, và 
phần cuối là pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh 
đồng sinh trong 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có 
đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Pháp-hành trung-đạo có 2 giai đọan: 

1- Giai đọan đầu của pháp-hành trung-đạo. 

2- Giai đọan cuối của pháp-hành trung-đạo. 

Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành diệt tham-tâm 
hài lòng (abhijjhã) và diệt sãn-tâm không hài lòng 
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(domanassa) đông thời cũng diệt si-tâm si mê không 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp 
tam-giới, để cho trỉ-tuệ thiền-tuệ phát sinh theo tuần tự 
từ trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giớỉ cho đến trỉ-tuệ thiền-tuệ 
siêu-tam-giới gồm có 16 loại trỉ-tuệ thiền-tuệ. 

1- Giai đọan đầu của pháp-hành trung-đạo là hành- 
giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thiền-tuệ để phát sinh trí-tuệ từ trí-tuệ thứ nhất gọi là 
nãmarũpaparicchedanãna: Trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ, phân 
biệt rõ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp 
đúng theo chân-nghĩa-pháp đều là pháp-vô-ngã, và các 
tri-tuệ thiền-tuệ tuần tự phát sinh cho đến trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thứ 13 gọi là gotrabhunãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ chuyến 
tánh từ dòngphàm-nhân sang dòng Thánh-nhân. Trỉ-tuệ 
thiền-tuệ này có khả năng đặc biệt tiếp nhận đổi-tượng 
Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, song tâm vẫn còn đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ. 

Đó là giai đọan đầu của pháp-hành trung-đạo. 

2- Giai đọan cuối của pháp-hành trung-đạo là hành- 
giả đã chứng đắc đến trỉ-tuệ thiền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ thứ 
14 gọi là Maggahãụa: Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với 
Thánh-đạo-tâm và trỉ-tuệ thiền-tuệ sỉêu-tam-giới thứ 15 
gọi là Phalaũãna: Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Thánh- 
quả-tâm có đối-tuợng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đổỉ-tượng Niểt- 
bàn siêu-tam-giới. Khi ẩy, chắc chắn có bát-chánh-đạo hợp 
đủ 8 chánh: Chảnh-kiến, chảnh-tư-duy, chánh-ngữ, chảnh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định 
đong sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm ẩy. 

Đó là giai đọan cuối của pháp-hành trung-đạo. 
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Thực-hành pháp-hành trung-đạo 

Pháp-hành trung-đạo (majjhimãpatipadã) là pháp- 
hành mà hành-giả cần phải học hỏi, nghiên cứu, hiểu biết 
các đổỉ-tượng tứ-niệm-xứ là thân, thọ, tâm, pháp hoặc 
đổi-tượng thiền-tuệ là tẩt cả mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp một cách rành rẽ. 

Khi thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc pháp-hành 
thiền-tuệ, hành-giả có đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ đặt 
trung dung trong các đoỉ-tượng tứ-niệm-xứ thân, thọ, 
tâm, pháp hoặc đổỉ-tượng thiền-tuệ mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp, không thiên vị đoỉ-tượng nào nghĩa là không 
coi trọng đổỉ-tượng này, cũng không coi khinh đoỉ-tượng 
khác, nên hành-giả có khả năng diệt đuợc tham-tâm hài 
lòng (abhijjhã) và diệt sân-tâm không hài lòng 
(domanassa) trong đối-tuợng sắc-pháp, danh-pháp ấy. 

Nhu vậy, hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo. 

* Thực-hành không đủng theo pháp-hành trung- 
đạo như thế nào? 

Số hành-giả không thuờng gần gũi thân cận với bậc 
thiện-trí trong Phật-giáo, không học hỏi, nghiên cứu, 
không hiếu rõ thật-tánh của tất cả mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới đều có sự sinh, sự diệt, đều có 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã. 

Hành-giả không hiểu biết rõ tất cả mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-gỉới đều là khố đế, là pháp mà trỉ-tuệ- 
hành có phận sự nên biết (parinneyya) khố đế với trỉ-tuệ 
thiền-tuệ tam-gỉớỉ. 

Do chua hiểu biết rõ thật-tảnh của tất cả mọi sẳc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới như vậy, nên khi thực- 
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hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, 
hành-giả coi trọng đoỉ-tượng sẳc-pháp, danh-pháp này, coi 
khinh đổi-tượng sẳc-pháp, danh-pháp kia, có tâm thiên 
vị trong đổi-tượng tứ-niệm-xứ hoặc đoỉ-tượng thiền-tuệ. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ, không đặt tâm trung dung trong tẩt 
cả mọi đổi-tượng sẳc-pháp, mọi đoỉ-tượng danh-pháp tam- 
gỉớỉ, nên khi thì tham-tâm hài lòng phát sinh nơi đoi- 
tượng sẳc-pháp, danh-pháp này, khi thì sãn-tăm không hài 
lòng phát sinh nơi đoỉ-tượng sẳc-pháp, danh-pháp kia. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ, không diệt được tham-tâm hài 
lòng và sãn-tãm không hài lòng nơi đoỉ-tượng tứ-niệm- 
xứ hoặc đổỉ-tượng thiền-tuệ. 

Cho nên, hành-giả thực-hành không đủng theo pháp- 
hành trung-đạo. 

Hơn nữa, khi có tham-tâm hoặc sân-tâm phát sinh, ắt 
có si tâm-sở đồng sinh với tham-tâm, sân-tâm ấy, nên 
che phủ thật-tánh của sẳc-pháp, của danh-phảp, không 
thế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
có sắc-ngồi đó là tư thế ngồi, dáng ngồi thuộc về sẳc- 
pháp phát sinh do tâm, làm đoi-tượng thiền-tuệ. 

- Nếu hành-giả coi trọng đối-tượng sắc-ngồỉ thì tham- 
tâm hài lòng nơi sẳc-ngồi ẩy phát sinh. Tham-tâm phát 
sinh có 19 hoặc 21 tãm-sở chắc chan có sỉ tâm-sở đồng 
sinh với tham-tâm ẩy làm che phủ thật-tánh của sẳc-ngồỉ 
thuộc về sắc-pháp ấy. 

- Khi có phóng-tâm phát sinh (nghĩ đến chuyện khác), 
nên tâm buông bỏ đổi-tượng sẳc-ngồi ấy, nếu hành-giả 
coi khinh phóng-tâm tâm-sở (uddhaccacetasika) thuộc 
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về danh-pháp thì sân-tâm không hài lòng phát sinh, bởi 
vì phóng-tâm phát sinh làm mất đoỉ-tượng sẳc-ngồi ấy. 
Sân-tâm phát sinh có 20 hoặc 22 tâm-sở, chắc chắn có si 
tâm-sở đồng sinh với sân-tâm ẩy làm che phủ thật-tánh 
của danh-pháp phóng-tâm tâm-sở ẩy. 

Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ có đoi-tượng sẳc-ngồi, không 
diệt được tham-tâm hài lòng trong đoỉ-tượng sẳc-ngồi 
và cũng không diệt được sân-tâm không hài lòng trong 
đổi-tượng danh-pháp phóng-tâm, trong khi đang thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ với đoỉ-tượng sắc-ngồỉ ẩy. 

Cho nên, hành-giả thực-hành không đủng theo pháp- 
hành trung-đạo. 

* Thực-hành đúng theo phảp-hành trung-đạo như 
thế nào? 

Số hành-giả thường gần gũi thân cận với bậc thiện-trí 
trong Phật-giáo, thường học hỏi, nghiên cứu, hiểu biết 
rõ thật-tánh tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giới đều là pháp-vô-ngã. Tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới đều có sự sinh, sự diệt, đều có 3 trạng- 
tháỉ-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã. 

Hành-giả hiểu biết rõ tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới đều là khố đế, là pháp mà trỉ-tuệ-hành có 
phận sự nên biết (parihheyya) khố đế với trỉ-tuệ thiền- 
tuệ tam-giới. 

Do nhờ có yonỉsomanasikãra trí-tuệ hiểu biết đúng 4 
trạng-thái của tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
như vậy, nên khi thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ, hành-giả không coi trọng đoỉ-tượng 
sẳc-pháp, danh-pháp này, cũng không coi khinh đoi- 
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tượng săc-pháp, danh-pháp kia, hành-giả không có tâm 
thiên vị trong các đoi-tượng tứ-niệm-xứ thân, thọ, tâm, 
pháp hoặc đoỉ-tượng thiền-tuệ sẳc-pháp, danh-phảp. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ, đặt tâm trung-dung trong tất cả 
mọi đổi-tượng sẳc-pháp, danh-phảp tam-giới, nên tham- 
tâm hài lòng không phát sinh nơi đổi-tượng sẳc-phảp, 
danh-pháp này, và sãn-tãm không hài lòng cũng không 
phát sinh nơi đổi-tượng sẳc-pháp, danh-phảp kia. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo, nên diệt 
được tham-tâm hài lòng và sân-tâm không hài lòng nơi 
các đổi-tượng tứ-niệm-xứ hoặc các đoỉ-tượng thiền-tuệ. 

Cho nên, hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo. 

Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
có sẳc-ngồi đó là tư thế ngồi, dáng ngồi thuộc về sẳc- 
pháp phát sinh do tâm, làm đổi-tượng thiền-tuệ. 

- Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, không 
coi trọng đối-tượng sắc-ngồỉ, nên tham-tâm hài lòng 
nơi đổỉ-tượng sẳc-ngồi ẩy không phát sinh, chỉ có trỉ-tuệ 
thiền-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-ngồi 
thuộc về sắc-pháp ẩy mà thôi. 

- Nếu khi có phóng-tâm phát sinh (nghĩ đến chuyện 
khác), làm cho tâm buông bỏ đoỉ-tượng sẳc-ngồi ẩy thì 
hành-giả không coi khinh phóng-tăm tâm-sở (uddhacca- 
cetasika) thuộc về danh-pháp, nên sãn-tãm không hài 
lòng không phát sinh, chỉ có trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của phóng-tâm tâm-sở thuộc về 
danh-pháp mà thôi. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc pháp 
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hành thiên-tuệ diệt được tham-tãm hài lòng và diệt được 
sân-tâm không hài lòng nơi các đoi-tượng tứ-niệm-xứ 
hoặc đổi-tượng thiền-tuệ ấy. 

Cho nên, hành-giả thực-hành đủng theo pháp-hành 
trung-đạo do biết đặt tâm trung-dung trong tẩt cả mọi 
đoi-tượng tứ-niệm-xứ hoặc tất cả mọi đổi-tượng thiền- 
tuệ, không coi trọng đoi-tượng thiền-tuệ này, cũng 
không coi khinh đoỉ-tượng thiền-tuệ kia, bởi vì hành-giả 
hiểu biết rõ thật-tánh của tất cả mọi sẳc-phảp, mọi danh- 
pháp tam-giới đều có sự sinh, sự diệt, đều có 3 trạng- 
tháỉ-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khô, 
trạng-thái vô-ngã, không hơn không kém, đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn. 

Sở dĩ, hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành trung- 
đạo là vì có yonỉsomanasỉkãra hỗ trợ hiếu biết trong tâm với 
trỉ-tuệ hiếu biết đúng 4 trạng-thái: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, trạng-thải bẩt-tịnh 
của tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới. 

Thật vậy, * sắc-ngồỉ là đổỉ-tượng trong tứ-oaỉ-nghỉ 
trong phần thân-niệm-xứ thuộc về sẳc-pháp phát sinh do 
tâm có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thái-chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, có 
khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

* Phóng-tâm đó là phóng-tâm tâm-sở (uddhacca- 
cetasika) là đoỉ-tượng trong 5 phảp-chướng-ngại trong 
phần phảp-niệm-xứ thuộc về danh-pháp cũng có sự 
sinh, sự diệt, cũng có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, cũng có 
khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 
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Dù đôỉ-tượng săc-ngôi thuộc vê săc-phảp hoặc dù 
đối-tượng phóng-tâm tâm-sở thuộc về danh-pháp thì 
tâm của hành-giả vẫn có chánh-niệm trực nhận đoi- 
tượng ẩy, có trí-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của đoỉ-tượng sắc-ngồi thuộc về sắc-pháp 
hoặc của đổi-tượng phóng-tâm tâm-sở thuộc về danh- 
pháp ẩy một cách trung-dung, không hơn không kém, 
không coi trọng đổỉ-tượng sẳc-ngồi, cũng không coi 
khinh đoi-tượngphóng-tâm. 

Khi phóng-tâm diệt, hành-giả có chánh-niệm trực 
nhận đối-tuợng sẳc-ngồi củ, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác 
thấy rõ, biết rõ trở lại đổi-tượng sắc-ngồi cũ nhu truớc. 

Nhu vậy, hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ trong giai đọan đầu đúng theo 
pháp-hành trung-đạo, nhờ không thiên về 2 pháp cực 
đoan là tham-tâm và sân-tâm, nên diệt được tham-tâm 
hài lòng nơi các đoi-tượng tứ-niệm-xứ và diệt được săn- 
tăm không hài lòng nơi các đoỉ-tượng tứ-niệm-xứ, đồng 
thời diệt được si tâm-sở nơi tất cả mọi đổỉ-tượng tứ- 
niệm-xứ hoặc tất cả mọi đoi-tượng thiền-tuệ sẳc-pháp, 
danh-pháp, nên tri-tuệ thiền-tuệ tiến triến từ trỉ-tuệ 
thiền-tuệ tam-giới cho đến tri-tuệ thiền-tuệ siêu-tam- 
giới, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Khi chứng đắc 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thảnh-quả-tâm 
có đối-tuợng Niết-bàn siêu-tam-giới. Khi ấy, bát-chánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tư-dưy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh- 
niệm, chánh-định đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm. 
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ĐÓ là giai đọan cuôỉ của pháp-hành trung-đạo. 

Pháp-Hành Giói-Định-Tuệ 

Trong Phật-giáo có 3 pháp-hành chính là: 

- Pháp-hành giới. 

- Pháp-hành thiền-định. 

- Pháp-hành thiền-tuệ 

Ba pháp-hành này có 2 bậc: 

- Ba pháp-hành thuộc về tam-giới. 

- Ba pháp-hành thuộc về sỉêu-tam-gỉớỉ. 

1 - Bapháp-hành thuộc về tam-gỉâi thực-hành thế nào? 

Pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thỉền-tuệ thuộc về tam-gỉớỉ, hành-giả cần phải thực-hành 
theo tuần tự trước sau: Pháp-hành giới, pháp-hành 
thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

* Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả cần phải 
thực-hành ở giai đọan đầu, hành-giả thực-hành pháp- 
hành giới, có tác-ỷ (cetanã) trong đại-thiện-tãm giữ gìn 
giới của mình cho trong sạch và trọn vẹn, tránh xa mọi 
ác-nghiệp do thân và khẩu. 

Tránh xa thân hành-ác có 3 loại: 

- Tránh xa sự sát sinh. 

- Tránh xa sự trộm cẳp. 

- Tránh xa sự tà dâm. 

Tránh xa khẩu hành-ác có 4 loại: 

- Tránh xa sự nóỉ-dổỉ. 

- Tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

- Tránh xa sự nói lời thô tục. 

- Tránh xa sự nói lời vô ích. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành giới, giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn, đó là điều dễ 
dàng đối với người thiện biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi. Cho nên, tất cả mọi người đều nên giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, bởi vì giữ gìn 
giới là trong khả năng bình thường của mỗi người. 

Người nào có giới trong sạch trọn vẹn, sau khi người 
ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi người, 6 
cõi trời dục-giới, hưởng sự an-lạc trong cõi-giới ấy cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, rồi tái-sinh 
kiếp sau cõi-giới khác tuỳ theo nghiệp và quả của nghiệp 
của người ấy. 

Người có giới trong sạch trọn vẹn làm nền tảng làm 
nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền-định và pháp-hành 
thiền-tuệ được phát triển và tăng trưởng. 

* Pháp-hành thỉền-định là pháp-hành mà hành-giả 
thực-hành ở giai đọan giữa. Hành-giả thuộc về hạng 
người tam-nhân (tihetukapugala) có giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, 
đế thực-hành pháp-hành thiền-định. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm như sau: 

Năm bậc thiền sắc-giói thiện-tâm 

1- Đệ nhất thiền sắc-giới thỉện-tâm có 5 chi thiền là 
hướng-tâm, quan-sảt, hỷ, lạc, nhẩt-tâm do chế ngự được 
5 pháp chướng-ngại. 

2- Đệ nhị thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 4 chi thiền là 
quan-sát, hỷ, lạc, nhất-tâm do chế ngự được chi thiền 
hướng-tâm. 
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5- Đệ tam thiên săc-giới thiện-tâm có 3 chi thiên là 
hỷ, lạc, nhẩt-tâm do chế ngự được chi thiền quan-sát. 

4- Đệ tứ thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 2 chi thiền là lạc, 
nhẩt-tâm do chế ngự được chi thiền hỷ. 

5- Đệ ngũ thiền sắc-giới thỉện-tâm có 2 chi thiền là xả, 
nhẩt-tâm do thay thế chi thiền lạc bằng chi thiền xả. 

Đó là sẳc-giới thỉện-tâm cỏ 5 bậc thiền đối với hành- 
giả thuộc về hạng người mandapuggala có trí-tuệ chậm. 

Bốn bậc thiền sắc-giói thiện-tâm 

Đối với hành-giả thuộc về hạng người tỉkkhapuggala 
có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy, thì thiền sắc-giới thiện-tâm 
chỉ có 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

1- Đệ nhất thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 5 chi thiền là 
hướng-tâm, quan-sảt, hỷ, lạc, nhẩt-tâm do chế ngự được 
5 pháp chướng-ngại. 

2- Đệ nhị thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 3 chi thiền là hỷ, 
lạc, nhẩt-tâm do chế ngự được 2 chi thiền hướng-tâm và 
quan-sát. 

3- Đệ tam thiền sắc-gỉới thỉện-tâm có 2 chi thiền là 
lạc, nhẩt-tâm do chế ngự được chi thiền hỷ. 

4- Đệ tứ thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 2 chi thiền là xả, 
nhẩt-tâm do thay thế được chi thiền lạc bằng chi thiền xả. 

Ạ 1_ A _ J_1_ • Ạ ^ __ 

Bôn bậc thiên vô-săc-giói thiện-tâm 

Hành-giả sau khi đã chứng đắc được 5 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm, rồi tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định, để chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm có 4 bậc mà mỗi bậc 
thiền có mỗi đề-mục thiền-định riêng biệt dẫn đến chứng 
đắc bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm ấy như sau: 



Pháp-Hành Giới-Định-Tuệ 


279 


1- Đệ nhât thiên vô-săc-giới thiện-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi thiền là xả, nhẩt-tâm. 

2- Đệ nhị thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi thiền là xả, nhất-tâm. 

3- Đệ tam thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là vô-sở- 
hữu-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi thiền là xả, nhẩt-tâm. 

4- Đệ tứ thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi thiền là xả, 
nhẩt-tâm. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, có khả 
năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, đặc biệt chứng đắc 5 phép 
thần-thông thế-gian/^^ 

Hành-giả nào có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có vô-sắc-gỉớỉ 
thiện-nghiệp trong đệ tứ thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi 
là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm có quyền 
uu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) có phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền 
quả-tâm gọi là patisandhicitta: Vô-sẳc-giới táỉ-sỉnh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi 
là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. 

Vị phạm-thiên ở trong cõi vô-sắc-giới tột đỉnh này, có 
tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất lâu dài nhất, vị phạrn- 
thiên huởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ, chuyển kiếp 
(chết), dục-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
xuống cõi-thiện dục-giới. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp-Hành 
Thiền-ĐỊnh, cùng soạn giả. 
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- Thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sẳc-giới thỉện-tâm 
và 3 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm bậc thấp đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả đuợc nữa. 

Hành-giả đã chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm 
và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tãm có thế làm nền tảng, 
làm đối-tượng thiền-tuệ, để thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đặc biệt hỗ trợ cho bậc Thánh Bất-lai, bậc Thánh A- 
ra-hán nhập diệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti) huởng 
pháp-vị an-lạc suốt 7 ngày đêm. 

* Pháp-hành thỉền-tuệ thuộc về phần cuối sau pháp- 
hành thiền-định. 

Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành chỉ có trong Phật- 
giáo, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. Hành-giả nào 
thuộc về hạng nguời tam-nhân (tihetukapugala) đã từng 
thực-hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ 
đầy đủ đuợc tích-lũy ở trong tâm. 

Kiếp hiện-tại, hành-giả ấy là nguời có giới trong sạch 
và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nuơng nhờ, có phuớc- 
duyên đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, hoặc chu Thá nh thanh- 
vãn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, có ý nguyện thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ có đổỉ- 
tượng thiền-tuệ là sẳc-phảp hoặc danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ theo tuần 
tự từ trí-tuệ thiền-tuệ tam-giớỉ cho đến trí-tuệ thiền-tuệ 
siêu-tam-giới trải qua 16 loại trí-tuệ thiền-tuệ nhu sau: 

- Tri-tuệ thứ nhất gọi là nãmarũpaparicchedanãna: 
Trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới là pháp-vô-ngã (anattã) nghĩa là 
không phải là ta, không phải là người, không phải là đàn 
ông, đàn bà,... tiếp theo: 
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- Trỉ-tuệ thứ nhì gọi là nãmarũpapaccayapariggaha- 
nãna: Trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh mỗi 
sẳc-pháp, mỗi danh-pháp. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ ba gọi là sammasananãna: 
Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ biết rõ sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt, nên thay rõ, 
biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 gọi là uddayabbayãnupas- 
sanãnãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, do nhân- 
duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên thay rõ, biết rõ 3 
trạng-thái chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-phảp hiện-tại. 
Tiếp theo tuần tự cho đến: 

- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 gọi là saccãnulomanãna: 
Tri-tuệ thiền-tuệ thuận dòng theo 8 loại tri-tuệ thiền-tuệ 
phần trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhỉya- 
dhamma phần sau. 

* Từ trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedanãna cho 
đến tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna còn thuộc 
về tri-tuệ thiền-tuệ tam-giới ậokiyavipassanã), bởi vì 
tâm vẫn còn là đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ và đổi- 
tượng thỉền-tuệ vẫn còn là sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi diệt, có 3 trạng-thái chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
của danh-phảp tam-giới, liền tiếp theo: 

- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna: Trỉ-tuệ 
thiền-tuệ có đoi-tượng Niết-bàn, làm phận sự chuyến 
dòng từ bậc thiện-trỉphàm-nhân lên bậc Thánh-nhân, ... 

Nhu vậy, trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuỉỉãna đặc 
biệt này tuy tâm vẫn còn là đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
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nhưng có đôỉ-tượng Niêt-bàn siêu-tam-giới, liên tiêp 
theo tri-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-gỉới chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, đó là 2 trỉ-tuệ thiền-tuệ sỉêu-tam-giới là: 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi là Magga- 
hãna: Thánh-đạo-tuệ trong 4 Thảnh-đạo-tâm có khả 
năng diệt tận được tham-ái, phiền-não,... liền tiếp theo: 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ sỉêu-tam-gỉới thứ 15 gọi là Phala- 
hãna: Thánh-quả-tuệ trong 4 Thánh-quả-tâm có khả 
năng làm an tịnh được tham-ái, phiền-não,... mà 4 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được, trở thành 4 bậc Thánh- 
nhân, liền tiếp theo các lộ-trình-tâm gọi là: 

- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 16 gọi là paccavekkhanahãna: 
Trỉ-tuệ làm phát sinh quán triệt 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, phiền-não đã diệt tận được, phiền-não 
còn lại chưa diệt tận được. 

Magganãna: Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thảnh-đạo-tuệ (Sotãpattimaggahãna). 

- Nhẩt-lai Thảnh-đạo-tuệ (Sakadãgãmimaggaũãna). 

- Bất-laỉ Thánh-đạo-tuệ (Anãgãmimaggahãna). 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ (Arahattamagganãna). 

Phalaĩíãna; Thánh-quả-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ (Sotãpattiphalahãna). 

- Nhẩt-lai Thánh-quả-tuệ (Sakadãgãmiphalahãna). 

- Bất-lai Thánh-quả-tuệ (Anãgãmiphalahãna). 

- A-ra-hán Thánh-quả-tuệ (Arahattaphalanãna). 

Maggacitta: Thánh-đạo-tâm có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (Sotãpattimaggacitta). 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo-tâm (Sakadãgãmimaggacitta). 

- Bẩt-lai Thánh-đạo-tâm (Anãgãmimaggacitta). 

- A-ra-hán Thảnh-đạo-tâm (Arahattamaggacitta). 
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Phalacitta: Thánh-quả-tâm có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-quả-tâm (Sotãpattỉphalacỉtta). 

- Nhẩt-lai Thánh-quả-tâm (Sakadãgãmiphalacitta). 

- Bẩt-lai Thảnh-quả-tâm (Anãgãmiphalacitta). 

- A-ra-hán Thánh-quả-tâm (Arahattaphalacitta). 

Ariyapuggala: Bậc Thánh-nhân có 4 bậc: 

- Bậc Thảnh Nhập-hm (Sotãpanna). 

- Bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadãgãmĩ). 

- Bậc Thánh Bẩt-lai (Anãgãmĩ). 

- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta). 

* Ba pháp-hành: Pháp-hành giới, phảp-hành thỉền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ thuộc về tam-giới, hành-giả 
cần phải thực-hành theo tuần tự truớc sau, bởi vì pháp- 
hành giới làm nền tảng, làm nơi nuơng nhờ cho pháp- 
hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ; pháp-hành thiền- 
định làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền-tuệ. 

Thật vậy, trong bộ Visuddhỉmagga (Thanh-Tịnh-Đạo) 
giảng giải 7 pháp visuddhi (thanh-tịnh) theo tuần tự từ 
tam-giới cho đến siêu-tam-giới như sau: 

1- Sĩlavisuddhỉ: Gỉớỉ-thanh-tịnh thuộc về pháp-hành 
giới thanh-tịnh. 

Hành-giả có tác-ỷ (cetanã) trong đại-thiện-tâm thực- 
hành giới, tránh xa 3 thân-hành-ác, 4 khấu-hành-ác, giữ 
gìn giới của mình cho được hoàn toàn trong sạch thanh- 
tịnh không bị tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến nương nhờ nơi 
giới của mình, để làm nền tảng, làm nhân-duyên nương 
nhờ phát sinh pháp-hành thiền-định thanh-tịnh. 

2- Cittavisuddhi: Định-thanh-tịnh thuộc về pháp- 
hành thỉền-định thanh-tịnh. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền 
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vô-săc-giới thiện-tâm không bị tham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiến nương nhờ nơi thiền-định, đế làm nền tảng, làm 
nhân-duyên nương nhờ phát sinh 5 loại phảp-hành 
thiền-tuệ thanh-tịnh. 

m • 

3- Dỉtthivisuddhỉ: Chánh-kỉến thỉền-tuệ thanh-tịnh 

thuộc về pháp-hành thiền-tuệ thanh-tịnh thứ nhất. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khỉ trí-tuệ 
thứ nhất phát sinh gọi là nãmarũpaparicchedanãna: 
Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi 
sẳc-phảp, mỗi danh-phảp đúng theo chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), đều là pháp-vô-ngã, nên dỉệt- 
từng-thờỉ (tadahgappahãna) được tà-kỉến theo chấp ngã 
(attãnuditthi), nên hành-giả đạt đến phảp-thanh-tịnh 
thứ 3 gọi là dỉtthivỉsuddhi: Chánh-kiến thiền-tuệ-thanh- 
tịnh thuộc về pháp-hành thiền-tuệ thanh-tịnh thứ nhất của 
pháp-hành thiền-tuệ. 

4- Kankhãvitaraụavisuddhi: Thoát-ly hoài-nghi- 
thanh-tịnh. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi tri-tuệ 
thứ nhì phát sinh gọi là nãmarũpapaccayapariggaha- 
hãna: Trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân-dưyên-sinh của mỗi 
sẳc-pháp, mỗi danh-pháp bên trong của mình với 
paccakkhanãna: Tri-tuệ trực tiếp thay rõ, biết rõ nhân- 
dưyên-sinh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp bên trong 
của mình (ajjhatta) như thế nào, và với anumãnahãụa: 
Trí-tuệ gián tiếp thấy rõ, biêt rõ nhân-duyên-sỉnh của 
mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp bên ngoài mình (bahiddhã) 
của người khác, của chúng-sình khác, thậm chỉ tất cả 
mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp trong quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai cũng như thế ấy. 

Khi hành-giả có trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccaya- 
parigggahanãna này dỉệt-từng-thời (tadahgappahãna) 
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được tâm hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) về sự-sinh của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-pháp, nên hành-giả đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 4 gọi là kaúkhãvitaranavisuddhỉ: Thoát-ly 
hoài-nghi-thanh-tịnh thuộc về pháp-hành thiền-tuệ 
thanh-tịnh thứ nhì của pháp-hành thiền-tuệ. 

5- Maggãmagganãnadassanavỉsuddhỉ: Đạo-phi-đạo 
trỉ-kỉến-thanh-tịnh: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi tri-tuệ 
thiền-tuệ thứ 4 phát sinh gọi là udayabbayãnupassanã- 
hãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sẳc-pháp, của danh-pháp ngay hiện-tại, nên hiện rõ 
3 trạng-thái-chung : Trạng-thải vô-thường, trạng-thải 
khô, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được 3 pháp-đảo-điên là tưởng-đảo-điên, tâm- 
đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên sai lầm nơi sẳc-pháp, danh- 
pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Hành-giả có trí-tuệ thiền-tuệ sáng suốt nhận thức, 
phân biệt rõ rằng: “10 loại pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ 
(vỉpassanupakkỉlesa) là phi-đạo không dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. Và tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 thay 
rõ, biết rõ sự sình, sự diệt của sẳc-pháp, của danh- 
pháp, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-phảp, 
của danh-pháp, đó là chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, nên hành-giả đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 5 gọi là maggãmaggahãnadassanavisuddhi: 
Đạo-phi-đạo tri-kiến-thanh-tịnh thuộc về pháp-hành 
thiền-tuệ thanh-tịnh thứ 3 của pháp-hành thiền-tuệ. 

6- Patỉpadãnãụadassanavisuddhi: Pháp-hành tri-kiến- 
thanh-tịnh: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, có 9 loại 
trỉ-tuệ thỉền-tuệ phát sinh theo tuần tự từ trỉ-tuệ thỉền-tuệ 
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thứ 4 udaỵabbaỵanupassananana đến trỉ-tuệ thỉền-tuệ 
thứ 9 saccãnulomỉkanãna như sau: 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna: 
Trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại, nên hiện rõ 3 trạng-tháỉ- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-tháỉ 
vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp, sau khi đã thoát 
khỏi 10 pháp bắn của trỉ-tuệ thiền-tuệ (vipassanu- 
pakkilesa), đế tiến triến lên trỉ-tuệ thiền-tuệ bậc cao. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna: Trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại, hiện rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
của danh-pháp. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna: Trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-phảp, của 
danh-pháp hiện-tại thật đáng kinh sợ. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna: Trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của 
danh-phảp hiện-tại đầy tội chướng. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãhãna: Tri- 
tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại thật đáng nhàm chán. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 muncỉtukamyatãnãna: Tri-tuệ 
thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại thật đáng nhàm chán, nên chỉ muốn 
giải thoát khố mà thôi. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanãhãna: 
Trí-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ trở lại sẳc-pháp, danh- 
phảp hiện-tại có trạng-thái vô-thường, trạng-thải khố, 
trạng-thái vô-ngã, một cách rõ ràng, đế lựa chọn con 
đường giải thoát khô của sẳc-pháp, của danh-pháp. 
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- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna: Trí- 
tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp hiện- 
tại là pháp-vô-ngã, nên trỉ-tuệ thiền-tuệ đặt ừung-dung 
giữa sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-thường, trạng- 
thái-khố, trạng-thải vô-ngã làm đổỉ-tượng, không có 
tham-tâm muốn sẳc-pháp, danh-phảp, cũng không có 
tâm chán ghét sẳc-pháp, danh-phảp, rồi lựa chọn 1 
trong 3 trạng-thái-chung: Trạng-thải vô-thường, hoặc 
trạng-thái kho, hoặc trạng-thải vô-ngã dẫn đến giải 
thoát kho của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna: Tri-tuệ 

• • • • 

thiền-tuệ thuận dòng theo 8 trỉ-tuệ thiền-tuệ phần trước, 
và thuận dòng theo 37 pháp chứng đắc Thánh-đạo phần 
sau, đế dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Theo tuần tự trải qua 9 loại tri-tuệ thỉền-tuệ này, nên 
hành-giả đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 6 gọi là patipadã- 
nãnadassanavỉsuddhỉ: Pháp-hành tri-kiến thanh-tịnh 
thuộc về phảp-hành thiền-tuệ thanh-tịnh thứ 4 của pháp- 
hành thiền-tuệ. 

7- Nãnadassanavisuddhỉ: Trỉ-kỉến thanh-tịnh 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi tri-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 phát sinh gọi là 
Maggahãna: Thánh-đạo-tuệ là trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu- 
tam-giới đồng sinh với 4 Thánh-đạo tâm: 

Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc. 

1- Sotãpattimaggahãna: Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ. 

2- Sakadãgãmimaggahãna: Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ. 

3- Anãgãmimaggahãna: Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ. 

4- Arahattamaggahãna: A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 

Hành-giả chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ này, nên bậc 
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Thánh-nhân đạt đên pháp-thanh-tịnh thứ 7 cuôi cùng gọi 
là nãnadassanavỉsuddhỉ: Tri-kiến thanh-tịnh thuộc về pháp- 
hành thiền-tuệ thanh-tịnh thứ 5 của pháp-hành thiền-tuệ. 

Phmmg-pháp thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 

Trong bộ PatisambhidãmaggapãỊi, phần Yuganaddha- 
kathã có 3 phưong pháp thực-hành để chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn được tóm lược như sau: 

1- Hành-gỉả thực-hành pháp-hành thỉền-định trước, 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ sau, dẫn đến chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

2- Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ trước, 
dẫn đến chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, thực-hành pháp-hành thiền-định sau. 

3- Hành-gỉả thực-hành pháp-hành thỉền-định và 
pháp-hành thiền-tuệ cả 2 đi đôi với nhau, dẫn đến chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

2- Phần giới, phần thỉền-định, phần thỉền-tuệ thuộc về 
siêu-tam-giới như thế nào? 

Trong bát-chánh-đạo họp đủ 8 chánh là chánh-kỉến, 
chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định đó là 8 tâm-sở 
đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có 
đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, thuộc về 9 pháp siêu- 
tam-gỉới. 

Bát chánh đó là 8 tâm-sở: 

- Chánh-kỉển đó là trỉ-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm-sở. 
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- Chánh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tẩn đó là tinh-tẩn tâm-sở. 

- Chánh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhẩt-tâm tâm-sở. 

Trong 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có 36 tâm- 
sở đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng đối-tượng 
Niết-bàn với tâm, đồng nơi sinh với tâm. 

Trong 36 tâm-sở ấy có 8 tâm-sở gọi là bát-chánh-đạo 
cùng với 28 tâm-sở khác đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 
4 Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Bát-chánh-đạo trong 4 Thánh-đạo-tâm thuộc về pháp 
sỉêu-tam-gỉớỉ này gồm có phần giới, phần thiền-định, 
phần thiền-tuệ được phân chia như sau: 

- Chánh-kiển, chánh-tư-duy, 2 chá nh này thuộc về phần 
thỉền-tuệ của bảt-chánh-đạo trong 4 Thánh-đạo-tâm. 

- Chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 3 chánh 
này thuộc về phần giới của bát-chánh-đạo trong 4 
Thánh-đạo-tâm. 

- Chánh-tỉnh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định, 3 chánh 
này thuộc về phần thỉền-định của bát-chánh-đạo trong 4 
Thảnh-đạo-tâm. 

Như vậy, phần thỉền-tuệ, phần giới, phần thỉền-định 

của bát-chánh-đạo đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm thuộc 
về siêu-tam-giới. 

Trong bát-chánh-đạo là chánh-kiến, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, 
chánh-niệm, chánh-định. Sở dĩ đặt chánh-kỉến trước 
tiên là vì chánh-kiến đóng vai trò chính yếu trong sự 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn. 
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Bát-chánh-đạo gôm có 8 chánh sãp đặt theo tuân tự 
trước sau còn có nghĩa là chánh trước hỗ trợ cho chánh 
sau theo tuần tự như sau: 

Chánh-kiến hỗ trợ cho chánh-tư-duy; chánh-tư-duy 
hỗ trợ cho chánh-ngữ; chánh-ngữ hỗ trợ cho chánh- 
nghiệp; chánh-nghiệp hỗ trợ cho chánh-mạng; chánh- 
mạng hỗ trợ cho chánh-tinh-tẩn; chánh-tỉnh-tẩn hỗ trợ 
cho chánh-niệm; chánh-niệm hỗ trợ cho chánh-định. 

Ví dụ: Một thang thuốc gồm có 8 vị thuốc, có vị 
thuốc chính trị bệnh, còn 7 vị thuốc kia phụ trợ. Khi bỏ 
thang thuốc có 8 vị thuốc vào siêu, đổ 3 chén nước sắc 
thuốc đun sôi cạn còn 8 phân. Trong chén thuốc 8 phân 
này có vị thuốc chính hoà lẫn 7 vị thuốc phụ kia, khi 
uống thuốc vào cùng một lúc, không thể phân biệt vị 
thuốc nào trước, vị thuốc nào sau. 

Cũng như vậy, bát-chánh-đạo có 8 chánh là chánh- 
ìúến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định gồm có phần thiền- 
tuệ, phần giới, phần thiền-định đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đổi-tượng Nỉết-bàn siêu- 
tam-giới, đồng thời cùng một lúc không trước không sau 
thuộc về pháp-thành Phật-gỉáo (paịivedhadhamma). 

Tuy nhiên trong bát-chánh-đạo có 3 chánh là chánh- 
ngữ, chảnh-nghỉệp, chánh-mạng đó là 3 tâm-sở: Chánh- 
ngữ tâm-sở, chảnh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tăm-sở nếu 
đồng sinh với đại-thiện-tâm thì thuộc loại aniyatayogĩ- 
cetasỉka: Bẩt-định tâm-sở không chắc chắn, khi thì đồng 
sinh, khi thì không đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, và 3 
tâm-sở này còn thuộc loại nãnãkadãcicetasika: Bẩt-định 
tâm-sở riêng rẽ đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi vì 
mỗi tâm-sở này có mỗi đối-tượng khác nhau. 
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Nhưng nêu 3 tâm-sở: Chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp 
tãm-sở, chánh-mạng tãm-sở đồng sinh với siêu-tam-giới- 
tâm thì thuộc loại nỉyata ekatocetasika: cổ-định tâm-sở 
chắc chắn đồng sinh với nhau trong 8 hoặc 40 siêu-tam- 
giới-tâm cùng có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Cho nên, bát-chánh-đạo gồm đủ 8 chánh là chánh- 
kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có đối- 
tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Có 16 Loại 

• • • 

Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành chỉ có trong Phật- 
giáo mà thôi, không có ngoài Phật-giáo. 

Pháp-hành thỉền-tuệ gồm có 16 loại trí-tuệ thiền-tuệ 
được chia ra làm 2 loại: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới ậokiyavipassanã). 

- Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới (ỉokuttaravipassanã). 

1-Trí-tuệ thiền-tuệ tam-giói có 14 loại trí-tuệ. 

Tri-tuệ thỉền-tuệ tam-giới (lokiyavipassanã) gồm có 
14 loại trỉ-tuệ thiền-tuệ đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp 
với tri-tuệ có đoỉ-tượng sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, kế từ tri-tuệ thứ nhất gọi là nãmarũpapariccheda- 
nãna theo tuần tự cho đến tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gọi là 
gotrabhuhãna và trí-tuệ thứ 16 gọi là paccavekkhana- 
hãna cuối cùng. 
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2- Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giói có 2 loại trí-tuệ. 

Trí-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-gỉới (ỉokuttaravipassanã) 
gồm có 2 loại trí-tuệ là trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thứ 14 gọi là magganãna và tri-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam- 
gỉới thứ 15 gọi là phalanãna. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ thứ 14 gọi là magga- 
nãna: Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm có 
đoi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-gỉới thứ 15 gọi là phala- 
nãna: Thánh-quả-tuệ đồng sinh với 4 Thánh-quả-tâm có 
đổi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niểt-bàn gọi là 9 siêu- 
tam-giới-pháp (lokuttaradhamma). 

Hành-gỉả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, là hành-giả như thế nào? 

* Hành-giả nào phải là người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) có đủ 3 thiện-nhãn là vô-tham, vô-sân, vô-si 
(tri-tuệ) từ khi tái-sinh, đã từng thực-hành 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật đầy đủ từ vô số kiếp quá-khứ đã được tích lũy 
ở trong tâm từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài cho đến kiếp hiện-tại. 

Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là người có giới-hạnh trong 
sạch trọn vẹn, có duyên lành đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tãng-bảo, trở thảnh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật, 
có ý nguyện thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả ấy là người có giới hoàn toàn trong sạch 
thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, hiểu biết rõ 
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đối-tượng thiền-tuệ là tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Khi thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, hành-giả luôn 
luôn có yonỉsomanasỉkãra hỗ trợ cho chánh-niệm và tri- 
tuệ tỉnh-giác, thực-hành đúng theo pháp-hành trung- 
đạo (majjhimãpatipadã), có khả năng làm cho trỉ-tuệ 
thiền-tuệ phát sinh theo tuần tự từ trí-tuệ thiền-tuệ tam- 
giới (lokiyavipassanã) cho đến tri-tuệ thỉền-tuệ sỉêu- 
tam-giới (lokuttaravỉpassanã), gồm có 16 loại trí-tuệ 
thiền-tuệ từ bậc thấp đến bậc cao nhu sau: 

-Ì ^ T _ Tn_ f r|n__ ^ rini • Ạ _rin__ A 

16 Loại Trí-Tuệ Thien-Tuệ 

• • • 

1- Trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedahãna 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ có chánh- 
nỉệm trực nhận^^^ngay mỗi đốỉ-tượng thân hoặc thọ hoặc 
tâm hoặc pháp hoặc sẳc-pháp hoặc danh-pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp, có trí-tuệ tình-giác trực giáé^^ thấy rõ, biết 
rõ, phân biết rõ thật-tánh của mỗi đoi-tượng sẳc-pháp hoặc 
mỗi đoỉ-tượng danh-pháp ẩy đều là pháp-vô-ngã, không 
phải ta, không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chúng-sinh, không phải vật này 
vật kia, v.v... mà chỉ là sẳc-phảp, danh-pháp mà thôi. 

Trỉ-tuệ phát sinh thay rõ, biết rõ đúng thật-tánh của 
mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp như vậy là tri-tuệ thứ 
nhất gọi là nãmarũpaparỉcchedanãna: Tri-tuệ thấy rõ, 
biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sẳc-phảp, mỗi 
danh-pháp ẩy là pháp-vô-ngã, thuộc về chân-nghĩa-pháp. 

Nãmarũpaparicchedanãna gồm có 4 từ nãma, rũpa, 
pariccheda, hãna: 


* Chánh-niệm ừực nhận ngay mồi đối-tượng hiện-tại, không qua suy nghĩ. 

^ Trí-tuệ tình-giác trục giác ngay mồi đối-tuợng sắc-pháp hoặc danh-pháp 
hiện-tại ấy không qua suy nghĩ, nên còn ở trong lữủi vực của chân-nghĩa-pháp. 
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- Nãma: Danh-pháp đó là tâm với tâm-sở là đôi-tượng 
của pháp-hành thiền-tuệ chỉ có 81 tam-giới-tâm (trừ 8 
hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm) và 52 tâm-sở. 

- rũpa: sẳc-pháp là đối-tượng thiền-tuệ chỉ cỏ 18 sẳc- 
pháp thật rõ ràng (nipphannarũpa) mà thôi (trừ 10 sắc- 
pháp không rõ ràng (anipphannarũpa). 

- pariccheda: Phân biệt rõ. 

- ĩiãna: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ. 

Nãmarũpaparỉcchedaỉiãna: Trỉ-tuệ thấy rõ, biết rò, 
phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp 
ấy là pháp-vô-ngã, thuộc về chân-nghĩa-phảp. 

Trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedanãụa này 

không chỉ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ đối-tượng đúng 
theo thật-tánh của mỗi sẳc-pháp hoặc mỗi danh-pháp ẩy 
mà còn thay rõ, biết rõ chủ-thế đúng theo thật-tánh của 
danh-pháp (tâm) biết đoi-tượng mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
pháp, bởi vì đối-tượng và chủ thế liên quan với nhau 
đều là pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải người, 
không phải người nam, phải người nữ, không phải 
chúng-sinh nào cả, v.v... mà chỉ là thật-tánh của sẳc- 
pháp, của danh-pháp mà thôi. 

Trước đây, sự thật thật-tánh của sẳc-pháp, của danh- 
pháp bị màn vô-minh (avijjã) che phủ, nên không thấy 
rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp ẩy, lại 
còn tà-kiến theo chấp ngã (attãnudiịthi) thay sai, chấp 
lầm nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp cho là ta, ngã, người, 
người nam, người nữ, chúng-sinh, vật này, vật kia, v.v... 

Nay, hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ có đối- 
tượng sẳc-pháp hoặc danh-pháp hiện-tại, thực-hành 
đúng theo phảp-hành thiền-tuệ nên trí-tuệ thứ nhất 

nãmarũpaparicchedanãna phát sinh thay rõ, biết rõ 
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phần biệt rõ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp 
đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma): 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 

- sẳc-pháp chỉ là sẳc-pháp. 

- Danh-pháp là một, sẳc-pháp là một. 

- Trong danh-pháp không có sẳc-pháp. 

- Trong sẳc-pháp không có danh-pháp. 

- Khi trỉ-tuệ thay sẳc-pháp nào thì cũng biết đến 
danh-pháp biết sẳc-pháp ẩy, bởi vì liên quan với nhau. 

- Khi trỉ-tuệ thay danh-pháp nào thì cũng biết đến 
sẳc-phảp nơi phát sinh danh-pháp ẩy, bởi vì liên quan 
với nhau. 

- Tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-phảp đều là pháp- 
vô-ngã, không phải ngã (ta), không phải người, không 
phải người nam, không phải người nữ, không phải 
chúng-sinh nào cả, cũng không phải vật này, vật kia, 

v.v... mà chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. 

Khi ấy, dỉệt-từng-thờỉ (tadahgappahãna) được tà-kỉến 
theo chấp ngã (attãnudiịthi) hoặc tà-kiến chấp thủ noi 
ngũ-uấn (sakkãyaditịhi) cả trong đổỉ-tượng lẫn chủ thế, 
nên gọi là chánh-kiến thỉền-tuệ (vỉpassanãsammãdụthỉ), 

đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 gọi là ditthivisuddhi: 
Chánh-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ nhất 

trong pháp-hành thiền-tuệ. 

Ví dụ: Trước đó, ông A đi đường vào ban đêm có ánh 
sáng trăng lờ mờ, thấy sợi dây ngoằn ngoèo giống như 
con rắn nằm giữa đường, ông thay sai tưởng lầm nơi sợi 
dây ngoằn ngoèo kia cho là con rắn độc, ông phát sinh 
tâm sợ hãi, nên tránh xa con ran độc ẩy mà đi. 

Sau đó, ông A gặp được bậc thiện-trí giảng dạy cho 
ông biết sự thật đó là sơi dây không phải là con rắn độc 
như ông đã thấy sai, tưởng lầm. Bậc thiện trí trao cho 
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Ông một cây đèn, dẫn ông trở lại chỗ sợi dây ngoằn 
ngoèo ấy. ông A rọi đèn chiếu sáng đến sợi dây ngoằn 
ngoèo ấy, tận mắt thấy rõ đúng sự thật là sợi dây ngoằn 
ngoèo này chỉ là sợi dãy ngoằn ngoèo mà thôi, không 
phải là con rắn độc như trước đó ông đã thấy sai, tưởng 
lầm, nên tâm của ông trở lại tự nhiên, không còn sợ hãi 
như trước nữa. 

Qua ví dụ trên nên hiểu rằng: 

- Sợi dây ám chỉ đến sắc-pháp, danh-pháp. 

- Thấy sai, tưởng lầm nơi sợi dây cho là con rắn độc, 
nghĩa là thấy sai, chấp lầm nơi sẳc-pháp, danh-pháp cho 
là ngã, ta, người, người nam, người nữ, chúng-sinh, vật 
này, vật kia, v.v... 

- Rọi đèn chiếu sáng, tận mắt thẩy rõ sợi dây chỉ là 
sợi dây mà thôi, nghĩa là trỉ-tuệ thứ nhất phát sinh thấy 
rõ, biết rõ cả đối-tượng lẫn chủ thể liên quan với nhau 
đúng theo thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp đều là 
pháp-vô-ngã, không phải ngã (ta), không phải người, 
không phải người nam, không phải người nữ, không 
phải chúng-sinh nào cả, cũng không phải vật này, vật 
kia, v.v... chỉ là sẳc-pháp, danh-phảp mà thôi. 

Attãnuditthi: Tà-kiến theo chấp-ngã 

- Đối với hạng phàm nhân không gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, không có cơ hội học hỏi, nghiên cứu về môn 
Vi-diệu-pháp yếu-nghĩa (Abhidhammatthasahgaha), nên 
có tà-kiến theo chấp ngã (attãnudiịthi) hoặc tà-kiến chấp 
thủ nơi ngũ-uấn (sakkãyadiịthi), thấy sai chấp lầm nơi 
danh-pháp, nơi sẳc-pháp cho là ta như sau: 

- Khi nhãn-thức-tâm làm phận sự thấy đổi-tượng sắc, 
thì tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi nhãn-thức-tâm cho là 
ta thay. 
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- Khi nhĩ-thức-tâm làm phận sự «g/ỉe đôi-tượng 
thanh, thì tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi nhĩ-thức-tâm 
cho là ta nghe. 

- Khi tỷ-thức-tâm làm phận sự ngửi đổỉ-tượng 
hương, thì tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi tỷ-thức-tâm 
cho là ta ngửi. 

- Khi thỉệt-thức-tâm làm phận sự nếm đối-tượng vị, 
thì tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi thiệt-thức-tâm cho là 
ta nếm. 

- Khi thân-thức-tâm làm phận sự xúc giác đổỉ-tượng 
xúc, thì tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi thân-thức-tâm cho 
là ta xúc giác. 

- Khi ý-thức-tâm làm phận sự biết đổi-tượng pháp, thì 
tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi ỷ-thức-tâm cho là ta biết. 

- Khi thân đi hoặc sắc-đỉ, thì tà-kỉến thấy sai, chấp 
lầm nơi sẳc-đi cho là ta đi. 

- Khi thân đứng hoặc sắc-đứng, thì tà-kỉến thấy sai, 
chấp lầm nơi sẳc-đứng cho là ta đứng. 

- Khi thân ngồi hoặc sẳc-ngồi, thì tà-kỉến thấy sai, 
chấp lầm nơi sẳc-ngồi cho là ta ngồi. 

- Khi thân nằm hoặc sắc-nằm, thì tà-kỉến thấy sai, 
chấp lầm nơi sẳc-nằm cho là ta nằm, v.v... 

Do tà-kỉến thẩy sai, chẩp lầm nơi danh-pháp, nơi 
sẳc-pháp ấy cho là ta, người, người nam, người nữ, 
chúng-sinh, vật này, vật kia, v.v...” làm nhân-duyên phát 
sinh mọi phiền-não. 

Ditthivisuddhi; Chánh-kiến-thanh-tịnh 

• • • 

Đối với thiện-tri phàm-nhân thường gần gũi thân cận 
với bậc thiện-trí trong Phật-giáo, có cơ hội học hỏi, 
nghiên cứu về môn Vi-diệu-pháp yếu-nghĩa (Abhidham- 
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matthasangaha), học hỏi nghiên cứu, hiêu biêt vê tât cả 
mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) đều là pháp-vô-ngã (anattã), rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ thứ nhất 
phát sinh gọi là nãmarũpaparicchedanãna: Trí-tuệ thay 
rõ, biết rõ, phân biệt rõ đốỉ-tượng đúng theo thật-tánh 
của môi săc-pháp, môi danh-pháp, và chủ thế (tâm) liên 
quan biết đến đoỉ-tượng mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
đúng theo thật-tánh đều là pháp-vô-ngã (anattã), không 
phải ta, không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chúng-sinh nào cả, cũng 
không phải vật này, vật kia, v.v... chỉ là sẳc-pháp, danh- 
pháp mà thôi, nên diệt-từng-thời (tadahgappahãna) 
đuợc tà-kiến chấp thủ noi ngũ-uấn (sakkãyadỉịthỉ) cả 
trong đổỉ-tượng lẫn chủ-thế liên quan với nhau, nên gọi 
là chánh-kỉến thiền-tuệ (vỉpassanãsammãdụthỉ) nhu sau: 

- Khi nhãn-thức-tãm làm phận sự thẩy đối-tượng sắc, 
thì chánh-kỉến thấy đúng là nhãn-thức-tâm thấy. 

- Khi nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe đổỉ-tượng thanh, 
thì chánh-kỉến thấy đúng là nhĩ-thức-tâm nghe. 

- Khi tỷ-thức-tâm làm phận sự ngửi đổi-tượng hưong, 
thì chánh-kỉến thấy đúng là tỷ-thức-tâm ngửi. 

- Khi thiệt-thức-tâm làm phận sự nếm đổỉ-tượng vị, 
thì chánh-kỉến thấy đúng là thỉệt-thức-tâm nếm. 

- Khi thân-thức-tâm làm phận sự xúc giác đổi-tượng 
xúc, thì chánh-kỉến thấy đúng là thân-thức-tâm xúc-giác. 

- Khi ỷ-thức-tâm làm phận sự biết đổỉ-tượng pháp, thì 
chánh-kiến thấy đúng \kỷ-thức-tâm biết. 

- Khi thân đi hoặc sắc-đỉ, thì chánh-kỉến thấy đúng 
theo thật-tánh của sắc-pháp là sẳc-đi. 



rr^ r rr^ ^ ^ rr^ ^ ' 1 y' T • 

Trí-Tuẹ Thiên-Tuẹ có 16 Loại 


299 


- Khi thân đứng hoặc săc-đứng, thì chánh-kỉên thây 
đúng theo thật-tánh của sắc-pháp là sẳc-đứng. 

- Khi thân ngồi hoặc sẳc-ngồỉ, thì chánh-kỉến thấy đúng 
theo thật-tánh của sắc-pháp là sẳc-ngồi. 

- Khi thân nằm hoặc sắc-nằm, thì chánh-kỉến thấy 
đúng theo thật-tánh của sắc-pháp là sẳc-nằm, V. V... 

Do chánh-kỉến thấy đúng theo thật-tánh của danh- 
pháp, của sẳc-pháp là: 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp mà thôi. 

- sẳc-pháp chỉ là sẳc-pháp mà thôi. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát 
sinh trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedanãna: Trỉ-tuệ 
thay rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sẳc-phảp, 
mỗi danh-pháp ấy là pháp-vô-ngã, nên không thấy sai, 
chấp lầm nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp ấy cho là ta, 
người, người nam, người nữ, chúng-sinh, vật này, vật 
kia, v.v...” làm nhân-duyên phát sinh các trí-tuệ thiền- 
tuệ tiếp theo. 

Cho nên, trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉcchedaĩiãna 

này thấy đúng, biết đúng theo thật-tánh của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-pháp đúng theo sự thật chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), nên gọi là chánh-kỉến thỉền-tuệ 
(vipassanãsammãditthi), đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 
gọi là ditthivisuddhi: Chánh-kiến thanh-tịnh, là pháp 
thanh tịnh thứ nhất của pháp-hành thiền-tuệ. 

Vai trò của trí-tuệ thứ nhất 

Trong 16 loại tri-tuệ thiền-tuệ, tri-tuệ thứ nhất gọi là 
nãmarũpaparicchedanãna có vai trò tối ư thiết yếu, bởi 
vì tri-tuệ thứ nhất này thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân- 
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nghĩa-pháp, thây rõ, biêt rõ sự-thật chân-lỷ của săc- 
pháp, của danh-pháp trong tam-giới đều là khố-đế. 

Hành-giả có được tri-tuệ thứ nhất này như đã gặp 
được vị chân-sư đó là sẳc-pháp, danh-pháp thật. 

Từ nay, vị chân-sư sẳc-pháp, danh-pháp trực tiếp chỉ 
dẫn cho các trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ: 

- Thật-tánh của tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp. 

- Trạng thái riêng của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp. 

- Sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp trong 
hiện-tại, quá-khứ, vị-lai. 

- Ba trạng-thải-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái kho, trạng-tháỉ vô-ngã của sẳc-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại trong tam-giới. 

- sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới dẫn dắt phát sinh 14 
loại trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới. 

- Danh-pháp siêu-tam-giới đó là Niết-bàn dẫn dắt 
phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, thuộc về 9 siêu- 
tam-giới-pháp. 

Như vậy, vị chân-sư sẳc-pháp, danh-pháp chỉ dạy, 
dẫn dắt phát sinh 16 loại trỉ-tuệ thỉền-tuệ từ trí-tuệ thiền- 
tuệ tam-gỉới cho đến trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới qua 2 
giai đọan như sau: 

- Giai đọan đầu: sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới chỉ 
dạy, dẫn dắt phát sinh từ tri-tuệ thứ nhất gọi là nãma- 
rũpaparicchedahãna tiếp tục theo tuần tự cho đến trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 12 gọi là saccãnulomahãna có đổi- 
tượng sẳc-pháp hoặc đổi-tượng danh-phảp tam-giới, 
gồm có 12 loại trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới (lokiyavipassanã) 
chấm dứt phận sự của đổi-tượng sẳc-pháp, danh-phảp 
tam-giới. 
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- Giai đọan cuôi: Đôỉ-tượng danh-pháp Niêt-bàn siêu- 
tam-giới làm đối-tượng của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gọi 
là gotrabhuMna, liền tiếp theo trí-tuệ thiền-tuệ siêu- 
tam-giới thứ 14 gọi là magganãna có đoỉ-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới liền tiếp theo tri-tuệ thỉền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 15 gọi là phalaũãụa có đổi-tượng 
danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Thật vậy, chỉ có hạt muối mới cho biết được vị mặn 
của muối mà thôi, cũng chỉ có trái chanh mới cho biết 
được vị chua của chanh mà thôi. 

Cũng như vậy, chỉ có sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mới cho tri-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp; sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp; 3 trạng-thái-chung : Trạng-thái vô-thường, trạng- 
thảỉ kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh- 
pháp tam-giới mà thôi. 

Ngoài sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa- 
pháp ra, không có một ai có khả năng cho biết trực tiếp 
sự-thật thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp, v.v... 

Cho nên, sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa- 
pháp là đối-tượng thiết yếu trong pháp-hành thiền-tuệ. 

Tri-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉcchedaỉiãna có khả 

năng thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp làm nền tảng, làm nhân-duyên để 
cho các tri-tuệ thiền-tuệ tuần tự phát sinh cho đến trí-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 16 gọi là paccavekkhananãna: Trỉ-tuệ quản 
triệt Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, phiền-não đã bị 
diệt tận được, và phiền-não còn lại chưa bị diệt tận được. 

Như vậy, tri-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉcchedanãna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trí-tuệ thứ nhì 
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phát sinh, rôi trỉ-tuệ thứ nhì làm nên tảng, làm nhân- 
duyên để cho trí-tuệ thiền-tuệ thứ ba phát sinh, tiếp tục 
trỉ-tuệ thiền-tuệ trước làm nhân-duyên cho trỉ-tuệ thiền- 
tuệ sau phát sinh, các trí-tuệ thiền-tuệ tuần tự phát sinh 
từ trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-gỉới (lokiyavipassanã) cho đến 
trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới (lokuttaravipassanã). 

Trỉ-tuệ thứ nhẩt nãmarũpaparicchedanãna làm nền 
tảng, làm nhân-duyên để cho trí-tuệ thứ nhì gọi là 
nãmarũpapaccayapariggahaũãna của pháp-hành thiền- 
tuệ phát sinh tiếp theo. 


2- Trí-tuệ thứ nhì namarupapaccayapariggahahana 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedanãna làm nền tảng, 
làm nhân-duyên phát sinh trí-tuệ thứ nhì gọi là 
nãmarũpapaccayapariggahanãna: Trỉ-tuệ thay rõ, biết 
rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp. 

Tri-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahahãna này 
phát sinh do nương nhờ trí-tuệ thứ nhất nãmarũpa- 
paricchedahãn làm nền tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Tri-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedahãna thấy rõ, 
biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi 
danh-pháp. 

- Tri-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayaparỉggahaiiãna 

phát sinh, có khả năng thay rõ, biết rõ nhân-duyên phát 
sinh mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-phảp khác nhau, tuỳ theo 
quan điểm của mỗi hành-giả, nhưng chắc chắn đều có 
kết quả giống nhau là diệt-từng-thời (tadahgappahãna) 
tâm hoàỉ-nghỉ về sự-sinh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
pháp bên trong của mình và bên ngoài mình, của người 
khác, chúng-sinh khác trong hiện-tại, quá-khứ, vị-lai. 
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Namarupapaccayaparỉggahaìíana gôm có 5 từ : 

Nãma, rũpa, paccaya, pariggaha, nãna 

- Nãma: Danh-pháp. 

- rũpa: sẳc-phảp. 

- paccaya: Nhân-duyên-sinh của mỗi danh-pháp, mỗi 
sẳc-pháp. 

- pariggaha: Gom nhặt lại. 

- nãna: Trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh. 

Nãmarũpapaccayapariggahanãna: Trỉ-tuệ thấy rò, 
biết rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
pháp khác nhau. 

Nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 

* Nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp 

Số hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, khi trỉ- 
tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahahãna phát sinh 
thấy rõ, biết rõ thân (sắc-pháp) bắt đầu từ khi đầu thai 
vào lòng mẹ (nhu loài nguời, số loài súc-sinh) do 5 
nhân-duyên-sinh^^^ là: 

1- Avỉjjã: Vô-mỉnh là không biết tứ Thánh-để. 

2- Tanhã: Tham-ái là nhân dẫn dắt táỉ-sỉnh kiếp sau. 

3- Upãdãna: Chẩp-thủ là cổ chấp trong ngũ-uẩn, 
sẳc-pháp, danh-pháp. 

4- Kamma: Nghiệp là đại-thiện-nghỉệp, hoặc bẩt- 
thiện-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. 

5- Ẫhãra: Vật-thực là món ăn nuôi dưỡng sắc-thân. 

Trong 5 nhân-duyên-sinh này, vô-minh, tham-áỉ, chẩp- 
thủ, nghiệp là nhân, vật-thực là duyên hỗ trợ. 

5 nhân-duyên này đuợc phân chia ra 3 phận sự: 


1 ‘lll* l' 11 •111**11 

Bộ Visuddhimagga, phân Kankhãvitaranavisuddhiniddesa. 
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- Vô-minh, tham-ái, châp-thủ là nhân, là nơi nương 
nhờ tái-sinh kiếp sau, ví như người mẹ là nơi nương nhờ 
để cho đứa con đầu thai, rồi sinh ra đời. 

- Nghiệp đó là đại-thiện-nghiệp hoặc bẩt-thiện-nghiệp 
là nhân cho quả tái-sinh kiếp sau, ví như người cha hỗ 
trợ tạo nên đứa con, các con súc vật. 

- Vật-thực là duyên hỗ trợ nuôi dưỡng sắc-thân phát 
triển, ví như người vú nuôi đứa trẻ trưởng thành. 

Thân này (sẳc-pháp) chỉ phát sinh do 5 nhân-duỵên- 
sinh này mà thôi. Ngoài 5 nhân-duyên-sinh này ra, chắc chắn 
không có một ai có khả năng tạo nên sắc-thân này được. 

Cho nên, trí-tuệ thứ nhì này có khả năng diệt-từng- 
thời (tadahgappahãna) tâm hoài-nghi, bởi vì thấy rõ, biết 
rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

* Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp 

Mỗi danh-pháp nào phát sinh do hội đủ nhân-duyên 
riêng biệt của chính danh-pháp ấy như sau: 

- Đối-tượng sắc (hình dạng) tiếp xúc với nhãn-tịnh- 
sẳc (mắt), khi hội đủ 2 nhân-duyên ấy, thì nhãn-thức- 
tãm phát sinh làm phận sự thấy đoi-tượng sắc. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yểu-Nghĩa, 2 nhãn-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhãn-tịnh-sẳc (mắt) tổt (không bị bệnh mù). 

2- Đổi-tượng sắc rõ ràng tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc. 

3- Ảnh sáng đủ thấy được. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng sắc. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 nhãn-thức-tâm phát 
sinh làm phận sự thấy đối-tượng sắc. 

- Đối-tượng thanh (âm thanh) tiếp xúc với nhĩ-tịnh- 
sẳc (tai), khi hội đủ 2 nhân-duyên ấy, thì nhĩ-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự nghe đoi-tượng thanh. 



rr^ r rr^ ^ ^ ^ ' 1 y' T • 

Tri-Tuệ Thiẽn-Tuẹ cỏ 16 Loại 


305 


Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yêu-Nghĩa, 2 nhĩ-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhĩ-tịnh-sẳc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

2- Đốỉ-tượng thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ-tịnh-sẳc. 

3- Không gian không bị vật cản bao kín. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đổỉ-tượng thanh. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy, thì 2 nhĩ-thức-tâm phát 
sinh làm phận sự nghe đổi-tượng thanh (âm thanh). 

- Đốỉ-tượng hương (các mùi) tiếp xúc với tỷ-tịnh-sẳc 
(mũi), khi hội đủ 2 nhân-duyên ấy, thì tỷ-thức-tâm phát 
sinh làm phận sự ngửi đoi-tượng hương. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 tỷ-thức-tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Tỷ-tịnh-sẳc (lỗ mũi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đổi-tượng hương rõ ràng tiếp xúc với tỷ-tịnh-sẳc. 

3- Chất gió đưa mùi hương đến lỗ mủi. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đổi-tượng hương. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy, thì 2 tỷ-thức-tâm phát 
sinh làm phận sự ngửi đổi-tượng hương (các mùi). 

- Đổi-tượng vị (các vị) tiếp xúc với thỉệt-tịnh-sẳc (lưỡi) 
khi hội đủ 2 nhân-duyên ấy, thì thỉệt-thức-tâm phát sinh 
làm phận sự nếm đoi-tượng vị. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yểu-Nghĩa, 2 thiệt-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thiệt-tịnh-sắc (lưỡi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đổi-tượng vị rõ ràng tiếp xúc với thiệt-tịnh-sẳc. 

3- Chat nước miếng. 

4- Ngủ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đoi-tượng vị. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 thỉệt-thức-tâm phát 
sinh làm phận sự nếm đổỉ-tượng vị (các vị). 
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5- Đôỉ-tượng xúc (cứng, mêm, nóng, lạnh, ...) tiêp 
xúc với thân-tịnh-sẳc (thân), khi hội đủ 2 nhân-duyên 
ấy, thì thân-thức-tâm phát sinh làm phận sự xúc giác 
đoỉ-tượng xúc. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 thân-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh bại liệt). 

2- Đổi-tượng xúc rõ ràng tiếp xúc với thân-tịnh-sắc. 

3- Chất đất cứng, mềm. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đổi-tượng xúc. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 thân-thức-tâm phát 
sinh làm phận sự xúc giác đoi-tượng xúc (cứng, mềm, 
nóng, lạnh). 

6- Đốỉ-tượng pháp^^^ tiếp xúc với hadayavatthurũpa; 
sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm, khi ỷ-thức-tâm nào 
hội đủ nhân-duyên, thì ỷ-thức-tâm ẩy phát sinh làm phận 
sự biết đoi-tượng pháp ẩy. 

Theo bộ Vỉ-Dỉệu-Pháp-Yểu-Nghĩa, 75 ỷ-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

1- Hadayavatthurũpa: sẳc-phảp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm. 

2- Đoi-tượng pháp ẩy tiếp xúc với hadayavatthurũpa. 

3- Ỷ-môn hướng-tâm tiếp nhận đổỉ-tượngpháp ẩy. 

Khi hội đủ 3 nhân-duyên của ỷ-thức-tâm nào thì ý-thức 
tâm ẩy phát sinh làm phận sự biết đổi-tượngpháp ẩy. 


* Đối-tượng pháp (dhammãrammana) gồm có 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh- 
Sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 

^75 tâm đó là 12 bất-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức tâm) + 8 đại- 
thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 15 sắc-giới-tâm + 8 vô-sắc- 
giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới-quả-tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 
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Như vậy, mỗi danh-pháp phát sinh do hội đủ nhân- 
duyên của nó, nếu thiếu nhân-duyên nào thì danh-pháp 
ẩy không thể phát sinh được. 

Mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp phát sinh đều do nhân- 
duyên, nên mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp đều là pháp-vô- 
ngã, không do một ai có khả năng tạo ra một sắc-pháp nào, 
một danh-pháp nào được cả. 

Cho nên, trí-tuệ thứ nhì này có khả năng diệt-từng- 
thời (tadangappahãna) tâm hoài-nghi trong mọi sẳc- 
pháp, mọi danh-pháp, bởi vì trí-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

* sắc-pháp có 4 nhân-duyên 

Số hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi trỉ-tuệ 
thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahanãna phát sinh thấy 
rõ, biết rõ mỗi sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên là: 

1- Kamma: Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sẳc- 
pháp, đó là 25 nghiệp, ngoại trừ 4 vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 

Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi là 
kammạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do nghiệp này trong 
thân của chúng-sinh suốt mỗi sát-na-tâm (khanacitta) kế 
từ khi tái sinh v.v... 

2- Cỉtía: Tâm làm nhân-duyên phát sinh sẳc-pháp, đó 
là 75 tâm, (trừ 4 vô-sắc-giới quả-tâm). 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi là 
cỉttạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do tâm trong thân của 
chúng-sinh suốt mỗi sát-na-sinh (uppãdakkhana) của tâm 
kế từ hộ-kiếp-tâm đầu tiên sau tái-sinh-tâm, v.v... 

3- Utu: Thời tiết làm nhân-duyên phát sinh sẳc-pháp, 
đó là sự lạnh, sự nóng bên trong và bên ngoài thân. 
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Thời tiết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát sinh sắc- 
pháp, gọi là utụịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do nóng 
hoặc lạnh trong thân của chúng-sinh suốt mỗi sảt-na-trụ 
(thitikhana) của tâm kể từ tái-sinh-tâm, v.v... 

4- Ẫhãra: Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh sẳc- 
pháp, đó là chất bổ trong các món vật-thực đã dùng vào 
trong sắc-thân của chúng-sinh. 

Vật thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, gọi là 
ãhãrạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do vật-thực trong sắc- 
thân của chúng-sinh suốt mỗi sát-na-tâm, ... 

sắc-pháp phát sinh do tâm 

Tứ-oai-nghi là sẳc-pháp phát sinh do tâm (cittạiarũpa). 

* Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đi 

Oai-nghi đi phát sinh do tâm qua quá trình diễn biến 
do nhiều nhân-duyên liên tục nhu sau: 

- Tâm nghĩ “đi”. 

- Do tâm nghĩ đi, nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chat gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn thân 
chuyển động. 

- Toàn thân di chuyến bước đi mỗi tư thế đi, dáng đi 
do năng lực của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân đi” hoặc “sắc-đi” là sẳc-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

* Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
biến do nhiều nhân-duyên liên tục nhu sau: 

- Tâm nghĩ “đứng ”. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn thân cử 
động. 
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- Toàn thân từ chân đến đầu đứng yên theo mỗi tư 
thê đứng, mỗi dáng đứng do năng lực của chất gió phát 
sinh do tâm ẩy. 

Vì vậy, gọi là “thân đứng ” hoặc “sắc-đứng ” là sẳc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

* Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 

Oai-nghi ngồi phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
biến do nhiều nhân-duyên liên tục nhu sau: 

- Tâm nghĩ “ngồi ”. 

- Do tâm nghĩ ngồi, nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chat gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn thân cử 
động. 

- Toàn thân, thân phần trên ngồi yên, thân phần 
dưới co theo mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi do năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân ngồi ” hoặc “sắc-ngồi ” là sẳc-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

* Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
biến do nhiều nhân-duyên liên tục nhu sau: 

- Tâm nghĩ “nằm 

- Do tâm nghĩ nằm nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chat gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn thân cử 
động. 

- Toàn thân nằm trên mặt phang theo mỗi tư thế nằm, 
mỗi dáng nằm do năng lực của chất gió phát sinh do tâm ẩy. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm ” hoặc “sẳc-nằm ” là sẳc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

Các oai-nghi phụ quay bên phải, quay bên trái, co tay 
vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, v.v... đều là 
sẳc-pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 
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Đức-Phật ví: “Sắc-thân ” ví như “chiếc xe ”, 

“tâm ” ví như “người lải xe 

Thật vậy, sắc-thân này gồm có 2 7 sẳc-pháp hoàn toàn 
không biết 6 đốỉ-tượng, chỉ có thế tiếp nhận được 6 đoi- 
tượng làm duyên để cho tâm phát sinh mà thôi. 

Chiếc xe gồm có các bộ phận ráp lại với nhau không 
thể chạy mau, chạy chậm, rẽ phải, rẽ trái, ngừng lại, 
v.v... Sở dĩ chiếc xe có thế chạy mau, chạy chậm, rẽ phải, 
rẽ trái, ngừng lại, v.v... là do người lái xe điều khiến. 

Cũng như vậy, sắc-thãn này không thể đi, đứng, ngồi, 
nằm, quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, co chân 
vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, v.v... 

Sở dĩ sắc-thân này có thể đi, đứng, ngồi, nằm, quay 
bên phải, quay bên trái, co tay vào, co chân vào, duỗi 
tay ra, duỗi chân ra, v.v... là do tâm điều khiến. 

Nếu trường họp thiếu một nhân-duyên nào thì sẳc-đi, 
sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm,... không thế phát sinh được. 

Ví dụ: Một người bị bệnh tê liệt, dù tàm của họ muốn 
đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... như người bình thường cũng 
không thể được, bởi vì chẩt gió (vãyodhãtu) trong thân 
thể của họ không đủ năng lực làm cử động toàn thân với 
chất đất (pathavĩdhãtu) và chất nước (ãpodhãtu) nặng 
nề trong thân thể của họ được. 

Tri-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahanãna 
làm nền tảng với paccakkhahãụa: Trí-tuệ trực tiếp thay 
rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sẳc-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại bên trong của mình (ajjhatta) như 
thế nào, và với anumãnahãna: Trí-tuệ gián tiếp biết rõ 
nhân-duyên phát sinh mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp bên 
ngoài mình (bahiddhã), của người khác, chúng-sinh 
khác cũng như thế ấy. 
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Hơn nữa trỉ-tuệ thứ nhì này còn có khả năng thây rõ, 
biết rõ mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp trong hiện-tại phát 
sinh do nhân-duyên như thế nào, thì mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-phảp trong quá-khứ, trong vị-lai cũng phát sinh do 
nhân-duyên như thế ấy. 

Cho nên, trí-tuệ thứ nhì này có khả năng diệt-từng- 
thời (tadahgappahãna) tâm hoài-nghi, bởi vì thấy rõ, biết 
rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

Tri-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahanãna trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sẳc-pháp, 
môi danh-pháp trong hỉện-tại như thế này làm nền tảng, 
với anumãnahãụa: Trí-tuệ gián tiếp biết rõ rằng: “Dù 
mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp trong thời quá-khứ, trong 
thời vị-lai cũng do nhân-duyên phát sinh mỗi sẳc-pháp, 
mỗi danh-phảp cũng như thế ẩy” nên diệt được 16 điều 
hoài-nghf^ như sau: 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thòi quá-khứ 

1- Trong quá-khứ ta đã có hay không? 

2- Trong quả-khứ ta đã không có phải không? 

3- Trong quá-khứ ta đã là gì? 

4- Trong quả-khứ ta đã là thế nào? 

5- Trong quá-khứ ta đã là thế nào, đến đây như thế này? 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thòi vị-lai 

1- Trong thời vị-lai ta sẽ có hay không? 

2- Trong thời vị-lai ta sẽ không có phải không? 

3- Trong thời vị-lai ta sẽ là gì? 

4- Trong thời vị-lai ta sẽ là thế nào? 

5- Trong thời vị-lai ta sẽ là thế nào, sau kiếp này? 

* Diệt 6 điều hoài-nghi trong thòi hiện-tại 


1 “lll* 11 “IU**!! 

Bộ Visuddhimagga, phân Kankhãvitaranavisuddhiniddesa. 
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1- Trong thời hiện-tại ta có hay không? 

2- Trong thời hiện-tại ta không có phải không? 

3- Trong thời hiện-tạỉ ta là gì? 

4- Trong thời hiện-tại ta là thế nào? 

5- Ta từ đâu đến đây? 

6- Rồi sau khi ta chết, sẽ đi đâu? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi tri-tuệ 
thứ nhì này phát sinh thấy rõ, biết rõ nhân-duyên phát 
sinh mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp trong hiện-tại, nên 
diệt được 16 điều hoài nghi này. 

Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi trỉ-tuệ thứ nhì phát sinh, thấy rõ, biết rõ nhân-duyên 
phát sinh mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp với nhiều đoỉ- 
tượng khác nhau, nhưng chắc chắn đều có kết quả giống 
nhau là trỉ-tuệ thứ nhì này có khả năng diệt-từng-thời 
(tadahgappahãna) được tâm hoàỉ-nghỉ về nhân-duyên 
phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, hoặc thoát ly 
khỏi sự hoài-nghi về nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 
danh-pháp trong thời hiện-tại, cả trong thời quá-khứ và 
trong thời vị-lai nữa. 

Cho nên, trí-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggaha- 
hãụa này đạt đến phảp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là kaủkhã- 
vỉtaranavỉsuddhỉ: Trỉ-tuệ thoát-ly hoài-nghi thanh-tịnh, 
là pháp-thanh-tịnh thứ 4, cũng là pháp-thanh-tịnh thứ 
nhì của pháp-hành thiền-tuệ, nên diệt-từng-thời (tadah- 
gappahãna) được tâm hoài-nghi về nhân-duyên phát 
sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, hoặc thoát ly khỏi sự 
hoài-nghi về nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, danh-pháp. 

Trí-tuệ thứ nhì này chưa có khả năng diệt tận được 
(samucchedappahãna) tâm hoài-nghi. 

Trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahahãna này 
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đạt đên pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là kankhãvỉtarana- 
visuddhỉ: Trỉ-tuệ thoát-ly hoài-nghi thanh-tịnh, cũng gọi 
là dhammatthừinãna: Trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ vững vàng 
thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-phảp do nhân- 
duyên-sinh, hoặc gọi là yathãbhũtanãna: Trỉ-tuệ thay 
rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp đúng theo sự-thật chân- 
nghĩa-pháp, hoặc gọi là sammãdassana: Chảnh-kiến 
thấy đúng theo chánh-pháp. 

Trí-tuệ thứ nhất mãmarũpaparicchedahãna và trí-tuệ 
thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahahãna thuộc về 
nãtapariniiã: Trỉ-tuệ có khả năng thay rõ, biết rõ trạng- 
thải riêng của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp. 

Quả của 2 trí-tuệ đầu của pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng 
phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ theo tuần tự như sau: 

- Tri-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedanãna: Tri-tuệ 
thay rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, 
mỗi danh-pháp đủng theo chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) đều là pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải 
người, không phải chúng-sinh nào cả,... nên cỏ chánh- 
kiến thiền-tuệ (vipassanãsammãdụthi), đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 3 gọi là ditthivisuddhi: Chánh-kiển 
thanh-tịnh, cũng là pháp-thanh-tịnh thứ nhất của pháp- 
hành thiền-tuệ, nên diệt-từng-thời (tadahgappahãna) 
được tà-kiến (chưa diệt tận được tà-kiến). 

- Tri-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahanãna: 
Tri-tuệ thay rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại bên trong của mình 
(ajjhatta) với paccakkhahãụa: Trỉ-tuệ trực-tiếp như thế 
nào, và với anumãnanãna: Trỉ-tuệ gián-tiếp biết rõ 
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nhân-duyên phát sinh mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp bên 
ngoài mình (bahỉddhã), của người khác, của chúng-sinh 
khác, thậm chỉ tất cả mọi sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại, 
quá-khứ, vị-laỉ phát sinh cũng do nhân-duyên của chúng 
cũng như thế ẩy. 

Cho nên, trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggaha- 
nãna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ tư gọi là 
kankhãvitaraụavisuddhi: Trỉ-tuệ thoát-ly hoàỉ-nghỉ 
thanh-tịnh, là pháp-thanh-tịnh thứ nhì của pháp-hành 
thiền-tuệ, nên diệt-từng-thời (tadahgappahãna) được 
hoài-nghỉ (chưa diệt tận được hoài-nghi). 

Tiểu-nhập-lưu CũỊasotãpanna 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi tri-tuệ 
thứ nhất phát sinh, đạt đến chánh-kiến thanh-tịnh, nên 
diệt-từng-thời được tà-kiến nơi ngũ-uẩn, tiếp theo tri- 
tuệ thứ nhì phát sinh, đạt đến trỉ-tuệ thoát-ly hoài-nghi 
thanh-tịnh, nên diệt-từng-thời được hoàỉ-nghỉ trong mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

Như vậy, hành-giả có 2 trỉ-tuệ đầu (trong 16 loại trỉ- 
tuệ thiền-tuệ ) của pháp-hành thiền-tuệ: Trỉ-tuệ thứ nhất 
và trỉ-tuệ thứ nhì đạt đến 2 pháp-thanh-tịnh có khả năng 
dỉệt-từng-thời (tadahgappahãna) được tà-kiến và hoàỉ- 
nghi, nên hành-giả được gọi là cũịasotãpanna: Tiểu- 
nhập-lưu. CũỊasotãpanna vẫn còn là hạng thiện-trí 
phàm-nhân, chưa phải là bậc Thảnh Nhập-hm, bởi vì 
hành-giả chưa chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chưa 
chứng đắc Nhập-ỉưu Thảnh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả và 
Niết-bàn, chưa diệt tận được (samucchedappahãna) 
được tà-kỉến và hoài-nghi. 

Hành-giả vẫn là người có giới hạnh trong sạch, có định 
tâm vững vàng, vẫn duy trì thực-hành pháp-hành thiền- 
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tuệ như vậy, nếu kiếp hỉện-tạỉ chưa trở thành Thánh- 
nhân bậc nào thì sau khi hành-giả ấy chết sẽ không bị sa 
đọa trong 4 cõi ác-gỉới, mà chỉ có đại-thiện-nghiệp sẽ 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giớỉ: Cõi người 
hoặc cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahanãna làm 
nền tảng, làm nhân-duyên để cho trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 
sammasananãna phát sinh tiếp theo. 


3- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 Sammasananana 

• • • 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahanãna làm nền 
tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thứ 
3 gọi là sammasananãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết 
rõ sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp do nhân-duyên- 
diệt, nên thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-tháỉ vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 này phát sinh do nương nhờ 
trí-tuệ thứ nhất và trí-tuệ thứ nhì làm nền tảng, làm 
nhân-duyên như sau: 

- Tri-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

- Trí-tuệ thứ nhì thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-sinh. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 là tổng hợp 2 loại tri-tuệ 
trên làm nền tảng, làm nhân-duyên đế cho phát sinh trí- 
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tuệ thỉền-tuệ thứ 3 gọi là sammasananãụa^^K Tri-tuệ 
thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi 
danh-pháp do nhân-duyên-diệt, nên đặc biệt thay rõ, biết 
rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thải khô, trạng-thái vổ- 
ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

Sammasananãna gồm có 2 từ: Sammasana, Mụa. 

- Sammasana: Biết thau suốt. 

- ũãụa: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ. 

- Sammasananãna: Tri-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
thau suốt sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp. 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna là trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thau suốt sự diệt của các đổỉ- 
tượng thiền-tuệ từng phần, mỗi phần có so pháp, mỗi 
pháp có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khố, trạng-thải vô-ngã mà mỗi trạng-thái của mỗi 
pháp là mỗi trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

Trong Visuddhimagga, phần Sammasanahãna có 
phân loại ra 23 phần là 5 uắn, 6 môn, 6 đổỉ-tượng, 6 
thức, v.v... gồm có 201 pháp, mỗi pháp có 11 loại thành 
2211 loại, mỗi loại có 3 trạng-thải-chung: Trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, mỗi trạng- 
thái-chung là mỗi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3. 


' Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãụa dù được ghép vào trí-tuệ 
ĩhìền-tuệ, vẫn chưa chính thức là trí-tuệ thiền-tuệ. Thật ra, trí-tuệ thiền-tuệ 
tam-giới là trí-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: Trạng-thảỉ vô-thường, 
trạng-thái khố, trạng-thảỉ vô~ngã của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 
Tri~tuệ thứ nhât và tri~tuệ thứ nhì chưa thây rõ sự sinh, sự diệt và trạng- 
thải vô~thường, trạng~thải khô, trạng~thải vô~ngã của sãc-pháp, của danh- 
pháp, nên chưa gọi là trí-tuệ thỉển~tuệ. Còn trí-tuệ thứ 3 chưa thấy rõ sự 
sinh, chỉ thấy rõ sự diệt, và thấy rõ trạng~thái vô~thường, trạng-thải kho, 
trạng-thái vô~ngã của sắc~phảp, của danh-phảp, nên chưa chính thức gọi 
là trí-tuệ thiền-tuệ. 
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Như vậy, gồm có 6633 loại tri-tuệ thiền-tuệ thứ 3 

sammasananãna. 

Ví dụ: Ngũ-uẩn có 5 uẩn, mỗi uẩn có 11 loại: 

sẳc-uẩn có 11 loại là sẳc-uẩn quá-khứ, vị-lai, hiện- 
tạỉ, bên trong hoặc bên ngoài, thô hoặc vi-tế, thấp hèn 
hoặc cao quỷ, xa hoặc gần. 

Cũng như vậy, thọ-uẩn có 11 loại, tưởng-uẩn có 11 
loại, hành-uân có 11 loại, thức-uân có 11 loại. 

Như vậy, ngũ-uẩn gồm có 55 loại. 

Phương pháp thực-hành đối-tượng thiền-tuệ 

ngũ-uẩn theo 11 loại 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với đổỉ-tượng 
thiền-tuệ là ngủ-uấn, mỗi uấn có 11 loại, mỗi loại có sự 
diệt, nên có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, mỗi trạng-thái-chung 
là 1 trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 Sammasananãna. 

* sắc-uẩn có 11 loại trạng-thái vô-thường 

1- sắc-uẩn nào trong quá-khứ, sắc-uẩn ấy đã diệt 
trong quá-khứ, không còn sót lại đến hiện-tại. Vì vậy, 
sắc-uấn ấy có trạng-thái vô-thường, bởi vì diệt mất. 

Đó là 1 trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

2- sắc-uẩn nào trong vị-laỉ, sắc-uẩn ấy sẽ diệt trong 
vị-lai, không còn sót lại đến sắc sau khác. Vì vậy, sắc- 
uấn ấy có trạng-thải vô-thường, bởi vì diệt mất. 

Đó là 1 tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

3- sắc-uẩn nào trong hỉện-tạỉ, sắc-uẩn ấy diệt trong 
hiện-tại, không còn sót lại đến vị-lai. Vì vậy, sắc-uẩn ấy 
có trạng-thái vô-thường, bởi vì diệt mất. 

Đó là 1 trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 
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4- Săc-uân nào thuộc vê bên trong, săc-uân ây diệt 
ngay bên trong, không còn sót lại đến sắc bên ngoài. Vì 
vậy, sắc-uấn ấy có trạng-thái vô-thường, bởi vì diệt mất. 

Đó là 1 tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

5- sắc-uẩn nào thuộc về bên ngoài, sắc-uẩn ấy diệt 
ngay bên ngoài, không còn sót lại đến sắc bên trong. Vì 
vậy, sắc-uấn ấy có trạng-thái vô-thường, bởi vì diệt mất. 

Đó là 1 tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasanahãna. 

6- sẳc-uẩn nào thuộc về loại thô, sắc-uẩn ấy diệt 
ngay khi sắc loại thô, không còn sót lại đến sắc loại vi-tế. 
Vì vậy, sắc-uấn ấy có trạng-thải vô-thường, bởi vì diệt mất. 

Đó là 1 tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

7- sắc-uẩn nào thuộc về loại vỉ-tế, sắc-uẩn ấy diệt 
ngay khi sắc loại vi-tế, không còn sót lại đến sắc loại thô. 
Vì vậy, sắc-uấn ấy có trạng-thái vô-thường, bởi vì diệt mất. 

Đó là 1 trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

8- sẳc-uẩn nào thuộc về thấp hèn, sắc-uẩn ấy diệt 
ngay khi sắc loại thấp hèn, không còn sót lại đến sắc loại 
cao quý. Vì vậy, sắc-uấn ấy có trạng-tháỉ vô-thường, bởi 
vì diệt mất. 

Đó là 1 tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

9- sắc-uẩn nào thuộc về cao thượng, sắc-uẩn ấy diệt 
ngay khi sắc loại cao quý, không còn sót lại đến sắc loại 
thấp hèn. Vì vậy, sắc-uấn ấy có trạng-thái vô-thường, 
bởi vì diệt mất. 

Đó là 1 tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasanaũãna. 

10- sắc-uẩn nào thuộc về loại xa, sắc-uẩn ấy diệt 
ngay khi sắc loại xa, không còn sót lại đến sắc loại gần. 
Vì vậy, sắc-uấn ấy có trạng-thái vô-thường, bởi vì diệt mất. 

Đó là 1 tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 
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11- Săc-uân nào thuộc vê loại gân, săc-uân ây diệt 
ngay khi sắc loại gần, không còn sót lại đến sắc loại xa. 
Vì vậy, sắc-uấn ấy có trạng-thái vô-thường, bởi vì diệt mất. 

Đó là 1 tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

Cũng như trên, 

* sắc-uẩn có 11 loại trạng-thái khổ 

- sắc-uẩn nào trong quá-khứ, sắc-uẩn ấy đã diệt 
trong quá-khứ, không còn sót lại đến hiện-tại. Vì vậy, 
sắc-uấn ấy có trạng-thái khố, vì đáng kinh sợ. 

Đó là 1 tri-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasanahãna. 

Cũng như vậy, sắc-uẩn có 11 loại trạng-tháỉ khổ, vì 
đáng kinh sợ. 

* sắc-uẩn có 11 loại trạng-thái vô-ngã 

- sẳc-uẩn nào trong quá-khứ, sắc-uẩn ấy đã diệt trong 
quá-khứ, không còn sót lại đến hiện-tại. Vì vậy sắc-uẩn 
ấy có trạng-thái vô-ngã, vì vô dụng. 

Đó là 1 trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasanahãna. 

Cũng như vậy, sắc-uẩn có 11 loại trạng-tháỉ vô-ngã, 
vì vô dụng. 

Như vậy, sắc-uẩn có 11 loại, mỗi loại có 3 trạng-thái- 
chung gồm có tất cả là 33 trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 
sammasanahãna. 

Cũng như vậy, 

- Thọ-uẩn có 11 loại cũng có trạng-tháỉ vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, gồm có tất cả là 33 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

- Tưởng-uẩn có 11 loại cũng có trạng-tháỉ vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, gồm có tất cả 
là 33 trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasanahãna. 
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- Hành-uân có 11 loại cũng có trạng-thải vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thải vô-ngã, gồm có tất cả là 33 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

- Thức-uấn có 11 loại cũng có trạng-thái vô-thường, 
trạng-tháỉ kho, trạng-thái vô-ngã, gồm có tất cả là 33 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

Như vậy, 5 uẩn gồm có 165 trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 
sammasananãna . 

Phương pháp thực-hành đối-tượng thiền-tuệ ngũ-uẩn 

ngũ-uẩn theo 40 trạng-thái 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với đối-tượng 
thiền-tuệ là ngũ-uấn có 3 trạng-thải-chung: Trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã. 

Nếu khai triển 3 trạng-thái-chung thì có 40 trạng-thái 
chi-tiết, đế cho trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna 
được vững chắc. 

- Trạng-thái vô-thường có 10 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-tháỉ khổ có 25 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chi-tiết. 

Gồm có 40 trạng-thái chi-tiết'^^^. 

* Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường có 10 
trạng-thái chi-tiết là đối-tượng của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 
sammasananãna, mà hành-giả thực-hành như sau: 

1- Aniccato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái vô- 
thường, vì mỗi uấn không tồn tại lâu. 

2- Palokato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái tiêu 
hoại, vì mỗi uấn bị hoại do bệnh hoạn, già, chết. 


1 “lll* 

Bộ Visuddhimagga, phân Sammasananãnakathã. 
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5- Calato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái biến 
đối, vì mỗi uấn bị biến đoi do bệnh, già, chết. 

4- Pabhanguto: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái tan 
rã, vì mỗi uấn bị tan rã do nguyên nhân bên ngoài và 
trạng-thái bên trong ngũ-uấn. 

5- Addhuvato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái không 
bền vững, vì mỗi uấn không vững chắc. 

6- Vỉparỉnãmadhammato: Hành-giả thực-hành có trí- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, có 
trạng-thái biến đối là thường, vì thường bị biến đối do 
sự già, sự chết. 

7- Asãrakato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái vô 
dụng, không cốt lõi, YÌyếu, dễ mục nát như gỗ mục. 

8- Vỉbhavato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái bị suy, 
vì không phát triến được. 

9- Sankhatato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái bị 
cẩu tạo, vì do nhân-duyên tạo nên. 

10- Maranadhammato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, có trạng- 
thái huỷ diệt, chết là thường, vì có sự chết là thường. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, hiện 
rõ trạng-thái vô-thường với 10 trạng-thái vô-thường chi- 
tiểt tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 
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* Dukkhalakkhana: Trạng-tháỉ khô có 25 trạng-thái 
chi-tiết là đối-tượng của ừỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasana- 
nãna, mà hành-giả thực-hành như sau: 

1- Dukkhato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thải khố 
khó chịu, vì sinh rồi diệt liên tục luôn luôn hành hạ, ngủ- 
uấn là nơi phát sinh mọi sự kho. 

2- Rogato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thải kho 
như bệnh tật, vì luôn luôn phải chăm sóc như người bệnh, 
là nơi phát sinh các thứ bệnh. 

3- Ganậato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thải kho 
như ung nhọt, vì thường chảy ra những đồ dơ bấn, nơi 
phát sinh mọi phiền-não, có sự lão, bệnh, tử. 

4- Sallato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái kho 
như mũi tên độc, vì làm cho đau đớn do mọi phiền-não 
đâm bên trong, khó nhô bỏ ra được. 

5- Aghato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-tháỉ bất 
hạnh, vì đem lại sự suy thoải. 

6- Ẵbãdhato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-tháỉ bệnh 
hoạn, om đau, vì không được khỏe, và nguyên nhân phát 
sinh mọi bệnh tật. 

7- Itỉto: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái suy đoi, vì 
đem lại những điều thiệt hại lớn. 

8- Upaddavato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái 
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khổ tai nạn, vì đem lại những điều bất lợi, và là nơi xảy 
ra mọi tai họa. 

9- Bhayato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái khố 
đáng kinh sợ, vì là nơi phát sinh mọi điều đáng sợ làm 

cho khổ tâm lo sợ. 

• 

10- Upasaggato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái 
kho cản trở, vì có những điều trở ngại cản trở. 

11- Atãnato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái kho 
không có nơi bảo hộ, vì không bảo hộ được. 

12- Alenato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái kho 
không có nơi ấn náu, vì không có nơi an toàn. 

13- Asaranato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái 
kho không nơi nương nhờ, vì không có nơi an toàn. 

14- Ẵdĩnavato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái 
khố nhiều tội chướng, vì kho trong kiếp tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bổn loài. 

15- Aghamũlato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái nguồn 
gốc của kho đau, vì là nguồn gốc của mọi sự tội lỗi. 

16- Vadhakato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái 
khô như kẻ sát hại, vì người sát hại là người mình tin 
cậy như người bạn thân. 

17- Sãsavato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái có phiền- 
não trầm luân, vì là con đường đi đến khố trầm luân. 
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18- Mãrãmisato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái kho 
là mồi của Mãra, vì là mồi của tử thần và phiền-não. 

19- dãtỉdhammato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, có trạng-thái kho 
sinh là thường, vì có sự tái-sinh kiếp sau là thường. 

20- darãdhammato: Hàrứi-giả thực-hàrứi có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, có trạng- 
thải khô già là thường, vì có sự già là thường. 

21- Byãdhidhammato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, có trạng- 
thái kho bệnh là thường, vì có bệnh là thường. 

22- Sokadhammato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, có trạng-thái 
khô sầu não là thường, vì có sầu não là thường. 

23- Paridevadhammato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, có trạng-thái 
khố than khóc là thường, vì có sự than khóc là thường. 

24- Upãyãsadhammato: Hành-giả thực-hành có trí- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, có 
trạng-thái nỗi thong kho cùng cực, vì có nỗi thong khổ 
cùng cực là thường. 

25- Samkỉlesikadhammato: Hành-giả thực-hành có 
trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, có 
trạng-thái kho do phiền-não làm ô nhiễm, vì tham ái làm 
ô nhiễm là thường. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có tri-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, nên 
hiện rõ trạng-thái kho với 25 trạng-thái kho chi tiết tuỳ 
theo khả năng của mỗi hành-giả. 
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* Anattalakkhana: Trạng-tháỉ vô-ngã có 5 trạng-thái 
chi-tiết là đối-tượng của trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 samma- 
sananãna, mà hành-giả thực-hành như sau: 

1- Anattato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, nên có trạng-thái 
vô-ngã, không phải ta, bởi vì không có ai làm chủ. 

2- Parato: Hành-giả thực-hành có trỉ-tuệ thỉền-tuệ 
thay rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, nên có trạng-thái 
khác lạ, bởi vì không có quyền lực điều hành được. 

3- Rittato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, nên có trạng-thảỉ 
trổng không, bởi vì không có thường, lạc, ngã, tịnh như 
thay sai, chấp lầm. 

4- Tucchato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, nên có trạng-thái 
rỗng không, bởi vì không có cốt lõi. 

5- Suhhato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uấn, nên có trạng-thải 
hoàn toàn không, bởi vì không phải ta, không phải của 
ta, không có ai làm chủ, không chiều theo ỷ muốn của ai. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trỉ-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, nên 
hiện rõ trạng-thái vô-ngã với 5 trạng-thái vô-ngã chi tiết 
tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 

sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên 

Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên là nghiệp 
(kamma), tâm (cỉtta), thời tiết (utu), vật thực (ãhãra). 

- sắc-pháp phát sinh do nghiệp gọi là kammajarũpa. 

- sẳc-pháp phát sinh do tâm gọi là cittạịarũpa. 

- sẳc-pháp phát sinh do thời tiết gọi là utụịarũpa. 
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- Săc-pháp phát sinh do vật thực gọi là aharạịarupa. 

Theo bộ Vỉ-Dỉệu-Pháp Yeu-Nghĩa giảng giải trong 
phần Rũpasamuịthãnanaya: Pháp làm nhân-duyên phát 
sinh sẳc-pháp có 4 pháp như sau: 

1- Kamma: Nghiệp chỉ có 25 nghiệp đã tạo trong kiếp 
quả-khứ hoặc kiếp hiện-tại đó là 12 bẩt-thiện-nghiệp, 8 
dục-giới-đại-thiện-nghiệp, 5 sẳc-giới-thiện-nghiệp làm 
nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi là kammạịarũpa: 
sẳc-pháp phát sinh do nghiệp. 

Ngoài 25 nghiệp ấy ra, còn lại 4 vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp và sỉêu-tam-gỉớỉ thiện-nghiệp không làm nhân- 
duyên phát sinh sắc-pháp. 

Kammạịarũpa: sắc phát sinh do nghiệp có 18 sắc- 
pháp là: 

- Pasãdarũpa: 5 tịnh-sẳc: Nhãn-tịnh-sẳc, nhĩ-tịnh-sẳc, 
tỷ-tịnh-sắc, thiệt-tịnh-sẳc, thân-tịnh-sẳc. 

- Bhavarũpa: 2 sẳc-tỉnh: sẳc-nam-tỉnh, sẳc-nữ-tỉnh. 

- Hadayarũpa: 1 sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm. 

- dĩvitarũpa: 1 sẳc-mạng-chủ. 

- Avinibbhogarũpa: 8 sẳc-pháp bất-phân-tách (đất, 
nước, lửa, gió, sắc, hương, vị, vật-thực). 

- Paricchedarũpa: 1 sẳc-chân-không. 

sẳc-pháp phát sinh do nghiệp trong thân của chúng- 
sinh suốt mỗi sát-na-tâm Ọàiaụacitta) kế từ khi tái-sinh,.. 

2- Citta: Tâm chỉ có 75 tâm đó là 12 bẩt-thiện-tâm, 8 
vô-nhân-tâm (trừ 10 thức-tâm), 8 đại-thiện-tâm, 8 đại- 
quả-tâm, 8 đại-dưy-tác-tâm, 15 sẳc-giới-tâm, 8 vô-sẳc- 
giới-tâm (trừ 4 vô-sẳc-giới quả-tâm), 8 siêu-tam-giới-tâm 
làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi là cittạịarũpa: 
sẳc-pháp phát sinh do tâm. 



rr^ r rr^ ^ ^ rr^ ^ ' 1 y' T • 

Trí-Tuẹ Thiên-Tuẹ có 16 Loại 


327 


Ngoại trừ 7^ tâm\ 10 thức-tâm và 4 vô-săc-giới quả- 
tâm, bởi vì không làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp và 
các quả-tâm khi làm phận sự tái-sinh kiếp sau và tử-tâm 
của bậc Thánh A-ra-hán cũng không làm nhân-duyên 
phát sinh sắc-pháp. 

Cittạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do tâm có 15 sắc-pháp là: 

- Saddarũpa: 1 sẳc-âm-thanh. 

- Vinnattirũpa: 2 sẳc-cử động: Thân-cử-động, khấu- 
cử-động. 

- Vikãrarũpa: 3 sẳc-biến chuyến: sẳc-nhẹ-nhàng, sẳc- 
mềm-mại, sẳc-uyen-chuyến. 

- Avinibbhogarũpa: 8 sẳc-bẩt-phân-tách. 

- Paricchedarũpa: 1 sẳc-chân-không. 

sẳc-pháp phát sinh do tâm trong thân của chúng-sinh 
suốt mỗi sát-na sinh (uppãdakkhana) của tâm kế từ hộ- 
kiếp-tâm đầu tiên sau tải-sinh-tâm, v.v... 

3- Utu: Thời tiết đó là khí lạnh (sĩtatẹịo), khí nóng 
(unhatejo) ở bên trong và bên ngoài thân của chúng-sinh 
làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi là utujarũpa: 
sẳc-pháp phát sinh do nóng hoặc lạnh. 

Utujarũpa: sẳc-pháp phát sinh do thời tiết có 13 sắc- 
pháp là: 

- Saddarũpa: 1 sẳc-âm-thanh. 

- Vikãrarũpa: 3 sẳc-biến-chuyến: sẳc-nhẹ-nhàng, sẳc- 
mềm-mại, sẳc-uyen-chuyến. 

- Avinibbhogarũpa: 8 sẳc-bẩt-phân-tách. 

- Paricchedarũpa: 1 sẳc-chân-không. 

Khí lạnh, khí nóng ở bên trong thân của chúng-sinh 
làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp. 

sẳc-pháp phát sinh do lạnh hoặc nóng trong mỗi sát- 
na-trụ (Ịhitikhana) của tâm kế từ táỉ-sỉnh-tâm, v.v... 
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Còn thời tiêt lạnh, nóng ở bên ngoài tiêp xúc với thân 
của chúng-sinh làm nhân-duyên phát sinh sẳc-pháp lạnh 
hoặc nóng tiếp tục không ngừng. 

4- Ẵhãra: Vật-thực đó là ojã: Chất bổ trong các món 
ăn thức uống, và chẩt bổ trong các thứ thuốc bổ đã dùng 
vào trong thân, làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, gọi 
là ãhãrạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do vật thực. 

Ẵhãrạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do vật thực có 12 
sắc-pháp là: 

- Vỉkãrarũpa: 3 sẳc-bỉến chuyển: sẳc-nhẹ-nhàng, sẳc- 
mềm-mại, sẳc-uyen-chuyến. 

- Avinibbhogarũpa: 8 sắc-bất-phân-tách. 

- Paricchedarũpa: 1 sẳc-chân-không. 

Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp đó là 
ojã: Chất bo có 2 loại: 

- Bahỉddha ojã: Chất bổ bên ngoài đó là chất bổ 
trong các món ăn thức uống, các thứ thuốc bổ, ... 

- Ajjhatta ojã: Chất bổ bên trong thân có 2 loại: 

- Kammqịa ojã: Chất bổ phát sinh do thỉện-nghỉệp. 

- Utuja ojã: Chat bo phát sinh do thời tiết. 

Hai loại ojã chất bổ này phát sinh trong thân của 
chúng-sinh, làm phận sự hỗ trợ cho ãhãrajarũpa: sẳc- 
pháp phát sinh do vật thực gọi là upathambhakasatti. 

Còn Bahỉddha ojã: Chất bổ bên ngoài làm phận sự 
trực tiếp đế cho ãhãrajarũpa: sẳc-pháp phát sinh do vật 
thực gọi là janakasattỉ. 

Trong 2 loại ojã: Kammaja ojã và utuja ojã, thì kam- 
maja ojã có vai trò quan trọng hỗ trợ cho ãhãrajarũpa: 
sẳc-pháp phát sinh do vật thực hơn utuja ojã. 
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Aharạịampa: sẳc-pháp phát sinh do vật-thực làm 
nhân-duyên phát sinh sắc-pháp suốt mỗi sát-na-tâm. 

Trong bộ Vỉsuddhỉmagga giảng giải rằng: 

- Đối với con người trong cõi người dùng đồ ăn thức 
uống đầy đủ chất bổ một lần có khả năng duy trì sắc- 
thân suốt 7 ngày. 

- Đối với chư-thỉên cõi trời dục-giới dùng vật thực cõi 
trời một lần có khả năng duy trì sắc-thân suốt l- 2 tháng. 

Chất bổ (ojã) trong vật thực đã dùng vào trong bụng 
kết họp với kammạịa ojã trong thân của con người, hỗ 
trợ cho ãhãrajarũpa: sẳc-pháp phát sinh do vật-thực 
suốt 7 ngày trong cõi người. Còn chất bổ (ojã) trong vật- 
thực cõi trời tiếp xúc với thân của chư-thiên, hỗ trợ cho 
ãhãrajarũpa: sẳc-phảp phát sinh do vật thực suốt I 
hoặc 2 tháng trong cõi trời dục-giới. 

Đó là sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có tri-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên: Nghiệp 
(kamma), tâm (citta), thời tiết (utu), vật thực (ãhãra); 
thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp ẩy. 

sắc-pháp phát sinh do tâm (cittaj arũpa) 

Ví dụ: Iriyãpatha: Tứ-oai-nghi 

Tứ-oaì-nghì: Oai-nghi đi, oaỉ-nghỉ đứng, oaỉ-nghỉ 
ngồi, oai-nghi nằm, và các oai-nghỉ phụ gồm các cử 
động của thân như bước tới trước, bước lui sau, co tay 
vào, duỗi tay ra, co chân vào, duỗi chân ra, quay bên 
phải, quay bên trải, nhìn bên phải, nhìn bên trái, v.v... 
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Tứ-oaỉ-nghỉ và các oai-nghiphụ của thân đều là sắc- 
pháp phát sinh do tâm, gọi là cittajarũpa. 

Cittaỳarũpa: sắc-pháp phát sinh do tâm. Tâm gồm có 

75 tâm có khả năng làm nhân-duyên phát sinh sẳc-pháp. 

- sẳc-pháp tứ-oaỉ-nghỉ và các oaỉ-nghi phụ phát sinh 
chỉ có do 32 tâm mà thôi, đó là: 

- Manodvãravajjanacitta: 1 ỷ-môn-hướng-tâm. 

- Kãmajavanacitta: 29 dục-gỉớỉ tác-hành-tâm: 12 bất- 
thiện-tãm, 8 đạỉ-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 1 tiếu- 
sinh-tâm, và 2 thần-thông-tâm (abhiũnãcitta). 

Trong 32 tâm này, tâm nào cũng có khả năng làm 
nhân-duyên phát sinh 4 oaỉ-nghỉ hoặc các oai-nghi phụ 
đều là sẳc-pháp phát sinh do tâm ấy. 

Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasanaiiãna thấy rõ sự diệt 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với đổỉ- 
tượng tứ-oai-nghi: Oaỉ-nghỉ đi, oai-nghi đứng, oaỉ-nghỉ 
ngồi, oai-nghi nằm gọi là sẳc-đỉ, sắc-đứng, sắc-ngồỉ, 
sắc-nằm là sẳc-pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa), trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna phát sinh, thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của sắc-pháp tứ-oai-nghi. 

1- Oai-nghi đi gọi là sắc-đi 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-đi đó là tư 
thế đi, dáng đi toàn thân di chuyến bước đi một cách tự 
nhiên theo mỗi sự biến chuyến như sau: 

- Toàn thân dở chân lên (uddharana) chua kịp bước 
tới (atiharana) thì trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sẳc-pháp toàn thân dở chân lên, nên hiện rõ 
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trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-đi. 

- Toàn thân bước tới (atiharana) chưa kịp dời chân 
(vĩtiharana) thì tri-tuệ thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của sẳc-pháp toàn thân bước tới, nên hiện rõ trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-đi. 

- Toàn thân dời chân (vĩtiharana) chưa kịp đặt chân 
xuống (vossajjana) thì trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết 
rõ sự diệt của sẳc-pháp toàn thân dời chân, nên hiện rõ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-đi. 

- Toàn thân đặt chân xuống (vossajjana) chưa kịp đạp 
chân (sannikkhepana) thì trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của sẳc-pháp toàn thân đặt chân xuống, 
nên hiện rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thải khố, trạng- 
tháỉ vô-ngẵ của sẳc-đi. 

- Toàn thân đạp chân (sannikkhepana) chưa kịp đè 
chân (sannirumbhana) thì trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của sẳc-pháp toàn thân đạp chân, nên 
hiện rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thải 
vô-ngã của sẳc-đi. 

Như vậy, mỗi khi dáng đi cũ bắt đầu biến chuyển 
chưa kịp sang đến dáng đi mới, thì trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 
sammasanahãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-đi ẩy, 
nên hiện rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng- 
thái vô-ngã của sẳc-đi ẩy. 

Tứ đại: Đất, nước, lửa, gió trong sắc-đi 

- Khi toàn thân dở chân lên, thì địa-đạỉ và thủy-đại có 
năng lực ít và yếu, còn hỏa-đại và phong-đại có năng 
lực nhiều và mạnh. 
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- Khi toàn thân bước tới và khi dời chân cũng giông 
như toàn thân dở chân lên, thì địa-đạỉ và thủy-đại có 
năng lực ít và yếu, còn hỏa-đại và phong-đại có năng 
lực nhiều và mạnh. 

- Khi toàn thân đặt chân xuống, thì hỏa-đạỉ và phong- 
đạỉ có năng lực ít và yếu, còn địa-đại và thủy-đại có 
năng lực nhiều và mạnh. 

- Khi toàn thân đạp chân xuống và khi đè chân cũng 
giống như toàn thân đặt chân xuống, thì hỏa-đại và 
phong-đại có năng lực ít và yếu, còn địa-đạỉ và thủy-đại 
có năng lực nhiều và mạnh,... 

Cho nên, khi toàn thân dở chân lên, các sắc-pháp 
nưong nhờ nơi tứ-đại ấy chưa kịp bước tới (atiharaụa) 
thì tri-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna thấy rõ, biết 
rõ sự diệt của sẳc-pháp toàn thân dở chân lên và các 
sẳc-pháp nương nhờ nơi tứ-đại ẩy, nên hiện rõ trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của 
sẳc-pháp sẳc-đi ẩy. 

2- Oai-nghi đứng gọi là sắc-đứng 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có tri-tuệ 
thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-đứng đó 
là tư thế đứng, dáng đứng toàn thân đứng thắng một 
cách tự nhiên. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có tri-tuệ 
thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-đứng đó là 
tư thế đứng, dáng đứng toàn thân đứng thắng như sau: 

- Khi dáng đứng ẩy bắt đầu biến chuyển chưa kịp 
sang dáng đứng mới, thì trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của dáng đứng cũ ẩy, nên hiện rõ trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải kho, trạng-thải vô-ngã của 
sẳc-đứng ẩy. 
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Như vậy, mỗi khi dáng đứng cũ bắt đầu biến chuyển 
chưa kịp sang đến dáng đứng mới, thì trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thứ 3 sammasananãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc- 
đứng ẩy, nên hiện rõ trạng-thái vô-thưòng, trạng-thái kho 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-đứng ẩy. 

3- Oai-nghi ngồi gọi là sắc-ngồi 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-ngồi đó là 
tư thế ngồi, dáng ngồi, thân phần trên ngồi thắng, thân 
phần dưới ngồi co theo mỗi dáng ngồi một cách tự nhiên. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có tri-tuệ thỉền- 
tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-ngồi đó là tư thế 
ngồi, dáng ngồi toàn thân ngồi một cách tự nhiên như sau: 

- Khi dáng ngồi ẩy bắt đầu biến chuyển chưa kịp sang 
dáng ngồi mới, thì tri-tuệ thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của dáng ngồi cũ ấy, nên hiện rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-ngồỉ ẩy. 

Như vậy, mỗi khi dáng ngồi cũ bắt đầu biến chuyển 
chưa kịp sang đến dáng ngồi mới, thì trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thứ 3 sammasanahãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc- 
ngồi ẩy, nên hiện rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-tháỉ vô-ngã của sẳc-ngồỉ ẩy. 

4 - Oai-nghi nằm gọi là sắc-nằm 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có tri-tuệ 
thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-nằm đó là 
tư thế nằm, dáng nằm toàn thân nằm thắng trên mặt 
phang một cách tự nhiên. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-nằm đó là 
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tư thê năm, dáng năm toàn thân năm thăng trên mặt 
phang một cách tự nhiên như sau: 

- Khi dáng nằm ẩy bắt đầu biến chuyển chưa kịp sang 
dáng nằm mới, thì trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của dáng nằm cũ ấy, nên hiện rõ trạng-thảỉ vô- 
thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-nằm ẩy. 

Như vậy, mỗi khi dáng nằm cũ bắt đầu biển chuyển 
chưa kịp sang đến dáng nằm mới, thì trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thứ 3 sammasananãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc- 
nằm ẩy, nên hiện rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khô, trạng-thái vô-ngã của sẳc-nằm ẩy. 

Phương pháp diệt ditthi, mãna, nikanti 

Trong bộ Visuddhỉmagga, phần sammasananãna- 
kathã giảng dạy phương pháp diệt diưhi, mãna, nikanti: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí-tuệ thỉền- 
tuệ thứ 3 sammasananãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp, nên hiện rõ trạng-thải vô-thưòng, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
làm nền tảng, hành-giả thực-hành phưomg pháp diệt dụthi 
(tà-kiến), mãna (ngã-mạn), nikanti (tham-ái) bằng rửiiều 
cách như sau: 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi có trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna chỉ thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp mà thôi, không 
thấy gì khác gọi là ta, người, chúng-sinh, ... nên diệt 
được sattasannã: Tưởng lầm chúng-sinh, khi trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của 
danh-pháp, không tưởng lầm chúng-sinh, nên tà-kiến 
không phát sinh nghĩa là thoát ra khỏi tà-kỉến chẩp-ngã 
(ditịhi ugghãịitã). 
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- Và tri-tuệ thiên-tuệ thứ 3 thây rõ, biêt rõ sự diệt của 
sẳc-pháp,của danh-pháp, khi thoát ra khỏi tà-kiến chấp- 
ngã, nên ngã-mạn không phát sinh nghĩa là tách rời ra 
khỏi ngã-mạn (mãno samugghãịito). 

- Và tri-tuệ thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
sẳc-pháp, của danh-pháp, khi tách rời ra khỏi ngã-mạn, 
nên tham-ái không phát sinh nghĩa là làm kiệt lực tham- 
ái (nikanti pariỵãdinnã). 

Phân biệt chưa diệt và đã diệt dỉtthỉ, mãna, n ik anti 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi có trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna đã phát sinh, đế nhận 
thức biết rằng: Hành-gỉả diệt được ditíhi, mãna, nikanti 
hay chưa? Bằng cách kiểm ứa lại tâm của hành-giả như sau: 

- Nếu hành-giả còn chấp-thủ rằng: 

“Aham vipassãmỉ, mama vipassanã. ” 

Ta thấy rõ, biết rõ trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ 
khô, trạng-thải vô-ngã của sẳc-phảp, của danh-pháp, 
hoặc trỉ-tuệ thiền-tuệ ẩy là của ta. 

Như vậy, hành-giả chưa thoát ra khỏi tà-kỉến chẩp-ngã. 

- Nếu hành-giả khi có tri-tuệ thiền-tuệ thứ 3 samma- 
sananãna thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ sự diệt của sẳc- 
pháp, của danh-pháp chỉ là sẳc-pháp, danh-pháp mà 
thôi, thì trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 đã thoát ra khỏi tà-kiến 
chẩp-ngã rồi (dittisamugghãtanam nãma). 

- Nếu hành-giả còn chấp-thủ rằng: 

“Sutthu vipassãmi, manãpam vipassãmi. ” 

Ta thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp 
thật là quỷ hóa quá! Hoặc ta thay rõ, biết rõ trạng-thái 
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vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã của săc- 
pháp, của danh-pháp thật là đáng hài lòng quá! 

Như vậy, hành-giả chưa tách rời ra khỏi ngã-mạn. 

- Nếu hành-giả khi có tri-tuệ thiền-tuệ thứ 3 samma- 
sananãna thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ sự diệt của sẳc- 
phảp, của danh-pháp chỉ là sẳc-pháp, danh-pháp mà 
thôi, thì trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 đã tách rời ra khỏi ngã- 
mạn rồi (mãnasamugghãto nãma). 

- Nếu hành-giả còn chấp-thủ rằng: 

“Vỉpassitum sakkomi. ” 

Ta có thể thấy rỗ, biết rõ trạng-tháỉ vô-thường, trạng- 
thái-khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

Như vậy, hành-giả chưa làm kiệt lực được tham-ái. 

- Nếu hành-giả khi có tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 samma- 
sananãna thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ sự diệt của sẳc- 
phảp, của danh-pháp chỉ là sẳc-pháp, danh-pháp mà 
thôi, thì gọi là trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 đã làm kiệt lực 
được tham-ái (nikantipariyãdãnarn nãma). 

Tư duy ngăn cản ditthi, mãna, nikanti 

- Nếu tẩt cả mọi sẳc-pháp, danh-pháp là ta (ngã) thì 
chấp-thủ là ta (ngã) cũng nên, nhưng sự-thật thật-tánh 
của sẳc-pháp, của danh-pháp là pháp-vô-ngã, không 
phải là ngã, là ta. Cho nên, tất cả mọi sẳc-pháp, danh- 
pháp đều có trạng-tháỉ vô-ngã, bởi vì không theo quyền 
lực của ai, không chiều theo ỷ muốn của ai; có trạng- 
tháỉ vô-thường, bởi vì sinh rồi diệt, có rồi không, có 
trạng-tháỉ khố, bởi vì sinh rồi diệt luôn luôn hành hạ. 

Như vậy, nên ditthi ugghãtỉtã: Thoát ra khỏi tà-kỉến 
chẩp-ngã. 
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- Nêu tât cả mọi săc-pháp, danh-pháp là thường tôn 
lâu dài thì chẩp-thủ là thường cũng nên, nhưng sự-thật 
thật-tánh của sẳc-pháp, của danh-pháp là vô-thường, 
không phải là thường. Cho nên, tẩt cả mọi sẳc-pháp, 
danh-pháp đều có trạng-tháỉ vô-thường, bởi vì sinh rồi 
diệt, có rồi không; có trạng-tháỉ khố, bởi vì sinh rồi diệt 
luôn luôn hành hạ; có trạng-tháỉ vô-ngã, bởi vì không 
theo quyền lực của ai, không chiều theo ỷ muốn của ai. 

Như vậy, nên mãno samugghãtito tách rời ra khỏi 

ngã-mạn. 

- Nếu tẩt cả mọi sẳc-pháp, danh-pháp là lạc thì chẩp- 
thủ là lạc cũng nên, nhung sự-thật thật-tánh của sẳc- 
pháp, của danh-pháp là khố, không phải là lạc. Cho 
nên, tất cả mọi sẳc-pháp, danh-pháp đều cỏ trạng-thái 
khố, bởi vì sinh rồi diệt luôn luôn hành hạ; có trạng- 
tháỉ vô-thường, bởi vì sinh rồi diệt, có rồi không, có 
trạng-thái vô-ngã, bởi vì không theo quyền lực của ai, 
không chiều theo ỷ muốn của ai. 

Như vậy, nên nikantìpariyãdãnam làm kiệt lực tham-áỉ. 

Cho nên, 3 trạng-thái chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-phảp, của 
danh-pháp, ngăn cản được tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái 
như sau: 

- Nếu khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, thường thấy rõ, 
biết rõ trạng-tháỉ vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
thì thoát ra khỏi tà-kiến chẩp-ngã. 

Để diệt tận được tà-kiến thì chỉ có Nhập-lưu Thánh- 
đạo-tuệ mà thôi. Cho nên, bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh 
viễn không còn tà-kiến nữa. 
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- Nêu khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, thường thấy rõ, biết 
rõ trạng-thái vô-thường của sắc-pháp, của danh-pháp 
thì tách rời ra khỏi ngã-mạn. 

- Nếu khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, thường thấy rõ, 
biết rõ trạng-thái khổ của sắc-pháp, của danh-pháp thì 
làm kiệt lực được tham-ái. 

Để diệt tận được ngã-mạn và tham-áỉ thì chỉ có A-ra- 
hán Thánh-đạo-tuệ mà thôi. Cho nên, bậc Thánh A-ra- 

hán đã diệt tận được ngã-mạn, mọi tham-ái, mọi phiền- 
não, mọi ác-pháp không còn dư sót nữa. 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasanahãna được tóm 
lược như sau: 

* Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna thấy rõ, biết 
rõ sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp theo 11 loại là 
sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, vị-lai, hỉện-tạỉ, bên trong, 
bên ngoài, thô, vi-tế, thấp hèn, cao quỷ, gần, xa đều có 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khố, trạng-thải vô-ngã. 

- sẳc-phảp, danh-pháp có trạng-tháỉ vô-thường, bởi 
vì sinh rồi diệt, có rồi không. 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khổ, bởi vì sinh 
rồi diệt luôn luôn hành hạ. 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã, bởi vì không 
theo quyền lực của ai, không chiều theo ỷ muốn của ai. 

* Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna thấy rõ, biết 
rõ rằng: 
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- Sự diệt của săc-pháp, của danh-pháp trong quá-khứ 
không sót lại sẳc-pháp, danh-pháp trong hiện-tại. 

- Sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp trong hiện-tại, 
không sót lại sẳc-pháp, danh-pháp trong vị-lai. 

sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hỉện-tạỉ, vị-laỉ có liên 
quan với nhau do nhân-duyên. 

* Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna thấy rõ, biết 

rõ sẳc-pháp, danh-pháp cũ diệt liền danh pháp, sẳc- 
pháp mới sinh. 

Ví dụ: Oai-nghi ngồi là sắc-ngồỉ đó là tư thế ngồi, 
dáng ngồi bắt đầu thay đôi dáng ngồi cũ sang dáng 
ngồi mới, thì trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasanahãna 
thay rõ, biết rõ dáng ngồi cũ diệt mà dáng ngồi mới 
chưa hoàn thành. 

Đó là tính chất của trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 samma- 
sananãna đang còn non yếu, nên chỉ có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sẳc-ngồi cũ diệt mà chua có khả năng thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của những cử động của thân biến chuyến 
tuần tự sang sẳc-ngồi mới, do thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
sắc-ngồỉ cũ, nên tri-tuệ thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-ngồi cũ ẩy. 

Nhu vậy, dù trỉ-tuệ thứ 3 sammasananãna này chua 
đuợc chính thức gọi là trí-tuệ thiền-tuệ mà vẫn đuợc 
ghép vào loại trí-tuệ thiền-tuệ đầu tiên (thứ nhất) trong 
10 loại trỉ-tuệ thiền-tuệ, cũng gọi là trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 
3 trong 16 loại trỉ-tuệ thiền-tuệ. 

* Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasanahãna cũng đuợc ghép 
vào pháp-thanh-tịnh thứ 5 gọi là maggãmagganãna- 
dassanavỉsuddhỉ'. Chánh-đạo phi-đạo tri-kiến thanh-tịnh. 
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Nguyên nhân nào làm cho tri-tuệ thỉên-tuệ không 
phát triển ? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, sau khi trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna đã phát sinh, nhưng 
chưa có khả năng phát triển lên trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
uddayabbayãnupassanãnãna, v.v... là do 5 pháp ìndrìya: 
5pháp-chủ còn non yếu. 

Indriya: Pháp-chủ có 5 pháp là: 

- Saddhỉndrỉya: Tỉn-pháp-chủ. 

- Vìriyindriya: Tẩn-pháp-chủ. 

- Satindrỉya: Niệm-pháp-chủ. 

- Samãdhindriya: Định-pháp-chủ. 

- Pannindriya: Tuệ-pháp-chủ. 

Đổ cho 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ được tăng 
thêm nhiều năng lực, hành-giả cần phải thực-hành 9 
pháp-hỗ-trợ cho 5 pháp-chủ. 

Pháp-hỗ-trợ 5 pháp-chủ có 5 pháp 

1- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 3 thường thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt. 

2- Thường tinh-tẩn thấy rò, biết rõ sự diệt như vậy, 

một cách kiên trì. 

• 

3- Thường tỉnh-tẩn thấy rõ, biết rõ sự diệt như vậy, 
một cách liên tục không ngừng. 

4- Hành-giả nên có đầy đủ 7 nơi thuận lợi và tránh xa 
7 nơi bất lợi 

5- Thường tỉnh-tấn hướng tâm đến đổỉ-tượng sắc- 
pháp, danh-phảp mà thôi. 


^ Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanananakatha. 

^ Xem lại quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định, phần 7 nơi thuận lợi, ... 
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ố- Thực-hành 7 pháp-giác-chỉ (bojjhanga) thích ứng 
với mỗi trường hợp^^\ để tri-tuệ thiền-tuệ thứ 3 tăng 
trưởng tốt. 

7- Thường tỉnh-tẩn thực-hành như vậy, không màng 
đến thân và sinh mạng của mình. 

8- Thường tinh-tẩn liên tục không ngừng chế ngự tâm 
biếng nhác. 

9- Thường tỉnh-tẩn liên tục, không thoái chỉ nản lòng, 
chỉ quyết tâm thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đế giải 
thoát khô mà thôi. 

Hành-giả đã có tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasana- 
nãna rồi, còn phải thực-hành đầy đủ thêm 9 pháp-hỗ-trợ 
cho 5 pháp-chủ: Tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-phảp-chủ, tuệ-pháp-chủ tăng thêm nhiều 
năng lực, để làm nhân-duyên hỗ trợ cho trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 uddayabbayãnupassanãnãna và các trỉ-tuệ thiền- 
tuệ bậc cao khác được phát triển tốt. 

* Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasanaỉỉãna làm nền 

• • • 

tảng, làm nhân-duyên để tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 gọi là 
udayabbayãnupassanãnãna phát sinh tiếp theo. 


4- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ ba sammasananãna làm nền tảng, 
làm nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 4: Trỉ- 


* Nếu khi có tãm lười biếng phát sinh thi nên thực-hành 3 pháp-giác-chi: 
phân-tích-giác-chi, tinh-tấn-giác-chi, hỷ-giác-chi, mà không nên thực- 
hành tịnh-giác-chi, định-giác-chi, xả-giác-chi. 

Neu khi có phỏng~tâm phát sinh thì nên thực-hành 3 pháp-giác-chi: tịnh- 
giác-chi, định-giác-chi, xả-giác-chi, mà không nên thực-hành phân-tích- 
giác-chi, tinh-tấn-giác-chi, hỷ-giác-chi. 
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tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sình, sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 ừạng-tháỉ chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãụa 
này phát sinh do nưong nhờ trí-tuệ thứ nhất cho đen trí- 
tuệ thứ ba làm nền tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Tri-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

- Trí-tuệ thứ nhì thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sẳc-pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-sinh. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ ba thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 là tổng họp 3 loại trỉ-tuệ trên 
làm nền tảng, làm nhân-duyên, đế làm cho phát sinh tri- 
tuệ thiền-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayãnupassanãnãụa 
hoặc udayabbayanãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện- 
tại, do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 
3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Udaỵabbaỵãnupassanãnãọa gồm có 3 từ udaya, 
vaya, anupassanãnãna. 

- Udaya nghĩa là nibbattilakkhana: Trạng-thái-sinh, 
do nhân-duyên-sinh. 

- vaya^^^ nghĩa là vỉparỉnãmalakkhana: Trạng-thái- 
biến-chẩt, trạng-thái-diệt do nhân-duyên-diệt. 


* Vaya biến theo văn phạm PaỊi trở thành baya, khi ghép với udaya thì trở 
thành udayabbaya + nãna = udayabbayanãna. 
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- anupassanahana: Trí-tuệ thiên-tuệ thường dõi theo 
thây rõ, biêt rõ. 

Udayabbayãnupassanãnãna là trỉ-tuệ thỉền-tuệ thường 
dõi theo thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-phảp hiện-tại, do nhân-dưyên-sinh, do 
nhân-dưyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
Trạng-thải vô-thường, trạng-tháỉ kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãụa 

này mới chỉnh thức gọi là tri-tuệ thiền-tuệ, bởi vì thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
pháp hiện-tại, do nhân-dưyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
phát sinh như thế nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi tri-tuệ thiền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna phát sinh, thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện- 
tạỉ, do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-dỉệt, nên hiện rõ 
3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Giảng giải; 

- Sự sình của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-phảp hỉện-tạỉ 
phát sinh do nhân-dưyên-sinh. 

- Sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại 
phát sinh do nhân-dưyên-diệt. 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãũãna 
có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc- 
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pháp, môi danh-pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-dưyên-diệt, nên phân chia 4 trường họp như sau: 

- Sự sinh của sẳc-pháp là do nhân-duyên-sỉnh. 

- Sự diệt của sẳc-pháp là do nhân-duyên-dỉệt. 

- Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sỉnh. 

- Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-dỉệt. 

1- Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 

Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh của sẳc-pháp 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-sỉnh (samudaya): 

- Sự sinh của sẳc-pháp là do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của sẳc-pháp là do tham-áỉ sinh. 

- Sự sinh của sẳc-pháp là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của sẳc-pháp là do vật-thực sinh. 

- Trạng-tháì-sình của sẳc-phảp (nibbattilakkhana). 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh của sẳc-pháp 
hiện-tại do nhăn-duyên-sỉnh, nghĩa là tri-tuệ thỉền-tuệ 
thứ 4 có khả năng thấy rõ, biết rõ quả sinh do thấy rõ, 
biết rõ nhân-duyên-sỉnh. 

2- Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 

Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-phảp 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt (nirodha): 

- Sự diệt của sẳc-pháp là do vô-minh diệt. 

- Sự diệt của sẳc-phảp là do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của sẳc-phảp là do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sẳc-pháp là do vật-thực diệt. 

- Trạng-thái-dỉệt của sẳc-pháp (viparinãmalakkhana). 
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Trỉ-tuệ thỉên-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-phảp 
hiện-tại do nhân-duyên-dỉệt, nghĩa là tri-tuệ thỉền-tuệ 
thứ 4 có khả năng thấy rõ, biết rõ quả diệt do thấy rõ, 
biết rõ nhân-duyên-diệt. 

3- Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh 

Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh (samudaya): 

- Sự sinh của danh-pháp là do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp là do tham-áỉ sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp là do sẳc-pháp, danh-pháp sinh. 

- Trạng-thái-sinh của danh-pháp (nibbattilakkhana). 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp 
hiện-tại do nhân-duyên-sình, nghĩa là tri-tuệ thỉền-tuệ 
thứ 4 có khả năng thấy rõ, biết rõ quả sinh do thấy rõ, 
biết rõ nhân-duyên-sỉnh. 

4- Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 

Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh-pháp 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt: 

- Sự diệt của danh-pháp là do vô-mỉnh diệt. 

- Sự diệt của danh-pháp là do tham-áỉ diệt. 

- Sự diệt của danh-phảp là do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của danh-pháp là do sẳc-pháp, danh-pháp diệt. 

- Trạng-thái-diệt của danh-pháp (viparinãmalakkkana). 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh-pháp 
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hiện-tại do nhân-duyên-dỉệt, nghĩa là trỉ-tuệ thiên-tuệ 
thứ 4 có khả năng thấy rõ, biết rõ quả diệt do thấy rõ, 
biết rõ nhân-duyên-diệt. 

Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp theo sát-na 

Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna có 
khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
của danh-pháp: 

- sẳc-pháp sinh theo sát-na-sỉnh. 

- sẳc-pháp diệt theo sát-na-diệt. 

- Danh-pháp sinh theo sát-na-sinh. 

- Danh-pháp sinh theo sát-na-dỉệt. 

* Sự sinh, sự diệt của danh-pháp 

Danh-pháp đó là tâm với tâm-sở có sự sinh, sự diệt 
vô cùng mau lẹ. Như Đức-Phật dạy trong Chi-bộ-kinh, 
phần Ekakanipãta rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Laỉ không thấy pháp nào có 
sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm. 

Trong Chú-gỉải PãỊi giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần búng đầu móng tay, tâm với tâm-sở 
(danh-pháp) sinh rồi diệt 1,000 tỷ lần.^^^ 

Mỗi tâm với tâm-sở có 3 sát-na là: 

1- Uppãda khana: Sát-na-sinh. 

2- Thiti khana: Sát-na-trụ. 

3- Bhahga khana: Sát-na-dỉệt. 

* Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 

sắc-pháp đó là nỉpphannarũpa có 18 sẳc-pháp thật 
thuộc về chần-nghĩa-pháp (paramatthadhamma/^^ nên 


* Chú-giải Sam. Khandhavagga, kinh Phenapindupamasuttavannana. 
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có sụ sinh, sự diệt chậm hơn sự sinh, sự diệt của danh- 
pháp so sánh với thời gian 3 sát-na sinh-trụ-diệt của 
danh-pháp. 

sắc-pháp có 4 lakkhanarũpa là; 

1- Upacayarũpa: sẳc-phảp sinh. 

2- Santatirũpa: sẳc-pháp liên tục. 

3- daratãrũpa: sẳc-pháp già-dặn. 

4- Aniccatãrũpa: sẳc-pháp diệt. 

sắc-pháp có 4 trạng-tháỉ: sẳc-pháp sinh, sẳc-pháp 
liên tục, sẳc-pháp già-dặn, sẳc-pháp diệt, so sánh với 3 
sát-na: Sát-na-sinh, sát-na-trụ, sát-na-diệt của danh-pháp: 

- Sẳc-pháp-sinh của sẳc-pháp là tương đương với 
sát-na-sinh của danh-pháp. 

- sắc-pháp liên tục và sắc-pháp già-dặn là tương 
đương với sát-na-trụ của danh-pháp. 

- sắc-pháp diệt của sẳc-pháp là tương đương với sát- 
na-diệt của danh-pháp. 

sắc-pháp sinh và sẳc-pháp diệt có thời gian 1 sát-na 
giống như sát-na-sinh và sát-na-diệt của danh-pháp. 

Nhưng sắc-pháp trụ (sẳc-pháp liên tục và sẳc-pháp 
già-dặn) có thời-gian trụ lâu hơn sát-na-trụ của danh- 
pháp, bằng 49 sát-na-nhỏ của danh-pháp. 

Ví dụ: Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvãravĩthicitta) 
có đối-tượng sắc hình dạng rõ ràng gồm có đủ 7 7 sát- 
na-tâm, mỗi sát-na-tâm có 3 sát-na-nhỏ: Sát-na-sinh, 
sát-na-trụ, sát-na-diệt, nên 77 sảt-na-tâm gồm có 51 sát- 
na nhỏ. 


* 18 sắc-pháp là 4 sắc tứ đại -I- 5 tịnh sắc -I- 7 hoặc 4 sắc đối-tượng -I- 2 sắc 

r r r 

tính + 1 săc-ý-căn + 1 săc mạng chủ + 1 săc vật-thực. 
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- Thời gian sỉnh-trụ-diệt của môi danh-phảp chỉ có 1 

sát-na sinh, 1 sát-na trụ, 1 sát-na diệt mà thôi. 

- Thời gian sinh-trụ-diệt của sẳc-pháp có 1 sát-na- 
sinh, 1 sát-na-diệt giống như danh-pháp. Nhưng thời- 
gian trụ (sẳc-pháp liên tục và sẳc-pháp già-dặn) của 
sẳc-pháp chậm hơn của danh-pháp, tương đương với 49 
sát-na-nhỏ so sánh với sát-na- nh ỏ của danh-pháp. 

Xem đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm có đổỉ-tượng 
sẳc, hình dạng rõ ràng, để có sự so sánh giữa sảt-na- 
sinh, sát-na-trụ, sát-na-diệt của danh-pháp với sắc-pháp. 

Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvãravĩthicitta) 


Đổi-tượng cũ Đổi-tượng sắc hiện tại mới Đối-tượng cũ 

kiếp trước kiếp trước 



1 2 3| 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 l?! 



atĩYna Yda 

paổ^al^am^ai^otX jajMa Yia Y jaY jaYjaY jaYta Yta' 

bh^ha) 


r r 

thời gian trụ của sãc-pháp lâu đên 49 sát-na nhỏ của tâm 



Giải thích: Nhãn-môn lộ-trình-tâm 

- • 

Nhãn-môn lộ-trình-tâm gồm có số tâm sinh rồi diệt 
theo tuần tự liên tục, có đoi-tượng sẳc rõ ràng. 

Bắt đầu từ hộ-kỉếp-tâm quá-khứ thứ nhất cho đến 
tiếp-đổi tượng-tâm thứ 77 là chấm dứt nhãn-môn lộ- 
trình-tâm. 

Nhãn-thức-tâm phát sinh do đối-tượng sắc rõ ràng 
tiếp xúc với nhãn-tịnh-sẳc, theo nhãn-môn lộ-trình-tâm 
sinh rồi diệt tuần tự như sau: 

Bhavahgacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm viết tẳt (bha) 

1- Atĩtabhavangacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm quả-khứ vt (atĩ) 
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2- Bhavangacalana: Hộ-kỉếp-tâm rung động 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt 

4- Pancadvãravajjanacỉtta: Ngũ-môn hướng-tâm 

5- Cakkhuviỉìnãnacitta: Nhãn-thức-tâm 

• 

6- Sampatỉcchanacỉtta: Tỉếp-nhận-tâm 

7- Santĩranacỉtta: Suy-xét-tâm 

8- Voịịhabbanacỉtta: Xảt-định-tâm 

• • • 

9- 15- davanacitta: Tác-hành-tâm 

16-17- Tadãlambana: Tiếp-đối-tượng-tâm 
Bhavangacitta: Hộ-kỉếp-tâm 


vt (na) 
vt (da) 
vt (pan) 
vt (cak) 
vt (sam) 
vt (san) 
vt (vot) 
vt (ja) 
vt (ta) 
vt (bha) 


(Xem phân giải thích trong phân trước trang 16) 


2 

Sự sinh, sự diệt của ngũ-uân 


Ngũ-uân là săc-uân, thọ-uân, tưởng-uân, hành-uân, 
thức-uẩn, mà sự sinh, sự diệt của mỗi uẩn có 5 trạng- 
thái như sau: 


^ 2 

1- Sự sinh, sự diệt của săc-uân 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thây rõ, biêt rõ sự sinh của 
sẳc-uấn hiện-tại do 5 nhân-duyên-sỉnh như sau: 

- Sự sinh của sẳc-uẩn là do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của sẳc-uẩn là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của sẳc-uẩn là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của sẳc-uấn là do vật-thực sinh. 

• ^ • 

- Trạng-thái-sinh của sẳc-uân. 


* Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thây rõ, biêt rõ sự diệt của 
săc-uân hỉện-tạỉ do 5 nhân-duyên-dỉệt như sau: 

- Sự diệt của săc-uân do vô-minh diệt. 

r 2 r .m 

- Sự diệt của săc-uân do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của sẳc-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sẳc-uấn do vật-thực diệt. 

- Trạng-thái-diệt của sẳc-uấn. 
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2- Sự sinh, sự diệt của thọ-uân 

* Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
thọ-uấn hỉện-tạỉ do 5 nhân-duyên-sỉnh như sau: 

- Sự sinh của thọ-uẩn do vô-mỉnh sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do tham-áỉ sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của thọ-uấn do xúc sinh. 

- Trạng-tháỉ-sỉnh của thọ-uẩn. 

* Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
thọ-uấn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt như sau: 

- Sự diệt của thọ-uẩn do vô-minh diệt. 

- Sự diệt của thọ-uẩn do tham-áỉ diệt. 

- Sự diệt của thọ-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thọ-uấn do xúc diệt. 

- Trạng-thái-diệt của thọ-uẩn. 

3- 4- Sự sinh, sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn 

* Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự sình của 
tưởng-uấn, hành-uấn hỉện-tạỉ do 5 nhân-duyên-sỉnh 
giong thọ-uẩn như sau: 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uắn, hành-uấn do tham-áỉ sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uắn, hành-uấn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uấn, hành-uấn do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của tưởng-uấn, hành-uấn. 

* Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
tưởng-uấn, hành-uấn hỉện-tạỉ do 5 nhân-duyên-dỉệt 
giong thọ-uẩn như sau: 

- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do vô-mỉnh diệt. 

- Sự diệt của tưởng-uấn, hành-uấn do tham-áỉ diệt. 

- Sự diệt của tưởng-uấn, hành-uấn do nghiệp diệt. 



rr^ r rr^ ^ ^ rr^ ^ ' 1 y' T • 

Trí-Tuẹ Thiên-Tuẹ có 16 Loại 


351 


- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do xúc diệt. 

- Trạng-tháỉ-diệt của tưởng-uấn, hành-uấn. 

5- Sự sinh, sự diệt của thức-uẩn 

* Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
thức-uấn hiện-tại do 5 nhân-duyên-sỉnh như sau: 

- Sự sinh của thức-uẩn do vô-mỉnh sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do tham-áì sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của thức-uấn do sẳc-pháp, danh-pháp sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thức-uấn. 

* Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
thức-uấn hiện-tại do 5 nhân-duyên-dỉệt như sau: 

- Sự diệt của thức-uẩn do vô-mỉnh diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do tham-áỉ diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thức-uấn do sắc-pháp, danh-pháp diệt. 

- Trạng-tháỉ-diệt của thức-uấn. 

* Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi uẩn 
hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt như vậy, 
nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thảỉ vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của mỗi uấn hiện-tại ấy. 

- sẳc-uẩn thuộc về sắc-pháp. 

- Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn thuộc về 

danh-pháp. 

* Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại do nhân-duyên-sỉnh, nên diệt được tà-kỉến loại 
ucchedaditthi: Đọan-kiến, và thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
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sắc-pháp, của danh-pháp hỉện-tạỉ do nhăn-duyên-dỉệt, 
nên diệt được tà-kỉến loại sassatadỉtthỉ: Thường-kiến. 

* Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh và sự diệt của sắc-pháp, của darửi- 
pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh và do nhân-duyên- 
diệt, nên diệt được tà-kiến loại attadỉtthỉ: Ngã-kiến thấy 
sai, chấp lầm nơi danh-pháp, nơi sẳc-pháp cho là ngã, 
là ta, là người, là người nam, là người nữ, là chúng- 
sinh, v.v... 


Sự sinh, sự diệt của tứ-oai-nghi 

Tứ-oaỉ-nghỉ là oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi- 
ngồi, oai-nghi nằm là sẳc-pháp phát sinh do tâm gọi là 
sẳc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm như sau: 

- sẳc-đi là sẳc-pháp phát sinh do tâm đó là tư thế đi, 
dáng đi một cách tự nhiên. 

- sắc-đứng là sẳc-pháp phát sinh do tâm đó là tư thế 
đứng, dáng đứng một cách tự nhiên. 

- sắc-ngồỉ là sẳc-pháp phát sinh do tâm đó là tư thế 
ngồi, dáng ngồi một cách tự nhiên. 

- sắc-nằm là sẳc-pháp phát sinh do tâm đó là tư thế 
nằm, dáng nằm một cách tự nhiên. 

* Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sẳc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, 
sắc-nằm hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh. 

- Sự sinh của sẳc-đỉ, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm 

hiện-tại là do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của sẳc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm 

hiện-tại là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của sẳc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm 

hiện-tạỉ là do nghiệp sinh. 
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- Sự sinh của săc-đi, săc-đứng, săc-ngôi, săc-năm 

hiện-tại là do vật-thực sinh. 

•• • 

_ uí-, s ^ r s 2 

- Trạng-thái-sinh của săc-đi, săc-đứng, săc-ngôi, 

r y 

săc-năm hỉện-tạỉ. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana 
thây rõ, biêt rõ sự diệt của săc-đi, săc-đứng, săc-ngôi, 
săc-năm hiện-tại do 5 nhân-duyên-dỉệt như sau: 


- Sự diệt của săc-đi, săc-đứng, săc-ngôi, săc-năm 

hiện-tại là do vô-minh diệt. 

- Sự diệt của sẳc-đi, sắc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm 

hiện-tại là do tham-áỉ diệt. 

- Sự diệt của sẳc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồỉ, sẳc-nằm 

hiện-tại là do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sẳc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm 

hiện-tại là do vật-thực diệt. 

« • • • • 

- Trạng-thái-diệt của sẳc-đi, sẳc-đứng, sẳc-ngồi, 

sẳc-nằm hiện-tại. 


* Trỉ-tuệ thỉên-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-đi, 
sẳc-đứng, sẳc-ngồi, sẳc-nằm hiện-tại do nhân-duyên- 
sinh, do nhân-duyên-diệt như vậy, nên hiện rõ 3 trạng- 
tháỉ-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, 
trạng-thái vô-ngã của mỗi sẳc-đi, mỗi sẳc-đứng, mỗi 
sẳc-ngồi, mỗi sẳc-nằm hiện-tại ấy. 


Trạng-tháỉ-chung samaiinalakkhana 

Tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp là pháp-hữu-vi 
(sahkhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat- 
thadhamma) trong tam-giới đều có sự sinh, sự diệt, đều 
có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp 
tam-giới. 
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1- Trạng-tháỉ vô-thường (aniccalakkhana) với ý nghĩa 
là tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp sinh rồi diệt 
(aniccarn khayaịthena), vì có rồi không (hutvã abhavaị- 
thena aniccã). 

2- Trạng-tháỉ khổ (dukkhalakkhana) với ý nghĩa là 
tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-phảp thật là đáng kinh sợ, 
(dukkharn bhayaịthena), vì sinh rồi diệt luôn luôn hành 
hạ (uppãdavayapatipĩỊanatthena dukkhã). 

3- Trạng-tháỉ vô-ngã (anattalakkhana) với ý nghĩa là 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều là vô dụng 
(anattã asãrakaịthena), vì không chiều theo ỷ muốn của 
ai cả (avasavattanaịịhena anattã). 

Mỗi sẳc-pháp nào, mỗi danh-pháp nào phát sinh do 
nhân-duyên nào sinh, rồi danh-pháp ẩy, sẳc-pháp ẩy 
cũng diệt do nhân-duyên ẩy diệt. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
có 2 loại: 

1- Taruna udayabbayãnupassanãũãna là tri-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 4 còn non yếu. 

2- Balava udayabbayãnupassanãiíãna là tri-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 4 có nhiều năng lực. 

1- Taruna udayabbayãnupassanãnãna 

Taruna udayabbayãnupassanãỉíãna là tri-tuệ thiền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu, nên 
vipassanupakkỉlesa có 10 pháp bấn của tri-tuệ thiền-tuệ 
là phỉ-đạo (amagga) phát sinh xen vào làm trở ngại tri- 
tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non 
yếu ẩy không thể phát triển lên các trí-tuệ thiền-tuệ bậc 
cao được. 
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2- Balava udayabbayanupassanaiiana 

Balava udayabbayãnupassanãnãna là trỉ-tuệ thỉền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna có nhiều năng lực 
thoát khỏi vipassanupakkilesa: 10 loại pháp bấn của trỉ- 
tuệ thiền-tuệ (vỉpassanupakkỉlesavỉmutta). 

Hành-giả tiếp tục thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo (majjhimãpatipadã), thực-hành đúng theo 
chánh-đạo (maggapaịipadã), thực-hành đúng theo pháp- 
hành thiền-tuệ làm cho các trỉ-tuệ thiền-tuệ bậc cao phát 
triển, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Giảng giải Taruọa Udaỵabbaỵãnupassanãnãọa 

Hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân (tỉhetuka- 
puggala) có giới hạnh trong sạch làm nền tảng, có định- 
tâm vững vàng, có sự tinh-tẩn không ngừng, đang thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 
4 udayabbayãnupassanãnãna phát sinh, thay rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp, do 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng- 
thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp tam-giới. 

Đối với hành-giả ấy ban đầu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, tuy tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna này đã phát sinh, nhung vẫn còn non yếu, gọi 
là taruna udayabbayãnupassanãnãụa: Trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu, nên 
vipassanupakkilesa: Pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ phát 
sinh xen vào làm trở ngại tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu ẩy, không thế 
phát triển lên các trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao hơn đuợc. 
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Vipassanupakkilesa là thê nào? 

Vipassanupakkilesa là do 2 danh từ ghép: 

Vipassanã + upakkilesa 

- Vipassanã đó là tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna còn non yếu. 

- upakkilesa: Pháp bẩn đó là tà-kỉến, ngã-mạn, 
tham-ái phát sinh xen vào làm trở ngại trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna còn non yếu không thế 
phát triển lên trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao được. 

Vipassanupakkilesa cỏ 10 loại pháp bẩn của trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu 
đó là obhãsa, nãna, pĩti, passaddhỉ, sukha, adhimokkha, 
paggaha, upaịịhãna, upekkhã, nikanti. 

Trong 10 pháp này có 9 loại pháp bẩn kể từ obhãsa 
cho đến upekkhã thuộc về thiện-pháp, không phải ác- 
pháp, chỉ là đối-tượng của tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái 
mà thôi. 

Còn nỉkantỉ không chỉ là đối-tượng của tà-kỉến, ngã- 
mạn, tham-ái, mà còn là phiền-não vô cùng vi-tế khó 
biết được nữa. 

10 loại pháp bẩn của tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãhãna còn non yếu ẩy thật là lạ thường, 
chưa từng có từ trước đây đối với hành-giả ban đầu 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, làm cho hành-giả hài 
lòng hoan hỷ dính mắc nơi pháp bấn của trỉ-tuệ thiền- 
tuệ ẩy, rồi thấy sai, chấp lầm nơi pháp bấn ẩy không 
phải Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, không phải Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. Cho nên, các trí-tuệ thiền-tuệ bậc 
cao không phát triển được. 
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Vân: Vipassanupakkilesa: Pháp bân của trí-tuệ thiên- 
tuệ phát sinh đoi với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ khi nào? 

- Và không phát sinh đổi với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thuộc hạng hành-giả nào? 

Đáp: Vỉpassanupakkỉlesa: Pháp bẩn của tri-tuệ thỉền- 
tuệ này phát sinh đoi với hành-giả ban đầu thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, có sự tinh-tấn thực-hành đúng theo 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ, đến khi 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna phát 
sinh còn non yếu. 

- Và vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của tri-tuệ thỉền- 
tuệ không phát sinh đổi với 4 hạng hành-giả sau: 

1- Bậc Thánh-nhân đã từng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn rồi. 

2- Hành-gỉả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ không 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, nghĩa là không đúng 
theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ. 

3- Hành-gỉả không tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ nữa. (ngưng không thực-hành pháp-hành thiền-tuệ). 

4- Hành-gỉả tuy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đúng 
ở giai đọan ban đầu, nhưng là hạng hành-giả không có 
sự tinh-tẩn nhiều. 

Đổi với 4 hạng hành-giả này, vipassanupakkỉlesa: 
Pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ, không phát sinh. 

Vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của trí-tuệ thiền-tuệ 

Vipassanupakkilesa có 10 pháp bẩn của trí-tuệ thiền-tuệ: 

1- Obhãsa: Ảnh sáng phát sinh từ trỉ-tuệ thỉền-tuệ. 

2- Nãna: Trỉ-tuê của trỉ-tuê thiền-tuê. 
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3- Pĩtỉ: Hỷ đồng sinh với tri-tuệ thiền-tuệ. 

4- Passadhi: An-tịnh đồng sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ. 

5- Sukha: An-lạc đồng sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ. 

6- Adhimokkha: Đức-tin phát sinh từ trỉ-tuệ thiền-tuệ. 

7- Paggaha: Tinh-tẩn phát sinh từ tri-tuệ thiền-tuệ. 

8- Upaịịhãna: Niệm phát sinh từ trỉ-tuệ thiền-tuệ. 

9- Upekkhã: Xả đong sinh với tri-tuệ thiền-tuệ. 

10- Nikanti: Tâm ham muốn phát sinh trong 9 pháp 
bấn từ obhãsa cho đến upekkhã ở trên. 

Đó là 7 ớ loại pháp bẩn của tri-tuệ thiền-tuệ^^^ỹhất 
sinh đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, có sự tinh-tấn nhiều, đến khi trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna phát sinh còn non yếu. 

- Hành-giả hiểu lầm, bị dính mắc trong pháp bẩn của 
trỉ-tuệ thiền-tuệ ấy, nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 ẩy không 
thể phát triển lên trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao đuợc, bởi vì 
hiếu sai chấp lầm nơi pháp bấn của tri-tuệ thiền-tuệ ấy, 
rồi cho là “Ta đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả!” 

Cho nên, hành-giả vô cùng hoan hỷ hài lòng dính mắc 
trong pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ ấy. 

Giảng giải 10 pháp bẩn của trí-tuệ thiền-tuệ 

1- Obhãsa: Vỉpassanobhãsa: Ánh sáng phát sinh từ 
trỉ-tuệ thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
nãna phát sinh, đang còn non yếu, đồng thời ánh sáng này 
cũng phát sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Vipassanobhãsa: Ảnh sáng phát sinh từ tri-tuệ thiền- 
tuệ thật là lạ thuờng chua từng thấy truớc đây bao giờ, 


1 • 111 * • 11*1 
Bộ Visuddhimagga, phân Vipassanupakkilesakathã. 
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nên hành-giả hiên sai châp lâm là “ánh sáng như thê này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ! Vậy, chắc chắn ta đã 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi! ” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp ánh 
sáng ẩy không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp 
ánh sáng ẩy không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đối-tượng thỉền-tuệ sẳc-pháp, 
danh-pháp gốc mà trước đây trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, nên hiện rõ 3 
trạng-tháỉ-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khô, trạng-thái-vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại ẩy. 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi vipassano- 
bhãsa: Ánh sáng phát sinh từ trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 ẩy. 

Vipassanobhãsa: Ảnh sáng phát sinh từ trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thứ 4 ẩy tỏa ra hẹp hoặc rộng như thế nào tuỳ theo 
năng lực định-tâm của mỗi hành-giả. 

- Ánh sáng này tỏa ra trong căn phòng, trong chùa. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra nửa do-tuần. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra 1 do-tuần. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra 2, 3, 4, 5, ... do-tuần. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra từ mặt đất lên đến các 
tầng trời dục-gỉới, đến các tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, cho đến tầng trời vô-sẳc-giớiphạm-thiên. 

Vỉpassanobhãsa: Ánh sáng phát sinh từ trỉ-tuệ thỉền- 
tuệ thứ 4 ấy thường phát sinh đối với hành-giả trước kia 
đã từng thực-hành pháp-hành thiền-định, đã chứng đẳc 
các bậc thiền, rồi tiếp theo thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãhãna phát sinh còn non yếu, nên ánh sáng cũng 
phát sinh từ trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 
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Vipassanobhãsa: Ánh sáng phát sinh từ trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thứ 4 ẩy gọi là vipassanupakkilesa, bởi vì không chỉ 
làm trở ngại trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanãna còn 
non yếu không thể phát triển lên các trí-tuệ thiền-tuệ bậc 
cao, mà còn làm đối-tượng của tham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiến chấp thủ nữa. 

Tuy nhiên, trường họp ánh sáng phát sinh từ tri-tuệ 
toàn-giác (sabbannutanãna) của Đức-Phật Gotama có 
khả năng chiếu sáng thấu suốt 10.000 thế giới chúng- 
sinh, thì không phải là vipassanupakkilesa. 


2- Nana: Vỉpassananana: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ 

• ± • • • 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
hãna phát sinh còn non yếu. Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 này 
đang thấy rõ, biết rõ sâu sắc sự sinh, sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp, thì trỉ-tuệ đặc biệt vô cùng 
sắc bén, thấu suốt các pháp phát sinh chưa từng có từ 
trước đây như thế này bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là ''Ta đã chứng 
đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả rồi! ” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm tri-tuệ 
ẩy không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, tri-tuệ 
ẩy không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đối-tưọng thỉền-tuệ sẳc-pháp, 
danh-pháp gốc, ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi tri-tuệ đặc 
biệt này 


3- Pĩtì: Vỉpassanapitỉ: Hỷ đông sinh với trí-tuệ thiên-tuệ 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
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nana phát sinh đang còn non yêu, đông thời hỷ tâm-sở 
(pĩti) đồng sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Pĩti có 5 loại: 

1- Khuddakãpĩti: Hỷ chút ít, cảm giác nổi da gà. 

2- Khanikãpĩti: Hỷ mỗi sát-na, cảm nhận như tia chóp. 

3- Okkantikãpĩti: Hỷ có trạng-tháỉ rung người qua lại, 
như ngồi trên thuyền có sóng nhấp nhô. 

4- Ubbegãpĩtỉ: Hỷ có trạng-thái làm cho thân tâm nhẹ 
như bay bổng lên. 

5- Pharanãpĩti: Hỷ có trạng-thải tỏa khắp toàn thân, 

tâm an-lạc trong thời gian lâu. 

Pharanãpĩti: Hỷ có trạng-thái tỏa khắp toàn thân, 
tâm an-lạc trong thời gian lâu đồng sinh với trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãũãna còn non yếu, 
nên hành-giả cảm giác pháp hỷ có trạng-thái tỏa khắp 
toàn thân, tâm an-lạc trong thòà gian lâu chưa từng có từ 
trước đây như thế này bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là‘Ta đã chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!”... 

Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp hỷ 
ẩy không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp 
hỷ ấy không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đốỉ-tượng thỉền-tuệ sẳc-pháp, 
danh-pháp gốc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi pháp hỷ ẩy. 

4- Passaddhi: Vỉpassanãpassaddhỉ: An-tịnh đồng 
sinh với tri-tuệ thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành-thiền 
tuệ, đến khi trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
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ỉỉana phát sinh đang còn non yài, đông thời có an-tịnh tãm- 
sở đồng sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Khi hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, ban 
đêm hoặc ban ngày, cảm giác thân và tâm an-tịnh, không 
có những điều như: 

- Không có sự nóng nảy bực dọc. 

- Không có sự nặng nề khó chịu. 

- Tay chân không cứng nhắc. 

- Không có sự cử động khó khăn. 

- Không có sự khố thân, kho tâm. 

- Không có sự giả doi. 

Mà chỉ có cảm giác thân và tâm an-tịnh như: 

- Thân tâm thanh-tịnh an lành. 

• 

- Thân tâm nhẹ nhàng. 

- Thân tâm nhu nhuyến. 

- Thân tâm uyến chuyến. 

- Thân tâm trong sáng. 

- Sự chân thật ngay thẳng. 

Hành-giả cảm giác thân tâm an-tịnh chưa từng có từ 
trước đây như thế này bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “Ta đã chứng 
đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả rồi!”... 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp an-tịnh 
ẩy, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp 
an-tịnh ẩy không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đốỉ-tượng thiền-tuệ sẳc-pháp, 
danh-pháp gốc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi sắc-thân tâm 
an-tịnh ẩy. 
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5- Sukha: Vipassanasukha: An-lạc đông sinh với trí- 
tuệ thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
hãna phát sinh đang còn non yếu, đồng thời thọ lạc 
tâm-sở đồng sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Pháp an-lạc vô cùng vi-tế phát sinh làm cho toàn thân 
và tâm cảm giác an-lạc không sao diễn tả đuợc. Pháp an-lạc 
lạ thường chưa từng có từ trước đây như thế này bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “Ta đã chứng 
đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả rồi!”... 

Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giả chấp lầm thọ lạc 
ẩy, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo; thọ 
lạc ẩy không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đối-tưọng thỉền-tuệ sắc-pháp, 
danh-phảp gốc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi thọ lạc ẩy. 

6- Adhỉmokkha: Saddhã, vipassanãsaddhã: Đức-tin 
đồng sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãhãna phát sinh đang còn non yếu, đồng thời 
đức-tin tâm-sở đồng sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 còn 
non yếu ẩy. 

Adhỉmokkha trở nên vipassanupakkilesa là sự trong 
sáng của đại-thiện-tâm có đức-tin vô cùng trong sạch và 
nhiều năng lực. Tâm với tâm-sở trong sáng có đức-tin 
trong sạch hoàn toàn nhu vậy, nên hành-giả nghĩ rằng: 

“Ta muổn những người thân của ta cũng thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, đế họ có đức-tin trong sạch như ta. ” 
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“Ta có được đức-tin hoàn toàn trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo như 
thế này là nhờ vị Thầy chỉ dạy pháp-hành thiền-tuệ cho 
ta. Ân đức Thầy thật vô cùng lớn lao quá đổi với ta. ” 

Nghĩ chuyện này sang chuyện khác, hành-giả hài lòng 
hoan hỷ trong những chuyện phuớc-thiện ấy với đức-tin 
hoàn toàn trong sạch của mình. 

Thấy đức-tỉn hoàn toàn trong sạch như vậy, nên 
hành-giả nghĩ rằng: “Đức-tin hoàn toàn trong sạch như 
thế này chưa từng có từ trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “Ta đã chứng 
đẳc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!”... 

Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giả chấp lầm nơi đức- 
tin ấy, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, 
đức-tin ẩy không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đốỉ-tượng thỉền-tuệ sẳc-pháp, 
danh-pháp gốc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi đức-tỉn ẩy. 

Thật ra, đức-tỉn hoàn toàn trong sạch là điều tốt, dù 
đức-tin đồng sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu 
vẫn là đức-tin trong sạch thanh-tịnh mà nguời thuờng 
không dễ có đuợc, nhung đức-tin ẩy trở thành vipassanu- 
pakkilesa, bởi vì tâm hài lòng hoan hỷ trong đức-tin ấy, mà 
sao lãng phận sự thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, làm cho 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna còn 
non yếu không phát triển lên các trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao. 

7- Paggãha: Vỉpassanãvĩrỉya: Tỉnh-tẩn đồng sinh với 
trỉ-tuệ thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
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nana phát sinh, đang còn non yêu đông thời tinh-tân tãm- 
sở đồng sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Tâm tỉnh-tẩn không hãng hái quá cũng không chểnh 
mảng quá, tinh-tấn đều đặn không ngừng thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, không có cảm giác mệt nhọc, nên 
hành-giả nghĩ rằng: 

“Từ trước đây, dù có vị Thỉền-sư thường động viên 
khuyến khích ta cố gắng tinh-tấn thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, mà vẫn cảm thay khó khăn, mệt nhọc, không 
thế co gắng tinh-tẩn noi. Nhimg bây giờ, ta có tâm tỉnh- 
tấn đặc biệt tự nhiên, thuận lợi thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, thì thật là lạ thường chưa từng có từ trước đây 
bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “Ta đã chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!”... 

Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp tỉnh- 
tẩn ẩy, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp 
tinh-tẩn ẩy không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên, hành-giả bỏ đối-tượng thỉền-tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp gốc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi pháp tỉnh-tẩn ẩy. 

8- Upatthãna: Sati: Niệm đồng sinh với trí-tuệ 
thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
nãna phát sinh đang còn non yếu, đồng thời niệm tâm- 
sở đồng sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Nếu sati là sammãsati: Chánh-niệm thì đó là niệm- 
thân, niệm-thọ, niệm-tâm, niệm-pháp mà thôi, gọi là 
pháp-hành tứ-niệm-xứ. 
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UpaUhãna: Sati là vỉpassanupakkỉlesa là niệm tâm-sở 
đồng sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãnãna có khả năng đặc biệt niệm ghi nhớ vững 
chắc các đối-tượng, không bị lay động. 

Nếu hành-giả niệm đến đối-tượng nào thì đối-tượng 
ấy hiện rõ trong tâm ngay. Ví như hành-giả có nhãn 
thông, muốn nhìn thấy cõi chúng-sinh nào dù gần dù xa 
thì cõi chúng-sinh ấy hiện rõ trong tâm ngay như thế ấy. 
Niệm là Upatthãna phát sinh đến với hành-giả như vậy. 

Đó là niệm chưa từng có từ trước đây như thế này 
bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “Ta đã chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!”... 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp 
upaịthãna: Sati ẩy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp upatịhãna: Sati ẩy không phải là 

Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đối-tượng thỉền-tuệ sẳc-pháp, 
danh-pháp gốc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi pháp 
upaịthãna: Sati ẩy. 

9- Upekkhã: Vipassanupekkhã và ãvajjanupekkhã: 

- Vỉpassanupekkhã: Xả là tâm trung-dung trong tẩt cả 
mọi pháp-hữu-vi. 

- Ẵvajjanupekkhã: Xả là tâm trung-dung khi phát sinh 
trong ỷ môn. 

Upekkhã này phát sinh đối với hành-giả ban đầu 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi trí-tuệ thiền-tuệ thứ 
4 udayabbayãnupassanãnãna phát sinh đang còn non 
yếu, đồng thời upekkhã phát sinh với trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 còn non yếu ẩy. 
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Khi hành-giả hướng tâm đên bât cứ đôi-tượng nào thì 
tâm có upekkhã đặc biệt nhiều năng lực này phát sinh, 
không hài lòng cũng không nhàm chán các đối-tượng ấy, 
giống như hành-giả không có phiền-não, tâm hành-giả 
không hề rung động đối với tất cả các đối-tượng. 

Đó là tâm upekkhã nhiều năng lực vững chắc, dù có 
đối-tượng như thế nào tiếp xúc, tâm vẫn không lay động, 
tâm có upekkhã đặt trung-dung trong mọi đối-tượng. 
Cho nên hành-giả cảm thấy quá lạ thường chưa từng có 
bao giờ. Vì vậy, hành-giả hiểu sai chấp lầm là “Ta là 
bậc Thánh A-ra-hán rồi! Bởi vì tâm upekkhã của ta đặt 
trung-dung trong mọi đổỉ-tượng, không còn tham muốn 
hoặc nhàm chán nữa. 

Sự diệt phiền-não, chứng đẳc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn là như vậy! ” 

Đó là do tà-kỉến nương nhờ upekkhã ấy. 

- Tiếp theo nghĩ sai rằng: “Ta là người cỏ đầy đủ các 
pháp-hạnh ba-la-mật, nên thực-hành không lâu thì 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt 
mọi phiền-não dễ dàng như vậy, không có ai như ta. ” 

Đó là do ngã mạn nương nhờ upekkhã ấy. 

- Tiếp theo nghĩ sai rằng: “Ta được an nhiên tự tại 
rồi. Đoi với tất cả mọi đoi-tượng, ta không còn tham 
muốn, cũng không nhàm chán nữa. Đoi với mọi người, 
ta không còn thương, không còn ghét, không còn vui, 
không còn buồn, không còn lo lẳng kho tâm như mọi 
người nữa. Xin cho tôi luôn luôn được như vậy. ” 

Đó là do tham-áỉ nương nhờ upekkhã ấy. 

Thật ra, tâm upekkhã này là vỉpassanupakkỉlesa thuộc 
về thiện-pháp, không phải ác-pháp, nhưng hành-giả hiểu 
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sai, châp lâm upekkha này nên làm nơi nương nhờ của 
tà-kiến, ngã-mạn, tham-áiphát sinh. 

10- Nỉkantỉ: Vipassanãnikanti: Tâm ham muốn phát 
sinh từ trỉ-tuệ thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
hãna phát sinh đang còn non yếu, đồng thời tâm ham 
muốn phát sinh từ trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Nỉkantỉ: Tâm ham muốn này vô cùng vi-tế, có trạng- 
thái ham thích phát sinh đến với hành-giả, làm cho hảnh- 
giả ham mê trong các pháp vipassanupakkilesa từ 
obhãsa, nãna, pĩti, passaddhi, sukha, adhimokkha, 
paggaha, upaịịhãna, upekkhã. 

Nỉkantỉ: Tâm ham muốn vô cùng vi-tế, có trạng-thái 
ham thích trong các pháp vipassanupakkilesa, mà không 
dễ có ai biết được rằng: Tâm ham muốn này là kilesa: 
Phỉền-não (tham-ái). 

Cũng như các pháp vipassanupakkilesa như obhãsa, 
nãna, v.v... khác, nikanti: Tâm ham muốn tha thiết trong 
các pháp từ obhãsa cho đến upekkhã thật là lạ thường 
chưa từng có từ trước đây như thế này bao giờ, nên 
hành-giả hiếu sai chấp lầm là “ta đã chứng đẳc Thánh- 
đạo, Thánh-quả rồi! ” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp 
nikanti ẩy, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh- 
đạo, pháp nikanti ẩy không phải là Thánh-quả cho là 
Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đốỉ-tượng thỉền-tuệ sẳc-pháp, 
danh-pháp gốc mà trước đây trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, nên hiện rõ 3 
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trạng-thái-chung: Trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ 
kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại. 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi nikanti: Tâm 
ham muốn phát sinh từ 9 pháp phiền-não từ obhãsa cho 
đến upekkhã. 

* Tích Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera 

Tích Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera^^^ được tóm 
lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera trú tại Uccavãỉika, 
là vị Thầy của Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera ở tại Talahgara, 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ 
phân tích, các phép thần-thông. 

Một hôm, ngồi nghỉ trưa, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinnatthera suy xét rằng: 

“Kinnu kho amhãkan ãcariyassa Uccavãlikavãsĩmahã- 
nãgattherassa samanabhãvakiccam matthakam pattam, no. ” 

“Phận sự của bậc xuất gia nên thực-hành của Ngài 
Trưởng-lão Mahãnãgatthera trú tại Uccavãlika, vị Thầy 
của chúng ta đã hoàn thành hay chưa? ” 

“Với tâm thần-thông, Ngài Trưởng-lão thấy rõ, biết 
rõ Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera vẫn còn là hạng 
phàm-nhân, chưa phải bậc Thánh-nhân. Neu ta không 
đến thức tỉnh Ngài Trưởng-lãoMahãnãgatthera thì Ngài 
sẽ vẫn còn là hạngphàm-nhân đến khi chết. ” 

Sau khi suy xét như vậy, dùng phép thần thông bay 
lên hư không, Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera đến 
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hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera, rồi ngồi 
một nơi họp lẽ. 

Thấy Ngài Trưởng-lão Dhammadỉnnatthera đến không 
phải lúc, Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera bèn hỏi rằng: 

- Này Dhammadinna! Có việc gì mà con đến gặp thầy 
trong lúc này vậy con ? 

Ngài Trưởng-lão Dhammadỉnnatthera bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Thầy, con đến để hỏi những câu hỏi, kỉnh 
xin Thầy giải đáp. 

- Này Dhammadinna! Con hãy hỏi những câu hỏi ấy, 
nếu biết thì Thầy giải đáp cho con rõ. 

Được có cơ hội, Ngài Trưởng-lão Dhammadinnat- 
thera bạch hỏi hằng ngàn câu hỏi, câu hỏi nào Ngài 
Trưởng-lão Mahãnãgatthera đều giải đáp rành rẽ đúng 
đắn họp với giáo pháp của Đức-Phật. Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera tán dương ca tụng trí-tuệ của Ngài 
Trưởng-lão Mahãnãgatthera, tiếp theo Ngài Trưởng-lão 
Dhammadỉnnatthera bạch hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Thầy, Thầy đã trở thành bậc Thánh A-ra- 
hản cùng với tứ tuệ phân tích từ khi nào vậy? Bạch Thầy. 

Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera cho biết rằng: 

“Ito satthivassakãle, ãvuso. ” 

- Này Dhammadỉnna! Thầy đã trở thành bậc Thánh A- 
ra-hản cách đây 60 năm qua rồi. 

- Kỉnh bạch Thầy, xin Thầy hóa phép thần thông? 

- Này Dhammadinna! Điều ẩy không khó đổi với Thầy. 

- Kỉnh bạch Thầy, xỉn Thầy hóa ra một con voi. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Dhammadỉnnatthera yêu cầu 
như vậy, Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera liền hóa ra 
một con bạch tượng to lớn. 
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A^gàỉ Trưởng-lão Dhammadinnatthera yêu câu Ngài 
Trưởng-lão Mahãnãgatthera sai khiến cho con bạch 
tượng dựng 2 lỗ tai, dựng thẳng đuôi, dở vòi chạy đến. 

Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera sai khiến con bạch 
tuợng làm nhu vậy. 

Khi nhìn con bạch tuợng chạy nhào đến như gây tai 
hoạ thì Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera đứng dậy đế 
chạy thoát thân. 

Ngay khi ấy, Ngài Trưởng-lão Dhammadỉnnatthera 
nắm chéo y của Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera, rồi 
bạch rằng: 

“Bhante, khĩnãsavassa sãrajjam nãma hoti. ” 

- Kính bạch Thầy, gọi là bậc Thánh A-ra-hán có còn sợ 
hai nữa khõngí 

Ngay khi ấy, Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera mới 
biết mình còn là phàm-nhân, nên xin Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera rằng: 

“Avassayo me ãvuso Dhammadinna hohi. ” 

- Này Dhammadinna! Xin con làm noi nương nhờ của 
Thầy! Rồi Ngài Trưởng-lão ngồi chồm hổm dưới chân. 
(padamũle ukkuịikam nisĩdi). 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch rằng.- 

- Kỉnh bạch Thầy, con đã đến đây, chỉ làm nơi nương 
nhờ của Thầy mà thôi. Kỉnh xin Thầy không nên bận tâm. 

Bạch với Thầy như vậy, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinnatthera hướng dẫn đối-tượng thiền-tuệ cho Thầy. 

Sau khi học đối-tượng thiền-tuệ ấy xong, Ngài 
Trưởng-lão Mahãnãgatthera bắt đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, sử dụng oai-nghi đi gọi là sắc-đi đến 
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bước thứ ba, (tatiye padavãre), liên chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn 
dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán ngay khi ẩy. 

Thật ra, 5 bậc thiền sẳc-gỉới thỉện-tâm, 4 bậc thiền 
vô-sẳc-giới thiện-tâm chỉ có khả năng diệt bằng cách 
chế-ngự, đè nén phiền-não (vikkhambhanappahãna) mà 
thôi, nếu khi có cơ hội thì phiền-não phát sinh trở lại; chỉ 
có 4 Thánh-đạo-tuệ mới có khả năng diệt tận được 
(samucchedappahãna) mọi phiền-não mà thôi. Phiền- 
não nào đã bị diệt tận được rồi, bất cứ cơ hội nào, phiền- 
não ấy cũng không bao giờ phát sinh lên được nữa. 

Trường họp Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera từ 
trước đây vốn đã chứng đắc bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm, bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, nên chỉ có khả 
năng diệt bằng cách chế-ngự, đè nén phiền-não (vikkham- 
bhanappahãna) mà thôi, cho nên suốt 60 năm, phiền-não 
nào cũng không phát sinh. Vì vậy, Ngài Trưởng-lão 
Mahãnãgatthera tưởng lầm là “ta đã trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán 

Pháp bẩn của trí-tuệ thiền-tuệ có 10 loại 

Tóm lại, mười loại pháp bẩn của tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 
4 udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu như sau: 

- Chín loại pháp bẩn của tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu kế từ obhãsa 
cho đến upekkhã thuộc về thiện-pháp, không phải là ác- 
pháp, chỉ là đối-tượng của tà-kỉến, ngã-mạn, tham-áỉ 
mà thôi. 

- Nỉkantỉ không chỉ là đối-tượng của phiền-não tà- 
kiến, ngã-mạn, tham-ái mà còn là phỉền-não nữa. 
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Tà-kỉến, ngã-mạn, tham-áỉ chấp thủ trong 10 loại 
pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna còn non yếu như thế nào? 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
hãna phát sinh đang còn non yếu, nên thuờng phát sinh 
vipassanupakkilesa gồm có 10 loại pháp bấn của trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 4 ẩy. 

Muời loại pháp bẩn của trí-tuệ thiền-tuệ ấy không 
những làm trở ngại cho trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna còn non yếu không thế phát triến 
lên trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao đuợc, mà còn làm đối-tuợng 
của tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái dính mắc trong 10 loại 
pháp bẩn của trí-tuệ thiền-tuệ ấy nữa. 

Bộ Visuddhimagga, trong phần Vipassanupakkilesa- 
kathã giảng giải về sự dính mắc như sau: 

Ví dụ: Obhãso: Ảnh sáng phát sinh từ trỉ-tuệ thỉền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna còn non yểu ẩy rằng: 

“Mama obhãso uppanno. ” 

Ánh sáng đã phát sinh đến với ta rồi! 

Nếu hành-giả chấp thủ như vậy, thì gọi là dựthigãha: 
Chấp thủ do năng lực của tà-kiến. 

“Manãpo vata obhãso uppanno. ” 

Ánh sáng đã phát sinh đổi với ta, xinh đẹp lạ thường 
thật đáng hài lòng hoan hỷ quá! 

Nếu hành-giả chấp thủ như vậy, thì gọi là mãnagãha: 
Chấp thủ do năng lực của ngã-mạn. 

“Obhãsam assãdayato. ” 

Hành-giả vô cùng hài lòng hoan hỷ nơi ánh sáng ẩy. 
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Nêu hành-giả châp thủ như vậy, thì gọi là tanhagaha: 
Chấp thủ do năng lực của tham-ái. 

Chín pháp bẩn của trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna còn non yếu còn lại cũng tưong tự 
như obhãsa, mỗi vipassanupakkilesa có tà-kiến, ngã- 
mạn, tham-ái chấp thủ như vậy, nên 10 loại pháp bẩn 
của trỉ-tuệ thìền-tuệ ẩy gồm có 30 loại pháp bấn của trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non 
yếu ẩy. 

* Không nhận thức được pháp bẩn của thiền-tuệ 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
chưa có đủ kinh nghiệm, đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna phát sinh còn non yếu, nên 
thường phát sinh vỉpassanupakkỉlesa: Pháp bấn của trỉ- 
tuệ thiền-tuệ có 10 pháp là obhãsa, nãna, pĩti, passaddhi, 
sukha, adhimokkha, paggaha, upatịhãna, upekkhã, 
nikanti thật lạ thường mà hành-giả chưa từng có từ trước 
đây như thế này bao giờ. 

Hơn nữa, hành-giả là người ban đầu phát sinh trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu, tâm không biết nhận thức 
như thế nào là magga: Chánh-đạo, như thế nào là 
amagga: Phi-đạo, nên chấp thủ trong vipassanupak- 
kilesa: 10 pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ ẩy, do năng lực 
của tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến chấp thủ rằng: 

“Etam mama, eso 'ham 'asmỉ, eso me attã. ” 

- Pháp bẩn của tri-tuệ thỉền-tuệ ẩy là của ta (etam 
mama) chấp thủ do năng lực của tâm tham-ải. 

- Pháp bẩn của tri-tuệ thỉền-tuệ ẩy là ta (eso’ 
ham 'asrni) chấp thủ do năng lực của tâm ngã-mạn. 

- Pháp bẩn của trỉ-tuệ thiền-tuệ ẩy là tự ngã của ta 
(eso me attã) chấp thủ do năng lực của tâm tà-kiến. 
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Mười pháp bẩn của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu 
ẩy bị chấp thủ do năng lực của tham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiến, nên gồm cỏ 30 pháp bẩn của tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
còn non yếu ẩy. 

Thật ra, trong lO loại pháp bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu ấy, có 9 
pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 ạy kế từ obhãsa, 
nãna, pĩti, passaddhi, sukha, adhimokkha, paggaha, 
upatthãna, upekkhã thuộc về thiện-pháp, không phải là 
ác-pháp, bởi vì 9 pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
còn non yếu ấy phát sinh do hành-giả đã thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo phần 
đầu, đạt đến trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
nãna tuy còn non yếu, nhưng không phải là điều dễ được. 

Như vậy, 9 pháp bẩn của trí-tuệ thiền-tuệ ấy vốn là 
thiện-pháp, không phải ác-pháp. 

Sở dĩ 9 pháp ấy gọi là vipassanupakkilesa: Pháp bẩn 
của trí-tuệ thiền-tuệ là vì tham-ái, ngã-mạn, tà-kỉến 
nương nhờ nơi 9 pháp ấy làm cho 9 pháp ấy trở thành 
pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãnãna còn non yếu ẩy. 

Còn nỉkanti là phiền-não vô cùng vi-tế thật khó biết. 

* Nhận thức được pháp bẩn của thiền-tuệ 

Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sâu sắc biết 
nhận thức đúng đắn thấy rõ, biết rõ được rằng: 

-10 pháp bẩn của tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbyãnu- 
passanãnãna ẩy, đó là amagga: Phi-đạo không dẫn đến 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

- Còn đổỉ-tượng thỉền-tuệ sẳc-pháp, danh-pháp mà 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna đã 
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thấy rõ, biết rõ sự sình, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại, đã thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-phảp, của danh-pháp hiện-tại, đó chỉnh 
là chánh-đạo (magga) dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tà-kiến, mọi tham-ái, mọi 
ngã-mạn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Khi ấy, 9 pháp bẩn của tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna không còn bấn nữa, bởi vì tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiến không còn nương nhờ nơi 9 pháp 
vỉpassanupakkỉlesa ấy nữa. Cho nên, 9 loại pháp ẩy trở 
lại thuần tuỷ thiện-pháp mà thôi. 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt biết nhận thức đúng đắn 
thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Netarn mama, neso 'ham 'asmi, na meso attã. ” 

- Pháp bẩn của tri-tuệ thỉền-tuệ ấy không phải là của 
ta (netam mama), không còn chấp thủ do năng lực của 

tâm tham-áỉ. 

- Pháp bẩn của trí-tuệ thỉền-tuệ ấy không phải là ta 
(neso’ham’asmi), không còn chấp thủ do năng lực của 

tâm ngã-mạn. 

- Pháp bẩn của tri-tuệ thỉền-tuệ ẩy không phải là tự 
ngã của ta (na meso attã), không còn chấp thủ do năng 
lực của tâm tà-kiến. 

Ví dụ: Nãna: Vipassanãnãna là vỉpassanupakkỉlesa 
như sau: 

- Nãna: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ ẩy không phải là của ta 
(netam mama), không còn chấp thủ do năng lực của tâm 

tham-ái. 
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- Nãna: Trí-tuệ thỉền-tuệ ẩy không phải là ta 
(neso’ham’asmi), không còn chấp thủ do năng lực của 

tãm ngã-mạn. 

- Nãna: Tri-tuệ thỉền-tuệ ẩy không phải là tự ngã của 
ta (na meso attã), không còn chấp thủ do năng lực của 

tâm tà-kiến. 

Cũng như vậy, hành-giả có trí-tuệ sáng suốt biết nh ận 
thức đúng đắn thấy rõ, biết rõ 9 vipassanupakkilesa còn 
lại tương tự như ĩíãna vậy. 

Khi ấy, hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt, 
sâu sắc thấu suốt, biết nhận thức thấy rõ, biết rõ rằng: 

- Mười pháp vipassanupakkilesa là amagga: Phi-đạo 
không phải là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, không phải là pháp-hành dẫn đến chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

- Và đổi-tượng thiền-tuệ sẳc-pháp, danh-pháp hỉện- 
tại mà trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
hãna đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại; đã thay rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khô, trạng-thải vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại. Đó chỉnh là magga: Chánh-đạo đúng là pháp- 
hành trung-đạo, pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, là pháp-hành dẫn 
đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận được mọi phiền-não, mọi tham-ải, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Sau khi biết nhận thức đúng đắn thấy rõ, biết rõ như 
vậy, hành-giả từ bỏ amagga: Phi-đạo thực-hành theo 
magga: Chánh-đạo đó là thực-hành theo pháp-hành 
trung-đạo, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ như trước, 
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đến khi tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
nãna phát sinh trở lại có nhiều năng lực, thay rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện- 
tại, do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna có 
năng lực phát sinh, chính thức đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 5 gọi là maggãmagganãnadassanavisuddhi: 
Chánh-đạo phi-đạo tri-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh- 
tịnh thứ 3 trongpháp-hành thiền-tuệ. 

Khi đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5, maggãmagga- 
nãnadassanavỉsuddhỉ: Chảnh-đạo phi-đạo tri-kiến thanh- 
tịnh, thì xem như hành-giả biết rõ được 3 sự thật chân- 
lỷ với trí-tuệ trong tam-giới (lokiyahãna) như sau: 

- Hành-gỉả thấy rõ, biết rõ sự-thật chân-lỷ khỗ-đế 
(dukkhasacca) với tri-tuệ thứ nhất nãmarũpapariccheda- 
hãna, đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 diịthivisuddhi: 
Chánh-kiến thanh-tịnh. 

- Hành-giả thấy rõ, biết rõ sự-thật chân-lý nhân sinh 
khố-đế (samudayasacca) với trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpa- 
paccayapariggahanãna, đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 
kahkhãvitaranavisuddhi: Trỉ-tuệ thoảt-ly hoàỉ-nghỉ 
thanh-tịnh. 

- Hành-gỉả thấy rõ, biết rõ sự-thật chân-lý pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-đế (maggasacca) với trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thứ 3 sammasanahãna và trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna, đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 
maggãmagganãnadassanavisuddhi: Chánh-đạo phi-đạo 
tri-kiến-thanh-tịnh. 
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2- Balava udayabbayanupassanaiiana 

Sau khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt 
nhận thức thấy rõ, biết rõ các pháp phi-đạo (amagga), 
và chánh-đạo (magga), nên từ bỏ các pháp phi-đạo, rồi 
thực-hành theo pháp-hành chánh-đạo là thực-hành theo 
pháp-hành trung-đạo (majjhimãpatipadã), tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, khi trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna có nhiều năng lực (balava 
udayabbayãnupassanãnãna) phát sinh, nên có khả năng 
thoát khỏi 10 pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ (upakkilesa- 
vimutta udayabbayãnupassanãnãna) thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, 
nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 

Tính chất đặc biệt của udayabbayãnupassanãnãna 

- Khi tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
hãna có năng lực đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 gọi là 
maggãmagganãnadassanavisuddhi: Chánh-đạo phi-đạo 
tri-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 trongpháp- 
hành thiền-tuệ. 

- Khi tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
hãna có nhiều năng lực (balava udayabbayãnupassanã- 
nãna) có khả năng thoát khỏi 10 pháp bân của trỉ-tuệ 
thiền-tuệ (upakkilesavimutta udayabbayãnupassanãnãna) 

đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 6 gọi là patipadãhãna- 
dassanavisuddhỉ: Pháp-hành tri-kiến thanh-tịnh thuộc về 
pháp-thanh-tịnh thứ 4 của phảp-hành thiền-tuệ. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
này thuộc về tiranaparihnã: Trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
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pháp hiện-tại, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-tháỉ vô-ngã của 
sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Ba gút mắt thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thường gặp phải 3 điều gút mắt là: 

1- Gút mắt thứ nhất về pháp-học của pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, trước tiên hành-giả cần phải học hỏi, nghiên 
cứu kỹ tất cả mọi đổi-tượng tứ-niệm-xứ là thân, thọ, 
tâm, pháp, mọi đổi-tượng thiền-tuệ là mọi sẳc-pháp, 
mọi danh-pháp một cách rành rẽ từng chi tiết trạng-thái- 
riêng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

Thân, thọ tâm, pháp, sẳc-pháp, danh-pháp mà hành- 
giả học hỏi, nghiên cứu ấy thuộc về vỉjjamãnapannattỉ: 
Chế-định-pháp danh từ ngôn-ngữ có thật-tánh của sẳc- 
pháp, của danh-pháp làm nền tảng không phải là chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Thật ra, thân, thọ, tâm, pháp là đốỉ-tượng tứ-niệm-xứ 
hoặc sắc-pháp, danh-pháp là đổỉ-tượng thiền-tuệ chỉ 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà 
thôi, không phải là chế-định-pháp (pahhattidhamma). 

Thật vậy, sắc-pháp, danh-pháp là đối-tượng thiền-tuệ 
chỉ thuộc về chãn-nghĩa-pháp mới có thật-tánh, có sự 
sinh, sự diệt, có 3 trạng-thái-chung : Trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
của danh-pháp mà thôi. 

Cho nên, hành-giả cần phải có trí-tuệ sáng suốt phân 
biệt rõ sự khác biệt nhau 2 loại đối-tượng: 
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- Đôi-tượng săc-pháp, danh-pháp thuộc vê chê-định- 
pháp. 

- Đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp. 

Bởi vì mỗi đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp có tính 
chất hoàn toàn khác nhau: 

- Nếu đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chế- 
định-pháp thì không có thật-tánh của sẳc-pháp, của 
danh-pháp, không có sự sinh, sự diệt, không có 3 trạng- 
tháì-chung của sẳc-pháp, của danh-phảp, nên không 
phải là đoỉ-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

- Nếu đổỉ-tượng sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp thì có thật-tánh của sẳc-pháp, của danh- 
pháp, có sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp, 
có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-thảỉ vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp là 
đổi-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Pháp-hành thỉền-tuệ chỉ cỏ sẳc-pháp, danh-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp mới là đoi-tượng của pháp- 
hành thiền-tuệ mà thôi. 

Khi hành-giả học hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu biết 
rõ đuợc mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), đế làm đối-tuợng của 
trí-tuệ thiền-tuệ. 

Nhu vậy, hành-giả đã tháo gỡ được gút mắt quan trọng 
đầu tiên, truớc khi bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, biết sử dụng sắc-pháp hoặc danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp làm đoi-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

2- Gút mắt thứ nhì về thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 

Sau khi học hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu biết rõ 
đuợc tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về 
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chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), không phải săc- 
pháp, danh-pháp thuộc về vijjamãnapannatti: Chế- 
định-pháp danh từ ngôn-ngữ sẳc-pháp, danh-pháp có 
thật-tánh-pháp làm nền tảng. 

Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, để 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp của danh-pháp 
đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp là sự-thật 
chân-lý hiển nhiên trong đời, sở dĩ thật-tánh của sắc- 
pháp, của danh-pháp không hiện rõ là vì vô-minh 
(avỉjjã) che phủ. 

Vậy, để thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, của 
danh-phảp hiện-tại đuợc hiện hữu, hành-giả cần phải 
luôn luôn có yonisomanasikãra: Trỉ-tuệ hiếu biết trong 
tâm đúng theo 4 trạng-thái của tất cả mọi sẳc-phảp, mọi 
danh-pháp trong tam-giới đều là vô-thường, khố, vô- 
ngã, bẩt-tịnh làm nhân-duyên phát sinh chánh-niệm và 
trí-tuệ tỉnh-giác mới ngăn được tâm vô-mỉnh (avỉjjã) 
không phát sinh, đồng thời ngăn đuợc 3 pháp-đảo-điên 
(vipallãsa) là tưởng-đảo-điên, tâm-đảo-điên, tà-kiến- 
đảo-điên thấy sai, hiếu lầm cho sẳc-pháp, danh-pháp là 
thường, lạc, ngã, tịnh không phát sinh, để hỗ trợ cho 
chánh-niệm và tri-tuệ tỉnh-gỉác phát sinh, đế thực-hành 
phảp-hành thiền-tuệ cho tri-tuệ thứ nhất gọi là 
nãmarũpaparicchedanãna phát sinh, thấy rõ, biết rõ, 
phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp 
đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉcchedanãụa là trỉ-tuệ 
đầu tiên trong 16 trỉ-tuệ thiền-tuệ, đóng vai trò quan 
trọng, làm nền tảng, làm nhân-duyên để giúp cho 15 trí- 
tuệ thiền-tuệ tuần tự phát sinh. 
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Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ đầ 
tháo gỡ được gút mắt thứ nhì rồi, chỉ còn gút mắt cuối 
cùng nữa mà thôi. 

3- Gút mắt thứ ba ở giai đọan trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 

o • é • 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
phát sinh còn non yếu, thường có vipassanupakkỉlesa: 
Pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãhãna còn non yếu ẩy phát sinh rẩt lạ thường mà 
hành-giả chưa từng thay từ trước đây bao giờ, nên hành- 
giả thấy sai chấp lầm là “ta đã chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả roi! 

Như vậy, không phải là Thảnh-đạo cho là Thánh-đạo, 
không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. Chính 
upakkỉlesa là pháp bấn làm trở ngại trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 
4 udayabbayãnupassanãhãna còn non yếu không phát 
triển lên các trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao được. 

Đó là điều gút mắt thứ ba của pháp-hành thiền-tuệ. 

- Khi hành-giả là bậc thiện trí có trí-tuệ sáng suốt biết 
nhận thức đúng đắn thấy rõ biết rõ rằng: 

Vỉpassanupakkỉlesa có 10 pháp bẩn của tri-tuệ thỉền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu ẩy là phi- 
đạo không dẫn đến chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Và tiếp theo trí-tuệ sáng suốt nhận thức thấy rõ biết 
rõ rằng: 

sẳc-pháp, danh-pháp hỉện-tạỉ mà tri-tuệ thỉền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna đã thấy rõ, đã biết rõ sự 
sinh, sự diệt, đã thấy rõ, đã biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
Trạng-thải vô-thường, trạng-tháỉ kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, của danh-pháp. Đó chỉnh là magga: 
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Chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Hành-giả từ bỏ amagga: Phi-đạo, trở lại thực-hành 
theo magga: Chánh-đạo, đó là pháp-hành trung-đạo, 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna phát sinh có nhiều năng 
lực, thoát khỏi 10 pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
ẩy, gọi là upakkilesavimutta udayabbayãnupassanã- 
hãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
đã thoát khỏi 10 pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ ẩy. 

Như vậy, hành-giả đã thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đến giai đọan đã tháo gỡ được gút mắt thứ ba cuối 
cùng, hành-giả không còn gút mắt nào trong pháp-hành 
thiền-tuệ nữa. 

Nếu hành-giả là người có đầy đủ 7 ớ pháp-hạnh ba-la- 
mật, và có đủ 5 pháp-chủ (indriya): Tỉn-pháp-chủ, tẩn- 
phảp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
thì có khả năng tiếp tục thực-hành pháp-hành-thiền-tuệ, 
làm cho tri-tuệ thiền-tuệ phát triển theo tuần tự từ trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 5 cho đến trỉ-tuệ thứ 16 của pháp-hành 
thiền-tuệ, nghĩa là tri-tuệ thiền-tuệ phát triến từ tri-tuệ 
thiền-tuệ tam-gỉớỉ cho đến trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam- 
giới, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niểt-bàn, diệt tận được mọi 
phiền-não, mọi tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hản 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khố tử sinh luân-hồi 
trong tam-gỉới. 

Cho nên, tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
hãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 5 gọi là bhahgãnupassanãnãna phát sinh 
tiếp theo. 
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5- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhanganupassanahana 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 uddayabbayãnupassanãnãna cỏ 
nhiều năng lực đã thoát khỏi vỉpassanupakkỉlesa làm 
nền tảng, làm nhân-duyên, để phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 5 gọi là bhangãnupassanãhãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ 
chỉ dõi theo thay rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại, do nhân-duyên-diệt mà thôi, nên 
hiện rõ ràng 3 trạng-tháỉ-chung : Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của 
danh-pháp hỉện-tại. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 uddayabbayãnupassanãnãna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi 
danh-phảp hiện-tại, do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên- 
diệt, làm nền tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 là tổng hợp 4 loại trỉ-tuệ 
trên từ trỉ-tuệ thứ nhất cho đến trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
làm nền tảng, làm nhân-duyên, để làm cho phát sinh trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 5 gọi là bhangãnupassanãhãna: Trí- 
tuệ thiền-tuệ chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại, do nhân-duyên-diệt mà 
thôi, nên hiện rõ ràng 3 ừạng-tháỉ-chung: Trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tạỉ. 

Bhangãnupassanãỉiãna: Gồm có 2 từ bhanga + 
anupassanãhãna. 

- Bhanga: Sự diệt do nhân-duyên-diệt. 

- anupassanãhãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ bỏ qua sự sinh, 
chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt. 

Bhangãnupassanãỉiãna là tri-tuệ thỉền-tuệ chỉ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ ràng sự diệt của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh- 
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pháp hiện-tại, do nhân-duyên-diệt mà thôi, nên hiện rõ 3 
trạng-tháỉ-chung: Trạng-tháỉ vô-thưòng, trạng-thái 
kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại. 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãitãna phát 
sinh như thế nào? 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thứ 4 thường thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp do nhân-duyên-sinh, 
do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
Trạng-thải vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, của danh-phảp hiện-tại, làm cho trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 4 tăng thêm nhiều năng lực. 

Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 có nhiều năng lực thường dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại một cách mau lẹ. 

Đen khi trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna 
ẩy bỏ qua sự sinh của sẳc-pháp, của danh-pháp, mà chỉ 
dõi theo thay rõ, biết rõ sự diệt của đổi-tượng danh- 
pháp, hoặc sẳc-pháp hiện-tại, còn thay rõ, biết rõ sự 
diệt của chủ thế tâm biết đối-tượng nữa, làm cho hành- 
giả phát sinh động tâm vô cùng kinh ngạc chưa từng 
thấy trước kia bao giờ, cho nên, chỉ hướng tâm đến sự 
diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tạỉ mà thôi, 
mà không quan tâm đến sự sinh và sự trụ của sẳc-phảp, 
của danh-phảp hiện-tại nữa. 

Như vậy, trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanã- 

nãna đặc biệt này chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt 

mất (khaya), sự tận diệt (vaya) sự tan vỡ (bheda) sự 

diệt (nirodha) của các sẳc-pháp, các danh-pháp hiện- 

tại mà thôi. 

• 
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Tuy nhiên sự diệt của săc-pháp, của danh-pháp hiện- 
tại mà tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãnãna 
đặc biệt này thấy rõ, biết rõ là sự diệt của sẳc-pháp, của 
danh-phảp hiện-tại này, còn làm nhân-duyên cho sự 
sinh của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại kia, hoàn 
toàn không giống sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp 
như bậc Thánh A-ra-hản nhập diệt-thọ-tưởng (nirodha- 
samãpatti) (sự diệt của danh-pháp trong khi “nhập diệt-thọ- 
tưởng ” là sự diệt của danh-pháp suốt 7 ngày đêm, đến ngày 
thứ 8 mới có sự sinh của danh-pháp trở lại). 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãhãụa đặc 
biệt này là tri-tuệ thỉền-tuệ chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ 
ràng sự diệt do nhân-duyên-diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại mà thôi, nên hiện rõ 3 trạng-tháỉ- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thải 
vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Hoặc tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãhãụa 
đặc biệt này chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt mất, sự 
tận diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại mà thôi, do 
nhân-duyên-diệt, nên gọi là bhangãnupassanãhãụa. 

Dõi theo thấy rõ, biết rõ như thế nào? 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhahbgãnupassanãnãna chỉ 
dõi theo thay rõ, biết rõ sự diệt mất, sự tận diệt của 
sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại như sau: 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp có trạng-tháỉ vô-thường, không phải thay thường. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp có trạng-tháỉ khố, không phải thay lạc. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp có trạng-tháỉ vô-ngã, không phải thay ngã. 
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- Nên phát sinh tãm nhàm chán, không phải tâm 

ham muốn. 

- Nên phát sinh tâm ly dục, không phải tâm tham dục. 

- Nên phát sinh tâm diệt, không phải tâm sinh. 

- Nên phát sinh tâm từ bỏ, không phải tâm chấp thủ. 

- Khỉ thường dõi theo thẩy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp có trạng-tháỉ vô-thường, nên diệt được nỉcca- 
sahnã: Tưởng lầm cho là thường. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp có trạng-thái khố, nên diệt được sukhasanỉiã: 
Tưởng lầm cho là lạc. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, 
danh-pháp có trạng-tháỉ vô-ngã, nên diệt được atta- 
sanhã: Tưởng lầm cho là ngã. 

- Khi phát sinh tâm nhàm chán, nên diệt được tâm 

ham muốn. 

- Khi phát sinh tâm ly-dục, nên diệt được tâm 

tham-dục. 

- Khi phát sinh tâm diệt, nên diệt được tâm sinh. 

- Khỉ phát sinh tâm từ bỏ, nên diệt được tâm chấp thủ. 

Theo bộ Patisambhidãmagga, phần nãnakathã trình 
bày 18 mahãvipassanã:^^^ Đạỉ-tri-tuệ thỉền-tuệ diệt các 
pháp đối nghịch. 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna chỉ 
dõi theo thay rõ, biết rõ sự diệt mất (khaya), sự tận diệt 
(vaya) của pháp đổi nghịch theo 18 mahãvipassanã: 
Đại-trỉ-tuệ thiền-tuệ như sau: 


^ Bộ Patisambhidamagga, phần nanakatha, và bộ Visuddhimagga, phần 
Maggãmagganãnadassanavisuddhi. 
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Mahavỉpassana có 18 đại trí-tuệ thiên-tuệ 

1- Anỉccãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trạng-tháỉ vô-thường của sẳc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được niccasannã: Tưởng lầm cho là thường. 

2- Dukkhãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ trạng-tháỉ khố của sẳc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được sukhasannã: Tưởng lầm cho là lạc. 

3- Anattãnupassanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trạng-tháỉ vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được attasahhã: Tưởng lầm cho là ngã. 

4- Nỉbbỉdãnupassanã: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự nhàm chán của sẳc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được nandĩ: Tâm tham hài lòng hoan hỷ. 

5- Vỉrãgãnupassanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự ly-dục của sẳc-phảp, của danh-phảp, nên 
diệt được rãga: Tâm tham-dục. 

6- Nỉrodhãnupassanã: Tri-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp, nên diệt 
được samudaya: Sự sinh của tham-ái. 

7- Patỉnỉssaggãnupassanã: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ dõi theo 
thay rõ, biết rõ sự từ-bỏ của sẳc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được ãdãna: Sự chấp-thủ. 

8- Khayãnupassanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt mất của sẳc-pháp, của danh-pháp, nên 
diệt được ghanasanỉiã: Tưởng lầm cho là đồng-nhẩt. 

9- Vayãnupassanã: Trí-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ sự tận diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp, nên diệt 
được ãyũhana: Tham-tâm tỉch-lũy. 

10- Vipariụãmãnupassanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự bỉến-chẩt của sẳc-phảp, của danh-pháp, nên 
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diệt được dhuvasanna: Tưởng lâm cho là bât-biên 
trường-tồn. 

11- Anỉmỉttãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo 
thay rõ, biết rõ phi-hiện-tượng của sẳc-phảp, của danh- 
pháp, nên diệt được nimitta: Hiện-tượng của sẳc-pháp, 
của danh-pháp. 

12- Appanỉhỉtãnupassanã: Tri-tuệ thiền-tuệ dõi theo 
thay rõ, biết rõ sự vô-vọng của sẳc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được paụidhi: Sự ước-vọng. 

13- SuMatãnupassanã: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ tỉnh chất hoàn toàn vô-ngã của sẳc-pháp, của danh- 
pháp, nên diệt được abhìnìvesa: Tà-kiến theo chấp-ngã. 

14- Adhỉpannãdhammavỉpassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ các pháp nên hành bằng trỉ-tuệ thiền-tuệ, 
nên diệt được sãrãdãnãbhinivesa: Tà-kiến, tham-ái chấp- 
thủ cho là thường, lạc, ngã trong sẳc-pháp, danh-pháp. 

15- Yathãbhũtanãnadassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ đúng sự-thật chân-lỷ, nên diệt được sammohã- 
bhinivesa: Tà-kiến chẩp-thủ do si-mê tăm tối. 

16- Ẫdĩnavãnupassanã: Tri-tuệ thiền-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ tộì-loì của sẳc-pháp, của danh-pháp, nên 
diệt được ãlayãbhỉnỉvesa: Sự chẩp-thủ do tham-ải 
quyến-luyến không rời. 

17- Patỉsahkhãnupassanã: Trí-tuệ thỉền-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ con đường gỉảỉ-thoát khỏi sẳc-pháp, 
danh-pháp, nên diệt được appatisaủkhã: Tâm si-mê đoi 
nghịch với trỉ-tuệ thiền-tuệ theo con đường giải-thoát kho. 

18- Vỉvattãnupassanã: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sankhãrupekkhãhãna và anulomaỉiãna, đế 
dẫn dắt giải-thoát khố, nên diệt được samyogãbhỉnivesa: 
Sự chẩp-thủ do phiền-não ràng-buộc trong ngũ-dục. 
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Đó là 75 đại-tri-tuệ thiên-tuệ phát sinh tuỳ theo 5 pháp- 
chủ: Tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ hoặc tuỳ theo năng lực pháp- 
hành giới, pháp-hành thỉền-định, pháp-hành thiền-tuệ 
của hành-giả. 

Tuy nhiên, 18 đạỉ-trỉ-tuệ thỉền-tuệ này được tóm lại 
chỉ còn có 3 loại đại trí-tuệ thỉền-tuệ căn bản chính là: 

7- Anỉccãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ trạng-tháỉ vô-thường của sẳc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 

2- Dukkhãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ trạng-tháỉ khố của sẳc-phảp, của danh-pháp 
hiện-tại. 

3- Anattãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ ừạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại. 

Còn lại 75 đại tri-tuệ thỉền-tuệ khác được sáp nhập 

• • • • •A*X 

vào trong 3 đại trỉ-tuệ thiền-tuệ căn bản chỉnh tuỳ theo 
trạng-thái tương tự như sau: 

- Aniccãnupassanã có 5 đạỉ-trỉ-tuệ thỉền-tuệ được 

^ • • • • 

sáp nhập vào chung là anỉmỉttãnupassanã, nirodhãnu- 
passanã, khayãnupassanã, vayãnupassanã, viparinãmã- 
upassanã, bởi vì 5 đại-trỉ-tuệ thiền-tuệ này có trạng-thái 
tương tự với aniccãnupassanã. 

- Dukkhãnupassanã có 4 đạỉ-tri-tuệ thiền-tuệ được 
sáp nhập vào chung là appanihitãnupassanã nỉbbỉdãnu- 
passanã, virãgãnupassanã, ãdĩnavãnupassanã, bởi vì 4 
đại tri-tuệ thiền-tuệ này có trạng-thái tương tự với 
dukkhãnupassanã. 

- Anattãnupassanã có 4 đại tri-tuệ thiền-tuệ được 
sáp nhập vào chung là suMatãnupassanã, patinissaggã- 
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nupassanã, patsankhãnupassanã, vivattãnupassanã, bởi 
vì 4 đại-trí-tuệ thiền-tuệ này có trạng-thái tương tự với 
anattãnupassanã. 

- Adhipaitnãdhammavipassanã có thể sáp nhập vào 

tất cả mọi đại-trỉ-tuệ thiền-tuệ. 

• • • • 

- Yathãbhũtanãnadassanã thuộc về kankhãvitarana- 
visuddhi. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 3 đại 
trí-tuệ thỉền-tuệ căn bản chính đã thuần thục rồi, còn 
các loại đạỉ-trỉ-tuệ thỉền-tuệ khác tuỳ theo năng lực của 
5 pháp-chủ hoặc phảp-hành giới, pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ mà phát sinh. 

Ba đạỉ-trí-tuệ thỉền-tuệ này gọi là căn bản chỉnh là vì 
có khả năng dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn riêng biệt: 

- Anỉccãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ trạng-tháỉ vô-thường của sẳc-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại, có khả năng dẫn đến chứng ngộ animitta- 
nibbãna: Vô-hiện-tượng Niết-bàn. 

- Dukkhãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trạng-thái kho của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện- 
tại, có khả năng dẫn đến chứng ngộ appaụihitanibbãna: 
Vô-áỉ Niết-bàn. 

- Anattãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại, có khả năng dẫn đến chứng ngộ suũhatanibbãna: 
Chơn-không Niết-bàn. 

Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãhãụa thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp theo aniccãnupassanã, v.v... như đã trình bày 
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ở trên, nên diệt phiên-não băng cách tadangappahãna: 
Dỉệt-từng-thời phiền-não, và hướng tâm đến mong chứng 
ngộ Nỉết-bàn. 

Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãhãna thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi 
danh-pháp bằng nhiều cách như: 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của đốỉ- 
tượng sẳc-pháp. 

- Thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể: Tâm biết đổi- 
tượng danh-pháp. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của đốỉ- 
tượng danh-pháp. 

- Thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể: Tâm biết đổỉ- 
tượng danh-pháp. 

- Khỉ tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãhãna 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp hoặc danh-pháp 
hiện-tại như thế này, cũng thau triệt sự diệt của sẳc-pháp 
hoặc danh-phảp quá-khứ, vị-laỉ cũng như thế ẩy. 

- Khỉ trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của đổi-tượng sẳc-pháp, tiếp 
theo trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 5 thay rõ, biết rõ sự diệt của 
chủ thế: Tâm biết sự diệt của đoỉ-tượng sẳc-pháp ẩy 
(nghĩa là trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 5 thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của đổỉ-tượng sẳc-phảp, tiếp theo trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 5 
khác thay rõ, biết rõ sự diệt của chủ thế danh-pháp: 
Tâm biết đối-tưọng). 

- Khỉ tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna 
dõi theo thay rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi 
danh-pháp, do nhân-duyên-diệt liên tục như vậy, nên 
hành-giả nhận thức rằng: 

“Ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp này có sự diệt mất, 
sự tan rã là thường. Chỉnh sự diệt mất, sự tan rã của 
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ngũ-uân, săc-pháp, danh-pháp mà người ta chê định 
danh từ ngôn-ngữ gọi rằng: “Người chết ”, “chúng-sinh 
chết ”. Sự thật đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) thì không có người nào chết, không có chúng- 
sinh nào chết, mà chỉ có ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp 
diệt mất, tan rã mà thôi. ’’ 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãitãna thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của đối-tượng sẳc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại liên tục lẫn sự diệt của chủ thế tâm 
biết đối-tưọng như vậy, nên hiện rõ “suỉínatã: Không ”, 
nghĩa là không phải ta, không phải của ta. 

Hành-giả phát sinh động tâm vô cùng kinh ngạc chưa 
từng có từ trước đây bao giờ. Hành-giả nhận thức biết rõ 
ràng rằng: 

“Ngũ-uẩn, sẳc-pháp, danh-pháp này là pháp vô-ngã. ’’ 

- Ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp này sinh rồi diệt là 

vô-thường như thế này! 

- Ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp này sinh rồi diệt vô- 
thường luôn luôn hành hạ là khố như thế này! 

- Ngũ-uẩn, sẳc-pháp, danh-pháp này sinh rồi diệt vô- 
thường luôn luôn hành hạ là kho, không chiều theo ỷ 
muốn của ta là vô-ngã như thế này! 

Hành-giả khi có tri-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgã- 
nupassanãnãna đã phát sinh thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, và thường dõi theo thấy 
rõ, biết rõ rằng: 

Aniruddhameva nirujjhati, abhinnameva bhỉjjatỉ. 

sẳc-pháp, danh-pháp nào chưa diệt thì sẳc-pháp, 
danh-pháp ẩy đang diệt mất; sẳc-pháp, danh-pháp nào 
chưa tan rã thì sẳc-pháp, danh-pháp ẩy đang tan rã. 
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Cho nên, dỉệt-từng-thờỉ được thường-kỉến thấy sai, 
chấp lầm cho rằng: 

sẳc-pháp, danh-pháp là thường, mọi phiền-não cũng bị 
diệt-từng-thời. 

Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna thường 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
liên tục như vậy, nên hành-giả nhận thức thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp chỉ có trạng-tháỉ vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, chung quy cũng chỉ có 
khổ-đế mà thôi. Cho nên hành-giả hướng tâm đến Nỉết- 
bàn giải thoát khồ-đế. 

Khi trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãỉíãna 
phát sinh, thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, do nhân-duyên-diệt, nên 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
6 gọi là patipadãnãnadassanavisuddhi: Pháp-hành trỉ- 
kiến thanh-tịnh thuộc về pháp-thanh-tịnh thứ 4 của 
pháp-hành thiền-tuệ. 

Và trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãìtãna là 

trỉ-tuệ thiền-tuệ đầu tiên trong lO loại trí-tuệ thiền-tuệ 
thuộc về pahãnaparinhã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ có khả năng 
diệt-từng-thời (tadahgappahãna) phiền-não. 

Quả báu của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng 
đạt đến trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãũãna: 

Trỉ-tuệ thiền-tuệ thường dõi theo thay rõ, biết rõ sự diệt 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp, do nhân-duyên-diệt, 
nghĩa là thường thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Sabbe sahkhãrã bhijjanti bhijjanti. ” 

“Tất cả các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới đều diệt, diệt. ” 
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Hành-giả có được atthanisamsa^^^: 8 quả báu: 

- Bhavadiịthippahãna: Hành-giả diệt từng thời được 
thường-kiến trong kiếp hiện-tại. 

- dĩvitanikantipariccãga: Hành-giả từ bỏ sự say mê 
trong sinh-mạng. 

- Sadãỵuttapaỵuttatã: Hành-gỉả tỉnh-tẩn ngày đêm 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

- Visuddhãjĩvitã: Hành-giả nuôi mạng trong sạch 
thanh-tịnh. 

- Ussukkappahãna: Hành-giả bỏ sự cố gắng trong mọi 
công việc lớn nhỏ khác, bởi vì phát sinh động tâm cực độ. 

- Vỉgatabhayatã: Hành-gỉả không có điều tai họa. 

- Khantỉsoraccapatỉlãbha: Hành-gỉả cỏ đức nhẫn-nạỉ 
hoan hỷ trong phảp-hành thiền-tuệ. 

- Aratiratisahanatã: Hành-giả có sự chể-ngự được sự 
hài lòng và không hài lòng. 

Hành-giả có trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupas- 
sanãhãna thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
sắc-pháp, của danh-pháp, và biết 8 quả báu cao quỷ của 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 này, nên kiên trì thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ không thóai chuyển, với ý nguyện chỉ 
mong chứng đạt đến Niết-bàn, giải thoát khổ mà thôi. 

Ví như người bị lửa cháy chiếc khăn quấn trên đầu, 
chỉ quyết tâm dập tắt lửa mà thôi. 

Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna này 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 6 gọi là bhayatupatthãnaũãna phát sinh tiếp theo. 


1 ‘lll* l'l 

Bộ Visuddhimagga, phân Bhangãnupassanãnãnakathã. 
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6- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayatupatthanaiiana 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãnãna làm nền 
tảng, làm nhân-duyên, để phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thứ 
6 gọi là bhayatupatthãnahãna: Tri-tuệ thiền-tuệ thay 
rõ, biết rõ ràng sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại thật đáng kỉnh sợ, nên hiện rõ ràng 3 trạng- 
tháỉ-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khô, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna chỉ 
dõi theo thay rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại, do nhân-duyên-diệt mà thôi, làm nền 
tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 là tổng hợp 5 loại tri-tuệ 
trên từ tri-tuệ thứ nhất cho đến tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 
làm nền tảng, làm nhân-duyên, đế làm cho phát sinh trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupatthãnahãna: Trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại do nhân-duyên-diệt, thật đáng kỉnh 
sợ, nên hiện rõ ràng 3 trạng-thái-chung : Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khô, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại. 

Bhayatupatthãnaỉíãna gồm có 3 từ Bhaya, upatthãna, 
hãna. 

- Bhaya: Sự kinh sợ. 

- upatthãna: Sự hiếu biết. 

- ỉiãna: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy rõ, biết rõ. 

Bhayatupatthãnaỉíãna: Tri-tuệ thỉền-tuệ thường dõi 
theo thấy rõ, biết rõ ràng sự diệt của mỗi danh-phảp, 
mỗi sẳc-pháp hiện-tại liên tục do nhãn-duyên-diệt, thật 
đáng kinh sợ, nên hiện rõ 3 trạng-tháỉ-chung : Trạng- 



398 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


thải vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thải vô-ngã của 
sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnaĩiãna phát 
sinh như thế nào? 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãhãna có nhiều 
năng lực thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt mất 
(khaya), sự tận diệt (vaya), sự tan vỡ (bheda), sự diệt 
(nirodha) của ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 

Các pháp-hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp có sự diệt trong 
3 cõi-giới (bhava), 4 loài (yoni), 5 cõi-giới tái-sinh 
(gati), 7 thức trụ (vinnãnathiti), 9 cõi chúng-sinh 
(sattãvãsa) đang hiện-hữu thật đáng kinh sợ cực độ. 

Cũng như con thú dữ như sư tử, hổ, beo, trâu rừng, 
bò rừng, voi rừng, con rắn ho mang, hầm lửa đang cháy, 
v.v... đó là những vật đáng kinh sợ đối với người nhát 
gan có tính hay sợ sệt, muốn sống an-lạc. 

- Khi hành-giả có tri-tuệ thỉền-tuệ đặc biệt thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt trong 3 thời rằng: 

Atĩtã sahkhãrã niruddhã, paccuppannã nirujjhanti, 
anãgate nibbattanakasahkhãrãpi evameva nỉrujjhỉssantỉ ” 

Các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ đã 
diệt rồi trong thời quá-khứ; sẳc-phảp, danh-pháp hiện- 
tại đang diệt trong thời hiện-tại; và sẳc-pháp, danh- 
pháp sẽ phát sinh trong thời vị-lai cũng sẽ diệt trong 
thời vị-lai mà thôi. 

Khi hành-giả có trí-tuệ thỉền-tuệ đặc biệt thấy rõ, biết 
rõ thấu suốt trong 3 thời như vậy, đó là tri-tuệ thỉền-tuệ 
thứ 6 gọi là bhayatupatthãnahãna. 

Ví dụ dựa theo trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhaya- 
tupatịhãnanãna như sau: 
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Một người mẹ có 3 người con trai yêu quý, 3 người 
con trai của bà bị phạm luật triều đình, nên Đức vua 
truyền lệnh chặt đầu 3 người con trai yêu quý của bà. 

Hôm ấy, bà đang đứng nhìn thấy đoàn lính dẫn 3 
người con trai yêu quý của bà ra pháp trường xử trảm. 

Bà đứng nhìn chăm chú thấy người đao phủ đã chém 
cái đầu của người con trai lớn yêu quý của bà rơi xuống 
đất, rồi y tiếp tục đang chém cái đầu của người con trai 
giữa yêu quý của bà. 

Bà nhìn thấy cái đầu của người con trai lớn yêu quý 
đã rơi xuống đất rồi, và nhìn thấy cái đầu của người con 
trai giữa yêu quý của bà đang bị chém. 

Bà khóc than thảm thiết đến người con trai út yêu quý 
rằng: Đen người con trai út yêu quỷ của ta chắc chắn 
cũng sẽ bị chém đầu như người con trai lớn và giữa vậy! ” 

Ví dụ này so sánh với 3 thời như sau: 

- Bà mẹ chăm chú nhìn thấy người đao phủ đã chém 
cái đầu của người con trai lớn yêu quý của bà rơi xuống 
đất. Cũng như hành-giả có tri-tuệ thỉền-tuệ đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp 
quá-khứ đã diệt rồi trong thời quá-khứ. 

- Bà mẹ chăm chú nhìn thấy người đao phủ đang 
chém cái đầu của người con trai giữa yêu quý của bà. 
Cũng như hành-giả có trí-tuệ thiền-tuệ đặc biệt thay rõ, 
biết rõ sự diệt của pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại đang diệt trong thời hiện-tại. 

- Bà mẹ khóc than thảm thiết đến người con trai út 
yêu quý rằng: Đen người con trai út yêu quỷ của ta chắc 
chắn cũng sẽ bị chém đầu như người con trai lớn và 
giữa vậy! 

Cũng như hành-giả có tri-tuệ thỉền-tuệ đặc biệt thấy 
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rõ, biết rõ sự diệt của pháp-hữu-vỉ, sẳc-pháp, danh-pháp 
vị-lai cũng sẽ diệt trong thời vị-lai. 

- Khi hành-giả có tri-tuệ thỉền-tuệ đặc biệt này thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp 
trong 3 thời như vậy, đó là tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthãnanãna. 

Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna không 
phải là trí-tuệ thiền-tuệ cỏ sự đáng kinh sợ nào cả, mà trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 6 là trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt sắc-pháp, danh-pháp trong 3 thời đáng kinh sợ rằng: 

Tẩt cả các pháp-hữu-vỉ, sẳc-pháp, danh-pháp quá- 
khứ đã diệt trong thời quá-khứ rồi; sẳc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại đang diệt trong thời hỉện-tại; sẳc-pháp, danh- 
pháp vị-lai chắc chắn cũng sẽ diệt trong thời vị-lai. 

Thật vậy, ví như một người nhìn thấy 3 hầm lửa than 
hồng đang cháy hừng hực, chính người ấy không có sự 
kinh sợ gì cả, nhưng suy xét thấy 3 hầm lửa than hồng 
ấy, cảm thấy đáng kinh sợ rằng: 

Nếu có người nào bị rơi xuống 3 hầm lửa than hồng ẩy 
thì chắc chắn phải chịu kho vì lửa thiêu nóng kinh khủng. 

Cũng như vậy, trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupat- 
thãnaũãna này không có sự kinh sợ nào cả, mà chỉ nhận 
thức thấy rõ, biết rõ rằng: 

Tẩt cả các pháp-hữu-vỉ, sẳc-pháp, danh-pháp trong 
tam-gỉớỉ: Dục-giới, sẳc-giới, vô-sẳc-giới vỉ như 3 hầm 
lửa than hồng đang cháy hừng hực ẩy. 

- sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ đã diệt rồi. 

- sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại đang diệt. 

- sẳc-pháp, danh-pháp vị-lai chắc chan cũng sẽ diệt. 
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Pháp đáng kinh sợ của trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 

Mũlavatthu: Nguồn gốc của sự khổ có 5 loại: 

1- Uppãda là sự sinh của ngũ-uẩn trong kiếp hiện-tại 
là quả của nghiệp đã tạo trong kiếp quá-khứ. Ngũ-uẩn 
thật là khố đáng kinh sợ. 

2- Pavatta là sự hỉện-hữu của sẳc-pháp, của danh- 
pháp trong 11 cõi dục-giới, 16 cõi sắc-giới, 4 cõi vô-sắc- 
giới. sắc-pháp, danh-pháp sinh rồi diệt liên tục không 
ngừng là vô-thuờng, là khổ luôn luôn hành hạ thật là khổ 
đáng kinh sợ. 

3- Nỉmỉtta (sahkhãranỉmỉtta) là pháp-hữu-vỉ cẩu tạo, 
sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đều là vô- 
thường, là kho thật khó chịu đựng noi, là vô-ngã không 
phải của ta, không chiều theo ỷ muốn của một ai cả, là 
vô chủ, vô dụng vì không có cốt lõi, v.v... sẳc-pháp, 
danh-pháp chỉ có tan rã mà thôi. Cho nên sắc-pháp, 
danh-pháp thật là khô đáng kinh sợ. 

4- Ãyũhana là sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tái- 
sinh kiếp sau. 

Nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau có 4 loại nghiệp: 

- Ác-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 12 ác- 
tâm, nên có 12 ác-nghiệp. 

- Dục-gỉớỉ thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 8 dục-giới thiện-tãm, nên có 8 dục-gỉới thiện-nghiệp. 

- sẳc-gỉớỉ thiện-nghỉệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 5 sẳc-giới thiện-tâm, nên có 5 sẳc-giới thiện-nghiệp. 

- Vô-sẳc-giớỉ thiện-nghỉệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm, nên có 4 vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp. 

Nghiệp gồm có 29 loại cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
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tam-giới. Cho nên, nghiệp chướng cho quả tái-sinh kiêp 
sau đáng kinh sợ. 

5- Patisandhi là sự tái-sinh kiếp sau, do nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới. 

- Nếu ác-nghiệp trong 11 ác-tâm (trừ si-tâm họp với 
phóng-tâm) có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh 1 
trong 4 cõi ác-giới: Địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh, bị sinh trong cõi ác-giới nào, thuộc loại chúng-sinh 
nào hoàn toàn tuỳ thuộc vào quả của ác-nghiệp của 
chúng-sinh ấy, chịu quả khổ của ác-nghiệp cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu dục-giới thiện-nghiệp trong 8 dục-giới thiện- 
tâm có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh 1 trong 7 
cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới, 
hưởng quả an-lạc trong cõi-giới ấy cho đến khi mãn quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy, rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi- 
giới khác tuỳ theo nghiệp của chúng sinh ấy. 

- Nếu sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên 1 trong 16 tầng trời sẳc-giới phạm-thiên, được 
sinh trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào quả của sẳc-giới thiện-nghiệp, hưởng an-lạc 
cho đến hết tuổi thọ, rồi phải tái-sinh kiếp sau trong cõi- 
giới khác tuỳ theo nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

- Nếu vô-sẳc-giới thiện-nghỉệp trong 4 vô-sắc-giới 
thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên 1 trong 4 tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên, 
được sinh trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên nào hoàn 
toàn tuỳ thuộc vào vô-sắc-giới quả-tâm, hưởng an-lạc 
cho đến hết tuổi thọ, rồi phải tái-sinh kiếp sau trong cõi- 
giới khác tuỳ theo nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 
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Hễ còn tái-sinh kiếp sau là còn khổ, chúng-sinh có 
ngũ-uấn\ sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức- 
uẩn trong 11 cõi dục-giới và 15 cõi sắc-giới, chúng-sinh 
có nhẩt-uấn là sẳc-uẩn trong cõi sắc-giới vô-tưởng- 
thiên, chúng-sinh có tứ-uấn: Thọ-uấn, tưởng-uấn, hành- 
uẩn, thức-uẩn trong 4 cõi vô-sắc-giới cũng đều có khổ 
cả, chỉ có khác nhau khổ nhiều khổ ít mà thôi. 

Trong tam-giới: Cõi dục-giới có 11 cõi-giới, cõi sắc- 
giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, cõi vô-sắc-giới 
có 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, gồm có 3l cõi- 
giới chỉ là nơi tạm trú của tất cả mọi chúng-sinh trong 
tam-giới mà thôi, không có cõi nào gọi là cõi thường trú 
dành cho chúng-sinh nào cả. 

Cho nên, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới chỉ là khổ 
thật đáng kỉnh sợ là đối-tuợng của trí-tuệ thiền-tuệ đặc 
biệt gọi là trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnaũãụa. 

- Khi hành-giả có trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupat- 
ịhãnanãna thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đều có 
trạng-tháỉ vô-thường thật đáng kinh sợ. 

- Khi hành-giả có tri-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupat- 
thãnahãna thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đều có 
trạng-tháỉ khố thật đáng kinh sợ. 

- Khi hành-giả có tri-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupat- 
thãnahãna thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đều có 
trạng-tháỉ vô-ngã thật đáng kinh sợ. 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna này làm 
nền tảng, làm nhân-duyên để cho tri-tuệ thiền-tuệ thứ 7 
gọi là ãdĩnavãnupassanãhãna phát sinh tiếp theo. 
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7- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 adinavanupassanahana 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có tri- 
tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaịthãnanãna có nhiều năng lực 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ thỉền- 
tuệ thứ 7 gọi là ãđĩnavãnupassanãnãụa: Trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp đầy tội chướng. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna: Tri- 
tuệ thiền-tuệ thường dõi theo thấy rõ, biết rõ ràng sự 
diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại liên tục, 
do nhân-duyên-diệt, thật đáng kỉnh sợ có nhiều năng 
lực, đế trở thành trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 như sau: 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãũãna là 

tong hợp 6 loại trỉ-tuệ trên từ trỉ-tuệ thứ nhất cho đến 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 6 làm nền tảng, làm nhân-duyên, đế 
cho phát sinh tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, 
danh-pháp quá-khứ, hiện-tại vị-lai trong tam-giới đầy 
tội chướng. 

Ẵdĩnavãnupassanãnãna gồm có 3 từ ãdĩnava, 
anupassanã, hãna. 

- Ẵdĩnava: Tội chướng. 

- anupassanã: Dõi theo thay rõ, biết rõ. 

- ỉiãna: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy rõ, biết rõ. 

Ẵdĩnavãnupassanãhãna: Tri-tuệ thỉền-tuệ thường dõi 
theo thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện- 
tại, vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng. 

Tính chất của ãdĩnavãnupassanãhãna 

- Khi hành-giả phát triển trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 

bhayatupatthãnahãna thường dõi theo thấy rõ, biết rõ 
ràng sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp thật 
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đáng kình sợ có nhiều năng lực, trở thành tri-tuệ thỉền- 
tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thay rõ, biết rõ ràng 
sẳc-pháp, danh-pháp đầy tội chướng, nên không dính 
mắc trong mọi sẳc-pháp, danh-phảp trong 3 giới 
(bhava), 4 loài (yoni), 5 cõi tái-sinh (gati), 7 thức trụ 
(vinnãnathiti), 9 cõi chúng-sinh (sattãvãsa) đang hiện- 
hữu thật đáng kinh sợ tột độ, bởi vì tất cả mọi nơi, mọi 
cõi đang hiện-hữu ẩy không phải là noi ấn náu (neva 
tãnarn), không phải là noi an toàn (na lenarn), không 
phải là noi đi lánh nạn (na gati), không phải là nơi 
nương nhờ (nappatisaranam), và cũng không phải nơi 
mong muốn đổi với hành-giả. Tại sao vậy? 

Bởi vì, tam-gỉớỉ (11 cõi dục-giới, 16 cõi sẳc-giới, 4 cõi 
vô-sắc-giới) đang hiện-hữu như 3 hầm lửa đầy than 
hồng đang hừng hực cháy rực không có khói. 

- Tứ đại (địa-đại, thuỷ-đại, hoả-đạỉ, phong-đạỉ) trong 
sẳc-thân đang hiện-hữu như 4 con rắn độc kinh khủng. 

- Ngũ-uẩn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uấn) đang hiện-hữu như tên đao phủ đang giở 
thanh đao chém xuống đầu. 

- 6 xứ bên trong (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ỷ) đang 
hiện-hữu như xóm làng hoang, không có người. 

- 6 xứ bên ngoài (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) 
đang hiện-hữu như kẻ trộm cướp lẩy của cải tài sản. 

- 7 thức trụ, 9 cõi chúng-sinh đang hiện-hữu như bị 
11 thứ lửa (lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sinh, lửa già, 
lửa chết, lửa sầu não, lửa than khóc, lửa khố thân, lửa 
khô tâm, lửa thống khố cùng cực) đang cháy ngầm thiêu 
đốt ngày đêm. 

- Tất cả các pháp-hữu-vi, ngũ-uẩn, sẳc-pháp, danh- 
pháp đang hiện-hữu như là ung nhọt đau nhức 
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(ganậabhũtã), như là căn bệnh trâm kha (rogabhũtã), 
như là mũi tên độc (sallabhũtã), như là sự đau khố bất 
hạnh triền miên (aghabhũtã), như là bệnh tật đau khố 
(ãbãdhabhũtã), không có chút an-lạc nào cả, chỉ là đại 
tội chướng (mahã ãdĩnavarãsibhũtã) mà thôi. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna như 
thế nào? 

Vỉ như một người có tỉnh nhát gan hay sợ sệt, chỉ 
mong muốn cuộc song an-lạc mà thôi. Khi người ẩy đi 
gặp phải hang có hùm beo, hoặc xuống sông gặp dạ-xoa 
dưới nước, hoặc đi đường gặp kẻ cướp sát nhân, gặp kẻ 
thù giở thanh đao đang chém xuống đầu, hoặc nằm 
trong căn nhà đang bị cháy, hoặc dùng vật-thực có 
thuốc độc, v.v... Người ấy phát sinh sự sợ hãi, sự kinh 
hồn bạt vỉa, bởi vì thấy những điều xảy ra ẩy thật đáng 
kinh sợ, đổi với hành-giả cũng như thế ẩy. 

Khi hành-gỉả có tri-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatu- 
patthãnanãna thấy rõ, biết rõ ràng sẳc-pháp, danh-pháp 
cả 3 thời trong tam-giới thật đáng kỉnh sợ, nên cũng 
thấy rõ, biết rõ ràng tất cả các pháp-hữu-vi, ngũ-uấn, 
sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-laỉ trong các 
cõi tam-giới đầy tội chướng, không có chút nào an-lạc. 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng, 
nên gọi là tri-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna. 

Vấn : Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna 
thấy rõ, biết rõ sẳc-phảp, danh-phảp 3 thời trong tam- 
giới thật đáng kỉnh sợ có nhiều năng lực, đế trở thành 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna thấy rõ, 
biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới đầy tội chướng bằng cách nào? 
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Đáp : Đe trở thành tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavã- 
nupassanãnãna, thì trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatu- 
paỊỊhãnanãna cần phải thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp 3 thời trong tam-giới thật đáng kỉnh sợ bằng cách 
thay rõ, biết rõ trong 5 đổi-tượng như sau: 

1- Uppãda: Sự sinh của sẳc-pháp, của danh-pháp 3 
thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ, nên trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thay rõ, biết rõ sự sinh 
của sẳc-pháp, của danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-laỉ 
trong tam-gỉới đầy tội chướng. 

2- Pavatta: Sự hỉện-hữu của sẳc-pháp, của danh- 
phảp 3 thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ, nên trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thay rõ, biết rõ 
sự hỉện-hữu của sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện- 
tại, vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng. 

3- Nỉmỉtta: Các pháp-hữu-vỉ sẳc-pháp, danh-pháp 
3 thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ, nên trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thay rõ, biết rõ 
pháp-hữu-vi, sẳc-phảp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng. 

4- Ãyũhana: Sự tích lũy nghiệp chướng cho quả 

tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật đáng kỉnh sợ, 
nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna thấy 
rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp chướng cho quả táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong tam-giới đầy tội chướng. 

5- Patỉsandhỉ: Sự táỉ-sỉnh kiếp sau trong tam-giới 
thật đáng kinh sợ, nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavã- 
nupassanãnãna thấy rõ, biết rõ sự táỉ-sỉnh kiếp sau 
trong tam-giới đầy tội chướng. 

Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna thấy 
rõ, biết rõ ràng sẳc-pháp, danh-pháp đầy tội chướng, 
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nên không dính mắc trong mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp trong 3 giới (bhava), 4 loài (yoni), 5 cõi táỉ-sỉnh 
(gati), 7 thức trụ (vinnãnathiti), 9 cõi chúng-sinh 
(sattãvãsa) đang hiện-hữu thật đáng kinh sợ tột độ, bởi 
vì tất cả mọi nơi, mọi cõi đang hiện-hữu ẩy không phải 
là noi ấn náu (neva tãnam), không phải là nơi an toàn 
(na lenam), không phải là noi đi lánh nạn (na gati), 
không phải là noi nương nhờ (nappatisaranam). Cho 
nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna này 
chỉ hướng đến Niết-bàn giải thoát kho mà thôi. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna thấy 
rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới với 5 đoi- 
tượng uppãda, pavatta, nimitta, ãyũhana, patisandhi 
thật đáng kinh sợ (bhaya); còn trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến Niết-bàn với 5 đổi- 
tượng đổi nghịch là anuppãda, appavatta, anỉmỉtta, 
anãyũhana, appatỉsandhỉ bằng nhiều cách như sau: 

1- Đối-tượng kinh sợ (bhaya) và an-tịnh (khema) 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự sinh (uppãda) của sẳc-pháp, của 
danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là đáng kinh sợ 
(bhaya), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sẳc-pháp, của danh- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đầy tội 
chướng. 

- Và tri-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna 
biết rằng: Niểt-bàn không sinh (anuppãda) (của sẳc- 
pháp, của danh-pháp trong tam-giới) là pháp an-tịnh 
(khema), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 
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- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự hỉện-hữu (pavatta) của sẳc-pháp, 
của danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là đáng kỉnh 
sợ (bhaya), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sẳc-pháp, của 
danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-laỉ trong tam-giới đầy 
tội chướng. 

- Và tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna 
biết rằng: Niết-bàn không có sự hiện-hữu (appavatta) 
của sẳc-pháp, của danh-pháp trong tam-gỉớỉ là pháp an- 
tịnh (khema), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: Pháp-hữu-vì 
(sahkhãranỉmỉtta) của sẳc-pháp, của danh-pháp 3 thời 
trong tam-giới thật là đáng kỉnh sợ (bhaya), nên trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thấy rõ, biết 
rõ pháp-hữu-vỉ của sẳc-pháp, của danh-pháp quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna 
biết rằng: Niết-bàn pháp-vô-vi (animitta) là pháp an-tịnh 
(khema), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnaũãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự tích lũy nghiệp chướng (ãyũhana), 
cho quả tải-sỉnh kiếp sau trong tam-giới thật là đáng 
kỉnh sợ (bhaya), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnu- 
passanãnãna thấy rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp chướng 
cho quả táỉ-sỉnh trong tam-giới đầy tội chướng. 

- Và trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna 
biết rằng: Niết-bàn không tích lũy nghiệp chướng 
(anãyũhana) là pháp an-tịnh (khema), nên trỉ-tuệ thiền- 
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tuệ thứ 7 admavanupassanaũana hướng đên Nỉêt-bàn 
diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong 
tam-giới thật là đáng kỉnh sợ (bhaya), nên trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thay rõ, biết rõ sự táỉ- 
sinh kiếp sau trong tam-giới đầy tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna 
biết rằng: Niết-bàn không táỉ-sỉnh kiếp sau (appaịisandhi) 
là pháp an-tịnh (khema), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả 
mọi pháp-hữu-vi. 

2- Đối-tượng khổ (dukkha) và an-lạc (sukha) 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna thấy rõ, 
biết rõ rằng: Sự sinh (uppãda) của sẳc-pháp, của danh- 
pháp 3 thời trong tam-giới thật là khố (dukkha), nên trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thay rõ, biết 
rõ sự sinh của sẳc-pháp, của danh-pháp quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna 
biết rằng: Niết-bàn không sinh (anuppãda) (của 
danh-pháp, sắc pháp trong tam-gỉớỉ) là pháp an-lạc 
(sukha), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự hỉện-hữu (pavatta) của sẳc-pháp, 
của danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là khố 
(dukkha), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sẳc-pháp, của 
danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đầy 
tội chướng. 
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- Fà trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna 
biết rằng: Niết-bàn không có sự hỉện-hữu (appavatta) 
của sẳc-pháp, của danh-pháp trong tam-giới là pháp an- 
lạc (sukha), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna hướng đến Niết-bàn diệt tẩt cả mọipháp-hữu-vi. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: Pháp-hữu-vỉ (sahkhãranimitta) của sẳc- 
pháp, của danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là khố 
(dukkha), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vỉ của sẳc-pháp, của 
danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đầy 
tội chướng. 

- Và tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna 
biết rằng: Niết-bàn pháp-vô-vỉ (animitta) là pháp an-lạc 
(sukha), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọipháp-hữu-vi. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna thấy rõ, 
biết rõ rằng: Sự tích lũy nghiệp chướng (ãyũhana), cho quả 
táỉ-sỉnh láếp sau trong tam-giới thật là khố (dukkha), nên 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna thấy rõ, biết 
rõ sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tái-sỉnh kiếp sau 
trong tam-giới đầy tội chướng. 

- Và trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna 
biết rằng: Niết-bàn không tích lũy nghiệp chướng 
(anãyũhana) là pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna hướng đến Niết-bàn diệt tất 
cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhỉ) trong 
tam-giới thật là khố (dukkha), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãhãna thấy rõ, biết rõ sự tái-sỉnh kiếp sau 
trong tam-giới đầy tội chướng. 
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- Fà tri-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna biết 
rằng: Niết-bàn không tái-sinh kiếp sau (appaịisandhi) là 
pháp an-lạc (sukha), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavã- 
nupassanãhãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi 
pháp-hữu-vi. 

3- Đối-tượng pháp-hữu-vi (sankhãra) và Niết-bàn 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự sinh (uppãda) của sẳc-pháp, của 
danh-pháp 3 thời trong tam-giới là pháp-hữu-vỉ 
(sahkhãra), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sẳc-phảp, của danh- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đầy tội 
chướng. 

- Và tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna 
biết rằng: Niết-bàn không sinh (anuppãda) (của danh- 
pháp, sắc pháp trong tam-giới) là Niết-bàn (Nibbãna), 
nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna hướng 
đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự hỉện-hữu (pavatta) của sẳc-pháp, 
của danh-pháp 3 thời trong tam-giới là pháp-hữu-vỉ 
(sahkhãra), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnu- 
passanãnãna thay rõ, biết rõ sự hỉện-hữu của sẳc-pháp, 
của danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới 
đầy tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna 
biết rằng: Niết-bàn không có sự hiện-hữu (appavatta) (của 
sẳc-pháp, của danh-pháp trong tam-gỉới) nên trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến Niết-bàn 
diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 
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- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna thấy rõ, 
biết rõ rằng: Pháp-hữu-vỉ (sahkhãranimitta) của sẳc- 
pháp, của danh-pháp 3 thời trong tam-giới là pháp- 
hữu-vi (sahkhãra), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavã- 
nupassanãnãna thay rõ, biết rõ pháp-hữu-vỉ của sẳc- 
pháp, của danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam- 
gỉới đầy tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna 
biết rằng: Niết-bàn là pháp-vô-vỉ (animitta) nên trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến Niểt- 
bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna thấy rõ, 
biết rõ rằng: Sự tích lũy nghiệp chướng (ãyũhana), cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong tam-giới là pháp-hữu-vỉ (sahkhãra), 
nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnu-passanãhãna thấy 
rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong tam-giới đầy tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna 
biết rằng: Niết-bàn không tích lũy nghiệp chướng 
(anãyũhana) nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavã- 
nupassanãnãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi 
pháp-hữu-vi. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự táỉ-sỉnh kiếp sau (paịỉsandhỉ) trong 
tam-giới là pháp-hữu-vỉ (sahkhãra), nên trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna thấy rõ, biết rõ sự táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong tam-giới đầy tội chướng. 

- Và trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna biết 
rằng: Niết-bàn không táỉ-sỉnh kiếp sau (appaịisandhi) 
nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna 
hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 
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Thực-hành 10 loại trí-tuệ thiền-tuệ 

• • • • 

Hành-giả kiên trì thực-hành 10 loại trỉ-tuệ thỉền-tuệ 
rất thuần thục là: 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thấy 
rõ, biết rõ ràng 5 đoi-tượng sẳc-pháp, danh-pháp có sự 
sinh (uppãda), sự hiện-hữu (pavatta), pháp-hành hữu-vi 
(sahkhãranimitta), sự tích lũy nghiệp chướng (ãyũhana), 
sự tái-sinh kiếp sau (paịisandhi) trong tam-giới đầy tội 
chướng, và 

- 5 santìpadaìiãna là tri-tuệ thiền-tuệ hướng tâm đến 
Niết-bàn có 5 đổi-tượng hoàn toàn đổi nghịch với 5 đoỉ- 
tượng của trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna, đó là Niết-bàn không sinh (anuppãda), không 
hỉện-hữu (appavatta), pháp-vô-vỉ (animitta), không tích 
lũy nghiệp chướng (anãyũhana), không tái-sinh kiếp 
sau (appatỉsandhỉ). 

Khi kiên trì thực-hành 10 trỉ-tuệ thiền-tuệ này một 
cách thuần thục rồi, hành-giả ấy không hề bị lay chuyển 
bởi các tà-kiến. 

Nhu vậy, trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna với tri-tuệ thỉền-tuệ santipadanãna, mỗi loại có 5 
đối-tuợng hoàn toàn đối nghịch với nhau, và dẫn đến 
nhu sau: 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thấy 
rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng, thật đáng kinh sợ 
tột độ, bởi vì tẩt cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-phảp không 
phải là nơi ấn náu (neva tãnam), không phải là nơi an 
toàn (na lenam), không phải là nơi đi lánh nạn (na 
gati), không phải là nơi nương nhờ (nappaịisaranarn), 
chỉ có khổ thật sự mà thôi. 
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Cho nên, hành-giả phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ nhảm 
chán, không dính mắc vào sắc-pháp, danh-pháp ấy. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ santỉpadanãna hướng đến Nỉết- 
bàn tịch tịnh đầy ân-đức. Niết-bàn là pháp ấn-náu an 
toàn, là pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải-thoát khô 
hoàn toàn, chỉ có sự an-lạc tuyệt đổi mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh đức-tin trong sạch vững 
chắc trong pháp-hành thiền-tuệ này dẫn đến chứng ngộ 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãụa này 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 8 nibbỉdãnupassanãnãna phát sinh tiếp theo. 


8- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassananana 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna có nhiều 
năng lực làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát si nh 
tri-tuệ thiền-tuệ thứ 8 gọi là nibbidãnupassanãnãna: 
Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
thật đáng nhàm chán. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna: 

Tri-tuệ thiền-tuệ thường dõi theo thay rõ, biết rõ ràng 
sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại vị-lai trong 
tam-gỉớỉ đầy tội chướng có nhiều năng lực làm nền 
tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thứ 
8 nibbidãnupassanãhãna như sau: 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna là 

tong hợp 7 loại trỉ-tuệ trên từ tri-tuệ thứ nhất cho đến 
tri-tuệ thiền-tuệ thứ 7 làm nền tảng, làm nhân-duyên đế 
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cho phát sinh ừỉ-tuệ thỉên-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanã- 
nãụa: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới thật đáng nhàm chán. 

Nibbidãnupassanãũãna gồm có 3 từ nỉbbỉdã, 
anupassanã, hãụa. 

- Nibbidã: Thật đáng nhàm chán. 

- anupassanã: Dõi theo thay rõ, biết rõ. 

- nãụa: Trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy rõ, biết rõ sẳc- 
pháp, danh-pháp. 

Nibbidãnupassanãnãụa: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thường dõi 
theo thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 

thật đáng nhàm chán... 

Nibbidã: Thật đáng nhàm chán có nghĩa là hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã trải qua 7 loại trí-tuệ 

thiền-tuệ từ tri-tuệ thứ nhất cho đến tri-tuệ thỉền-tuệ 

• • • • 

thứ? ãdĩnavãnupassanãhãna như sau: 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 uddayabbayãnupassanãnãna 
đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp, hiện rõ 3 trạng-thái chung: Trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna đã 
thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại, hiện rõ 3 trạng-thái chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, của danh-pháp chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna đã thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới thật đáng 
kỉnh sợ tột độ (bhaya). 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna đã 
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thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới đầy 
những tội chướng (ãdĩnava). 

Vì vậy, đến khi trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdã- 
nupassanãnãụa này phát sinh thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới thật đáng nhàm chán tột độ, 
nên chỉ hướng tâm đến Niết-bàn giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bổn loài mà thôi. 

Ví dụ: * Con chìm bị bắt, rồi được nhốt trong chiếc 
lồng làm bằng vàng, bạc quý giá, được nuôi nấng chăm 
sóc ăn uống đầy đủ sung túc, nhưng nó cảm thấy nhàm 
chán cuộc sống trong chiếc lồng ấy, chỉ muốn trốn 
thoát ra khỏi lồng ấy mà thôi, trở lại rừng núi, nó được 
tự do bay khắp đó đây như thế nào. 

Cũng nhu vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanã- 
hãna phát sinh, thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới chỉ có khổ thật sự mà thôi, nên cảm thấy 
nhàm chán tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp trong 3 giới, 
trong 4 loài chúng-sinh, v.v... Hành-giả chỉ muốn hướng 
tâm đến Nỉết-bàn, giải thoát khổ nhu thế ấy mà thôi. 

Hoặc * con bạch tượng không hài lòng, nhàm chán 
với cuộc sống trong hoàng cung của Đức-vua, nó chỉ hài 
lòng hoan hỷ sống trong khu rừng lớn, gần hồ nước sâu 
trong vắt, rộng lớn nhu thế nào. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ đạt đến tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanã- 
hãna thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới chỉ có khổ thật sự mà thôi, 
nên cảm thấy nhàm chán tột độ tất cả mọi sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới, mà chỉ hài lòng hướng tâm đến 
đổỉ-tượng santipada Niết-bàn diệt tất cả các pháp-hữu-vi, 
bởi vì hành-giả hiểu biết rõ rằng: 
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Nêu được chứng ngộ Niêt-bàn, diệt khô tử sinh luân- 
hồỉ trong ba giới bon loài thì mới an-lạc thật sự mà thôi, 
cũng như thế ấy. 

Cho nên, hành-giả cố gắng tinh-tấn không ngừng thực- 
hành dõi theo 7 pháp anupassanã, để mong chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

7 pháp anupassanã 

- Aniccãnupassanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-thường. 

- Dukkhãnupassanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo thay 
rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khố. 

- Anattãnupassanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-ngã. 

- Nibbidãnupassanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ mọi sẳc-pháp, danh-pháp thật đáng nhàm chán. 

- Virãgãnupassanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ mọi sẳc-pháp, danh-phảp không đáng say mê. 

- Nỉrodhãnupassanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ mọi sẳc-pháp, danh-pháp đáng diệt bỏ. 

- Patỉnỉssaggãnupassanã: Trí-tuệ thiền-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ mọi sẳc-pháp, danh-pháp đáng xả bỏ. 

Giảng giải: 

1- Anỉccãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại, 
nên hiện rõ trạng-tháỉ vô-thường; và trỉ-tuệ thiền-tuệ 
này cũng có khả năng biết rõ danh-pháp sẳc-pháp quá- 
khứ, vị-lai cũng có trạng-tháỉ vô-thường như sẳc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được niccasannã: Thấy 
sai, tưởng lầm cho là sẳc-pháp, danh-pháp là thường. 
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2- Dukkhãnupassanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại, 
nên hiện rõ trạng-tháỉ khố; và trỉ-tuệ thiền-tuệ này cũng 
có khả năng biết rõ danh-phảp sẳc-pháp quá-khứ, vị-lai 
cũng có trạng-tháỉ khố như sẳc-pháp, danh-phảp hiện- 
tại này, nên diệt được sukhasaũnã: Thay sai, tưởng lầm 
cho là sẳc-pháp, danh-pháp là lạc. 

3- Anatíãnupassanã: Tri-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp hỉện-tạỉ, 
nên hiện rõ trạng-thái vô-ngã; và trỉ-tuệ thiền-tuệ này 
cũng có khả năng biết rõ danh-pháp sẳc-pháp quá-khứ, 
vị-laỉ cũng có trạng-tháỉ vô-ngã như sẳc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại này, nên diệt được attasannã: Thấy sai, 
tưởng lầm cho là sẳc-pháp, danh-pháp là ngã. 

4- Nỉbbỉdãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại 
chỉ có khố thật sự mà thôi, nên thật đáng nhàm chán; 
và trỉ-tuệ thiền-tuệ này cũng có khả năng biết rõ danh- 
pháp sẳc-pháp quả-khứ, vị-laỉ cũng thật đáng nhàm chán 
như sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được 
nandỉ: Tâm tham-ái hài lòng trong sẳc-pháp, danh-pháp. 

5- Virãgãnupassanã: Tri-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại 
chỉ có khố thật sự mà thôi, nên thật không đáng say 
mê; và tri-tuệ thiền-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
danh-pháp sẳc-phảp quá-khứ, vị-lai cũng thật không 
đáng say mê như sẳc-pháp, danh-phảp hiện-tại này, nên 
diệt được rãga: Tâm tham-ải say mê trong sẳc-phảp, 
danh-pháp. 

6- Nirodhãnupassanã: Tri-tuệ thiền-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại 
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chỉ CÓ khô thật Sự mà thôi, nên thật đáng diệt bỏ; và trí- 
tuệ thiền-tuệ này cũng có khả năng biết rõ danh-pháp 
sẳc-pháp quá-khứ, vị-lai cũng thật đáng diệt bỏ như sẳc- 
pháp, danh-phảp hiện-tại này, nên diệt được samudaya: 
Nhân-sinh-kho của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

7- Patỉnìssaggãnupassanã: Tri-tuệ thỉền-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại chỉ có khố thật sự mà thôi, nên thật đáng xả 
bỏ; và trỉ-tuệ thiền-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
danh-pháp sẳc-pháp quá-khứ, vị-lai cũng thật đáng xả 
bỏ như sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được 
ãdãna: Sự chẩp-thủ trong sẳc-phảp, danh-phảp. 

Trong 7 pháp ãnupassanã này có 3 ãnupassanã căn 
bản là anỉccãnupassanã, dukkhãnupassanã, anattã- 
nupassanã, bởi vì trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

Ba loại trí-tuệ thiền-tuệ 

• • • 

Ba loại trí-tuệ thiền-tuệ là: 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna thấy 
rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp đáng kinh sợ. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thấy 
rõ, biết rõ sẳc-phảp, danh-pháp đầy tội chướng. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna thấy 
rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp đáng nhàm chán. 

Ba loại trí-tuệ thiền-tuệ này chỉ có khác nhau về tên 
gọi mà thôi, còn giống nhau về ý nghĩa. 

- Nếu tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp đáng kinh sợ thì gọi là bhayatupatthãnahãna. 



rr^ r rr^ ^ ^ rr^ ^ ' 1 y' T • 

Trí-Tuệ Thiên-Tuệ có 16 Loại 


421 


- Nêu trỉ-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biêt rõ sãc-pháp, danh- 
pháp đầy tội chướng thì gọi là ãdĩnavãnupassanãnãna. 

- Nếu tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp đáng nhàm chán thì gọi là nỉbbidãnupassanãũãna. 

Khi trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna 
thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới thật đáng 
nhàm chán tột độ, nên huớng tâm đến đoi-tượng 
santỉpada, Nỉết-bàn là pháp ân-náu an toàn, là pháp 
nương-nhờ an toàn, là pháp giải-thoát kho hoàn toàn, 
chỉ có sự an-lạc tuyệt đổi mà thôi. 

Đổỉ-tượng santipada, Nỉết-bàn như thế nào? 

Hành-giả có trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupas- 
sanãnãna thấu suốt biết rõ rằng: 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãũãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: 

Uppãda: Sự sinh của sẳc-pháp, của danh-pháp thật là 
đáng kinh sợ, đầy tội chướng, đáng nhàm chán, chỉ có 
khổ mà thôi. 

Và anuppãda: Sự không sinh của sẳc-pháp, của 
danh-pháp, đỏ là santipada, Niết-bàn an-lạc tuyệt đoi. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: 

Pavatta: Sự hiện-hữu của sẳc-pháp, của danh-pháp 
thật là đáng kinh sợ, đầy tội chướng, đáng nhàm chán, 
chỉ có khố mà thôi. 

Và anuppãda: Sự không sinh của sẳc-pháp, của danh- 
pháp, đó là santipada, Niết-bàn an-lạc tuyệt đoi. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: 
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Nimitta (sankhãranỉmỉtta): Pháp-hữu-vi của săc-pháp, 
danh-pháp thật là đáng kinh sợ, đầy tội chướng, đáng 
nhàm chán, chỉ có khố mà thôi. 

Và anỉmitta: Pháp-vô-vỉ, không bị cẩu tạo, đó là 
santipada, Niết-bàn an-lạc tuyệt đoi. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: 

Ẵyũhana: Sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tảỉ-sỉnh 
kiếp sau trong tam-giới thật là đáng kinh sợ, đầy tội 
chướng, đáng nhàm chán, chỉ có khố mà thôi. 

Và anãyũhana: Sự không tích lũy nghiệp chướng, đó là 
santipada, Niết-bàn an-lạc tuyệt đoi. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna thấy 
rõ, biết rõ rằng: 

Patisandhi: Sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giớỉ thật 
là đáng kinh sợ, đầy tội chướng, đáng nhàm chán, chỉ có 
khô mà thôi. 

Và appatisandhi: Sự không tái-sinh kiếp sau, đó là 
santipada, Niết-bàn an-lạc tuyệt đoi, v.v... 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbidãnupassanãnãna có khả 
năng thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp quá- 
khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đáng kinh sợ, đầy tội 
chướng, đáng nhàm chán tột độ, chỉ có khố mà thôi, nên 
chỉ hướng đến đối-tượng santỉpada, Niết-bàn diệt tất cả 
các pháp-hữu-vi, là pháp ấn-náu an toàn, là pháp 
nương-nhờ an toàn, là pháp giải-thoát kho hoàn toàn, có 
sự an-lạc tuyệt đoi mà thôi. 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna này 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thứ 9 muncitukamyatãnãna phát sinh tiếp theo. 
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9- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 Muncitukamyatanana 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna có nhiều 
năng lực làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí- 
tuệ thỉền-tuệ thứ 9 gọi là muncitukamyatãnãna: Tri- 
tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới thật đáng nhàm chán tột độ, nên chỉ mong giải 
thoát khỏi các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới ấy mà thôi. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãũãna: 
Tri-tuệ thiền-tuệ thường dõi theo thay rõ, biết rõ ràng 
sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hỉện-tạỉ vị-lai trong tam- 
gỉới thật đáng nhàm chán tột độ làm nền tảng, làm 
nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 
muhcitukamyatãhãna như sau: 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 muncỉtukamyatãìtãna là 

tong hợp 8 loại trỉ-tuệ trên từ tri-tuệ thứ nhất cho đến 
trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 làm nền tảng, làm nhân-duyên đế 
cho phát sinh tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatã- 
nãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới thật đáng nhàm chán tột độ, nên chỉ 
mong giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới mà thôi. 

Muỉicỉtukamyatãnãna gồm có 3 từ muhcitu, 
kamyatã, hãna. 

- Muncitu: Giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi. 

- kamyatã: Sự mong muốn tha thiết. 

- ỉiãna: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự thật. 

Muncitukamyatãnãna: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ mong muốn 
tha thiết giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi, danh-pháp, 
sẳc-pháp trong tam-giới. 
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Trỉ-tuệ thỉên-tuệ thứ 9 muncitukamyatanana phát 
sinh như thế nào? 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna có khả 
năng thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp quá- 
khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đáng kinh sợ, đầy tội 
chướng, đáng nhàm chán tột độ, chỉ có khố mà thôi, nên 
hướng tâm đến đoi-tượng santỉpada, Niểt-bàn diệt tất cả 
các pháp-hữu-vi làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát 
sinh tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 muhcitukamyatãhãna chỉ 
mong chứng ngộ Nỉết-bàn giải thoát khỏi kho tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bon loài mà thôi. 

* Ba giói gồm có 31 cõi là: 

- Dục-giới có 11 cõi-giới. 

- sắc-giới có 16 tầng trời sẳc-giớiphạm-thiên. 

- Vô sẳc-giới có 4 tầng trời vô-sẳc-giớiphạm-thiên. 

1- Dục-giói có 11 cõi-giới chia làm 2 cõi 

- Cõi ác-giới có 4 cõi. 

n thiện-giới có 7 CÕI. 

* Cõi ác-gỉới có 4 cõi là cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh. Chúng-sinh bị sa đọa trong 4 cõi ác-giới 
này do quả của ác-nghiệp, rồi phải chịu quả khố của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Ac-nghỉệp đó là tác-ý tâm-sở (cetanã) trong 12 bẩt- 
thiện-tâm: 8 tham-tâm, 2 sân-tâm, 2 si-tâm. 

Chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào rồi, sau khi 
chúng-sinh ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau thì sinh 1 trong 4 cõi ác-giới: Địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, sủc-sinh. Chúng-sinh sinh trong cõi 
ác-giới nào do năng lực của quả của ác-nghiệp ẩy. 
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Đặc biệt có ít loài thú như voi báu, ngựa báu, chó, 
mèo, ... do nhờ quả của đại-thiện-nghiệp từ những kiếp 
trước, nên chúng được người ta nuôi nấng chăm sóc đầy 
đủ, ít khổ hơn các con thú khác. 

* Cõi thiện-gỉớỉ có 7 cõi là cõi người và 6 cõi trời 
dục-giới. Chúng-sinh được sinh trong 7 cõi thiện-giới 
này do quả của đại-thiện-nghiệp, hưởng quả an-lạc 
trong cõi-giới ấy cho đến khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy, rồi phải tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác, 
tuỳ theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Đại-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở trong 8 dục-giới 
thiện-tâm. 

2- sắc-giói có 16 tầng trời sẳc-gỉớỉphạm-thiên. 

Chư phạm-thiên được hóa-sinh lên 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên này do quả của sẳc-giới thiện-nghiệp. 

sẳc-gỉớỉ thỉện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở trong 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm. 

3- Vô sắc-giói có 4 tầng trời vô sắc-gỉớỉphạm-thỉên. 

Chư phạm-thiên được hóa-sinh lên 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên này do quả của vô-sẳc-giới thiện-nghiệp. 

Vô-sẳc-giới thỉện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở trong 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm.'^^^ 

* Bốn loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thaỉ-sỉnh: Chúng-sinh thuộc về loài thai-sinh, đầu 
tiên cần phải nương nhờ nơi bụng mẹ, từ từ lớn dần cho 
đến khi đủ tháng đủ ngày, mới sinh ra đời. Đó là loài 
người, loài súc-sinh như trâu, bò, v.v... 


' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV: Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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2- Noãn-sỉnh: Chúng-sinh thuộc vê loài noãn-sinh, 
đầu tiên cần phải nuong nhờ nơi bụng mẹ, sinh trong 
trứng từ từ lớn dần cho đến khi đủ tháng đủ ngày, trứng 
sinh ra ngoài, rồi từ trứng sinh ra con. Đó là loài gà, vịt, 
chim, v.v... 

3- Thấp-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thấp-sinh 
nuơng nhờ nơi ẩm thấp dơ dáy, duới đất, lá cây, trái cây 
chín, máu, mủ, v.v... Đó là con giun đất, trùn, dòi, các 
loài sán, v.v... 

4- Hóa-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài hóa-sinh 
không cần nuơng nhờ vào nơi nào cả, chỉ nuơng nhờ nơi 
nghiệp quá-khứ của mình mà thôi. Khi hóa-sinh ngay 
tức khắc to lớn tự nhiên. Đó là chúng-sinh địa-ngục, các 
loài ngạ-quỷ, các loài a-su-ra, chư-thiên trong 6 cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trên 16 tầng trời sẳc-giới 
phạm-thiên, chư phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sẳc-giới 
phạm-thiên, ... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đạt đến trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna hiếu biết rằng: 

Hễ còn tái-sinh kiếp sau là còn có ngũ-uẩn, sẳc-pháp, 
danh-pháp, dù ở trong cõi nào cũng chắc chắn còn phải 
chịu khố của sẳc-phảp, của danh-pháp ẩy. 

Đổi với hạng phàm-nhân, hễ còn tiếp tục tử sinh 
luân-hồi thì khó mà tránh khỏi 4 cõi ác-gỉới: Địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sỉnh. 

Cho nên, hành-giả phát sinh tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới thật đáng 
kinh sợ, đầy tội chướng, thật đáng nhàm chán thật sự. 
Vì vậy, hành-giả cảm thấy kinh sợ, nhàm chán trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, nên chỉ 
quyết tâm tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ để 
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mong chứng ngộ Niêt-bàn, giải thoát khô khỏi vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài mà thôi. 

Tỉnh chất của muncỉtukamyatãnãna như thể nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã đạt đến 
tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna chỉ mong 
chứng ngộ Niết-bàn giải thoát khỏi sẳc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới mà thôi, qua những ví dụ như sau: 

- Vi như con cá bị mắc lưới, cố gắng hết sức mình 
vùng vẫy đế thoát ra khỏi lưới như thế nào. Cũng như 
vậy, hành-giả có trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ 
Niết-bàn giải thoát ra khỏi sẳc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới cũng như thế ấy. 

- Vi như con ếch bị con rắn ngậm trong miệng, cố 
gang hết sức mình vùng vẫy đế thoát ra khỏi miệng con rắn 
như thế nào. Củng như vậy, hành-giả có tri-tuệ thỉền- 
tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết-bàn... cũng như thế ấy. 

- Vỉ như con gà rừng là con vật sổng trong rừng, khi 
nó bị sa vào bẫy, người thợ săn đem nó về nhốt trong 
chuồng, nó co gang hết sức mình vùng vẫy đế thoát ra 
khỏi chuồng như thế nào. Cũng như vậy, hành-giả có trỉ- 
tuệ thỉền-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết-bàn, ... cũng 
như thế ẩy. 

- Vỉ như con nai bị sa vào bẫy, người thợ săn đem nó 
về nhốt trong chuồng, nó cố gắng hết sức mình vùng vẫy 
đế thoát ra khỏi chuồng như thế nào. Cũng như vậy, 
hành-giả có tri-tuệ thiền-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ 
Niết-bàn, ... cũng như thế ẩy. 

- Vỉ như con rắn bị nằm trong tay thầy rắn, nó cổ 
gắng hết sức mình vùng vẫy đế thoát ra khỏi tay thầy ran 
như thế nào. Cũng như vậy, hành-giả có tri-tuệ thỉền- 
tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết-bàn,... cũng như thế ẩy. 
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- Ví như con voi bị sa xuông hâm sâu, nó cô găng hêt 
sức mình leo lên đế thoát ra khỏi hầm như thế nào. Cũng 
như vậy, hành-gỉả có tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 mong 
chứng ngộ Niết-bàn, ... cũng như thế ẩy. 

- Vỉ như long vưong bị nằm trong mỏ của điểu vưomg, 
nó cổ gắng hết sức mình vùng vẫy đế thoát ra khỏi mỏ 
của điếu vương như thế nào. Cũng như vậy, hành-giả có 
tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết-bàn, ... 
cũng như thế ẩy. 

- Vỉ như một người bị kẻ thù vây hãm, người ẩy cổ 
gang hết sức mình tìm đường chạy thoát ra khỏi vòng 
vây của kẻ thù như thế nào. Cũng như vậy, hành-giả có 
tri-tuệ thiền-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết-bàn giải 
thoát ra khỏi sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới cũng 
như thế ẩy, v.v... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi đạt đến 
trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna này thấy rõ, 
biết rõ ràng mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp trong 31 cõi 
trong tam-giới đều sinh rồi diệt, tan rã, là vô-thường, chỉ 
có kho thật sự mà thôi, nên tâm của hành-giả chỉ mong 
chứng ngộ Niết-bàn, mới giải thoát ra khỏi mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới, đồng thời giải thoát 
khổ ra khỏi vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, hành-giả không muốn dính mắc trong sắc- 
pháp, danh-pháp nào nữa, chỉ cố gắng tinh-tấn không 
ngừng tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, để mong 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, giải thoát kho ra 
khỏi vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna này làm 
nền tảng, làm nhân-duyên để cho trí-tuệ thiền-tuệ thứ 
10patisahkhãnupassanãnãna phát sinh tiếp theo. 
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10- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 10 Patisankhanupassanahana 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna có nhiều 
năng lực làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 10 gọi là patỉsankhãnupassanãnãụa: 
Tri-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ trở lại đầy đủ trạng-thái 
vô-thường, trạng-thải kho, trạng-thái vô-ngã của các 
pháp-hữu-vi trong tam-giới. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna: Trỉ- 
tuệ thiền-tuệ mong muốn tha thiết giải thoát ra khỏi các 
pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới thật 
đáng nhàm chán tột độ làm nền tảng, làm nhân-duyên 
để phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 10 gọi là patisankhã- 
nupassanãnãna như sau: 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 patisaủkhãnupassanã- 
hãụa là tong hợp 9 loại trỉ-tuệ trên từ tri-tuệ thứ nhất 
cho đến tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 làm nền tảng, làm nhân- 
duyên đế cho phát sinh tri-tuệ thiền-tuệ thứ 10 gọi là 
patisankhãnupassanãnãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết 
rõ trở lại đầy đủ trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của các pháp-hữu-vi trong tam-gỉớỉ. 

Patisaúkhãnupassanãỉíãna gồm có 4 từ pati, 
sankhã, ãnupassanã, hãụa. 

- Patỉ: Trở lại. 

- aúkhã: Suy xét. 

- nupassanã: Dõi theo thấy rõ, biết rõ. 

- hãụa: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự thật. 

Patìsahkhãnupassanãhãna: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ trở lại đầy đủ trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái kho, trạng-tháỉ vô-ngã của các pháp-hữu-vi trong 
tam-giới. 
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Theo bộ Visuddhimagga^‘\ hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, khi đạt đến trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 
paịỉsankhãnupassanãnãna này thấy rõ, biết rõ trở lại đầy 
đủ 4 trạng-tháỉ gồm có 53 trạng-thái chi-tiết: 

- Trạng-tháỉ vô-thường có 12 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thái khổ có 27 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thái bất-tịnh có 7 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thảỉ vô-ngã có 7 trạng-thái chi-tiết. 

1-Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường có 12 
trạng-thái chi-tiết là đối-tượng của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 
10 paịisahkhãnupassanãnãna mà hành-giả nên thực- 
hành như sau: 

1- Anaccantỉkato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn có trạng-thái không thường tồn, sinh rồi diệt 
liên tục không ngừng. 

2- Tãvakãlỉkato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thái tạm thời ngắn ngủi. 

3- Uppãdavayaparỉcchỉnnakato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uấn có trạng-tháỉphân tích sự sinh, sự diệt. 

4- Palokato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thải tiêu hoại. 

5- Calato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thái biến đoi bệnh, già, chết. 

6- Pabhahguto: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thải tan rã. 

7- Addhuvato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thái không bền vững. 

8- Viparỉnãmadhammato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uấn có trạng-tháỉ biến đoi là thường. 


1 • 111 * “11 
Bộ Visuddhimagga, phân Patisankhãnupassanãnãnakathã. 
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9- Asarakato: Trí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biêt rõ ngũ- 
uấn có trạng-thái vô dụng, không cốt lõi. 

10- Vibhavato:Ttrí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thái bị suy. 

11- Sahkhatato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thái bị cẩu tạo. 

12- Maranadhammato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uấn có trạng-tháỉ huỷ diệt, chết là thường. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trỉ-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 10 paịisahkhãnupassanãnãna thấy rõ, biết 
rõ trở lại trạng-thái vô-thường có 12 trạng-thái chi-tiết 
phát sinh tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 

2- Dukkhalakkhana: Trạng-tháỉ khổ có 27 trạng-thái 
chi-tiết là đối-tượng của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 pati- 
sahkhãnupassanãnãna mà hành-giả nên thực-hành như sau: 

1- Abhinhapaịipĩlanato: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uấn có trạng-thải khố luôn luôn hành hạ. 

2- Dukkhato: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thải khố khó chịu đựng nổi. 

3- Dukkhavatthuto: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn có trạng-thái kho của nơi sinh. 

4- Rogato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thái khố bệnh. 

5- Gandato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thái kho như ung nhọt. 

6- Sallato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thái khố như mũi tên độcphiền-não. 

7- Aghato: Trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thái kho vì bất hạnh. 

8- Ẫbãdhato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thải khố bệnh hoạn, om đau. 
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9- Itỉto: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uấn có 
trạng-thái suy đồi. 

10- Upaddavato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn có trạng-thái kho tai nạn. 

11- Bhayato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thải khố đáng kinh sợ. 

12- Upasaggato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn có trạng-thái kho cản trở. 

13- Atãnato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thải khố không có nơi bảo hộ. 

14- Alenato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thái kho không có nơi ấn náu. 

15- Asaranato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thải khố không nơi nương nhờ. 

16- Ẩdĩnavato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thái khổ đầy tội chướng. 

17- Aghamũlato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn có trạng-thái nguồn gốc của kho đau. 

18- Vadhakato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-tháỉ khố như kẻ sát hại. 

19- Sãsavato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thải khốphiền-não trầm luân. 

20- Mãrãmỉsato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn có trạng-thái kho mồi của Ma. 

21- dãtỉdhammato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn có trạng-thái kho sinh là thường. 

22- darãdhammato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn có trạng-thải khố già là thường. 

23- Byãdhỉdhammato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uấn có trạng-thái khổ bệnh là thường. 
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24- Sokadhammato: Tri-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biêt rõ 
ngũ-uấn có trạng-thái khổ sầu não là thường. 

25- Parỉdevadhammato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uấn có trạng-thái kho than khóc là thường. 

26- Upãyãsadhammato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uấn có trạng-thái thong khố cùng cực là thường. 

2 7- Samkilesỉkadhammato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uấn có trạng-tháỉ kho do phiền-não làm ổ nhiễm. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có tri-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 10 paịisahkhãnupassanãnãna thấy rõ, biết 
rõ trở lại trạng-thái khô cỏ 27 trạng-thái chi-tiết phát 
sinh tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 

3- Asubhalakkhana: Trạng-tháỉ bẩt-tịnh có 7 trạng- 
thái chi-tiết là đối-tượng của trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 
patisahkhãnupassanãhãna mà hành-giả nên thực-hành 
như sau: 

1- Ảjahhato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thái không tốt đẹp. 

2- Duggandhato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn có trạng-thái hôi hám. 

3- degucchato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thải đáng ghê tởm. 

4- Paịikkũlato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thái dơ bấn. 

5- Amanậanãrahato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn có trạng-thái không có xinh đẹp gì cả. 

6- Vỉrũpato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thái xẩu xỉ. 

7- Bĩbhacchato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thải đáng gớm ghiếc. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có trỉ-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanãnãna thấy rõ, biết 
rõ trạng-thái bẩt-tịnh, có 7 trạng-tháỉ chi-tiết phát sinh 
tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 

Bảy trạng-tháỉ-bẩt-tịnh chỉ-tỉểt này là trạng-thái phụ 
của trạng-thái kho được ghép chung vào trạng-tháỉ khổ. 

4- Anattalakkhana: Trạng-tháỉ vô-ngã có 7 trạng-thái 
chi tiết là đối-tượng của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisah- 
khãnupassanãnãna mà hành-giả nên thực-hành như sau: 

1- Parato: Trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-tháỉ khác lạ. 

2- Rỉttato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thải rỗng không. 

3- Tucchato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thái rỗng tuếch rỗng toác. 

4- Suhhato: Trí-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có trạng-thái hoàn toàn không, không phải ta, không 
phải của ta. 

5- Assãmỉkato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thải vô chủ. 

6- Anỉssarato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thải không quyền hành. 

7- Avasavattỉto: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có trạng-thái không chiều theo ỷ muốn của ai. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có tri-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 10 paịisahkhãnupassanãnãna thấy rõ, biết 
rõ trở lại trạng-thái vô-ngã có 7 trạng-thái chi tiết phát 
sinh tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanãnãna 
này thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 trạng-thái: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã, trạng- 
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thái bất-tịnh của các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới một cách rõ ràng đầy đủ các trạng-thái 
chi-tiết, nên diệt-từng-thòi (tadangappahãma) được 3 
pháp-đảo-điên (vỉpallãsa): Tưởng-đảo-điên (sannãvỉpal- 
lãsa), tâm-đảo-điên (cittavipallãsa), tà-kiến-đảo-điên 
(diỊthivipallãsa) cho là sẳc-pháp, danh-phảp là thường, 
lạc, ngã, tịnh. 

Cho nên, trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 patỉsankhãnupassanã- 
nãna này sáng suốt tìm ra phương pháp giải thoát khổ 
khỏi sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới này. 

Hành-giả tiếp tục cố gắng tinh-tấn không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ với phương pháp như vậy, trí- 
tuệ thỉền-tuệ thứ 10 paịỉsahkhãnupassanãnãna phát 
sinh có nhiều năng lực. 

Trong Visuddhimagga, phần tri-tuệ thiền-tuệ thứ 10 
patỉsankhãnupassanãnãnakathã dạy rằng: 

“Aniccato manasỉkaroto nimittam patisahkhãnãnam 
uppajjati. 

Dukkhato manasikaroto pavattam patisankhãnãnatn 
uppajjati. 

Anattato manasikaroto nimittanca pavattanca 
patỉsahkhã nãnam uppajjatỉ. ” 

Hành-giả có tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng- 
thái vô-thường, biết rõ pháp-hữu-vi không bền lâu, chốc 
lát, trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanãnãna 
phát sinh. 

Hành-gỉả có tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng- 
thái khố, biết rõ sự hiện hữu các phảp-hữu-vi, trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanãnãna phát sinh. 


1 • 111 * “11 
Bộ Visuddhimagga, phân Patisankhãnupassanãnãnakathã,. 
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Hành-giả có trí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biêt rõ trạng- 
thái vô-ngã, biết rõ pháp-hữu-vi không bền lâu và sự 
hiện hữu các pháp-hữu-vi, trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 10 
patỉsankhãnupassanãnãna phát sinh. 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 patisahkhãnupassanãnãna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna phát sinh tiếp theo. 


11- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 11 Saiikharupekkhanana 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisahkhãnupassanãnãna nhiều 
năng lực làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 11 gọi là sankhãrupekkhãhãna: Trí- 
tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ ràng thật-tánh của sẳc-pháp 
danh-pháp là pháp-vô-ngã, có 3 trạng-tháỉ-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-tháỉ kho, trạng-thái vô-ngã, 
nên đặt tâm trung-dung giữa mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
pháp, đế quyết định phương pháp giải thoát ra khỏi sẳc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 patisaúkhãnupassanãhãna 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của các 
pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới làm 
nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna như sau: 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhãitãna là 

tong hợp 10 loại trỉ-tuệ trên từ tri-tuệ thứ nhất cho đến 
tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 làm nền tảng, làm nhân-duyên 
đế cho phát sinh tri-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupek- 
khãnãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ ràng sắc- 
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pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã, có trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, nên đặt tâm 
trung-dung (majjhatta) giữa mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
pháp, đế quyết định phương pháp giải thoát ra khỏi sẳc- 
pháp, danh-phảp trong tam-giới. 

Sankhãrupekkhãnãna gồm có 3 từ sankhãra, 
upekkhã, nãna. 

- Sankhãra: Các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp. 

- upekkhã: Tâm trung-dung. 

- iiãna: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh. 

Saúkhãrupekkhãĩiãna: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ràng thật-tánh của sẳc-pháp, của danh-pháp là 
pháp-vô-ngã, có 3 trạng-thái chung: Trạng-tháỉ vổ- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, nên đặt tâm 
trung-dung (majjhatta) giữa mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
pháp đế quyết định chọn phương pháp giải thoát ra khỏi 
sẳc-pháp, danh-phảp trong tam-giới. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã đạt đến 
tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanãhãna thấy 
rõ, biết rõ trở lại đầy đủ trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khố, trạng-thải vô-ngã của các pháp-hữu-vi trong 
tam-giới, để tìm ra phương-pháp giải thoát ra khỏi các 
pháp-hữu-vi này. Cho nên hành-giả trở lại suy xét rằng: 

Sabbe sahkhãrã suhhã. 

Tất cả các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp, ngũ- 
uấn, 6 xứ bên trong với 6 xứ bên ngoài, 18 tự-tánh 
(dhãtu), ... đều là hoàn toàn không (không phải ta, 
không phải của ta). 

Thật vậy, hành-giả có trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 
sahkhãrupekkhãnãna thấy rõ, biết rõ 2 pháp bên trong 
chỉnh mình: 
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Sunnamidam attanena va attaniyena va. 

Thật-tánh của các pháp-hữu-vi này không phải là ta 
và không thuộc về của ta. 

Khi hành-giả có tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãru- 
pekkhãnãna thay rõ, biết rõ ràng các pháp-hữu-vi hoàn 
toàn không phải là ta, không thuộc về của ta với 
paccakkhaìiãna, trỉ-tuệ trực tiếp biết rõ bên trong của 
mình như vậy, và cũng thấy rõ, biết rõ ràng các pháp- 
hữu-vi bên trong của người khác bằng anumãnahãna, 
trỉ-tuệ gián tiếp biết rõ 4 pháp rằng: 

- “Nãharn kvacani, 

- Kassaci kihcanatasmim, 

- Na ca mama kvacani, 

- Kisminci kỉncanatatthỉ.^^^ 

- Hành-gỉả không thẩy có ta trong bất cứ nơi nào, 
thời gian nào, trong pháp nào cả. 

- Hành-giả không thẩy ta có quan hệ mật thiết đến 

một ai cả. 

• 

- Hành-giả thấy không có của ta, cũng không có của 
người khác, bất cứ nơi nào, thời gian nào, trong pháp 
nào cả. 

- Hành-giả không thấy người khác có quan hệ với ta. 

Pháp-hữu-vi là hoàn toàn không 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền có trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna thấy rõ, biết rõ các pháp- 
hữu-vi rằng: 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 6 xứ bên trong: 
Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ỷ xứ, là hoàn 


* Bộ Visuddhimagga Sankharupekkhanankatha. 
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toàn không (sunna), không phải là ta, không thuộc vê 
của ta, vô-thưòng, không bền, không vững ,... 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 6 xứ bên ngoài: sắc 
xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ là hoàn 
toàn không (suMa), không phải là ta, không thuộc về 
của ta, vô-thường, không bền, không vững ,... 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 6 thức-tâm: Nhãn- 
thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, tỷ-thức-tâm, thiệt-thức-tâm, thân- 
thức-tâm, ỷ-thức-tâm là hoàn toàn không, không phải là 
ta, không thuộc về của ta, vô-thường, không bền, không 
vững, ... 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn: sẳc-uẩn, 
thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn là hoàn toàn 
không (sunna), không phải là ta, không thuộc về của ta, 
là vô dụng, vì không có lõi, không bền vững, vô-thường, 
không an-lạc, vô-ngã, luôn luôn biến đối, vỉ như cây sậy, 
cây chuối, bong bóng nước, bọt nước, giọt sương, ... 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn: sẳc-uẩn, 
thọ-uấn, tưởng-uắn, hành-uấn, thức-uấn với lO tính chất 
như sau: 

sắc-uẩn có lO tính chất: 

1- Rũpam rỉttato passatỉ: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sẳc-uấn là vô ích, bởi vì vô-thường, kho, vô-ngã. 

2- Tuccho: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uẩn 
là rỗng tuếch, bởi vì không có cốt lõi. 

3- Sunnato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uẩn 
là rỗng không, không phải là ta, không thuộc về của ta. 

4- Anattato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uẩn 
là vô-ngã, bởi vì vô chủ, không chiều theo ỷ muốn của ai. 

5- Anissarỉyato: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc- 
uấn không có chủ quyền, bởi vì không ai có quyền hành. 
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6- Akamakariyato: Trí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biêt rõ 
sẳc-uấn không làm theo ỷ muốn của ai. 

7- Alabbhanĩyato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
không thế muốn sẳc-uấn như thế này, đừng như thế kia. 

8- Avasavattakato: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sẳc-uấn không chiều theo ỷ muốn của ai. 

9- Parato: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uẩn là 
khác lạ. 

10- Vỉvỉttato pasatỉ: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sẳc-uấn là vô chủ, bởi vì không phải người, không phải 
chúng-sinh nào cả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có tri-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uẩn là hoàn toàn không 
với 10 tính chất ấy như thế nào. 

Cũng như vậy, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uẩn cũng là hoàn toàn không với 10 tính chất như thế ấy. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn: sẳc-uẩn, 
thọ-uấn, tưởng-uắn, hành-uấn, thức-uấn là hoàn toàn 
không với 12 tính chất như sau: 

sắc-uẩn có 12 tính chất: 

1- Rũpam na satto: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sẳc-uấn không phải là chúng-sinh. 

2- Na jĩvo: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uẩn 
không phải là sinh mạng vĩnh cửu như ngoại đạo. 

3- Na naro: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uẩn 
không phải là người nam. 

4- Na mãnavo: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc- 
uấn không phải là người nam trẻ. 

5- Na ỉtthĩ: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn 
không phải là người nữ. 
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6- Na puriso: Trí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biêt rõ săc- 
uấn không phải là người. 

7- Na attã: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uẩn 
không phải là ngã (ta). 

8- Na attanỉyam: Tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sẳc-uấn không phải thuộc về ngã (ta). 

9- Nãham: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uẩn 
không phải là ta. 

10- Na mama: Trí-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc- 
uấn không phải thuộc về của ta. 

11- Na annassa: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
uấn không phải thuộc về của người khác. 

12- Na kassaci: Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc- 
uấn không phải thuộc về của một ai. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có tri-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uấn là hoàn toàn không 
với 12 tính chất ấy như thế nào. 

Cũng như vậy, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uẩn cũng là hoàn toàn không với 12 tính chất như thế ấy. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có tri-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn hoàn toàn không với 
trạng-thái vô-thường có 12 trạng-thái chi-tiết; trạng- 
thải kho có 27 trạng-thái chi-tiết; trạng-thái vô-ngã có 7 
trạng-thái chi-tiết của sẳc-uắn. 

Cũng như vậy, trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thọ- 
uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn hoàn toàn không 

với trạng-thái vô-thường có 12 trạng-thái chi-tiết; 
trạng-thái khố cỏ 27 trạng-thải chi-tiết; trạng-thải vô- 
ngã có 7 trạng-thái chi-tiết như sẳc-uấn. 

Khi hành-giả có trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
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Uẩn, sắc-pháp, danh-pháp hoàn toàn không như vậy, 
gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới hoàn toàn không, không phải là ta, 
không phải thuộc về của ta. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới hoàn toàn không với nhiều 
phương pháp như vậy, tâm của hành-giả đặt trung-dung 
giữa tất cả các pháp-hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới. 

Như vậy, hành-giả đạt đến tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 
gọi là sankhãrupekkhãhãna. 

Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã đạt 
đến tri-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna thấy 
rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-phảp trong 
tam-giới hoàn toàn không (không phải ta, không phải 
thuộc về của ta), thấy rõ, biết rõ đầy đủ trạng-tháỉ chi- 
tỉết của trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp trong tam-giới, 
cho nên, hành-giả có được tính chất đặc biệt của trí-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãhãna như sau: 

- Hành-giả diệt được bhayahca nandihca vippahãya: 
Tâm kinh-sợ (bhaya) và tâm hoan-hỷ (nandi) trong các 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới, bởi vì 
đặt tâm trung-dung (majjhatta) giữa các sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới. 

- Hành-giả không chấp-thủ trong sắc-pháp, danh-pháp 
cho là ta (aham), thuộc về của ta (mama), bởi vì thấy rõ, 
biết rõ sắc-pháp, danh-pháp thật đáng kinh-sợ, đầy tội- 
chướng, thật đáng nhàm-chán tột độ. 
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Ví dụ: 

Một chàng trai yêu say đắm người \ợ trẻ đẹp, không 
muốn rời xa, vì quá yêu vợ. Neu thấy người vợ đứng, 
ngồi nói chuyện, cười cợt với người đàn ông nào thì 
chàng trai ấy nổi con ghen tức, khổ tâm cùng cực. 

Một hôm, chàng trai ấy bắt gặp vợ của mình ngoại 
tình với người đàn ông khác, thấy rõ, biết rõ người vợ 
phụ bạc, không có chung thuỷ với mình, đầy tội-lỗi như 
vậy, nên phát sinh tâm nhàm-chán tột độ, không còn yêu 
say đắm người vợ như trước nữa. 

Chàng trai ấy quyết tâm ly dị với vợ, rồi đuổi vợ ra 
khỏi nhà, không còn chấp nhận là vợ của mình nữa. 

Từ đó về sau, dù chàng trai trẻ thấy người vợ cũ đi 
theo với người ông khác, chuyện trò cười cợt với người 
đàn ông khác, chàng trai trẻ ấy vẫn tự nhiên, không hề 
nổi cơn ghen tức như trước nữa, bởi vì chàng trai trẻ đặt 
tâm trung-dung giữa người vợ cũ và người đàn ông ấy. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ đã đạt đến trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sankhãru- 
pekkhãnãna thấy rõ, biết rõ ràng sẳc-pháp, danh-pháp 
hoàn toàn không, là phảp-vô-ngã, có trạng-thái vô- 
thường, trạng-tháỉ khố, trạng-tháỉ vô-ngã, nên không 
còn chẩp-thủ trong ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp cho 
là ta (aharn), thuộc về của ta (mama), đặt tâm trung- 
dung giữa mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp. 

Hành-giả đã đạt đến tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãru- 
pekkhãhãna này thấy rõ, biết rõ ngũ-uấn, sẳc-pháp, 
danh-pháp thật đáng kinh sợ, đầy tội-chướng, thật đáng 
nhàm-chán tột độ, chỉ mong giải thoát ra khỏi ngũ-uấn, 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi. 

Hành-giả trở lại thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn, sắc-pháp, 
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danh-pháp hoàn toàn không, không phải là ta, không 
phải thuộc về của ta, nên đặt tâm trung-dung giữa 
ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp, đó là đại-thiện-tâm có 
nhiều năng lực chỉ còn hướng đến Niết-bàn giải thoát 
khổ mà thôi. 

Nấu đại-thiện-tâm chưa thấy đổỉ-tượng danh-phảp 
Niết-bàn thì trở lại với đối-tượng sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới, và hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy, 
cho đến khi trí-tuệ thiền-tuệ có khả năng thấy được đoi- 
tượng danh-pháp Niết-bàn. 

Khi nào tri-tuệ thỉền-tuệ có khả năng thấy được đổỉ- 
tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, khi ấy, mới 
buông bỏ đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

Ví dụ: Chiếc thương thuyền đi trên đại dương. 

Thời xưa, con người chưa có chiếc la bàn chỉ phương 
hướng. Chiếc thương thuyền trước khi khởi hành đi ra 
biển đại dương, người thuyền trưởng bắt một con quạ 
đem theo để chỉ phưong hướng. Neu khi chiếc thuyền bị 
gió mạnh đi lạc hướng, nhìn không thấy bến thì khi ấy 
người thuyền trưởng thả con quạ bay đi tìm bến. 

Con quạ rời từ đỉnh cột buồm bay thẳng lên hư 
không, bay quanh các hướng, nếu nó thấy bến thì nó bay 
thẳng về hướng ấy, nhưng nếu nó chưa thấy bến thì nó 
bay trở lại đậu trên đỉnh cột buồm như trước. 

Con quạ ấy tiếp tục bay như vậy, cho đến khi tìm thấy 
bến bay thẳng về hướng ấy, chiếc thuyền cũng đi theo 
hướng ấy đến bến. 

Cũng như vậy, hành-giả có trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 
sahkhãrupekkhãnãna, nếu khi thấy được đoi-tượng 
santipada Niết-bàn siêu-tam-giới thì buông bỏ đối-tượng 
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sắc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ sinh rồi diệt liên tục 
không ngừng, có trạng-thái vô-thường, hoặc trạng-thái 
kho, hoặc trạng-thái vô-ngã. 

Nếu khi chưa thấy được đổỉ-tượng santipada Niết-bàn 
siêu-tam-giới thì vẫn còn có đối-tượng sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
trạng-thái vô-thường, hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng- 
thái vô-ngã. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy, bởi vì trỉ-tuệ 
thỉển-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhãnãna này phát sinh 
càng lâu càng vi-tế sâu sắc, thì càng có nhiều năng lực, 
đặt tâm trung-dung giữa mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới. 

Ba trí-tuệ thiền-tuệ cùng mục đích 

Ba trí-tuệ thiền-tuệ có cùng mục đích giống nhau là: 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 muncỉtukamyatãnãna thấy 
rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới thật 
đáng nhàm-chán tột độ, nên chỉ mong giải thoát ra khỏi 
các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
mà thôi. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 patisahkhãnupassanãnãna 
thay rõ, biết rõ trở lại đầy đủ trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã của các pháp-hữu-vi 
sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới, đế tìm ra phương 
pháp giải thoát ra khỏi các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhãnãna thẩy 
rõ, biết rõ ràng thật-tánh của danh-phảp, sắc pháp là 
pháp-vô-ngã, có trạng-thải vô-thường, trạng-thái khô, 
trạng-thái vô-ngã, đặt tâm trung-dung giữa mọi sắc- 
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pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới, nên có khả năng 
đặc biệt quyết định phương pháp thực-hành đế giải thoát 
ra khỏi sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giớỉ. 

Như vậy, 3 tri-tuệ thỉền-tuệ này đều giống nhau về 
phận sự, về mục đích gỉảỉ-thoát ra khỏi sẳc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giớỉ, nhưng chỉ có khác nhau về thời 
gian qua 3 giai đọan như sau: 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 muncỉtukamyatãnãna ở giai 
đọan đầu. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 patisahkhãnupassanãnãna ở 
giai đọan giữa. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna ở giai 
đọan cuối. 

Tính chất của Sankhãrupekkhãhãna 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã đạt đến 
trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna, nên có 
những tính chất đặc biệt như sau: 

- Hành-giả không thóai chí nản lòng, chỉ có quyết tâm 
kiên trì thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, để mong chóng 
chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài mà thôi. 

- Hành-giả có 5 pháp đặc biệt là: 

1- Bojjhangavisesa: Pháp đặc biệt thẩt-gỉác-chi: Niệm- 
giác-chi, phân-tích-giác-chi, tinh-tẩn-giác-chi, hỷ-giác- 
chi, tịnh-giác-chi, định-giảc-chi, xả-giác-chi. Đó là 7 
pháp-giảc-chi hỗ trợ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 

2- Maggangavỉsesa: Pháp đặc biệt bát-chánh-đạo: 
Chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định. 
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Đó là 8 pháp-chánh-đạo hỗ trợ chính trực tiếp chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọiphiền-não, mọi tham-ái. 

3- dhãnangavỉsesa: Pháp đặc biệt thỉền-định. Jhãna 
nghĩa là định-tâm trong đổi-tượng, có 2 loại: 

- Lakkhanũpanỉjjhãna: Định-tâm trong mỗi sẳc-pháp, 
mỗi danh-pháp, đế trỉ-tuệ thiền-tuệ phát sinh thay rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp, 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung : Trạng-tháỉ vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
của danh-pháp hỉện-tạỉ. 

- Ẫrammanũpanũpanijjhãna: Định-tâm trong 40 đề- 
mục thiền-định. 

4- Patipadãvisesa: Pháp-hành đặc biệt có 4 pháp 

thực-hành: 

• 

- Dukkhãpaịipadã dandhãbhinhã: Thực-hành pháp- 
hành khó nhọc, chậm chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Dukkhãpaịipadã khippãbhihhã: Thực-hành pháp- 
hành khó nhọc, mau chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Sukhãpaịipadã dandhãbhihhã: Thực-hành phảp- 
hành dễ dàng, chậm chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Sukhãpaịipadã khippãbhihhã: Thực-hành pháp- 
hành dễ dàng, mau chứng đắc Thảnh-đạo, Thánh-quả. 

Nguyên nhân của mỗi pháp-hành 

- Do nguyên nhân nào mà hành-gỉả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ khó nhọc, chậm chứng đắc Thảnh-đạo, 
Thánh-quả? 

Do 10 vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của tri-tuệ thỉền- 
tuệ phát sinh xen vào làm trở ngại cho hành-giả đang 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ khó phát triển. 
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Khi hành-giả thực-hành khó nhọc mới thoát ra khỏi 
10 pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ rồi, đến khi trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna phát sinh gần 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả vẫn còn chút trở ngại 
mới chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là “dukkhãpaịipadã dandhãbhinnã: Thực- 
hành pháp-hành khó nhọc, chậm chứng đắc Thảnh-đạo, 
Thánh-quả 

- Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dễ dàng, mau chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả? 

Do hành-giả thực-hành dễ dàng thoát ra khỏi 10 
vipassanupakkilesa: Pháp bấn của trỉ-tuệ thiền-tuệ, và 
đến khi trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna 
phát sinh gần chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả cũng dễ 
dàng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là “sukhãpaịipadã khippãbhihhã: Thực- 
hành pháp-hành dễ dàng, mau chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả 

* Đối với chư Phật chỉ có điều thứ 4 là “sukhã- 
patỉpadã khippãbhiMã Thực-hành pháp-hành dễ dàng, 
mau chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả mà thôi. 

* Đối với Ngài Đạỉ-trưởng-lão Sãriputta chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả thuộc về điều thứ 4 “sukhã- 
patipadã khippãbhihnã 

* Đối với Ngài Đạỉ-trưởng-lão Mahãmoggalỉãna, khi 
chứng đắc Sotãpattimagga, Sotãpattiphala thuộc về điều 
thứ A“sukhãpatipadã khippãbhinhã”. Nhưng đến khi 
chứng đắc 3 Thánh-đạo và 3 Thánh-quả bậc cao thuộc 
về điều thứ nhất “dukkhãpatipadã dandhãbhinnã 
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* Đôi với các hành-giả khác đêu có I trong 4 pháp- 
hành tuỳ theo khả năng của mỗi vị. 

5-Vimokkhavisesa: Pháp đặc biệt vimokkha có 3 pháp: 

- Anỉmỉttavỉmokkha: Vô-hiện-tượng giải-thoát là 
hành-giả có trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo trạng-thái vô- 
thường dẫn đến giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi tam-gỉới 
(animitta), chứng ngộ Niết-bàn anỉmỉttanỉbbãna: Vô- 
hiện-tượng Niết-bàn. 

- Appanỉhỉtavỉmokkha: Vô-tham-ái giải thoát là 
hành-giả có trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo trạng-thái kho dẫn 
đến giải thoát khỏi tham-ái trong các pháp-hữu-vi tam- 
giới (appaụihita), chứng ngộ Niết-bàn appanỉhỉta- 
nỉbbãna: Vô-tham-ái Niết-bàn. 

- Suũnatavimokkha: Chơn-không vô-ngã giải-thoát 
là hành-giả cỏ trỉ-tuệ thiền-tuệ dõi theo trạng-thái vô- 
ngã dẫn đến giải thoát khỏi chấp ngã trong các pháp- 
hữu-vi tam-giới (sunhata), chứng ngộ Niết-bàn 
suĩinatanibbãna: Chơn-không vô-ngã Niết-bàn. 

Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 dõi theo 3 anupassanã cơ 
bản là: 

1- Aniccãnupassanã: Dõi theo trạng-thái vô-thường. 

2- Dukkhãnupassanã: Dõi theo trạng-tháỉ khổ. 

3- Anattãnupassanã: Dõi theo trạng-thái vô-ngã. 

Khi trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna dõi 
theo 3 loại anupassanã này liên quan đến 3 loại indriya, 
có khả năng đạt đến 3 pháp-giải-thoát vỉmokkha, chứng 
ngộ 3 loại Nibbãna, chứng đắc thành bậc Thánh-nhân 
ariyapuggala, phân định 7 nhóm Thánh-nhãn trong 
Phật-giáo. 

* Hành-giả đạt đến trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 gọi là 
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sankhãrupekkhãnãna này có một tiêm lực mãnh liệt, có 
khả năng đặc biệt quyết định chọn phương pháp thực- 
hành để giải thoát khổ khỏi tam-giới như sau: 

- Bằng 1 trong 3 pháp-chủ Indriya: Saddhỉndrỉỵa, 
samãdhindriya, pannindriya. 

- Bằng 1 trong 3 anupassanã: Anỉccãnupassanã, 
dukkhãnupassanã, anattãnupassanã. 

- Bằng 1 trong 3 sãmannalakkhana: Anỉccalakkhana, 
dukkhalakkhana, anattalakkhana. 

- Bằng 1 trong 3 pháp-giải-thoát vimokkha: Animitta- 
vỉmokkha, appanihitavimokkha, suMatavimokkha. 

- Bằng 1 trong 3 loại Nỉbbãna: Animittanỉbbãna, 
appanihitanibbãna, sunnatanibbãna. 

* Phân-định 7 nhóm Thánh-nhân: 

1- Nhóm Thánh-nhân Saddhãnusãrĩ. 

2- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvimutta. 

3- Nhóm Thánh-nhân Kãyasakkhỉ. 

4- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhãgavimutta. 

5- Nhóm Thánh-nhân Dhammãnusãrĩ. 

6- Nhóm Thánh-nhân DỈỊthỉpatta. 

7- Nhóm Thánh-nhân Pahhãvimutta. 

1- Nếu hành-giả là hạng người có đức-tỉn trong sạch 
đặc biệt thì saddhindriya: Tỉn-pháp-chủ có nhiều năng 
lực hon 4 phảp-chủ còn lại (tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), dõi theo anỉccãnu- 
passanã, thay rõ, biết rõ anỉccalakkhana: Trạng-thái 
vô-thường, dẫn đến pháp-giải-thoát anỉmỉttavỉmokkha: 
Vô-hiện-tượng giải-thoát là giải thoát khỏi các pháp- 
hữu-vi tam-giới (animitta), chứng ngộ Niết-bàn 
animittanibbãna: Vô-hiện-tượng Niểt-bàn, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 
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- Chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo thuộc về nhóm 
Saddhãnusãrĩ: Bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng 
đức-tin trong sạch, 

- Chứng đắc Nhập-hm Thánh-quả, Nhẩt-laỉ Thánh- 
đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả, Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả 
gồm có 7 bậc Thánh-nhân này thuộc về nhỏm 
Saddhãvimutta: Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng đức- 
tin trong sạch. 

2- Nếu hành-giả là hạng nguời có định-tâm vững 
chắc đặc biệt thì samãdhindriya: Định-phảp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, 
tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), dõi theo 
dukkhãnupassanã, thay rõ, biết rõ dukkhalakkhana: 
Trạng-thái khố, dẫn đến pháp-giải-thoát appanihỉta- 
vimokkha: Vô-tham-ái giải thoát là giải thoát khỏi 
tham-ái trong các pháp-hữu-vi tam-giới (appanihita), 
chứng ngộ Niểt-bàn appanỉhitanibbãna: Vô-tham-ái 
Niết-bàn, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả gồm có 8 bậc 
Thánh-nhân đều thuộc về nhóm Kãyasakkhi: Bậc 
Thánh-nhân trước có các bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm 
làm nền tảng, sau thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn 
đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

- Nếu hành-giả truớc đã chứng đắc 5 bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, sau 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả thì thuộc về nhỏm 
Ubhatobhãgavỉmutta: Bậc Thánh A-ra-hản giải-thoát 
cả 2: Tứ thiền vô-sắc-giới và A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả. 
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3- Nêu hành-giả là hạng người có trỉ-tuệ siêu-việt đặc 
biệt thì pannindriya: Tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ), dõi theo anattãnu- 
passanã, thấy rõ, biết rõ anattalakkhana: Trạng-thái 
vô-ngã, dẫn đến pháp-giải-thoát sunnatavimokkha: 
Chơn-không vô-ngã giải-thoát là giải thoát khỏi chấp 
ngã trong các pháp-hữu-vi tam-giới (suũũata), chứng 
ngộ Niết-bàn sunnatanibbãna: Chơn-không vô-ngã 
Niết-bàn, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về nhóm 
Dhammãnusãrĩ: Bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng 
trỉ-tuệ siêu-việt. 

- Chứng đắc Nhập-lim Thánh-quả, Nhất-lai Thánh- 
đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả, Bẩt-lai Thánh-đạo, Bất-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo gồm có 6 bậc Thánh- 
nhân này thuộc về nhỏm Dỉtthỉpatta: Bậc Thánh-nhân 
giải thoát bằng trỉ-tuệ siêu-việt. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-quả thuộc về nhóm 
Pannãvimutta: Bậc Thánh A-ra-hán giải-thoát bằng trỉ- 
tuệ siêu-việt, (không có bậc thiền nào làm nền tảng). 

7 nhóm thánh-nhân theo 4 thánh-đạo, 4 thánh-quả 

Phân loại 7 nhóm Thánh-nhân tưoug xứng với 8 bậc 
Thánh-nhân như sau: 

1- Nhóm Thánh-nhân Saddhãnusãrĩ có 1 bậc Thảnh 
Nhập-lim chứng đắc bằng đức-tỉn trong sạch. 

2- Nhóm Thánh-nhân Dhammãnusãrĩ có 1 bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng trỉ-tuệ siêu-việt. 

3- Nhóm Thánh-nhân Ditthipatta gồm có 6 bậc 
Thánh-nhân giải thoát bằng tri-tuệ siêu-việt, đó là 
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Nhập-lim Thánh-quả, Nhât-lai Thánh-đạo, Nhât-lai 
Thánh-quả, Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả, A-ra- 
hán Thánh-đạo. 

4- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvimutta gồm có 7 bậc 
Thánh-nhân giải thoát bằng đức-tin trong sạch, đó là 
Nhập-lim Thánh-quả, Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả, Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả, A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

5- Nhóm Thánh-nhân Kãyasakkhi gồm có 8 bậc 
Thánh-nhân trước có các bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm 
làm nền tảng, sau thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn 
đến chứng đắc đầy đủ 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả. 

6- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhãgavimutta có 1 bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng cả 2 pháp: Tứ thiền-vô- 
sắc-giới và A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

7- Hạng Thánh-nhân Pannãvimutta có 1 bậc Thánh- 
A-ra-hán Thánh-quả giải thoát bằng trí-tuệ siêu-việt, 
(không có bậc thiền nào làm nền tảng). 

* Trong thời-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, nếu 
hành-giả là Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác hoặc Đức-Bồ- 
tát Độc-giác do nguyện lực trong tiền-kiếp thì sẽ dừng 
ngay tại trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãhãna 
này, không thể phát triển lên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccãnulomaũãụa đuợc. 

Còn nếu hành-giả là vị Bồ-tát thanh-văn-giác thuộc 
về hạng nguời tam-nhân (tihetukapuggala) đã từng tích- 
lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 pháp- 
chủ (indriya), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp-giác-chi 
(bojjhahga) đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhập-luu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết- 
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bàn, mới có khả năng tiêp tục phát triên lên trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomahãna trong Nhập-lim 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotãpattimaggavĩthicitta). 

Đối-tượng trước thánh-đạo lộ-trình-tâm 

Trong bộ Vỉsuddhỉnagga, phần sankhãrupekkhãnãna 
trình bày nhiều trường họp hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ ban đầu có đoi-tượng thiền-tuệ khỉ thì 
sắc-pháp, khi thì danh-pháp khác nhau, trỉ-tuệ thiền-tuệ 
phát sinh thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, hiện rõ 3 trạng-thái- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới. Những 
tri-tuệ thiền-tuệ phát sinh theo tuần tự cho đến trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna có những đổi- 
tượng thiền-tuệ tam-giới này không chắc chắn, có thế 
thay đổi đổi-tượng thiền-tuệ theo mỗi lộ-trình-tâm, trước 
khi Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavĩthicitta) có tri-tuệ 
thiền-tuệ thứ 12 gọi là saccãnulomahãna. 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomahãna trong 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavĩthicỉtta), có đoỉ-tượng 
thiền-tuệ tam-giới chắc chắn, không thay đối, đó là đoỉ- 
tượng sẳc-pháp hoặc đổi-tượng danh-pháp tam-giới, có 
1 trong 3 trạng-tháỉ-chung là trạng-thái vô-thường, 
hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng-thái vô-ngã, có 1 trong 
3 pháp-chủ là tỉn-pháp-chủ, hoặc định-pháp-chủ, hoặc 
tuệ-pháp-chủ tuỳ theo năng lực pháp-chủ đặc biệt của 
hành-giả. 

Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna này 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để trí-tuệ thiền-tuệ thứ 
12 saccãnulomahãụa phát sinh tiếp theo. 
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12- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 Saccanulomahana 

• • • 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
tri-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhãnãna nhiều 
năng lực đặc biệt làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát 
sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 12 gọi là saccãnulomahãna: 

Trỉ-tuệ thiền-tuệ thuận dòng theo 8 loại trỉ-tuệ thiền-tuệ 
phần trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna: 
Trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ràng sẳc-pháp, danh- 
pháp là pháp-vô-ngã, có trạng-thái vô-thưòng, trạng-thái 
kho, trạng-thái vô-ngã, nên đặt tâm trung-dung giữa mọi 
sẳc-pháp, mọi danh-phảp, đế quyết định phương-pháp 
giải thoát khỏi sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới, 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomahãna như sau: 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomaĩiãna là tổng 
hợp 11 loại trỉ-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến tri- 
tuệ thỉền-tuệ thứ 11 nhiều năng lực đặc biệt làm nền 
tảng, làm nhân-duyên đế cho phát sinh tri-tuệ thỉền-tuệ 
thứ 12 saccãnuỉomanãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thuận dòng 
theo 8 loại trỉ-tuệ thiền-tuệphần trước và thuận dòng theo 
3 7 pháp bodhipakkhiyadhamma phần sau. 

Saccãnulomaĩiãna gồm có 3 từ sacca, anuloma, Mna. 

- Sacca: Chân-lỷ tứ Thánh-đế: Khổ Thánh-đế, nhân 
sinh kho Thánh-đế, diệt kho Thánh-đế, pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ Thánh-đế. 

- anuloma: Thuận dòng theo 8 loại trỉ-tuệ thỉền-tuệ 
phần trước, và thuận dòng theo 3 7 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau. 

- nãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
các pháp. 
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Saccãnulomaĩíãna: Trí-tuệ thiên-tuệ thuận dòng theo 
8 trỉ-tuệ thiền-tuệ phần trước và thuận dòng theo 37 
pháp bodhipakkhiyadhamma phần sau. 

#2 • 2 • 

Giăng giai 

- Sacca: Chân-lỷ tứ Thánh-đế là 4 sự thật chân-lỷ mà 
hậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

1- Khổ Thánh-đế (dukkha arỉyasacca): Đó là 81 tam- 
giới-tâm (trừ 8 siêu-tam-giới-tâm), 51 tâm sở (trừ tham- 
tâm-sở) và 28 sẳc-pháp, gọi là kho Thánh-đế. 

2- Nhân sinh khổ Thánh-đế (dukkhasamudaya arỉya- 
sacca): Đó là tham-ái là tham-tâm-sở (lobhacetasika), 
gọi là nhân sinh khô Thánh-đế. 

3- Diệt khổ Thánh-đế (dukkhanirodha ariyasacca): 
Đó là Nỉết-bàn (Nibbãna), gọi là diệt khổ Thánh-đế. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đế (dukkha- 
nirodhagãminĩ paịipadã ariyasacca): Đỏ là pháp-hành 
bát-chánh-đạo : Chánh-kiến, chảnh-tư-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, 
chánh-định, gọi là pháp-hành dẫn đến diệt kho Thánh-đế. 

- Anuloma: Thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ thỉền-tuệ 

phần trước, và thuận dòng theo 37pháp bodhipakkhỉya- 
dhamma phần sau. 

* Thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ thiền-tuệ phần trước: 

1- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna. 

2- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna. 

3- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaịịhãnanãna. 

4- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

5- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna. 

6- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna. 

7- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patỉsahkhãnupassanãhãna. 
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8- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 11 sahkharupekkhanana. 

* Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma 
chứng đắc Thánh-đạo phần sau là: 

- Satipatthãna: 4 pháp-niệm-xứ: 

1- Thân niệm-xứ. 2- Thọ niệm-xứ. 

3- Tâm niệm-xứ. 4- Pháp niệm-xứ. 

- Samappadhãna; 4 pháp-tinh-tấn: 

1- Tinh-tẩn ngăn ác-pháp chưa sinh, không phát sinh. 

2- Tinh-tẩn diệt ác-pháp đã sinh. 

3- Tinh-tẩn làm cho thiện-pháp phát sinh. 

4- Tinh-tẩn làm tăng trưởng thiện-pháp đã phát sinh. 

- Iddhipãda; 4 pháp-thành-tựu: 

1- Pháp-thành-tựu do hài-lòng. 

2- Pháp-thành-tựu do tinh-tấn. 

3- Pháp-thành-tựu do quyết-tâm. 

4- Pháp-thành-tựu do trỉ-tuệ. 

- Indriya: 5 pháp-chủ: 

1- Tín-pháp-chủ. 2- Tẩn-pháp-chủ. 

3- Niệm-pháp-chủ. 4- Định-pháp-chủ. 

5- Tuệ-pháp-chủ. 

- Bala: 5 pháp-lực: 

1- Tỉn-pháp-lực. 2- Tẩn-pháp-lực. 

3- Niệm-pháp-lực. 4- Định-pháp-lực. 

5- Tuệ-pháp-lực. 

- Bojjhanga: 7 pháp-giác-chi: 

1- Pháp niệm giác-chi. 2- Pháp phân-tỉch giác-chi. 
3- Pháp tinh-tẩn giác-chi. 4- Pháp hỷ-giảc-chi. 

5- Pháp tịnh gỉác-chỉ. 6- Pháp định-giác-chi. 

7- Pháp xả giác-chi. 
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- Magga: 8 pháp-chánh-đạo: 

1- Pháp chánh-kiến. 2- Pháp chánh-tư-duy. 

3- Pháp chánh-ngữ. 4- Pháp chánh-nghiệp. 

5- Pháp chánh-mạng. 6- Pháp chảnh-tinh-tẩn. 

7- Pháp chánh-niệm. 8- Pháp chánh-định. 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna phát sinh 
như thế nào? 

* Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotãpanna) 

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala), đã tích-lũy đầy đủ 7Ỡ pháp-hạnh ba-la-mật, và 
đủ 5 pháp-chủ: Tỉn-pháp-chủ, tẩn-phảp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-phảp-chủ đã được lưu-trữ ở 
trong tâm từ vô số kiếp quá-khứ trong vòng tử sinh luân- 
hồi, từ kiếp này sang kiếp kia cho đến kiếp hiện-tại này. 

Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là người có giới-hạnh trong 
sạch làm nơi nưong nhờ để thực-hành đúng theo pháp- 
hành thiền-tuệ, trí-tuệ thiền-tuệ đã phát sinh tuần tự từ 
trỉ-tuệ thứ nhất nãnarũpaparicchedanãna đến tri-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãmpekkhãhãna có nhiều năng lực 
đặc biệt, nên hành-giả nghĩ rằng: 

Dãni maggo uppajjissati. 

Bây giờ Thánh-đạo-tâm sẽ phát sinh. 

Thánh-đạo-tâm (Maggacitta) chỉ phát sinh trong 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavĩthỉcỉtta) mà thôi. 

Trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm gồm có 4 loại tri-tuệ 
thiền-tuệ là: 

1- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomahãna. 

2- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna. 

3- Trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 maggahãna. 

4- Trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 phalahãna. 
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Đồ biểu nhập-lưu thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotãpattimaggavĩthicitta) 


Đối-tượng cũ 

^ é í 

kiêp trước 


đối-tượng cũ 

đôi-tượiig danh-săc đôi-tirợng Niêt-bàn kiêp trước 



Anulomanana y 

Gotrabhunãna > t 
Sotãpattimagganãna 

Sotãpattiphalanãọa 


Giải thích Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 

1- Bhavangacỉtta: Hộ-kiếp-tâm trước viết tắt (bha) 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động vt (na) 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt vt (da) 

4- Manodvãravajjanacitta: Ỷ-môn hướng-tâm vt (ma) 

5- Parikamma: Tâm chuẩn bị Thánh-đạo-tâm vt (pari) 

6- Upacãra: Tâm cận Thánh-đạo-tãm vt (upa) 

7- Anuloma: Tâm thuận dòng trước-sau vt (anu) 

8- Gotrabhu: Tâm chuyên dòngphàm-nhân vt (got) 

9- Sotãpattimaggacitta: Nhập-hm Thánh-đạo-tâm vt (mag) 

10- Sotãpattỉphalacỉtta: Nhập-lưu Thánh-quả-tâm vt (phai) 

11- Bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm sau vt (bha) 

Chấm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

Xem xét Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm kể từ 
manodvãravajjanacitta: Ý-môn hướng-tâm phát sinh 1 
sát-na tiếp nhận đoi-tượng sẳc-pháp hoặc đổi-tượng 
danh-pháp tam-giới có 1 trong 3 trạng-thái chung là 
trạng-thái vô-thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng- 
thái vô-ngã làm đối-tượng sinh rồi diệt, làm duyên cho 
javanacitta: Tác-hành-tâm phát sinh liên tục gồm có 7 
sát-na-tâm là: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: Tâm- 
chuan-bị cho Nhập-ỉưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
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na-tâm, có 1 trong 3 trạng-thải-chung làm đôi-tượng 
giống như ỷ-môn hướng-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

2- Sảt-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: Tâm-cận Nhập- 
hm Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm, có 1 trong 3 
trạng-thải-chung làm đối-tượng giống như ỷ-môn hướng- 
tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

3- Sát-na-tãm thứ ba gọi là anuloma: Tâm-thuận- 
dòng trước và sau phát sinh 1 sát-na-tâm có 1 trong 3 
trạng-thái-chung làm đối-tượng giống như ỷ-môn 
hướng-tâm. 

Cả 3 sát-na-tâm parikamma, upacãra, anuloma này 
gọi là trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomahãna: Trỉ- 
tuệ thiền-tuệ thuận dòng theo 8 trỉ-tuệ thiền-tuệ phần 
trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau, sinh rồi diệt, đồng thời diệt buông bỏ 
luôn cả đoỉ-tượng sẳc-pháp hoặc danh-pháp có trạng- 
thái vô-thường, hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng-thái vô- 
ngã, rồi làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: Tâm-chuỵển- 
dòng từ phàm-nhân lên dòng bậc Thánh Nhập-lưu phát 
sinh 1 sát-na-tâm, tuy tâm còn là đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ, nhưng có khả năng đặc biệt tiếp nhận đoỉ-tượng 
danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Như vậy, hành-giả vẫn còn là bậc thiện-trí phàm- 
nhãn, chưa phải là bậc Thánh Nhập-lưu, cho dù đại- 
thiện-tãm hợp với trỉ-tuệ tiếp nhận đổỉ-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giới vẫn chưa có khả năng diệt tận 
được (samucchedapahãna) phiền-não, sinh rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

5- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là Sotãpattimaggacitta: 
Nhập-hm Thánh-đạo-tâm phát sinh chỉ 1 sát-na-tâm mà 
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thôi, tiêp nhận đôi-tượng danh-pháp Niêt-bàn siêu-tam- 
giới, có khả năng đặc biệt diệt tận được (samucchedap- 
pahãma) 2 loại phiền-não là ditthỉ: Tà-kiến chẩp-ngã, 
(trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến) và vỉcỉkỉcchã: Hoài- 
nghỉ (trong si-tâm hợp với hoàỉ-nghỉ) không còn dư sót, 
(còn lại 8 loại phiền-não chưa bị diệt tận được), sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

6- Sát-na-tâm thứ 6, thứ 7 gọi là Sotãpattiphalacitta: 
Nhập-lưu Thánh-quả-tâm phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tâm, 
tiếp nhận đoi-tượng danh-phảp Niết-bàn siêu-tam-giới, 
an huởng sự an-lạc tịch tịnh của Niết-bàn siêu-tam-giới. 

- Hộ-kỉếp-tâm sau bhavahgacỉtta chấm dứt Nhập-lưu 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

Nhu vậy, trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavĩthi- 
cỉtta) có 7 sát-na-tâm javanacitta đặc biệt có 2 loại tâm, 
2 loại đối-tuợng nhu sau: 

* 2 loại tâm 

1- Dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tãm) hợp với trỉ-tuệ 
có 4 sát-na-tâm là sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma, 
sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra, sát-na-tâm thứ 3 gọi 
là anuloma, sảt-na-tâm thứ 4 gọi \ầ gotrabhu. 

2- Siêu-tam-giới-tâm có 3 sát-na-tâm là sát-na-tâm 
thứ 5 gọi là Sotãpattimaggacitta thuộc về siêu-tam-giới 
thiện-tãm, và sát-na-tâm thứ 6, thứ 7 gọi là Sotãpatti- 
phalacitta thuộc về sỉêu-tam-gỉớỉ quả-tâm. 

* 2 loại đối-tượng 

1- Đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-gìới 
(lokỉya ãrammana) có 3 sát-na-tâm là sát-na-tâm thứ 
nhất gọi là parỉkamma, sát-na-tâm thứ nhì gọi là 
upacãra, sát-na-tâm thứ 3 gọi là anuloma. 
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2- Đôi-tượng danh-pháp Niêt-bàn siêu-tam-giới 
(lokuttara ãrammana) có 4 sát-na-tâm là sát-na-tâm thứ 
4 gọi là gotrabhu, sát-na-tâm thứ 5 gọi là Sotãpattỉ- 
maggacitta, sát-na-tâm thứ 6, thứ 7 gọi là Sotãpatti- 
phalacitta. 

* Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu có 1 sát-na-tâm 
đặc biệt, tuy tâm còn là dục-gỉớỉ thiện-tâm hợp với tri- 
tuệ, nhưng có khả năng đặc biệt tiếp nhận đoỉ-tượng 
danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Tính chất đặc biệt trí-tuệ thiền-tuệ Saccãnulomaiiãna 

• • • • • 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna có 2 phận 

sự là: 

• 

1- Thuận dòng theo 8 tri-tuệ thỉền-tuệ phần trước kể 
từ trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanãna cho đến tri- 
tuệ thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna đã được thuần 
thục, có nhiều năng lực, để có khả năng dẫn đến chứng- 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo. 

2- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma 
phần sau chắc chắn dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo. 

Ví dụ: Đức vua là đấng minh quân ngự trên ngai vàng 
ngồi tại pháp đình lắng nghe 8 vị quan cận thần trong 
triều xử án, Đức vua không có tâm thiên vị, đặt tâm 
trung-dung truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Quả nhân vô cùng hoan hỷ nghe 8 
khanh xét xử đúng theo pháp luật của triều đình xưa. 

Điều ấy như thế nào, thì trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 
saccãnuỉomanãna cũng như thế ấy được ví dụ như sau: 

- Đức vua là đấng minh quân ví như trỉ-tuệ thỉền-tuệ 
thứ 12 saccãnulomahãna. 
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- 8 vị quan cận thần trong triều xét xử đúng ví như 
thuận dòng theo 8 trỉ-tuệ thiền-tuệ phần trước. 

- Đúng theo pháp-luật của triều đình ví như thuận 
dòng theo 3 7 pháp bodhipakkhiyadhamma phần sau. 

Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna là tri-tuệ 

^ • • • 

thiền-tuệ có đổỉ-tượng sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới tột cùng trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Magga- 
vĩthicitta) cũng là trỉ-tuệ thiền-tuệ tột cùng trong pháp- 
thanh-tịnh thứ 6 gọi là patipadãnãụadassanavisuddhi: 
Pháp-hành trỉ-kỉến thanh-tịnh. 

Patipadãnãụadassanavisuddhi: Pháp-hành tri-kiển 
thanh-tịnh thứ 6 này gồm có 9 loại trí-tuệ thiền-tuệ là: 

1- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna 
đã thoát khỏi 10 pháp bấn của tri-tuệ thiền-tuệ. 

2- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna. 

3- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaịịhãnanãna. 

4- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

5- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna. 

6- Trỉ-tuệ thiển-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna. 

7- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 10 paịisahkhãnupassanãnãna. 

8- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna. 

9- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna. 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna còn có 2 
phận sự cuối cùng của sắc-pháp hoặc danh-pháp trong 
tam-giới như sau: 

- Phận sự thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, hoặc 
trạng-thái khố, hoặc trạng-thải vô-ngã của sẳc-pháp 
hoặc danh-pháp tam-giới. 

- Phận sự diệt-từng-thời (tadahgappahãma) các phỉền- 
não làm ô nhiễm, che phủ sự thật chân-lỷ Thánh-đế, nhờ 
37 pháp bodhipakkhiyadhamma, đế cho Thánh-đạo-tâm 
(Maggacitta) sẽ phát sinh. 
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Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna sinh rồi 
diệt, làm nền tảng, làm duyên (paccaya) có 6 duyên là 
anantarapaccaya: Liên-tục-duyên, samanantarapaccaya: 
liên-tục-năng-duyên, ãsevanapaccaya: Tác-hành-duyên, 
upanissayapaccaya: Tiềm-năng-duyên, natthipaccaya: 
vô-hiện-duyên, vigatapaccaya: Ly-duyên, đế tri-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 13 gotmbhuhãna phát sinh liền tiếp theo sau. 


13- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 Gotrabhunana 

• • • 

Theo trong cùng Nhập-lim Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotãpattimaggavĩthicitta) có 7 sát-na-tâm javanacitta, 
theo tuần tự: Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma, sát- 
na-tâm thứ nhì gọi là upacãra, sát-na-tâm thứ 3 gọi là 
anuloma, 3 sát-na-tâm đầu này gọi là trí-tuệ thỉền-tuệ 
thứ 12 saccãnulomaiíãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thuận dòng 
theo 8 trỉ-tuệ thiền-tuệ phần trước và thuận dòng theo 
37 pháp bodhipakkhiyadhamma phần sau, sinh rồi diệt, 
đồng thời diệt buông bỏ luôn cả đoỉ-tượng danh-pháp 
hoặc sẳc-pháp có trạng-thái vô-thường, hoặc trạng-thái 
khô, hoặc trạng-thải vô-ngã, rồi làm duyên cho sát-na- 
tâm liền tiếp theo sau là: 

* Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: Tâm-chuyển- 
dòng từ phàm-nhân lên dòng bậc Thánh-nhân phát sinh 
1 sát-na-tâm, tuy tâm còn là dục-giới thiện-tãm hợp với 
tri-tuệ, nhung có khả năng đặc biệt tiếp nhận Niết-bàn 
sỉêu-tam-gỉới làm đối-tuợng. 

Sát-na-tâm gotrabhu này gọi là trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 
13 gotrabhuhãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ có đoi-tượng Niểt- 
bàn, làm phận sự chuyến dòng từ bậc thiện-trỉ phàm- 
nhân (kalyãnaputhujjana) lên bậc Nhập-luu Thánh-đạo- 
tâm (Sotãpattỉmaggacỉtta). 
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Như vậy, hành-giả vẫn còn là hậc thiện-trỉ phàm- 
nhân (kalyãnaputhujjana), cho dù dục-giới thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có đoỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-giới vẫn chưa có khả năng diệt tận được 
(samucchedappahãma) phiền-não. 

* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna là tổng hợp 
12 loại trỉ-tuệ trên từ tri-tuệ thứ nhất cho đến tri-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna làm nhân-duyên đế 
cho phát sinh tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuỉiãna: 
Trỉ-tuệ thiền-tuệ có đoỉ-tượng Niểt-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, 
làm phận sự chuyến dòng từ bậc thiện-trỉ phàm-nhân 
(kalyãnaputhujjana) lên dòng bậc Nhập-luu Thánh-đạo- 
tâm (Sotãpattỉmaggacỉtta). 

GotrabhuMụa gồm có 2 từ gotrabhu, ĩiãna 

- Gotrabhu: Nghĩa là chuyển dòng từ bậc thiện-trỉ- 
phàm-nhân lên dòng bậc Thánh Nhập-lưu, hoặc chuyến 
dòng từ Thánh bậc thấp lên dòng Thánh bậc cao,... 

- ĩiãna: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ đổi-tượng 
danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Gotrabhuhãụa: Tri-tuệ thiền-tuệ có đổỉ-tượng Nỉết- 
bàn siêu-tam-giới, làm phận sự chuyển dòng từ bậc 
thiện-trỉ phàm-nhân (kalyãnaputhujjana) lên dòng 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (Sotãpattimaggacitta). 

Giảng giải 

Puthujjana nghĩa là phàm-nhân còn có đủ mọi phiền- 
não, tham-ái, v.v... chưa phải là bậc Thá nh - nh ân. 

Puthujjana có 2 hạng theo ý nghĩa trong bộ Patisam- 
bhỉdãmagga giảng giải: 

1- Andhaputhujjana: Tổi-trỉ phàm-nhân không tìm 
hiếu học hỏi, nghiên cứu 6 pháp cơ bản của pháp-hành 
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thiền-tuệ (vỉpassanãbhũmỉ) là ngũ-uẩn (khandha), 12 
pháp-xứ (ãyatana), 18 pháp-tự-tánh (dhãtu), 22 pháp- 
chủ (indriya), tứ Thánh-đế (ariyasacca), 12 pháp-duyên- 
sinh (paịiccasamuppãda), v.v... 

2- Kalyãnaputhujjana: Bậc thiện-trỉ phàm-nhân có 
giới hạnh trong sạch, có trí-tuệ sáng suốt rất ham thích 
lắng nghe chánh-pháp của các bậc thiện-trí, đặc biệt tìm 
hiếu học hỏi, nghiên cứu 6 pháp cơ bản của pháp-hành 
thiền-tuệ (vỉpassanãbhũmỉ) là ngũ-uắn (khandha), 12 
pháp-xứ (ãyatana), 18 pháp-tự-tánh (dhãtu), 22 pháp- 
chủ (indriya), tứ Thánh-đế (ariyasacca), 12 pháp-duyên- 
sinh (paticcasamuppãda), v.v... 

Gotrabhuũãụa là trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 này làm phận 
sự chuyến dòng từ bậc thiện-trỉphàm-nhân lên dòng bậc 
Thánh Nhập-lưu; hoặc từ dòng bậc Thánh Nhập-lưu lên 
dòng bậc Thánh Nhẩt-lai; hoặc từ dòng bậc Thánh 
Nhất-lai lên dòng bậc Thánh Bẩt-lai; hoặc từ dòng bậc 
Thánh Bất-lai lên dòng bậc Thảnh A-ra-hán cao thượng. 

Nhu vậy, trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna này 
chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi, tuy tâm còn là dục-gỉới- 
thiện-tâm (đại-thiện-tâm) hợp với trỉ-tuệ, nhung có khả 
năng đặc biệt nhu sau: 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna có khả năng 
đặc biệt tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-gỉới. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna làm phận sự 
đặc biệt chuyến dòng từ bậc thiện-trỉ phàm-nhân lên 
dòng bậc Thánh Nhập-lưu,... 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna làm nền tảng, 
làm nhân-duyên để cho Nhập-hm Thánh-đạo-tâm phát 
sinh liền tiếp theo sau. 
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Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gotrabhunana phát sinh như 
thế nào? 

Ví dụ: Một người nhận thức thấy rõ, biết rõ bờ bên 
này đầy nguy hiểm, còn bờ bên kia là an-toàn, an-lạc, 
nên người ấy tìm phưong pháp sang bờ bên kia cho được 
an-toàn, an-lạc. 

Người ấy cột sợi dây trên cành cây cao, (hoặc cầm 
cây sào), rồi chạy nhanh lấy trớn, nắm đầu sợi dây nhảy 
tung người lên cao, lao người qua bờ bên kia, rồi buông 
sợi dây, đứng vững trên bờ bên kia an toàn, vẫn còn bỡ 
ngỡ như thế nào. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ đã nhận thức thấy rõ, biết rõ 3 giới: Dục-giới, sẳc- 
giớỉ, vô-sẳc-giớỉ này như 3 hầm lửa than hồng cháy đỏ 
vô cùng nóng nảy đang thiêu đốt các chúng-sinh, và 4 
loài chúng-sinh : Thai-sinh, noãn-sinh, thẩp-sinh, hóa-sinh 
phải chịu mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, chỉ muốn chứng đắc Niết-bàn giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi, được an-toàn, an-lạc tuyệt đối mà thôi. 

Hành-giả chạy lấy trớn từ tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãũãna, v.v... nắm sợi dây đó là 1 
trong 5 uấn hoặc sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới có 
1 trong 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, hoặc 
trạng-thái kho, hoặc trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
hoặc danh-pháp làm đối-tượng, đến khi trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 12 saccãnulomaũãna phát sinh trong Nhập-lim 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm javanacỉtta: 
Tác-hành-tâm phát sinh theo tuần tự. 

* Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna cỏ 3 sát- 
na-tâm đầu: 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma phát sinh lấy 
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trớn tung người lên cao rôi diệt, làm nhân-duyên cho sát- 
na-tâm tiếp theo. 

- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra phát sinh lao 
người qua gần bờ, Niết-bàn siêu-tam-giới rồi diệt, làm 
nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo. 

- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma phát sinh sắp đến 
bờ, Niết-bàn siêu-tam-giới, nên buông bỏ sợi dây đó là 
buông bỏ đoi-tượng sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới 
có 1 trong 3 trạng-thái-chung rồi diệt, đồng thời trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna đã hoàn thành xong 
phận sự rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo. 

- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu phát sinh đứng 
bên bờ, Niết-bàn siêu-tam-giới, an-toàn, an-lạc tuyệt đối, 
gọi là trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna là trí-tuệ 
thiền-tuệ có đoi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, làm phận 
sự chuyến dòng từ bậc thiện-trỉ phàm-nhân (kalyãna- 
puthujjana), đế lên dòng bậc Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm 
(Sotãpattimaggacitta). 

Như vậy, hành-giả vẫn còn là bậc thiện-trí phàm- 
nhãn (kalyãnaputhujjana), dù cho đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-giới, vẫn chưa có khả năng diệt tận (samucchedap- 
pahãma) phiền-não được. 

Anulomanãna và gotrabhunãna 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna và trí-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna là 2 trỉ-tuệ thiền-tuệ 
cùng trong Nhập-hm Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotãpatti- 
maggavĩthicitta). Hai trí-tuệ thiền-tuệ này có pháp giống 
nhau và khác nhau như sau: 

- Xét về tâm, tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnuloma- 
nãna với tri-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna cùng có 
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loại tâm javanacitta hoàn toàn giông nhau, đó là dục- 
giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) hợp với trỉ-tuệ. 

- Xét về đối-tượng, trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccã- 
nulomanãna với tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotmbhunãna 
có đối-tượng hoàn toàn khác nhau: 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna tiếp nhận 
đối-tuợng sẳc-pháp hoặc danh-phảp tam-gỉớỉ có 1 trong 
3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường hoặc trạng- 
thái kho hoặc trạng-thái vô-ngã. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna tiếp nhận 
đoỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna có khả 
năng đặc biệt làm tan biến sự tối tăm do phiền-não che 
phủ sự thật chân-lỷ Thánh-đế, nhung không thể tiếp 
nhận đổỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna có khả năng 
đặc biệt tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-giới, nhung không có khả năng làm tan biến sự tối 
tăm do phiền-não che phủ sự thật chân-lỷ Thánh-đế. 

Vutthãnagãminĩvipassanã: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ đến cận 
Thánh-đạo-tâm (Maggacỉtta) có 2 loại trỉ-tuệ thiền-tuệ 
tột cùng của tam-gỉớỉ là: 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnuỉomahãna là trí-tuệ 
thiền-tuệ tột cùng của đoi-tượng sẳc-pháp hoặc danh-pháp 
trong tam-giới (lokiya ãrammana), tiếp theo sau là tri-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna tiếp nhận đổỉ-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới (lokuttara ãrammana). 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna là trí-tuệ 
thiền-tuệ tột cùng của trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giớỉ (lokiya- 
vipassanã), tiếp theo sau là Tri-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam- 
gỉới thứ 14 (lokuttaravipassanã) gọi là Magganãna. 
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- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna tiếp nhận 
đoi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, làm phận 
sự chuyến dòng từ bậc thiện-trỉ phàm-nhân (kalyãna- 
puthujjana), đế lên dòng bậc Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm 
(Sotãpattỉmaggacỉtta). 

Cho nên, tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna là tri- 
tuệ thiền-tuệ tột cùng của tri-tuệ thiền-tuệ tam-giới 
(lokiyavipassanã), nên không ghép vào pháp-thanh-tịnh 
thứ 6 patipadãiíãnadassanavisuddhi thuộc về lokiya- 
visuddhi: Pháp-thanh-tịnh tam-giới, bởi vì trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thứ 13 này không thấy rõ, biết rõ trạng-tháỉ vô- 
thường, trạng-thải khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới. 

Và trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna cũng không 
ghép vào pháp-thanh-tịnh thứ 7 ũãụadassanavisuddhi 
thuộc về lokuttaravisuddhi: Pháp-thanh-tịnh siêu-tam- 
giới, bởi vì trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 13 này không có khả 
năng diệt tận phiền-não. 

Nhu vậy, trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna này ở 
khoảng giữa pháp-thanh-tịnh thứ 6 patipadãnãna- 
dassanavisuddhi và pháp-thanh-tịnh thứ 7 hãnadassana- 
visuddhi. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna này đặc biệt 
tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới 
sinh rồi diệt, làm duyên (paccaya), có 6 duyên là 
anantarapaccaya: Liên-tục-duyên, samanantarapaccaya: 
Liên-tục-hệ-duyên, ãsevanapaccaya: Tác-hành-duyên, 
upanissayapaccaya: Tiềm-năng-duyên, natthipaccaya: 
Vô-hiện-duyên, vỉgatapaccaya: Ly-duyên, đế tri-tuệ- 
thiền-tuệ thứ siêu-tam-giới 14 maggahãna phát si nh 
liền tiếp theo sau. 
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* Trỉ-tuệ thỉên-tuệ thứ 14 magganãạa: Thánh-đạo- 

tuệ đó là Nhập-lim Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhập- 
lưu Thánh-đạo-tâm (Sotãpattimaggacitta) này tiếp nhận 
đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới sinh rồi diệt 
làm duyên (paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: 
Liên-tục-duyên, samanantarapaccaya: Liên-tục-hệ-duyên, 
ãsevanapaccaya: Tác-hành-duyên, upanỉssayapaccaya: 
Tiềm-năng-duyên, natthipaccaya: Vô-hiện-duyên, vigata- 
paccaya: Ly-duyên, đế tri-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉới 
thứ 15phalahãna phát sinh liền tiếp theo sau. 

* Trí-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-giớỉ thứ 15 phalaĩiãna: 
Thánh-quả-tuệ đó là Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ đồng 
sinh với Nhập-luu Thánh-quả-tâm (Sotãpattiphalacitta) 
này tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
giới phát sinh (2-3 sát-na-tâm) rồi diệt, đồng thời chấm 
dứt Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 


14- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 14 Maggaiiana 

15- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 15 Phalaiiãna 

• • • 

Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotãpattimagga- 
vĩthicitta) có 7 sát-na tác-hành-tâm (ịavanacitta) phát 
si nh theo tuần tự, thì 3 sát-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ thiền- 
tuệ thứ 12 saccãnulomanãna làm 3 phận sự: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: Tâm- 
chuan-bị cho Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên cho sát- 
na-tâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: Tâm-cận Nhập- 
lưu Thảnh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 
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5- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: Tâm-thuận- 
dòng theo 8 trỉ-tuệ thiền-tuệ phần trước và thuận dòng 
theo 37pháp bodhipakkhiyadhamma phần sau, đế chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo-tâm, phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi 
diệt, đồng thời buông bỏ đoi-tượng sẳc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới, có 1 trong trạng-thái-chung: Trạng-thái 
vô-thường, hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng-thái vô-ngã, 
làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: Tâm-chuỵển- 
dòng từ thiện-tri phàm-nhân lên dòng bậc Thánh Nhập- 
lưu gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna phát 
sinh 1 sát-na-tâm có khả năng đặc biệt tiếp nhận đổỉ- 
tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong 
phận sự rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

5- Sát-na-tãm thứ 5 gọi là magga: Thánh-đạo-tâm 
(maggacỉtta) đó là Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (Sotãpatti- 
maggacitta) thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm phát sinh 
chỉ có 1 sát-na-tâm tiếp nhận đổỉ-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới. 

Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm có tri-tuệ gọi là tri-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giớỉ thứ 14 maggahãna: Thánh-đạo- 
tuệ này đó là Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ (Sotãpatti- 
maggahãna) tiếp nhận đoi-tượng danh-pháp Niết-bàn 
sỉêu-tam-gỉới, làm phận sự diệt tận được phiền-não 
(samucchedappahãma). 

6- 7- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là phala: Thánh- 
quả-tâm (Phalacitta) đó là Nhập-lưu Thánh-quả-tâm 
(Sotãpattỉphalacỉtta) thuộc về sỉêu-tam-giớỉ quả-tâm 
phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tâm tiếp nhận đoi-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 
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Nhập-lưu Thánh-quả-tâm có trỉ-tuệ gọi là trỉ-tuệ 
thỉền-tuệ sỉêu-tam-giới thứ 15 phalanãna: Thánh-quả- 
tuệ này là Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ (Sotãpattiphala- 
nãna) tiếp nhận đoỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
giới, làm phận sự an-tịnh (patippassaddhippahãna). 

Chấm dứt Nhập-hm Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotã- 
pattimaggavĩthicitta), hành-giả trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu: Sotãpanna là bậc Thánh-nhân thứ nhất 
trong Phật-giáo. 

Giảng giải 

14- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 14 maggahãna 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-gỉới thứ 14 gọi là 
magganãna này là tống họp 13 loại tri-tuệ trên từ trỉ- 
tuệ thứ nhất cho đến trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhunãna làm nền tảng, làm nhân-duyên đế cho 
phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
maggahãụa: Thánh-đạo-tuệ. 

Trong Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotãpatti- 
maggavĩthicitta) có 7 sảt-na tác-hành-tâm (iavanacitta): 

Sát-na-tâm thứ 5 gọi magga là trí-tuệ thỉền-tuệ 
sỉêu-tam-gỉới thứ 14 magganãna: Thánh-đạo-tuệ đồng 
sinh với Thảnh-đạo-tâm (maggacitta). 

Magganãna: Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

1- Sotãpattimaggahãna: Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ. 

2- Sakadãgãmỉmagganãụa: Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ. 

3- Anãgãmimaggahãna: Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

4- Arahattamagganãna: A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 
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Mỗi Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt diệt tận 

• • w • • • • 

được phiền-não (samucchedappahãma), nghĩa là phiền- 
não nào đã bị diệt tận do Thánh-đạo-tuệ nào, loại 
phiền-não ấy vĩnh viễn không bao giờ còn phát sinh lên 
nữa, bất cứ lúc nào, bất cứ kiếp nào khi còn tái-sinh 
kiếp sau như: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ (Sotãpattỉmagganãna) 
thuộc về trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với 
Nhập-lim Thánh-đạo-tâm (Sotãpattỉmaggacỉtta) tiếp nhận 
đổi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, có khả 
năng đặc biệt diệt tận được (samucchedappahãna) 2 loại 
phiền-não là tà-kiến (dỉỊthỉ) (trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến) và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) (trong si-tâm hợp với 
hoài nghi) không còn dư sót nữa. 

Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 

4 tham-tâm hợp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp với hoài- 
nghi, gồm có 5 bẩt-thiện-tâm đã bị diệt tận không còn dư 
sót (nghĩa là bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được 5 si 
tâm-sở trong 5 bất-thiện-tãm ẩy, còn lại 7 si tâm-sở 
trong 7 bất-thiện-tâm chưa diệt được). 

* Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotãpanna) chính thức gọi 
là “ Sammãsambuddhassa orasaputtabhãvaỉn 

“Con của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác. ” 

2- Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ (Sakadãgãmimaggahãna) 
là trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với Nhẩt-lai 
Thánh-đạo-tâm (Sakadãgãmimaggacitta) tiếp nhận đoi- 
tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, có khả năng 
đặc biệt diệt tận được (samucchedappahãna) 1 loại 
phiền-não là sân (dosa) loại thô (trong 2 sân-tâm), chưa 
diệt tận được sân loại vi-tế. 


1 • 111 * 

Bộ Visuddhimagga, phân Sotãpannapuggalakathã. 
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5- Bãt-laỉ Thảnh-đạo-tuệ (Anãgãmimagganãna) là 
trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với Bẩt-lai 
Thánh-đạo-tâm (Anãgãmimaggacitta) tiếp nhận đổi- 
tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, có khả năng 
đặc biệt diệt tận được (samucchedappahãna) 1 loại 
phiền-não là sân (dosa) loại vỉ-tế (trong 2 sân-tâm) 
không còn dư sót, và tham (lobha) (trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến) trong cõi dục-giới, (chưa diệt 
được phiền-não tham loại vi-tế trong cõi sẳc-giới, cõi 
vô-sẳc-giới). 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ (Arahattamaggahãna) là 
trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với A-ra-hản 
Thánh-đạo-tâm (Arahattamaggacỉtta) tiếp nhận đoi- 
tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, có khả năng 
đặc biệt diệt tận được (samucchedappahãna) tất cả 7 
loại phiền-não còn lại là tham (lobha), si (moha), ngã- 
mạn (mãna), buồn chán (thĩna), phóng-tâm (uddhacca), 
không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ (ahỉrỉka), không biết ghê-sợ 
tội-loỉ (anottappa), tất cả mọi tham-ái, mọi ác-pháp 
không còn dư sót. 

4 Thánh-đạo-tuệ (Magganãna): 

1- Sotãpattimagganãna: Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ. 

2- Sakadãgãmimaggaũãna: Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ. 

3- Anãgãmimaggahãna: Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ. 

4- Arahattamagganãna: A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 

4 Thánh-đạo-tuệ này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 7 
gọi là hãnadassanavỉsuddhỉ: Tri-kiến-thanh-tịnh. 

4 Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tãm 

thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm có đổi-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 
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Thánh-đạo-tâm phát sinh đôi vói hành-giả 

* Đối với hành-giả ban đầu không thực-hành pháp- 
hành thiền-định mà chỉ thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
mà thôi, đến khi Thánh-đạo-tâm (Maggacỉtta) phát sinh 
có đổi-tượng danh-pháp Nỉết-bàn sỉêu-tam-giớỉ, thì chắc 
chắn có đệ-nhẩt-thiền siêu-tam-giới Thánh-đạo-tâm. Đó 
là định-luật-tự-nhiên của pháp-hành thiền-tuệ. 

Thật vậy, trong bộ Visuddhimagga giảng giải rằng: 

“Vỉpassanãnỉyãmena hỉ sukkhavipassakassa uppan- 
namaggopi, samãpattilãbhino jhãnam pãdakam akatvã 
uppannamaggopi, pathamajjhãnam pãdakam katvã 
pakinnakasahkhãre sammasitvã uppãditamaggopi, 
pathamajjhãnikãva honti. Sabbesu satta bojjhahgãni, 
attha maggahgãni, panca jhãnahgãnỉ hontỉ. 

“Thật vậy, theo định-luật tự nhiên của pháp-hành 
thiền-tuệ, Thánh-đạo-tâm phát sinh đến 3 hạng hành-giả: 

* Thánh-đạo-tâm (Maggacitta) chỉ phát sinh đổi với 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ mà thôi. 

* Thánh-đạo-tâm (Maggacitta) phát sinh đổi với 
hành-giả đã từng chứng đắc các bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, nhưng không sử dụng bậc thiền làm đoỉ-tượng 
của pháp-hành thiền-tuệ. 

* Thánh-đạo-tâm (Maggacitta) phát sinh đổi với 
hành-giả đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, 
rồi trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp 
khác, không phải là đoỉ-tượng danh-pháp của đệ nhất 
thiền sẳc-giới thiện-tâm ẩy. 

Cả 3 hành-giả này đều chỉ chứng đẳc đệ nhất thiền 
siêu-tam-giới Thánh-đạo-tâm mà thôi. 


* Bộ Visuddhimagga, phần Sahkharupekkhananakatha. 
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* 7 pháp-giác-chi, 8 pháp-chánh-đạo, 5 chi-thiên 
cùng đồng sinh với đệ nhất thiền sỉêu-tam-gỉới Thánh- 
đạo-tâm ẩy. ” 

* Hành-giả trước đã chứng đắc từ đệ nhị thiền sẳc- 
giới thiện-tâm cho đến đệ tứ thiền sẳc-giới thiện-tâm, rồi 
sau đó thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Nếu hành-giả sử dụng bậc thiền ẩy làm nền tảng, làm 
đổỉ-tượng thiền-tuệ thì khi thực-hành trong giai đọan 
đầu, trước khi Thánh-đạo-tâm (Maggacỉtta) phát sinh, 
khi thì thọ hỷ đồng sinh với đại-thỉện-tâm, khi thì thọ xả 
đồng sinh với đại-thiện-tâm, khi tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 
sankhãrupekkhãnãna đã phát sinh, sẽ giải thoát khỏi 
phiền-não, sẽ buông bỏ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, sẽ 
chuyển dòng phàm-nhân, đến khi Thánh-đạo-tâm 
(Maggacỉtta) phát sinh, thì chỉ có thọ hỷ đồng sinh với 
bậc thiền siêu-tam-giới Thánh-đạo-tâm mà thôi. 

* Hành-giả trước đã chứng đắc đệ ngũ thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, hoặc 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tãm, rồi 
sau thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, lấy bậc thiền làm 
nền tảng, làm đối-tượng thiền-tuệ. 

Nấu hành-giả sử dụng bậc thiền ẩy làm nền tảng, làm 
đổỉ-tượng thiền-tuệ thì khi thực-hành trong giai đọan 
đầu, trước khi Thánh-đạo-tâm (Maggacitta) phát sinh, 
dù thọ hỷ đồng sinh với đạỉ-thiện-tâm hoặc dù thọ xả 
đồng sinh với đạỉ-thỉện-tâm, khi tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 11 
sahkhãrupekkhãnãna đã phát sinh, sẽ giải thoát khỏi 
phiền-não, sẽ buông bỏ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, sẽ 
chuyến dòng phàm-nhân, đến khi Thánh-đạo-tâm 
(Maggacitta) phát sinh, cũng chỉ có thọ xả đồng sinh với 
đệ ngũ thiền siêu-tam-giới Thánh-đạo-tâm mà thôi. 

Trí-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 magganãụa 

làm duyên có 6 paccaya là anantarapaccaya, samantara- 
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paccaya, ãsevanapaccaya, upanissayapaccaya, natthi- 
paccaya, vigatapaccaya, đế tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 15 
Phalanãna phát si nh . 


15- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 15 Phalanana 

• • • 

Trí-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 gọi là 
phalahãụa này là tong hợp 14 loại trỉ-tuệ trên từ tri-tuệ 
thứ nhất cho đến tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 14 maggahãna 
làm nền tảng, làm nhân-duyên đế cho phát sinh trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thứ 15 phalanãna: Thánh-quả-tuệ. 

Trong Nhập-lim Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotãpatti- 
maggavĩthicitta) có 7 sát-na tác-hành-tâm (iavanacitta): 

* Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi phala là trí-tuệ thỉền- 
tuệ thứ 15 phaỉahãna: Thánh-quả-tuệ đồng sinh với 
Thánh-quả-tâm (Phalacitta). 

Phalaííãna; Thánh-quả-tuệ có 4 bậc: 

1- Sotãpattiphalahãna: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ. 

2- Sakadãgãmiphalahãna: Nhẩt-lai Thảnh-quả-tuệ. 

3- Anãgãmiphalahãna: Bẩt-lai Thánh-quả-tuệ. 

4- Arahattaphalanãna: A-ra-hản Thánh-quả-tuệ. 

Mỗi Thánh-quả-tâm là quả trực tiếp tương xứng với 
mỗi Thánh-đạo-tâm, nghĩa là 4 Thánh-đạo-tâm thuộc về 
4 siêu-tam-giới thiện-tâm liền cho quả tương xứng với 4 
Thánh-quả-tâm thuộc về 4 siêu-tam-giới quả-tâm không 
có thời gian ngăn cách (akãlika). 

Khi chứng đắc Thánh-đạo-tâm nào phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm xong phận sự roi diệt, liền cho Thánh-quả- 
tâm ấy phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tâm làm xong phận sự, 
rồi diệt trong cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm ẩy (Magga- 
vĩthicitta). 
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4 Thánh-Quả-Tuệ (Phalanaọa) 

1- Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ (Sotãpattiphalanãna) là 
trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với Nhập-Iím 
Thánh-quả-tâm (Sotãpattỉphalacỉtta) là quả trực tiếp của 
Nhập-lim Thánh-đạo-tâm (Sotãpattỉmaggacỉtta). 

Khi Nhập-lưu Thảnh-đạo-tâm (Sotãpattimaggacitta) 
phát sinh 1 sát-na-tâm tiếp nhận đoỉ-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giớỉ, làm xong phận sự rồi diệt, liền 
cho quả Nhập-lim Thánh-quả-tâm (Sotãpattỉphalacitta) 
không có thời gian ngăn cách (akãlika), phát sinh 2 hoặc 
3 sát-na-tâm cũng tiếp nhận đoỉ-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-gỉới, đặc biệt làm phận sự an-tịnh phiền- 
não (paịippassaddhippahãna). 

2- Nhẩt-lai Thánh-quả-tuệ (Sakadãgãmỉphalanãna) 
là trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với Nhẩt-lai 
Thánh-quả-tâm (Sakadãgãmiphalacitta) là quả trực tiếp 
của Nhẩt-lai Thánh-đạo-tâm (Sakadãgãmimaggacitta). 

Khi Nhất-lai Thánh-đạo-tâm (Sakadãgãmimaggacitta) 
phát sinh 1 sát-na-tâm tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giới, làm xomg phận sự rồi diệt, liền 
cho quả Nhẩt-lai Thánh-quả-tâm (Sakadãgãmiphalacitta) 
không có thời gian ngăn cách (akãlika), phát sinh 2 hoặc 
3 sát-na-tâm cũng tiếp nhận đoi-tượng danh-pháp Niết- 
bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, đặc biệt làm phận sự an tịnh phiền- 
não (paịippassaddhippahãna). 

3- Bất-laỉ Thánh-quả-tuệ (Anãgãmiphalahãna) là 
trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với Bất-lai 
Thánh-quả-tâm (Anãgãmiphalacitta) là quả trực tiếp của 
Bẩt-lai Thánh-đạo-tâm (Anãgãmimaggacitta). 

Khi Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tâm (Anãgãmimaggacitta) phát 
sinh 1 sát-na-tâm tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niết- 
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bàn siêu-tam-giới, làm xong phận sự rôi diệt, liên cho 
quả Bất-laỉ Thánh-quả-tâm (Anãgãmiphalacitta) không 
có thời gian ngăn cách (akãlika), phát sinh 2 hoặc 3 sát- 
na-tâm cũng tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niết-bàn 
siêu-tam-giới, đặc biệt làm phận sự an tịnh phiền-não 
(paịippassaddhippahãna). 

4- A-ra-hán Thánh-quả-tuệ (Arahattaphalanãna) là 
trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-quả-tâm (Arahattaphalacitta) là quả trực tiếp của 
A-ra-hán Thánh-đạo-tâm (Arahattamaggacitta). 

Khi A-ra-hán Thánh-đạo-tâm (Arahattamaggacitta) 
phát sinh 1 sát-na-tâm tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giới, làm xong phận sự rồi diệt, liền 
cho quả A-ra-hán Thảnh-quả-tâm (Arahattaphalacitta) 
không có thời gian ngăn cách (akãlika), phát sinh 2 hoặc 
3 sát-na-tâm cũng tiếp nhận đoỉ-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-gỉới, đặc biệt làm phận sự an tịnh phiền- 
não (paịippassaddhippahãna). 

Vấn: Do nguyên nhân nào Thánh-quả-tâm Phalacỉtta 
phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tâm? 

Đáp: Tác-hành-tâm (ịavanacitta) của Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm (maggavĩthicitta) chỉ có 7 sát-na-tâm mà thôi. 

- Nếu hành-giả là hạng người tam-nhân (tỉhetuka- 
puggala) thuộc về hạng người mandapuggala có trỉ-tuệ 
chậm thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khỉ đạt đến 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javanacitta) 
có 7 sát-na-tâm. 

- Sát-na-tâm thứ nhẩt gọi là parỉkamma, sát-na-tâm 
thứ nhì gọi là upacãra, sát-na-tâm thứ 3 gọi là anuloma, 
3 sát-na-tâm này gọi là tri-tuệ thiền-tuệ thứ 12 

saccãnulomanãna. 

» 
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- Sát-na-tâm thứ 4 gọi gotrabhu là trỉ-tuệ thiên-tuệ 
thứ 13 gotmbhunãna. 

- Sát-na-tâm thứ 5 gọi magga là trỉ-tuệ thỉền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 magganãna. 

- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi phala là trí-tuệ thỉền- 
tuệ sỉêu-tam-giới thứ 15 phalanãna. 

Cho nên, Thánh-quả-tâm : Phalacitta phát sinh chỉ có 
2 sát-na-tâm mà thôi (tác-hành-tâm đủ 7 sát-na-tâm). 

- Neu hành-giả là hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) thuộc về hạng người tikkhapuggala có trỉ-tuệ 
sắc bén, nhanh nhạy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
đạt đến Thánh-đạo lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm 
(iavanacitta) có 7 sát-na-tâm. 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là upacãra, sát-na-tâm thứ 
nhì gọi là anuloma, 2 sát-na-tâm này gọi là tri-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna (không cỏ sát-na- 

tâm parikamma). 

- Sát-na-tâm thứ 3 gọi gotrabhu là trí-tuệ thỉền-tuệ 
thứ 13 gotrabhuhãna, 

- Sát-na-tâm thứ 4 gọi magga là trí-tuệ thỉền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 maggahãna. 

- Sát-na-tâm thứ 5, thứ 6 và thứ 7 gọi phala là tri-tuệ 
thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉới thứ 15 phalahãna. 

Cho nên, Thánh-quả-tâm: Phalacitta phát sinh 3 sát- 
na-tâm, đế tác-hành-tâm (ịavanacitta) đủ 7 sát-na-tâm. 

Gotrabhunãọa vói Magganãna 

Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna với trí-tuệ thiền 
tuệ sỉêu-tam-gỉới thứ 14 magganãna có pháp giong 
nhau và khác nhau như sau: 
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* Pháp giông nhau: 

- Gotmbhunãna với maggaũãna cùng phát sinh 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Gotmbhuỉíãna với maggaỉíãna cùng tiếp nhận đổỉ- 
tượng danh-pháp Niết-bàn sỉêu-tam-gỉới. 

* Pháp khác nhau: 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna là trỉ-tuệ 
thiền-tuệ đồng sinh với dục-giới thiện-tâm (đại-thiện- 
tâm) hợp với trí-tuệ có khả năng đặc biệt tiếp nhận đổi- 
tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, nhưng “tâm ” 
biết đoỉ-tượng vẫn còn là dục-giớỉ thiện-tâm (đại-thiện- 
tâm) hợp với trỉ-tuệ, nên gọi là ekato vutthãna: Nghĩa là 
tâm vẫn còn là dục-gỉới thiện-tâm hợp với trí-tuệ, về 
đốỉ-tượng là danh-pháp Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ. Như 
vậy, chỉ giải-thoát được 1 phần đối-tượng mà thôi. 

* Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 14 maggahãụa là tri-tuệ thỉền- 
tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với Thánh-đạo-tâm (Magga- 
citta) thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm tiếp nhận đoi- 
tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, nên gọi là 
dubhato vutthãna nghĩa là giải thoát cả 2 phần: Tâm là 
Thánh-đạo-tâm siêu-tam-giới và đối-tượng là danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Magganãna vói Phalanãna 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 14 maggaĩiãna với trỉ-tuệ thỉền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 15 phalanãna có pháp giong nhau 
và khác nhau như sau: 

* Pháp giống nhau: 

- Maggahãna và phalahãna phát sinh cùng trong 
Thánh-đao lô-trình-tâm. 
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- Magganãna đông sinh với Thánh-đạo-tâm và 
phalanãna đồng sinh với Thánh-quả-tâm đều thuộc về 
sỉêu-tam-gỉới-tâm tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới. 

* Pháp khác nhau: 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 14 maggaĩiãna đồng sinh với 
Thánh-đạo-tâm thuộc về sỉêu-tam-gỉới thỉện-tâm. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 15 phalaỉiãna đồng sinh với 
Thánh-quả-tâm thuộc về siêu-tam-gỉới quả-tâm. 

- Thánh-đạo-tâm và Thánh-quả-tâm phát sinh cùng 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm, Thánh-đạo-tâm nào phát 
sinh 1 sảt-na-tâm làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên 
cho quả Thánh-quả-tâm ấy phát sinh 2 hoặc 3 sát-na- 
tâm, không có thời gian ngăn cách, nên gọi là “akãliko 

Ví dụ: Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na- 
tâm làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho Nhập-lim 
Thánh-quả-tâm liền phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tâm làm 
xong phận sự rồi diệt. 

- Mỗi Thánh-đạo-tâm (maggacitta) chỉ phát sinh 1 
sát-na-tâm 1 lần duy nhất trong mỗi Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm (maggavĩthicitta) và một kiếp duy nhất mà thôi. 

- Mỗi Thánh-quả-tâm (phalacỉtta) có thể phát sinh 2 
hoặc 3 sát-na-tâm trong mỗi Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(maggavĩthỉcitta). 

- Nếu khi bậc Thánh-nhân nhập Thánh-quả (phala- 
samãpattỉ) thì Thánh-quả-tâm phát sinh vô số trong suốt 
thời gian nhập Thánh-quả ấy. 

Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 15 phalahãna này làm nền tảng, 
làm nhân-duyên để trí-tuệ thiền-tuệ thứ 16 gọi 
paccavekkhanahãna phát sinh tiếp theo. 
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16- Trí-tuệ-thứ 16 Paccavekkhananana 

• • • 

Sau khi Thánh-đạo lộ-trình-tâm (maggavĩthicitta) 
chấm dứt, nghĩa là trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
phalahãna chấm dứt, hành-giả đương nhiên trở thảnh 
bậc Thánh-nhân trong Phật-gỉáo. 

Sau khi trở thảnh bậc Thánh-nhân, theo định luật tự 
nhiên, tiếp theo trỉ-tuệ thứ 16 gọi là paccavekkhana- 
nãna: Tri-tuệ làm phận sự quán triệt rằng: 

Maggarn paccavekkhati, phalarn paccavekkhati, 
pahĩnakilese paccavekkhati, avasỉtthakỉlese paccavekkhati, 
Nibbãnam paccavekkhatỉ. 

Tri-tuệ thứ 16 paccavekkhananãna: Trỉ-tuệ làm 
phận sự quán triệt 5 pháp mà mỗi pháp mỗi lộ-trình-tâm 
như sau: 

1- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc 
Thánh-đạo này rồi. 

2- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đẳc 
Thánh-quả này rồi. 

3- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận được 
các phiền-não này rồi. 

4- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Chưa diệt tận được 
các phiền-não còn lại kia. 

5- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng ngộ Niết- 
bàn roi. 

Trỉ-tuệ thứ 16 paccavekkhanahãna là trí-tuệ cuối 
cùng của mỗi bậc Thánh-nhân. 

* Trí-tuệ thứ 16 paccavekkhanahãna của bậc Thánh 
Nhập-lưu, quán triệt 5 pháp, mà mỗi pháp bằng mỗi lộ- 
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Bộ Visuddhinagga, phân Sotãpannapuggalakathã. 
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trình-tâm gọi là dục-giới ỷ-môn lộ-trình-tâm đơn thuân 
(suddhamanodvãravĩthicitta) với dục-giới tác-hành 
thiện-tâm (kãmajavanakusalacitta) (không tuỳ thuộc vào 
ngũ-môn lộ-trình-tâm) như sau: 

1- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đẳc 
Nhập-lim Thánh-đạo này rồi. 

2- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc 
Nhập-ỉưu Thảnh-quả này rồi. 

3- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận được 2 
loại phiền-não là tà-kiến và hoài nghi roi. 

4- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Chưa diệt tận được 
8 loại phiền-não còn lại là tham, sân, si, ngã-mạn, buồn- 
chán, phóng-tâm, không biết hô-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi. 

5- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng ngộ Nỉết- 
bàn rồi. 

Trỉ-tuệ thứ 16 paccavekkhanahãna là trí-tuệ cuối 
cùng của bậc Thánh Nhập-lưu (Sotãpanna). 

Cũng như vậy, 

* Đối với bậc Thánh Nhẩt-laỉ và bậc Thánh Bẩt-lai, 

trỉ-tuệ thứ 16 paccavekkhananãna quán triệt 5 pháp hầu 
như giong bậc Thánh Nhập-lưu, chỉ có khác về bậc 
Thánh-nhân và đã diệt tận được phiền-não nào rồi và 
phiền-não nào còn lại.chưa diệt tận được. 

* Đối với bậc Thánh A-ra-hán, tri-tuệ thứ 16 pacca- 
vekkhanahãna quán triệt chỉ có 4 pháp mà thôi. 

Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, đã diệt tận được các phiền-não còn lại 
không còn dư sót nữa (không có chưa diệt tận được 
phiền-não còn lại). 
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Như vậy, trỉ-tuệ thứ 16 paccavekkhananana của 4 
bậc Thánh-nhân gồm có 19 loại. 

Tuy nhiên, tri-tuệ thứ 16 paccavekkhananãna của 3 
bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhất-ỉai, bậc Thánh Bẩt-lai quán triệt pháp thứ 4 và 
pháp thứ 5 có vị Thánh-nhân đầy đủ, có vị Thánh-nhân 
không đầy đủ. 

Ví dụ 16 loại trí-tuệ thiền-tuệ 

* Một người đi bắt cá, mang chiếc nom lội xuống ao 
chụp chiếc nơm xuống nước, biết có con cá đụng mạnh 
chiếc nom, nên người ấy thò tay vào miệng nơm, nắm 
bắt ngay cái đầu con rắn cực độc ở dưới nước. Người 
ấy phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: Ta đã bắt 
được con lươn. Thận trọng nắm chặt nó đưa lên khỏi 
mặt nước, thì mới biết sự thật không phải là con lươn, 
mà là con rắn cực độc cắn chết người ngay tức khắc, cho 
nên người ấy thấy rõ, biết rõ con rắn ấy thật đáng kinh- 
sợ, đầy tội-chướng, đáng nhàm-chán, không còn có 
tâm hoan hỷ như trước nữa. 

Người ấy chợt nghĩ rằng: Thả nó ra bằng cách nào để 
ta thoát khỏi chết đây! 

Giữ bình tĩnh sáng suốt tìm phương pháp, người ấy 
dùng hết sức mình bóp mạnh đầu con rắn ấy làm cho nó 
mất sức, đưa tay lên cao, tay kia liền nắm cái đuôi, 
buông thả cái đầu, nhanh nhẹn đưa tay lên khỏi đầu, 
quay quanh nhiều vòng, để làm cho con rắn ấy đuối sức, 
đồng thời lấy trớn vừa buông vừa ném nó ra xa. 

Sau khi ném con rắn cực độc ấy, người ấy vội bước 
lên bờ ao, mới hoàn hồn, đứng nhìn về hướng con rắn 
ấy, vô cùng vui sướng thốt lên rằng: Ta đã thoát chết 
khỏi chẩt độc của con rắn quái ác kia! 
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Ví dụ này xét tâm trạng của người bắt cá qua từng các 
giai đọan với các loại trỉ-tuệ thiền-tuệ như sau: 

* Người bắt cá nắm bắt được con rắn cực độc mà 
tưởng lầm rằng: Ta đã bẳt được con lưom, nên người ấy 
phát sinh tâm vui mừng hoan hỷ trong con lươn ẩy. 

Cũng như người trí có được sắc-thân này, khi chưa 
gặp bậc thiện-trí, chưa nghe chánh-pháp, họ luôn luôn 
cảm thấy vui mừng say mê trong sẳc-thân này. 

Khi người bắt cá nắm chặt cái đầu con rắn cực độc 
ấy đưa lên khỏi nước, thì biết rõ rằng: “Không phải là 
con lươn, mà là con rắn cực độc cắn chết người ngay 
tức khắc Cho nên, người ấy thấy rõ, biết rõ con rắn ẩy 
thật đáng kinh sợ. 

Cũng như khi người trí ấy gặp bậc thiện-trí, có cơ hội 
lắng nghe chánh-pháp, nên hiểu biết rõ rằng: Thân tâm 
này chỉ là ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp là pháp-vô- 
ngã mà thôi, không phải ta, không phải của ta. 

Sau khi lắng nghe chánh-pháp, học hỏi pháp-hành 
thiền-tuệ, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trỉ-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) này đúng là pháp-vô-ngã. 

Đó là tri-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉcchedanãna. 

* Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tri-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp. 

Đó là tri-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahanãna 

* Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tri-tuệ thiền-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

Đó là trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 
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* Hành-giả tiêp tục thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
tri-tuệ thiền-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, hiện rõ 5 
trạng-thái chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

Đó là trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãna. 

* Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, của 
sắc-pháp, của danh-pháp trong tam-giới. 

Đó là trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãnãna. 

* Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp thật 
đáng kinh-sợ. 

Đó là trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna. 

* Người bắt cá biết rõ con rắn cực độc ẩy thật đáng 
kinh-sợ, đầy tội chướng chắc chắn gây tai hại đến sinh 
mạng của mì nh . 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uẩn, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới thật đáng kinh- 
sợ, đầy những tội-chướng. 

Đó là trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 7Ẫdĩnavãnupassanãnãna. 

* Người bắt cá biết rõ con rắn cực độc ẩy đầy những 
tội-chướng, thật đáng nhàm-chán tột độ, không còn có 
vui mừng như trước nữa. 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uẩn, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới đầy những tộỉ- 
chướng, thật đáng nhàm-chán tột độ. 

Đó là trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna. 
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* Người băt cá biêt rõ con răn cực độc này chăc chăn 
sẽ gây tai hại đến sinh mạng của mình, nên chỉ muốn tìm 
phưong pháp ném con rắn ấy ra thật xa mà thôi. 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh chỉ mong muốn tha 
thiết giải thoát khỏi các pháp-hữu-vỉ, sẳc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới thật đáng nhàm-chán tột độ mà thôi. 

Đó là trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãũãna. 

* Người bắt cá muốn tìm phương pháp ném con rắn 
ấy ra thật xa, bằng cách bóp chặt cái đầu rắn làm cho nó 
mất sức, đưa tay lên cao, tay kia liền nắm cái đuôi, 
buông thả cái đầu, nhanh nhẹn đưa tay lên khỏi đầu quay 
quanh nhiều vòng. 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, hằng phương pháp thực-hành trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ trở đi trở lại nhiều lần đầy đủ trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thải vô-ngã của các 
pháp-hữu-vi trong tam-giới. 

Đó là trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 Patisahkhãnupassanãna. 

• • • ± • 

* Người bắt cá nắm chặt cái đuôi quay quanh nhiều 
vòng cốt để làm cho con rắn độc ấy đuối sức, không thể 
quay đầu cắn, không thể gây tai hại đến sinh mạng của 
mình được nữa, nên tâm đặt trung-dung. 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dõi theo thay rõ, biết rõ nhiều lần trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp, cốt để làm cho mọi phiền-não yếu dần, diệt 
được niccasahhã, sukhasahhã, attasahhã, subhasahhã, 
không thay sai, không tưởng lầm cho rằng: sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới là thường, lạc, ngã, tịnh, nên tâm 
đặt trung-dung giữa tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp. 
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ĐÓ là trỉ-tuệ thỉên-tuệ thứ 11 sarìkharupekkhahana. 

* Người bắt cá biết rõ con rắn độc ấy đuối sức, nên 
lấy trớn vừa buông vừa ném nó ra thật xa. Đứng nhìn 
theo hướng con rắn độc ấy rơi chỗ xa, người bắt cá vô 
cùng sung sướng thốt lên rằng: Ta chắc chan đã thoát 
chết khỏi con rắn độc quái ác kia rồi! 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dõi theo thấy rõ, biết rõ ràng trạng-thái vô- 
thường, hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng-thái vô-ngã, sắp 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Đó là trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna. 

* Người bắt cá sau khi ném con rắn cực độc ấy, vội 
bước lên bờ ao được an toàn. 

Cũng như khi hành-giả đang buông bỏ đối-tượng 
danh-pháp hoặc sắc-pháp, đang chuyển dòng, tiếp nhận 
đối-tượng Niết-bàn. 

Đó là trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna. 

* Người bắt cá đứng nơi an toàn trên bờ ao. 

Cũng như khi hành-giả đã chứng đắc Thánh-đạo-tuệ. 

Đó là trí-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 magga- 
hãna. 

* Người bắt cá đứng an hưởng an-lạc tại nơi an toàn 
trên bờ ao. 

Cũng như khi hành-giả đã chứng đắc Thánh-quả-tuệ. 

Đó là trí-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-gỉới thứ 15 phala- 

hãna. 

» 

* Người bắt cá đứng nhớ lại những sự việc đã xảy ra. 

Cũng như bậc Thánh-nhân quán triệt Thánh-đạo, Thánh- 
quả đã chứng đắc, phiền-não đã bị diệt tận, phiền-não 
còn lại chưa bị diệt được, Niết-bàn đã chứng ngộ. 
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Đó là trỉ-tuệ thứ 16 paccavekkhananana. 

Để trở thảnh bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo, trong 
thời quá-khứ, trong thời hiện-tại, và trong thời vị-lai, tất 
cả mọi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đều phải 
trải qua 16 loại trỉ-tuệ thiền-tuệ này. 

Bậc Thánh Nhất-Lai (Sakadãgãmĩ) 

Để trở thành bậc Thánh Nhất-lai (Sakadãgãmĩ), 
hành-giả phải là bậc Thánh Nhập-lim (Sotãpanna) đã 
từng tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 
pháp-chủ (indriya), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp-giác-chi 
(bojjhahga) có nhiều năng lực hơn bậc Thảnh Nhập-lưu, 
đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhẩt-laỉ 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, và Niết-bàn. 

* Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi danh pháp, mỗi sắc 
pháp hiện-tại, do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung : Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-phảp, của 
danh-phảp hiện-tại. 

Và tiếp theo tri-tuệ thỉền-tuệ phát triển theo tuần tự 
phát sinh nhu sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaịịhãnanãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patỉsahkhãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna. 
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Tiếp theo Nhẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sakadã- 
gãmimaggavĩthicitta) có 7 sát-na tác-hành-tâm (ịavana- 
citta) phát sinh theo tuần tự, thì 3 sát-na-tâm đầu gọi là 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna làm 3 phận sự: 

1- Sát-na-tâm thứ nhẩt gọi là parikamma: Tâm chuẩn 
bị cho Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: Tâm cận Nhẩt- 
lai Thảnh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự 
xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

3- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: Tâm thuận- 
dòng theo 8 trỉ-tuệ thiền-tuệ phần trước và thuận dòng 
theo 3 7 pháp bodhipakkhiyadhamma phần sau, đế chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhất-lai Thánh- 
đạo-tâm, phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi 
diệt, đồng thời buông bỏ đoi-tượng sẳc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới, cỏ 1 trong 3 trạng-thái-chung: Trạng- 
thái vô-thường, hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp, làm duyên cho 
sát-na-tâm sau là: 

4- Sát-na-tãm thứ 4 gọi là gotrabhu/^^Tâm chuyển- 
dòng từ bậc Thánh Nhập-lưu lên dòng bậc Thánh Nhất- 
lai gọi là trỉ-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna phát 
sinh 1 sát-na-tâm có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối- 
tượng danh-pháp Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ mở đầu xong 
phận sự rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

5- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là magga: Thánh-đạo-tâm 
(maggacitta) đó là Nhất-lai Thánh-đạo-tâm (Sakadã- 
gãmimaggacitta) thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm phát 


' Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodana”. 
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sinh chỉ có 1 sát-na-tăm tiếp nhận đổỉ-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tâm có trí-tuệ gọi là trí-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 maggahãna: Thánh-đạo- 
tuệ này đó là Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ (Sakadãgãmi- 
magganãna) tiếp nhận đổỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn 
siêu-tam-giới, làm phận sự diệt tận được (samucchedap- 
pahãna) được 1 loại phiền-não là sân (dosa) loại thô 
(trong 2 sân-tâm) (chưa diệt tận được sân loại vi-tế). 

6-7- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là phala: Thánh- 
quả-tâm (Phalacitta) đó là Nhất-lai Thánh-quả-tâm 
(Sakadãgãmỉphalacỉtta) thuộc về siêu-tam-giới quả-tâm 
phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tâm tiếp nhận đoỉ-tượng danh- 
pháp Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ. 

Nhẩt-lai Thánh-quả-tâm có trí-tuệ gọi là trí-tuệ thỉền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phaỉanãna: Thánh-quả-tuệ 
này đó là Nhất-lai Thánh-quả-tuệ (Sakadãgãmỉphala- 
nãna) tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
giới, làm phận sự an-tịnh phiền-não (patippassaddhip- 
pahãna). 

Chấm dứt Nhẩt-laỉ Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sakadã- 
gãmỉmaggavĩthỉcỉtta), hành-giả trở thành bậc Thánh 
Nhất-lai (Sakadãgãmĩ) là bậc Thánh-nhân thứ nhì trong 
Phật-giáo. 

Sau khi trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai, theo định luật tự 
nhiên, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 gọi là paccavekkhaụa- 
hãna: Trỉ-tuệ làm phận sự quán triệt 5 pháp mà mỗi 
pháp mỗi lộ-trình-tâm nhu sau: 

1- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Nhẩt- 
laỉ Thảnh-đạo này rồi. 
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2- Trí-tuệ quán triệt biêt rõ răng: Đã chứng đăc 
Nhẩt-lai Thánh-quả này rồi. 

3- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận được 1 
loại phiền-não là sân (dosa) loại thô (trong 2 sân-tâm), 
(chưa diệt tận được sân loại vi-tế). 

4- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Chưa diệt tận được 
8 loại phiền-não còn lại là tham, sân, si, ngã-mạn, buồn 
chán, phóng-tâm, không biết ho-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi. 

5- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Niết- 
bàn rồi. 

Trỉ-tuệ thứ 16 gọi paccavekkhanaỉỉãna là trí-tuệ cuối 
cùng của bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadãgãmĩ). 

Bậc Thánh Bất-Lai (Anãgãmĩ) 

Để trở thảnh bậc Thánh Bất-laì (Anãgãmĩ), hành-giả 
phải là bậc Thánh Nhẩt-laỉ (Sakadãgãmĩ) đã từng tạo 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 pháp-chủ 
(indriya), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp-giác-chi (bojjhahga) 
có nhiều năng lực hơn bậc Thánh Nhất-lai, đế chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo, 
Bẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn. 

* Hành-giả là bậc Thánh Nhẩt-laỉ tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãụa: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh- 
pháp hiện-tại, do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung : Trạng-thải vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 
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Và tiêp theo tri-tuệ thiên-tuệ phát triên theo tuân tự 
phát sinh như sau: 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaịthãnanãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 10 paịisahkhãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna. 

Tiếp theo Bất-laỉ Thánh-đạo ỉộ-trình-tãm (Anãgãmỉ- 
maggavĩthicitta) có 7 sát-na tác-hành-tâm (ịavanacitta) 
phát sinh theo tuần tự, thì 3 sát-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna làm 3 phận sự: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: Tâm 
chuân-bị cho Bất-laỉ Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na- 
tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: Tâm cận-Bẩt-lai 
Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong 
rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

3- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: Tâm thuận- 
dòng theo 8 trí-tuệ thiền-tuệ phần trước và thuận dòng 
theo 3 7 pháp bodhipakkhiyadhamma phần sau, đế chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Bẩt-lai Thánh-đạo- 
tâm, phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, 
đồng thời buông bỏ đoỉ-tượng sẳc-phảp hoặc danh-pháp 
tam-giới, có 1 trong 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: Tâm chuyển- 
dòng từ bậc Thánh Nhất-lai lên dòng bậc Thánh Bẩt-lai 
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gọi là trỉ-tuệ thỉên-tuệ thứ 13 gotrabhunãna phát sinh 1 
sát-na-tâm có khả năng đặc biệt tiếp nhận đoỉ-tượng 
danh-pháp Nỉết-bàn sỉêu-tam-giớỉ mở đầu xong phận sự 
rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

5- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là magga: Thánh-đạo-tâm 
(maggacỉtta) đó là Bất-laỉ Thánh-đạo-tâm (Anãgãmi- 
maggacỉtta) thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm phát sinh 
chỉ có 1 sát-na-tâm tiếp nhận đoỉ-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới. 

Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tâm có trỉ-tuệ gọi là trí-tuệ thỉền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 maggahãna: Thánh-đạo-tuệ này đó 
là Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ (Anãgãmimagganãna) tiếp nhận 
đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, làm phận 
sự diệt tận (samucchedappahãna) được 1 loại phiền-não 
là sân (dosa) loại vi-tế (trong 2 sân-tãm) không còn dư 
sót, và tham (lobha) (trong 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kỉến) trong cõi dục-gỉớỉ. (chưa diệt được phiền não 
tham loại vi-tế trong cõi sẳc-giới, cõi vô-sắc-giới). 

6- 7- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là phala: Thánh- 
quả-tâm (phalacitta) đó là Bất-lai Thánh-quả-tâm 
(Anãgãmiphalacitta) thuộc về siêu-tam-giới quả-tâm 
phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tâm tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Bất-lai Thánh-quả-tăm có tri-tuệ gọi là tri-tuệ thỉền- 
tuệ sỉêu-tam-gỉới thứ 15 phaỉahãna: Thánh-quả-tuệ này 
đó là Bẩt-lai Thảnh-quả-tuệ (Anãgãmỉphalanãna) tiếp 
nhận đoỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, làm 
phận sự an-tịnh phiền-não (paịippassaddhippahãna). 

Chấm dứt Bẩt-lai-Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Anãgãmi- 
maggavĩthicitta), hành-giả trở thành bậc Thánh Bẩt-lai 
(Anãgãmĩ) là bậc Thánh-nhân thứ ba trong Phật-giáo. 
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Sau khi trở thảnh bậc Thánh Bât-lai, theo định luật tự 
nhiên, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 gọi là paccavek- 
khananãna:Trỉ-tuê làm phận sự quán triệt 5 pháp mà 
mỗi pháp mỗi lộ-trình-tâm như sau: 

1- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Bẩt- 
laỉ Thánh-đạo này rồi. 

2- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Bẩt- 
lai Thánh-quả này rồi. 

3- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận 
(samucchedappahãna) được 1 loại phiền-não là sân 
(dosa) loại vi-tế (trong 2 sân-tâm) không còn dư sót, và 
tham (lobha) (trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến) 
trong cõi dục-giới (chưa diệt được phiền não tham loại 
vi-tế trong cõi sẳc-giới, cõi vô-sẳc-giới). 

4- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Chưa diệt tận được 
7 loại phiền-não còn lại là tham (trong cõi trời sẳc-giới, 
vô-sẳc-giới), si, ngã-mạn, buồn-chán, phóng-tâm, không 
biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi. 

5- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Niết- 
bàn rồi. 

Trỉ-tuệ thứ 16 gọi paccavekkhanahãna là trí-tuệ cuối 
cùng của bậc Thánh Bẩt-lai ((Anãgãmĩ). 

Bậc Thánh A-Ra-Hán (Arahanta) 

Để trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán hành-giả phải là 
bậc Thảnh Bẩt-lai (Anãgãmĩ), đã từng tạo đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 pháp-chủ (indriya), 5 
pháp-lực (bala), 7 pháp-giác-chi (bojjhahga) có nhiều 
năng lực hơn bậc Thánh Bẩt-lai, đế chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn. 
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* Hành-giả là bậc Thánh Bât-lai tiêp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãụa: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ sự sình, sự diệt của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh- 
pháp hiện-tại, do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung : Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 

Và tiếp theo tri-tuệ thỉền-tuệ phát triển theo tuần tự 
phát sinh nhu sau: 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaịthãnanãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patỉsahkhãnupassanãnãna. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhãnãna. 

Tiếp theo A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Arahatta- 
maggavĩthicitta) có 7 sát-na tác-hành-tâm (ịavanacitta) 
phát sinh theo tuần tự, thì 3 sát-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna làm 3 phận sự: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: Tâm 
chuấn-bị cho A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na- 
tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm 
sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: Tâm cận A-ra- 
hán Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự 
xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

3- Sảt-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: Tâm thuận- 
dòng theo 8 trỉ-tuệ thiền-tuệ phần trước và thuận dòng 
theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phần sau, đế chứng 
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ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đê, chứng đăc A-ra-hán Thánh- 
đạo-tâm, phát sinh I sát-na-tâm làm phận sự xong rồi 
diệt, đồng thời buông bỏ đoỉ-tượng sẳc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới, có 1 trong 3 trạng-thái-chung: Trạng- 
thái vô-thường, hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng-thái vô- 
ngã, làm duyên cho sảt-na-tâm sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: Tâm chuyển- 
dòng từ bậc Thánh-Bất-ỉai lên dòng bậc A-ra-hán gọi là 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotmbhuhãna phát sinh 1 sát- 
na-tâm có khả năng đặc biệt tiếp nhận đổi-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

5- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là magga: Thánh-đạo-tâm 
(maggacỉtta) đó là A-ra-hán Thánh-đạo-tâm (Arahatta- 
maggacỉtta) thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm phát sinh 
chỉ có 1 sát-na-tâm tiếp nhận đoi-tượng danh-pháp Niết- 
bàn sỉêu-tam-giới. 

A-ra-hán Thánh-đạo-tâm có tri-tuệ gọi là tri-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giớỉ thứ 14 magganãna: Thánh-đạo- 
tuệ đó là A-ra-hán Thảnh-đạo-tuệ (Arahattamagga- 
nãna) tiếp nhận đoi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
giới, làm phận sự diệt tận (samucchedappahãna) được 
tất cả 7 loại phiền-não còn lại là tham (lobha), si 
(moha), ngã-mạn (mãna), buồn-chán (thĩna), phóng- 
tâm (uddhacca), không biết hố-thẹn tội-lỗi (ahirika), 
không biết ghê-sợ tội-loi (anottappa), tất cả mọi tham- 
ái, mọi ác-pháp không còn dư sót. 

6- 7- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là phala: Thánh- 
quả-tâm (Phalacitta) đó là A-ra-hán Thánh-quả-tâm 
(Arahattaphalacitta) thuộc về siêu-tam-giới quả-tâm 
phát sinh 2 hoặc 3 sảt-na-tâm tiếp nhận đoỉ-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 
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A-ra-hán Thánh-quả-tâm có trỉ-tuệ gọi là trỉ-tuệ 
thỉền-tuệ sỉêu-tam-giới thứ 15 phalanãna: Thánh-quả- 
tuệ đó là A-ra-hán Thánh-quả-tuệ (Arahattaphalanãna) 
tiếp nhận đổỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, 
làm phận sự an-tịnh mọi phiền-não (paịippassaddhip- 
pahãna). 

Chấm dứt Ả-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Arahatta- 
maggavĩthicitta), hành-giả trở thà nh bậc Thánh A-ra- 
hán (Arahanta) là bậc Thánh-nhân thứ tư cao thượng 
nhất trong Phật-giáo. 

* Sau khi trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán, theo định 
luật tự nhiên, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 gọi là paccavek- 
khanahãna: Trỉ-tuệ làm phận sự quán triệt 4 pháp mà 
mỗi pháp mỗi lộ-trình-tâm như sau: 

1- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo này rồi. 

2- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-quả này rồi. 

3- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận được 7 
loại phiền-não còn lại là tham, si, ngã-mạn, buồn-chản, 
phóng-tâm, không biết hố-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ 
tội-lỗi không còn dư sót. 

4- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Niết- 
bàn roi. 

Tri-tuệ thứ 16 paccavekkhananãna là trí-tuệ cuối 
cùng của bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta). 
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Bậc Thánh-Nhân (Ariyapuggala)'^^^ 

Trong Phật-giáo có 4 bậc Thánh-nhân: 

1- Bậc Thánh Nhập-lim (Sotãpanna). 

2- Bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadãgãmĩ). 

3- Bậc Thánh Bẩt-laỉ (Anãgãmĩ). 

4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta). 

1- Bậc Thánh Nhập-Lưu (Sotãpanna) 

Bậc Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh-nhân thứ nhất đã 
diệt tận được (samucchedappahãna) 2 loại phiền-não là 
tà-kỉến (trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến) và hoàỉ-nghỉ 
(trong si-tâm hợp với hoài-nghi), gồm có 5 bất-thiện-tâm 
không còn dư sót nữa. 

Bậc Thánh Nhập-lưu đã nhập vào dòng Thánh-nhân 
chỉ có tiến triển lên đến bậc Thánh A-ra-hán mà thôi, chắc 
chắn không còn thóai hóa trở lại hạng phàm-nhân nữa. 

Bậc Thánh-Nhập-lưu có 3 hạng: 

- Sattakkhattuparamasotãpanna. 

- Koỉamkolasotãpanna. 

- Ekabụĩsotãpanna. 

1 - Sattakkhattuparamasotãpanna: Bậc Thánh Nhập-hm 
có 5 pháp-chủ (indriya) bậc hạ. Sau khi bậc Thánh Nhập- 
ỉim chết, chỉ có đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đại-thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) 
có đại-quả-tâm gọi là patisandhicitta: Tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, nhiều nhất 7 kiếp nữa mà 
thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lim chắc chắn sẽ 


* Bộ Visuddhimagga, PaỊi Ahuneyyabhavadisiddhikatha. 

^ Chú-giải Samyuttanikãya, Mahãvagga, Kinh EkabĩjTsuttavannanã. 
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trở thảnh bậc Thảnh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niêt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

2- Kolamkolasotãpanna: Bậc Thánh Nhập-hm có 5 
pháp-chủ (indriya) bậc trung. Sau khi bậc Thánh Nhập- 
lưu chết, chỉ có đạỉ-thỉện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) 
có đạỉ-quả-tâm gọi là paịisandhicitta: Tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là cõi 
nguời hoặc cõi trời dục-giới chỉ từ 2 kiếp, 3 kiếp cho đến 
6 kiếp mà thôi, rồi bậc Thảnh Nhập-hm chắc chắn sẽ trở 
thảnh bậc Thảnh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Ekabyĩsotãpanna: Bậc Thánh-Nhập-luu có 5 pháp- 
chủ (indriya) bậc thượng. Sau khi bậc Thánh Nhập-ỉưu, 
chết, chỉ có đạỉ-thỉện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
đại-quả-tâm gọi là paịisandhicitta: Tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là cõi 
nguời hoặc cõi trời dục-giới 1 kiếp nữa mà thôi. Trong 
kiếp ấy bậc Thánh Nhập-lim chắc chắn sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Sở dĩ bậc Thánh Nhập-hm có 3 hạng khác nhau, là vì 
mỗi vị Thánh Nhập-lưu có năng lực của 5 pháp-chủ 
(indriya) khác nhau. 

Bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt 

Tuy nhiên, truờng họp đặc biệt ngoại lệ, có các bậc 
Thánh Nhập-lưu Sotãpanna^^^ tái-sinh kiếp sau quá 7 
kiếp nhu sau: 


* Chú giải Samyuttanikaya, Mahavagga, kinh EkabỊÌisuttavannana. 
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- Ông phú hộ Anãthapinậika. 

- Bà Visãkhã upãsikã. 

- Đức vua trời Sakka. 

- Vị thiên-nam CũỊaratha. 

- Vị thiên-nam Mahãratha. 

- Vị thiên-nam Anekavanna. 

• • • 

- Vị thiên-nam Nãgadatta. 

Các bậc Thánh Nhập-hm này phát nguyện thích 
hưởng sự an-lạc các tầng trời dục-giới cho đến các tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Akanittha: sắc-cứu- 
cánh-thỉên, mới trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Các bậc Thánh-nhân ẩy gọi là vattãbhỉratã sotãpannã: 
Bậc Thánh Nhập-hm thích hưởng sự an-lạc trong các 
tầng trời dục-giới và các tầng trời sẳc-giớiphạm-thiên. 

2- Bậc Thánh Nhất-Lai (Sakadãgãmĩ) 

Bậc Thánh Nhẩt-laỉ là bậc Thánh-nhân thứ nhì đã 
diệt tận được (samucchedappahãna) các phiền-não loại 
thô trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, trong 2 
sân-tâm và trong 1 si-tâm hợp với phóng-tâm (chưa diệt 
được các phiền-não loại vi-tế). Sau khi bậc Thảnh Nhất- 
laỉ chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đại-thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ- 
quả-tâm gọi là paịisandhicitta: Tái-sinh-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau làm người tam-nhân hoặc hóa-sinh 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy bậc 
Thánh Nhẩt-lai chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra- 

I X. 1 .1 I.r 1 > .,.1 r 11Ẩ 

hán, rôi sẽ tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 
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3- Bậc Thánh Bât-Lai (Anagami) 

Bậc Thánh Bẩt-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba đã diệt 
tận được (samucchedappahãna) phiền-não sân vi-tế 
trong 2 sân-tâm không còn dư sót và phiền-não tham 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến trong cõi dục- 
giới. Sau khi bậc Thánh Bất-ỉai không còn tái-sinh trở 
lại trong cõi dục-giới, chỉ có sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm nào cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) có bậc thiền sẳc-giới 
quả-tâm ẩy gọi là paịisandhicitta: sẳc-giới tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên trên tầng trời sẳc-giới phạm-thiên tương xứng 
với bậc thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy. 

Bậc Thánh Bất-lai có 5 hạng: 

1- Antarãparinỉbbãyĩ: Vị phạm-thiên Thánh Bẩt-laỉ 
sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán lúc chưa đến một nửa 
tuổi thọ trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

2- Upahaccaparỉnibbãýĩ: Vị phạm-thiên Thánh Bẩt- 
lai sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán lúc một nửa tuổi thọ 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Asankhãraparinibbãyĩ: Vị phạm-thỉên Thánh Bẩt- 
lai không cần phải tinh-tấn nhiều cũng sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Sankhãraparìnỉbbãyĩ: Vị phạm-thỉên Thánh-Bẩt- 
lai cần phải tinh-tấn nhiều mới trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 
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5- Uddhamsoto Akanỉtthagãmĩ: Vị phạm-thiên 
Thánh Bẩt-lai khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên bậc thấp, tuần tự hóa-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên bậc 
cao cho đến tầng sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Akanittha, 
mới trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Bậc Thánh A-Ra-Hán (Arahanta) 

Bậc Thánh-A-ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ tư cao 
thượng nhất trong Phật-gỉáo, Ngài đã diệt tận được 
(samucchedappahãna) tất cả mọiphỉền-não còn lại, mọi 
tham-ái còn lại không du sót nữa. 

Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại, đến khi hết 
tuổi thọ, đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Bậc Thánh A-ra-hán có nhiều hạng: 

- Bậc Thánh A-ra-hản Saddhãvỉmutta: Bậc Thánh A- 
ra-hán giải thoát bằng đức-tin siêu-việt. 

- Bậc Thánh A-ra-hán Paỉínãvỉmutta: Bậc Thánh A- 
ra-hán giải thoát bằng trỉ-tuệ siêu-việt. 

- Bậc Thánh A-ra-hán Ubhatobhãgavỉmutta: Bậc 
Thánh A-ra-hản giải thoát bằng 2 pháp: Đệ tứ thiền vô- 
sẳc-giới và A-ra-hán Thánh-quả-tâm. 

- Bậc Thánh A-ra-hán Tevỉjjã: Bậc Thánh A-ra-hán 
chứng đắc Tam-minh: 

1. Tỉền-kỉếp-mỉnh (pubbenivãsãnussatiũãna) trỉ-tuệ 
nhớ rõ những tiền kiếp của mình. 

2. Thỉên-nhãn-mỉnh (dỉbbacakkhunãna) tri-tuệ thấy 
rõ, biết rõ như mắt của chư-thiên, phạm-thiên. 
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5. Trâm-luân tận-mỉnh (ãsavakkhayanãna) trí-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận 
được 4 loạiphiền-não trầm-luân (ãsava): 

- Kãmãsava: Ngũ-dục trầm-luân. 

- Dựthãsava: Tà-kiến trầm-luân. 

- Bhavãsava: Kiếp trầm-luân. 

- Avijjãsava: Vô-minh trầm-luân. 

- Bậc Thánh A-ra-hán Chalabhỉĩinã: Bậc Thánh A- 

• • • 

ra-hán chứng đắc lục thông: 

- Iddhividhahãna: Đa-dạng thần-thông. 

- Dibbacakkhuhãna: Thiên-nhãn-thông. 

- Dibbasotahãna: Thiên-nhĩ-thông. 

- Cetopariyanãna: Tha-tâm-thông. 

- Pubbenivãsãnussatinãna: Tiền-kiếp-thông. 

- Ẫsavakkhayanãna: Trầm-luân tận-thông. 

- Bậc Thánh A-ra-hán Patisambhidappabhedappatta: 

Bậc Thánh A-ra-hán chứng đẳc tứ tuệphân-tỉch: 

- Atthapatisambhidã: Trỉ-tuệ phân-tỉch biết rõ pháp- 
quả từpháp-nhân. 

- Dhammapaịisambhidã: Trỉ-tuệ phân-tỉch biết rõ 
pháp-nhẫn từ pháp-quả. 

- Niruttipatisambhidã: Trỉ-tuệ phân-tỉch biết rõ bằng 
danh từ ngôn-ngữ PãỊi của attha, của dhamma. 

- Paịibhãnapatisambhidã: Trỉ-tuệ phân-tích biết rõ 
thấu suốt 3 pháp: Attha, dhamma, nirutti trên. 

* 16 trí-tuệ thiền-tuệ liên quan vói 5 pháp Visuddhi*^^^ 

- Tri-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedahãna đạt đến 

pháp-thanh-tịnh thứ 3 gọi là ditthivisuddhi: Chảnh- 
kiến-thanh-tịnh. 

^ Bộ Visuddhimagga. 




rr^ r rr^ ^ ^ rr^ ^ ' 1 y' T • 

Trí-Tuẹ Thiên-Tuẹ có 16 Loại 
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- Trí-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahahãna đạt 

đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là kankhãvitarana- 
visuddhỉ: Thoát-ly hoài-nghi-thanh-tịnh. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna và 

- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
gồm có 2 loại tri-tuệ thiền-tuệ này đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 5 gọi là maggãmagganãnadassanavisuddhi: 
Chánh-đạo phi-đạo trỉ-kỉến thanh-tịnh. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
đã thoát ra khỏi 10 pháp bấn (vipassanupakkilesa). 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muhcitukamyatãhãna. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 patisahkhãnupassanãhãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 11 saúkhãrupekkhãhãna. 

- Trí-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna. 

9 loại tri-tuệ thiền-tuệ này đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 6 gọi là patipadãũãụadassanavisuddhi: Pháp-hành 
tri-kiến thanh-tịnh. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-gỉớỉ thứ 14 maggahãna 

đạt đến phảp-thanh-tịnh thứ 7 gọi là Mnadassana- 
vỉsuddhỉ: Tri-kiến thanh-tịnh. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna ở khoảng 
giữa pháp-thanh-tịnh thứ 6 và pháp-thanh-tịnh thứ 7. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉới thứ 15 phalahãna và 

- Tri-tuệ thứ 16 paccavekkhananãna gồm có 2 loại trí- 
tuệ này không thuộc về pháp-thanh-tịnh nào. 
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* 16 trí-tuệ thiền-tuệ liên quan vói 3 pháp Parinna^^^ 

1- Nãtaparìỉínã là tri-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của sẳc-pháp, của danh-pháp, có 2 loại trí-tuệ là: 

- Trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉcchedanãna. 

- Trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahahãna. 

2- Tiranaparinnã là trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp tam-giới 
không chỉ có trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
nupassanãhãna, mà còn liên quan các trỉ-tuệ thiền-tuệ 
bậc cao khác cho đến trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 12 

saccãnulomahãna nữa. 

» 

3- Pahãnaparỉnnã là các tri-tuệ thỉền-tuệ diệt mọi 

^ • • • • 

pháp đổi nghịch với thật-tánh của các sẳc-pháp danh- 
pháp tam-giới, có 10 loại trí-tuệ thiền-tuệ, bắt đầu là: 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãnãna. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muhcitukamyatãhãna. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 10 patisahkhãnupassanãhãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhãhãna. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomahãna. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna. 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ thứ 14 maggahãna. 

* 16 trí-tuệ thiền-tuệ liên quan vói 3 pháp Pahãna 

- Trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedahãna,... đến 


* Bộ Visuddhimagga, phần PariMadippabhedakatha. 
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- Tri-tuệ thỉền-tuệ thứ 12 anulomanãna gồm có 12 
loại trí-tuệ thiền-tuệ có khả năng diệt-từng-thời (tadan- 
gappahãna) các tà-kiến, tham-ái trong sẳc-pháp, danh- 
pháp tam-giới. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ thứ 14 magganãna có 
khả năng đặc biệt diệt tận được (samucchedappahãna) 
các phiền-não, các tham-ải tuỳ theo năng lực của mỗi 
Thánh-đạo-tuệ (Magganãna). 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-gỉớỉ thứ 15 phalanãna có 
khả năng đặc biệt làm an-tịnh (patipassaddhippahãna) 
các phiền-não, các tham-ải tuỳ theo năng lực của mỗi 
Thánh-quả-tuệ (magganãna). 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna và trỉ-tuệ thứ 
16 paccavekkhananãna không làm phận sự diệt phiền- 
não, tham-ái. 

Bốn Thánh-Đạo-Tuệ (Magganãọa) 

Thánh-đạo-tuệ (magganãna) có 4 bậc, mà mỗi bậc 

Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt diệt tận được 

• • • • • • • 

(samucchedappahãna) tham-ái, phiền-não, ác-pháp theo 
năng lực của mỗi Thánh-đạo-tuệ như sau: 

• Ba loại tham-ái (tanhã) 

Tham-áỉ (tanhã) đó là tham tâm-sở (lobhacetasika) 
đồng sinh với 8 tham-tâm (lobhacitta) là nhân sinh khố- 
đế dẫn dắt tái-sinh kiếp sau trong ba giới bốn loài. 

Tham-ái có 3 loại: 

1- Kãmatanhã: Dục-ái là tham-áỉ trong 6 đổi-tượng: 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

2- Bhavatanhã: Hữu-áỉ là tham-áỉ trong 6 đốỉ-tượng 
hợp với thường-kiến, và tham-áỉ trong thiền sẳc-giới, 
thiền vô-sẳc-giới; cõi trời sẳc-giới, cõi trời vô-sẳc-giới. 
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5- Vibhavatanha: Phi-hữu-ải là tham-ải trong 6 đôi- 
tượng hợp với đọan-kiến. 

* Nhập-lmi Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 loại 

• mT •••• • • 

tham-ái là: 

- Vibhavatanhã: Tham-ái hợp với đọan-kiển, và 

- Bhavatanhã: Tham-ái hợp với thường-kỉến. Đó là 
tà-kiến tâm-sở (diỊthicetasỉka) đồng sinh với 4 tham-tâm 
hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

* Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 loại tham-ái là: 

- Kãmatanhã: Tham-áỉ trong 6 đổỉ-tượng loại thô 
trong cõi dục-giới. Đó là tham tâm-sở (lobhacetasỉka) 
đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến trong 
cõi dục-giới không còn dư sót. 

* Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 loại tham-ấi là: 

• • • • • 

- Kãmatanhã: Tham-ái trong 6 đổi-tượng loại vi-tế trong 
cõi dục-giới. Đó là tham tâm-sở ậobhacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến trong cõi dục-giới 
không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 loại tham- 
áỉ còn lại là: 


- Bhavatanha: Tham-áỉ trong thiên săc-gỉớỉ, thiên vô- 



- Kãmatanhã: Tham-ái trong đôỉ-tượng loại vi-tê 
trong cõi sẳc-giới, cõi vô-sẳc-giới. Đó là tham tâm-sở 
ậobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiến không còn dư sót. 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi tham- 
ái là nhân sinh khổ Thánh-để, cho nên bậc Thánh A-ra- 
hán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 
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* Bốn pháp trầm-luân (asava) 

Pháp trầm-luân (ãsava) là pháp làm cho tất cả mọi 
chúng-sinh bị chìm đắm trong ba giới bốn loài, không 
thể vươn lên trở thành bậc Thánh-nhân được. 

Pháp trầm-luân có 4 pháp: 

1- Kãmãsava: Cõỉ-dục trầm-luân là chìm đắm trong 6 
đối-tượng cõi dục-giới. Đó là tham tâm-sở đồng sinh với 
8 tham-tâm. 

2- Bhavãsava: Kiếp trầm-luân là chìm đắm trong cõi 
trời sắc-giới, cõi trời vô-sắc-giới. Đó là tham tâm-sở 
đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

3- Dỉtthãsava: Tà-kỉến trầm-luân là chìm đắm trong 
mọi tà-kiến. Đó là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm hợp với tà-kiến. 

4- Avijjãsava: Vô-minh trầm-luân là chìm đắm trong 
vô-mỉnh không biết chân-lý tứ Thánh-đế. Đó là sỉ tâm-sở 
đồng sinh với 12 bẩt thiện-tâm. 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp- 
trầm-luân là: 

- Dỉtthãsava: Tà-kỉến trầm-luân là chìm đắm trong 
mọi tà-kiến. Đó là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

* Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 phảp-trầm- 
luân là: 

- Kãmãsava: Cõỉ-dục trầm-luân là chìm đắm trong 6 
đổi-tượng loại thô trong cõi dục-giới. Đó là tham tâm-sở 
đồng sinh với 4 tham-tâm không họp với tà-kiến ừong cõi 
dục-giới không còn dư sót. 

* Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp-trầm- 
luân là: 
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- Kãmãsava: Cõi-dục trầm-luân là chìm đắm trong 6 
đổi-tượng loại vi-tế cõi dục-giới. Đó là tham tâm-sở 
đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến trong 
cõi dục-giới không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận 2 pháp trầm-luân là: 

- Bhavãsava: Kiếp trầm-luân là chìm đắm trong cõi trời 
sắc-giới, cõi trời vô-sắc-giới. Đó là tham tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

- Avijjãsava: Vô-mỉnh trầm-luân là chìm đắm trong 
vô-mỉnh không biết chân-lý tứ Thánh-đế. Đó là si tâm-sở 
đồng sinh với bẩt-thiện-tâm không còn dư sót. 

* 10 loại phiền-não (kikesa) 

Phiền-não (kỉlesa) là pháp làm tâm ô nhiễm, nóng 
nảy khố tâm, phỉền-não cỏ 10 pháp: Tham, sân, si, tà- 
kiến, ngã-mạn, hoàỉ-nghỉ, buồn-chán, phóng-tâm, không 
biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi. 

10 pháp phiền-não này là 7 ớ bẩt-thiện tâm-sở đồng 
sinh với 12 bất-thiện-tâm. 

* Nhập-lim Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 loại 
phiền-não là: Tà-kiến (diịthi) và hoài-nghi (vicikicchã) 
không còn dư sót. 

* Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 loại phiền- 
não là: Sân (dosa) loại thô không còn dư sót. 

* Bất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 loại phiền- 
não là: Sân (dosa) loại vi-tế không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 7 loại 

• • • • ♦ • 

phiền-não là: Tham (lobha), si (moha), ngã-mạn (mãna), 
buồn-chán (thĩna), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hổ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗỉ 
(anottappa) không còn dư sót. 
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* 12 bât-thiện-tâm (Akusalacitta) 

Bẩt-thỉện-tâm gọi là ác-tâm có 12 tâm là 8 tham-tâm, 
2 sân-tâm, 2 si-tâm. Sở dĩ gọi là bẩt-thiện-tâm hoặc ác- 
tâm là vì 74 bẩt-thỉện tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt-thiện- 
tãm này. 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 5 bất-thiện- 
tâm là: 

- 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

- 7 si-tâm hợp với hoài-nghi không còn dư sót. 

* Nhất-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bất-thiện- 

• • • • • • 

tâm là: 

- 2 sân-tâm loại thô không còn dư sót. 

* Bẩt-laỉ Thảnh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bẩt-thiện- 
tâm là: 

- 2 sân-tâm loại vi-tể không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận 5 bất-thỉện-tâm 

• • • • 

còn lại là: 

- 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

- Si-tâm hợp với phóng-tâm không còn dư sót. 

* 14 bất-thiện-tâm-sở (akusalacetasika) 

14 bẩt-thỉện tâm-sở như sau: 

- 3 tâm-sở nhóm tham đó là tham tâm-sở, tà-kỉến tâm- 
sở, ngã-mạn tâm-sở. 

- 4 tâm-sở nhóm sân đó là sân tâm-sở, ganh-tỵ tâm- 
sở, keo-kiệt tâm-sở, hổi-hận tâm-sở. 

- 4 tâm-sở nhóm si đó là si tâm-sở, không biết hổ-thẹn 
tội-lỗi tâm-sở, không biết ghê-sợ tội-lỗi tâm-sở, phóng- 
tâm tâm-sở. 
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- 2 tâm-sở nhóm buôn-chán đó là buôn-chán tâm-sở, 
buồn-ngủ tâm-sở. 

- Hoài-nghi tâm-sở. 

Gồm có 14 loại bất-thỉện-tâm-sở đồng sinh với 12 
bất-thiện-tâm. 

* Nhập-lmi Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 4 bất-thiện 

• mT ^ •••• ♦ • 

tâm-sở là tà-kiến tâm-sở, hoài-nghi tâm-sở, ganh-tỵ tâm- 
sở, keo-kiệt tâm-sở không còn dư sót. 

* Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bẩt-thiện 

• • • • • • 

tâm-sở loại thô là sân tâm-sở và hổi-hận tâm-sở không 
còn dư sót. 

* Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bẩt-thiện- 
tâm-sở vi-tế là sân tâm-sở và hổi-hận tâm-sở không còn 
dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận 8 bẩt-thỉện tâm- 

• • • • • 

sở còn lại là tham tâm-sở, ngã-mạn tâm-sở, si tâm-sở, 
buồn-chán tâm-sở, buồn-ngủ tâm-sở, không biết ho-thẹn 
tội-lỗi tâm-sở, không biết ghê-sợ tội-lỗi tâm-sở, phóng- 
tâm tâm-sở không còn dư sót. 

Trên đây trình bày một phần bẩt-thiện-pháp mà mỗi 
Thánh-đạo-tuệ (Magganãna) có khả năng đặc biệt diệt 
tận được (samucchedappahãna). Thật ra, Thánh-đạo-tuệ 
nào đã diệt tận được bẩt-thiện-pháp nào rồi, thì bất- 
thiện-pháp ẩy có liên quan đến trong các phần bẩt-thiện- 
pháp khác cũng đều bị diệt tận được (samucchedap- 
pahãna) không còn dư sót, trong kiếp hiện-tại và kiếp 
vị-lai nếu còn tái-sinh kiếp sau trong các cõi-giới khác. 
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Quả Báu Của Pháp-Hành Thiên-Tuệ 

Pháp-hành thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niểt-bàn, diệt tận được mọi phiền-não, mọi tham-ái trở 
thảnh 4 bậc Thánh-nhân. 

Quả báu của pháp-hành thỉền-tuệ có nhiều: 

- Quả báu đặc biệt là chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để. 

- 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận được mọi phiền-não. 

- 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh-quả-tâm 
tương xứng không có thời gian ngăn cách. 

- Nhập Thánh-quả-tâm hưởng Nỉết-bàn an-lạc. 

- Nhập diệt-thọ-tưởng giải thoát khổ thân, khổ tâm,... 

* Chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế 

Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành chỉ có trong Phật- 
giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo, hảnh- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế đó là: 

1- Khổ Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chẩp-thủ, sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới là pháp mà bậc Thánh-nhân đã biết. 

2- Nhân sinh khổ Thánh-đế đó là tham-áỉ là pháp mà 
bậc Thánh-nhân đã diệt. 

3- Diệt khổ Thánh-đế đó là Niết-bàn là pháp mà bậc 
Thánh-nhân đã chứng ngộ. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đế đó là bát- 
chánh-đạo là pháp mà bậc Thảnh-nhân đã tiến hành. 

* Bốn thánh-đạo-tâm cho quả là bốn thánh-quả-tâm 

Hành-giả chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thảnh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm và Niết-bàn. 
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4 Thánh-đạo-tãm thuộc vê 4 siêu-tam-giới thiện-tâm 
liền cho quả tuơng xứng là 4 Thánh-quả-tâm thuộc về 4 
siêu-tam-giới quả-tâm sau 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, 
trong cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavĩthicitta) ấy, 
không có thời gian ngăn cách (akãlika) nhu sau: 

- Nhập-lmi Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là 
Nhập-lưu Thánh-quả-tâm sinh trong cùng Nhập-ỉưu 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Nhất-laỉ Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là Nhất- 
lai Thánh-quả-tâm sinh trong cùng Nhất-lai Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm. 

- Bẩt-lai Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là Bẩt-laỉ 
Thánh-quả-tâm sinh trong cùng Bẩt-lai Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là^-m- 
hán Thánh-quả-tâm sinh trong cùng A-ra-hán Thánh- 
đạo lộ-trình-tâm. 

Hành-giả chứng đắc Thánh-đạo-tâm nào hoàn toàn 
tuỳ thuộc vào 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya) của mỗi hành-giả ấy. 

Thiện-tâm và quả-tâm 

Kusalacitta: Thiện-tâm, vipãkacitta: Quả-tâm 

Trong Phật-giáo có đầy đủ 4 loại thiện-tâm: 

- Kãmavacarakusalacitta: Dục-giới thiện-tâm. 

- Rũpavacarakusalacitta: sẳc-giới thiện-tâm. 

- Arũpavacarakusalacitta: Vô-sẳc-giới thiện-tâm. 

- Lokuttarakusalacitta: Siêu-tam-giới thiện-tâm. 


1- Dục-giói thiện-tâm 

Dục-giới thiện-tâm có 8 đại-thiện-tâm. 
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Người thiện nào có giới-hạnh trong sạch, tạo đạỉ-thỉện- 
nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả an-lạc 
trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi người thiện ẩy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp trong 8 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có 9 quả-tâm đó là 8 đại-quả- 
tâm và 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp gọi là tái-sỉnh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới 
là cõi nguời và 6 cõi trời dục-giới, huởng an-lạc cho đến 
khi hết tuổi thọ trong cõi thiện dục-giới ấy. 

2- sắc-giói thiện-tâm 

sắc-gìớỉ thỉện-tâm có 5 tâm. 

Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) có giới-hạnh trong sạch làm nơi 
nuơng nhờ, thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, hành-giả ấy có 
khả năng nhập bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm (jhãna- 
samãpatti), huởng an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sắc-gỉới thỉện- 
nghỉệp trong thiền sẳc-giới thiện-tâm nào bậc cao có 
quyền uu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) có thiền sẳc-giới quả-tâm bậc cao ẩy 
gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sẳc-giới phạm-thiên tuong xứng với thiền sẳc-giới 
quả-tâm bậc cao ẩy. Vị phạm-thiên huởng an-lạc cho 
đến hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 


' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV: Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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3- Vô-sắc-giói thiện-tâm 

Vô-sắc-gỉới thỉện-tăm có 4 tâm. 

Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân (tỉhetuka- 
puggala) có giới-hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, 
thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng chứng đắc 
5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tâm, hành-giả ấy có khả năng nhập bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm (ịhãnasamãpatti), hưởng an-lạc trong kiếp 
hiện-tại. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vô-sẳc-gỉới 
thỉện-nghỉệp trong thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm nào bậc 
cao có quyền ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikãla) có thiền vô-sẳc-giới quả-tâm bậc 
cao ẩy gọi là vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên tương xứng 
với thiền vô-sẳc-giới quả-tâm bậc cao ẩy. Vị phạm-thiên 
hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên ấy. 


4- Siêu-tam-giói thiện-tâm 

Siêu-tam-giới thỉện-tâm có 4 tâm liền cho quả là 4 sỉêu- 
tam-giới quả-tâm. 

4 siêu-tam-giới thiện-tâm đó là 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
siêu-tam-gỉớỉ quả-tâm đó là 4 Thánh-quả-tâm. 

Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉểt-bàn, 
hành-giả thuộc về hạng người như thế nào? 


' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành 
Thiền-ĐỊnh, cùng soạn giả. 
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Hành-giả nào thuộc vê hạng người tam-nhãn (tihetuka- 
puggala) đã từng tí ch-lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật từ vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại. 

Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là người có giới-hạnh trong 
sạch, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có duyên lành đi đến hầu 
đả nh lễ Đức-Phật hoặc bậc Thánh tha nh -văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo nào, 
Thánh-quả ấy tuỳ theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ là tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị thanh- 
văn Bồ-tát như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kiến 
và hoàỉ-nghỉ không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại 
thô không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhẩt-laỉ. 

- Chứng đắc đến Bất-laỉ Thánh-đạo, Bất-laỉ Thánh- 
quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại 
vỉ-tể không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

- Chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là tham, si, ngã-mạn, buồn-chán, phóng-tâm, 
không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi 
không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

4 Thánh-quả-tâm thuộc về 4 siêu-tam-gỉớỉ quả-tâm 
không làm phận sự cho quả tái-sinh kiếp sau, mà trái lại 
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CÓ khả năng đặc biệt làm giảm dân sự tái-sinh kiêp sau 
tuỳ theo mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 

* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, tuyệt đối không 
còn tái-sinh trong 4 cõi ác-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiệ -dục-gỉớỉ là cõi người, cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 
kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, chắc chắn bậc Thánh 
Nhập-hm sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Bẩt-lai chết, không còn tái-sinh 
trở lại trong cõi thiện dục-giới, chỉ có sẳc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm nào cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiền sẳc- 
giớỉ quả-tâm ẩy. vị phạm-thiên Thánh Bất-lai ấy sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại đến khi hết 
tuổi thọ, đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, trong 4 loại thiện-tâm, dục-giới thiện-tâm, 
sẳc-giới thiện-tâm, vô-sẳc-giới thiện-tâm có trong Phật- 
giáo và ngoài Phật-giáo, vẫn còn luẩn quẩn tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài. Còn siêu-tam-giới thiện-tâm 
dẫn đến tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 

* Nhập Thánh-quả hưởng an-lạc Niết-bàn 

Mỗi bậc Thánh-nhân có khả năng nhập Thánh-quả 
(phalasamãpatti) của mình, đế hưởng vị giải thoát an-lạc 
Niết-bàn (vimuttirasa) trong kiếp hiện-tại. 
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- Bậc Thảnh Nhập-lưu nhập Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Bậc Thánh Nhất-lai nhập Nhẩt-lai Thánh-quả. 

- Bậc Thánh Bẩt-lai nhập Bất-laỉ Thánh-quả. 

-Bậc ThánhA-ra-hán nhậpA-ra-hán Thánh-quả. 

Nếu bậc Thánh-nhân nào đã chứng đắc Thánh-quả 
nào cuối cùng thì có thế nhập Thảnh-quả ấy. 

Bậc Thánh-nhân bậc thấp không thể nhập Thánh-quả 
bậc cao, vì chua chứng đắc, và bậc Thánh-nhân bậc cao 
cũng không nhập Thánh-quả bậc thấp. 

Bậc Thánh-nhân nếu đã chứng đắc 5 bậc thiền sẳc- 
giới liên quan siêu-tam-giới, khi nhập Thánh-quả với 
bậc thiền nào tuỳ theo ý muốn của mình. 

Phương pháp nhập Thánh-quả 

Bậc Thánh-nhãn có ý nguyện muốn nhập Thánh-quả 
(phalasamãpatti), đế hưởng vị giải thoát an-lạc Niết-bàn 
(vimuttirasa) trong suốt thời gian ấn định theo lời phát 
nguyện, bậc Thánh-nhân ấy cần phải có đủ 3 chi pháp 
như sau: 

- Phát nguyện thời gian nhập Thánh-quả và quy định 
thời gian xả Thánh-quả. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ không dõi theo đổỉ-tượng sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ chỉ hướng đến đối-tượng Nỉết-bàn. 

Bậc Thánh-nhân nhập Thánh-quả có 2 giai đọan: 

- Trước tiên, bậc Thánh-nhân phát nguyện bằng lời 
chon thật rằng: 

Nguyện xin nhập Thánh-quả trong suốt thời gian 1 
giờ, 2 giờ, 3 giờ, ... 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ... (nhưng 
không đến 7 ngày). Xin Thánh quả-tâm phát sinh liên tục 
không ngừng trong suốt thời gian ấy. 
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- Khi nhập Thánh-quả, bậc Thánh-nhân quán triệt 2 
pháp rằng: 

- Quán triệt về Thánh quả-tâm bậc cao đã chứng đắc. 

- Quán triệt về bậc thiền sỉêu-tam-gỉớỉ đã chứng đẳc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Ví dụ: Bậc Thánh Bất-laỉ đã chứng đắc 5 bậc thiền 
sẳc-giới liên quan siêu-tam-giới, muốn nhập Bất-ỉai 
Thánh-quả (Anãgãmiphalasamãpatti) với bậc thiền siêu- 
tam-giới nào có đối-tuợng Niết-bàn, tuỳ theo ý muốn. 

Sau khi phát nguyện xong, bậc Thánh Bẩt-lai thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ trỉ-tuệ thỉền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãĩíãna thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khô, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, và 
trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh theo tuần tự đến trí-tuệ thiền- 
tuệ thứ 12 saccãnuỉomanãna trong Bất-laỉ Thánh-quả 
lộ-trình-tâm (Anãgãmiphalasamãpattivĩthicitta) nhu sau: 

Đồ biểu nhập Bất-lai Thánh-quả lộ-trình-tâm 


Đốỉ-tượn g dan^-sắc đối-tượng Niết-bàn 
Cb^)(n^Ĩ4^)^a)(^ ^i(a^(a^^^ ĩ( pha pha phã^TX h^ 
Đại-thiện-tâm hợp với trí tuệ 4 Thánh-quả-tâm 


Đại-thiện-tâm hợp với trí tuệ 
Đại-duy-tác-tâm hợp với trí tuệ 


Giải thích nhập Thánh-quả lộ-trình-tâm 

1- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm trước viết tắt (bha) 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động vt (na) 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt vt (da) 

4- Manodvãravajjanacỉtta: Ý-môn-hướng-tâm vt (ma) 

5- 8- Anuloma: Thuận-dỏng-tâm vt (anu) 
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9- Anagamỉphalacỉtta: Bât-lai Thảnh-quả-tâm vt (pha) 

10- Bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm sau vt (bha) 

Nhập Thánh-quả lộ-trình-tâm (phalasamãpattivĩthi- 
citta) có điếm đặc biệt khác với nhập thiền lộ-trình-tâm 
Qhãnasamãpattỉvĩthỉcỉtta) và nhập diệt-thọ-tưởng lộ- 
trình-tâm (nirodhasamãpattivĩthicitta) như sau: 

* Nhập Thánh-quả lộ-trình-tâm trong tác-hành-tâm 
(ịavanacitta) có 4 sát-na-tâm cùng làm phận sự anuloma 
rồi diệt, liền tiếp theo sau Bất-lai Thánh-quả-tâm sinh 
rồi diệt liên tục, có đối-tượng Niết-bàn, trong suốt thời 
gian đã phát nguyện. 

* Nhập thiền lộ-trình-tâm và nhập dỉệt-thọ-tưởng lộ- 
trình-tâm trong tác-hành-tâm (ịavanacitta) có 4 sát-na- 
tâm, mà mỗi sát-na-tâm làm mỗi phận sự parỉkamma, 
upacãra, anuloma, gotrabhu. 

Niết-bàn là đối-tượng của Thánh-quả lộ-trình-tâm 

Niểt-bàn là đối-tượng của Thánh-quả lộ-trình-tâm có 
3 loại Niết-bàn, tuỳ theo năng lực của pháp-chủ 
(indriya) của bậc Thánh-nhân như sau: 

1- Anỉmỉttanỉbbãna: Vô-hiện-tượng Niết-bàn là đối- 
tượng của Thánh-quả lộ-trình-tâm đối với bậc Thánh- 
nhân có tỉn-pháp-chủ (saddhindriya) có nhiều năng lực 
hon 4 pháp-chủ còn lại. 

Giai đọan đầu, bậc Thánh-nhân có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khổ, 
trạng-thái vô-ngã của danh-pháp hoặc của sắc-pháp. 

Đen khi nhập Thánh-quả lộ-trình-tâm chỉ có đối-tượng 
trạng-thái vô-thường của danh-pháp mà thôi, khi 
Thánh-quả-tâm sinh rồi diệt liên tục, có animitta- 
nibbãna: Vô-hiện-tượng Niết-bàn làm đối-tượng. 
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2- Appanihitanibbãna: Vô-ái Niêt-bàn là đôi-tượng 
của Thánh-quả lộ-trình-tâm đối với bậc Thánh-nhân có 
định-pháp-chủ (samãdhindriya) có nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ còn lại. 

Giai đọan đầu, bậc Thánh-nhần có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của danh-pháp, hoặc sắc-pháp. 

Đến khi nhập Thánh-quả lộ-trình-tâm chỉ có đốì- 
tượng trạng-thái kho của danh-pháp mà thôi, khi Thánh- 
quả-tâm sinh rồi diệt liên tục, có appanihitanibbãna: 
Vô-áỉ Nỉết-bàn làm đối-tuợng. 

3- Sunnatanỉbbãna: Chơn-không Nỉết-bàn là đối- 
tuợng của Thánh-quả lộ-trình-tâm đối với bậc Thảnh- 
nhân có tuệ-phảp-chủ (pannindriya) có nhiều năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại. 

Giai đọan đầu, bậc Thánh-nhân có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của danh-pháp, hoặc sắc-pháp. 

Đen khi nhập Thánh-quả lộ-trình-tâm chỉ có đối- 
tượng trạng-thái vô-ngã của danh-pháp mà thôi, khi 
Thánh-quả-tâm sinh rồi diệt liên tục, có sunnata- 
nỉbbãna: Chơn-không Niểt-bàn làm đối-tuợng. 

Phương pháp xả Thánh-quả lộ-trình-tâm 

Bậc Thánh-nhân đang nhập Thảnh-quả lộ-trình-tâm, 
nếu muốn xả Thánh-quả lộ-trình-tâm thì cần phải có 2 
chi pháp như sau: 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ hướng đến đối-tượng danh-pháp 
hoặc sắc-pháp. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ không dõi theo đối-tượng Niết-bàn. 



Quả Báu Của Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


525 


Khi bậc Thánh-nhân có đủ 2 chi pháp ây, Thánh- 
quả-tâm cuối cùng diệt, làm nhân-duyên cho hộ-kiếp- 
tâm (bhavangacitta) phát sinh, chấm dứt Thánh-quả lộ- 
trình-tâm. 

Nhập Thánh-quả là quả báu của pháp-hành thiền-tuệ 
đối với bậc Thánh-nhân huởng Niết-bàn an-lạc tuyệt đối. 

* Nhập diệt-thọ-tưởng (Nirodhasamãpatti) 

Nhập diệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti) trong nhập 
diệt-thọ-tưởng lộ-trình-tâm (nirodhasamãpattivĩthicitta) 
diệt thọ và tưởng có nghĩa là diệt tâm với tâm-sở và sắc- 
pháp phát sinh từ tàm, suốt thời gian 7 ngày, không ăn 
uống, tiểu tiện, đại tiện, ...giống nhu tịch diệt Niết-bàn, 
an-lạc tuyệt đối, hoàn toàn giải thoát khỏi khổ thân, khổ 
tâm, khố của sẳc-phảp, của danh-pháp trong suốt 7 ngày. 

Vẩn: Bậc Thánh-nhân nào có khả năng nhập diệt-thọ- 
tưởng được? 

Đáp: Chỉ có 2 bậc Thánh-nhân có khả năng đặc biệt 
nhập diệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti) đó là bậc Thánh 
Bẩt-lai và bậc Thảnh A-ra-hản đã chứng đắc đầy đủ 5 
bậc thiền sẳc-giới và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới mà thôi, 
bởi vì, nhập diệt-thọ-tưởng cần phải nhờ đến 2 năng lực: 

- Năng lực của thỉền-định (samathabala): Bậc Thánh 
Bẩt-lai hoặc bậc Thánh A-ra-hán chứng đắc đến đệ tứ 
thiền vô-sẳc-giới: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền. 

- Năng lực của thiền-tuệ (vipassanãbala): Bậc Thánh- 
nhân chứng đắc Bẩt-lai Thánh-quả hoặc A-ra-hán 
Thánh-quả. 

Ngoài 2 bậc Thánh ẩy ra, bậc Thánh Bẩt-lai, bậc 
Thánh A-ra-hán không chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền 
sẳc-giới và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, và bậc Thánh Nhất- 
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lai và bậc Thánh Nhập-lưu, dù đã chứng đắc đầy đủ 5 
bậc thiền sẳc-giới và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, cũng 
không có khả năng nhập diệt-thọ-tưởng được, bởi vì 
không đủ 2 năng lực cần thiết. 

Phương pháp nhập diệt-thọ-tưởng 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ hoặc bậc Thánh A-ra-hán có khả 

• • • 

năng nhập dìệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti/^^cần phải 
có đầy đủ 5 chi pháp như sau: 

1- Phải có đầy đủ 2 năng lực (bala). 

2- Phải có khả năng chế ngự 3 pháp-hành (sahkhãrã). 

3- Phải có 16 pháp-hành thiền-tuệ (nãnacariyã). 

4- Phải có 9 pháp-hành thiền định (samãdhicariyã). 

5- Phải có 5 pháp thuần thục trong 9 bậc thiền 
(vasĩbhãvatã). 

Đó là 5 chi pháp cần thiết hỗ trợ nhập dỉệt-thọ-tưởng 
(nirodhasamãpattỉ). 

Giải thích 

1- Hai năng lực (bala) 

- Năng lực thỉền-định (samãthabala): Bậc Thánh Bẩt- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán có đủ 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ và 4 
bậc thiền vô-sẳc-giới, đến đệ tứ thiền vô-sẳc-giới “phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng xứ-thiền ” mới có đủ năng lực thiền- 
định vi-tế diệt thọ, tưởng. 

- Năng lực thỉền-tuệ (vỉpassanãbala): Bậc Thánh 
Bẩt-lai, bậc Thánh A-ra-hán có đủ 7 loại anupassanã: 
Aniccãnupassanã, dukkhãnupassanã, anattãnupassanã, 
nỉbbỉdãnupassanã, virãgãnupassanã, nirodhãnupassanã, 
patinissaggãnupassanã mới có đủ năng lực thiền-tuệ diệt 
thọ, tưởng. 


1 • 1 11 • 1 ^ • 11 “1 1 
Bộ Visuddhimagga, phân Nirodhasamãpattikathã. 
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2- Khả năng chê ngự 3 pháp-hành (sankhara) 

- Kãyasankhãra: Thân-hành đó là hơi thở vào, hơi thở ra. 

- Vacĩsankhãra: Khẩu-hành đó là hướng-tâm tâm-sở 
(vỉtakkacetasỉka) và quan-sát tâm-sở (vicãracetasika). 

- Cittasahkhãra: Ỷ-hành đó là thọ tâm-sở (vedanã- 
cetasika) và tưởng tâm-sở (sannãcetasika). 

- Đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ có khả năng diệt được 2 chỉ 
thiền vitakka, vicãra, nên chế ngự được khấu-hành 
nghĩa là khẩu không nói năng được nữa. 

- Đệ ngũ thiền sẳc-giớ/^^ có khả năng diệt được hơi 
thở vào, hơi thở ra, nên chế ngự được thân-hành: Tịnh 
thân nghĩa là thân không còn hoi thở vào, hơi thở ra nữa. 

- Bậc Thánh Bẩt-lai, bậc Thánh A-ra-hán khi nhập 
phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thì thọ tâm-sở và 
tưởng tâm-sở trở nên vô cùng vi-tế, tưởng như không 
có, nên bậc thiền này có khả năng diệt được thọ tâm-sở 
và tưởng tâm-sở, chế ngự được ý-hành: Tịnh ỷ nghĩa là 
tâm như không còn biết rõ các đối-tượng nữa. 

3- 16 pháp-hành thiền-tuệ (nãnacariyã) 

Bậc Thánh Bất-laỉ, bậc Thánh A-ra-hán đã thuần thục 
thực-hành 16 pháp-hành thiền-tuệ: 

1- Thực-hành aniccãnupassanã. 

2- Thực-hành dukkhãnupassanã. 

3- Thực-hành anattãnupassanã. 

4- Thực-hành nibbidãnupassanã. 

5- Thực-hành virãgãnupassanã. 

6- Thực-hành nirodhãnupassanã. 

7- Thực-hành paịinissaggãnupassanã. 

8- Thực-hành vỉvattãnupassanã. 


' Truờng hợp nếu thiền sắc-giới có 4 bậc thiền, thì đệ tứ thiền. 
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9- Sotãpattỉmagga. 

10- Nhập Sotãpattỉphalasamãpattỉ. 

11- Sakadãgãmimagga. 

12- Nhập Sakadãgãmiphalasamãpatti. 

13- Anãgãmimagga. 

14- Nhập Anãgãmiphalasamãpatti. 

15- Arahattamagga. 

16- Nhập Arahattaphalasamãpatti. 

Bậc Thánh Bất-laỉ, bậc Thánh A-ra-hán đã thuần thục 
thực-hành 16 pháp-hành thiền-tuệ từ trí-tuệ thiền-tuệ 
tam-giới đến trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới. 

4- Chín Pháp-hành thiền-định (samãdhicariyã) 

1- Nhập đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ. 

2- Nhập đệ nhị thiền sẳc-giới. 

3- Nhập đệ tam thiền sẳc-giới. 

4- Nhập đệ tứ thiền sẳc-giới. 

5- Nhập đệ ngũ thiền sẳc-giới. 

6- Nhập không-vô-biên-xứ-thiền. 

7- Nhập thức-vô-biên-xứ-thiền. 

8- Nhập vô-sở-hữu-xứ-thiền. 

9- Nhập phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền. 

Bậc Thánh Bẩt-lai, bậc Thánh A-ra-hán thuần thục 
nhập 5 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 

5- Năm pháp thuần thục (vasĩbhãvatã) 

1- Ẫvajjanavasĩ: Thuần thục quán triệt chỉ thiền với 
ỷ-môn-hướng-tâm. 

2- Samãpajjanavasĩ: Thuần thục nhập các bậc thiền. 

3- Adhiịthãnaváĩ: Thuần thục phát nguyện ẩn định 
thời gian nhập các bậc thiền. 

4- Vuịịhãnavasĩ: Thuần thục ẩn định thời gian xả các 
bậc thiền. 
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5- Paccavekkhanavasi: Thuân thục quán triệt chi 
thiền với tác-hành-tâm. 

Bậc Thánh Bẩt-lai, bậc Thánh A-ra-hán có đầy đủ 5 
pháp thuần thục cần thiết hỗ trợ nhập diệt-thọ-tưởng 
(nirodhasamãpatti). 

* Nhập diệt-thọ-tưởng nhờ 2 năng lực 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ, bậc Thánh A-ra-hán nhập dỉệt-thọ- 
tưởng cần phải nhờ 2 năng lực: Năng lực thiền-định 
(samathabala) và năng lực thiền-tuệ (vipassanãbala). 

Hai bậc Thánh-nhãn ấy nhập thiền rồi xả thiền, tiếp 
theo trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
pháp của bậc thiền ẩy theo tuần tự nhu sau: 

A- Bậc Thánh Bất-lai nhập diệt-thọ-tưởng 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ thực-hành theo tuần tự nhu sau: 

1- Nhập đệ nhất thiền sẳc-giới thỉện-tâm. 

- Xả đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tãm. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi đệ nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm, hiện rõ trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải khô, trạng-thái vô-ngã. 

2- Nhập đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

- Xả đệ nhị thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi đệ nhị thiền sẳc-giới thiện-tâm, hiện rõ trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã. 

3- Nhập đệ tam thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

- Xả đệ tam thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi đệ tam thiền sẳc-giới thiện-tâm, hiện rõ trạng- 
thái vô-thưòng, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã. 



530 


PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 


4- Nhập đệ tứ thiền sẳc-giới thỉện-tâm. 

- Xả đệ tứ thiền sẳc-giới thiện-tãm. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi đệ tứ thiền sẳc-giới thiện-tâm, hiện rõ trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải khố, trạng-thải vô-ngã. 

5- Nhập đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

- Xả đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi đệ ngủ thiền sắc-giới thiện-tâm, hiện rõ trạng- 
thái vô-thường, trạng-thảỉ kho, trạng-thái vô-ngã. 

6- Nhập không-vô-biên-xứ-thiện-tâm. 

- Xả không-vô-biên-xứ thiện-tâm. 

- Trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi không-vô-biên-xứ-thiện-tâm, hiện rõ trạng-thái 
vô-thường, trạng-tháỉ kho, trạng-thái vô-ngã. 

7- Nhập thức-vô-biên-xứ-thiện-tâm. 

- Xả thức-vô-biên-xứ-thiện-tâm. 

• 

- Trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi thức-vô-biên-xứ-thiện-tãm, hiện rõ trạng-thái 
vô-thường, trạng-thải khố, trạng-thái vô-ngã. 

8- Nhập vô-sở-hữu-xứ-thiện-tâm. 

- Xả vô-sở-hữu-xứ-thiện-tâm. 

4, , “ \ ỵ 7 , .X 

- Trỉ-tuệ thỉên-tuệ thây rõ, bỉêt rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi vô-sở-hữu-xứ-thiện-tâm, hiện rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã. 

Bốn phận sự trước khi nhập diệt-thọ-tưởng 

Bậc Thánh Bẩt-lai phát nguyện 4 phận sự (pubba- 
kicca) trước khi nhập diệt-thọ-tưởng như sau: 

1- Nãnãbaddha avỉkopana: Bậc Thánh Bẩt-laỉ phát 
nguyện rằng: Trong suốt 7 ngày đêm nhập diệt-thọ- 
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tưởng, tất cả mọi thứ vật dụng như y, bát, chỗ ở, ... 
không bị hư hại do lửa, nước, trộm cướp, ... 

Do nguyện lực này, tất cả mọi thứ vật dụng hoàn toàn 
không bị hư hại. 

2- Samghapatỉmãnana: Bậc Thánh Bẩt-laỉ phát 
nguyện rằng: Trong suốt 7 ngày đêm nhập diệt-thọ- 
tưởng, nếu chư tỳ-khưu Tăng hội họp hành Tăng-sự nào, 
cần đến tôi thì tôi sẽ xả diệt-thọ-tưởng ngay tức khắc, 
không đế vị tỳ-khưu nào đến gọi. 

Do nguyện lực này, khi chư tỳ-khưu Tăng hội họp, 
bậc Thánh Bất-lai xả diệt-thọ-tưởng, đến trình diện ngay. 

3- Satthupakkosana: Bậc Thánh Bẩt-laỉ phát nguyện 
rằng: Trong suốt 7 ngày đêm nhập diệt-thọ-tưởng, nếu 
Đức-Thế-Tôn truyền hội họp chư tỳ-khưu-Tăng, đế ban 
hành giới điều, ... cần đến tôi thì tôi sẽ xả diệt-thọ-tưởng 
ngay tức khắc, không đế vị tỳ-khưu nào đến gọi. 

Do nguyện lực này, khi Đức-Thế-Tôn có việc cần, 
bậc Thánh Bất-lai xả diệt-thọ-tưởng, đến trình diện Đức- 
The-Tôn ngay. 

4- Addhãnaparỉccheda: Bậc Thánh Bẩt-laỉ phát nguyện 
rằng: Sinh mạng của tôi còn tồn tại quá 7 ngày đêm hay 
không? Neu biết sinh mạng sẽ hết trong vòng 7 ngày thì 
bậc Thá nh Bất-lai phải xả diệt-thọ-tưởng trước khi 
chuyển kiếp (cuti), bởi vì sự chết không thể xảy ra trong 
lúc đang nhập diệt-thọ-tưởng. 

Do nguyện lực này, nên bậc Thánh Bất-lai biết rõ tuổi 
thọ, để chuẩn bị trước khi chuyển kiếp (cuti). 

Sau khi phát nguyện 4 pubbakicca xong, bậc Thánh 
Bất-lai trở lại tiếp tục Nhập phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiện-tâm cuối cùng trong diệt-thọ-tưởng lộ-trình-tâm 
(nirodhasamãpattivĩthicitta) như sau: 
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ĐÔ biêu diệt-thọ-tưởns-lộ-trình-tâm 

• • Om 

Đối-tượng thiền định đối-tượng Niết-bàn 

diệt cit-ce-rũ 

Nevasannãnãsahnãyatanajj hãna 

Anãgãmiphalacitta 




Giải thích: 


Bậc Thánh Bẩt-lai đã trải qua quá trình diễn tiến đi 
đôi giữa 2 năng lực: Năng lực thiền-định và năng lực 
thiền-tuệ, bắt đầu từ đệ nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm cho 
đến đệ tứ thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiện-tâm, trong dỉệt-thọ-tưởng lộ-trình-tâm 
(nirodhasamãpattivĩthicitta) cuối cùng phát sinh nhu sau: 


- Bhavangacitta: Hộ-kỉêp-tâm trước 

- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động 

- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt 

- Manodvãravjjana: Ỷ-môn-hướng-tâm 

- Parikamma: Tâm-chuân-bị nevasannã... 

- Upacãra: Tâm-cận nevasannã ... 

- Anuloma: Tâm-thuận-dòng nevasaũnã ... 

- Gotrabhu: Tâm-chuyên từ dục-gỉớỉ-tâm 

sang vô-sắc-giới-tâm nevasannã... 

- Nevasannãnãsannãyatanajjhãnakusalacitta: 
(2 sảt-na-tâm) diệt 

- Diệt citta+cetasika+cittarũpa suốt 7 ngày 
đêm không còn biêt khô thân, khô tâm nữa. 


vt 

(bha) 

vt 

(na) 

vt 

(da) 

vt 

(ma) 

vt 

(pari) 

vt 

(upa) 

vt 

(ma) 

vt 

(got) 

vt 

(jha) 


- Đến ngày thứ 8 

- Anãgãmiphalacỉtta: Bất-lai Thảnh-quả-tâm 

phát sinh (2 sảt-na-tâm) vt (pha) 

- Bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm sau vt (bha). 
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Nhập diệt-thọ-tưởng lộ-trình-tâm (nỉrodhasamãpattỉ- 
vĩthicitta) suốt 7 ngày đêm, diệt tâm với tâm-sở, sẳc- 
pháp phát sinh từ tâm, bậc Thánh Bất-lai không ăn 
uống, cũng không đi tiểu tiện, đại tiện, không biết khổ 
thân, kho tâm nào cả. 

Đến ngày thứ 8 hết kỳ hạn, xả dỉệt-thọ-tưởng lộ-trình- 
tâm của bậc Thá nh Bất-lai, thì Bẩt-laỉ Thánh-quả-tâm 
có đối-tuợng Niết-bàn phát sinh 2 sát-na-tâm rồi diệt, tiếp 
theo hộ-kiểp-tâm phát sinh, chấm dứt diệt-thọ-tưởng lộ- 
trình-tâm, trở lại đời sống bình thuờng. 

Bậc Thánh Bất-lai suốt 7 ngày đêm không ăn uống, 
đến ngày thứ 8, để duy trì sinh mạng, nên bậc Thánh 
Bất-lai đi khất thực. Những thí chủ nào để bát cúng 
duờng đến bậc Thánh Bẩt-lai sau khi xả diệt-thọ-tưởng, 
chắc chắn sẽ đuợc quả báu cao quý vô luợng. 

B- Bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt-thọ-tưởng 

về phương pháp nhập dìệt-thọ-tưởng đối với bậc 
Thánh Bẩt-lai nhu thế nào, thì đối với bậc Thánh A-ra- 
hán cũng như thế ấy. 

Nhưng xét về tâm bậc Thánh Bất-lai với bậc Thánh 
A-ra-hán là hoàn toàn khác nhau: 

* Đối với bậc Thánh Bẩt-laỉ có các loại tâm thuộc về 
thỉện-tâm (kusalacitta) như dục-gỉới thiện-tâm, sẳc-giới 
thiện-tâm, vô-sẳc-giới thiện-tâm, Bẩt-laỉ Thánh-quả-tâm. 

* Đối với bậc Thánh A-ra-hán có các loại tâm thuộc 
về duy-tác-tâm (kiriyacitta) như dục-gỉớỉ đại-duy-tác- 
tâm, sẳc-giới duy-tác-tâm, vô-sẳc-gỉớỉ duy-tác-tâm, A- 
ra-hán Thánh-quả-tâm. 

Nhập dỉệt-thọ-tưởng là quả báu của pháp-hành thiền- 
tuệ đối với bậc Thánh Bẩt-lai, bậc Thánh A-ra-hán giải 
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thoát khô thân, khô tâm, khô của săc-pháp, của danh- 
pháp trong suốt thời gian 7 ngày đêm. 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ, bậc Thánh A-ra-hán chỉ có thể 
nhập diệt-thọ-tưởng trong cõi dục-giới, cõi sắc-giới mà 
thôi, không thể nhập diệt-thọ-tưởng trong cõi vô-sắc-giới, 
bởi vì không thể nhập 5 bậc thiền sắc-giới. 

Ngưòi chết khác vói bậc Thánh nhập diệt-thọ-tưởng 

Trong kinh Mahãvedallasutta'^^^ Ngài Đạỉ-trưởng-lão 
Sãriputta dạy Ngài Trưởng-lão Mahãkoịthika rằng: 

- Này hiền đệ! Người chết rồi thì thân-hành đỏ là hơi 
thở bị diệt, khấu-hành đó là hướng-tâm tâm-sở (vitakka- 
cetasika) và quan-sát tâm-sở (vicãracetasika) bị diệt, ỷ- 
hành đó là thọ tâm-sở (vedanãcetasika) và tưởng tâm-sở 
(sannãcetasỉka) cũng đều bị diệt, hết tuoi thọ, không còn 
hơi ẩm, các tịnh-sẳc đều bị tan rã. 

Còn bậc Thánh Bẩt-laỉ, bậc Thánh A-ra-hán nhập 
diệt-thọ-tưởng rồi, thì cũng diệt thân-hành đó là diệt 
hơi thở vào, hơi thở ra, khấu-hành đó là diệt hướng- 
tâm tâm-sở và quan-sát tãm-sở, diệt ỷ-hành đó là diệt 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở, (giong như người chết). 
Nhưng bậc Thánh Bẩt-lai, bậc Thánh A-ra-hán khi nhập 
diệt-thọ-tưởng, tuoi thọ vẫn còn, hơi ẩm trong sẳc-thân 
vẫn còn, các tịnh-sẳc (nhãn-tịnh-sẳc, nhĩ-tịnh-sẳc, tỷ- 
tịnh-sẳc, thiệt-tịnh-sẳc, thân-tịnh-sẳc, ỷ-sẳc-căn) vẫn 
còn nguyên vẹn, không bị tan rã. 

Đó là điều giống nhau và khác nhau giữa nguời chết 
với bậc Thánh Bẩt-lai, bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt- 
thọ-tưởng. 


* Bộ Majjhimanikaya, Mulapannasa, kinh Mahavedallasutta. 
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Tóm lược kết-quả của pháp-hành thiền-tuệ 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nếu có 
saddhindriya: Tỉn-pháp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ là tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ, đến khi Thánh-đạo lộ-trình-tâm phát 
sinh, trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna thì chỉ 
thấy rõ, biết rõ aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường 
của sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới cuối cùng, dẫn 
đến anỉmỉttavỉmokkha: Vô-hiện-tượng giải-thoát, chứng 
ngộ animittanibbãna: Vô-hiện-tương Niết-bàn chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về nhóm 
Saddhãnusãrĩ: Bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng 
đức-tin trong sạch. 

- Chứng đắc Nhập-hm Thánh-quả, Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, 
Nhất-ỉai Thánh-quả, Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh- 
quả, A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả gồm có 
7 bậc Thánh-nhân này thuộc về nhóm Saddhãvimutta: 
Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng đức-tin trong sạch. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nếu có 
samãdhỉndriya: Định-pháp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ là tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-phảp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ, đến khi Thảnh-đạo lộ-trình-tâm phát sinh, 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna thì chỉ thấy rõ, 
biết rõ dukkhalakkhana: Trạng-thái khổ của sắc-pháp 
hoặc danh-pháp tam-giới cuối cùng, dẫn đến appanihita- 
vỉmokkha: Vô-tham-ái giải-thoát, chứng ngộ appanihita- 
nỉbbãna: Vô-tham-ái Niết-bàn, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả gồm có 8 bậc 
Thánh-nhân đều thuộc về nhóm Kãyasakkhi: Chư bậc 
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Thánh-nhân trước có các bậc thiên săc-giới làm nên 
tảng, sau thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

- Nếu hành-giả trước đã chứng đắc 5 bậc thiền sẳc- 
giớỉ và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, sau thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả thì thuộc về nhỏm Ubhatobhãga- 
vỉmutta: Bậc Thánh A-ra-hán gỉảỉ-thoảt cả 2: Tứ thiền 
vô-sắc-giới và A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nếu có 
pannindriya: Tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực hon 4 
pháp-chủ còn lại là tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm- 
phảp-chủ, định-phảp-chủ, đến khi Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm phát sinh, trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
thì chỉ thấy rõ, biết rõ anattalakkhana: Trạng-thải vô- 
ngã của sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới cuối cùng, 
dẫn đến sunnatavimokkha: Chơn-không vô-ngã giải- 
thoát, chứng ngộ sunnatanibbãna, chơn-không vô-ngã 
Niết-bàn, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo thuộc về nhóm 
Dhammãnusãrĩ: Bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng 
trỉ-tuệ siêu-việt. 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhẩt-laỉ Thánh- 
đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả, Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo gồm có 6 bậc Thánh- 
nhân này thuộc về nhỏm Dỉtthỉpatta: Bậc Thánh-nhân 
giải thoát bằng trỉ-tuệ siêu-việt. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-quả thuộc về nhóm 
Pannãvimutta: Bậc Thánh A-ra-hán giải-thoát bằng trỉ- 
tuệ siêu-việt (không có bậc thiền nào làm nền tảng). 
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7 nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 

Phân loại 7 nhóm Thánh-nhân tưong xứng với 8 bậc 
Thánh-nhân như sau: 

1- Nhóm Thánh-nhân Saddhãnusãrĩ có 1 bậc Thánh 
Nhập-lưu chứng đắc bằng đức-tin trong sạch. 

2- Nhóm Thánh-nhân Dhammãnusãrĩ có 1 bậc 
Thánh Nhập-hm chứng đắc bằng trỉ-tuệ siêu-việt. 

3- Nhóm Thánh-nhân Dỉtthipatta gồm có 6 bậc 
Thánh-nhân giải thoát bằng trỉ-tuệ siêu-việt, đó là 
Nhập-hm Thánh-quả, Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả, Bất-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả, A-ra- 
hán Thánh-đạo. 

4- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvimutta gồm có 7 bậc 
Thánh-nhân giải thoát bằng đức-tin trong sạch, đó là 
Nhập-lưu Thánh-quả, Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả, Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả, A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

5- Nhóm Thánh-nhân Kãyasakkhỉ gồm có 8 bậc 
Thánh-nhân trước có các bậc thiền sẳc-giới làm nền 
tảng, sau thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

6- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhãgavỉmutta có 1 bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng cả 2 pháp: Tứ thiền vô- 
sắc-giới và A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

7- Hạng Thánh-nhân Pannãvimutta có 1 bậc Thánh 
A-ra-hán giải thoát bằng trỉ-tuệ siêu-việt (không có bậc 
thiền nào làm nền tảng). 

(Xongphần II, pháp-hành thỉền-tuệ) 
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Pháp-Hành Thiền-Định Và Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Giáo-pháp của Đức-Phật Gotama có 2pháp-hành: 

1- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

2- Pháp-hành thỉền-tuệ (Vỉpassanãbhãvanã). 

1- Pháp-hành thỉền-định (samathabhãvanã) có 40 
đề-mục thiền-định, một số đề-mục thiền-định có trong 
Phật-giáo và cũng có ngoài Phật-giáo; đặc biệt một số 
đề-mục thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Phảp-hành thỉền-định là pháp-hành dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, sẳc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, và chứng đắc 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện- 
tâm, vô-sẳc-giới thỉện-nghiệp trong 4 bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm cho quả có 4 bậc thiền vô-sẳc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

sẳc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sẳc-giới thỉện- 
tâm và vô-sẳc-giới thiện-nghỉệp trong 4 bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm của pháp-hành thiền-định vẫn còn luẩn 
quẩn trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Pháp-hành thỉền-định đã đuợc trình bày trong quyển 
IX: Pháp-Hành Thỉền-Định của bộ Nền-Tảng-Phật- 
Giáo cùng soạn giả. 

2- Pháp-hành thỉền-tuệ (vỉpassanãbhãvanã) là pháp- 
hành chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có 
ngoài Phật-giáo. Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
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phiên-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Thật vậy, pháp-hành thiền-tuệ có từ khi Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian, và đuợc các hàng thanh-vãn đệ- 
tử có đầy đủ 7 ớ pháp-hạnh ba-la-mật và 5 phảp-chủ có 
khả năng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát kho tử 
sinh luân-hổỉ trong ba giới bon loài. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử có trí-tuệ kế thừa theo 
truyền thống thực-hành pháp-hành thiền-tuệ giữ gìn, duy 
trì tồn tại cho đến nay. 

Khi giáo pháp của Đức-Phật Gotama bị suy đồi dần 
dần, bị tiêu hoại dần dần thì pháp-hành thiền-tuệ sẽ bị 
suy đồi, bị tiêu hoại truớc, bởi vì trí-tuệ của các hàng 
thanh-vãn đệ-tử không có khả năng giữ gìn duy trì đuợc 
pháp-hành thiền-tuệ nữa. 

Tuổi thọ của Phật-giáo có khoảng 5.000 năm, sau 
5.000 năm, giáo pháp của Đức-Phật Gotama bị tiêu hoại 
hoàn toàn không còn trên thế gian này. 

Tìm hiểu những điểm khác biệt nhau giữa pháp-hành 
thiền-định (trong quyển IX) với pháp-hành thiền-tuệ 
(trong quyển X này), để giúp cho hành-giả phân biệt rõ 
pháp-hành thiền-định với pháp-hành thiền-tuệ. 


Điểm Khác Biệt Giữa Thiền-Định Vói Thiền-Tuệ 

• • • 

Tìm thấy những điểm khác biệt giữa pháp-hành thỉền- 
định và pháp-hành thiền-tuệ nhu sau: 
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1 - Y nghĩa (Attha) 

- Thỉền-định: Thiền-định nghĩa là định-tâm trong 
đoi-tượng thiền-định duy nhất, đế chứng đắc 5 bậc thiền 
sắc-giới, 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 

- Thiền-tuệ: Thiền-tuệ nghĩa là trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn. 

2- Chi-pháp (Anga) 

- Thđ: Chi-pháp của thiền-định là ekaggatãcetasỉka: 
Nhẩt-tâm tâm-sở đồng sinh với tam-giới thiện-tâm, tam- 
giới duy-tác-tâm. 

- Tht: Chi-pháp của thiền-tuệ là pahhindriyacetasika: 
Tuệ-chủ tâm-sở đồng sinh với tất cả tam-giới thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ, tam-giới duy-tác-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

3- Trạng-thái-riêng (Lakkhana) 

- Thđ: Trạng-tháỉ-rỉêng của thiền-định là không 
phóng-tâm, định-tâm trong đối-tượng thiền-định. 

- Tht: Trạng-tháỉ-rỉêng của thiền-tuệ là thấy rõ, biết 
rõ thật-tánh của tất cả sắc-pháp, danh-pháp. 

4- Phận sự (Rasa) 

- Thđ: Phận sự của thiền-định là gom các pháp đồng 
sinh lại với nhau. 

- Tht: Phận sự của thiền-tuệ là diệt vô-mỉnh che phủ 
thật-tánh của tất cả sắc-pháp, danh-pháp. 
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5- Quả hiện-hữu (Paccuppatthana) 

- Thđ: Quả hỉện-hữu của thiền-định là an trú trong 
một đối-tượng thiền-định duy nh ất. 

- Tht: Quả hỉện-hữu của thiền-tuệ là trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tất cả sắc-pháp, danh-pháp, 
không có si mê lầm lạc. 

6- Nguyên nhân gần (Padatthãna) 

- Thđ: Nguyên nhân gần của thiền-định là thọ lạc. 

- Tht: Nguyên nhân gần của thiền-tuệ là sát-na định- 
tâm trong mỗi đối-tượng thiền-tuệ. 

1- Đối-tượng (Ãrammana) 

- Thđ: Đối-tượng của thiền-định là 40 đề-mục-thiền- 
định thuộc về chế-định-pháp (pannattidhamma). 

- Tht: Đối-tượng của thiền-tuệ là tất cả mọi sẳc-pháp, 
mọi danh-pháp, hoặc thân, thọ, tâm, pháp là đối-tuợng 
của pháp-hành tứ-niệm-xứ, thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). 

8- Sinh-diệt (Udaya-Vaya) 

- Thđ: Sự sinh, sự diệt của đối-tuợng thiền-định 
không có. 

- Tht: Sự sình, sự diệt của đối-tuợng thiền-tuệ đó là 
sự sinh của mỗi sắc-pháp do nhân-duyên-sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp do nhân-duyên-diệt; sự sinh của mỗi 
danh-pháp tam-giới do nhân-duyên-sinh, sự diệt của mỗi 
danh-pháp tam-giới do nhân-duyên-diệt. 

9- Trạng-thái-chung (Sãmannalakkhana) 

- Thđ: Trạng-thái-chung của đối-tuợng thiền-định 
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không có, bởi vì đôi-tượng thiên-định thuộc vê chê-định- 
pháp (pannattidhamma), không có sự sinh, sự diệt, nên 
không có 3 trạng-thái-chung. 

- Tht: Trạng-tháì-chung của đối-tượng thiền-tuệ là 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, bởi vì đối- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), có sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp, nên có 3 trạng-thái-chung. 

10- Thòi gian (Kãla) 

- Thđ: Thời gian của đối-tuợng thiền-định thuộc về 
chế-định-pháp (pannattidhamma) là kãỉavimutta: Ngoại 
3 thời, không thuộc về quá-khứ, hiện-tại, vị-lai. 

- Tht: Thời gian của đối-tuợng thiền-tuệ thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là tekãlika: Có 3 
thời: Quá-khứ, hiện-tại, vị-lai. 

11- Bản tính (Carita) 

- Thđ: Bản tính của hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định phân chia ra 6 loại tính, để phù hợp với 40 
đối-tuợng thiền-định. 

- Tht: Bản tính của hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ phân chia 2 loại tính (tham-ái và tà-kiến), mỗi 
loại có 2 hạng hành-giả, để phù họp với 4 đối-tuợng tứ- 
niệm-xứ hoặc đối-tuợng thiền-tuệ. 

12- Hiện-tượng (Nimitta) 

- Thđ: Hỉện-tượng của đối-tuợng thiền-định có 3 giai 
đọan: Đổỉ-tượng parikammanimitta, đổi-tượng uggaha- 
nimitta, đổi-tượng paịibhãganimitta, bởi vì đối-tuợng 
thiền-định thuộc về chế-định-pháp (pannattidhamma). 
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- Tht: Hỉện-tượng của đối-tượng thiền-tuệ hoàn toàn 
không có nimitta nào, bởi vì đối-tượng thiền-tuệ thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

13- Định-tâm (Samãdhi) 

- Thđ: Định-tâm của pháp-hành thiền-định có 3 loại: 
Parikammasamãdhi: Sơ-định ban đầu, upacãrasamãdhi: 
Cận-định, appanãsamãdhi: An-định trong 1 đề-mục 
thiền-định. 

- Tht: Định-tâm của pháp-hành thiền-tuệ chỉ có 1 loại 
là khanỉkasamãdhi: Sát-na-định nơi mỗi đối-tượng thiền- 
tuệ, sắc-pháp, danh-pháp. 

14- Chứng đắc (Adhigama) 

- Thđ: Sự chứng đắc của pháp-hành thiền-định là đạt 
đến appanãsamãdhi: An-định-tâm có đối-tượng paịi- 
bhãganimitta, chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới, 4 bậc 
thiền vô-sẳc-giới. 

- Tht: Sự chứng đắc của pháp-hành thiền-tuệ là 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

15- Diệt Phiền-não (Pahãna) 

- Thđ: Diệt phỉền-não: Pháp-hành thiền-định, đệ nhất 
thiền sẳc-giới thiện-tâm diệt phiền-não loại trung (5 
pháp-chướng-ngại nĩvarana) bằng cách chế-ngự, đè-nén 
phiền-não (vikhambhanappahãna). 

- Tht: Diệtphỉền-não: Pháp-hành thiền-tuệ có 12 loại 
trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới từ trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpa- 
paricchedaũãna cho đến trỉ-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccã- 
nulomanãna diệt phiền-não từng-thời (tadahgappahãna) 
theo khả năng của mỗi loại trí-tuệ thiền-tuệ. 
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Đen tri-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉới thứ 14 đó là 4 
Thánh-đạo-tuệ mà mỗi Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc 
biệt diệt tận được phiền-não (samucchedappahãna) theo 
năng lực của mỗi Thảnh-đạo-tuệ, tiếp theo trỉ-tuệ thiền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 75 đó là 4 Thánh-quả-tuệ mà mỗi 
loại Thánh-quả-tuệ có khả năng đặc biệt làm an-tịnh 
phiền-não (patippassaddhỉppahãna) theo năng lực của 
mỗi Thảnh-quả-tuệ, và đổi-tượng Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ 
giải thoát kho (nissaranappahãna). 

16- Tâm (Citta) 

- Thđ: Tâm của các bậc thiền-định là 75 sắc-giới tâm, 
và 12 vô-sẳc-giới-tâm, thuộc về 27 mahaggatacitta: Tâm 
bậc cao hon dục-giới-tâm. 

- Tht: Tâm của thiền-tuệ thuộc về siêu-tam-giới-tâm 
đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm, và 4 hoặc 20 Thánh- 
quả-tâm gồm có 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

17- Đối-tượng - Chủ thể (Ãrammana - Ãrammanika) 

- Thđ: * Đối-tượng thỉền-định thuộc về chể-định- 
pháp (pahhattidhamma) diễn biến qua 3 giai đọan từ thô 
đến vi-tế nhu sau: 

- Giai đọan ban đầu: Parikammanimitta: Đổi-tượng 
thiền-định thực-hành ban đầu của đề-mục thiền-định 
diễn biến đến 

- Giai đọan giữa: Uggahanimitta: Đốỉ-tượng thô 
ảnh tương tự của đề-mục thiền-định, diễn biến đến 

- Giai đọan cuối: Patibhãganimitta: Đổi-tượng 
quang ảnh trong sáng của đề-mục thiền-định. 

* Chủ-thể thỉền-định là tâm hành trong đối-tuợng 
thiền-định cũng tiến triển theo 3 giai đọan theo đối- 
tuợng thiền-định nhu sau: 
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- Giai đọan ban đâu: Parikammabhavana: Tâm-hành 
ban đầu của đề-mục thiền-định cỏ parỉkammasamãdhỉ: 
Sơ-định trong đoi-tượng parikammanimitta, và đoi-tượng 
uggahanimitta. 

- Giai đọan giữa: Upacãrabhãvanã: Tâm-cận-hành 
gần bậc thiền sắc-giới có upacãrasamãdhi: Tâm-cận-định 
trong đổỉ-tượngpaịibhãganimitta gần bậc thiền sắc-giới. 

- Giai đọan cuối: Appanãbhãvanã: Tâm-an-hành 
chứng đắc bậc thiền sẳc-giới có appanãsamãdhi: Tâm- 
an-định vững chắc trong đoi-tượng paịibhãganimitta 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới. 

- Tht: * Đốỉ-tượng thỉền-tuệ thuộc về chãn-nghĩa- 
phảp (paramatthadhamma) có thật-tánh của sẳc-pháp, 
của danh-pháp tam-gỉớỉ, có sự sinh, sự diệt của sẳc- 
pháp, của danh-pháp tam-giới, có 3 trạng-tháỉ-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thải vô-ngã 
của sẳc-pháp, của danh-pháp tam-giới, 


* Chủ-thể thỉền-tuệ là trí-tuệ thỉền-tuệ diễn tiến qua 
3 giai đọan: 

- Giai đọan ban đầu: Tri-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết 
rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới. 

- Giai đọan giữa: Tri-tuệ thỉền-tuệ tam-giới gồm có 
9 loại thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyên-diệt, hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-tháỉ vô-ngã của sẳc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới, v.v... 


- Giai đọan cuối: Tri-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-giới 

chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 
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18-Quả báu (Anisamsa) 

- Thđ: Quả báu của 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ, 4 bậc thiền 
vô-sẳc-giới có nhiều quả báu nhu sau: 

a) Kiếp hiện-tại của hành-giả 

- Nhập thiền để hưởng sự an-lạc trong bậc thiền ấy. 

- Có khả năng luyện phép ngũ-thông (abhihhã). 

- Làm nền tảng, làm đoi-tượng đế thực-hành pháp- 
hành-thiền-tuệ. 

- Hỗ trợ bậc Thánh-nhân nhập Thánh-quả-tâm. 

- Neu chứng đắc đủ 9 bậc thiền (5 bậc thiền sẳc- 
giới và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới) thì hỗ trợ bậc Thánh 
Bẩt-laỉ, bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt-thọ-tưởng, ... 

b) Kiếp vị-lai của hành-giả 

- Nếu hành-giả nào chứng đắc các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm và các bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm giữ 
gìn duy trì đến lúc chết, sau khi hành-giả ẩy chết, thì chỉ 
có thiền thiện-tâm bậc cao nào có quyền ưu tiên cho quả 
là thiền quả-tâm bậc cao ẩy làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp 
kế-tiếp, hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sẳc- 
giới phạm-thiên, hoặc tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, 
tương xứng với thiền quả-tâm bậc cao ẩy mà thôi. 

Các thiền thiện-tâm bậc thẩp còn lại đều trở thành vô 
hiệu quả. 

- Tht: Quả báu của 4 Thánh-đạo-tãm liền cho quả 
tương xứng là 4 Thánh-quả-tâm trong cùng Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm (Maggavĩthicitta) ấy, không có thời gian 
ngăn cách (akãlỉka) nhu sau: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm 1 sát-na-tâm diệt, liền 
cho quả là Nhập-lưu Thánh-quả-tâm sinh 2 hoặc 3 sát- 
na-tâm trong cùng Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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- Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tâm 1 sát-na-tâm diệt, liền 
cho quả là Nhẩt-lai Thánh-quả-tâm sinh 2 hoặc 3 sát-na- 
tâm trong cùng Nhẩt-laỉ Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Bất-lai Thánh-đạo-tâm 1 sát-na-tâm diệt, liền cho 
quả là Bất-lai Thánh-quả-tâm sinh 2 hoặc 3 sát-na-tâm 
trong cùng Bẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tầm 1 sát-na-tâm diệt, liền 

• »7 

cho quả là A-ra-hán Thánh-quả-tâm sinh 2 hoặc 3 sát- 
na-tâm trong cùng A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

a) Kiếp hiện-tại của 4 bậc Thánh-nhân 

- Nhập Thánh-quả-tâm để hưởng sự an-lạc tịch-tịnh 
Niết-bàn. 

- Neu bậc Thánh Bẩt-lai, bậc Thánh A-ra-hán 
chứng đắc đủ 9 bậc thiền thì nhập dỉệt-thọ-tưởng, ... 

b) Kiếp vị-lai của 4 bậc Thánh-nhân 

- Sau khi bậc Thánh Nhập-lim chết, tuyệt đối không 
tái-sinh trong 4 cõi ác-giới, đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thỉện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục- 
giới là cõi nguời, hoặc cõi trời dục-giới, nhiều nhất 7 kiếp 
nữạ mà thôi. Đen kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lim ấy chắc 
chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Sau khi bậc Thánh Nhất-laỉ chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện dục-giới là cõi nguời, hoặc cõi trời dục-giới, 1 kiếp 
nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhẩt-lai ấy chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Sau khi bậc Thánh Bẩt-lai chết, luyệt đối không tái- 
sinh trở lại cõi dục-giới, mà chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp 
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trong bậc thiền sắc-giới thỉện-tâm nào cho quả bậc thiền 
sẳc-giới quả-tâm ẩy làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tuơng xứng với bậc thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy. Vị 
phạm-thiên Thánh Bât-laỉ ẩy chắc chắn sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

- Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại, đến khi 
hết tuổi thọ đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

19- Ngưòi (Puggala) 

- Thđ: Dù hành-giả chứng đắc 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ và 
4 bậc thiền vô-sẳc-giới cũng vẫn còn là hạng người 
phàm-nhân (puthujjana). 

- Tht: Hành-giả chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-hm Thánh-quả trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả 
trở thà nh bậc Thánh Nhẩt-laỉ. 

- Chứng đắc Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả 
trở thà nh bậc Thánh Bẩt-laỉ, 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

Đó là 4 bậc Thánh-nhân (ariyapuggala) trong Phật-giáo. 

20- Pháp-hành (bhãvanã) 

- Thđ: Pháp-hành thiền-định (samathabhãvanã) là 
pháp-hành có trong Phật-gỉáo và ngoài Phật-giáo, là 
pháp-hành có thể dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tãm. 
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Nêu hành-giả nào có khả năng chứng đãc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chắn đệ tứ thiền vô- 
sẳc-giới thiện-nghiệp gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ 
thiện-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên tột 
đỉnh gọi là Phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ-thiên. Vị phạm- 
thiên trên tầng trời ấy có tuổi thọ 84.000 đạỉ-kỉếp trái 
đất lâu dài nhất, hưởng an-lạc cho đến khi hết tuoi thọ 
tại tầng trời ẩy, rồi đạỉ-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
cho quả tái-sinh kiếp sau xuống cõi thiện dục-gỉớỉ là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới. 

Năm bậc thiền sẳc-giớỉ thỉện-tâm và 3 bậc thiền vô- 
sẳc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ hội cho 
quả được nữa. 

- Tht: Pháp-hành thỉền-tuệ (vỉpassanãbhãvanã) là 
pháp-hành chỉ có trong Phật-gỉáo mà thôi, hoàn toàn 
không có ngoài Phật-giáo, là pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lum. 

- Chứng đắc Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

- Chứng đẳc Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bẩt-lai. 

- Chứng đẳc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niểt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Sau khi bậc Thánh Nhập-luru chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện dục-giới là cõi nguời và cõi trời dục-giới, nhiều 
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nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Kiếp thứ 7 ấy, bậc Thánh 
Nhập-hm chắc chắn sẽ trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Nhẩt-laỉ chết, đạỉ-thỉện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
nguời hoặc cõi trời dục-giới chỉ 1 kiếp nữa mà thôi. 
Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhẩt-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Bẩt-laỉ chết, không tái-sinh trở 
lại cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiền sẳc-giới thiện-tâm nào cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tuơng xứng 
với bậc thiền sẳc-giới quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên Thảnh 
Bất-lai ấy chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại đến khi hết 
tuổi thọ đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nhu vậy, pháp-hành thỉền-định và pháp-hành thiền- 
tuệ là 2 pháp-hành có những điểm khác biệt nhau tìm 
thấy đuợc bấy nhiêu! Chắc chắn còn có điểm khác nữa. 

Tuy nhiên, * hành-giả nào truớc thực-hành pháp- 
hành thiền-định, có khả năng chứng đắc bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tâm nào, sau hành-giả ấy sử dụng chỉ-thỉền 
lạc hoặc tâm-thỉền làm đoi-tượng thiền-tuệ danh-pháp, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân. 
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Hoặc * hành-giả nào không thực-hành pháp-hành 
thiền-định, hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh-nhân. 

Trong 2 hành-giả ấy, khi Thánh-đạo-tâm nào phát 
sinh, ắt có bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh đồng sinh với 
Thánh-đạo-tâm ẩy. 

Bát-chánh-đạo cỏ đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh- 
tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đổi-tượng Niết-bàn 
siêu-tam-giới. Trong 8 chánh ấy, chánh-kiến thuộc về 
thiền-tuệ, và chánh-định thuộc về thiền-định cùng có 
chung đổi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Nhu vậy, nếu truờng họp bát-chánh-đạo có đủ 8 
chánh đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm 
có đổi-tượng Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, thì thỉền-tuệ đó là 
chánh-kiến và thỉền-định đó là chánh-định có đổi-tượng 
giong nhau là Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ. 
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Nghi Thức Thọ Pháp-Hành Thiên-Tuệ 

Lễ thọ pháp-hành thỉền-tuệ là việc làm theo truyền 
thống từ thời-kỳ Đức-Phật cho đến nay. Khi Đức-Phật 
còn trên thế gian, các tỳ-khưu đền hầu đảnh lễ Đức-Phật 
kính xin thọ pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền- 
tuệ, rồi tìm nơi thanh vắng để thực-hành, hoặc đến xin 
thọ pháp-hành nơi Ngài Đại-truởng-lão, hoặc Ngài 
Truởng-lão, hoặc Ngài Thiền-su, v.v... 

Truớc khi làm lễ thọ pháp-hành thỉền-tuệ, nếu hảnh- 
giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên làm lễ thọ tam-quy và 
chánh-mạng đệ-bát-gỉới (ặịĩvatthamakasĩỉa) nghĩa là 
giới thứ 8 là giới-chánh-mạng từ vị Thiền-su. 

Truớc khi thọ tam-quy, hành-giả nên làm lễ sám hối 
lỗi lầm của mình truớc sự hiện diện vị Thiền-su chứng 
minh, để tránh mọi sự trở ngại, trong khi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ như sau: 

1- Nghi thức sám hối 

Hành-giả nên thành tâm sám hối rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, xin phép Ngài, con xin 
thành tâm sám hoi những lỗi lầm do cổ ỷ hoặc vổ ỷ 
phạm đến Đức-Phật, Đức-Pháp. Đức-Tăng, Tam-bảo, 
cùng với các bậc Thầy tố, cha mẹ, ... từ trước cho đến 
hiện-tại này. Ke từ nay về sau, con hết sức cổ gắng cấn 
trọng giữ gìn không đế tái phạm. 

Kỉnh xỉn Ngài chứng minh cho con, và nhận biết 
những lỗi lầm của con. Bạch Ngài. 

Do tảc-ỷ thiện-tâm này, nên tất cả mọi điều tai hại 
không xảy đến với con, và nguyện vọng thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ cho được thành tựu. (Đảnh lễ 3 lần) 

Ngài Thiền-sư khuyên dạy: 
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- Này hành-giả! Con đã nhận biết những lỗi lầm do 
cổ ỷ hoặc vô ỷ phạm đến Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng, Tam-bảo, cùng với các bậc Thầy to, cha mẹ,... từ 
trước cho đến hiện-tại này. 

Sư chứng minh và nhận biết sự thành tâm sám hổi, 
sửa chữa những lỗi lầm của con. 

Vậy, kể từ nay về sau, con phải nên cố gắng cẩn trọng 
giữ gìn thân, khấu, ỷ tránh không đế tải phạm. Người 
nào đã nhận biết được lỗi lầm của mình, rồi biết sám 
hổi, sửa chữa đúng theo pháp luật của Đức-Phật, thì 
người ẩy chắc chan sẽ tiến hóa trong mọi thiện-phảp 
trong giáo pháp của Đức-Phật. 

Hành-giả bạch rằng: “Sãdhu! Bhante, Sãdhu! Lành 
thay! Lành thay! Bạch Ngài. 

2 - Lễ thọ tam-quy và chánh-mạng đệ bát-giói 

Hành-giả đảnh lễ vị Thiền-sư xong, rồi hành nghi lễ 
theo tuần tự như sau: 

Lễ sám hối Tam-bảo 

* Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, pãdapamsum varuttamam. 

Buddhe yo khaliko doso, Buddho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ) 

* Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uttamahgenavande ’ham,Dhammanca duvidham varam. 

Dhamme yo khaliko doso,Dhammo khamatu tarn mama. 
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Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: Pháp-học và pháp-hành, 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ) 

* Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uttamahgena vande 'ham, Samghanca duvidhuttamam. 
Sarnghe yo khalỉko doso, Samgho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: Phàm-Tăng và Thánh-Tăng, 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ) 

Bài kệ cầu nguyện 

Iminã puhhakammena, sabbe bhayã vinassantu. 
Nibbãnam adhigantum hi, sabbadukkhãpamuccãmi. 

Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hổi này, 

Cầu xin mọi tai hoạ hãy đều tiêu diệt, 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho tái-sinh. 

* Lễ thọ tam-quy và ãjĩvatthamakasĩla 

Nếu một hành-giả (số ít) thì đọc như sau: 

Aham Bhante, tisaranena saha ãjĩvatthamakasĩlaỉn 
dhammam yãcãmi anuggaham katvã, sĩlam detha me. 
Bhante. 

Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha ậịivatthamaka- 
sĩlam dhammatn yãcãmi anuggaham katvã, sĩlam detha 
me. Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha ặịivatthamaka- 
sĩlam dhammatn yãcãmi anuggaham katvã, sĩlam detha 
me. Bhante. 
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* Nêu nhiêu hành-giả (sô nhiêu) thì đọc nhu sau: 

Mayam Bhante, tisaranena saha ãjĩvatthamakasĩlam 
dhammam yãcãma anuggaham katvã, sĩlarn detha no 
Bhante. 

Dutiyampi, mayam Bhante, tisaranena saha ãịivattha- 
makasĩỉatn dhammatn yãcãma anuggaham katvã, sĩlam 
detha no Bhante. 

Tatiyampi, mayam Bhante, tisaranena saha ãpvattha- 
makasĩỉatn dhammatn yãcãma anuggaham katvã, sĩlam 
detha no Bhante. 

Nghĩa; 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, Con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì chánh-mạng đệ-bảt-giới. 

Kỉnh xỉn Ngài cỏ tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì chảnh-mạng đệ-bát-giới cho 
con. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, Con xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì chánh-mạng đệ-bát-giới. 

Kỉnh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép 
qưy-y Tam-bảo và thọ-trì chánh-mạng đệ-bát-giới cho 
con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, Con xin thọ phép qưy- 
y Tam-bảo và thọ-trì chảnh-mạng đệ-bát-giới. 

Kỉnh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép 
qưy-y Tam-bảo và thọ-trì chánh-mạng đệ-bát-giới cho 
con, lần thứ ba. Bạch Ngài, (đảnh lễ). 

Ths: Yamaham vadãmi, tam vadehi. 

(Sư hướng dẫn từng câu nào, con nên đọc theo đúng 
từng câu ẩy). 

Hg: Ãma. Bhante. (Dạ, xin vâng. Bạch Ngài). 
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Ths; Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsam- 
buddhassa. 

Con đem-hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

* Thọ phép quy-y Tam-bảo 

- Buddham samnam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật. 

- Dhamam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhamam saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhamam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samghatn saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

Ths: Tisaranagamanam paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bẩy nhiêu). 

Hg: Ẫma. Bhante. (Dạ, xin vâng. Kỉnh bạch Ngài). 

* Thọ trì ãiĩvatthamakasĩla 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý tránh xa sự sá- sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp. 
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5- Kãmesu micchãcãrã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý tránh xa sự tà-dãm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadatn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác-ỷ tránh xa sự nói-dối. 

5- Pỉsunavãcã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

6- Pharusavãcã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý ừánh xa sự nói lời thô tục. 

7- Samphappalãpã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời vô ích. 

8- Micchãjĩvã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý tránh xa cách sống tà mạng. 

Tisaranena saha ãiĩvatthamakasĩlam dhammam 

• \J • • • • 

sãdhukam katvã, appamãdena sampãdetha. 

(Các con đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
chánh-mạng đệ-bát-giới (ãjĩvatthamakasĩla) xong, các 
con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch và trọn 
vẹn, đế làm nền tảng cho mọi thiện-pháp được phát 
triến, bằng pháp không dế duỗi, thực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ. 

Hg: Ẩma, Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 

Ths: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 
Sĩlena nibbutiỉỊi yanti, tasmã sĩlarn visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh giải thoát Niết-bàn, nhờ giữ giới, 

Vậy, các con nên giữ giới, cho trong sạch! 

Hg: Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ãjĩvat- 
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thamakasila xong, tiêp theo hành-giả nên đọc 3 bài kệ 
khẳng định quy-y Tam-bảo rằng: 

Natthi me saranam annarn, Buddho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annatn, Dhammo me saranam varam. 

• • » < • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annam, Samgho me saranam varam. 

Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thảnh xong lễ thọ quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ãjĩvatthamakasĩla: Chánh-mạng đệ-bát-giớỉ. 

Nhận xét về giói ãjĩvatthamakasĩla 

Hành-giả là bậc xuất gia sa-dỉ, tỳ-khim hoặc người tại 
gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều có giới-hạnh theo phạm- 
hạnh của mình và còn phải nghiêm chỉnh thực-hành 
ặịĩvatthamakasĩỉa: Chảnh-mạng đệ-bát-giới này nữa, 
bởi vì giới này còn có tên là ãdibrahmacariyakasĩla:^^^ 
Giới-hành phạm-hạnh phần đầu. 


* Bộ Visuddhimagga, phần STlaniddesa. 
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Chánh-mạng đệ-bảt-gỉới nghĩa là chánh-mạng là 
giới thứ 8. Giới này gồm có 8 điều-giới như sau: 

- Điều-giới có tác-ý tránh xa sự sát-sỉnh. 

- Điều-giới có tác-ỷ tránh xa sự trộm-cẳp. 

- Điều-giới có tác-ỷ tránh xa sự tà-dâm. 

Ba điều-giới này thuộc về chánh-nghỉệp. 

- Điều-giới có tảc-ỷ tránh xa sự nóỉ-dổỉ. 

- Điều-giới có tác-ỷ tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

- Điều-giới có tác-ỷ tránh xa sự nói lời thô tục. 

- Điều-giới có tác-ý tránh xa sự nói lời vô ích. 

Bốn điều-giới này thuộc về chánh-ngữ 

8- Điều-giới có tác-ý tránh xa cách sổng tà-mạng 
thuộc về chánh-mạng. 

Ặịĩvatthamakasĩla: Chánh-mạng đệ-bát-giới còn gọi là 
ãdibrahmacariyakasĩla: Giới-hành phạm-hạnh phần đầu 
có 3 chánh là chánh-nghiệp, chánh-ngữ, chánh-mạng 

thuộc về phần-giới trong phảp-hành bát-chánh-đạo. 

- Nếu pháp-hành bát-chánh-đạo thuộc về tam-gỉớỉ thì 
3 chánh này gọi là anỉyatayogĩcetasỉka: 3 bẩt-định tâm- 
sở còn thuộc về nãnãkadãcỉcetasỉka: Mỗi bẩt-định tâm- 
sở này riêng rẽ đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm cỏ mỗi 
đổỉ-tượng khác nhau. 

- Nếu pháp-hành bát-chánh-đạo thuộc về sỉêu-tam- 
giới thì 3 chánh này gọi là nỉyata ekato cetasỉka: 3 co- 
định tâm-sở chắc chắn đồng sinh với nhau trong 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đoi-tượng Niết- 
bàn sỉêu-tam-giới. 

Cho nên, hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, 
đến khi chứng đắc Thánh-đạo-tâm nào Thánh-đạo-tâm 
ẩy có đổỉ-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, thì bát-chánh- 
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đạo hợp đủ 8 chảnh là chánh-kiên, chảnh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh- 
niệm, chánh-định đồng sinh với Thánh-đạo-tâm, Thánh- 
quả-tâm ấy, nên chánh-nghiệp, chánh-ngữ, chánh-mạng 
thuộc về phần-giới trong bát-chánh-đạo siêu-tam-giới. 

3- Lễ hiến dâng sinh-mạng 

* Lễ hiến dâng sinh mạng lên Đức-Phật 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ ở một mình nơi thanh vắng, phát sinh sợ 
hãi, hoặc các hàng phi nhân đến quấy nhiễu, hoặc các 
loài thú dữ có thể làm hại đến sinh-mạng của mình. 

Đổ tránh khỏi những trở ngại cho việc thực-hành 
pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền-tuệ, hảnh- 
giả nên làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình lên Đức- 
Phật, truớc khi thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo huớng 
dẫn đọc lời hiến dâng sinh mạng lên Đức-Phật rằng: 

“Imã’ham Bhagavã, attabhãvam tumhãkam 
parỉccajãmỉ. (3 lần, rồi đảnh lễ Đức-Phật) 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con xin thành kính hiến 
dâng sinh-mạng của con lên Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình lên 
Đức-Phật rồi, hành-giả nên phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tãng-bảo, đó là 
thiện-pháp phát sinh hộ trì hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền-tuệ đuợc thuận 
lợi, tiến hóa trong mọi thiện-pháp. 

Đức-Phật dạy rằng: 


1 “lll* l' 1 1 “ll 

Bộ Visuddhimagga, phân Kammatthãnaggahana niddesa. 
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“Dhammo have rakkhati dhammacarỉm, ... 

Thật vậy, thiện-pháp hộ trì người hành pháp. 

* Lễ hiến dâng sinh-mạng đến thiền-sư 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền-định 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ cần phải nưong nhờ nơi vị 
Thiền-sư thông hiếu rành rẽ về pháp-học Phật-gỉáo và 
có đầy đủ kinh nghiệm về pháp-hành Phật-gỉảo, nhất là 
pháp-hành thiền-định và pháp-hành thiền-tuệ. 

Để cho vị Thiền-sư tận tâm chỉ dạy tỉ mỉ các đối-tuợng 
thiền-tuệ mà hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành, và 
giảng giải rà nh rẽ tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà 
hành-giả cần phải hiểu biết rõ để thực-hành đúng theo 
pháp-hành-tuệ. 

Hành-giả nên làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình 
đến vị Thiền-sư. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo huớng 
dẫn đọc lời hiến dâng sinh-mạng đến vị Thiền-sư rằng: 

‘Tmã’ham Bhante, attabhãvarỵi tumhãkarỵi 
parỉccajãmỉ. (3 lần, rồi đảnh lễ Ngài) 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thành kỉnh hiến 
dâng sinh-mạng của con đến Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình đến 
vị Thiền-sư rồi, hành-giả là nguời đệ-tử dễ dạy, biết vâng 
lời dạy dỗ của vị Thỉền-sư trong suốt thời gian 

thực-hành. 

• 


^ Dhammapadatthakatthã, tích Sambahulabhikkhuvatthu. 

^ Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthãnaggahana niddesa. 

^ Nếu hành-giả xét thấy pháp-hành của mình không phát triển thì có thể 
thay đối vị Thiền-sư khác, đó là việc bình thường. 
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* Lễ thọ pháp-hành thiền-tuệ 

Phật-gỉáo gồm có 3 pháp: 

- Pháp-học Phật-giảo đó là theo học Tam-tạng PãỊi 
và Chú-giải PãỊi gồm tất cả lời giáo huấn của Đức-Phật. 

- Pháp-hành Phật-giáo đó là pháp-hành-giới, pháp- 
hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

- Pháp-thành Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn. 

Để tỏ lòng tôn kính Pháp-bảo, hành-giả cần phải làm 
“Le cầu pháp-hành ” với vị Thiền-sư, nên đọc câu: 

“Nibbãnassa me Bhante, sacchikaranatthãya 
vipassanãkammaịthãnam detha. ”(3 lần, rồi đảnh lễ) 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hưởng dẫn, chỉ dạy cho con pháp-hành thiền-tuệ, 
đế con thực-hành hầu mong chứng ngộ Niết-bàn, giải 
thoát kho sinh. Bạch Ngài. 

Sau khi hành-giả lễ cầu pháp-hành thiền-tuệ xong, vị 
Thiền-sư tận tâm chỉ dạy về pháp-hành thiền-tuệ cho 
hành-giả. 

* Cúng-dường Tam-bảo và lòi phát-nguyện 

Cúng dường Tam-bảo là cúng duờng Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo là nơi quy-y nuơng nhờ 
đối với các hàng thanh-văn đệ-tử, để tỏ lòng tôn kính 
ngôi Tam-bảo, hằng ngày đêm, các hàng thanh-văn đệ-tử 
thuờng lễ bái, cúng duờng đến ngôi Tam-bảo. 

Đức-Phật dạy cách cúng-duờng: 

- Amisapũjã: Cúng dường bằng phẩm vật, ... 

- Patipattipũjã: Cúng dường bằng pháp-hành: Pháp- 
hành-giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ,... 
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Trong 2 cách cúng dường, Đức-Phật tán dưong ca 
tụng patipattipũịã là cao thượng hơn cả. 

Để lòng tôn kính Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, nhân dịp may, cơ hội tốt hy hữu này, hành-giả 
thành kính cúng-dường bằng pháp-hành thiền-tuệ lên 
ngôi Tam-bảo, đọc bằng lời như sau: 

- Imãya dhammãnudhammapaịipattiyã 
Buddhatn pụịemi. 

Con đem hết lònh thành kính cúng dường Đức-Phật- 
bảo bằngpháp-hành thiền-tuệ này. 

- Imãya dhammãnudhammapaịipattiyã 
Dhammam pũjemi. 

Con đem hết lònh thành kỉnh cúng dường Đức-Pháp- 
bảo bằng pháp-hành thiền-tuệ này. 

- Imãya dhammãnudhammapaịipattiyã 
Sarỵigham pũjemi. 

Con đem hết lònh thành kỉnh cúng dường Đức-Tăng- 
bảo bằng pháp-hành thiền-tuệ này. 

Lòi phát nguyện 

- Addhã imãya patipattiyã jãti-jarã-maranamhã 
parimuccissãmi. (3 lần). 

Chắc chắn, con sẽ giải thoát khỏi khổ sinh, lão, tử 

bằngpháp-hành thiền-tuệ này. 

Như vậy, mục đích cứu cánh của hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ cốt yếu là chứng đắc Niết-bàn giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

(Xong nghi thức thọ pháp-hành thỉền-tuệ) 





Đoạn Kết 

Pháp-hành-thỉền-tuệ là pháp-hành chỉ có trong 
Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Pháp-hành thỉền-tuệ có từ khỉ Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian, khi giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama được phát triến, được lưu truyền trên thế gian, 
rồi sẽ bị mai một dần dần theo thời gian thì pháp-hành 
thỉền-tuệ bị mất trước, còn tuối thọ Phật-giáo đến 5000 
năm sẽ bị suy đồi hoàn toàn trên cõi người này. 

Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành dẫn đến giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài, đoi với 
chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác đã từng tích luỹ đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật (pãramĩ) và 5 pháp-chủ (indriya) 
từ vô sổ kiếp quá-khứ được lưu trữ ở trong tâm sinh rồi 
diệt, từ kiếp này sang kiếp kia, cho đến kiếp hiện-tại. 

Kiếp hiện-tạỉ chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác cỏ duyên 
lành đến hầu đảnh lễ Đức-Phật hoặc chư bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phật, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

Chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác ẩy là hành-giả có giớỉ- 
hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y 
theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo nào, Thánh-quả 
ẩy trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
bậc nào tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ của mỗi vị Bồ-tát thanh-văn-giác. 

Thánh thanh-văn đệ-tử có 4 bậc, mà mỗi bậc Thánh 
thanh-văn giảm dần được sự khổ tâm trong kiếp hỉện-tạỉ 
và kiếp vị-lai như sau: 
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1- Bậc Thánh Nhập-lmi đã diệt tận được 2 loại phiên- 
não là tà-kiến trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và đã 
diệt tận được hoàỉ-nghỉ trong si-tâm hợp với hoài-nghi 
không còn dư sót. 

- Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhập-lim không còn khổ 
tâm do 2 loại phiền-não tà-kỉến và hoàỉ-nghỉ trong 5 
bất-thiện-tâm (ác-tâm) là 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và 
1 si-tâm hợp với hoài-nghi ẩy nữa, chỉ còn khố tâm do 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến, 2 sãn-tâm và 1 sỉ-tâm 
hợp với phóng-tâm mà thôi. 

- Kiếp vị-laỉ, sau khỉ bậc Thánh Nhập-lưu chết, tuyệt 
đổi không tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giớỉ, mà chỉ có 
đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam, 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, nhiều nhất 7 kiếp nữa 
mà thôi. Đen kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

2- Bậc Thánh Nhẩt-laỉ đã diệt tận được 1 loại phiền- 
não sân loại thô trong 2 sãn-tâm không còn dư sót. 

- Kiếp hỉện-tạỉ, bậc Thánh Nhẩt-laỉ không còn khổ 
tâm do phiền-não sân loại thô trong 2 sân-tâm ẩy nữa, 
chỉ còn khố tâm do 2 sân-tâm loại vi-tế, 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến, 1 si-tâm hợp với phóng-tâm mà thôi. 

- Kiếp vị-laỉ, sau khỉ bậc Thánh Nhẩt-laỉ chết, chỉ có 
đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người hoặc hóa-sỉnh làm vị thỉên- 
nam, vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, 1 kiếp nữa mà 
thôi. Trong kiếp ẩy, bậc Thánh Nhẩt-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉới. 
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3- Bậc Thánh Bẩt-laỉ đã diệt tận được 1 loại phiền- 
não sân loại vi-tế trong 2 sân-tâm không còn dư sót. 

- Kiếp hỉện-tạỉ, bậc Thánh Bẩt-laỉ không còn khổ tâm 
do phiền-não sân trong 2 sân-tâm ẩy nữa, chỉ còn khô 
tâm do 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến và 1 si-tâm 
hợp với phóng-tâm mà thôi. 

- Kiếp vị-laỉ, sau khi bậc Thánh Bẩt-lai chết, không 
còn tái-sinh trở lại cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thỉện- 
nghiệp trong bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm nào cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sẳc-giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiền sắc- 
giới quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên Thánh Bẩt-lai ẩy chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sẳc- 
giới phạm-thiên ẩy, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 7 loại phiền- 
não còn lại là tham, ngã-mạn, buồn-chán, sỉ, phóng- 
tâm, không biết hỗ-thẹn tộỉ-lỗỉ, không biết ghê-sợ tộỉ-lỗỉ 

trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, 1 si-tâm hợp với 
phóng-tâm không còn dư sót. 

- Kiếp hỉện-tại, bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn không 
còn khố tâm do phiền-não trong bẩt-thiện-tâm nào nữa, 
chỉ còn khố thân mà thôi. Bậc Thánh A-ra-hán đến khỉ 
hết tuổi thọ, đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

Sở dĩ người nào chịu nỗi khổ tâm là vì phỉền-não 
trong bất-thiện-tâm (ác-tâm) của người ẩy. 

về phần khổ thân là do tứ đại không điều hòa, hễ 
chúng sinh có thân thì ắt có nỗi khố thân đó là điều dĩ 
nhiên khó tránh khỏi được. 
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Vị Bồ-tát thanh-văn-giác nào thuộc về hạng người 
tam-nhân (tihetukapuggala) đã từng tích lũy đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ từ vổ so kiếp quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại, có duyên lành gặp được Phật- 
gỉáo đang được lưu truyền trên thế gian. 

Vị Bồ-tát thanh-văn-gỉác ẩy đến hầu đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão thiền sư, lẳng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, có đức-tin trong sạch noi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có giới-hạnh trong sạch 
làm nơi nương nhờ, là hành-giả thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo 
Đức-Phật, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn 
không có khố tâm nữa, chỉ còn có khố thân mà thôi. 

Bậc Thánh A-ra-hán kiếp hỉện-tại đến khỉ hết tuổi thọ 

• í * * * 

gọi là tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khỏi khố thân, đồng 
thời giải thoát khỏi mọi cảnh khố tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bổn loài. Đó là quả-báu đặc biệt của pháp-hành 
thiền-tuệ trong Phật-giáo. 



Patthana 


Imina punnakammena, sukhi bhavama sabbada. 
Ciram tiịịhatu saddhammo, loke sattã sumangalã. 

Vietnam-raịthikã sabbe ca, janã pappontu sãsane. 
Vuặặhiỉn viruỊhivepuỉỉaỉn, patthayãmi nimntamm. 

Do nhờ phước thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật giáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

Ciratn tiịịhatu saddhammo lokasmiĩỴi. 

Ciram titịhatu saddhammo Vietnam-ratthasmim. 

Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian. 
Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên To quốc 
Việt Nam thân yêu. 


PL. 2562/DL. 2018 

Rừng Núi Viên Không 
Xã Tóc Tiên, Huyện Tan Thành 
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Tỳ-khim Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpandỉta) 



SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- VinayapitakapãỊi và VinayatthakathãpãỊi. 

- SuttantapỉtakapãỊỉ và SuttantatịhakathãpãỊỉ. 

- AbhidhammapitakapãỊi và AbhidhammatthakathãpãỊi. 

- Bộ Visuddhimagga và Bộ Vỉsỉsuddhỉmaggamahãtĩkã. 

- Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại-Trưởng- 

Lão Bhaddanta Anuruddha. 

- Toàn bộ Mahãbuddhavamsa của Ngài Đại-Trưởng- 
Lão Bhaddanta Vicittasãrãbhivamsa (Vỉsỉtthatỉpỉtakadhara, 
Mahãtipiịakakovida, Tipitakadharadhammabhanậãgãrika). 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika” của 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Saddhammajotỉka. 

- Các bộ sách của Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta 
Ledi Sayadaw, v.v... 


Thông Báo Tin Vui 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu 
Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahãpandita) 
là bộ sách gồm có 9 chương, chia ra làm 10 quyển được 
sắp xếp theo thứ tự từ quyển I đến quyển X. Quyển I: 
Tam-Bảo làm nền tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, 
v.v... cho đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa 
và bổ sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang 
web “trungtamhotong.org”. Neu quý độc-giả nào có nhu 
cầu tìm hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, 
vào mục “thư viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp, sẽ thấy tên các íĩle sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì click vào 
tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động 
tải về máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả 
có thể tải phần mềm đọc ílle pdf như Adobe Acrobat 
Reader, sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy fĩle sách. 

Trong mỗi íĩle sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), 
dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó 
sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách 
theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách 
như bình thường. 

Mỗi quyển sách ílle ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyển sách bên ngoài, 
cho nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyển 



sách nào rôi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v... 
không biết ở trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần 
đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ 
tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý 
vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả quan tâm, chân 
thành biết ơn quý độc-giả. 
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Phảp-Iĩànỉt thiền-tuệ chỉ cỏ trong Phật-giảo /.Ạj, 
^^'^ông cỏ ngoài Phật-giáo. Hành-giả «àơ 
. thực-hành pháp-hànỉĩ thiển-tuệ có khả năng chứìĩg , . 
^^1Ị ngộ chân-ỉỷ tứ Thánh-để, chứng đắc như sau: Ị 

- Nêu chứng đắc Nhập-hni Thảnh-đạo, Nhập- Ịi^ẩỊ 

1 ^^ I lưu Thánh-quả, Niết-bàn, tỉ'ở thành bậc Thảnh I 

ị Nhập-lini, thì chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong côi Ị 

1 thiện dục-giói nhiầi nhất 7 kiếp nữa mà thôi, rồi sẽ Ị 

trở thành bậc Thảnh A-ra-hán. Ị1 

^plị Nếu chửng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, 

ịỊ^|Ị Nhẩt-ỉai Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc ll^pl 

ẫ ị I Thánh Nhất-laỉ, thì chỉ còn tái-sinh kiếp sau tỉvng • 

I ị cõi thiện dục-giởi ỉ kiếp nữa mà thôi, rồi sẽ trở 1 I 

thành bậc Thảnh A-ra-hán. 

ẫ ễSi 7 , , , _ , IS. 

5 ^ Ị - Nếu chímg đắc đến Bẩt-ỉai Thảnh-đạo, Bất-laỉ Ị I^Ểị 
I Thánh-quả, Niểt-bàn, trở thành bậc Thánh Bất-ỉai, 1 
thì không còn tải-sinh trở lại cõi thiện dục-giới, 

Ị mà tái-sinh kiếp sau trên tầng trời sắc-giói phạm- I 
ị thiên, rồi sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hản. ị Ị 

Ị - Neu chứng đắc đến A-ra-hản Thảnh-đạo, A- 
ra-lĩản Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Ị 

ị Thánh A-ra-hản, thì ngay^ kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 1 ^p| 

■ Niết-hàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong , ■ . 
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